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NHẤT NHẪN VAN SỰ THÀNH: NHẪN NHỈN 
LÀ VŨ KHÍ LÀM NÊN NGHIỆP LỚN 


Nhấn nhin là quốc túy của Trung Quốc. Thế giới 
bao la phúc tạp, các sự vât chế ибс lẫn nhau, sống 
trong xố hội, người ta không thể nói, làm tuỳ theo ý 
thích, không biêng dè, không tự biềm chế. Muốn làm 
nên sự nghiệp thì рћаі nếm mùi đắng сау mà người 
ѓа chua hề từng trải, phải nhẫn nhịn những điều mà 
người thường không thể nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn là tám 
lòng rộng lượng, khoan dung. Саі mà nó chú trọng 
là sách lược, cái mà nó thể hiện là trí tuệ. Do оду, 
nhân nhịn lò nghệ thuật mà các nhà chính trị, các 
nhà doanh nghiệp, các nhà дийп sự, các nhà ngoqi 
giao, các nhà khoa học trên thế giới cần phỏi có. 


1. Sáng nghiệp cần biết, 
lý giải chữ "nhân". 

1.1. Nội hàm phong phú của chữ "nhân". 

Các tiên hiền thánh nhân cổ đại Trung Quốc rất 
tôn sùng chữ "nhẫn", coi chữ "nhẫn" là điều tuyệt 
diệu, là "cánh cửa của nhiều điều tuyệt diệu". Nhật 
Bản, một cường quốc công nghiệp hiện đại, cũng rất 


? 


coi trọng chữ "nhẫn", nghiên cứu chữ "nhẫn" ó góc độ 


15 


là một mặt quan trọng của đạo đức công nghiệp. Vì 
sao chữ "nhãn" lại có ảnh hưởng sâu rộng như vậy? 
Điều kỳ diệu của nó ở chỗ nào? Chúng ta hãy mở cái 
"cánh cửa của nhiều điều tuyệt diệu" ra để truy tìm 
nguồn gốc, ý nghĩa vốn có của chữ "nhẫn"! 

Ghép với chữ "nhẫn" người ta có một loạt từ: nhẫn 
nại, nhẫn nhịn, nhẫn nhục,... Nhưng khi "nhẫn" có 
nghĩa là tính tình, tính cách, phương thức hành vi, 
thái độ xử thế của con người thì người ta thường gắn 
nó với sự bất lực, bị thịt, đồ bỏ đi, đồ hèn. Lâu ngày, 
chữ "nhẫn" trong từ điển đời sống trở thành đối tượng 
bị chỉ trích. Sự thật thì đây hoàn toàn là điều hiểu 
lầm. 

Trong văn tự cổ và trong đời sống của người xưa, 
chữ "nhẫn" có nghĩa tốt. Trong bộ từ điển đầu tiên 
của Trung Quốc "Thuyết văn giải tự", chữ "Nhẫn" 
được giải nghĩa như sau: "Nhẫn, năng dã", tức "nhẫn" 
là tài năng. Đoàn Ngọc Tài thời nhà Thanh được nhìn 
nhận là nhân vật hàng đầu trong việc chú giải sách 
"Thuyết văn" cũng chú giải chữ "nhẫn" như sau: 
"Nhẫn chi nghĩa kiêm hành chỉ, cảm vu sát nhân chỉ 
vị nhẫn, tục sở vị nhẫn hại dã", nghĩa là: chữ "nhẫn" 
tuỳ theo hành vi mà định nghĩa, dám giết người gọi 
là nhẫn, tức là tàn nhẫn; không dám giết người cũng 
gọi là nhẫn, tức là nhàn nhịn. Như vậy, chữ "nhân" 
không đơn giản như người ta thường nghĩ. Nó vừa có 
nghĩa tích cực, vừa có nghĩa tiêu cực. Nghĩa tích cực 
được dùng với từ nhẫn nại, nhẫn nhịn, nhẫn nhục; 
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nghĩa tiêu cực được dùng với từ tàn nhẫn, nhẫn tâm. 
Chữ "nhẫn" có nghĩa tương phản nhau lón như thế, 
điều đó chứng tỏ nó có ngụ ý sâu sắc, đáng nghiên 
cứu thêm. 

Người xưa thường dùng chữ "nhân" убі bốn nghĩa: 

Một là nhẫn nại, chịu đựng. 

Sách "Luận пей. Bát dật" viết: "Thị khả nhãn dã, 
thục bất khả nhẫn dã?" Nghĩa là ngay cả điều đó 
cũng nhân nhịn được thì còn điều gì mà không nhẫn 
nhịn được? 


Hai là, nhân nhục. 


Trong "Đông kinh phú", Trương Hành viết: "Bách 
tính bất năng nhấn", tức là dân chúng không thê 
nhẫn nhục được. 

Ba là, kiềm chế, ức chế. 

Sách "Tuân Tử. Nho biệu" viết: "Chi nhẫn tư, 
nhiên hậu năng công: hành nhấn tình tính, nhiên hậu 
năng tu", có nghĩa là có chí kiềm chế dục vọng cá 
nhân thì mới có thể vì cái chung được, khi hành động 
phải kiềm chế được cái tính bản năng thì mới tu luyện 
được. 

Bốn là tàn nhẫn. 


Sách "Tôn thư. Đạo thuật" chép: "Trắc án liên 
nhân. vị chi từ, phản từ vi nhẫn", có nghĩa là lòng 
trắc án thương người là lòng tù thiện, trái với từ thiện 
là tàn nhẫn. 
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Trong sách cổ, chữ "nhẫn" kết hợp với chữ khác 
thành từ đa âm thì phần nhiều vẫn có nghĩa theo âm 
đầu. Trong đó vừa giải thích chữ nhẫn vừa giải thích 
công dụng của chữ nhàn. 

Nhẫn tính: kiềm chế bản tính. Sách "Mạnh Tủ. 
Cáo tử, hạ" viết: "Sở dĩ động tâm nhàn tính, tăng ích 
kỳ sở bất năng". Đại ý là nén lòng kiềm chế bản tính 
thì có lợi, có ích hơn. | 

Nhân sự: nhẫn nai xử sự. Sách "Ti thử luc thoại" 
viết: "Khôi tâm duyên nhẫn sự, sương phát vi luận 
binh". Đại ý là: nhọc lòng do nhẫn nại xử sự, bạc đầu 
do bàn việc quân. | 

Nhãn hậu: піп nhịn lời độc địa. Sách "Trang Tử. 
Nhượng vương" viết: "cường lực nhãn hậu", tức là nín 

nhịn với nghị lực kiên cường những lời ч địa của 
kẻ xấu. 


Nhẫn nhục: một, có nghĩa là nhịn nhục; hai là, tü 
dùng trong Phật giáo với nghĩa là chịu đựng những 
điều sỉ nhục thậm tệ mà không oán thù, một trong 
sáu điều ba - la - mât.“ 

Nhẫn nhục khài 2. Từ dùng trong Phật giáo. Còn 
gọi là áo cà sa. Tín dó Phật giáo dùng áo cà sa tượng 
trưng cho phật pháp, che chắn hồng trần, xua đuổi 
cảm giác nhục. Cho nên họ mặc "nhẫn nhục Каі", 
tức "áo cà sa". | 


1. Dịch âm từ tiếng Phan: Paramita - ND. 
2. Khải trong tiếng Hán là áo giáp - ND. 
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Nhẫn thổ: từ dùng trong Phật giáo, tiếng Phan 
gọi là thế giới ta bà, ở đó chúng sinh yên phận chịu 
đựng mọi điều đau khổ, nói theo cách nói ngày nay 
là: chống lại mọi cám dỗ. 


Nhãn thuỷ: từ dùng trong Phật giáo, có nghĩa là 
công đức nhẫn nhục mênh mông như biển cả. Sách 
"Đại tập kinh. Tứ thập thất" viết: "Nhẫn nhục như 
đại địa, nhẫn thuỷ thường doanh mãn". Như vậy, nếu 
có sức nhẫn nhục vô biên, có tấm lòng độ lượng thì 
có thể khoan dung với bất kỳ điều gì. 


Trong bẩy từ có chữ nhẫn nói trên có bốn từ là 
của Phật giáo, chứng tó chữ nhẫn đạt tới mức độ thân 
diệu. Từ bẩy từ có chữ nhẫn ấy, dường như chúng ta 
nhận ra bóng dáng của một con người đối mặt với 
hiện thực bằng tấm lòng rộng lượng, trăm cay ngàn 
đắng cũng không sờn lòng, tâm tính siêu phàm thoát 
tục, vứt bo mọi dục vọng cá nhân, khoan dung với 
những người mà thiên hạ khó khoan dung, nhẫn nhịn 
những việc mà người bình thường khó nhẫn nhịn, 
dáng cao lồng lộng. Đó không phải là thần tiên, mà 
là chúng ta. Khi ta thừa nhận nghĩa gốc của chữ 
nhẫn, hiểu được giá trị của sự nhẫn nhịn thì ta có 
thể chịu khó chịu khổ, nhịn đói nhịn khát, nín nhịn 
nhún nhường, nhịn nhục vì việc lón, trở thành người 
rất có triển vọng, người có ý chí, người có thể chống 
lại mọi thế lực độc ác, là một chân nhân, làm nên 
nghiệp lớn. 


1.8. Thuộc tính khách quan của sự nhẫn nhịn. 
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Không có ai vừa đẻ ra đã thích nhẫn nhịn, đã cam 
lòng chịu khổ, chịu giày vò. Trên đầu chữ nhãn là 
chữ đao, nghĩa là con dao. Có ai lại thích sống dưới 
lưỡi dao, suốt ngày nom nớp lo sợ, sống không yên? 
Song, mặc ta thích hay không, muốn hay không, đời 
sống và công việc thực tế đòi hỏi ta phải nhẫn nhịn, 
không nhẫn nhịn không được, dẫu có đau như cắt 
ruột vân phải nhẫn nhịn. "Một sự nhịn là chín sự 
lành", "Việc nhỏ không nhẫn nhịn sẽ hỏng việc lớn". 
Trong thực tế cuộc sống có rất nhiều trường hợp chỉ 
vì một phút sốc nổi mà gây ra tai hoạ, thân bại danh 
liệt. Bởi vậy, dù là việc công hay việc tư, nhẫn nhịn 
là nhẫn nhịn sự chế ước của điều kiện khách quan 
đối với con người, hơn nữa còn là sự chế ước có trật 
tự, có ý nghĩa văn minh cao. 


Tính tất yếu khách quan của "nhẫn" trước hết 
năm ở trong quan hệ giữa con người và tự nhiên. Giới 
tự nhiên sinh ra con người, cung cấp cho con người 
các điều kiện tồn tại, phát triển, nhưng đồng thời 
cũng chế ước con người. Là sản phẩm của tự nhiên, 
con người không thể tách khỏi tự nhiên. Con người 
phụ thuộc vào tự nhiên, phải tôn trọng quy luật của 
tự nhiên, đồng thời phải chấp nhận sự lựa chọn của 
tự nhiên, sinh lão bệnh tử, tang ma hiếu hy, mọi việc 
đều phải thuận theo tự nhiên. Con người sinh ra tü 
cái nôi của tự nhiên, lớn lên trong lòng tự nhiên, sống 
bằng ánh sáng, không khí, nước và động thực vật do 
tự nhiên cung cấp, dùng các vật liệu trong giới tự 
nhiên để che mưa nắng, để sưởi ấm chống rét. Giới 
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tự nhiên cung cấp cho con người mọi cơ sở vật chất 
để sinh tồn, phát triển, đồng thời cũng cung cấp 
không gian hoat động rộng lón cho con người. Con 
người có thể leo núi, vượt biển, đi thám hiểm khắp 
nơi trên trái đất; con người cũng có thể du hành trong 
vũ trụ, tới các hành tỉnh khác. Nhưng con người vẫn 
không thể tách khỏi tự nhiên, mặc dầu trong thần 
thoại có chuyện "thiên mã hành không"0, nhưng 
cũng không thể tách khỏi không gian vũ trụ được. 
Con người dựa vào tự nhiên để sinh tồn thì phải 
nhân nhịn sự һап chế về thời gian, không gian của 
tự nhiên, phải chấp nhận sự ràng buộc của quy luật 
tự nhiên. Như "chín tháng mười ngày mang thai, tới 
ngày thì sinh nở" vậy, không sớm, cũng không muộn 
được. Sớm quá, đẻ không đủ tháng thì là để non, đề 
non thì khó nuôi, dẫu có nuôi được thì cũng vì bẩm 
sinh yếu ót mà về sau không khoẻ mạnh được. Muộn 
cũng không được, dé muộn là khó đẻ, khó đẻ thì càng 
nguy hiểm, đe doa tính mạng của cả sản phụ và thai 
nhi. Ở các giai đoạn tuổi thơ, nhi đồng, thiếu niên, 
thanh niên, trung niên, cao niên con người đều lớn 
lên theo quy luật tự nhiên. Cái gọi là thuật cải lão 
hoàn đồng, thuật luyện đan đều chỉ là kế tạm thời, 
không thể thay đổi một cách căn bản quy luật bình 
thường của tự nhiên, thời gian trôi đi không bao giờ 
trở lại, ai ai cũng phải chịu đựng sự "giày vò" của 
năm tháng, tuổi xuân qua đi không bao giờ trỏ lại; 


1. Ngựa trời phi trong không trung _ ND. 
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khi tử thân gõ cửa không ai thoát nổi. Vật đổi sao 
dời, bốn mùa thay nhau, trồng trọt và thu hoạch có 
_ mùa có vụ. Gieo trồng không đúng thời vụ thì không 
có thu hoạch; trồng gì được nấy. Không thu hoạch 
đúng lúc thì ngô lúa rụng thối ngoài đồng: trồng bao 
nhiêu chưa hẳn đã thu hoạch được bấy nhiêu. Hết 
ngày thì đến đêm, ngày làm đêm nghỉ, đời sống có 
quy luật của đời sống. Trắng đen đảo lộn, âm dương 
không cân bằng thì thần kinh sẽ rối loạn, bệnh tật 
sẽ phát sinh. Đồng hồ sinh vật trong cơ thể con người 
cũng vận hành có quy luật bởi tác động lâu dài của 
giới tự nhiên. Mặt trời không chờ ta ngủ dậy mới mọc, 
cũng không mọc vì ta đang thức. Con người muốn 
sống một cách êm ái, sống có quy luật thì phải kiềm 
chế những điều tưởng tượng xa vời của mình, phải 
tuân theo số phận, thuận theo lẽ tự nhiên, hợp với ý 
dân. Nếu ai đó không tôn trọng quy luật tự nhiên, vi 
phạm quy luật tự nhiên, phá vỡ sự cân bằng sinh 
thái thì sẽ bị quy luật tự nhiên trừng phạt không 
thương tiếc. Chính quy luật bất khả kháng này của 
giới tự nhiên buộc con người phải có thái độ nhẫn 
nhịn, khoan dung với giới tự nhiên, chỉ có như thế 
mới được hưởng thụ những thứ mà giới tự nhiên ban 
cho. Cũng chính vì "ngỗ nghịch" với tự nhiên mà bị 
ngược đãi bằng phong ba bão táp, bằng nạn mất mùa 
đói kém. Nhẫn nhục và thuận theo tự nhiên là cử chỉ 
khôn ngoan, là con đường tất yếu để tự phát triển, 
làm cho ка hội phồn vinh. 
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Tính khách quan của "nhân" còn năm trong quan 
hệ giữa con người với xã hội. Con người trước hết là 
sản phẩm của tự nhiên, sau đó còn là sản phẩm của 
xã hội. Loài người tiến từ hình thái tự nhiên nguyên 
thuỷ tới hình thái xã hội trật tự. Đó là bước nhảy vọt 
lón. Trong xã hội loài người, mọi bản năng động vật 
nguyên thuỷ của con người đều được xã hội hoá, 
chuẩn mực hoá. Văn minh thay cho ngu muội; tao 
nhã thay cho thô lô; trật tự thay cho lộn xộn, 101 lông. 
Nhà có nếp, nước có luật, quốc tế cũng có tập quán, 
có các hiệp định, công pháp. Ai chơi trèo, ngang bướng 
sẽ tự hứng chịu hậu quả. Lấy việc hôn nhân, sinh đẻ, 
nuôi dạy con cái làm ví dụ. Xã hội nguyên thuỷ áp 
dụng chế độ quần hôn, con người hành động tuỳ ý 
theo bản năng sinh vật, hầu như không khác loài vật 
là bao. Trong xã hội văn minh, bản năng sinh vật, 
nhu cầu của con người bị chế ước bởi chế độ xã hội, 
chuẩn mực đạo đức, tập quán dân tộc. Bừa bãi theo 
sở thích thì không hợp với con người văn minh. Ó 
nước ta, sau khi có quốc sách cơ bản về sinh đẻ có 
kế hoạch, quan niệm truyền thống về "sinh con phòng 
khi về già, muốn đẻ bao nhiêu thì đẻ" đã bị phá bỏ 
triệt để. Nhà nước quản lý việc sinh đẻ, đưa ra chủ 
trương một cặp vợ chồng chỉ đẻ một con, đẻ ít nuôi 
tốt; có chính sách nói lông cụ thể đối với dân tộc ít 
người và vùng nông thôn thiếu sức lao động. Ра là 
"quốc sách cơ bản" thì việc sinh đẻ không chỉ là việc 
riêng của phụ nữ, muốn dë bao nhiêu cũng được. Mọi 
việc đều phải lấy đại cục làm trọng, phải kiềm chế 
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dục vọng cá nhân, không thể suy nghĩ, tính toán riêng 
từng gia đình. 

Quan hệ giữa con người với xã hội là quan hệ giữa 
con người với con người. Muốn duy trì quan hê tốt, 
thân thiện giữa con người với con người thì phải nhẫn 
nại, nhẫn nhịn, nhường nhịn, tự kiềm chế, dẹp bỏ 
ham muốn cá nhân. Trong quan hệ giữa người với 
người, nhẫn là chất kết dính và chất điều hoà. Ở bình 
diện vĩ mô, tính thống nhất đa nguyên là đặc trưng 
của quan hệ giữa con người với con người. Từ một 
đơn vị, một địa phương, một quốc gia cho tới toàn bộ 
xã hội loài người đều phải xác lập một trật tự hợp 
lý, đồng thời lại phải ban hành các điều luật, các 
chính sách buộc mọi người phải tuân thủ để đảm bảo 
cho trật tự ấy luôn luôn ổn định. Trong khi đó, mỗi 
người tuy là một thành viên trong xã hội, nhưng lại 
là một cá thể độc lập, mỗi người có cái lẽ nhân sinh 
riêng, triết học xử thế riêng, cách sống riêng, đặc 
trưng cá tính riêng, mỗi người đều có quyền lợi riêng 
trong việc phấn đấu thực hiện nguyện vọng, lý tưởng 
của mình. Song tư tưởng, hành vi mỗi cá nhân vị tất 
đều hợp lý, dẫu bợp lý thì cũng phải suy tính xem có 
phù hợp với lợi ích của người khác, với lợi ích chung 
của xã hội hay không, nếu không phù hợp thì phải 
tôn trọng lợi ích của người khác, lợi ích chung của xã 
hội, tiết chế hoặc giảm ước vọng và nhu cầu của mình. 
Đó là sự nhẫn nhịn bị động, cần thiết. Nếu không, ai 
cũng tự do thực hiện ước vọng của mình thì giữa 
người này người nọ sẽ có đầy rẫy mâu thuẫn, xung 


24 


đột, trật tự xã hội sẽ có nguy cơ khủng hoảng. Không 
thể tưởng tượng nổi, nếu ra phố mà lòng ai cũng tức 
khí, ai cũng như thùng thuốc nổ. Như thế thì xã hội 
sẽ đứng bên bờ sụp đổ, thế giới sẽ đi tới ngày tàn. 
Ngay những nước vỗ ngực là "thế giới tự do" cũng là 
những xã hội pháp quyền, có chuẩn mực đạo đức xã 
hội, không để cho mọi người được tự do tuyệt đối, 
muốn làm gì thì làm. Bất kỳ thời đại nào, ở bất kỳ 
quốc gia nào, tự do đều có mức độ. Quan hệ giữa con 
người với con người giống như đấu bóng vậy, chỉ được 
phép va chạm hợp lý, va chạm không hợp lý là phạm 
luật, bị phạt hoặc bị đuổi ra sân. Bởi vậy, trong xã 
hội loài người, muốn cho toàn xã hội phát triển theo 
quy đạo bình thường có trật tự thì mọi người phải 
đẹp bớt ước vọng cá nhân, phải kiềm chế hành vi của 
mình, phải tuân thủ pháp luật, phải tôn trọng đạo 
đức xã hội, do đó phải biết "nhẫn", khi cần phải tự 
buộc mình "nhẫn", hạn chế ước vọng và nhu cầu của 
mình trong phạm vi mức độ hợp lý, không làm hại 
tới lợi ích của người khác và lợi ích chung của xã hội. 
Nếu xảy ra xung đột thì phải biết tự kiềm chế, nhẫn 
nhịn. Gặp nhau trên đường hẹp thì phải tự giác 
nhường đường, mời người đi trước. Nếu không sẽ rơi 
vào thảm kịch như trong bài hát: "có hai con trâu, 
gặp nhau trên cầu, chẳng chịu nhường nhau, rơi 
xuống sông sâu". Tính tất yếu khách quan của sự 
"nhãn" quyết định tính bị động của "nhẫn", nhưng 
"nhẫn" có tính chất bị động này có giá trị xã hôi của 
nó. 
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1.3. Tính năng động chủ quan của "nhấn" 

Phần trên của chữ "nhẫn" là chữ đao, tức là con 
dao, điều đó cho thấy "nhẫn" có tính khách quan, tính 
bị động, tính khắc nghiệt của nó. Phần dưới chữ 
"nhẫn" là chữ "tâm", tức là quả tim, điều đó chứng 
tò "nhẫn" còn có tính chủ quan, năng động, tự do. 
Chúng ta tự hào, tổ tiên chúng ta sao mà thông minh, 
khôn khéo đến thế, khi sáng tạo chữ viết đã cô đặc 
phép biện chứng tự nhiên sâu xa nhường ấy vào một 
chữ "nhẫn". Dao tuy sắc nhọn nhưng cũng chỉ là vật 
chất, do người điều khiển. Quả tim tuy bằng thịt bằng 
máu không chịu nổi một nhát đâm, nhưng lại là vật 
sống. Hai vật ấy phải nương tựa vào nhau, thống nhất 
trong sự đối lập thì mới hoàn hảo. Do vậy, một mặt 
phải nói tới sự chế ước của tự nhiên đối với con người, 
sự chế ước của quan hệ xã hội đối với con người, buộc 
con người phải đẹp bót dục vọng của mình, phục tùng 
quy luật tự nhiên và trật tự xã hội. Mặt khác, không 
thể xem thường việc con người làm thế nào để từng 
bước tiến từ "nhẫn" tiêu cực, bị động tới "nhẫn" tự 
giác, tự nguyện, tích cực, chủ động. Trong quá trình 
sử lý quan hệ với tự nhiên, quan hệ với xã hội, quan 
hệ với chính bản thân mình, con người dần dần ý 
thức được, đích thân thử nghiệm được tác dụng tích 
cực và giá trị to lớn của "nhẫn", do đó sẽ chuyển tü 
chỗ "nhẫn" bị động, tiêu cực sang "nhẫn" tích cực, chủ 
động. Đồng thời, nâng nhận thức này đối với "nhẫn" 
lên trình độ nhận thức lý tính. Như vậy, sự hiểu biết 
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và thực hành "nhẫn" của con người thăng hoa lên một 
tâm cao mới, con người đạt tới tự do. 

Trong quá trình nhẫn nhịn tự nhiên khách quan 
để tồn tại, con người có được cơ hội hiểu tự nhiên, 
nhận thức tự nhiên, tìm ra cách tuân theo quy luật 
tự nhiên, cải tạo tự nhiên, hoàn thiện chính bản thân 
con người trong quá trình cải tạo tự nhiên. Con người 
từng là "kẻ đầy tớ của tự nhiên" nhưng không mãi là 
"kẻ đầy tớ của tự nhiên". Bỏi vì, trải qua nhiều lần 
nhẫn nhịn tự nhiên, nắm được quy luật vận hành của 
nó, chẳng những có thể lợi dụng tự nhiên một cách 
năng động để phục vụ mình, mà còn có thể cải tạo 
tự nhiên theo lý tưởng của mình. Khi tự nhiên đã bị 
con người chỉnh phục thì con người thoát ra khỏi tình 
trạng ngu muội ban đầu, bước vào xã hội văn minh, 
không còn chịu để cho hổ báo sài lang ăn thịt, mưa 
to gió lớn đầy đoạ nữa. 

Chúng ta đều biết rằng, ý thức của con người phát 
triển lên từ những mầm mống ý thức động vật, nhưng 
lại căn bản khác với ý thức mầm mống động vật. Ý 
thức động vật chỉ là mầm mống mà thôi, nhưng ý 
thức con người thì đã đạt tới giai đoạn cao. Điều đó 
biểu hiện chủ yếu ở chỗ con người có năng lực tư duy 
trùu tượng, có thể thông qua một loạt hoạt động tư 
duy lôgích quy nạp và diễn dịch, phân tích và tổng 
hợp để nâng nhận thức của mình từ giai đoạn cảm 
tính lên giai đoạn lý tính, phản ánh các mối liên hệ 
và quy luật nội tại của sự vật. Thí dụ, trong quá trình 
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diễn biến từ loài vượn đến loài người, khí hậu địa lý 
trên trái đất đã có thay đổi, diện tích rừng rú giảm, 
các động vật khác phải tới tấp chuyển chó, chạy trốn, 
còn tổ tiên của loài người thì tuy vẫn phải chịu đói 
rét nhưng đã chuyển chỗ ở từ ngọn cây xuống dưới 
đất, nhờ quan sát tình hình sinh trưởng của động 
thực vật mà mò mẫm ra quy luật sinh trưởng của 
chúng, thuần dưỡng động vật, trồng trọt thực vật, 
giúp con người có được nguồn thức ăn tương đối ón 
định, ngoan cường sinh sống trên mặt đất. 

Trong mối quan hệ giữa con người và tự nhiên, 
vai trò năng động chủ quan của con người không chỉ 
biểu hiện ở chỗ kiên nhàn tìm tòi, phát hiện quy luật 
tự nhiên, nghiêm túc tuân theo quy luật tự nhiên, 
mà còn biểu hiện ở chỗ vận dụng hiểu biết của mình 
vào hoạt động thực tiên cải tạo tự nhiên. Con người 
có thể ý thức được quan hệ giữa hoạt động của mình 
với sự vật khách quan, dự kiến được kết quả hoạt 
động của mình, và có mục đích, kế hoạch rõ ràng 
trước khi hành động. Như đồ đá của người nguyên 
thuỷ cổ đại tuy đơn giản, thô kệch, nhưng nâng cao 
được hiệu quả săn bắt, đốt rừng vỡ hoang là để có 
được nhiều lương thực hơn. Đó là quá trình tü chỗ 
phục tùng, nhẫn nhịn tự nhiên một cách bị động, tiêu 
cực chuyển sang thích ứng và cải tạo tự nhiên một 
cách chủ động. 

So với tự nhiên thì con người tỏ ra nhỏ bé, ở nhiều 
điểm không thể sánh với sinh vật tự nhiên. Chẳng 
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hạn, con người không thể tự do bay cao như chim, 
không thể tự do phi nhanh như ngựa, không thính 
tai thính mũi bằng chó, không thể nhìn xa như chim 
ưng. Nhưng về ý thức thì con người vượt xa sinh vật 
tự nhiên, thậm chí vì thế mà so với chúng khác một 
trời một vực. Với vai trò năng động của ý thức, con 
người dựa trên cơ sở nhận thức quy luật tự nhiên để 
phân tích một cách tổng hợp các bộ phận của sự vật, 
trìu tượng hoá thành quan niệm mới, dùng quan niệm 
mới ấy để chỉ đạo việc gia công cải tạo vật tự nhiên, 
sáng tạo ra các công cụ không có trong tự nhiên, có 
sức mạnh, trình độ cao hơn tự nhiên. Như máy bay, 
con tầu vũ trụ, vệ tỉnh nhân tạo bay cao hơn bất kỳ 
loài chim nào, ngay thần rồng cưỡi mây cũng vị tất 
đã sánh kịp; ô tô, xe hoả chạy nhanh, chắc, xa hơn 
bất kỳ con tuấn mã nào; các máy móc do con người 
sáng tạo ra có thể phân biệt được hàng ngàn loại mùi 
vị, âm thanh. "Hằng Nga cung quảng" không còn 
là chuyện thần thoại nữa, hô phong hoán vũ đã là 
việc có thật. Do những hoạt động thực tiễn, năng động 
của con người, giới tự nhiên đã có nhiều thay đổi lón 
lao, bất kỳ nơi nào có sức người chạm tới, nơi ấy có 
kỳ tích của con người. Sa mạc mênh mông biến thành 
đồng có xanh tươi, nơi khi ho cò gáy mọc lên hàng 
loạt biệt thự nguy nga, những cánh tay của người 


1. Rút từ tích: Hằng Nga là vợ Hậu Nghệ. Hậu Nghệ xin được 
thuốc trường sinh ở Tây vương mẫu, chưa kịp uống thì Hằng 
Nga lấy trộm uống mất và trở thành tiên bay lên cung trăng - 
ND. | 
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máy đã làm thay con người những công việc có nguy 
hại tới tính mạng của họ, nhờ có khoa học kỹ thuật 
con người có thể bắt hoa đào mùa xuân, hoa sen mùa 
hạ, hoa cúc mùa thu, hoa mai mùa đông cùng đua 
nhau nở rộ cùng một lúc, cùng một nơi. Tóm lại, trái 
đất không còn thần bí đáng sợ nữa, nó đã nằm trong 
bàn tay con người, ngày một mới, đẹp hơn, thân kỳ 
hơn. 

Chúng tôi mô tả như thế là để chứng minh rằng, 
trước khi có những thứ đó con người đã nhẫn nhịn, 
nhọc nhàn biết nhường nào. Nhẫn nhịn thai nghén 
trí tuệ, làm nấy sự sáng tạo. Nhẫn nhịn giúp con 
người nếm trải đắng cay ngọt bùi, từ nhẫn nhịn bị 
động tiến tới nhẫn nhịn chủ động. Nhẫn nhịn là học 
phí con người phải trả để thắng tự nhiên, cải tạo tự 
nhiên, làm đẹp tự nhiên, và nhờ đó mà tích luy được 
của cải tỉnh thần phong phú. Là một thành viên trong 
xã hội, mọi hành vi của anh ta đều bị lực lượng xã 
hội chế ước, anh ta không thể tự chọn cho mình thời 
đại sinh sống, nhưng lại có thể lựa chọn niềm tin và 
hành vi cho mình. Trong mỗi hang cùng ngõ hẻm trên 
thế giới, từng giờ từng phút đều có những con người 
khác nhau lựa chọn cho mình cuộc sống khác nhau. 
Trên con đường nhân sinh, có người giỏi công, có 
người thích thủ, có người thích đua tranh, có người 
giỏi nhẫn nhịn, mỗi người đều có cách sống riêng. 
Song dẫu sống như thế nào chăng nữa cũng phải biết 
nhẫn nhịn, từ khi còn thơ ấu đã bắt đầu tập nhẫn 
nhịn, đến già vẫn phải nhẫn nhịn. Xét theo một ý 
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nghĩa nào đó, đời người là như vậy. Khi còn nhỏ dại 
không biết "nhẫn" là gì, đói thì ăn, khát thì uống, 
mót thì ia đái, bực thì gào khóc, muốn thế nào làm 
thế ấy, không biết kiêng dè là gì. Nhưng khi lón lên, 
đi học vỡ lòng thì dần dần biết rằng mình đã lón rồi, 
không còn chơi cái "trò trẻ con" được nữa. Cô giáo, 
thầy giáo bảo: không được thế này, phải thế nọ; và 
mỗi lần như thế đều kèm theo "lời khen" hoặc "kích 
thích vật chất", thế là người ta bắt đầu tự giác thích 
ứng với các đòi hỏi, thực hiện nhẫn nhịn. Đói, nhưng 
chưa tới giờ ăn thì chưa được ăn; mệt, nhưng chưa 
tới giờ ngủ thì chưa được ngủ; thậm chí đi tiểu cũng 
phải báo cáo, thầy chưa cho phép thì phải nín, đái ra 
quần mà vẫn thấy mình là đứa trẻ vâng lời. Ở các 
lớp tiểu học, trung học, cho tới đại học, mọi sinh viên 
đều phải tuân thủ nội quy nhà trường. Tuân thủ các 
nội quy ấy có nghĩa là tự ràng buộc mình. Mọi người 
đều tự ràng buộc mình thì sẽ tạo ra môi trường học 
tập tốt, và như thế thì mới bảo đảm thực hiện được 
mục tiêu đua tranh của môi người. Do vậy, "nhấn" 
trong quan hệ giữa con người với xã hội là một cách 
tự tu dưỡng đạo đức, tu dưỡng phẩm hạnh, tính tình. 
Tự kiềm chế hợp lý, tuân theo chuẩn mực, nhiều lần 
như thế thì sẽ tập được cách nhẫn nhịn, thích ứng 
với môi trường xã hội, toàn xã hội và bản thân mỗi 
người cùng tiến tới trình độ văn minh hơn. 

Trên con đường nhân sinh của mỗi cá nhân, tính 
năng động chủ quan trong sự nhẫn nhịn rất quan 
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trọng. Trên đời có rất nhiều người do có cách lựa chọn 
khác nhau, có thái độ xử thế khác nhau, cho nên cũng 
có kết cục khác nhau. Khi ở vào hoàn cảnh thuận lợi 
người ta thường chống lại được sự cám dó của lối sống 
xa hoa dâm dật, thích dựa dẫm, lên nhanh như diều 
gặp gió, một bước lên mây. Nhưng nếu ở vào hoàn 
cảnh khó khăn thì khác hẳn, có người không chịu 
đựng nổi những thử thách trong môi trường xấu, nản 
lòng, trầm luân, truy lạc, tuyệt vọng, kết quả là ân 
hận cả đời; có người nhãn chịu được hoàn cảnh xấu, 
nhẫn nhịn được sự chèn ép, đè nén của kẻ xấu, của 
thế lực xấu, của vận xấu, rèn luyện bản thân mình 
trong những nghịch cảnh ấy, chớp thời cơ xoay chuyển 
tình hình, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. 
Những năm 70, thanh niên trí thức Trung Quốc ở vào 
thời kỳ khó khăn, xã hội hỗn loạn, lên núi, về nông 
thôn, không học hành gì. Trong cùng hoàn cảnh ấy, 
có người không nhẫn nhục được, chạy đôn chạy đáo, 
lén lén lút lút, nay đánh nhau mai áu đả, sống những 
ngày tháng hồ đồ bát nháo, kết cục là để lại những 
trang sử tuổi xuân xám sịt; người biết nhẫn nhịn thì 
lại coi đó là "mười năm tung hoành, học không cần ` 
sách", làm cật lực, đói mờ mắt, sống và học tập trong 
hoàn cảnh khó khăn, nếm trải cuộc sống trong điều 
kiện nghịch cảnh; người có trí thì tranh thủ giờ rảnh 
rỗi để học thêm, khi chế độ đào tạo ở bậc cao học 
được khôi phục, họ thi vào các trường đại học, các lớp 
cao học, trở thành những nhà văn nổi tiếng, nhà 
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doanh nghiệp nổi tiếng. Đối với những người không 
biết nhẫn nhịn, không có sức chịu đựng, nhẫn nhịn 
mà không có điểm tựa lý tưởng, thì nghịch cảnh là 
địa ngục. Đối với người biết nhẫn nhịn, có lý tưởng 
cao đẹp, thì nghịch cảnh là thang mây để lên thiên 
đàng. 

Tính năng động chủ quan trong sự nhẫn nhịn còn 
biểu hiên ở chỗ tỉnh táo nhận thức điều kiện của 
mình, tính cách của mình. Mọi người sống, làm việc, 
học tập trong các điều kiện tự nhiên khách quan 
không như nhau, khi tạo ra con người không phải 
trường hợp nào thượng đế cũng tính toán được chu 
đáo, cho nên người thì khoẻ mạnh, thông minh, người 
thì tàn tật, tu duy chậm chạp. Trong trường hợp như 
Е thế, cần phải dũng cảm chấp nhận biện thực, chịu 
dung những thiếu thốn, sức ép do điều kiện tự nhiên 
gây ra, hướng theo điều có lợi, tránh điều có hại, phát 
huy sở trường, khắc phục sở đoản, xuất phát từ thực 
tế để tìm ra con đường nhân sinh của mình. Trong 
đời sống biện thực có nhiều hình mẫu về mặt này 
của tuổi trẻ đáng để chúng ta học tập, noi theo. Chân 
thọt không thể ngăn cản bạn trở thành chuyên gia 
điện tú; khiếm thị có lẽ lại thôi thúc bạn trở thành 
nhạc sĩ; thân bình cao to thì có thể làm cầu thủ bóng 
đá chuyên nghiệp,... Tóm lại, cuộc sống có trăm đường 
ngàn lối, không nên lao vào chỗ bế tắc, biết "nhẫn" 
thì chắc chắn sẽ làm nên điều thần kỳ, cũng có thể 
tạo nên tiền đồ nhân sinh tươi đẹp. 
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2. Chủ tâm của kẻ mạnh: 
"nhân" đê thành công 


Khi bàn người như thế nào là kẻ mạnh thực sự, 
có người cho rằng kẻ mạnh là người cường tráng, khoẻ 
mạnh, tức mô tả kẻ mạnh ở góc độ sức khoẻ cơ thể; 
có người cho rằng bất kể cơ thể cao hay thấp, to hay 
nhỏ, bất kể vẻ mặt vui hay buồn, cũng bất kë sức 
khoẻ như trâu hay gầy yếu như que củi,... miễn rằng 
có năng lực hoàn thành thắng lợi công việc của mình 
thì là kë mạnh, tức là kẻ mạnh được xác định ở góc 
độ năng lực; có người lại cho rằng, kẻ mạnh là người 
dám tham gia cạnh tranh, và giành phần thắng trong 
cuộc cạnh tranh với những đối thủ mạnh đông như 
cây trong rừng, tiêu chuẩn này càng có tính chất hiện 
đại. Ngoài ra, còn có rất nhiều người có kiến giải và 
quan điểm khác của riêng họ về kẻ mạnh. Song, theo 
chúng tôi, kẻ mạnh chẳng phải là người có thân hình 
cường tráng, cũng chẳng phải là người dũng mãnh, 
mà là người có thể chiến thắng chính bản thân mình. 
Chúng ta có thể nói rằng, khó khăn khó vượt qua 
nhất trên thế giới này là ước vọng của chính bản thân 
mình. Kẻ địch lón nhất, ngoan cố nhất trên thế giới 
cũng chính là bản thân ta. Hãy nghĩ xem, khi ta 
muốn làm, muốn nói, ta lại có năng lực, có quyền nói, 
làm, mà lại bảo ta không làm, không nói, thì đó có 
phải là việc khó nhất không? Chúng ta có thể nói 
rằng, người có thể chiến thắng chính bản thân mình 
là người không lùi bước trước bất kỳ khó khăn nào, có 
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thể chiến thắng tất thảy. Chủ tâm của kẻ mạnh, yếu 
tố quan trọng nhất giúp họ chiến thắng bản thân 
mình, chính là "nhẫn". Tất nhiên điều này cần được 
làm rõ, cần được so sánh, phân tích. 

2.1. "Nhân": chủ tâm của ké mạnh nhằm "giương 
cung đợi bắn” 

Trong một doanh nghiệp hương trấn nọ có một 
thanh niên trí thức về quê thu được thành tích nhất 
định nhờ có tri thức văn hoá và tinh thần hiếu học, 
chịu khó động não. Lãnh đạo trong xã cũng rất quý 
trọng anh ta, ngày càng tin cậy, tuy không công khai 
tỏ ý sẽ đề bạt nhưng trong những tiếng khen hoặc ít 
hoặc nhiều có hàm ý ấy. Nhưng một vị phó giám đốc 
của doanh nghiệp này lại đem lòng ghen ghét. Ông 
ta không thể chấp nhận cái mầm non mới nhú cao 
hơn người này. Bởi vì nếu chấp nhận thì sẽ có ngày 
ông ta không biết sẽ ngồi vào đâu. Thế rồi ông ta tìm 
mọi cách gây khó dễ, bới lông tìm vết, bắt anh thanh 
niên này đi giầy chật. Tất nhiên anh thanh niên này 
biết điều đó, và biết cả nguyên nhân. Lúc đầu anh 
ta në mặt, cứ nín nhịn boài. Song, vị phó giám đốc 
nọ lại được một đòi mười, được đằng chân lân đăng 
đầu, dồn anh thanh niên này vào chỗ bí. Đứng trước 
tình trạng này, anh thanh niên cảm thấy khó chịu, 
muốn làm cho ra nhẽ, đặt vấn đề lên bàn để mọi 
người soi xét. Nhưng nghĩ lại, anh ta cảm thấy làm 
như vậy thì mình cũng có chỗ không phải. Bởi vì, 
trong con mắt của những người lãnh đạo, mặc dầu vị 
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phó giám đốc nọ có điều sai trái, nhưng tranh cãi với 
quan trên thì, về hình thức bề ngoài, không phải là 
việc hay. Nhất là, nông thôn Trung Quốc là nơi vẫn 
còn quan niệm truyền thống lạc hậu, làm như thế rất 
dễ gây cho mọi người ấn tượng xấu về mình, cho răng 
mình không tôn trọng lãnh đạo và lớp đàn anh, cha 
chú. Anh thanh niên cảm thấy rất khó xử. Bởi vì, về 
bản thân vấn đề thì anh hoàn toàn có lý. Nhưng xét 
theo một lẽ khác thì anh không thể không kiềm chế, 
nhẫn nhịn. Anh gặp một người chú ruột để thổ lộ nỗi 
khổ của mình. Nghe xong, ông chú này phá lên cười. 
Củ chỉ này khiến anh thanh niên khó hiểu: mình 
đang buồn chết đi được, những tưởng ông tháo gõ 
giúp, ai dë ông lại phì cười, tại sao vậy? Rút tiếng 
cười, với giọng khôi hài, hóm hinh, ông chú nói với 
cháu: "Nếu cháu có lý thì hà tất phải vội vã? Lý ở 
trong tay mình, lúc nào nói chẳng phải là tuỳ ở cháu 
hay sao? Nghe vậy, chàng thanh niên thông minh này 
hiểu ra ngay: Trước mắt ta phải nhẫn nhịn, chẳng 
phải là ta sợ ngươi, mà là không vì tạm thời oan ức 
mà hành động thiếu suy nghĩ. Ta hoàn toàn có thể 
tố cáo ngươi, quyền chủ động ấy ở trong tay ta. Khi 
điều kiện chín muồi, có dịp thích hợp, ta sẽ thắng 
ngươi. Về sau, vị phó giám đốc này thấy anh thanh 
niên vẫn sống, làm việc như cũ, chẳng hề có biểu hiện 
chống đối, ông ta tự hiểu ra rằng làm như thế là trao 
quyền nói cho người khác, cho nên đã chấm dứt cái 
trò ghen tức ấy. 
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Mặc dù chúng ta không biết chắc chắn vị phó giám 
đốc nọ làm như thế để làm gì, nhưng có một điều có 
thể biết trước là, nếu anh thanh niên không nhẫn 
nhịn được sự hà hiếp ấy, vùng lên chống lại thì hậu 
quả tất sẽ ảnh hưởng tói tiền đồ của anh ta, và như 
thế trúng kế tính toán của vị phó giám đốc. Ngược 
lại, nếu những việc làm của vị phó giám đốc ấy không 
khiêu khích được anh thanh niên, mà lại làm cho mọi 
người có ấn tượng xấu với vị ta, thì thực tế là đã tạo 
cơ hội và khả năng cho anh thanh niên phản kích vị 
ta trong tương lai. Như thế thì há chẳng phải là gậy 
ông đập lưng ông hay sao? 

Ở đây, chúng ta không thể coi cái vị phó giám đốc 
ấy là kẻ mạnh. Vì trong cuộc đọ sức ấy người thất 
bai chính là ông ta. Còn anh thanh niên mặc dầu bị 
hà hiếp đủ điều, thậm chí còn bị đả kích vô có, nhưng 
thắng lợi cuối cùng thuộc về anh ta. Tại sao vây? Anh 
ta thắng ở chỗ nào? Và vị phó giám đốc thua ở chỗ 
nào? Rõ ràng, pháp bảo của anh thanh niên là ở chỗ 
nhẫn nhịn để tích luỹ sức mạnh phản kích trong 
tương lai, và lại còn ở chỗ anh ta có khả năng xuất 
kích vào bất kỳ lúc nào. Còn vị phó giám đốc thất 
bại ở chỗ ông ta càng hành động thì càng bại lộ, tới 
mức tự cảm thấy thấp thỏm lo sợ. So sánh thì mặc. 
dầu anh thanh niên ở vào thế yếu và thấp hơn, nhưng 
có quyền chủ động. Cũng chính vì quyền chủ động 
ấy, quyền chủ động "giương cung đợi bắn" ấy mà buộc 
vị phó giám đốc phải vội vàng rụt vòi lại. 
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Do vậy, chúng ta dễ dàng nhận ra rằng, một điểm 
rất quan trọng trong chủ tâm của kẻ mạnh là "nhẫn" 
không phải chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, cam lòng 
để người khác áp đặt, mà là một phương thức tích 
luỹ năng lượng, là một tư thế chủ động "giương cung 
đợi bắn". "Nhẫn" không có nghĩa là không dám phản 
đối. Không dám phản đối, chịu đựng oan ức không 
dám bày tỏ ý kiến phản dối thì không phải là "nhẫn" 
mà là lòng dạ của kẻ nô tài, là biểu biện bất lực. 
"Nhẫn" chỉ là tạm thời chưa phản đối. Tạm thời chưa 
phản đối cũng đồng thời có nghĩa là ta có quyền chủ 
động phản đối vào bất kỳ lúc nào. Cũng chính vì thế 
mà đối với sự "nhân" này đối phương thường có уе 
ngoài tỏ ra cứng rắn, nhưng trong bụng thì yếu hèn, 
пот nớp lo sợ. So với kẻ mạnh biết nhân nhịn thì 
những người có vẻ ngoài hùng hổ ấy chẳng ra gì, chỉ 
là một thăng hề. 

Đương nhiên, "nhẫn" với nghĩa là tích luỹ lực 
lượng, là giương cung đợi bắn, có một điều rất quan 
trọng là, có thể "bắn" nhưng còn đang "đợi bắn", tức 
là ta có lý, có lực. Nhưng còn phải chú ý tới phương 
thức "nhẫn" cụ thể. Điều đó có nghĩa là, trong quá 
trình "nhẫn" phải tổ ra cho đối phương biết sức mạnh 
của ta, biết ta đang "nhân", không thèm chấp vặt với 
họ, nhưng cũng có thể đọ sức với họ. Như vậy, trong 
quá trình "nhẫn" phải biết cách đối phó với sự khiêu 
khích và nhục mạ của đối phương, vì thế mà cần chú 
ý tới phương thức "nhẫn" cụ thể. Điều này sẽ bàn kỹ 
ở dưới đây. 
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2.2. "Nhẫn": chủ tâm của kẻ mạnh là dé nhận rõ 
[ё phai 

Đôi khi, sở dĩ chúng ta cần phải "nhẫn" không 
phải là để tích luỹ lực lượng, nắm quyền chủ động, 
mà là để thực sự nắm được chân tướng của sự kiện 
nào đó, là để tìm hiểu tình hình một cách kỹ càng, 
không bốp chát lỗ mãng do tức khí nhất thời, không 
xử sự theo cảm tính. Tôi nhớ có một trường hợp như 
sau. Có một chàng trai rất hăng hái, dám nói, dám 
làm, đám chịu trách nhiệm. Nhưng, cái tính cách tốt 
này lại bị một số người lợi dụng nhằm mục đích xấu. 
Một lần, một đồng sự của chàng ta đánh nhau ở ngoài 
nhà máy, quần áo rách bươm, máu me bê bết, chạy 
vê phân xưởng giữa lúc đang là ca đêm, trông thật 
thảm hại. Anh bạn đồng sự này của chàng trai bị đòn 
đau, ấm ức,, muốn trả thù để gỡ thể diện. Thấy chàng 
trai này hỏi sự thể thế nào, anh ta bèn thêm giấm 
thêm ớt làm cho to chuyện ra để kéo cả chàng trai 
này vào cuộc, bảo rằng: "Chúng nó định trị cả mày. 
Đừng sợ". Nghe đồng sự nói vậy, chàng trai này tức 
khí đùng đùng, vội cầm một cái gậy, chạy đi tìm người 
kia, chẳng hỏi đầu đuôi phải trái ra sao, đánh họ một 
trận. Sau đó, chàng trai nọ chàng những bị phê bình 
hết sức gay gắt, mà còn phải bôi thường chi phí chạy 
chữa vết thương và tiền bồi dưỡng cho người bị đánh. 
Điều quan trọng hơn là, sau khi điều tra thì được 
biết, người bị đánh không hề nhắc tới tên chàng trai, 
mặc dầu có biết mặt chàng trai, nhưng đánh nhau 
với đồng sự của chàng trai, đó chỉ là việc riêng của 
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họ. Sau việc này, chàng trai nọ buồn rầu không dứt, 
tự trách mình quá nóng nấy, suy nghĩ đơn giản, mất 
lý trí dẫn tới phạm pháp. 

Rõ ràng là, khi bị đánh, bị xi vả, bị chửi rủa thì 
trước hết phải "nhẫn" đã, phải tìm hiểu kỹ đầu đuôi 
sự việc, sau đó mới xác định nên xử sự như thế nào, 
đó là phong cách của kẻ mạnh. Thật sự cần phải phân 
kích đối thủ thì cũng chưa hẳn là việc một sớm một 
chiêu phải tiến hành ngay. Chỉ có những người tin 
vào khả năng, năng lực của mình mới đủ sức bình 
tĩnh. Trước tiên phải "nhẫn", làm rõ sự tình, sau đó 
mới quyết thì cũng không muộn. Trong đời sống thực 
tế, chúng ta thường gặp các trường hợp: bị phê bình 
vô có, bị chỉ trích vô căn cứ, bị biểu lầm, bị kẻ xấu 
xúi giục. Trong những trường hợp như thế, nếu ta 
không điều tra cho rõ phải trái thì rất dễ làm hồng 
việc, thậm chí biến việc tốt thành việc xấu. "Nhẫn" 
giúp chúng ta có thời gian, có dịp để làm rõ sự tình 
rồi mới quyết định. Vả lại, một khi đã nắm được chân 
tướng sự việc, có được đầy đủ lý do, chứng cớ thì 
chẳng phải là càng có đủ sức ứng phó với các thách 
thức, giải quyết các khó khăn vỗ mặt trong đời sống 
hay sao? Những người như thế lẽ nào không phải là 
kẻ mạnh? Ngược lại, nông nổi khinh suất, xử sự theo 
cảm tính, tất sẽ rơi vào tình trạng vô lý, thất bại, 
tháo lui. Dầu có uy vũ thì cũng chẳng sao có thể đối 
phó nổi những việc phức tạp, vàng thau lẫn lộn trên 
thế gian. 
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2.8. "Nhân": chủ tâm của bẻ mạnh là "trăm sông 
đổ uë bién" 

Trong đời sống hàng ngày, người ta thường dùng 
câu "trăm sông đổ về biển" để hình dung thái độ nhân 
sinh có tấm lòng rộng mở dung nạp mọi ý kiến, quan 
điểm khác nhau, chung sống với người có tính cách 
khác mình, có thể chịu đựng được sự vấp váp và đã 
kích. Đồng thời người ta bao giờ cũng coi khinh những 
kẻ tiểu nhân có con mắt thiển cận, lòng da hẹp һо. 
Mà muốn có tính cách và thái độ nhân sinh "trăm 
sông đổ về biển" ấy thì phải biết "nhẫn". Chỉ có 
"nhẫn" thì mới có được tấm lòng "trăm sông đổ về 
biển", mới có được cái tâm siêu nhiên. 

Sở dĩ chúng tôi nói phải "nhẫn" thì mới có tấm 
lòng rộng mở, độ lượng, trăm sông đổ về biển, chủ 
yếu là do đối với những người có cá tính và có "thất 
tình lục аус") , nhất là những người cương trực, ghét 
điều ác, thì chấp nhận những ý kiến, quan điểm khác 
vói mình, chấp nhận những lời nói việc làm có ý công 
kích, thù địch mình, là việc không dễ dàng gì. Trong 
trường hợp này, phải nói rằng, về tình cảm thì rất 
khó chấp nhận, về lý trí thì thường rất xót xa. Người 
ta thường rất khó vui lòng chấp nhận những thứ đó. 
Chính vì vậy mà rất cần phải "nhẫn". Ở một làng nọ 
đã từng xảy ra một sự kiện như sau. Có một anh 
thanh niên định vỡ một mảnh đất trên núi sau làng 


1. Thất tình: bẩy thứ tình cảm; lục dục: sáu loại dục vọng. Ở 
đây có ý phiếm chỉ tình cảm và ước vọng - ND. 


41 


làm vườn trồng chè và hoa quả. Đây vốn là công việc 
rất có ý nghĩa. Nhưng một số người lại không ủng hộ 
anh ta, cho rằng "ăn mày đòi xôi gấc". Cũng có người 
nghĩ rằng trước đây đã có người khai phá đám đất 
này, nhưng đều thất bại, tính toán của anh thanh 
niên này không phù hợp với thực tế. Vậy đối phó với 
những ý kiến này như thế nào đây? Lúc đầu anh 
thanh niên này rất bực. Anh ta nghĩ rằng, mang nhiệt 
tình ra làm lợi cho tập thể thế mà lại bị đối xử như 
thế, thật là bất công, thà nghỉ cho yên. Song, nghĩ 
lại, anh ta tự nhủ, người ta có mồm thì người ta nói, 
mình không thể bịt mồm không cho họ nói. Biện pháp 
duy nhất là hãy "nhàn" đã, rồi sẽ làm cho các vị mở 
mắt ra mà xem. Biết tin này, một vị đội trưởng trong 
làng tìm gặp anh thanh niên thân tình nó: với anh 
ta rằng: "Cậu có quyết tâm như thế là việc tốt. Nhưng 
cần phải lắng nghe ý kiến của người khác, dẫu là ý 
kiến của người phản đối cậu, hơn nữa cậu phải tranh 
thủ được sự ủng hộ của họ thì mới có hy vọng thành 
công". Lắng nghe ý kiến của ông đội trưởng, anh 
thanh niên cũng cảm thấy mình thế đơn lực yếu, hơn 
nữa lại chưa hiểu kỹ tình hình đám đất hoang ấy. 
Thế mà người hiểu tình hình đám đất này nhất lại 
là người công kích rất ай ý định khai phá đám đất 
ấy. Làm sao đây? Anh ta cố nén ác саш với người 
này, tìm tới tận nhà tươi cười xin được chỉ bảo. Nhưng 
ba lần bẩy lượt đều bị từ chối. Tới lúc gần như nản 
lòng, anh ta tính thử đến xin làm học trò một lần 
nữa xem sao. Thấy anh thanh niên này thực lòng xin 
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được chỉ bảo, người này thay đổi thái độ, nhiệt tình 
tiếp anh thanh niên nọ, giới thiệu tỉ mi tình hình 
đám đất hoang, gồm cả chất đất, ánh sáng, thú rừng 
quấy рһа,... ông ta còn nói: "Hàng năm, vào mùa 
xuân, có mưa thì thế nào cũng có lũ, đất bị xói mòn 
nghiêm trọng. Nếu muốn khai phá thì phải sửa lại 
luồng lạch nước lũ đổ từ đỉnh núi xuống thì mới có 
tác dụng lâu dài. Do lượng công việc này quá lón, 
trước đây không có tiền, không làm được, cho nên 
đám đất ấy bỏ hoang cho tới nay". 

Nghe những lời này, anh thanh niên có cảm nghĩ 
như vớ được của quý. Sau này, khi nhớ lại quá trình 
diễn ra việc này, anh thanh niên xúc động cho rằng, 
nhất thiết phải biết "nhẫn" thì mới được giúp đỡ từ 
mọi mặt, tiếp thu "dinh dưỡng" từ mọi nguồn, có khi 
rất không hài lòng cũng phải tự kìm chế. Làm được 
như thế thì thường chỉ có lợi, không có hại. 

2.4. "Nhẫn": chủ tâm của kẻ mạnh nhằm làm nên 
Utệc lớn. 

Người Trung Quốc có một câu tục ngữ: "Không 
nhân nhịn việc nhỏ sẽ làm hồng việc lớn". Y của câu 
này là, phàm những người làm việc lớn đều chớ có 
tính toán những chỉ tiết nhỏ nhặt trong đời sống hàng 
ngày, phải biết tự kìm chế đối với những điều lặt vặt 
này để tập trung sức lực vào việc lớn. Hơn nữa, như 
vậy mới có thể đoàn kết với mọi người có thể đoàn 
kết được, giúp mình làm nên việc lớn. Điều này quả 
có lý. 
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Chẳng hạn, đối với những học sinh thi vào cao học 
thì việc thi với tâm trạng thoải mái nhất, có kết quả 
tốt nhất, đỗ vào cao học là việc lớn trong đời họ. Do 
vậy, họ phải gạt bo mọi suy nghĩ linh tình, mọi cám 
dỗ, dốc toàn lực vào ôn tập. Nhưng, thanh niên là 
những người ở vào cái tuổi hiếu động, thêm vào đó 
là cảnh tượng đời sống ngoài xã hội lại rất bấp dẫn, 
yêu cầu họ yên tâm học một cách quy củ thì quả là 
một việc khó. Vì thế có nhiều người không thoát khỏi 
sự cám dỗ của các sự vật mới, không yên tĩnh ngồi 
ôn tập được, mắt nhìn một nơi, đầu nghĩ một nẻo, có 
người bữa đực bữa cái, уйа muốn ôn tập lại уйа muốn 
chơi bời thoải mái. Do đó, kết quả ôn tập chả được là 
bao. Nhưng cũng có nhiều người không như thế, họ 
tập trung vào việc lớn ấy, "nhãn", tiết chế ý thích vui 
chơi, chống lại sự cám dỗ từ bên ngoài, chuyên tâm 
dốc sức chuẩn bị thi cử. Tất nhiên họ vẫn vui chơi, 
nhưng vui chơi có mức độ, vừa phải. Như vậy thì ôn 
tập có hiệu quả cao, thi đạt điểm cao. 

Hoặc như, muốn có thành tích tốt trong một cuộc 
thi đấu quốc tế nào đó, chúng ta phải bỏ những cuộc 
thi không quan trọng để dưỡng sức, bảo toàn lực 
lượng, dẫu rằng có thể giành được vị trí quán quân 
trong những cuộc thi ấy. Đội bóng đá Trung Quốc đã 
từng phạm một sai lầm lón về mặt này. Thi đấu giật 
giải quốc tế sắp đến nơi rồi mà vẫn tham dự những 
cuộc thi đấu có đẳng cấp thấp, không ở nhà để tập 
có trọng điểm, nghỉ ngơi, chạy chữa các chấn thương. 
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Hậu quả là các cầu thủ chủ lực đều bị chấn thương, 
ảnh hưởng tới thành tích của cuộc thi đấu lón. 

Tóm lại, muốn làm nên việc lớn thì phải "nhẫn" 
ở những việc nhỏ, ở những điều có lợi nhỏ. Như vậy, 
tối thiểu có những điểm lợi sau đây: một là, tiết kiện 
được tỉnh lực, tránh lãng phí sức người, sức vật, sức 
của vào những việc nhỏ để tập trung đầy đủ hơn, tốt 
hơn các điều kiện làm nên việc lớn; hai là, tránh được 
một số lực сап và phiền phức, đoàn kết được mọi lực 
lượng tích cực. Bởi vì, nếu chấp nhặt ở những việc 
nhỏ, ở những vấn đề chỉ tiết, việc nào cũng khăng 
khăng giành phần hơn thì rất dễ làm phật lòng người, 
không được họ đồng tình ở những việc lón. Ngược lại, 
nếu để người có lợi ó những việc nhỏ thì khiến người 
có cảm giác nợ mình, như vậy họ sẽ thường dễ đồng 
tình với ta trong việc lón; ba là, "nhẫn" ở những việc 
nhỏ thì có thể tự dọn đường, tích lũy kinh nghiệm 
tích trữ lực lượng để hoàn thành việc lớn. Với nhiều 
lần nhẫn ở những việc nhỏ thì sẽ giúp ta càng biểu 
người và việc xung quanh mình, biết cách làm thế 
nào để xử lý tốt hơn những vấn đề có khả năng sẽ 
nảy sinh. Tất nhiên, "nhẫn" như vậy thì phải trả giá. 
Nhưng cái giá ó những việc nhỏ ấy sẽ được đền đáp. 
Chỉ có chủ tâm "nhân" như thế mới xứng danh Ке 
mạnh, mới làm nên việc lón. 

2.5. "Nhân": chủ tâm của bẻ mạnh là dám chịu 
thiệt 
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Chúng tôi không nói: "Chịu thiệt một ít để được 
lợi nhiều" là điều tốt, hoặc là cách ngôn nhân sinh 
đáng được đề cao, hoặc là luật chung trên đời; chúng 
tôi cũng không gán cái phương thức nhân tạo này là 
của giai cấp nào, của thời đại nào, của nước nào, của 
nền văn hoá nào; chúng tôi chỉ xuất phát từ góc độ 
khách quan để nói rằng, nếu tự nguyện chịu thiệt 
chút ít, dám chịu thiệt chút ít, chứ không việc nào 
cũng đòi chiếm lợi, như thế sẽ có ngày được "lợi" lón, 
sẽ thành "chính quả". Muốn "được lợi lớn" thì phải 
chịu thiệt chút ít, dám chịu thiệt chút ít, có thể nói 
đó là quy luật. Những kẻ việc gì, ở đâu cũng đòi có 
lợi, không chịu thiệt thì sẽ có ngày bị thiệt lón. Điều 
này đã được nhiều kinh nghiệm lịch sử chứng minh. 
Thế mà, ở đây, muốn "tự nguyện chịu thiệt chút ít, 
dám chịu thiệt chút ít" thì phải có thái độ "nhẫn". 
Nói ngược lại, "nhẫn" thì mới có thể "tự nguyện dám 
chịu thiệt chút ít". Không "nhẫn" thì sẽ không làm 
nên việc г]. 

Cuộc đời con người phong phú, muôn màu muôn 
vẻ, dù xét ở góc độ nào cũng vậy. Nó có nhiều cơ hội, 
cũng đứng trước nhiều sự lựa chọn. Nếu những cơ hội 
và sự lựa chọn ấy chỉ là công việc của cá nhân thì có 
lẽ không phải là việc khó. Nhưng, hiện thực thường 
không phải như thế. Mỗi một cơ hôi, một sự lựa chọn 
của chúng ta luôn luôn kéo theo xung đột, cạnh tranh. 
Mà chúng ta thì không thể việc gì cũng tranh lấy 
bằng được, không thể không rời bỏ những thứ không 
to tát cho lắm, vì những nguyên nhân nào đó không 
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thể không bấm bụng cắt bố những cơ hội mà chúng 
ta rất ưa thích. Đặc biệt là có những thứ, những cơ 
hội đã ở trong tầm tay, chúng ta hoàn toàn đủ sức 
và có đủ lý do để giành được nó, nhưng cũng có thể 
vì nguyên nhân nào đó chúng ta phải chủ động 
nhường cho người khác. Nói cách khác, chúng ta 
không thể có được toàn bộ lợi ích mà chúng ta muốn 
và đáng thuộc về chúng ta; mặc dầu những lợi ích đó 
vốn thuộc về chúng ta, nhưng chúng ta vẫn phải tù 
bỏ, phải nhượng bót một phần lợi ích ấy. Đây không 
phải là do "không nhẫn nhịn việc nhỏ sẽ không làm 
nên việc lón", mà là do một thứ trí tuệ nhân sinh chủ 
động hơn. Bởi vì, sự từ bỏ, sự nhân nhượng, sự chịu 
thiệt này thường không hàn là để đạt được một mục. 
tiêu nào đó cao hơn, mà do một nguyên nhân khác, 
do khôn ngoan mà tính trước, biết trước rằng mình 
không thể hưởng tất cả các cơ hội và lợi ích ấy. Mà 
đã vậy thì hà tất phải nhọc nhàn đi tranh, đi so bì, 
đi đòi? Một khi đó là những cái phải tü bỏ thì tốt 
nhất là chủ động từ bỏ những thứ tất yếu phải tü bỏ 
ấy đi. Bản thân việc từ bỏ ấy là một việc có lợi lớn. 
Bởi vì, những người không biết làm như thế, xét theo 
hình thức bề ngoài, thì tuy họ có được những cơ hội 
mà họ muốn, nhưng thực tế thì do họ đang vướng 
chân vướng tay với cơ hội đã giành được, không còn 
khả năng và sức lực để lựa chọn các cơ hội sau đó, 
Ngược lại, những người biết chịu thiệt chút ít thì lại 
luôn luôn nắm quyền chủ động ấy trong tay họ, dầu 
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có mất đi một vài cơ hội nào đó, nhưng không gây 
trở ngại đối với việc lớn. 


3. Hòa hợp là quý, "nhẫn" là mỹ đức 


Các dân tộc phương Tây có ý thức cạnh tranh rất 
mạnh. Trái lại, nền văn hoá Trung Hoa, thậm chí 
nền văn hoá của toàn bộ phương Đông tôn sùng triết 
học "hoà hợp", chủ trương trung dung, lấy hoà làm 
trọng, lấy hợp làm quý, coi "nhẫn" là đức, đề cao 
"nhẫn". Nhẫn nại, nhẫn nhịn, tiết chế là một trong 
nhiều nét đẹp về đạo đức của dân tộc Trung Hoa. Cổ 
nhân đề cao "nhẫn" là triết học xử thế, , chẳng những 
coi "nhẫn" là sách lược tề gia trị quốc bình thiên hạ, 
mà còn là kế làm nên việc lón; lấy đó làm thước đo 
đức độ của mỗi người. Sách "Thượng thư", một trong 
những bộ sách cổ nhất của Trung Quốc, viết: "hữu 
` dung, đức nãi đại", tức khoan dung là một nét lớn 
của đức. Sách "Lễ ký" viết: "Quân tử lấy đức để đối 
xử với người". Sách "Luận ngữ" cũng viết: "Lễ chi 
dung, hoà vi quý, tiêu vương chi đạo, tử vi mỹ", đại 
ý là khi vận dụng chữ lễ thì lấy hoà làm quý, đó là 
nét đẹp của đạo làm vua. Người Trung Quốc xưa nay 
chủ trương tiên lập đức hậu lập công. Lập đức thì 
phải khoan dung, đại lượng, lấy hoà làm quý, coi 
trọng "nhẫn". Khoan dung, "nhấn", hoà hợp, thì mới 
làm nên việc lón, mới lập được công lón. Bất kể thực 
tế như thế nào, các vua chúa thời xưa hầu như đều 
chú trọng "đức chính", "nhẫn công"), Đông đảo quần 


1. Tức dùng đức để trị nước, nhẫn nhịn để lập công - ND. 
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chúng nhân dân lao khổ sinh sống, phấn đấu trên 
mảnh đất tù cổ xưa này của Trung Quốc đã rèn luyện 
được cho mình sức nhãn nại, lấy đó làm sức mạnh 
sinh tồn, phát triển, truyền tù đời này sang đời khác, 
duy trì mãi mãi. Quả vậy, từ ngày khai thiên lập địa 
tới nay, hàng nghìn năm qua dân tộc Trung Hoa đã 
trải qua biết bao thiên tai địch hoạ, chàng những vẫn 
tồn tại, mà còn tạo dựng nên cơ nghiệp mới, mở ra 
thời đại vĩ đại. Trong đó, sức nhẫn nại là sức sống 
không gì ngăn nổi, là lực hướng tâm của dân tộc ta. 
Ngày nay người ta vẫn coi những người có sức "nhẫn" 
mạnh mẽ là những người có đức hạnh cao. 

Tổ tiên dân tộc Trung Hoa, trên từ tam hoàng ngũ 
đế (Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Đế là tam hoàng, 
cộng thêm Nghiêu, Thuấn gọi chung là ngũ đế) dưới 
tới lê dân bách tính đều xuất phát từ góc độ "nhẫn" 
để mô tả lịch sử của mình. Tương truyền, Phục Hy 
làm ra bát quái, dạy dân bắt cá, chăn nuôi, nếm trải 
muôn ngàn gian khổ; Thần Nông lăn lộn khắp nơi, 
chế ra chiếc cầy, dậy dân làm ruộng, chịu đựng bao 
điều đắng cay; Hoàng Đế chiến thắng Xë Vưu, sáng 
lập nên nghề trồng dâu nuôi tăm, làm thuốc chữa 
bệnh, chế tạo ra xe, thuyền, xây dựng cung thất, sáng 
tạo ra chữ viết, tất thảy thành tựu đó đều nhờ có trí 
tuệ và sức mạnh bắt nguồn từ đức tính "nhẫn". Còn 
vua Nghiêu, vua Thuấn thì do "nhẫn" mà nhường 
ngôi, danh truyền thiên hạ, để lại tiếng thơm muôn 
đời. - 
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Theo truyền thuyết thì vua Nghiêu là một vị vua 
nhân đức, có trí tuệ thời cổ đại. Điều được người đời 
khen nhất trong đời ông là việc ông không truyền 
ngôi cho con mình là Đan Chu, mà chọn Thuấn làm 
người kế vị. Sở dĩ vua Nghiêu làm như thế là vì ông 
thấy Thuấn có cái đức "nhẫn" hơn những người khác. 

Vua Thuấn bất hạnh từ nhỏ. Cha ông bị mù hai 
mắt, mẹ ông mất sớm. Về sau, cha ông lấy vợ kế đẻ 
ra em ông tên là Tượng. Mẹ kế của ông xúi cha ông 
ghét bó ông, mẹ kế và em ông cũng tìm mọi cách trù 
khử ông, nhưng ông đều khôn khéo tránh được, vẫn 
vâng lời cha, không bất hiếu, vẫn thân thiện với em, 
không để mất tình máu mủ. Mọi người khen Thuấn 
là người tốt, có đức. Nghiêu gả hai người con gái cho 
Thuấn, chi cho Thuấn lương thực và nhiều trâu bò. 
Mặc dầu vậy, cảnh ngộ của Thuấn vẫn không được 
thay đổi, mẹ kế và em càng ghen ghét Thuấn. Một 
hôm, cha ông sai ông sửa nóc kho để lương thực. 
Thuấn bắc thang vừa trèo lên nóc kho thì cha ông 
rút thang, châm lửa đốt kho. Thuấn muốn xuống 
nhưng không có thang. Cái khó ló cái khôn, Thuấn 
lấy hai tấm cót che người, từ nóc kho nhấy xuống, 
may mà thoát chết. Một hôm khác, cha ông sai ông 
đi thau giếng. Sau khi ông xuống giếng thì cha và 
em ông lấp giếng, định chôn sống ông ở dưới giếng. 
May sao, ông đã bí mật đào một lối thoát, thấy có 
chuyện không hay, ông đã thoát hiểm theo lối thoát 
ấy. Lại một lần nữa ông thoát nạn. Lúc này, cha và 
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em ông đang mừng thầm. Tượng nói với cha: "Bây giờ 
anh con chết rôi, con chia cho bố mẹ một phần của 
cải của anh ấy, phân còn lại và hai chị vợ của anh 
ấy thuộc về con". Rút lời, Tượng đi vào phòng của . 
Thuấn. Nào ngờ, Tượng vừa đẩy cửa thì thấy Thuấn 
đang ngồi đánh đàn trong phòng cứ như là không hề 
xây ra chuyện gì vậy. Tượng thầm lo, vội nói: "Em 
đang nhớ anh chết đi được". Thuấn cũng nói như thật: 
"Vừa khéo, anh có nhiều việc, cũng đang muốn nhờ 
chú giúp một tay đây". Sau đó, Thuấn vẫn đối xử ôn 
hoà với Tượng. Sau nhiều lần nhẫn nhịn như thế, 
Thuấn cảm hoá được cha và em, khiến cho họ bỏ ý 
định trừ khử Thuấn. Sau nhiều lần điều tra xác minh, 
vua Nghiêu thấy Thun là người rất có đức "nhãn", 
tương lai sẽ làm nên nghiệp đế, ông bèn nhường ngôi 
cho Thuấn. Đó là sự kiện nhường ngôi đầu tiên trong 
lịch sử, cũng là câu chuyện đầu tiên làm xúc động 
lòng người về nhẫn nhịn tưởng chừng không thể nhẫn 
nhịn nổi. Đối mặt với Thuấn là người cha mù và hồ 
đồ, một người em ngóng cuồng, nếu muốn chống lại 
thì dẫu họ có cấu kết với nhau cũng chưa hẳn đã 
xứng là đối thủ của Thun. Nhưng, những khi tính 
mạng bị đe doa, Thuấn đều không thẳng thừng chống 
lại, hơn nữa cũng không đem lòng hận thù, bỏ qua 
cho êm thấm. Điều đó nói lên rằng, sự "nhẫn" của 
Thuấn vừa là đức tính hoà hợp với cha và em, уйа 
là sách lược tự vệ. Nếu Thuấn chỉ có đức, không có 
trí khôn, hoặc chỉ có trí khôn mà không có đức, thì 
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đều không toàn diện. Chính vì thấy Thuấn là người 
toàn diện vừa có đức vừa có trí khôn mà Nghiêu 
nhường ngôi cho ông. Đối với vua Nghiêu, đức "nhẫn" 
được dân chúng ngợi khen của Thuấn là một mỹ đức 
cao thượng. Một người nhân nhịn được sự ghét bỏ, 
nhẫn nhịn được lời độc việc ác của cha, mẹ, em thậm 
chí nhẫn nhịn được cả việc họ đẩy mình vào chỗ chết, 
thử hỏi, một người như thế thì còn điều gì trên đời 
này mà họ không nhẫn nhịn được? Có chi lại không 
thực hiện nhân đức với thiên hạ? Chẳng thế mà 
Khổng Tử lại nói: "Thuấn là người con đại biếu, sự 
cao thượng về đạo đức của ông xứng với thánh nhân, 
sự cao quý về đức hạnh của ông khiến ông có thể trỏ 
thành thiên tử". 

Việc vua Nghiêu nhường ngôi cho vua Thuấn 
không chỉ chứng tỏ vua Thuấn có đức, xứng danh 
"hiếu tử" và "thiên tử". Việc vua Nghiêu nhường ngôi 
cho vua Thuấn còn cho thấy vua Nghiêu và con ông 
là Đan Chu lấy "nhẫn" làm đức. Vua Nghiêu nói: 
"Truyền ngôi cho Thuấn thì cả thiên hạ được lợi, chỉ 
có một mình Đan Chu là đau buồn thôi; nhưng nếu 
truyền ngôi cho Đan Chu thì cả thiên hạ đau buồn 
chỉ một mình Đan Chu là được lợi thôi". Rõ ràng, vua 
Nghiêu tôn sùng "nhẫn" là đức, ông đích thân thực 
hiện như thë. Ngôi vua có quyền lợi và sự oai nghiêm 
không gì bằng, nó không phải là cái ghế, cho nên 
không thể dễ dàng nhường đi lòng không nuối tiếc. 
Chắc chắn vua Nghiêu và con ông là Đan Chu phải 
dàn lòng chịu đựng sự tiếc nuối khi nhường ngôi cho 
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người khác. Chỉ có điều là đặt lên bàn cân thì ông 
thiên về vì cái chung, vì lấy thiên hạ làm cái chung 
cho nên nhẫn nhịn được sự đau khổ cá nhân. Điều 
đó cũng là lấy "nhân" làm đức, thậm chí là mỹ đức 
cao cả hơn. Nói chuyện xưa nhớ tới chuyện ngày nay, 
khi những người xung quanh chúng ta lồng lộn tranh 
nhau cái chức quan tép riu, chút lợi bằng cái mắt 
muỗi, liệu họ có nhớ lại câu chuyện "nhường ngôi" cổ 
xưa này không? 

Tất nhiên, sự nhẫn nhịn của Thuấn không phải 
là nhẫn nhịn vô nguyên tắc, càng không phải là biểu 
hiện mềm yếu bất lực. Nhẫn nhịn vô nguyên tắc thì 
chẳng những không phải là mỹ đức mà còn bị phê 
phán, phủ định. Nếu không phải là "nằm gai nếm 
mật" mà lại tự уа vào má bên phải mình sau khi bị 
người vả vào má bên trái thì là đồ hèn, là nô tài, 
không thể chấp nhận được, cũng chẳng đáng thương. 
Thuấn nhẫn nhịn có mức độ, có nguyên tắc, là sách 
lược. Ông nhân từ với người hại mình, bằng cách nhẫn 
nhịn buộc kẻ hại ông phải tự trách mình, phải hối 
cải. Thêm nữa, sự nhẫn nhịn của ông cũng có nguyên 
nhân của nó. Một là, họ đều là người thân của ông, 
dẫu họ có ác với ông thì vẫn cứ là người trong một 
gia đình. Mâu thuẫn giữa họ là mâu thuẫn trong nội 
bộ gia đình. Giải quyết mâu thuẫn nội bộ thi khoan 
dung, nhãn nhịn, dùng nhân thắng ác là thượng sách. 
Hai là, những hành động độc ác của cha và em ông 
chỉ làm bại riêng ông, không nguy hại đối với xã hội, 
hơn nữa họ chưa phải là kẻ ác tới mức không thể tha 
tội được. Nếu hành vi của cha và em ông nguy hại 
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tới xã hội thì có lẽ ông sẽ bỏ tình riêng vì nghĩa lón. 
Với người ngoài ông cũng đối xử như thế. Truyền 
thuyết kể rằng, khi vua Nghiêu ở ngôi, ông không sử 
dụng Cao Dương thị, Cao Tân thị và những người 
trong nội tộc "Bát Khải", " Bát Nguyên"©), Khi lên 
ngôi, vua Thuấn thấy họ có đức bèn sử dụng để phát 
huy sở trường của họ, kết quả là họ trở thành những 
người cha có nghĩa, mẹ hiền, con hiếu thảo, anh em 
hoà thuận, gia đình êm ấm, xã hội yên vui. Có bốn 
gia tộc hết đời này đến đời nọ chuyên làm điều ác bị 
dân gian gọi là "đầu bò đầu bướu", "lang sói", "uống 
máu không biết tanh", "ăn cứt không biết thối", khi 
còn ở ngôi, vua Thuấn không hề kiêng dè, đẩy cả bốn 
gia tộc hung ác này vào vùng núi xa xôi, hẻo lánh, 
nhờ đó tình hình trị an xã hội có chuyển biến tốt, 
dân chúng уб tay reo mừng. Đủ thấy, vua Thuấn 
nhân nhịn có nguyên tắc. 

Thời vua Thuấn không có chữ viết. Có người nói 
Thuấn giết Nghiêu cướp ngôi vua. Hư thực ra sao, 
không có tư liệu để khảo cứu. Nhưng thuyết "nhường 
ngôi" dấu là có thật hay chỉ là người đời sau tưởng 
tượng đơm đặt ra, thì hàng ngàn năm nay người ta 
vẫn truyền tụng như thế. Dẫu chuyện "nhường ngôi" 
là do đời sau tưởng tượng ra, thì sự nhẫn nhịn của 
vua Thuấn chẳng là điều mà người ta mong mỏi, khao 
khát, ca ngợi đó sao? Chúng tôi nói về "nhẫn", về mỹ 
đức ở vua Thuấn không phải là nói về "nhẫn", vë mỹ 


1. Tức mười sáu người có tài đức mà dân gian gọi là "Bát Khải", 
"Bát Nguyên" - ND. 


54 


đức của cá nhân ông, mà là của cả dân tộc, đạo lý là 
д chỗ đó. Thuấn là hiện thân lý tưởng, mỹ đức "nhẫn" 
ấy của ông đã bám chắc rễ trong mảnh đất của dân 
tộc Trung Hoa. Hàng ngàn năm qua, dù người giầu 
sang bay nghèo hèn, ai ai cũng đều khen ngợi như 
thế. Người đời sau bắt chước, dùng mỹ đức "nhẫn" để 
trị người, trị nhà, trị nước. Trong xã hội hiện đại, ở 
đâu cũng thấy người ta mong mỏi mỹ đức "nhẫn" được 
phát huy rộng rãi. Sau khi phim truyền hình nhiều 
tập "Khát vọng" được trình chiếu trên tivi, "cơn sốt 
Lưu Huệ Phương" diễn ra mãi không dứt chẳng đã 
nói lên điều đó hay sao? 

Dưới đây xin kế hai câu chuyện cổ về thái độ hoàn 
toàn khác nhau đối với "nhẫn", qua đó chúng ta càng 
hiểu sự khác nhau giữa "nhẫn" và "bất nhẫn". Bản 
thân việc lưu truyền những câu chuyện này tới ngày 
nay cũng chứng tỏ người đời thừa nhận "nhẫn" đúng 
đắn, có nguyên tắc, ca tụng đó là mỹ đức, trái lại thì 
bị chê cười. 

Đời nhà Tống, khi Quách Tiến đi tuần tra Sơn 
Tây thì có một viên quan tới triều đình tố cáo ông. 
Tống Thái tổ cho gọi người này vào triều, thẩm tra 
một số điều, kết quả là phát hiện viên quan này vu 
cáo Quách Tiến, ông cho giải về Sơn Tây, giao cho 
Quách Tiến xử lý. Nhiều người khuyên Quách Tiến 
giết quách người này đi cho xong, nhưng ông không 
làm như vậy. Bấy giờ, có giặc xâm nhập nước Tống, 
Quách Tiến nói với người này rằng: "Ngươi dám vu 
cáo ta trước mặt hoàng đế, chứng tỏ ngươi to gan. 
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Bây giờ ta bỏ qua chuyện cũ tha tội cho ngươi, nhưng 
phải ra trận đánh giặc. Nếu thắng trận ta sẽ bẩm 
lên triều đình thăng chức cho ngươi. Nếu thua trận 
thì tự nhẩy xuống sông mà chết, chó để kiếm của ta 
phải váy máu bán". Người này rất cảm kích, và quả 
nhiên anh ta quên mình chiến đấu giết giặc, đánh 
thắng trận. Quách Tiến bó qua thù cũ, bẩm lên triều 
đình thăng chức cho anh ta. 

Tha thứ lỗi lầm của người khác đối với mình, 
không thù oán, người ấy tất sẽ ra công báo đáp. 
Khoan dung kẻ thù của mình, kẻ thù sẽ hiểu ra, sẽ 
tìm cơ hội lấy cái chết để báo đáp. Bởi vì ta tha thứ 
lỗi lầm của họ, họ sẽ ghi ơn trong lòng tìm cách báo 
đáp. Khi có cơ hội phát huy được tài năng họ sẽ dốc 
sức làm nên việc lớn, có lợi cho họ, cho ta, cho xã hội. 
So với Quách Tiến, những kẻ chuyên chấp nhặt sai 
lầm của người khác, tự tạo ra kẻ thù, chẳng phải là 
quá ngu xuàn hay sao? 

Thời Đông Hán có một người tên là Tô Bất VI. 
Cha ông ta là Tô Liêm từng làm tới chức Tư lệ hiệu 
uý. Do hiềm khích với Tô Liêm, Lý Hạo đem lòng hận 
thù xử tử Tô Liêm. Bấy giờ Tô Bất Vĩ mới có 18 tuổi. 
Anh ta đưa thi hài cha về quê, chôn cất qua loa, sau 
đó giấu mẹ vào núi Vũ Đô, bản thân anh ta đổi họ 
đổi tên, bán gia sản lấy tiền thuê thích khách, chuẩn 
bị giết Lý Hạo. Nhưng việc không thành. Một thời 
gian lâu về sau, Lý Hạo được thăng lên chức Đại tư 
nông. 
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Tô Bất Vĩ thuê người cùng bí mật đào đường hầm 
để vào dinh thự Đại tư nông. Ngày ẩn nấp, đêm đào, 
hơn một tháng thì đào được tói phòng nghỉ của Lý 
Hạo. Một hôm, Tô Bất Vĩ và người của anh ta bỗng 
từ gầm giường của Lý Hạo xông lên, lúc ấy Lý Hạo 
ra ngoài đi tiểu, chỉ giết được vợ và con của Lý Hạo, 
giết xong thì để lại một lá thư rồi rút lui. Lý Hạo trỏ 
lại phòng ngủ thấy vợ con bị giết, sợ hết hồn; sau đó 
bố trí rào gai ngay trong buồng ngủ để đề phòng, đêm 
sợ không nhắm mắt được. Tô Bất Vĩ biết Lý Hạo đề 
phòng rất kỹ, khó giết được ông ta, thế rồi quay sang 
đào mồ mả nhà họ Lý, lấy đầu lâu của cha Lý Hạo 
treo bêu ngoài chợ. Nghe tin này, Lý Hạo đau như 
cắt ruột, уйа hận vừa tức mà không dám nói ra, chẳng 
bao lâu thì hộc máu mà chết. 


Lý Hạo chỉ vì một chút tư thù mà đẩy người vào 
chỗ chết. Tô Bất Vĩ thì suốt đời dốc sức trả thù cho 
cha. Lý Hạo không nhẫn nhịn chút tư thù nhỏ mọn, 
kết quả là vợ con bị giết, cha chết rồi mà vẫn không 
yên, bị đem ra bêu diếu, bản thân thì uất mà chết, 
bị thiên hạ chê cười, thật là quá ngu xuán! 


4. Tiết chế, tuân thú pháp luật: 
"nhẫn" mới được yên 
Sống trong xã hội, mỗi người đều phải làm tròn 
trách nhiệm và nghĩa vụ của một công dân. Xét theo 
một ý nghĩa nào đó, "nhẫn" cũng là trách nhiệm và 
nghĩa vụ mà mỗi cá nhân phải làm tròn đối với xã 
hội. Xã hội phải có trật tự ổn định, nếu không thì sẽ 
hỗn loạn. Một tập hợp người cũng phải có chuẩn mực 
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đạo đức được hình thành theo quy ước, nếu không 
đạo đức sẽ suy đồi, nếp sống sẽ vấn đục. Đất nước 
cũng phải có pháp chế, nếu không tài sản và tính 
mạng của công dân sẽ không được bảo vệ, xã hội sẽ 
không ổn định. Tục ngữ có câu: "Không có nền nếp 
thì không biết vuông tròn". Pháp luật, đạo đức, giao 
ước,... đều là "nền nếp", mọi người đều phải tuân thủ, 
đều phải chấp hành. Chấp hành thì là "người có nền 
nếp", nếu không thì là "người không nền nếp", thậm 
chí trở thành tội phạm. 

Chế độ xã hội lý tưởng, đơn vị công tác vừa ý, gia 
đình hạnh phúc, đó là những môi trường tốt đẹp mà 
mọi người mong ước. Đối với một quốc gia thì phải có 
hoà bình ổn định, quốc thái dân an thì mới xứng danh 
thái bình thịnh thế. Đối với một đơn vị, thì trên dưới 
phải đoàn kết, thống nhất hài lòng với công việc, có 
hiệu suất cao, mọi việc diễn ra trôi chảy, như thế mới 
là mọi người đều được hưởng phúc. Đối với một gia 
đình, phải là chung sống hoà thuận, trẻ có chỗ nương 
tựa, già được nuôi dưỡng chu đáo, trong nhà luôn có 
tiếng cười, như thế mới là gia đình hạnh phúc. Điều 
đó có nghĩa là cái cơ thể của xã hội, từ quốc gia cho 
tới đơn vị, gia đình, là một xã hội lành mạnh, có trật 
tự. Muốn cho xã hội luôn luôn tốt đẹp như thế thì 
phải xây dựng và bao vệ một trật tự hợp lý. Cái mà 
mỗi cá nhân phải thường xuyên thực hiện là tự tiết 
chế mình, tuân thủ pháp luật, tuân thủ mọi quy định, 
"nền nếp", không thể muốn làm gì thì làm. Có lẽ đây 
là cái gọi là "Khắc kỷ phục lễ" chăng? Không tự kìm 
chế mình, muốn làm gì thì làm, thì không thể xây 
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dựng và duy trì trật tự xã hội bình thường. Ngược 
lại, trật tự xã hội không ổn định thì lại trực tiếp đe 
doa lợi ích thiết thân của mỗi người. Đúng như Platon 
đã nói: "Tiết chế là một dạng trật tự, là sự khống chế 
khoái lạc và dục vọng". 

Đứng trước pháp luật, mọi người phải tự tiết chế, 
tức là phải tuân theo pháp luật, chớ có thách thức 
pháp luật, dẫu có ý kiến bảo lưu đối với một điểm 
nào đó trong lời văn của điều luật nào đó, ta cũng 
phải nhẫn nhịn, tự kìm chế, không nói hoặc làm trái 
pháp luật. "Nước có luật, nhà có nếp". Đã là luật thì 
thiêng liêng,, bất khả xâm phạm. Nhà nước ban hành 
luật, pháp quy là nhằm dùng biện pháp cưỡng chế để 
duy trì trật tự xã hội. Xã hội càng văn minh thì pháp 
luật càng kiện toàn, công dân càng có ý thức pháp 
luật cao. Thêm nữa, pháp luật được xây dựng trên cơ 
sở bảo vệ lợi ích chung của đa số và quyền lợi của 
mỗi công dân. Hiểu được điều đó thì sẽ tự giác tuân 
thủ pháp luật, dẹp bỏ những suy nghĩ và hành vi 
không đúng luật của mình. Nếu bất chấp pháp luật, 
không tiết chế hành vi của mình, làm bừa theo suy 
nghĩ và ý muốn của riêng mình, như vậy tất sẽ phạm 
pháp. Bình thường người ta có thể tự giác tuân theo 
pháp luật, nhưng khi bóng dưng bị người khác xâm 
phạm thì thường đễ nóng nảy, quên răng phải tuân 
thủ pháp luật, không nhớ rằng phải tự kìm chế, thế 
là phạm tội, đến lúc hối thì đã muộn. Trong đời sống 
thực tế, thế giới chật chội như thế này, khi thì anh 
аёт phải chân tôi, khi thì tôi xô phải anh một cái, 
đó là điều khó tránh. Nếu không nhẫn nhịn, trả 
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miếng nhau, thậm chí dùng dao chém người thì tất 
phải đền mạng. Như vậy là chấp vặt, dẫn tới phạm 
tội hình sự. Còn có những trường hợp quá quát, biết 
rõ pháp luật quy định đường bộ đường sắt, các công 
trình giao thông liên lạc là tài sản của quốc gia, được 
pháp luật bảo vệ, không được phá hoại hoặc lạm dụng 
nhưng vì không nhẫn nhịn được dục vọng phát tài, 
chặn đường cướp xe, đánh cắp điện, lấy trộm dây điện, 
như vậy là biết luật mà cố tình phạm pháp. Ai chẳng 
muốn phát tài, nhưng phát tài một cách chính đáng, 
chó để lòng tham làm cho mê muội, không kìm chế 
được dục vọng kiếm lợi bất chính, kết quả chỉ có thể 
là tự cho chân vào cùm, tự huy diệt mình mà thôi. 
4.1. Nhẫn nhịn, không chốp uặt, không làm сап 


Thời cổ đại, ó Trung Quốc, có nhiều bài học chính 
diện và phản diện về nhẫn nhịn, không chấp vặt, 
không làm càn. Thời nhà Hán, vì mắc tội, Lý Quảng 
phải về sống án dật ở quê. Một đêm, Lý Quảng đem 
theo một lính ky binh đi sang làng bên uống rượu, 
trên đường về đi qua đình Bá Lăng, viên quan canh 
đình say rượu, lớn tiếng, chặn Lý Quảng lại. Viên 
lính ky bình nói: "Đây nguyên là Ly tướng quân". 
Viên quan coi đình nói: "Theo quy định thì đến ngay 
tướng đương nhiệm còn không được đi đêm huống hồ 
tướng tiền nhiệm!" Lý Quảng đành phải dừng lại, 
nghỉ ở trong đình. Về sau, Lý Quảng lại được triêu 
đình tái cử, được phái ra mặt trận. Khi ra đi, Lý 
Quảng bắt viên quan coi đình cùng đi, tới doanh trại 
thì giết anh ta. Tuy viên quan coi đình say rượu, 
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nhưng anh ta tận trách, giữ nghiêm quân luật. Còn 
Lý Quảng thì cậy quyền thế để trả thù, coi mạng 
người như ngóe, vừa phạm quân luật vừa phạm pháp. 
Chỉ vì ông ta quyền cao chức trọng, không ai dám tranh 
cãi với ông ta. Chỉ vì ở nơi sa trường, pháp luật lại có 
điều bất cập, mà ông ta không bị hỏi tội mà thôi. Chẳng 
những thế, khi tác chiến với người Khương, hai bên đã 
cam kết không giết tù binh. Nhưng, Lý Quảng đã "lừa 
dụ họ ra hàng rồi đem giết", vi phạm quy ước, phá 
hoại "hiệp định song phương". Ít năm sau, một cộng 
sự của Lý Quảng, rất có tiền đồ, là Vương Sóc, nói 
với ông ta răng: "Không còn tội nào nặng bằng tội 
giết người đã đầu hàng. Đó là nguyên nhân tại sao 
ngài nhiều năm lập nhiều chiến công mà không được 
phong hầu". Tuy lời của Vương Sóc có mầu sắc mê 
tín nhân quả báo ứng, nhưng tối thiểu cũng cho chúng 
ta biết rằng, bấy giờ giết tù binh, dụ hàng rồi giết là 
một hành vi phạm tội. Sau đó, tuy có lúc Lý Quảng 
tự giận mình không nhẫn nhịn, hay chấp vặt mà gây 
ra "đại hận", thậm chí suốt đời ăn năn không yên, 
nhưng cái tội giết hơn 800 mạng người là một sự thật 
đẫm máu, xoá làm sao được, có gì bù đắp nổi! 

So với Lý Quảng, người cùng thời với ông ta là 
Ngự sử đại phu Hàn An Quốc cao minh hơn nhiều. 
Khi làm Nội sử, vì phạm tội, Hàn An Quốc phải ngồi 
tù. Có một tù nhân tên là Điền Giáp luôn xỉ nhục 
ông. Hàn An Quốc nói: "Tuy lửa đã tắt, nhưng những 
viên than nguội lạnh vẫn có thể cháy lại". Điền Giáp 
nói: "Nếu than cháy lại ta sẽ đái vào để dập lửa". Sau 
này, Hàn An Quốc được ra tù, làm Cức sử. Nghe tin, 
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Điền Giáp liền bỏ trốn. Hàn An Quốc nói: "Nếu anh 
ta chạy trốn thì ta sẽ chu di chín họ nhà anh ta, nếu 
không bỏ trốn thì ta tha". Điền Giáp đành phải vác 
cái thân co rúm đến khấu đầu tạ tội với Hàn An Quốc. 
Hàn An Quốc chẳng những lựa lời an ủi, đối xử tử 
tế, lại còn dựa theo năng lực để bố trí cho Điền Giáp 
một chức quan nhỏ dưới quyền ông. 

Ta chẳng cần bàn Hàn An Quốc có quyền lấy đầu 
Điền Giáp và chu di chín họ nhà anh ta hay không. 
Nhưng nếu ông thật sự muốn làm như thế thì dễ như 
trở bàn tay, không phải chỉ là hù doa. Беш so sánh 
cái việc ông độ lượng, tìm cho Điền Giáp một con 
đường sống với cái việc Lý Quảng chỉ vì một chút bực 
dọc mà đẩy người vào chỗ chết, ta thấy khác nhau 
một trời một vực. Mạng người là việc tày trời, chớ có 
coi thường. Thế mới biết tự tiết chế mình là việc quan 
trọng nhường nào đối với người, đối với xã hội. Việc 
làm của Lý Quảng уйа trái tình người, vừa phá hoại 
trật tự xã hội, vi phạm pháp luật. 

Trong đời sống hàng ngày, khi bị người khác xúc 
phạm, ta đúng người sai, nếu đấu lại họ thì vừa hợp 
tình hợp lý, lại không phạm pháp. Nhưng làm như 
thế thường ảnh hưởng tới trật tự xã hội, cho nên vẫn 
cần nhẫn nhịn. Lúc này kìm chế được hành vi của 
mình, nhẫn nhịn, thì duy trì được an ninh xã hội, là 
biết nghĩ tới cái chung. Thời Chiến Quốc, việc Lận 
Tương Như nhẫn nhịn Liêm Pha là trường hợp rất 
điển hình. 
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Liêm Pha là danh tướng của nước Triệu, nhiều 
lần cầm quân đánh nhau với nước khác, lập nhiều 
chiến công, là một vị chiến tướng. Lúc đầu Lận Tương 
Như chỉ là người giúp việc trong nhà Mậu Hiền, thái 
giám nước Triệu. Về sau, do mưu trí, dũng cảm, hai 
lần lập công lớn, cho nên được vua nước Triệu trọng 
dụng. 


Thời Huệ Văn vương, nước Triệu có một viên ngọc 
quý - ngọc Hoà thịt . Được tin này, Chiêu vương nước 
Tần viết thư gửi vua nước Triệu tó ý muốn đổi 15 
thành trì để lấy viên ngọc Hoà thị. Vì sợ uy thế nước 
Tần, vua nước Triệu đành phải đồng ý, nhưng không 
tìm được người thích hợp làm nhiệm vụ hộ tống 
ngọc Hoà thị. Mậu Hiền tiến cử Lận Tương Như. 
Sau khi tới nước Tần, Lận Tương Như phát hiện 
vua Tần không thật lòng đổi ngọc, bèn dùng kế 
chuyển ngọc trở về nước Triệu. Để biểu dương Lận 


1. Trong nguyên bản: Hoà thị bích. Tương truyền, thời Xuân 
thu, nước Triệu có một người tên là Biện Hoà nhặt được một 
viên ngọc thô chưa mài, bèn đem biếu Lịch Vương. Lịch vương 
sai thợ mài ngọc kiểm tra xem có phải là ngọc thật không . Thợ 
mài ngọc tâu không phải ngọc mà là đá. Biện Hoà bị kết tôi 
lừa vua, bị phạt chặt chân trái. Tới khi Vũ vương lên ngôi, Biện 
Hoà lại đem biếu viên ngọc ấy, kết quả là lại bị kết tội lừa vua 
và bị chặt nốt chân phải. Khi Văn vương lên ngôi, Biện Hoà ôm 
ngọc ngồi khóc dưới chân núi Kinh. Văn vương sai người tới hỏi, 
anh ta nói: "Tôi không khóc vì bị cụt chân, mà khóc vì ngọc quý 
lại bảo là đá, lòng ngay mà bị mang tiếng là gian". Văn vương 
sai người đem viên ngọc thô đi mài xem sao, kết quả đúng là 
ngọc quý. Do vậy goi là ngọc Hoà thị - ND. 
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Tương Như đã đưa ngọc nguyên vẹn trở về nước Triệu, 
vua nước Triệu phong ông lên chức quan Thượng đại 
phu. Sau này, trong cuộc hội nghị liên minh giữa hai 
nước Tần và nước Triệu được tổ chức tại Miễn Trì, 
vua nước Tần muốn vua nước Triệu gầy đàn, vua nước 
Triệu không thể từ chối. Vua nước Triệu gáy đàn 
xong, viên sử quan của Tần bước lên viết vào sách 
sử như sau: "Ngày x tháng x năm x, vua Tần ra lệnh 
vua Triệu đánh đàn". Thấy quốc thể bị xỉ nhục, Lận 
Tương Như không nhẫn nhịn được, bèn bước tới bên 
vua nước Tần mời ông đánh đàn phẫu. Vua nước Tần 
đành phải đánh. Lận Tương Như bảo viên sử quan 
của nước Triệu ghi: "Ngày x tháng x năm x, vua nước 
Tần đánh đàn cho vua nước Triệu nghe". Sau khi về 
nước, vua nước Triệu cho rằng chuyến đi này Lận 
Tương Như có công lón nhất, bèn phong cho ông là 
Thượng Khanh, chức quan cao hơn Liêm Pha. 


Thế là Liêm Pha không vừa lòng, cho rằng mình 
đường đường là một tướng quan, có chiến công công 
thành phá giặc, còn Lận Tương Như chỉ khua môi 
múa mép, có một tí công lao, thế mà chức cao hơn 
mình. Hơn nữa Lận Tương Như vốn xuất thân hèn 
kém, vô lý hết chỗ nói. Thế là ông ta công khai tuyên 
bố: "Hễ gặp Lận Tương Như, nhất định ta sẽ cho hắn 
bë mặt". Biết thế, Lận Tương Như không hề so kè, 
cố ý tránh mặt Liêm Pha. Khi hội triều đều cáo ốm 
không dự, tránh tranh luận về ngôi thứ với Liêm Pha. 
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Có một lần, khi ra ngoài, thấy Liêm Pha từ rất 
xa, Lận Tương Như đã bắt quay xe lại để tránh giáp 
mặt ông. Bọn tay chân giúp việc bực quá, không chịu 
được, nói: "Ngài và ông Liêm Pha cùng là quan trong 
triêu, ông ta ác mồm ác miệng xỉ nhục ngài, tại sao 
ngài cú im hơi lặng tiếng, tránh tránh né né, nhát 
gan như vậy? Ngay như chúng tôi còn thấy nhục 
huống hồ giữ chức quan to như ngài! Chúng tôi không 
chịu được nữa rồi, cho chúng tôi đi thôi". Lận Tương 
Như không hề bực bội, chỉ khuyên họ chớ bỏ đi, và 
hỏi: "Theo các ngươi thì tướng Liêm Pha có đáng sợ 
hơn vua nước Tần không?" Mọi người đáp: "Tất nhiên 
là so với vua nước Tần làm sao được!" Lận Tương Như 
nói tiếp: "Vậy thì, đến cái ông vua nước Tần uy danh 
lừng lẫy mà ta còn dám mắng nhiếc trước đông người, 
_ dâu có bất tài thì lẽ nào ta chỉ sợ tướng Liêm? Та 
nghĩ rằng, sở dĩ nước Tần mạnh mà không dám xâm 
chiếm nước Triệu là vì có ta và tướng Liêm đều cùng 
làm quan trong triều, nếu hai chúng ta đấu nhau thì 
giống như hai con hổ cắn xé nhau, không thể cùng 
tồn tại, chỉ có lợi cho nước Tần, nước Triệu sẽ lâm 
nguy. Sở dĩ ta tránh ông ta chẳng qua chỉ là do ta 
đặt sự nguy nan của đất nước lên trên, đặt ân oán 
cá nhân xuống dưới mà thôi". 

Được tin Lận Tương Như nói như vậy, Liêm Pha 
hết sức cảm động, để lưng trần cõng gai, nhờ bạn dẫn 
tới nhà Lân Tương Như để tạ tội. Tới nơi, ông quỳ 
xuống nói: "Thần nông nổi quá, không ngờ ngài có 
tấm lòng rộng lượng đến vậy". Tü đó hai người kết 
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thành bạn tâm giao, sống chết có nhau. Vỏ tuồng Bắc 
Kinh "Tướng tương hoà" chính là câu chuyện nói về 
sự kiện này. Đứng trước nước Tần hùng mạnh, Lận 
Tương Như tỏ ra khôn ngoan dũng cảm, không sợ 
cường bạo, không tham sống sợ chết, dám hy sinh 
thân mình để rửa nhục cho đất nước, quả là xứng 
danh dũng sĩ. Nhưng đứng trước những lời độc ác, х1 
nhục của Liêm Pha, ông lại độ lượng, khoan dung, 
nhẫn nhịn, điều đó khiến mọi người càng cảm phục. 
Dùng trí khôn, mưu lược đẩy một ông vua bạo ngược 
như vua nước Tần vào thế vô kế khả thi, rồi lại dùng. 
tấm lòng độ lượng và phương pháp khôn khéo buộc 
Liêm Pha phải quỳ gối tạ tội, không phải là chuyện 
dễ. Dẫu có đập bàn đứng dậy chỉ vào mặt Liêm Pha 
chửi mấy câu để đập tan cái thói kiêu ngạo của ông 
ta thì cũng chàng có gì sai, được mọi người thông 
cảm. Nhưng Lận Tương Như lại nhẫn nhịn, bất chấp 
sự tôn nghiêm và thể diện của cá nhân mình, đến nỗi 
những người giúp việc của ông cũng thấy mất vui, 
không nhẫn nhịn được muốn bỏ đi. Ông nhẫn nhịn 
như vậy không phải là sợ al, mà là để bảo vệ lợi ích 
quốc gia. 


"Dĩ hoà vi quy", tướng lĩnh hoà với nhau lại càng 
quý. Tướng lĩnh mà hoà thuận thì nước Tần dù có 
mạnh cũng không dám xâm lấn, nước Triệu yên бп; 
tướng lĩnh mà bất hoà thì nước Tần sẽ thừa cơ nhấy 
vào, nước Triệu sẽ rơi vào cảnh hỗn chiến. "Thế giới 
đại loạn thì không có nước nào yên; nước loạn thì 
không có nhà yên; nhà loạn thi không có ai yên". Гап 
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Tương Như "đại nhẫn" như thế chính là để đề phòng 
nước loạn, để dân yên, chịu mất "thể diện" để bảo vệ 
trật tự và an toàn của quốc gia. 

Gia đình là tế bào của xã hội, nước không yên thì 
nhà không yên; nhà yên thì trật tự xã hội ón định. 
Bởi vậy, muốn làm tròn nghĩa vụ giữ yên trật tự xã 
hội, mỗi công dân phải làm tròn trách nhiệm và nghĩa 
vụ giữ yên gia đình, giữ yên trật tự với láng giêng, 
giữ yên trật tự giữa các phường xã, giữa các thôn 
xóm. Trong một gia đình, mọi người phải nhường nhịn 
nhau, phải thông cảm với nhau, phải khoan dung đối 
với nhau, phải nghĩ tới lợi ích chung của cả gia đình, 
khắc phục tư tưởng cá nhân chủ nghĩa. Như vậy thì 
trong gia đình mới có không khí hoà thuận, êm đềm. 
Đó là một mặt của cái gọi là "tề gia, trị quốc, bình 
thiên hạ". Đầu đời Đường có một người tên là Trương 
Công Nghệ nổi tiếng về cách "tề gia" quản lý gia đình. 
Gia đình ông chín thế hệ ở cùng một nơi. Trên đường 
đi Thái Sơn, Đường Thái Tông có chủ ý tới thăm gia 
đình ông, Đường Thái Tông hỏi ông làm thế nào để 
giữ cho gia đình chung sống hoà thuận? Trương Công 
Nghệ chẳng nói chẳng rằng, chỉ cầm bút xin hoàng 
đế cho viết một chữ "nhẫn" thật to. Thấy vậy, Đường 
Cao Tông xúc động không cầm được nước mắt, thưởng 
cho Trương Cao Tông rất nhiều lụa là gấm vóc. Ngày 
nay "cửu thất đồng đường", tức là chín thế hệ ở chung 
trong một nhà, chỉ còn là chuyện thân thoại. Nhưng 
cái đạo "të gia" bằng chữ "nhẫn" của Trương Công 
Nghệ đáng để người đời nay học tập. Nói gì những 


67 


gia đình "cửu thất đồng đường" ngay dù chỉ có hai vợ 
chồng mà cũng thường hay lời ra tiếng vào, mắng chó 
chửi mèo vì công việc nội trợ, vì con cái, vì thế mà 
tục ngữ có câu "Lưỡi nào chẳng có lúc bị răng cắn 
phải", "chồng bát cũng có khi xô"". Gia đình cũng có 
khi nảy sinh mâu thuẫn, mà lại chỉ là cái việc người 
bảo con tôm, người bảo con tép, mọi người phải biết 
vì cái gia đình ấy mà nín nhịn nhau. Môi trường sinh 
sống êm ái hoà thuận không chỉ đảm bảo cho mỗi 
thành viên trong gia đình sống hạnh phúc, yên tâm 
công tác, mà còn là nhu cầu giữ sức khoẻ. Câu chuyện 
Đường Cao Tông thưởng cho Trương Công Nghệ vì đã 
lấy "nhẫn" để "tề gia" cố nhiên là có màu sắc lễ giáo 
phong kiến bảo vệ trật tự "vua tôi cha con" nhằm 
mục đích vỗ về lòng dân, củng cố trật tự phong kiến, 
Nhưng "nhẫn" của chúng ta dựa trên cơ sở đạo đức 
xã hội, chủ nghĩa nhân đạo xã hội chủ nghĩa, và trên 
tình thân. Ngay ở những nước có nền kinh tế thị 
trường phát triển người ta cũng coi trọng việc tu 
dưỡng luân lý đạo đức gia đình của công nhân viên 
chức. Nếu ông chủ công ty phát hiện công nhân viên 
nào của họ bị khủng hoảng trong quan hệ gia đình 
ông ta bèn ra lệnh cho công nhân viên ấy thôi việc 
với lý do: ngay quan hệ gia đình của mình mà anh 
cũng không giữ gìn được thì sao có thể chung sống 
với đồng sự trong công ty. Mà đã không chân thành 
chung sống với đồng sự thì sẽ ảnh hưởng xấu tới công 
việc, tới việc kinh doanh của ông chủ. Những công 
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nhân viên chức như thế cũng rất khó tìm công việc 
mới. | 

Những gia đình ba thế hệ ở chung trong một căn 
hộ mà không khí gia đình hoà thuận thì phần lón là 
do trong gia đình có nền nếp chặt chẽ, người trên có 
quyền uy, gặp việc lớn không hồ đồ, gặp việc nhỏ biết 
nhãn nhịn, không chấp vặt, biết giả câm giả điếc; còn 
kẻ dưới thì biết nhường nhịn nhau. Ngạn ngữ có câu: 
"Không câm không điếc thì không làm ông mọi người 
được". Là người trên nắm giữ quyền lớn trong gia 
đình, muốn quản lý tốt gia đình thì ngoài quyền uy 
và quy định nền nếp gia đình, tự mình gương mẫu 
thực hiện, còn phải biết "hồ đồ" đối với việc nhỏ, nhẫn 
nhịn được sự quấy rối bởi những việc nhỏ, có bản lĩnh 
giả câm giả điếc. Nếu không, người đông việc nhiều, 
quản không hết, không kỹ được, mà việc nào cũng 
không "nhẫn" được, cũng muốn quản, việc gì không 
vừa ý cũng muốn nói, như thế con cháu sẽ không 
phục, kết quả nhất định sẽ là kẻ đá thúng người đụng 
nia, không thể êm ấm, hoà thuận được. 

Đối với một đơn vị, do nhiều người có quá trình 
từng trải khác nhau, cá tính mỗi người một khác, khó 
tránh khỏi va chạm, mâu thuẫn. Nếu ai cũng chỉ làm 
theo ý mình, chỉ muốn được tự do không tự khép mình 
vào ky luật, thì nếu cá tính càng mạnh, đơn vị sẽ 
càng loạn. Cũng giống như một cây đàn dương cầm 
vậy, đánh theo bài nhạc thì sẽ có âm thanh rất hay; 
còn nếu đánh không theo bài nhạc, ai cũng thò tay 


69 


ấn vào phím đàn thì đàn sẽ phát ra âm thanh hôn ` 
tạp chói tai. Воі vậy, phải tuân thủ Ку luật, Ку luật 
được ban hành, thực hiện vì lợi ích chung của mọi 
người, không có nghĩa là phù hợp với khẩu vị của mỗi 
người. Vì vậy, khi quy định và ky luật không hợp ý 
mình thì mỗi cá nhân phải "nhẫn", tức là phải kìm 
chế sự không vui lòng của mình, tuân thủ kỷ luật, 
tận trách với tập thể. 

Ó những nơi công cộng, như cửa hàng, rạp hát, 
sân tập thể dục thể thao, trên tầu xe, càng cần phải 
tuân thủ đạo đức xã hội, càng cần phải "nhẫn". Người 
ở nhĩng nơi công cộng là những người từ tứ xứ tới, 
hứng thú, thị hiếu khác nhau, tập quán sinh hoạt và 
phương thức diễn đạt lời ăn tiếng nói không giống 
nhau, nhất là người đi kẻ lại khó tránh được va chạm, 
nếu ai cũng muốn tự do thoái mái như ở nơi không 
người thì sẽ cọ sát ra "điện", va chạm "пау lửa". Mà 
muốn giảm va chạm thì phải giữ trật tự, phải tuân 
thủ quy định, nội quy. Dẫu rất không quen với trật 
tự ấy cũng buộc mình phải tự giác tuân thủ. Mua vé 
tầu xe, mua hàng, người đông phải kiên nhẫn xếp 
hàng, nếu không kiên nhẫn xếp hàng, ta chen ngang, 
người cũng chen ngang, thế thì sẽ loạn. Trong một 
hội hoa đăng trong dịp tết nguyên tiêu ở nước ta, do 
người đông, mất trật tự, chen chúc nhau dẫm đạp lên 
nhau làm chết nhiều người, chỉ trong khoảnh khắc 
không tự "nhẫn", gây ra thảm hoa, biết bao gia đình 
mất người thân. Nếu ai cũng tôn trọng trật tự công 
cộng thì đâu đến nỗi xẩy ra cảnh bất hạnh ấy. Ở nơi 
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công cộng, nếu chẳng may va chạm vào nhau, hai bên 
cần nhẫn nhịn nhau, người này xin lỗi, người kia thứ 
lỗi thì sẽ giải {оа được sự tức giận, hai bên đêu an 
toàn vô sự. Do vậy, ở điểm này, sẽ không phải là quá 
lời, nếu nói rằng "nhẫn" là trách nhiệm của mỗi cá 
nhân đối với xã hội. Chỉ có nhân nhịn nhau thì mới 
cung an toàn vô sự, mới làm nên sự nghiệp. | 

Muốn duy trì trật tự xã hội thì phải tăng cường 
pháp chế, kiện toàn các chế độ, điều lệ, nội quy, phải 
xác định các chuẩn mực đạo đức nơi công cộng. Nhưng 
không phải là cấm mọi người tự do. "Pháp chế", "thể 
chế", "chuẩn mực" càng hoàn thiện, càng kiện toàn, 
càng phổ cập thì cá tính của con người càng được tự 
do phát huy. Bỏi vì, trật tự được duy trì một cách ổn 
định, nước yên dân vui thì không khí dân chủ càng 
đậm đà. Vòng tuân hoàn lành tính ấy chính là sức 
mạnh tinh thần nội tại của tiến bộ xã hội. Nhận thức 
được điều ấy thì sẽ chủ động, tích cực làm tròn nghĩa 
vụ trách nhiệm của mình, xử lý đúng đắn quan hệ 
giữa cá nhân và xã hội, tiết chế dục vọng cá nhân và 
cá tính không hợp lý, không gây ảnh hưởng xấu tới 
trật tự xã hội, không phá hoại quan hệ công cộng, 
thích ứng với xã hội, với môi trường, đồng thời tự 
mình cũng có thể tự nguyện cân bằng được tâm lý 
khi cần phải "nhẫn". 

4.9. Biết tiết chế thì sẽ làm nên nghiệp lớn 

Tiết chế là điều càng quan trọng đối với những аі 
xã hội khoan dung đối với họ mà họ lại không biết 
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quý trọng để hưởng thụ sự tự do bắt nguồn từ sự 
khoan dung ấy. Chẳng hạn, cửa hàng tự chọn, không 
có người đứng bán hàng, là một phương thức tiêu thụ 
mới khi nền văn minh vật chất và văn minh tinh 
thần của xã hội hàng hoá đã phát triển tới một giai 
đoạn nhất định, nó thể hiện sự tín nhiệm đối với đông 
đảo khách hàng, tạo thuận lợi cho mọi người, tất 
nhiên chủ yếu là để thúc đẩy tiêu thụ hàng hoá. 
Nhưng có người lại nghĩ rằng đây là cơ hội trời cho, 
có thể tuỳ ý lấy đi, lý giải xuyên tạc khẩu hiệu "hưởng 
theo nhu cầu", kết quả là chẳng những không kiếm 
- chác được, mà còn đánh mất nhân cách, "mất më", 
"mất phần". Nếu những việc này chỉ xẩy ra ở trong 
nước thì còn có thể đổ cho là chưa quen, chưa thích 
ứng. Nhưng nếu lại đem diễn cái trò hề này ở nước 
ngoài, bành chướng vô tội vạ cái dục vọng cá nhân 
ấy ra nước ngoài, thì người "mất mẽ", "mất phần" sẽ 
là đất nước, là vấn đề quốc thể, chứ đâu còn chỉ là 
vấn đề nhân cách. Bởi vậy, qua một ví dụ nhỏ này 
cũng đủ thấy tiết chế không chỉ đòi hỏi để duy trì 
trật tự xã hội, mà còn là sự tôn trọng và quý trọng 
nhân cách, quốc thể. 

Tiết chế, tuân thủ kỷ luật không chỉ đòi hỏi phải 
thực hiện trong đời. sống hàng ngày. Đối với những 
người muốn làm nên nghiệp lớn thì vấn đề không chỉ 
dừng lại ở chỗ tụ tiết chế, gương mẫu tuân thủ kỷ 
luật, mà còn phải biết tiết chế cấp dưới, đồng cam 
cộng khổ với họ, kết thành một khối thì mới ổn định 
được thiên hạ, làm đâu được đó. Trái lại thì khó đứng 
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vững lâu dài. Việc Lý Tự Thành bại trận ở Bắc Kinh 
đã chứng minh điều đó. 

Ngày 19 tháng 3 năm Sùng Trinh thứ 17 triều 
Minh, Lý Tự Thành chỉ huy quân nông dân Đại 
“Thuận tiến vào Bắc Kinh, dân chúng kinh thành đứng 
kín hai bên đường hoan nghênh, vua Sùng Trinh thắt 
cổ tự tử trên Môi Sơn. 


Sau khi vào thành, Lý Tự Thành dừng ngựa trước 
thiên môn, an ủi vỗ về người còn sống tưởng nhớ 
người đã khuất, lâng lâng cảm động. Nhiều năm 
chỉnh chiến, nay đã giành được thắng lợi, niềm tự 
hào trào dâng trong lòng ông. | 


Sau khi tổ chức chôn cất thi thể hoàng đế Sùng 
Trinh và xử lý các chế độ kèm theo, Lý Tự Thành vùi 
đầu vào việc ổn định lòng dân ở kinh thành và ổn 
định trật tự xã hội. Trước tiên ông ra bố cáo trước: 
toàn dân: thiên tử Đại Thuận ba năm nay không 
chỉnh chiến, không giết một người dân, thị dân ai 
cũng hân hoan chúc mừng. Đồng thời, ông còn chú ý 
tới vấn đề kỷ luật trong quân đội, nghiêm cấm binh 
sĩ quấy nhiễu dân chúng. Có hai binh sĩ lấy vải vóc 
trong cửa hiệu ở khu Tiền Môn đã bị lập tức trừng 
trị, đóng dinh chân tay họ vào cọc ở bên trái Tiền 
Môn để răn đe kẻ khác. 

Đối với những hoàng thân quốc thích tội ác tày 
trời, các thái giám quan liêu chuyên quyền trong triều 


1. Tức trước cung điện nhà vua - ND. 
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nhà Minh thì nghiêm trị không từ một ai. Sau khi 
vào thành, ngày thứ ba thì giết Thành quốc công Chu 
Thuần Thân, sau đó hai ngày lại chém đầu hơn 200 
viên quan có tội, những viên quan loại vừa và nho ra 
đầu thú thì được xét sử dụng tuỳ theo tình hình. 
Chẳng bao lâu, trật tự tại thành Bắc Kinh trở lại 
bình thường, dân chúng an cư, các cửa hàng cửa hiệu 
mở cửa kinh doanh, không khí thuận hoà phồn vinh 
tràn ngập kinh thành. 

Tình hình tốt đẹp ấy khiến nhiều lãnh tụ quân 
khởi nghĩa của nông dân bắt đầu say sưa với thắng 
lợi, nẩy nở tư tưởng kiêu căng khinh địch, cho rằng 
chỉ cần làm lễ lên ngôi hoàng đế bầy tỏ thuận theo 
mệnh trời là có thể xuống chiếu chỉ, thiên hạ sẽ quy 
thuận. Các quan văn tướng võ đều bận bịu với công 
việc chuẩn bị lễ lên ngôi hoàng đế, 

Lúc này, Ngưu Kim Tỉnh, tự xưng là Té tướng, 
mời bạn bè đồng hương tới thăm, ra đưa vào đón rất 
linh đình, chẳng khác nào cái dáng té tướng thái bình 
thật sự. Các quan khác cũng bắt chước làm theo, kiêu 
ngạo tự mãn ngất trời. 

Các quan võ đứng đầu là Lưu Tôn Mãn thì bận 
bịu với việc thu tiền phạt? để lấy tiền mua lương 
thực, ở Bắc Kinh, tuỳ chức quan to hay nhỏ, người 
phải nộp nhiều là 10 vạn, người nộp ít là mấy nghìn, 
ai không nộp thì bị đánh. Làn sóng thu tiền phạt bắt 


1. Phạt những người làm quan trong vương triều trước đó - ND. 
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đầu tìi Bắc Kinh lan ra các nơi khác. Các quan nha 
thân hào phú hộ như ngồi phải lửa, ai cũng phải nộp 
tiền chuộc tội. Lý Tự Thành phát hiện việc này, cho 
rằng các thủ lĩnh nghĩa quân các cấp đã không đếm 
хіа gì tới đại sự, chỉ chạy theo tiền tài, gây hai cho 
chính quyền Đại Thuận, ông ra lệnh phải thả hết 
những quan lại đang bị giam giữ bất kể họ nộp tiền 
hay chưa. Làn sóng phạt ở Bắc Kinh có phần giảm 
thiểu, nhưng ở các nơi khác diễn ra càng дй. 

Những việc làm xăng bậy của một số thủ lĩnh 
nghĩa quân đã trực tiếp ảnh hưởng xấu tới quân ky, 
hiện tượng bình sĩ vi phạm quân kỹ thỉnh thoảng lại 
xây ra, nhưng việc trừng phạt họ nhẹ hơn rất nhiều 
so với mức độ nghiêm khắc đối với những binh sĩ cướp 
vải vóc khi mới vào thành. Đại tướng Lưu Tôn Мап 
cậy có công cao, nắm quân quyền, ra sức thu tiền 
phạt. Lý Tự Thành tuy sống giản dị, nhưng lại tự 
phụ là đế vương, ở rit trong cung, xa rời binh sĩ, 
không nắm được việc làm của cấp dưới như trước đây. 

Khi này, các tướng lĩnh quan trọng của nhà Minh, 
như tổng binh ở Ninh Viễn là Ngô Tam Quế,... đã 
gửi thư xin quy thuận Lý Tự Thành, họ đang kéo về 
kinh sư để trình diện. Nhưng đến giữa đường thì Ngô 
Tam Quế được tin ở kinh đô nghĩa quân đang ráo riết 
thu tiền phạt và đánh đập các quan, cha ông cũng bị 
hành tội sắp chết, vợ ông là Trần Viên Viên bị Lưu 
Tôn Mẫn chiếm làm vợ mình, thế là ông ta nổi khùng. 
làm phan, kéo quân lui về phía Đông. 
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Sau khi chiếm lại Sơn Hải Quan, Ngô Tam Quế 
lấy danh nghĩa "phục thù cho vua, cho cha", bán rẻ 
lợi ích dân tộc, đề nghị tập đoàn thống trị của nhà 
Thanh đưa quân phối hợp tiến công nghĩa quân nông 
dàn ở Bắc Kinh. Biết tin Ngô Tam Quế làm phản, Lý 
Tự Thành lập tức triệu tập bá quan văn võ để bàn 
bạc, vốn định cử Lưu Tôn Mẫn, Lý Quả mang quân 
đi lấy lại Sơn Hải Quan, nhưng khi ấy hai viên tướng 
này lại đang đắc chí tự mãn, lún sâu vào hưởng lạc, 
chẳng còn chút chí khí nào nữa, Lý Tự Thành đành 
phải đích thân mang quân đi chiếm lại Sơn Hải Quan. 

Lý Tự Thành vốn mất cảnh giác đối với tập đoàn. 
thống trị nhà Thanh từ lâu đã nhòm ngó vùng Quan 
№010), lần này cũng căn bản không nghĩ rằng Ngô 
Tam Quế kết cấu với quân nhà Thanh, ông dẫn 6 vạn 
binh mã xuất trận, kết quả bại trận phải tháo lui. 

Sau khi Lý Tự Thành lui về Bắc Kinh, quân 
Thanh kéo tới. Lý Tự Thành lệnh cho Lưu Tôn Mẫn, 
Lý Quả, Đường Thông mang quân chống lại, nhưng 
lại một lần nữa đại bại, Lưu Tôn Mån bị thương bỏ 
_về. Giữa lúc này, bọn địa chủ vũ trang ở quanh Bắc 
Kinh cũng tới tấp được tổ chức lại, tập kích nghĩa 
quân nông dân. Đồng thời, trong nội bộ nghĩa quân 
không có nhận thức thống nhất, nhiều tướng lĩnh 
muốn hưởng an nhàn, chủ trương lui về Quan 


1. Vùng phía tây Sơn Hải Quan - ND. 
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Trung, Lý Tự Thành vội vã xưng đế rồi mang quân 
lui về phía tây, cuối cùng thất bại hoàn toàn. 

Vừa mới giành được thắng lợi đã bị chút thắng lợi 
ấy làm cho mê muội, không tiết chế nội bộ cuối cùng 
dân tới thất bại. 


5. Số phận khôn lường, người biết 
"nhân" thường thăng 


Số phận có hay không, đó là một đề tài quan trọng 
về nhân sinh. Dưới ngòi bút của Lỗ Tấn, chị Tường 
Lâm hỏi có linh hồn không thực tế là lời vặn hỏi mộc 
mạc nhất về nỗi đau khổ của số phận. Những người 
theo chủ nghĩa duy vật cũng thừa nhận thuyết số 
phận, chẳng qua chỉ là có cách giải thích khác về số 
phận mà thôi. _ 

Số phận có hai lớp nghĩa. Một lớp nói về cảnh ngộ 
sống chết, giầu nghèo, vinh nhục, chìm nổi; một lớp 
nói về xu hướng phát triển, thay đổi. Vì vậy, số phận 
do điều kiện chủ quan và khách quan quyết định. 
Trong một thời gian, không gian cụ thể, tác động tổng 
hợp của một số nhân tố khách quan quyết định số 
phận của người nào đó thế này hoặc thế kia, đó là 
cái gọi là tình cảnh, cảnh ngộ hoặc là vận. Nhưng số 
phận không cố định, mà thay đổi theo sự thay đổi 
của thời gian, không gian khách quan. Tuy số phận 
có tính khách quan, nhưng có tính năng động chủ 
quan thì hoàn toàn có thể nắm được số phận, làm cho 


1. Tức Quan Nội đã nói ở trên - ND. 


TT 


số phận thay đổi, vận đen có thể biến thành vận đỏ, 
vận hội mở mang. 

Do năng lực nhận thức bị hạn chế, người xưa than 
thở "sống chết có số, giâu nghèo tại trời". Lời than 
này có ảnh hưởng rất lớn ở Trung Quốc, trở thành 
tín điêu của những người theo thuyết "mệnh trời". 
Nếu mọi cái đều do "trời định sẵn", không thay đổi 
được số phận thì cưỡng lại số phận làm gì? Trong 
sách "Lão tàn du ký", Lưu Ngạc viết: "Sinh tử tồn 
vong là do số trời cả thôi". Câu nói này phản ánh 
quan điểm truyền thống cũ kỹ về số phận, là triết 
học nhân sinh khuất phục số phan, с thể chap 
nhân аидс. 


Thuyết "Trời định: sẵn" Ја lý luận ` sai lầm. Con 
người không nên cúi đầu trước số phận, dẫu gặp vận 
đen cũng nên tin tin ràng. có thể thay đổi. được sô phận 
của mình. Quá trì trình cưỡng lại sổ › phận. là quá trình 
kiểm nghiệm ta có tầm nhìn xa trông rộng hay không, 
có ý chí kiên cường hay không. Thế mà "nhẫn" lại là 
cái thể hiện ý chí dẻo dai ngoan cường, cho nên chúng 
ta nói "nhẫn" là lặng. lẽ cương lại SỐ phận. 


Tính khách quan của số phận quyết định trong 
thời gian không gian cụ thể nào đó khó có thể thay 
đổi được số phận. Khi gặp vận đen, nhất là khi thế 
lực khách quan lớn mạnh, mà năng lực của cá nhân 
ta thì lại quá nhỏ bé thì cách lựa chọn tốt nhất là 
"nhẫn" để cưỡng lại số phận. Nhìn bề ngoài thì sự 
"nhẫn" này có vẻ là yếu kém, nhu nhược, nhưng thực 
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ra là sách lược chuyển sự xung đột về mặt lấy cứng 
chống cứng thành lấy nhu khắc cương, lấy mêm dẻo 
chống cứng. Như thế thì có thể yếm thế bảo toàn thực 
lực, thua keo này bầy keo khác, khi thời cơ chín mudi, 
bất ngờ vùng đậy như hó vồ mồi, xua tan vận đen, 
thoát khỏi khó khăn. Dẫu có rơi vào cảnh tai hoạ vô 
vọng cũng không nản chí, tin rằng số phận không thể 
cứ như thế mãi mãi, bĩ cực thái lai, nỗi oan ngàn 
năm sẽ có ngày được rửa sạch, vận đen mười năm sẽ 
đến ngày giải hạn. Khi gặp vận đen thì hoàn toàn có 
thể áp dụng sách lược vu hồi vòng vo tìm cách khác 
tồn tại. Tất nhiên điều này khác với việc thay đổi khí 
tiết. Đây là việc mà cổ nhân đã nói: "Người có nhân 
đức nhẫn nhịn được những điều mà người khác khó 
nhân nhịn, người có tài chí nhẫn nhịn được những 
điều mà người khác không thể nhẫn nhịn được". 
Người có nhân đức, người có tài chí là quân tử. Những 
_ người không nhẫn nhịn được những điều khó nhẫn 
пып, những người không nhẫn nhịn được những điều 
người khác không nhẫn nhịn được là người không 
nhìn xa trông rộng, không độ lượng, khổng biết mềm 
mỏng, không có khí phách kiên cường. Họ không phải 
là quân tử. Cổ kim đông tây có vô số người được ca 
tụng là quân tử "nhẫn". Danh thơm của họ và sự lặng 
lẽ cưỡng lại số phận của họ để lại tiếng thơm muôn 
đời, người người cảm phục. Tư Mã Thiên nhàn nhịn 
sự xỉ nhục tày trời đối với cá nhân ông để viết sách 
"sử ký" Tô Vũ bị đưa đi đầy, nhẫn nhịn nỗi khổ cực 
hai mươi năm trời để bảo vệ khí tiết, cuối cùng lại 
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mở mày mở mặt. Hồ Phong bị khép tội oan, Vương 
Mông bị "cải tạo" 20 năm, họ đều cưỡng lại số phận. 
Thực tiễn cho thấy, nhân nhịn, cưỡng lại số phận 
thường thay đổi được số phận; bị quan tuyệt vọng, 
không nhẫn nhịn, khuất phục số phận thì tuy danh 
nghĩa có thể được khôi phục như cũ, nhưng oan ức 
vẫn còn đó, vẫn cay đắng như xưa. 

Xét theo một ý nghĩa nào đó, đời người là sự cưỡng 
lại số phận, sống không gặp thời thì phải nhẫn nhịn 
sức ép của hoàn cảnh; lực bất сар thì phải nhẫn nhịn 
sức ép của ước vọng. Vinh hoa phú quý thì phải kìm 
chế xa hoa dâm dật; cùng đường mạt lộ thì phải nhẫn 
nhịn tránh bi quan tuyệt vọng. Tóm lại, số đỏ cũng 
vậy, số đen cũng thế, sống thì phải đọ sức với thần 
số phận. "Nhẫn" thì phải bấm bụng mà chịu, không 
để tan nát cõi lòng. Muốn vậy thì phải có lý tưởng, 
khôn ngoan, nhìn xa trông rộng, có lý chí. Như vậy 
thì nhu có thể thắng cương, yếu có thể thắng mạnh. 
Bởi vì trong nhu có cương, nhẫn nhịn thì cưỡng lại 
được; nhẫn nhịn là để cưỡng lại, muốn cưỡng lại thì 
phải nhẫn nhịn. Thần số đỏ sẽ có ngày tới thăm người 
có lý tưởng, khôn ngoan, nhìn xa trông rộng, có lý 
chí. Số đỏ không phải là cái số bẩm sinh. Trên thế 
giới này chẳng ai tránh được khi vinh khi nhục, khi 
lên khi xuống, khi chìm khi nói. Mấu chốt là ở chỗ 
phải nắm bắt được cơ may, làm chủ số phận, sáng 
tạo ra số đó, thực hiện lý tưởng. 

5.1 "Thị kha nhẫn thục båt kha nhấn" 
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Nguyên ý của câu này là: việc ấy mà nhẫn nhịn 
được thì việc nào chẳng nhẫn nhịn được. Nếu quân 
tử chịu đựng được cái số đen mà người khác không 
chịu đựng được, thì khỏi phải nói, họ sẽ là quân tử 
thật, đẩy không đổ, đánh không quy, đâm không 
thủng. Trong điều kiện thông thường, những người 
bình thường có thể phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng 
cao xa. Bởi vì, trong quá trình ấy hệ số an toàn tương 
đối lón, không có tình trạng khi lên voi khi xuống 
chó, khi hi hả khi âu sầu, tuy không phấn kích lắm, 
nhưng bình an vô sự, trình tự như tiến, nhẹ nhàng 
thoải mái. Nhưng khi gặp số đen thì có người bỗng 
vỡ mộng, cam chịu thụt lùi, bi quan tuyệt vọng. Tư 
Mã Thiên không như thế, tuy ông bị phạt thiến dái, 
đau muốn chết, nhưng ông đã nhẫn nhịn sức ép lớn 
lao về tâm lý, nhẫn nhịn nỗi nhục mà người khác 
không nhẫn nhịn được, "giữ vững ý chí không thay 
đổi để lập nên công lớn". 

Tư Mã Thiên (khoảng 105 hoặc 135 - ? Trước công 
nguyên) là nhà sử học, nhà văn, nhà tư tưởng thời 
Tây Hán. Năm 42 tuổi ông bắt đầu viết sách "Sử ký", 
mới viết được 5 năm thì một tai hoạ lớn đổ lên đầu 
ông. Đô uý ky binh Lý Lăng đem 5000 bình mã đi 
đánh Hung nô, bị 3 vạn ky binh do Thuyền Vu cầm 
đầu vây hãm, tuy Lý Lăng và binh sĩ dũng cảm chiến 
đấu, giết được 5, 6 nghìn ky binh Hung nô, nhưng ít 
không chống được nhiều, bại trận, chỉ có hơn 400 binh 
sĩ chạy về được, Lý Lăng bị Hung nô bắt sống, phải 
đầu hàng. Sự kiện này gây trấn động trong ngoài 
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triêu đình. Các quần thần nhao nhao chỉ trích Lý 
Lăng tham sống sợ chết cho nên đầu hàng Hung nô. 
Khi hoàng đế hỏi ý kiến của Tư Mã Thiên, dựa vào 
sự hiểu biết của mình đối với Lý Lăng, ông cho rằng 
Lý Lăng không phải là người tham sống sợ chết, ông 
mang chưa đầy 5000 lính mà thọc vào tận hang ó của 
địch đánh nhau với hàng vạn Hung nô, tuy bại trận, 
nhưng giết được nhiều địch như thế thì cũng cho qua 
được, Lý Lăng không muốn chết ngay chắc hẳn là có 
ý tìm cách lập công chuộc tội để báo đáp hoàng 
thượng. Tư Mã Thiên không có quan hệ cá nhân với 
Lý Lăng, ông chỉ nghĩ thế nào nói như thế. Nhưng 
hoàng thượng lại cho rằng ông gỡ tội cho Lý Lăng, 
khép tội ông là chống lại triều đình rồi tống ngục. Tư 
Mã Thiên vào tù nhưng không có tiền chuộc tội, cho 
nên bị áp dụng hình phạt ê chề nhất, tàn nhẫn nhất, 
đó là "thiên dái". 

Theo ông, "Không còn hình phạt nào nhục nhã 
bằng hình phạt thiến dái. Không có người nào tới gần 
ông, thật không còn là con người nữa". Sự đau khổ 
trong lòng ông không chỉ gấp hàng nghìn, hàng vạn 
lần so với sự đau đón trên cơ thể ông. Thêm vào đó 
là bị người chế diễu, xa lánh, điều đó khiến Tư Mã 
Thiên đau khổ không còn muốn sống nữa. Đối với 
ông, sống là việc rất khổ, phải nhẫn nhịn sự nhục 
nhã, nhẫn nhịn sự chế diễu của người đời, sống chăng 
ra nam chăng ra nữ quả là khó sống. Chết là việc rất 
dễ, thậm chí có thể nói là việc rất sung sướng, chết 
thì hết buồn. Do đó mà ông đã nghĩ tới cái chết. 
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Nhưng ông lại nghĩ tới sách "Xuân thu" của Khổng 
Tử, "Binh pháp" của Tôn Tử, "Ly tao" của Khuất ˆ 
Nguyên, đều là những tác phẩm mà những vĩ nhân 
này viết sau khi gặp đại nạn, phải nhàn nhục, chịu 
đựng dầy vò. Ông nghĩ: "Sử ký" của ta vừa mới bắt 
đầu viết, có sao không nhẫn nhục để viết cho xong? 
Thế rồi. để hoàn thành công trình vĩ đại, bộ "Sử ký", 
Tư Mã Thiên đã gồng mình lên nhẫn nhục mà sống, 
dũng cảm. quên mình ngồi viết. Phẫn nộ, hó then, 
nhân nhục. tất cả đều đồn lên ngòi bút, ông đã hoàn 
thành một bộ sử đồ só gồm 520 ngàn chữ bắt đầu từ 
thời đại Hoàng dé trong truyền thuyết tới năm Thái 
sử thứ hai thời Hán Vũ đế (năm 95 trước công 
nguyên). | 

О Tư Mã Thiên, "nhãn" thể hiện ý chí kiên cường 
аёо dai, không gì bẻ рау được. Ông nén đau nhịn 
nhục trong lòng, không chắp nhặt sự lạnh nhạt của 
tình người, sự thờ о của thế thái, phấn đấu không 
mệt mỗi, viết nên bộ "Sử ký" bất hủ, đi những bước 
vững chắc hướng tới chỗ vĩnh hằng. Tư Mã Thiên 
chẳng những dùng ngòi bút của mình để ngợi ca tỉnh 
thần vững như núi Thái Sơn của biết bao người trong 
lịch sử, mà còn phanh phui những đời người ге гапе. 


5.2. Để cho rừng còn xanh, lo gì không có củi бі 

Trong cảnh bất hạnh kéo dài, con người cô độc đối 
mặt với cuộc sống, sống thì gian nan hơn chết. Nhất 
1. Nhầm, năm Thái Thủy mới đúng - ND. 
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là khi xa tổ quốc, xa đồng bào, một mình một bóng, 
khí tiết và lòng dũng cảm không được ai biết, không 
được đền đáp gì, khi chịu đựng vất và nhọc lòng mà 
lại không thấy một tia hy vọng, thì tinh thần lặng lẽ 
"nhãn" càng cần gấp ngàn vạn lân. Khi này, muốn 
"nhẫn" thì phải có niềm tin sắt đá - tin mọi cái sẽ 
thay đổi, chỉ sớm hay muộn mà thôi. Muộn cũng được, 
sớm cũng được, có hy vọng thì có thể chịu đựng được 
mọi sự dàn vặt, mọi việc làm đều được đền đáp, dẫu 
chưa được hưởng quà tặng của mọi thắng lợi thì cũng 
cảm thấy yên lòng, được lịch sử kết luận thế là đủ 
rồi. Bởi vì, ngay từ đầu khi ta nhẫn nhịn, chịu đựng 
những điều người khác không nhẫn nhịn, chịu đựng 
được, ta vốn không nghĩ rằng sẽ được đền đáp. Như 
thế ta mới cam lòng tự nguyện nhẫn nhịn, chịu đựng 
không oán hận, không hối tiếc. Còn một điểm nữa là 
vừa phải "để cho rừng còn xanh", vừa không để mất 
khí tiết dân tộc, không làm nhục quốc thể, không để 
mất nhân cách. Điều đó đòi hỏi phải nhẫn nhịn một 
cách khôn ngoan, tích cực, bảo tồn thực lực, đón chờ 
cơ hội. Nếu để giữ khí tiết mà chọn cơn đau ngắn hơn 
cơn đau dài, giải thoát triệt để thì cố nhiên là có 
khoái trá đấy, nhưng không có lợi cho nước, cho mình. 
"Quân tử mười năm sau mới báo thù cũng không 
muộn", "để cho rừng còn xanh, lo gì không có củi đốt", 
"có nhục mới có vinh", những câu này đều là nói lên 
động lực tinh thần của đời sống lặng lẽ nhẫn nhịn 
lâu dài. Người dám chết mà không dám chịu đựng 
nối khổ, nỗi nhục vượt quá sức tưởng tượng thì không 
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phải là anh hùng hảo hán thật sự. Chi có những người 
chịu đựng được sự dày doa trăm chiều, giữ mãi khí 
tiết, "không lo không có củi đốt" mới thật là con người 
thép. Sự tích Tô Vũ gần 20 năm sống dưới sự đầy 
doa của Hung nô, nằm gai nếm mật, khiến người 
người cảm động, truyền tụng, ca ngợi. 

Năm Thiên Hán nguyên niên (năm 100 trước công 
nguyên), thi hành lệnh của Hán Vũ đế, Tô Vũ đi sứ 
với tư cách là tướng Trung Lang, mang theo "mao 
tiết" đo Hán Vũ đế đích thân giao cho, cùng phó 
sứ là Trương Thắng, trợ lý là Thường Huệ, hơn 100 
binh sĩ, mang theo lễ vật biếu Thuyền Vu, áp giải về 
Hung nô toàn bộ số sứ giả của Hung nô bị giữ lại. 
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị về nước thì 
хау ra một sự kiện bất ngờ. Trong số tay chân của 
Vệ Luật, tên sứ giả đầu hàng Hung nô năm nào, có 
một tên là Ngu Thường định giết Vệ Luật rồi về nước. 
Khi còn ở trong nước Ngu Thường chơi thân với 
Trương Thắng, cho nên đã kể ý đồ này với Trương 
Thắng. Trương Thắng ủng hộ và cho Ngu Thường 
tiền. Không ngờ kế hoạch của Ngu Thường bị bại lộ. 
Vì Trương Thắng mà Tô Vũ bị liên luy. Ông sợ bị đưa 
ra truy xét ở công đường thì bẽ mặt vương triều nhà 
Hán, định dùng dao tự sát, Trương Thắng và Ngu 
Thường ngăn lại. Ngu Thường bị truy xét, không chịu 
được đòn tra tấn, khai ra Trương Thắng. Vì Trương 
Thắng là phó sứ, cho nên Thuyền Vu ra lệnh cho Vệ 


1. Vật làm tin, dùng cho các sứ giả thời cổ đại - ND. 
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Luật gọi Tô Vũ tới để tra hỏi. Tô Vũ không muốn bị 
làm nhục. lại định dùng dao tự sát, Vệ Luật thấy vậy 
liên giằng lấy dao, nhưng Tô Vũ đã bị thương, ngất 
vì bị mất nhiều máu. Tô Vũ coi cái chết nhẹ như lông 
hồng. Thuyền Vu khám phục dũng khí của ông, muốn 
Tô Vũ đầu hàng phục vụ ông ta, sớm tối cho người 
đến dụ dó, định làm cho Tó Vũ mềm lòng. 

Tó Vũ bình phục. Thuyên Vu ra lệnh cho Vệ Luật 
tra xét Ngu Thường và Trương Thắng, bắt Tô Vũ ngôi 
bên cạnh nghe. Khi tra hoi, Vệ Luật giết Ngu Thường 
tại chỗ để uy hiếp Trương Thắng. Trương Thắng sợ 
quỳ xuống xin đầu hàng. Vệ Luật lại đe doạ Tô Vũ. 
vung kiếm về phía Tô Vũ. Tô Vũ bước tới, nét mặt 
không thay đổi. Thấy dụ dó, đe doa cũng không khuất 
phục được Tô Vü, Vệ Luật bẩm lên Thuyền Vu. Thấy 
Tô Vũ ngoan cường như vậy, Thuyền Vu càng mong 
Tô Vũ đầu hàng. Ông ra lệnh đem giam Tô Vũ trong 
môt chiếc hang to, không cho ăn trống gì. Вау giờ trời 
mưa tuyết rất dày, Tô Vũ phải ăn tuyết và lông thám, 
sống ngoan cường. Thấy kế đó không thành. Thuyên 
Vụ lại cho người đem Tô Vũ giam nơi không có một 
bóng người ở vùng Bắc Hải, bất Tô Vũ chăn dê đực 
và bảo bao giờ dë đực đẻ con thì mới cho về nước. 
Sống ở Вас Hải, nơi khi ho cò gáy, không một bóng 
người, Tô Vũ ban ngày đeo "mao tiết" của nhà Hán 
đi chăn cừu, ban đêm cầm "mao tiết" của nhà Hán 
trong tay để đi ngủ. Không có lương thực, ông phải 
đào hang chuột đồng lấy các thứ hạt thìa để ăn. Khi 
Thuyên Vu cho người tới dụ dó, nói rằng mẹ ông đã 
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chết, anh em ông đều đã tự sát, vợ ông đi lấy chồng 
khác, con cái lưu lạc không biết sống chết ra sao,... 
nhăm khiến ông dao động, thay đổi niềm tin, ông lại 
một lân nữa kiên quyết tìi chối. Tô Vũ phải sống bao 
năm gian khổ với nghị lực kiên cường nhịn đói nhịn 
khát, nhẫn nhịn bao điều cay đắng nơi hoang vu giá 
rét vùng Bắc Hải. 

Mãi tới mùa xuân năm Thuỷ Nguyên thứ 6 (năm 
81 sau công nguyên) triều Hán Chiêu đế, sau nhiều 
lần thương lượng, Tô Vũ, Thường Huệ,... gôm 9 người, 
mới được trở vê thủ đô Trường An sau gần 20 năm 
xa cách. Khi đi sứ, Tô Vũ là một tráng niên khoảng 
40 tuổi, sau 19 năm sống một đời sống không còn là 
người ở đất Hung nô, khi trở về đất nhà Hán ông đã. 
là một ông già râu tóc bạc ріс. Tô Vũ kiên nhàn bất 
khuất, không sợ gian khó, không đánh mất khí tiết. 
Sự tích ấy đã làm chấn động cả nước, được viết thành 
bài hát lưu truyền rộng rãi trong dân gian. 

Chúng tôi cho rằng, khí tiết của Tô Vũ biểu hiện 
ở hai mặt: một là, ông chịu đựng sự đau đón của cái 
chết cho nên đã hai lần tự sát. Ông làm như thế là 
vì không muốn bị tra hỏi ở công đường, không muốn 
bị ngoại tộc làm nhục, mà theo ông, đó là nhục nhân 
cách, nhục quốc thể. Để bảo toàn khí tiết thì thà chết 
cho xong. Đó là hành động xa thân vì nghĩa. Hai là, 
thà chịu đựng sự đày doa lâu dài chứ không đầu hàng. 
Cả hai việc đó đều là việc khó, thế mà làm được, thật 
là đáng quý. Nhưng việc thứ hai là việc khó hơn, đáng 
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quý hơn. Tự sát để khỏi bị làm nhục, đó là khí khái 
đáng kính, nhưng nếu chỉ có thế thì chỉ là anh hùng 
bình thường, không được ghi vào sử sách, càng không 
thể để lại tiếng thơm ngàn đời. Tục ngữ có câu: "Chết 
ngay còn hơn sống lay lát, Tô Vũ chịu đựng 19 
năm bị dày doa, đói rét, khổ sở, hưu quanh, nhất là 
được tin thủ tiết mà triều đình không biết, gia đình 
không được ban thưởng, trái lại, nhà cửa tan nát, ông 
vẫn không oán thán, không tính toán được mất, 
không thay đổi chí hướng báo biếu tổ quốc. Nói ngắn 
gọn, ông đã nhẫn nhịn, chịu đựng sự đầy doa, đau 
khổ mà người khác khó nhẫn nhịn, chịu đựng nổi, 
vượt qua được thử thách mà người khác khó vượt qua. 
Trong lịch sử Trung Quốc có rất nhiều tráng sĩ không 
sợ chết, nhưng là anh hùng "mười chín năm chịu đựng 
sự dày doa tại nơi băng giá, khát ăn tuyết, đói ăn 
rơm", "nếm đủ mùi khổ sở, nhưng lòng vẫn sắt son" 
như Tô Vũ thì chỉ có một mình Tô Vũ mà thôi. Cho 
nên, khi đọc "Tô Vũ truyện" ai dám nói "nhẫn" là 
nhát gan, nhu nhược? Tô Vũ giữ được khí tiết cao 
thượng là nhờ ông có tinh thần kiên nhẫn hơn người. 
Đành rằng, nói chung người bình thường không xấu 
số như thế, cũng không có cơ hội như thế để thể hiện 
khí tiết và mức độ kiên nhẫn của mình, nhưng tỉnh 
thần kiên nhẫn hơn người này quả là đáng học tập. 


1. Trong nguyên bản: Tử tội hiếu thụ, hoạt tội nan kháng. 
Chúng tôi tạm dịch. - ND. 
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Sở di tới nay tinh thần Tô Vũ vẫn không phai mờ 
chính là nhờ hết thế hệ này đến thế hệ khác tôn sùng, 
học tập. Tỉnh thần Tô Vũ là sức mạnh tỉnh thần giúp 
dân tộc Trung Hoa trăm ngàn gian khó cũng không 
sờn lòng, đứng vững trong hàng ngũ các dân tộc trên 
thế giới; cũng là điểm tựa tinh thần cần cho những 
ai muốn thành công trong sự nghiệp, thực hiện được 
hoài bão của mình. 

5.3. Kiên cường "nhẫn" khiến tử thần lùi bước 

"Nhẫn" với nghĩa là cưỡng lại số phận là lời thần 
chú của kẻ mạnh dùng để yếm tử thần, có khi nó có 
sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Khi gặp số đen 
thì tử thần thường vui mừng trước nỗi khổ của người 
khác, mò tới hiện trường, mượn gió bẻ măng. Lúc 
này sống chết chỉ cách nhau trong gang tấc, giây 
phút. Không "nhẫn" hoặc "nhẫn" không được thì sẽ 
thua tử thần. "Nhẫn", kiên cường "nhẫn", "nhẫn" 
hơn bình thường thì tử thần sẽ lùi bước, thần số 
đỏ sẽ tới. Đây là giờ phút quyết định giữa sự sống 
và cái chết, "nhấn" thì sống, không thì chế. Lúc này 
thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một cái 
ngưỡng cửa, kiên cường "nhân" thì lên thiên đường, 
chỉ hơi nhụt chí một tí thôi là xuống địa ngục. Số 
phận được hình thành từ nhiều tình cảnh, cảnh 
ngộ, cơ hội, trong tất nhiên có ngẫu nhiên, trong 
ngẫu nhiên có ẩn chứa yếu tố tất nhiên. Một khi 
nào đó con thuyền số phận mắc cạn. Có thoát hiểm 
được hay không thì tuy thuộc vào trí tuệ, công phu, 
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vào sức kiên nhẫn của ta. Không vững vàng cầm chắc 
tay lái thì con thuyền số phận sẽ chìm. Vững vàng 
cầm chắc tay lái thì có thể đưa con thuyền số phận 
lại đi vào vận may, số đỏ, lướt sóng tiến lên. Có người, 
quá nửa đời người hoặc gần cả đời người đều gặp số 
đỏ, vận may, nhưng bỗng dưng gặp vận rủi, số đen, 
ngã chóng vó, hoặc thân bại danh liệt. 


Ở nước Anh có một đôi vợ chồng trẻ, chồng là Pitt, 
vợ là Nana. Họ đi du lịch Thuy 51, gặp bão tuyết, bị 
lạc đường. Cố gắng hết sức ho mới leo lên được một 
tảng đá. Khi họ đang nghỉ thì bỗng tuyết ở vách đá 
phía Pitt sat lở, anh ta mất thăng bằng lăn xuống 
chân núi. Nana vội nắm lấy sợi dây nối liền giữa hai 
vợ chồng, nhưng hai tay rét cóng, cứng đờ, không sao 
nắm được. Giữa lúc ngàn cân treo sợ tóc ấy, cái khó 
ló cái khôn, Nana dùng răng cắn chặt sợi dây. Do quá 
sức, mắt chị hoa lên, mọi thứ đảo lộn. Chị biết răng, 
nếu buông dây ra thì có nghĩa là trao chồng cho tử 
thân. Đầu, cổ và khắp người chị đều mỗi đau ё ầm, 
máu từ trên lợi chảy thấm dó cả dây thừng. "Ta không 
chịu nổi nữa rồi. Không! Buông ra thì Pitt sẽ đi đời". 
Chị kiên nhẫn chịu đau, cứ cắn giữ như thế để chồng 
chị, với thể trọng 60 kg không bị rơi, suốt trong 6 
tiếng đồng hồ, cho tới khi đội cứu nạn tới cứu giúp, 
chị đã thắng lợi. 

Nana "nhẫn" để chống lại tử thần. Nếu chị không 
"nhẫn" thì tử thần sẽ cướp đi tính mạng của Pitt. Chị 
nhẫn nhịn để chịu đựng cái trọng lượng vượt quá cả 
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trọng lượng mà người bình thường không chịu đựng 
nồi. Nghị lực ngoan cường của chị bắt nguồn từ tình 
yêu đối với Pitt, chông chị. 


6. Co giãn được, "nhẫn" để làm nên 
nghiệp lớn 


Ở đời chẳng ai muốn sống tầm thường, phí đời, ai 
cũng muốn làm nên nghiệp lón. Song, trên thế giới 
này, người có thể làm việc thì nhiều, người làm nên 
nghiệp lón lại ít. Nguyên nhân thì nhiều, khách quan, 
chủ quan đều có. Như phải chớp được thời cơ ngàn 
năm có một, phải khôn ngoan, phải có văn hoá, phải 
có đạo đức,... trong đó "nhẫn" là tố chất tâm lý cần 
thiết để làm nên nghiệp lón. 

Khổng Tử nói: "Tiểu bất nhàn tắc loạn đại mưu". 
Tức là không dẹp bỏ những dục vọng nhỏ nhặt thì sẽ 
làm hong đại nghiệp, đại sự. Nói một cách hình tượng 
là "thả dây dài để câu cá lớn". Nhưng, những năm 
70 của thế kỷ này, lời đặn trên của người xưa đã bị 
kẻ có dã tâm là Lâm Bưu dùng để thực hiện "đại 
mưu" là cướp quyên, đến nỗi lời dậy này bị bóp méo 
đi, khiến mỗi khi nói tới người ta có cảm giác như ẩn 
chứa cái mùi "sát khí". Thực ra, lời đậy này vốn có ý 
nghĩa tích cực rõ rệt, hoàn toàn đúng đối với những 
người có lý tưởng, có hoài bão, có chí lớn, muốn làm 
nên việc lớn cho đất nước, cho dân tộc, cần đề cao và 
khuyến khích. Ngay cả cá nhân muốn làm nên sự 
nghiệp, không để phí một đời, thì cũng nên tạo điều 
kiện thực hiện. Bởi vậy, không nên vì Lâm Bưu đã 
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lợi dụng câu này mà nay bỏ đi. Cái lối giận cá chém 
thớt như thế không phù hợp với chủ nghĩa duy vật 
lịch sử. 

Dẹp bỏ dục vọng nhỏ nhặt để làm việc lớn có nghĩa 
là phải đứng ở tầm cao, nhìn xa trông rộng, không 
bị vướng bởi những cái nhỏ nhặt trước mắt để tạo 
điều kiện hướng tới mục tiêu 16р, sự nghiệp lón, tức 
là không tính toán được mất trong một việc nhất thời, 
không ăn xói ó thì, nóng vội ăn ngay, mọi việc đều 
phải là dọn đường đi tới mục tiêu lón, làm nên nghiệp 
lớn. Dẹp bỏ dục vọng nhỏ nhặt để làm nên việc lón 
còn có nghĩa là, về tư tưởng phải xử lý đúng dàn quan 
hệ biện chứng giữa lón và nhỏ, không vì việc nho mà 
hỏng việc lón, không vì việc lớn chưa thành mà mất 
lòng tin, mà vất bỏ những nỗ lực trước mắt. Phải xử 
lý đúng đắn quan hệ giữa mục tiêu lâu dài và hoạt 
động ngắn hạn, giữa sự nghiệp lón với công lao lợi 
ích nhỏ, giữa kế lớn của đất nước, của dân tộc với 
tình cảm, dục vọng cá nhân. Như thế thì mới tránh 
được tình trạng vì không nhân nhịn cái nhỏ mà làm 
hỏng việc lón. | 

6.1. Nằm gui nếm một, khắc hy phục lễ 

Điển tích về Câu Тіёр vua nước Việt nằm gai nếm 
mật, khắc kỷ phục lễ, ai cũng biết. Khi nước Việt bại 
trận bị quân nước Ngô vây hãm ở Cối Khê, đứng trước 
nguy cơ mất nước, Câu Tiên nghe Phạm Lãi khuyên, 
nhẫn nhục đi giảng hoà với nước Ngô. Để lấy lòng 
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vua nước Ngô là Phù Sai, Câu Тіёр mang cả vợ đi 
cùng ở trong một ngôi nhà đá cạnh phần mộ của Hạp 
Lư, ông giúp Phù Sai chăn dắt ngựa, vợ ông làm thị 
tỳ cho vua nước Ngô. Cả hai vợ chồng ông nhẫn nhục 
cung kính hầu hạ vua nước Ngô. Đối với Câu Tiễn 
mà nói, đang là vua một nước hạ mình xuống làm xà 
ích cho vua một nước khác thật chẳng khác nào đang 
từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Nhất là lại còn 
bắt cả vợ mình cùng chịu nhục như nô lệ, để người 
sai khiến, thử hỏi phải nhẫn nhục tới mức độ nào? 
Nhưng để chờ thời cơ, thua keo này bày keo khác, 
ông đã cắn răng nhẫn nhục đúng ba năm, khiến cho 
vua nước Ngô mất cảnh giác cho răng ông đã thật 
tâm quy thuận nước Ngô, thả ông về nước Việt. Sau 
khi về nước Việt, Câu Tiễn lại thực hiện "nhẫn": để 
tránh bị cuộc sống an nhàn làm nhụt ý chí, ông treo 
ở nơi ăn cơm hàng ngày một chiếc mật đắng, mỗi bữa 
nếm một tí mật, lại còn tự hỏi: "Câu Tiễn ngươi quên 
nỗi nhục ở Cối Khê rồi ư?". Khi ngủ, ông bỏ chiếu ra, 
lấy có gai làm đệm. Câu Tiễn một mặt nằm gai nếm 
mật, một mặt thường xuyên cúng tiến gái đẹp, châu 
báu cho Phù Sai, làm hao mòn ý chí của vua nước 
Ngô. Tất nhiên ông không quên huấn luyện quân đội, 
tổ chức sản xuất. Sau chín năm chuẩn bị kỹ lưỡng, 
Câu Tiễn nhẫn nhục tới một ngày thời cơ chín muði, 
đánh một đòn tan tác quân Ngô, điệt nước Ngô, buộc 
Phù Sai tự sát. Câu Tiến trở thành bá chủ mới thời 
kỳ Xuân Thu. 
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Tuy "nằm gai nếm mật" là câu thành пей khái 
quát việc tranh bá giữa các đế vương thời cổ đại, 
nhưng nó nói lên răng "nhẫn nhịn, nhẫn nhục việc 
nhỏ" là sách lược, là biện pháp "làm việc lớn". Có thể 
có người nói rằng, Câu Tiễn chịu nói nhục quá lón, 
hy sinh cũng phải nói là quá lớn. Nhưng đối với đất 
nước, nỗi nhục cá nhân có lón nữa cũng vẫn là nhỏ, 
nhục mất nước mới là nhục lớn. Cá nhân chịu nhục, 
chịu khổ một thời để hưng bang dựng nước thì là "Lấy 
cái nhỏ để mưu tính cái lón". Cái mà Nho giáo nói 
"khắc kỷ phục lễ" chính là có ý như thế, dẹp bỏ dục 
vọng cá nhân, dẹp bỏ cái tôi để khôi phục, xây dựng 
lại "lễ" của đất nước, dẫu có mất mát lớn nữa cũng 
đáng. 


6.9. Lấy "Lê" thay lính, không dánh cũng thắng: 


Hai nước giao tranh, bên nào mạnh sẽ thắng, đó 
là lẽ thường. Nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ, như đại 
binh áp sát biên giới, lấy "lễ" để đối xử, nhẫn nhục, 
lấy yếu thắng mạnh. Đó cũng là chiến lược chiến 
thuật "nhẫn nhịn việc nhỏ để làm việc lón". Trong 
đời sống hàng ngày thường cũng có trường hợp tương 
tự. Một kẻ cố tình kiếm chuyện đứng trước mặt ta, 
nếu ta cảm thấy tức không nhẫn nhịn được, muốn ăn 
miếng trả miếng, thì nhất định sẽ danh nhau vỡ đầu 
mà chăng giải quyết được việc gì. Nếu ta nhẫn nhịm, 
đối xử tử tế, đại lượng, thì cái vẻ hung hăng của đối 
phương sẽ lập tức giảm đi một nửa, còn một nửa nữa 
sẽ giải toà dàn dần, như vậy sẽ không xây ra hoạ lón. 
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Sách "Tả truyện" có chép câu chuyện "nhục thân 
tương đãi") nói về việc lấy "lễ" thay lính, lấy yếu 
thắng mạnh. Sở Trang vương mang quân đi đánh 
nước Trịnh, không ngờ quan quân dân chúng nước 
Trịnh lại không mặc áo giáp, cầm gươm giáo, dàn 
trận đợi đánh, mà là do vua nước Trịnh cởi trần, tay 
không dẫn đầu đứng trên đường nghênh tiếp Sở 
vương. Thấy vậy, Sở Trang vương liền nói: "Là vị vua. 
như thế này nhất định ông ta sẽ chiêu hiền đãi sĩ, 
được dân chúng ủng hộ, liều chết vì ông ta". Thế rồi 
ông ra lệnh rút quân. 

Kỳ thực thì vua chúa và dân chúng nước bị xâm 
lược không thể thật lòng nghênh tiếp Ке xâm lược, 
thấy có địch xâm nhập, phản ứng tức thì của họ là 
đánh giặc. Nhưng là một nước bé tẹo như nước Trịnh, 
nước Sở hùng mạnh đưa quân vào thì bóp chết ngay. 
Bởi vậy, vua nước Trịnh đã khuyên can các tướng sĩ 
đang sục sôi căm giận, muốn quyết sống mái với nước 
Sở rằng, hãy dẹp cơn tức giận trong lòng, lấy lễ để 
đối xử với quân nước Sở, như thế mà quân Sở vẫn 
tiến công thì không còn đạo nghĩa gì nữa, dẫu có 
thắng thì cũng vì dùng một đội quân trang bị đến 
tận răng để đánh một đội quân đầu hàng ra nghênh 
tiếp, không một tấc sắt trong tay, như thế thì người 
đời cười cho. Kết quả là nước Sở phải rút quân. Nước 
Trịnh không phải dùng tới một người lính mà cũng 


1. Tức cởi trần để đón tiếp - ND. 
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buộc được kẻ xâm lược phải rút lui, dẫu sau này 
chúng lại tới tiến công thì cũng có thời gian chuẩn bị 
để đối phó. 

Đủ thấy, một người, một quốc gia, khi rơi vào hoàn 
cảnh hiểm nghèo, không đủ sức chống lại kẻ địch thì 
nhẫn nhịn là cách tốt nhất để bảo vệ mình. Người 
Trung Quốc rất khôn ngoan về mặt này, như "thấy 
tới số rồi thì thôi", "một vừa hai phải", "kín như 
bưng", "giả ngô giả ngọng", "náu mình đợi thời",... đều 
nói cái y đó. 

6.3. Lấy "nhẫn" chế ngự sự hung hăng, lấy tĩnh 
không chế động 

Tô Tuân, người đời Tống, nói: "Nhất nhẫn khả dí 
chi bách dũng, nhất tĩnh khả dí chế bách động". Có 
nghĩa là "nhẫn" có thể đối phó được sự hung hăng, 
tĩnh có thể khống chế động. Như vậy, đây cũng là 
sách lược "nhân nhịn việc nhỏ để làm việc lớn" gần 
với ý lấy lễ thay lính nói ở mục trên. Nhưng câu của 
Tô Tuân nói càng rõ quan hệ giữa việc nhãn nhịn 
việc nhỏ với việc lớn, nhấn mạnh sức ép vô hình của 
việc nhẫn nhịn việc nhỏ. Gia Cát Lượng bẩy lần bắt 
được Mạnh Hoạch đều không giết, nhẫn nhịn hận thù, 
cuối cùng đã thu phục được Mạnh Hoạch, giữ được 
an ninh, hoà bình cho đất nước. 

Mạnh Hoạch là lãnh tụ bộ tộc ở miền nam nước 
Thục thời kỳ tam quốc, gây phản loạn, đem quân 
chống nước Thục, Gia Cát Lượng đi trấn áp. Khi được 
biết Mạnh Hoạch không những đánh trận dũng cảm 


96 


mà còn rất có uy tín với dân chúng các bộ tộc vùng 
Nam Trung, Gia Cát Lượng tính răng, nếu thu phục 
được Mạnh Hoạch thì nước Thục sẽ có hậu phương 
lớn ổn định, do đó ông ra lệnh, đối với Mạnh Hoạch 
chỉ được bắt sống, không được giết. Khi giao chiến 
với quân của Mạnh Hoạch, Gia Cát Lượng cho quân 
giả vờ bại trận, bỏ chạy. Mạnh Hoạch cậy đông, nhắm 
mắt đuổi theo, rơi vào ổ phục kích, quân của Mạnh 
Hoạch đại bại, ông ta bị bắt lần thứ nhất. Bấy giờ, 
Mạnh Hoạch nghĩ chuyến này chắc chắn chết rồi. 
Không ngờ khi bị giải tới đại bản doanh của quân 
Thục thì Gia Cát Lượng ra lệnh cởi trói cho ông ta 
và dẫn ông ta đi xem doanh trại của quân Thục. 
Mạnh Hoạch chẳng những không phục, lại còn kiêu 
ngạo. Gia Cát Lượng chàng chấp, lại còn thả cho ông 
ta về chuẩn bị giao chiến lại lần nữa. Về tới bản 
doanh, Mạnh Hoạch chấn chỉnh lại quân lính, lại tiến 
công quân Thục, lại bị bắt lần nữa. Gia Cát Lượng 
kiên nhẫn khuyên bảo, Mạnh Hoạch уап không phục, 
Gia Cát Lượng lại tha. Mạnh Hoạch lại một lần nữa 
thay đối chiến thuật, tiến công quân Thục, khi thì cố 
thủ cửa vào, khi thì rút lui có thủ trên núi, nhưng 
vẫn không chốn khỏi bàn tay Gia Cát Lượng, bị bắt. 
và được thả hết lần này đến lần khác. tới khi bị bắt 
lần thứ bẩy, Gia Cát Lượng vẫn muốn thả, nhưng 
Mạnh Hoạch không chịu đi nữa, khóc răng: "Thừa 
tướng đã bẩy lần bắt, bẩy lần tha, đối xử với tôi chí 
nhân chí nghĩa rồi. Tôi khâm phục từ đáy lòng. Tù 
nay không làm phản nữa". Về tới bản doanh, Mạnh 
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Hoạch thuyết phục toàn bộ các bộ lạc đầu hàng, vùng 
Nam Trung lại nằm dưới quyền kiểm soát của nhà 
Thục Hán, nước Thục có hậu phương lớn ổn định, dân 
chúng các bộ tộc miền nam cũng được nghỉ ngơi, yên 
tâm làm ăn, an cư lạc nghiệp. 

Người ta thường nói không nên quá tam ba bận. 
Nhẫn nhịn vài ba lần thì được chứ quá tam ba bận 
thì không được. Nhưng đối với Mạnh Hoạch, Gia Cát 
Lượng bắt rồi lại tha, nếu lần thứ bẩy Mạnh Hoạch 
vẫn chưa hàng phục thì ông vẫn tha. Gia Cát Lượng 
làm như thế là để dùng đức thu phục lòng người, 
đánh vào con tim của Mạnh Hoạch, để ông ta vì tâm 
phục mà quy thuận nước Thục, không làm loạn nữa. 
Sở dĩ ông hết lân này đến lần khác nhẫn nhịn sự 
ngạo mạn của Mạnh Hoạch là vì ông muốn dùng đa 
mưu túc trí khoan dung độ lượng, lời khuyên ngon 
ngọt, thực lực quân sự, để: "hoá lỏng" cái tính ngoan 
cố của Mạnh Hoạch, làm mềm lòng Mạnh Hoạch, thu 
phục thủ lĩnh dân tộc thiểu số toàn vùng Nam Trung, 
ón định và củng cố sự thống trị đối với hậu phương 
lớn, đạt tới mục đích ón định lâu dài. Nếu Gia Cát 
Lượng không nhẫn nhịn, giết Mạnh Hoạch thi nhiều: 
lắm cũng chỉ trừ khử được một tên đầu só phàn loan, 
rất có thể là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, các thủ 
lĩnh dân tộc thiểu số tại các bộ lạc khác cấu kết với 
nhau chống lại đữ hơn. Do đó ta thấy sự khác nhau 
gia "nhẫn" và "bất nhẫn": "bất nhẫn" chỉ tạm thời 
hà dạ, "nhân" thì đạt được lợi ích lâu dài. 
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6.4. "Nhân" cái nhỏ để được cát lớn, bỏ cát lợi 
trước mắt nhằm cái lợi lâu dài 

Con người không phải ông thánh, chẳng ai bỏ được 
thất tình lục dục, tách khỏi cơm áo gạo tiền, dáu có 
trốn theo cửa Phật "thoát khỏi tam giới, đứng ngoài 
ngũ hành" thì vẫn phải "làm người xuất gia với tấm 
lòng độ lượng", luôn môm niệm "Thương thay! Thương 
thay!", vẫn phải phân biệt phải trái, cong ngay, trắng 
đen. Cho nên, muốn làm nên nghiệp lón, phải biết 
phân biệt việc thư việc gấp, lợi nhỏ lợi lón, lợi gần 
lợi xa, phải nhịn đau để cắt bỏ cái cần cắt bỏ, phải 
kiên nhẫn mưu tính kế dài việc lớn để thực biện lý 
tưởng cao đẹp, tựu thành đại nghiệp. Trong lịch sử 
‚ Trung Quốc, khi xưng hùng tranh bá, lập công dựng 
_ nghiệp, Lưu Bang và Hạng Vũ là người biết "nhàn" 
cái nhỏ để được cái lớn, bỏ cái lợi trước mắt nhằm cái 
lợi lâu dài, thấy được cao thấp để quyết sống mái. Đó 
là những cuộc đọ sức về mức độ "nhẫn". Ai biết "nhẫn" 
cái nhỏ để được cái lớn, bỏ cái lợi trước mắt nhằm cái 
lợi lâu dài thì người ấy sẽ thắng, xưng hùng với đời; 
ai ngang bướng bất chấp; bụng dạ hẹp hòi, nhỏ nhen 
thì thất bại. Khi bình luận cuộc tranh giành giữa Só 
và Hán, nhà văn nổi tiếng đời Tống là Tô Đông Pha 
nói: sở dí Hán Cao Tổ Lưu Bang thắng lợi, Sở Vương 
Hạng Vũ thất bại, mấu chốt là ở chỗ một bên biết 
"nhãn" một bên "bất nhẫn". Hạng Vũ "bất nhẫn", phí 
hoài mất tinh thần dũng mãnh bách chiến bách 


1. Tức thoát khỏi thế giới trần tục - ND. 
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tháng; Lưu Bang biết "nhẫn", nuôi chí bền gan, chờ 
đợi thời cơ, đánh thẳng vào điểm yếu của Hạng Vũ, 
giành thắng lợi. Trong cuộc tranh giành giữa Lưu 
Bang và Hạng Vũ có nhiều điểm phản ánh điều này. 
Sở dĩ Lưu Bang làm nên nghiệp lớn là do ông ta biết 
nhẫn nhịn lời của kẻ dưới, nhẫn nhịn hưởng lạc, nhân 
nhịn thất bại nhất thời, kìm chế tính khí cá nhân. 
Còn Hạng Vũ tính khí mạnh mẽ, khó nhẫn nhịn, khó 
chịu đựng, không biết rằng "không nhân nhịn việc 
nhỏ thì sẽ làm hỏng việc lón", đại nghiệp chưa thành 
đã chết, thương thay! 

_ Những sự kiện sau đây nói lên sự khác nhau giữa 
Lưu Bang và Hạng Vũ. 


Trước khi nổ ra chiến tranh Sở - Hán, một người 
ở Cao Dương là Lịch Thực Kỳ bái kiến Lưu Bang để 
hiến kế. Bước vào cửa, thấy Lưu Bang vẫn đang ngồi 
ở thành giường để rửa chân, ông ta tỏ ra không vui, 
nói: "Nếu ngài muốn tiêu diệt kẻ hôn quân bạo chúa 
thì không nên ngồi như thế mà tiếp trưởng giả". Nghe 
lời trach cứ ấy, Lưu Bang không phật ý nổi khùng, 
vội vàng đứng dậy, xốc lại quần áo chỉnh tề, mời Lịch 
Kỳ Thực ngồi, tỏ lời khiêm tốn xin được chỉ bảo. Sau 
đó dựa theo ý kiến của Lịch Kỳ Thực đánh Trần Lưu, 
lấy được lương thực của nước Tần. Khi Lưu Bang vây 
hãm Uyén Thành, Trần Khôi từ trong thành lẻn ra 
khuyên Lưu Bang rằng vây thành và công thành thì 
không bằng dụ các quan trong thành rằng hàng thì 
sẽ thăng quan, như vậy sẽ biến thù thành bạn, yên 
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tâm Tây tiến, vào Hàm Dương xưng vương. Lưu Bang 
nghe theo, kết quả là chẳng cần đánh cũng lấy được 
Uyên Thành. 

Khác với thái độ "nhẫn" `. Lưu Bang, Hạng Vũ 
ngang bướng bất chấp, việc gì cũng cho mình là đúng. 
Có một người hiểu biết khuyên Hạng Vũ xây dựng 
kinh đô ở Quan Trung để làm nên nghiệp bá, Hạng 
Vũ không nghe. Người này ca cẩm: "Người ta nói 
người nước Só là con khi đội mũ) quả là không sai". 
Câu nói này đến tai Hạng Vũ. Ông ta nổi lôi đình, 
lập tức bắt giết người này. Khi tiến công Hàm Dương, 
tới Tân An, chỉ vì trong số quân Tần đầu hàng, có 
một số người chửi bới, thế mà chỉ trong một đêm Hạng 
Vũ cho chôn sống hơn 200 ngàn quân Tần. Ghét Điền 
Vinh ông ta không phong vương cho Điền Vinh, phong 
Điền Đô, khiến Điền Vinh làm phản. Thậm chí đối 
với Phạm Tăng, người trung thực nhất trong số những 
người phò tá ông ta, ông ta cũng hoài nghỉ không sử 
dụng, kết quả là bỏ lỡ mất cơ hội giết Lưu Bang trong 
bữa tiệc Hồng Môn, nhưng cuối cùng lại đổ giận lên 
đầu Phạm Vinh. 

Lưu Bang cũng chẳng phải là thánh không động 
tới của ngon vật lạ trên đời. Sách "Sử ký" chép răng, 
khi làm Đình trưởng?) ở một xã thuộc huyện Bái, 
Lưu Bang là một tay bợm rượu háo sắc. Khi quân 


1. Y nói ngu đốt, không phải là người - ND. 
2. Quan chức thời chiến quốc - ND. 
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của Lưu Bang vào Hàm Dương, các tướng sĩ tranh 
nhau tìm các kho báu trong hoàng cung để cướp vàng 
bạc châu báu thì Lưu Bang cũng tít mắt vì cảnh tráng 
lệ trong cung A Phòng và vì các cung nữ đẹp như 
tiên, rứt ra không nổi. Bọn chân tay là Phàn Khoái 
phải nhắc theo kiểu nhắc "Bái công muốn lấy được 
thiên hạ thì phải là phú ông đã", lúc ấy Lưu Bang 
mới tỉnh ngộ, nhẫn nhịn lòng tham hưởng lạc, căn 
dặn các tướng sĩ đóng các cửa kho và cung điện, dẫn 
các tướng sĩ lại trở về doanh trại ở Bá Thượng, ra 
lệnh cấm đụng tới cái kim sợi chỉ của dân. Nhờ đó 
mà được lòng dân, được dân ủng hộ. 

Còn Hạng Vũ thì khác. Vừa vào tới Hàm Dương 
ông ta đã giết con vua Tần, đốt cung A Phòng, thu 
nhặt vàng bạc châu báu trong cung, cướp cung tần 
mỹ nữ mang về Quan Đông. Như thế thì sao chẳng 
mất lòng dân? 

Trong cuộc chiến tranh Sở - Hán, thực lực của Lưu 
Bang kém xa của Hạng Vũ. Nghe tin Lưu Bang đã 
tiến vào Quan Trung, Hạng Vũ nổi lôi đình, quyết 
điệt quân của Lưu Bang. Khi này 400 nghìn quân 
của Hạng Vũ đang ở Hồng Môn, 100 ngàn quân của 
Lưu Bang đang ở Bá Thượng, hai bên chỉ cách nhau 
có 40 dặm, binh lực hai bên hơn kém nhau mấy lần, 
Lưu Bang ở vào thế trứng để đầu đẳng. Giữa lúc này, 
Lưu Bang mời Trương Lương cùng đi gặp Hạng Bá, 
chú của Hạng Vũ, để năn nỉ đề nghị Hạng Bá trực 
tiếp nói với Hạng Vũ rằng Lưu Bang không có ý chống 
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lại Hạng Vũ, mà muốn kết nghĩa anh em với ông ta. 
Tiếp đó, sáng sớm hôm sau, Lưu Bang lại cùng 
Trương Lương, Phàn Khoá! và hơn 100 tuy tùng mang 
lễ vật tới Hồng Môn bái kiến Hạng Vũ, nhỏ nhẹ tô 
lời xin lỗi, tặng lễ vật, giải toả sự ghen tức của Hạng 
Vũ, làm dịu quan hệ với Hạng Vũ. Nhìn bề ngoài thì 
Lưu Bang nhẫn chịu lép vế, Hạng Vũ được thể diện. 
Nhưng thực tế thì Lưu Bang lấy nhẫn nhịn để đổi 
lấy sự an toàn cho mình và quân của ông ta, có thêm 
thời gian để phát triển lực lượng. Thậm chí bị thương 
ở ngực, Lưu Bang vẫn nhịn đau, đi trong trận địa 
của quân Sở, ông cố ý đi cà nhắc, nắn chân chửi: 
"Chẳng biết thằng quỷ nào bắn vào chân ta", nhằm 
ru ngủ quân địch. Về tới đại bản doanh ông lại nhịn 
đau để đi thị sát nơi trú quân nhằm làm yên lòng 
quân đội. Lưu Bang lặng lẽ "nhẫn" trong điều kiện 
bất lợi, nén lòng khi thất bại tạm thời, điều đó phản 
ánh mưu lược đấu tranh với địch của ông ta, cũng 
thể hiện sức chịu đựng lón lao về tâm lý của ông. Đó 
là tố chất tâm lý cần có ở những người làm nên nghiệp 
lón. 

Còn Hạng Vũ thì chỉ "giãn" chứ không "co", thắng 
thì hi hả, nhưng thua thì không chịu nổi, do vậy liên 
tục rơi vào bấy. Nghe thấy "bốn phía vang lên bài 
dân ca nước Sản), Hạng Vũ tưởng rằng nước bị diệt 
rồi, bỏ chạy tới sông Ô Giang, người lái đò định chỏ 


1. Lưu Bang đem quân bao vây Hạng Vũ, nửa đêm cho lính bốn 
xung quanh hát bài dân ca nước Sở dë đánh lừa Hạng Vũ - ND. 
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Hạng Vũ qua sông, Hạng Vũ cho rằng, "trời muốn ta 
chết, ta qua sông để làm gì?", không chỉnh đốn hàng 
ngũ, không "bây keo khác", rút kiếm tự sát. Sở bá 
vương, con người dùng võ hơn người, không ai sánh 
kịp này bị chính mình đánh bại. Đáng thương là cho 
tới lúc chết ông ta vẫn chưa biết trước hết ông ta 
thua chính bản thân mình. 

Sở dĩ Lưu Bang thắng Hạng Vũ còn do ông biết 
vì đại cục mà nhẫn nhịn nhng thất bại, bực dọc nhất 
thời. Hạng Vũ không làm được như thế. Có khi được 
mất về chính trị, thắng thua trong quân sự, xây ra 
rất nhanh, trong những trường hợp đó cần biết nhẫn 
nhịn. Giữa lúc Lưu Bang bị vây hãm thì sứ giả của 
Hàn Tín tới. Lưu Bang tưởng Hàn Tín cho sứ giả tới 
báo tin sẽ cho quân tới cứu viện. Không ngờ, bóc thư 
ra xem thì thấy Hàn Tín đề nghị Lưu Bang gia phong 
cho ông là Tề vương. Lưu Bang nổi nóng đùng đùng, 
chửi: "Ta đang bị khốn ở đây, ngày đêm mong ngươi 
đưa quân tới cứu viện, ngươi chẳng tới cứu lại còn 
đòi phong vương...". Lưu Bang nói tới đây thì Trương 
Lương, Trần Bình đang ở bên cạnh vội khẽ chạm vào 
chân ông và ghé tai nói: "Ngài đang gặp khó khăn, 
sao có thể ngăn được Hàn Tín xưng vương? Đã không 
ngăn được thì sao không nhân đây phong ông ta là 
Tề vương, đối xử tốt đối với ông ta để ông ta giữ chắc 
lấy nước Të, không ăn ở hai lòng. Nếu không ‚е Hàn 
Tín sẽ làm phản". Nghe vậy, Lưu Bang lập tức nén 
giận, đổi giọng: "Là Đại trượng phu mang quân đi 
bình định các chư hầu, nếu muốn thì làm vua thật 
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chứ sao lại làm vua giả?". Thế rồi Lưu Bang sai 
Trương Lương mang chiếu thư đi lập Hàn Tín là Tê 
vương và điều quân của Hàn Tín đi đánh quân nước 
Sở, kết quả là xoay chuyển được tình hình, đang ở 
_ thế bất lợi chuyển sang thế có lợi. Cuối cùng, nhờ dựa 
vào binh lực của Hàn Tín mà lấy được thiên hạ. Nếu 
Lưu Bang không nhẫn nhịn được cơn tức khí nhất 
thời này thì có thể đoạn sử này phải viết lại. Có người 
nói Lưu Bang nhờ "nhẫn" mà lấy được thiên hạ. Điều 
đó có lý. Muốn làm nên nghiệp lón thì phải có tấm 
lòng mở rộng, phải biết nhẫn nhịn, nhẫn nhịn tạm 
thời để đổi lấy thắng lợi toàn cục, đó chính là khí 
phách của những người làm nên việc lớn. 

Trong cuộc Sở - Hán tương tranh, Lưu Bang ở thế 
yếu mà lấy được thiên ha, đó là vấn đề đáng để đời 
sau suy ngẫm. Chúng tôi đánh giá cao "sức nhẫn" của 
Lưu Bang, coi "nhẫn" là tế chất cần có để làm nên 
nghiệp lớn. Trong 360 ngành, người ta có thể làm nên 
nghiệp lón trong bất kỳ ngành nào; trong xã hội đông 
đúc này, ai cũng muốn hơn người. Napôlêông nói: 
"Lính không muốn làm tướng không phải là lính giỏi". 
Có điều là, muốn làm tướng thì phải chịu khó học 
Lưu Bang. Nếu không, dẫu có làm tướng rồi cũng khó 
tránh khỏi dẫm lên vết xe đổ của Hạng Vũ. 

Khác với Hạng Vũ, Tư Mã Ý biết co biết giãn nên 
đã làm nên việc lớn. Cuối thời Tam Quốc,, Nguy Minh 
đế qua đời, Tào Phương lên ngôi, tức Nguy tiểu đế, 
Trước khi qua đời, Nguy Minh аё uy thác Thái uy Tư 
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Mã Y và đại tướng quân Tào Hiệp pho tá triêu chính. 
Thiếu đế бибі nhỏ không thể đích thân xử lý chính 
sự, Tào Hiệp và Tư Mã Ý cùng nắm triều chính. 

Tư Mã Ý từng lập chiến công to lớn cho nhà họ 
Tào, danh cao đức cả, quyên cao chức trọng, có thế 
lực tiềm ẩn rất lón trong triều. Tào Hiệp là hoàng 
thân quốc thích, được Nguy Minh đế rất tin cậy, thế 
lực cũng rất lón, không kém Tư Mã Y. Lúc đầu hai 
người đồng tâm hiệp lực cùng nắm triều chính, Tào 
Hiệp rất kính trọng Tư Mã Ý, việc gì cũng bàn bạc 
với Tư Mã Ý, không độc đoán chuyên quyền. Nhưng 
rồi quyền thế của Tào Hiệp dần dần tăng lên, vô hiệu 
hoá Tư Mã Y, chỉ để ông đeo cái chức Thái phó làm 
vì. Lâu ngày, xích mích giữa hai người phát triển tới 
mức gay gắt như nước với lửa. Tư Mã Ý tuy rất uất 
ức, nhưng biết răng quyền trong tay Tào Hiệp, tạm 
thời chưa thể chống nổi, đành ngấm ngầm tổ chức lực 
lượng, chờ thời cơ. Để đề phòng bất chắc, mê hoặc 
Tào Hiệp, ông cáo ốm về nghỉ, không hỏi han tới công 
việc triều chính nữa, đồng thời khuyên cả hai con là 
Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu an phận thủ thường, 
không thể đua tranh hơn người được. 

Không lâu sau, từ biên giới có tin cấp báo, quân 
Đông Ngô chia làm hai mũi tiến công Lục An và Hoài 
Nam, xin triều đình cho quân cứu viện. Tào Hiệp bối 
rối, vội triệu tập quần thần để bàn đối sách. Kế hoãn 
binh chưa được thực hiện thì lại có tin cấp báo quân 
Ngô tiến công Phàn Thành. Tào Hiệp như ngồi trên 
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đống lửa, không biết xử lý ra sao, đành lấy danh 
nghĩa của hoàng đế phái người đi mời Tư Mã Ý về 
triều bàn việc. 

Tư Mã Y mưu cao tính sâu, nắm tình hình chiến 
sự như lòng bàn tay, đồng thời cũng dự tính chắc 
chắn Tào Hiệp sẽ vời ra, cho nên đã tính toàn sẽ lợi 
dụng cơ hội này một là để đánh vào oai phong của 
Tào Hiệp, hai là gây dựng uy thế của mình, Về tới 
triều đình, Tư Mã Ý quyết định đích thân cầm quân 
xuất trận. Các bá quan văn võ trong triều đang lúng 
túng, thấy Tư Mã Ý nói đích thân cầm quân xuất 
trận thì tin chắc sẽ đánh lui giặc, ai nấy vui mừng, 
tổ chức nghi lễ trọng thể để tiễn Tư Mã Y ra trận, 
Tào Hiệp thân chỉnh tiễn tới ngoài cổng Tân Duong. 
Tư Mã Ý dẫn quân tới thắng Phàn Thành, đột kích 
bất ngờ vào quân Đông Ngô, nhanh chóng đập tan 
quân Ngô đang vây thành, sau đó lại chuyển ngay 
sang giải vây cho Lục An, chưa đầy một tháng, Tư 
Mã Ý đã đẩy toàn bộ quân địch về bên kia biên giới. 
Sau đó kéo quân về triều, uy danh lừng lẫy. 

Để cướp ngôi. vua, Tào Hiệp càng chuyên quyền 
hơn, gạt bó những người không vừa ý, bố trí chân tay 
tin cậy vào những nơi trọng yếu. Các đại thân trong 
triêu biết rõ sự hoành hành và dã tâm của Tào Hiệp, 
nhưng không dám nói. Tào Hiệp chỉ e ngại có một 
mình Tư Mã Y. Ông ta lệnh cho kẻ tâm phúc là Lý ° 
Thắng ở Hà Nam, nhân đi nhậm chức Thích sử ở 
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Kinh Châu, mượn có tới chào từ bit Tu Må Ý để đò 
la tình hình. 

©- бап khi thắng trận ở biên giới, Tư Mã Ý lại bị 
Tào Hiệp tước bỏ binh quyền. Ông lại áp dụng sách - 
lược nhẫn nhịn,, cáo ốm lui về nghỉ ngơi không ngó 
ngàng tới chính sự. Được tin Lý Thắng tới thăm, ông 
biết dụng ý của con người này, bèn dàn dựng một võ 
kịch. 

Khi Lý Thắng tới thì thấy Tư Mã Ý đang để cho 
người hầu gái thay áo giúp, run lấy bẩy, mãi mới thay 
xong. Tư Mã Ý lại kêu khát nước, người hầu gái mang 
nước tới, ông làm dó ướt hết quân áo, trông ông lóng 
nga lóng ngóng. Lý Thắng nói: 

- Được biết bệnh cũ của Thái phó tái phát, nhưng 
không ngờ lại nặng như thế này. Tôi được Hoàng dé 
gia ân, cho đi làm Thích sử ở Kinh Châu, hôm nay 
tới xin chào từ biệt Thái phó. 

Tư Mã Ý vờ làm ra vẻ thều thào, nói: 

- Ta- sức yếu, chẳng còn sống được bao lâu nữa. 
Ngươi được điều di Tính Châu, nơi ấy gần bọn nhà 
Hồ, cần chú ý đề phòng. E rằng rồi đây khó mà gặp 
lại nhau, ta nhờ người giúp để mắt tới hai thằng con 
là Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu. 

- Tôi đi Kinh Châu, chứ không phải đi Tính Châu! 

Tư Mã Ý hỏi lại; 

- Thế không phải người đi Tính Châu à? 

Lý Thắng nói: 
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- Vâng, không phải Tính Châu, mà là Kinh Châu 

Tư Mã Ý nói: 

- Ta cũng lẫn cán mất rồi, nghe không được rõ. 
Ngươi có tài, có thể làm nên đại nghiệp. 

Sau khi ra về, Lý Thắng bẩm với Tào Hiệp những 
điều tai nghe mắt thấy, nói: "Thái phó Tư Mã Y chỉ 
còn là cái xác không hồn, chân tay run lẩy bẩy, lấn. 
ca lẫn cân, người như thế có gì đáng ngại!" 


Nghe vậy, Tào Hiệp cả mung, khóng dë chung, dë 
phong Tu Mà Y nüa. 


Ít lâu sau Nguy thiếu đế là Tào Phương đi Nam 
Sơn Lạc Dương viếng mộ Nguy Minh đế, Tào Hiệp, 
cùng em là Tào Nghĩa, Tào Nhan và bọn tay chân 
| thân tín cùng đi theo. 

Tư Mã Ý thấy thời cơ đã đến, lập tức phát động 
binh biến, ông lấy danh nghĩa của Thái hậu ra lệnh 
đóng cổng thành, cử con là Tư Mã Sư, Tư Mã Chiêu 
chỉ huy hàng ngàn quân cận vệ nhanh chóng chiếm 
lĩnh các nơi xung yếu trong thành, truất quyền của 
bọn tay chân của Tào Hiệp, khống chế được thành 
rồi, Tư Mã Y thân chinh ra ngoài thành khuyên Tào 
Hiệp rằng: "Nếu không chống lại, đầu hàng thì ta 
bảo toàn tính mạng cho ngươi, nếu không ta chu di 
cả họ nhà ngươi, ngươi chết không còn nguyên xác". 
Bọn chân tay của Tào Hiệp cho rằng Tư Mã Y bất 
nhân bất nghĩa, nhao nhao khuyên Tào Hiệp điều 
quân chống lại Tư Mã Ý. Tào Hiệp do dự, cảm thấy 
đã rơi vào đường cùng, không thể chống nổi Tư Mã 
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Ý, đành phải đầu hàng. Tào Hiệp nghĩ rằng bị bãi 
chức thì vẫn còn là một phú ông, ngồi hưởng phúc. 
Nhưng, sự việc diễn ra nám ngoài suy nghĩ của Tào 
Hiệp. Chẳng bao lâu, Tư Mã Ý kết tội Tào Hiệp mưu 
phan, giết toàn bộ bè đảng của Tào Hiệp. 

Cuộc đấu này kết thúc bằng sự thất bại thảm hại 
của Tào Hiệp. Sai lầm khiến Tào Hiệp thất bại là vào 
giờ phút quyết định mà không tỉnh táo, bị mê hoặc 
bởi sự "co lại", khéo léo của Tư Mã Y. Còn Tư Mã Y 
thì nhẫn nhịn để "co lại", khéo léo lừa được Tào Hiệp, 
khiến Tào Hiệp không dë chừng, không phòng ngừa, 
khi thời cơ tới thì kiên quyết khởi sự, đánh một đòn 
thắng lón. 
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CHƯƠNG li 


NGƯỜI BIẾT "NHẪN" LÀ NGƯỜI VÔ ĐỊCH: "NHẪN" 
LÀ PHẨM HẠNH сда кє MANH 


"Cái gốc của mọi uiệc, nhấn là trên hêt". Như vây 
là Không Tử coi "nhân" là sách lược bàng dầu trong 
Diéc xử sự trên dòi. "Nhân" không phỏi là nhu nhược, 
trái lại, là phẩm hạnh của bẻ mạnh. "Không nhẫn 
vic nhỏ sẽ làm hỏng uiệc lớn". "Nhấn vic nhỏ” ой 
"tiệc lón" thống nhất оф nhau một cách biện chúng 
như thế dó. Người biết "nhấn" là người vô dịch. "Thất 
phu biến nhục, bạt kiếm nhi khởi, bát túc nhi dũng 
dã. Là dũng sĩ thật sự thì phải nhẫn chịu nỗi oan 
tạm thời, дот khi lực lượng cua mình mạnh lên, lúc 
ấy hãy "trẻ thù rửa hân". - 

1. "Nhãn" phải đúng nguyên tắc 

Biết rằng trong đời sống, trong công việc hàng 
ngày phải "nhẫn", hiểu ý nghĩa hiện đại của chữ 
"nhẫn" vẫn chưa phải là đã thật sự hiểu nội dung 
của "nhẫn" để căn cứ vào ý nghĩa cốt lõi của nhẫn 
mà hành động, làm nên sự nghiệp lớn. Bởi vậy, muốn 
thật sự пат được ý nghĩa chân thực của chữ "nhẫn", 


1. Tức là: kẻ nào hơi bị nhục một tí liền rút kiếm ra thì không 
xứng là kẻ mạnh - ND. 
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còn phải biết "nhẫn" như thế nào. Điều đó liên quan 
tới nguyên lý đầu tiên là "nhẫn" phải tuân theo những 
nguyên tắc nào, quy luật nào. Nhất là, sống trong ` 
nền kinh tế thị trường hiện đại thì phải "nhẫn" như 
thế nào. Như mọi người đều biết, việc gì cũng phải 
có bước khởi đầu của nó, Đối với con người hiện đại, 
bước khởi đầu của những nguyên lý cần phải tuân 
thủ trong việc "nhẫn" là nguyên tắc "nhẫn", đã được 
tổng kết, quy nạp từ hàng nghìn năm qua. Tất nhiên, 
chúng ta phải kết hợp với tình hình thực tế, và với 
nhĩững vấn đề mới, mâu thuẫn mới trong thời đại ngày 
nay để bổ xung thêm nội dung mới. Nội dung mới này 
tối thiểu gồm có hai mặt: một là, tăng thêm các biện 
pháp mới, đối sách mới nhằm vào nhüng vấn đề mới, 
với việc tăng thêm nội dung mới này, "nhẫn" có đặc 
điểm thời đại, thậm chí có thể nói có tính thích ứng 
rộng rãi hơn, vượt khỏi ranh giới quốc gia, dân tóc; 
Hai là, về hình thức thì vẫn là sử dụng các phương 
pháp trước kia, nhưng về nội dung thì đều có thay 
đổi và cải tiến tuỳ theo đối tượng, có thể nói là bình 
cũ rượu mới. Những điều này sẽ được trình bày trong 
các mục dưới. | 

1.1. Рат bạc thì sáng trí, không bị lợi ích обі chất 
сат аб, lay chuyển 

Đạm bạc nói ở đây có ý là sống trong xã hội mà 
hàng hoá muôn màu kỳ dị tràn ngập khắp nơi này 
cần phải giữ vững tiết tháo, giữ vững nhân phẩm 
trong sáng, không bị cảnh ăn ngon mặc đẹp, quan 
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cao lộc hậu lay chuyển, рій cho đầu óc sáng suốt, nghĩ 
xa hiểu rộng. Làm được như thế thì mãi mãi giữ được 
nếp sống lành mạnh, có chí hướng có giá trị, đáng 
phấn đấu. Chính vì một lòng đi theo mục tiêu cao cả 
ấy, mọi việc đều phục vụ mục tiêu ấy mà tự nhiên 
ta không để mắt tới những lợi ích lặt vặt, dẫu là 
những thứ rất hấp dẫn mà lại hoàn toàn có thể với 
tới được cũng không lay chuyển được ta. Tất nhiên, 
đạm bạc còn có một hàm nghĩa nữa, tức là nhìn thấu 
tràn đời, thật sự nhận thức được rằng mọi thứ danh 
lợi đều không phải cứ ước là có, chết có thể mang 
theo. Như vậy, sống trong cái thế giới đua tranh người 
còn kẻ mất này, ta luôn luôn điềm tĩnh, dẹp bỏ được 
những dục vọng nào đó. Ngược lại, không đạm bạc 
thì thường đánh mất bản thân mình trong cái thế 
giới hàng hoá nhộn nhạo, làm nô lệ cho những miếng 
môi danh lợi. Những kẻ tối mắt vì danh lợi sẽ sút 
đầu ше trán vì tranh giành danh lợi bằng cái mắt 
muỗi, tranh giành nhau có mày không tao vì chút 
quyền lực và chức quan nhãi nhép. Loại người này 
không biết "nhẫn", nếu có chăng chỉ là hình thức, còn 
bản chất thì vẫn là hám lợi háo danh. 

Trong xã hội biện đại, đạm bạc còn biểu hiện ở 
chỗ: mặc người quanh ta phát tài, thăng quan, có ô 
tô, nhà lầu, cố phiếu, ta vẫn giữ vững chí hướng của 
mình, sắp xếp đời sống của mình theo chí hướng này. 
Có thể lấy lòng tin kiên định ấy chống lại sự cám 
đỗ của hoàn cảnh khách quan, lấy chí hướng kìm 
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chế tình cảm, dục vọng. Đây là phương pháp lấy chí 
hướng chống lại lòng tham. Như thế thì mới có thể 
"nhân" được. 


Cần thừa nhận rằng, trong đời sống hiện đại, nhất 
là trong xã hội hiện đại mà ở đó hàng loạt thông tin 
tới tấp đập vào mắt, rót vào tai chúng ta, "đạm bạc" 
được như thế không phải chuyện dễ. Muốn chế ngự 
được sự thèm muốn trước những hàng hoá hấp dẫn, 
muốn điềm tĩnh trước tiền tài danh vọng thì phải có 
nghị lực. Nhưng, một khi đã "đạm bạc" được như thế 
thì hết sức có ích. Về việc này, có một điều hết sức 
quan trọng là không nên chỉ để mắt vào một việc, 
một lúc của những ai đó, mà phải quan sát trong một 
thời gian dài để đánh giá sự lên xuống trong thế gian, 
sự chìm nổi của con người, sự trầm luân của kiếp 
người. Đồng thời, dùng quan điểm ấy để đánh giá 
hành vi và mục tiêu mà mình theo đuổi. Nên biết 
răng, thời gian có sức mạnh to lón, nó có thể lột bo 
mọi sự giả tạo tưởng chừng không gì có thể lột bỏ 
nổi, có thể chứng minh bộ mặt thật giả của sự việc, 
sự vật, phân biệt được độ cao thấp của giá trị. Một 
khi làm được như thế, chúng ta có thể thấy rằng, sau 
vài lần đổi thay, những kẻ chỗm chệ trên cao trong 
nháy mắt bỗng trở thành kẻ ngồi tù thảm hại; những 
kẻ tai to mặt lớn diễu võ dương oai, những kẻ giàu 
nứt đố đổ vách mặt mũi vênh vang, sau vài lần vấp 
váp liền trở thành những kẻ cầu bơ cầu bất ngửa tay 
ăn xin; có những toà nhà lộng lẫy nay chủ này mai 
chủ khác, thay đổi cứ như đèn kéo quân, người đứt 
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giọng kẻ tiếp hơi, rối tỉnh rối mù; trong các quán ba 
sàn nhảy ánh đèn mờ ảo, quanh các quây rượu, nay 
khách này mai khách khác. Chẳng có cái gì vĩnh 
hằng, chẳng có gì tuyệt đối. Tiền tài danh lợi càng 
giống như quả bóng đá vậy - tròn, thoát lăn sang 
đông, thoắt lăn sang tây. Khi chúng ta có quan điểm 
như thế đối với thế sự thì sẽ không sốt ruột vì thấy: 
có người tạm thời "phát tích", chắng thấy hổ thẹn 
trước những người nhất thời hanh thông. Khi đã 
"nhãn" được thì ta thấy ta có sức mạnh - chiến thắng 
hết ау. | ‚>, 

1.9 "Thân độc“, tự giữ mình, tụ kim chë 

"Thận độc" là một từ cổ chúng tôi dùng để nói về 
phương thức "nhẫn", tự giữ mình, tự kìm chế, trong 
xã hội hiện đại. Ngày nay, người ta ngày càng được 
tự đo nhiều hơn, có nhiều cơ hội và không gian để tự 
thể hiện bản thân mình. Chính vì thế mà việc tự giữ. 
mình, tự kìm chế càng trở nên quan trọng.. 


Nếu chúng ta quy định rõ ràng thế nào là tự giữ 
mình, tự kìm chế thì có nghĩa là tự đặt ra luật lệ cho 
mình, dùng những điều luật tự ban hành cho mình 
thực hiện để tự giác ràng buộc mình, nâng cao năng 
lực tự giữ mình, tự kìm chế. Đó là nội dung của mục 
này. Sở dí có nhân coi trọng "thận độc" là vì bấy giờ 
do các nhân tố khách quan và quy tắc đạo đức mà 
người ta thường phải ràng buộc mình một cách bị 


1. Tức: khi không có mặt người khác, chỉ có một mình, cũng 
сап thận, không bừa bãi, gân với nghĩa "tự giác" - ND. .. 
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động, chứ không thể tự giác nghiêm túc tuân thủ các 
điều luật trong trường hợp chỉ có một mình, không 
có sự giám sát của người khác. Còn "thận độc" thì lại 
đòi hỏi phải tuân theo quan niệm đạo đức và chuẩn 
mực pháp luật không chỉ ở nơi công cộng có người 
khác giám sát mà ngay cả trong trường hợp chỉ có 
một mình. Thế mà, sự tự giữ mình, tự kiềm chế trong ` 
xã hội hiện đại lại đòi hoi phải là sự phục tùng luật 
lệ do chính mình đặt ra, là những quy định tự đặt 
ra cho mình thực hiện. Mức độ phục tùng luật lệ do 
mình tự đặt ra ấy phản ánh mức độ tự kìm chế của 
cá nhân, cũng phản ánh mức độ "nhãn" của mỗi 
người. 

Như vậy ta dë dàng nhận ra rằng, mọi sự "nhẫn" 
đều là những quy tắc hoặc luật lệ nào đó. Do đòi hỏi 
của những quy tắc hoặc luật lệ này mà chúng ta quyết 
định dừng bước hoặc chấp nhận sự thật nào đó mà 
chúng ta vốn không muốn chấp nhận. Tuy nhiên, 
những quy tắc và luật lệ này thường chia làm hai 
loại: một loại có tính chất khách quan, một loại có 
tính chất chủ quan. Loại khách quan do người khác 
đặt ra cho ta thực hiện. Loại chủ quan do ta tự đặt 
ra cho mình thực hiện. Sở dĩ cổ nhân nhấn mạnh 
"nhẫn" phần nhiều là do phục tùng và sợ các quy tắc 
và luật lệ khách quan, hơn nữa có một số người lại 
lý giải chữ "nhẫn" với bối cảnh tư tưởng cho rằng chữ 
"nhẫn" là chữ mà "trên đầu chữ tâm là chữ đao"), 
Sự ràng buộc do sức ép từ bên ngoài, không có "бао" 


1. Y là bị động, bát buộc phải "nhẫn" . ND. ˆ 
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(dao) thì có mà lạ. Do đó có thể hiểu "nhẫn" như thế 
là đau khổ. Trong xã hội hiện đại, "nhẫn" thật sự thì 
không như thế, nó là "sự tự khép mình" trên cơ sở 
tự ràng buộc theo những quy đỉnh do tự mình đặt ra, 
thật sự hoàn toàn xuất phát từ nhu cầu của chính 
bản thân mình. Không giống như trong xã hội cũ mà 
ở đó "nhẫn" là sự tự hy sinh, là tử vì đạo hoặc là cái 
gọi là trung thành. Trong xã hội hiện đại, "nhẫn" là 
phương thúc thực hiện cái tôi, có lợi cho bản thân 
mình. Chẳng hạn, ngay từ thời còn trẻ, nhà khoa học, 
nhà hoạt động chính trị và nhà văn người Mỹ 
Franklin tự đặt ra cho mình mười mấy quy định, 
trong đó có tiết chế, tức ăn không quá no, không say 
rượu, trâm tĩnh ít nói, giản dị chất phác,... Rõ ràng, 
khi chúng ta tự đặt ra quy định để ràng buộc mình 
và luôn luôn tuân thủ những quy định ấy thì dễ 
"nhẫn" hơn nhiều. | 

1.3. Trung dung ойа du тіс dô 

Điêu đó có nghĩa là đối với bất kỳ việc gì cũng 
không có thái độ cực đoan, giữ ở mức độ vừa phải. 
Muốn thực hiện được chữ "nhân" thì phải có thái độ 
nhân sinh đúng mức. Trong rất nhiều trường hợp, hồng 
việc là do không đúng mức, do cực đoan. Con người, về 
mặt lý, khi tỉnh táo, có thể phân biệt được phải trái, 
tốt xấu; nhưng về mặt tình cảm lại thường hay hồ đồ, 
chỉ thấy cây không thấy rừng, chỉ vì một phút xúc động 
và đắc ý mà quên tất cả. Hơn nữa, dẫu có hiểu biết, 
nhưng thường do lao đầu vào bụi rậm, không sao gỡ ra 
được. Trung dung là phương thức giúp ta tránh hành 
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động theo kiểu đó. Là một nguyên tắc "nhẫn", trung 
dung có các hàm nghĩa chủ yếu sau đây: Một, đối với 
mình không cực đoan, lượng sức mà làm, tới mức vừa 
phải thì dừng. Tü xa xưa, các nhà hiền triết Trung 
Quốc đã tổng kết ra kinh nghiệm: nước đầy thì tràn, 
tốt quá hoá 1ӧр,... Những kinh nghiệm này dạy chúng 
ta răng, dẫu là những cái tự mình có thể với tới được, 
tốt nhất vẫn phải có chừng mực, chùa ra một chỗ dự 
phòng để nếu có xẩy ra việc gì thì còn có chỗ mà xoay 
xó. Đây không chỉ là vấn đề tự nhường nhịn mà còn 
là tính tất yếu khách quan. Bởi vì khi đã ở vào tình 
trạng quá cực đoan thì người ta thường rơi vào thế 
bi động.. Có một số người. thích chớp thời cơ để thể 
hiện mình, điều đó chẳng có gì sai. Nhưng nếu quá 
đáng thì thường gây ra hậu quả ngược lại. Trong các ` 
công việc ăn, mặc, ở, đi lại, trong công việc, đối nhân 
xử thế, đều như vậy cả. Ta thường nghe nói: dẫu có 
là sơn hào hải vị, hợp với khẩu vị tới đâu chăng nữa 
| thì cũng chỉ ăn tới bầy phần no ш. Lời ы пау 
| cũng có cái ý nói trên. | 


| Hai, đối với người thì không bên цв bên khinh, | 
сап phải "dĩ hoà vi quý". Bất kỳ ai cũng phải có bạn 

bè, có người hợp tác trong công việc. Trong đời sống, 
và công việc hàng ngày, có người ta hợp tính hợp tình, 
có cùng khẩu vị; có người ta khác họ về tính cách, 
khí chất. Nếu chỉ dựa vào sự yêu ghét của mình để 
gần người này xa người kia, thậm chí có thái độ rõ 
ràng yêu người này ghét người kia thì thường dë gây 
ra nhiều khó khăn cho đời sống và công việc của 


118 


mình. "Nhân" đòi hỏi chúng ta phải gần gũi, hợp tác 
với những người mà chúng ta cho rằng không hợp: 
giũ một khoảng cách nhất định với những người có. 
quan hệ tốt với chúng ta. Như vậy, chẳng những có 
thể thật sự đoàn kết được với những người có thể 
đoàn kết được mà còn có thể giữ được tình bạn lâu 
dài với bạn bè đồng chí. Sự trung dung này không 
phải là giả tạo, cũng không phải là giá nhân giả 
nghĩa, mà là khoa học, là trí tuệ nhân sinh. Аі cũng 
biết rằng, trong nhiều trường hợp, người này không 
hợp với người nọ là do hai bên khác nhau về tính 
cách. Chẳng ai có quyền bắt người khác phải thuận 
theo tính cách của mình. Thế mà có người thường đòi 
hỏi người khác tôn trọng hứng thú và khí chất của 
mình, nhưng lại không tôn trọng nếp sống của người 
khác. Để tránh xáy ra tình trạng này, сап phải "trung 
dung", cần phải "nhẫn" 

Ba, đối với công việc và sự việc, "trung dung" có 
nghĩa là phải cán thận, tỉ mỉ tránh vội vàng, hấp tấp. 
Có người nôn nóng những muốn chỉ trong một ngày 
là có thể làm xong, làm tốt công việc. Nhiệt tình thì 
đáng khen; rề rà là tác phong xấu. Nhưng thái độ 
"trung dung" không phải như thế. Nó đòi hỏi phải tự 
kìm chế, phải nén lòng tránh hấp tấp, lặng lẽ phân 
tích, suy nghĩ cặn kẽ, không được nóng vội, cầu thả, 
hùng hục không ngó trước ngó sau. Có những việc 
nhìn bề ngoài có vẻ rất đơn giản, rất dễ, nhưng chính 
ở những việc này rất dễ có vấn đề, chủ yếu là do 
không kìm nén tâm lý ăn ngay, làm nhoáng một cái 
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là xong việc. Ó đây, thái độ "trung dung" là lặng lẽ. 
Mặt khác, đối với công việc, sự việc, "trung dung" yêu 
cầu không được tham nhiều, giàn trải ra quá rộng, 
cái gì cũng muốn làm, việc gì cũng nhúng tay vào; 
nó yêu cầu phải lượng sức mà làm, có việc làm được 
có việc không làm được, có được và cũng có mất. Nếu 
không, rất có thể sẽ хау ra tình trạng việc nào cũng 
bới ra nhưng chẳng làm nên việc nào. 

Tóm lại, ở đây "nhẫn" có nghĩa là có thái độ "trung 
dung" đối với mình, với người, với việc. 

1.4. Khiêm tốn, сап thộn, không ngừng tự hoàn 
thiện mình 


Khiêm tốn là một nét đẹp về đạo đức được ca ngợi 
trong nền văn hoá truyền thống Trung Quốc, biểu 
hiện ở chỗ biết nhường nhịn, vui lòng để người hơn 
ta, học tập người khác, tôn kính người khác,.. Nếu 
thật sự hiểu thấu thực chất của sự khiêm tốn, chúng 
ta sẽ lập tức thấy rằng khiêm tốn có quan hệ rất chặt 
chẽ với "nhẫn". Khiêm tốn có các biểu hiện chủ yếu 
như sau: 

Một, lấy sở trường của người so với sở đoản của 
mình, từ đó tôn trọng người, học tập người, không 
ngừng tự hoàn thiện mình. Có đức khiêm tốn thì kìm 
nén được dục vọng tự phô trương, đề phòng do lỗ 
mãng mà va vấp, nhờ đó mà có nhiêu bạn bè. Có đức 
khiêm tốn thì tránh được va chạm, ít làm mất lòng 
người, có quan hệ chan hoà với mọi người, do đó mà 
có được môi trường sống tốt hơn, dễ chịu hơn. Người 
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xưa nói: "Trong ba người ắt có một người là thầy ta". 
Câu này không chỉ có ý khuyên rằng phải bọc tập 
người hơn mình, mà còn khuyên ta phải khiêm tốn, 
phải nhường nhịn, chớ có lên mặt dậy người. Quả vậy, 
dẫu có bản lĩnh, thông minh đấy, nhưng người thông 
minh tài giỏi thì có nhiều, làm sao mà biết người 
không bằng ta? Hơn nữa, dẫu nhìn chung thì người 
kém ta nhưng rất có thể về mặt nào đó ta không bằng 
người. Đã vậy thì có sao lại kiêu căng ngạo mạn? Có 
sao không học tập người? Trong rất nhiều trường hợp, 
sở đĩ người ta không kìm chế được mình, nguyên nhân 
quan trọng là do kiêu căng, không coi ai ra gì, tự võ 
ngực ta đây nhất thiên hạ, kết quả là tự biến thành 
bia miệng. | 

Hai, chia xẻ thành tích và vinh dự với người khác, 
kìm chế đẹp bỏ dục vọng theo đuổi danh lợi. Những 
người thực sự có đức khiêm tốn thường biết nhún 
nhường khi đứng trước công lao, danh dự, chia xẻ 
công lao với người khác, không hám danh lợi tiền tài, 
khen thưởng. Rõ ràng, làm được như thế thì có nghĩa 
là đã "nhãn" tói mức độ rất cao. Sở di con người ta 
phấn đấu nó lực, thậm chí liều mạng là do mong được 
xã hội thừa nhận, được người khác thừa nhận, muốn 
có vinh dự. Chính vì vậy mà rất khó "nhẫn" trong 
những việc này. Đức khiêm tốn giúp người ta "nhẫn" 
được. Vì đối với những người có đức khiêm tốn, bản 
thân sự thành công trong công việc đã nói lên ý nghĩa 
của họ. Hơn nữa, họ coi sự thành công ấy là công lao, 
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thành tích chung của mọi người, cho nên họ "nhẫn" 
một cách tự nhiên lòng ham muốn danh vọng. 

Ba, sở dï khiêm tốn là một nguyên tắc hết sức сао 
thượng của "nhẫn" còn biểu hiện ở chỗ người ta đánh 
giá mình một cách khách quan, sát thực tế, nghiêm 
khắc. Con người ta ai cũng đều nhận thức được mình 
убі mức độ nhất định và dựa trên cơ sở nhận thức ấy 
để tự đánh giá mình. Có người tự cảm thấy mình rất ° 
tuyệt; có người lại tự cho mình là chẳng ra gì. Loại 
người thứ nhất thường chỉ thấy sở trường và điểm 
mạnh của mình, có lòng tự tin quá mức, do vậy luôn 
luôn tự đắc, thích phát biểu về mọi vấn đề, việc gì 
cũng nhúng tay vào, trường hợp nào cũng cảm thấy 
mình có lý, muốn người khác tôn trọng ý kiến của” 
mình. Loại người này rất khó "nhẫn". Cái cảm giác 
tự cho mình là tuyệt khiến anh ta không thể "nhẫn" 
được. Giường như, theo anh ta, thế giới này là của 
riêng anh ta. Anh ta có một thứ "tỉnh thần trách 
nhiệm" hết sức giả dối, và một thứ đam mê tự phô 
trương rất mãnh liệt. Trái lại loại người thứ hai, loại 
người tự cho mình chẳng ra gì, thì lại chỉ thấy sở 
бодап của mình, sợ sai, cảm thấy thua kém người, ù 
ê, bơ phờ, như vừa làm sai việc gì vậy. Loại người 
này thường cũng không "nhãn". Sở dĩ như vậy là do 
trước đây họ đã vấp váp trong một vài việc, từng té 
ngã, do đó mà không quên được, không thoát ra khỏi 
ám anh bị thất bại, không quên đi được những đau 
đón do vấp váp, thất bại gây ra, chìm trong tâm trạng 
buồn nản. Nếu kìm nén được tình cảm này, quên đi 
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quá khứ, hướng tới tương lai, nhận ra sở trường và 
điểm mạnh của mình thì những người này có thể làm 
lại cuộc đời đường đường chính chính. 

Người có đức khiêm tốn thì không như thế, họ rất 
khách quan, tự đánh giá mình sát với thực tế, dựa 
trên cơ sở tự đánh giá ấy, họ nhận ra thành tích và 
yếu kém của mình, tự giác kìm chế, "nhẫn" trong mọi 
việc. Tự giác nhận ra thiếu sót của mình tự giác khắc 
phục. Lặng lẽ. không tuỳ tiện phát biểu ý kiến. 


2. Một chữ "nhẫn", nhiều hình thức 
"nhấn" 

Trên đây chúng tôi đã nói về các nguyên tắc 
"nhãn" chủ yếu. Dưới đây xin giới thiệu các hình thức 
"nhẫn" chủ yếu. Trong đời sống và công tác hàng 
ngày, chúng ta thấy, mặc dầu cùng là nghĩa "nhẫn" 
nhưng lại biểu hiện dưới nhiều hình thức; và cùng 
một hình thức cũng có thể vận dụng vào nhiều trường 
hợp và sự việc khác nhau. Bình thường, sở di có 
những người không "nhẫn" được, không phải do họ 
không biết rằng cần phải "nhẫn", mà là do họ không 
thể chấp nhận hình thức "nhẫn" nào đó. Có thể có 
người nói, bảo tôi "nhân" như thế thì còn được, nếu 
trong trường hợp khác thì không thể "nhẫn" được. Có 
những người tuy hiểu được cái lẽ "nhẫn", nhưng lại 
không thể chấp nhận hình thức "nhẫn" cụ thể nào 
đó. Có thể nói rằng, sở di có hiện tượng ấy là do tu 
luyện "nhân" chưa tới nơi tới chốn, chưa đủ "độ lửa". 
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Có thể nói ràng, chỉ cần thật sự "nhẫn", còn hình 
thức đều là thứ yếu. 
2.1. Chờ thời, nhục cũng không chấp 


Một hình thức "nhẫn" rất phổ biến là nhục cũng 
không chấp. Tức là, khi bị xỉ nhục có thể nín nhịn, 
không vì thấy mất thể diện, xấu mặt mà nổi giận 
đùng đùng, có tâm lý "người không động tới ta thì ta 
không động tới người: người động tới ta thì ta sẽ động 
tới người", quát tháo chửi bới, thượng căng chân hạ 
căng tay, lấy lại được thể diện mới thôi. Trong trường 
hợp này, "không chấp" trước hết có nghĩa là bình tâm, 
nín nhịn, còn sau đó thế nào thì hạ hồi phân giải. 


Trong đời sống hàng ngày, có rất nhiều hình thức 
làm nhục người. Như, có kẻ thiếu tu dưỡng, vô đạo 
đức, khi có ý kiến với người khác, mở mồm ra là hại 
người, có kë tuỳ tiện đánh người ở nơi công cộng; có 
kẻ cố ý xi nhục người khác trước đám đông, dùng các 
từ ngữ có tính chất khiêu khích như nói ai đó bất 
tài, vô dụng, bị thịt; có kẻ dùng các hành động thô 
lỗ bôi nhọ hình ảnh của người khác, như xé ảnh, nhại 
tên để xi nhục người khác,... Trong những trường hợp 
như thế, người bị làm nhục thường bị tổn thương về 
thân thể và tỉnh thần, thường đứng trước thử thách 
hết sức gay go là có nhân nhịn được hay không. 
Chúng ta có thể đưa ra mấy khả năng. Một là, để 
bảo vệ uy tín của mình, người bị làm nhục chống trả. 
Như vậy thì đối phương bị giáng trả, nhưng rất có 
thể gây ra hậu quả: 1/ càng chứa chất oán thù, gieo 
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mầm xung đột sau này; 2/ người đời có tâm lý "không 
có lửa sao có khói", cho rằng cả bai bên đều sai, kẻ 
tám lạng người nửa cân, như thế chẳng có lợi cho 
người bị làm nhục. Thông thường, không thể dùng 
cách phản kích tức thì mà buộc được đối phương 
không bao giờ làm nhục ta nữa. Hai là, nín nhịn, 
không phân ứng tức thời. Làm như thế thì có khả 
năng đối phương sẽ được thể đắc ý, người đời chê cười. 
Nhưng, người thật sự thông minh cần biết rằng, làm 
như thế mới thật sự có "tài"; hơn nữa, trong trường 
hợp ta cân bằng được tâm lý, đối phương sẽ thấp thỏm 
lo sợ. Điều quan trọng hơn là, ta nhẫn nhục, dù là 
tạm thời, không có nghĩa là không có sức giáng trả, 
mà chỉ là chưa giáng trả, ta có quyền giáng trả vào 
bất kỳ khi nào. Thử hỏi, đối với thái độ như thé đối 
phương sao chẳng thấp thỏm lo sợ? Nếu xuất phát tù 
góc độ tâm lý để phân tích tâm lý của kẻ xỉ nhục 
người khác thì chúng ta thấy rất rõ, phần lớn những 
kẻ đi khiêu khích, xi nhục người khác đều là những 
kẻ muốn gây chuyện, do đó họ muốn người bị khiêu 
khích phản ứng tức thời. Nếu ta phản ứng ngay thì 
có nghĩa là mắc mưu họ. Nắm được tâm lý này, ta 
tỉnh bơ, nhẫn nhịn, thì họ không thực hiện được mục 
đích, bị cụt hứng. 

2.2. Điềm tĩnh, thiệt cũng không hoảng hốt ` 

Người ta thường sợ bị thiệt, coi bị thiệt là điều 
xúi quấy. Vậy thế nào là "thiệt"? Truy tận gốc của tù 
này có nghĩa là lợi ích cá nhân bị tổn thất. Vì thế, 
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hễ cảm thấy bị thiệt là hoảng hốt, vội vàng tìm cách 
bù lại phân bị thiệt. Mà đã hoảng hốt thì rất dễ luống 
cuống, luống cuống thì sẽ dẫn đến tai nạn. Do đó, 
"thiệt cũng không hoảng hốt", cũng là một hình thức 
"nhẫn" thường thấy. 

Đặc điểm quan trọng của hình thức này là "không 
hoảng hốt". Thiệt là điều thường xây ra, và xẩy ra 
dưới nhiều dạng. Đối với người bình thường, thiệt là 
điều khó chịu đựng nổi về mặt tâm lý, cảm thấy bị 
hụt hãng, điều đó chẳng có gì lạ, cũng không nhất 
thiết phải tự giải thoát tâm lý'theo kiểu AQ. Mấu 
chốt là không vì thế mà hoảng hốt, vội vàng tìm cách 
bù lại cái đã mất. "Nhãn" chính là "nhẫn" cái đó. Cần 
biết rằng, thiệt là một bài học đối với ta, làm ta thông 
minh hơn. Nếu vội vàng bổ cứu cho đầu ra đó thì có 
khả năng hiệu quả chẳng được là bao, mà ше e 
là tránh vô dua găp vó dừa. 


Kỳ thực, trong đời sống hàng ngày, có nhiều việc 
ta cho là thiệt, nhưng thực tế không phải như. thế. | 
Chó nên việc nào cũng tính toán thiệt hơn. "Tái ông 
mất ngựa, chưa hẳn là việc vô phúc". Hãy suy nghĩ 
cho kỹ, chớ vội hoảng hốt, suy cho cùng "nhân" vẫn 
là hơn. | 
2.3. Thån nhiên chấp nhận, dã "bị lừa" thì chịu 
оду J 
Trong đời sống hàng ngày, khi lầm tin vào lời của 
người nào đó, vào việc nào đó, vào thông tin nào đó, 
rồi đưa ra quyết sách sai, phán đoán sai, hành động 
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sai, do vậy gây ra hậu quả bất lợi, người ta gọi như 
thế là "bị lừa". Khi bị lừa, nhiều người thường buồn 
bực, trách cứ người làm cho mình "bị lừa". Đã bị lừa 
rồi, bạn có chấp nhận hay không thì cũng đã bị lừa 
rồi. Người biết "nhẫn" thường xử sự khôn ngoan hơn, 
họ bình thân cho qua, giải toa tâm lý một cách hóm 
hỉnh, dùng những từ ngữ đùa bỡn để chữa ngượng. 
Trong hình thức này, cách suy nghĩ "thì chịu vậy" rất 
quan trọng. Nó thể hiện tâm trạng bình thản chấp 
nhận sự việc đã rồi. Có được suy nghĩ như thế thì dễ 
dàng coi những việc ấy là chuyện vặt, không đáng 
đếm xỉa tới, thậm chí lấy đó làm trò cười để đời sống 
của mình thêm phong phú. Rõ ràng, khi đã bị lùa, 
nếu chửi cho kẻ đi lừa một trận thì cũng chẳng giải 
quyết được việc gì. Đã vậy thì hà tất làm như thế? 

2.4 Vất bỏ hiềm nghỉ, xoá bỏ hân thù, lấy cái nhỏ 
бї cái lớn 

Đây cũng là một hình thức "nhẫn" rất quan trọng. 
Đối với oán thù ta có thể miễn xá, không ghi lòng tạc 
dạ. Như thế sẽ được trả ơn. Người xưa có câu: "Oán 
cừu nên cởi không nên thắt". Mấy năm trước có một 
câu chuyện như sau. Ở một làng nọ, khi thực hiện 
khoán sản phẩm cuối cùng tới hộ, bai họ trong cùng 
một làng tranh chấp nhau về nguồn nước tưới. Họ x 
là họ nhỏ, ít người, bị thiệt, lại còn bị thương, họ liền 
sang làng bên đề nghị những người cùng họ chỉ viện 
để báo thù cho những người bị thương. Lúc này, có 
một anh bộ đội phục viên dùng cảm đứng ra khuyên 
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bà con trong họ mình phải kìm chế, phải "nhẫn" nếu 
không thì biết trả thù nhau đến bao giờ. Anh phân 
tích nguyên nhân gây ra tranh chấp, mô tả hậu quả 
tai hại đối với bà con trong họ nếu không "nhẫn". 
Nhờ có anh khuyên can và các tổ chức trong làng 
đứng ra hoà giải, bà con họ x đã chịu "nhẫn", do đó 
đã tránh được đổ máu. 

Rõ ràng, "xoá bỏ hận thù" là lấy sự hy sinh về 
một điều nào đó làm cái giá trả cho sự hoà giải giữa 
hai bên, cởi bỏ cái nút thất hận thù giữa hai bên, 
biến thù thành bạn. Trong xã hội hiện đại, "oán thù" 
thường do điều tiết và xử lý không tốt mâu thuẫn và 
quan hệ giữa hai bên gây ra. Các dạng "oán thù" làm 
nấy sinh các nhân tó mất ổn định xã hội. Do vậy, 
mặc dầu xoá bỏ hận thù phải trả giá bằng sự hy sinh 
nào đó, nhưng mang lại lợi ích càng lón. Đây cũng là 
giá trị của cái sự "nhãn", 

2.5. Bỏ qua sai lầm cho người khác, tạo ra không 
khí hoà gidi 

Bỏ qua sai lầm của người khác có nghĩa thông 
cảm với người phạm sai lầm, thông cảm để họ sửa 
chữa sai lâm. Không nên vì ai đó phạm sai lầm mà 
khinh thường họ, hoặc đánh một đòn chết tươi, hoặc 
nhìn họ bằng con mắt khác, không nên đẩy họ vào 
chỗ "một lân sai chịu tội cả đời". Đó cũng là một hình 
thức "nhẫn". 


Người ta ai chăng một lân sai? Ai cũng có thê sẽ 
phạm sai lâm. Nói "bo qua sai lâm" là nói bo qua sai 
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lầm gây ra tổn thất đối với mình, hoặc có can hệ nhất 
định tới mình. Chẳng hạn, như cấp dưới của mình 
làm sai, người hợp tác với mình làm sai, người trong 
gia đình mình làm sai, ... Trong những trường hợp 
đó, một tiêu chuẩn được dùng để đánh giá tố chất 
của ta là có thái độ khoan dung đối với những sai 
lầm ấy hay không. "Во qua" là "nhẫn" với nghĩa là 
kìm nén hoặc vứt bỏ sự coi thường trong lòng ta đối 
với đương sự. Mặc dầu trong lòng ta cảm thấy buồn, 
không vui, nhưng cần phải tự đặt ta vào vị trí của 
đương sự để suy nghĩ. Suy nghĩ xem trong trường hợp 
ấy nếu là ta thì ta làm thế nào, làm sai thì ta sẽ 
nghĩ sao. Tất nhiên, ó đây, "bỏ qua", "nhẫn" là đối 
với đương sự, còn đối với bản thân sự việc cụ thể thì 
. phải nói cho rõ, cần phê bình thì phải phê bình. 

Từ đó ta thấy, "bô qua", hình thúc "nhàn" này chủ 
yếu phản ánh nhân cách nhân hậu, độ lượng. Người 
biết "bỏ qua" thường xây dựng được quan hệ thân 
thiện với mọi người, có cơ sở quần chúng tốt, được 
nhiều người tán thưởng. 

9.6 Меп chịu buồn phiền: kim chế nóng обі 

Đây cũng là một hình thức "nhẫn" thường thấy 
trong đời sống hàng ngày. "Nén chịu" có nghĩa là đối 
với sự vật, sự việc hoặc lời nói nào đó tuy ta đã chán 
ghét, không ưa, thậm chí làm ta lòng buồn trí rối, 
nhưng vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh, kìm nén được 
nổi buồn trong lòng. 
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Gần đây, đài phát thanh, các tổ chức phúc lợi xã 
hội và tổ chức tư vấn tâm lý ở nhiều thành phố đã 
mở mục "điện thoại nóng" chuyên giúp người ta giải 
toả vấn đề buồn phiền trong cuộc sống. Là người 
nghiên cứu khoa học xã hội, tôi rất quan tâm loại 
vấn đề này. Khi gọi điện thoại nhiều người nêu ra 
một vấn đề như sau: vừa về tới nhà, vốn đã rất mệt 
moi sau một ngày làm việc, thường bị một số việc vặt 
làm cho mệt thêm, hầu như cái gì cũng thấy chướng 
mắt. Thế là trong gia đình xáy ra mâu thuẫn, cách 
bức. Có người vì ngày nào cũng nghe thấy mẹ già căn 
nhàn mà sinh ra buồn phiền, thế rồi bất hoà với cha 
mẹ,... Tóm lại "phiên" là một nguyên nhân gây ra đau 
buồn. Còn "nén chịu" thì là khi tâm tình khó chịu, 
bực bội thì "nhẫn", không cáu giận, gắt gỏng. 

Thực ra thì sự "nén chịu" này đã được khoa học 
bàn tới, trong nhiều sách tâm lý học phân tích trong 
mục "nghệ thuật lắng nghe". Trong các tổ chức tư vấn 
tâm lý và trạm điều trị tâm lý, nhiều thầy thuốc tâm 
lý rất biết rằng, nhiều khi có những người bệnh tâm 
lý tới trạm không phải để được kê đơn mua thuốc, 
mà chỉ là để nhận được sự đồng tình và thông cảm; 
họ chỉ muốn bạn chăm chú lắng nghe quan điểm, suy 
nghĩ của họ. Khi ấy, bạn chẳng cần nói nhiều, mà chỉ 
cần gắng nghe họ nói hết, thỉnh thoảng "ừ" một tiếng 
có vẻ như đồng tình nhưng cũng không hẳn như thế, 
vậy là đủ. Khi người bệnh số hết những điều trong 
lòng và cảm thấy bạn lắng nghe họ nói, thì tâm tình 
họ tự nhiên nhẹ nhõm hẳn. 
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Cần nói rằng, mỗi người chúng ta đều có thể làm 
"công tác tư vấn tâm lý" như thế. Nếu ở trong cơ 
quan, đơn vị, trong gia đình, ở nơi bạn bè, chúng ta 
"nén chịu" được như thế chắc hẳn sẽ có ích lón, và 
sẽ tự cảm thấy hài lòng. 


2.7. Không giận lây sang người khác 


Có những khi, trong trường hợp cụ thể nào đó, vì 
nguyên nhân nhất định, người ta có thể tạm thời 
"nhẫn" được. Nhưng thường cũng có khi không nén 
giận được, thế là tuỳ tiện phát tiết lên đâu người 
khác. Như thế gọi là "giận lây". 

Không giận lây cũng là một hình thức "nhẫn" cần 
thiết. | 

Một trong những tiêu chuẩn quan trọng đánh giá 
ai đó "nhẫn" thật hay "nhẫn" giả là xem họ có thật 
sự không giận lây hay không. Có người bị cấp trên 
phê bình, về cơ quan, đơn vị nổi giận với cấp dưới; 
có người có khó khăn trong công việc, ấm ức, phạm 
sai lầm, về nhà trút giận lên đầu vợ con. Như vậy 
chứng tỏ thiếu tu dưỡng, vừa hại người vừa hại mình. 
Không giận lây có nghĩa là phải tránh để хау ra các 
hiện tượng như thế. Có người cho rằng, nén giận 
trong lòng có hại cho sức khoẻ. Điều đó có lý. Nhưng 
phải trút giận đúng đối tượng, chứ không thể phát 
tiết bừa bãi. Xét từ góc độ tâm lý học, nguyên nhân 
chủ yếu trong việc giận lây là do không thể quanh co 
được, mà lại không thể chuyển dịch được sự chú ý 
nội tại của mình, giận lây để nhanh chóng chuyển 
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dịch sự chú ý và điểm hưng phấn khi trong lòng đang 
tức giận, tự giải thoát bằng con đường khác. Vả lại, 
điều quan trọng hơn là, khi sử dụng cái sự "giận" này 
vào việc có giá trị hoặc công việc có ích nào đó, thường ` 
đem lại hiệu quả tốt hơn. Chẳng bạn, trong một số 
tác phẩm văn học thường có cảnh như sau: nhân vật 
nào đó ấm ức về việc nào đó, trong lòng bực bội, về 
nhà, cầm rìu bổ củi thục mạng, loáng một cái bổ hết 
đống củi trong sân. Như thế há chẳng phải là làm 
một việc tốt đó sao? Có lẽ đó là trường hợp mà người 
ta thường nói là "thăng hoa"! 

Điều dễ hiểu là, nếu không thật sự "nhẫn" được, 
mà lại giận lây sang người khác để phát tiết nỗi bực 
dọc của mình thì chi tổ khiến cho người đời khinh 
thường, cho rằng không có bản lĩnh, chỉ dám trút giận 
lên đầu người dễ bắt nạt. Còn nếu không giận lây thì 
sẽ được người đời kính trọng, cho rằng bạn là tay hảo 
hán biết điều. Và do đó còn được mọi người tin cậy. 

3. Nhún nhường vì việc lớn, "nhẫn" để 
huong hương vị ngọt ngào 

Trong quan hệ giữa người với пейбі, "nhẫn" là tôn 
trọng không gian sinh tồn của người khác. "Nhãn" 
tuy có khi rất uất ức, rất bực mình, rất tủi thân, 
nhưng thường có lợi cho người, cho công chúng, cho 
sự tôn tại của loài người, cuối cùng ta cũng được an 
ủi, làm nên sự nghiệp. Vì thế mà Rousseau nói: "Nhẫn 
nhịn là việc đau khổ, nhưng kết quả của nó thì lại 
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ngọt ngào". Vì sự "ngọt ngào" ấy đáng "nhẫn" lắm 
chú! 

3.1 Nhún nhường vi иёс lớn, tự giác mở rộng 
không gian sinh tồn 

Phàm nơi nào có nhóm người, nơi ấy có mâu 
thuẫn. Thế giới chật chội như vậy, ta không động vào 
người, người cũng va vào ta. Có người muốn yên phận 
trong không gian sinh tồn của riêng mình, nhưng vẫn 
bị quấy rầy, bị hiểu lầm. Khi này cố sức vươn lên thì 
hoàn toàn chính đáng. Nhưng làm như thế thường có 
hậu quả nghiêm trọng. Do vậy phải "nhẫn", nhún 
nhường vì việc lớn, tự giác mở rộng không gian tỉnh 
thần, như thế cũng là tôn trọng không gian sinh tồn 
của người khác. Trong đời sống hàng ngày thường xẩy 
ra những việc rất oan ức. Chẳng hạn, nhà nọ mất 
con lừa, giữa lúc họ đang đi tìm thì bạn dắt lừa của 
mình đi tới, buộc vào gốc cây rồi ngồi nghỉ. Khi này 
cứ gì người mất lừa nghi ngờ bạn, mà ngay bạn cũng 
cảm thấy xấu hó. Càng giải thích càng không rõ, 
ngườimất lừa càng tin rằng họ nghỉ ngờ bạn là đúng. 
Thế là bụng đầy tức khí, uất nghẹn cổ, tranh cãi, chửi 
bói, thậm chí thượng càng chân hạ càng tay, nhưng 
vẫn không rõ, lừa vẫn chưatìm thấy, vác đơn đi kiện 
nhau, thù oán không dứt, trong cuộc "chiến tranh lâu 
dài" nàu gan nẫu ruột ấy chẳng bên nào được yên. 
Dẫu cuối cùng có tìm thấy lừa thì đã sút đầu mẻ trán, 
võ mặt vỡ mày, tình thân chẳng còn. Sự tranh cãi do 
hiểu lầm gây ra ấy khiến người ta hết sức buồn phiền, 
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bực bội, vừa đau đầu vừa mất tình thân, thậm chí có 
khi còn mất mạng. Nhưng các nhà hiền triết cổ đại 
Trung Quốc đã có tuyệt chiêu giải toả tình trạng ấy, 
đó là "nhẫn", 

Trần Trọng là một nghĩa sĩ nổi tiếng thời hậu 
Hán, hết sức độ lượng, dám tự hy sinh. Có một lần, 
một người ở chung với Trần Trọng cầm nhầm quần 
của người hàng xóm mang về quê. Chủ chiếc quần ấy 
nghi Trần Trọng lấy. Trần Trọng không thanh minh 
một lời, mua chiếc quần khác biếu ông ta. Nghe nói, 
trong đời mình, Trân Trọng làm nhiều việc tương tự 
như vậy. Ông có một đồng sự mắc nợ như chúa Chổm. 
Một hôm chủ nợ tới đòi, Trần Trọng làng lặng giúp 
đồng sự trả hết nợ, sau đó cũng không nói nửa lời về 
việc này. Trả hộ người khác một cái quần chẳng phải 
là việc lớn. Nhưng vấn đề là ở chỗ: rành rành mình 
không lấy, nhưng người ta nghỉ mình lấy, đây là vấn 
đề mất thể diện và nhân cách, thế mà Trần Trọng 
chẳng những không thanh minh, bị mang tiếng là 
thăng ăn cắp, lại còn bỏ tiền ra mua quần đền cho 
đối phương. Thế thì có ức không chứ? Thực ra ông 
làm như vậy chỉ là tạm thời hy sinh danh dự, tốn ít 
tiền để người hàng xóm khỏi oán giận, để được yên 
ổn và tin cậy, còn sự hiểu lầm sẽ có ngày được giải 
toa. 

Thời hậu Hán, ở huyện Tiều có một người tên là 
Tào Tiết ăn ở độ lượng nhân hậu. Một lần, nhà hàng 
xóm bị lạc một con lợn. Lợn của nhà Tào Tiết rất 
giống con lợn ấy. Nhà hàng xóm sang dò hỏi, Tào Tiết 
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chẳng thèm phân bua, cho ông ta bắt về. Vài hôm 
sau, con lợn của nhà hàng xóm bỗng mò về. Nhà hàng 
xóm ngượng quá, chủ động mang lợn trả cho Tào Tiết 
và tỏ lời xin lỗi. Tào Tiết cười, nhận lợn, cũng уап 
chẳng nói một lời. | 

Cũng như Trần Trọng, Tào Tiết, Thái phó Trác 
Mậu thời Hán Vũ đế cũng là người độ lượng nhân 
hậu, ăn ở rất chan hoà với mọi người trong làng. Một 
hôm ông cưỡi ngựa đi ra ngoài, có một người bảo con 
ngựa Trác Mậu đang cưỡi là ngựa của họ. Trác Mậu 
biết chắc chắn là người này nhận nhầm, nhưng ông 
chẳng tranh cãi, chỉ cười hì hì rồi trao ngựa cho người 
ấy. Ít lâu sau, người ấy tìm thấy ngựa của mình, thế 
rồi ông ta trả ngựa cho Trác Mậu và tỏ ý xin lỗi. Trác 
Mậu lại cười hì hì, nhận ngựa, cũng chẳng nói gì. 

Ba vị tiền bối nói trên đều là người có tiếng có 
vai vế bấy giờ, họ không hề trộm cắp, nhưng lại bị 
vu là "quân tử móc túi", bị làm nhục. Tục ngữ có câu 
"có tật giật mình". Không ăn trộm thì đàng hoàng 
mới phải chứ! Người không tôn trọng ta, vu oan giá 
hoa cho ta, thì ta cũng có quyền không tôn trọng họ, 
làm cho ra nhẽ, tối thiểu cũng có thể giải thích mấy 
câu chứ? Có sao lại cứ "nhãn" làm vậy? Kỳ thực họ 
làm như vậy là thông minh. "Nhãn" sự uất ức nhất 
thời để giữ không khí yên tĩnh, ôn hoà thì chẳng mất 
gì mà còn khiến cho tâm hồn có được không gian 
thoáng đạt hơn. 


3.2. Tuy thế giới chât chội, nhưng lòng người 
thoáng rộng 
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Thế giới này rộng là thế, nhưng mỗi người chỉ được 
một. khoảng trời bé tí. Song, cũng có khi thế giới rộng, 
mỗi người có thể được cả vũ trụ. Sở dĩ như vậy là do 
người ta có tâm trạng khác nhau khi nhìn nhận thế 
giới. Nếu trong lòng đầy ар những lo buồn, dục vọng 
cá nhân, tính khí tẹp nhẹp thì dẫu có cả vũ trụ 
cũng vẫn cảm thấy không gian nhỏ hẹp, chật chội. 
Ngược lại thì có cảm giác khác. Воі vậy, tuy không 
gian cư trú là điều rất quan trọng, nhưng sợ là sợ 
cái việc "hẹp lòng". Nhẫn nhịn, khoan dung nhưng 
lại bị lấy oán trả ơn, bản thân mình lại bị rơi vào 
cảnh tai bay va gió, "nhân" trong trường hợp như 
thế thì phải có không gian tâm lý vô tư thoáng đạt 
mới "nhẫn" được. Đầu đời nhà Tống, có một danh 
sĩ là Cao Phòng, cha là Cao Tùng Khánh bỏ xác nơi 
xa trường, khi ông 16 tuổi thì được Ngự sử Trương 
Tùng Ấn đem về nuôi dậy, về sau làm phán quan 
trong quân đội. Một lần, viên quân hiệu tên là Đoàn 
Hồng Tiến ăn cắp gỗ của công, bị bắt. Trương Tùng 
Ấn nổi giận, ra lệnh xử tử để răn đe kẻ khác. Để 
cứu mạng cho mình, Đoàn Hồng Tiến bịa ra rằng 
Cao Phòng cho y lấy gỗ về nhà. Trương Tùng Ấn 
cho gọi Cao Phòng tói hỏi xem có đúng như thế 
không. Để cứu một mạng người, Cao Phòng nhận 
có việc như thế. Kết quả là Đoàn Hồng Tiến không 
bị giết, nhưng từ đó Trương Tùng Án không tin 
dùng Cao Phòng nữa, đuổi Cao Phòng về quê. Cao 
Phòng không nói nửa lời, tới chào ân nhân rồi ra 
về. Tới cuối năm, chân tay thân tín của Trương 


136 


Tùng Ấn điều tra rõ sự thật. Lúc này Trương Tùng 
Ân mới biết, để cứu mạng cho Đoàn Hồng Tiến, Cao 
Phòng đã nhận tội thay y. Tü đó Trương Tùng Ấn 
càng tin Cao Phòng. Cao Phòng làm như thế là "đại 
nhấn". Một là nhẫn chịu tội, hy sinh thanh danh của 
mình, nếu không Đoàn Hồng Tiến sẽ chết. Hai là 
nhãn nhịn oan sai không cãi, hy sinh cơ hội biện minh 
cho mình, ông biết nếu biện minh cho mình thì Đoàn 
sẽ chết. Ba là nhẫn nhịn không khiếu nại, hy sinh 
chức vụ của mình và sự tín nhiệm của Trương Tùng 
Án đối với mình, chịu đuổi về quê. Nếu ông khiếu nại 
thì Đoàn Hồng Tiến sẽ chết. Do đó ông quyết "nhẫn" 
đến cùng. Vì thế đã làm cho Trương Tùng Ấn cảm 
động. Nếu Đoàn Hồng Tiến còn chút lương tri thì cũng 
trả ơn, rửa tội để làm người. Trong sự kiện này, Cao 
Phòng chẳng những tôn trọng cấp trên và ân nhân 
của ông, mà còn cho người phạm sai lầm cơ hội và 
không gian tồn tại, hy sinh mọi cái mình đã có. 
Nhưng khi mây tan trời quang, Cao Phòng chẳng 
những không mất không gian sinh tồn của mình, mà 
còn được tôn trọng hơn. "Nhẫn" như vậy đau đón vô 
cùng, nhưng cũng ngọt ngào vô tận. 

3.3. "Со аі có lat mớt toqi lòng nhau” 

Về mặt xử lý quan hệ không gian sinh tồn, "nhẫn" 
và "nhượng" phối hợp với nhau bổ sung cho nhau. Chỉ 
"nhẫn" thì có thể là có thiện ý với người, tôn trọng 
người, nhưng cũng có thể chỉ nhằm làm giảm phiền 
phức cho mình, khôn ngoan giữ mình. Vừa "nhẫn" 
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vừa "nhượng" thì chứng to có trình độ tu dưỡng cao, 
thể hiện nét đẹp đạo đức. Trong đời sống hàng ngày, 
nhiều người "nhẫn" được cả việc lớn việc nhỏ, không 
sinh sự, luôn luôn giữ chắc khoảng trời nhỏ hẹp của 
mình, giữ cho mình trong sạch. "Nhẫn" như thế cũng 
là tôn trọng không gian sinh tồn của người khác. 
Nhưng nếu nhìn thấu vào nơi sâu thắm trong lòng 
họ thì đó là cách lánh đời tiêu cực, thu mình lại, thế 
giới nội tâm của họ không cân bằng. Nhưng cũng có 
những người vừa "nhãn" vừa "nhượng", họ vô tư, 
"nhân" được thì "nhẫn", đáng "nhượng" thì "nhượng", 
xử thế một cách tích cực, độ lượng, là kế mạnh thực 
sự. 

Thời Xuân Thu, ở nước Lỗ có một người tên Mẫn 
Tồn, là học trò của Khổng Tử, lúc nhỏ bị mẹ kế ngược 
đãi. Mùa đông, trong khi người mẹ kế cho hai đứa 
con đẻ của bà ta mặc áo bông vải thì Mẫn Tồn chỉ có 
áo bông lau. Một hôm, Mẫn Tồn cùng hai đứa em 
cùng cha khác mẹ đi kéo xe. Trong khi hai đứa em 
ấm nóng toát cả mồ hôi thì Mẫn Tồn rét run cầm 
cập, mặt tái ngắt. Bố ông tưởng ông lười, lấy roi đánh 
ông, гоі đánh rách áo, bông lau bay tứ tung, lúc này 
bố ông mới vỡ lẽ, tức giận vô cùng, định lập tức về 
nhà giết vợ. Mẫn Tồn vội quỳ xuống van: "Mẹ còn 
sống thì chỉ mình con bị rét, nếu không có mẹ thì cả 
ba anh em con đều mồ côi mẹ!" Nghe ông van xin 
tham thiết, thấu tình đạt lý, bố ông bỏ ý định giết 
vợ. Được nghe kể lại lời van xin của Mẫn Tồn, bà mẹ 
kế tự lấy làm hó then và xúc động. Tù đó bà ta sửa 
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sai, đối xử với Mån Tôn như con đẻ. Trong xã hội 
hiện đại, chuyện vợ kế ngược đãi con chồng nhiều vô 
kể, ít có trường hợp giải quyết được bằng tình cảm, 
có thể kiện lên tòa án giải quyết. Mẫn Tồn bị mẹ kế 
ngược đãi, khi có dip báo thù rửa hận thì ông lại lo 
cho tiền đồ của mẹ kế và của hai đứa em, quỳ xuống 
xin tha cho mẹ kế. Ông làm như thế vừa giữ được 
tình anh em, vừa có tác dụng giáo dục cha, vừa làm 
cho mẹ kế ân hận. Dưới gầm trời này, trừ những kẻ 
mất hết lương tâm, còn thì ai chẳng xúc động? 

Nếu nói rằng, vì quan hệ máu mủ, dù sao thì vẫn 
là cây cùng một gốc, cho nên Mẫn Tồn dễ nhẫn, 
nhượng. Vậy thì, là người hàng xóm, không có giây 
mơ rễ má gì với nhau mà nén giận, nhường nhịn lẫn 
nhau thì càng quý. Thời xưa có một người tên là Trần 
Khí, là hàng xóm láng giềng với một người tên là Kỷ 
Bá. Một đêm tối, Kỷ Bá lén nhổ hàng rào của nhà 
Trần Khí cắm lui vào một tí. Sau khi phát hiện, Trần 
Khí nghĩ: y muốn bành trướng địa bàn, được, ta sẽ 
tôn trọng ý nguyện của y, thỏa mãn nhu cầu của y. 
Hôm sau, chờ lúc Kỷ Bá có nhà, Trần Khí tự lui hàng 
rào vào một trượng, nhượng cho Ky Bá một khoảng 
rộng hơn nữa. Sau khi phát hiện đất của nhà mình 
rộng hơn rất nhiều, Kỷ Bá biết chắc là do Trần Khí 
nhượng cho, cảm thấy xấu bổ, chẳng những trả lại 
số đất đã xâm chiếm, mà còn chủ động lui lại một 
trượng. Sau khi biết việc này, Chu thái thú khen 
hành động của Trần Khí và sự nhường nhịn lẫn nhau 
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này, ông ra sức tuyên truyền, còn cho dựng bảng biểu 
dương, và đổi tên làng này thành "Nghĩa lý". Ta thấy, 
nhẫn, nhượng thường mang lại hiệu quả là nhường 
nhịn lẫn nhau. Nhường nhịn lẫn nhau là tôn trọng 
nhau. Tôn trọng nhau là điều kiện tâm lý giữ cho 
làng xóm, phố xá yên vui, là nét đẹp về văn minh 
tinh thần. Nếu phát hiện Kỷ Bá lấn rào chiếm đất 
mà Trần Khí không nhãn, không nhượng thì sẽ ra 
sao? 


3.4. Нау vì toàn cục, tránh gây tư thù 


Ở quận Dĩnh Xuyên do Lưu Tú cai quản, Thái thú 
Khấu Tuân là người biết lo cho toàn cục và rất thông 
minh. 


Một lần, quan Chấp kim ngô là Hạ Phục từ kinh 
thành Lạc Dương tới quận Nhũữ, một viên quan nhỏ 
dưới quyền ông phạm tội giết người, Thái thú Khấu 
Tuân cử người bắt viên quan này, chém đầu bêu phố. 
Đang ở quận Nhữ Nam, biết tin này, Hạ Phục cho 
rằng Khấu Tuân làm như thế là cố ý bôi nhọ ông ta, 
tức khí, chửi: "Thật là vô lý, đánh chó phải ngó chủ 
chứ, cái tên Khấu Tuân nhãi nhép này, ta quyết 
không tha mày!" Không lâu sau, Hạ Phục từ Nhü ` 
Nam quay về Lạc Dương. Khi sắp tới quận Dĩnh 
Xuyên, ông ta nói với bọn tay chân: "Gặp Khấu Tuân, 
nhất định ta sẽ đích thân giết y!" 


Biết răng Hạ Phục sẽ không buông tha, Khấu 
Tuân quyết định tránh mặt, không gặp Hạ Phục. Một 
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võ quan dưới quyền nói với ông: "Ngài sợ Hạ Phục 
sao? Tôi đeo kiếm theo sát bên ngài. Ông ta giỏ trò 
thì tôi không nể mặt đâu!" Khấu Tuân ôn tồn nói: 
"Ngươi có biết câu chuyện Liêm Pha và Lận Tương 
Như không? Lận Tương Như anh dũng nhiều mưu, 
ngay Tần vương còn phải sợ, thế mà khi Liêm Pha 
gây khó dễ, ông ta lại nhường nhịn. Tại sao vậy? Vì 
ông ta lo cho đất nước! Ông ta làm được như thế, lẽ 
nào Khấu Tuân ta không làm được?" 

Tuy nhiên, Hạ Phục là một vị quan to từ kinh đô 
tới, ông ta đi qua quận Dĩnh Xuyên, Thái thú không 
thể tránh mặt mãi được. Khấu Tuân nghĩ đi nghĩ lại 
rồi căn dặn cấp dưới chuẩn bị cơm rượu thịnh soạn, 
chờ khi Hạ Phục và những người tùy tùng của ông 
ta tới thì biếu mỗi người hai suất. Hạ Phục cùng đoàn 
tùy tùng tới ranh giới địa phận quận Dĩnh Xuyên, 
theo sự sắp xếp của Khấu Tuân, các quan viên trong 
quận nhiệt tình đón tiếp, chiêu đãi cơm ngon rượu 
ngọt, mời lấy mời để. Khi họ đã no say thì Khấu Tuân 
bỗng tới, bày tỏ hoan nghênh sau đó cáo ốm, vội vàng 
chuồn thẳng. Hạ Phục vội sai người đuổi theo, nhưng 
bọn tay chân còn đang no căng bụng, say túy By. 
nhấc không nổi chân, chỉ biết nhìn theo Khấu Tuân 
nhẹ bước đi khôi. 

Khấu Tuân là người không tính toán ân oán cá 
nhân, lấy lợi ích của đất nước làm trọng, tỉnh táo đối 
xử với những người thù hăn mình, không tranh thiệt 
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hơn với người, khôn khéo nhường nhịn, chứ không 
phải ông nhu nhược, bất tài, đó chính là chỗ hơn 
người của người trung trực. Khấu Tuân nhẫn nhịn 
không tranh phần hơn, gây oán thù, là do ông có tấm 
lòng rộng mở, lo cho đất nước. Nếu ông không "nhẫn", 
ăn miếng trả miếng với Hạ Phục thì thù càng sâu, 
oán càng lón, chẳng có ích gì. Lùi một bước, lợi mình 
lợi nước, thật là tấm lòng cao cả. 

Trong đời sống hàng ngày có rất nhiều việc đáng 
"nhãn" phải "nhẫn", đáng "nhường" nên "nhường". 
Như, trên ô tô công cộng thì phải nén lòng chịu đựng 
đường xóc xe lắc, chủ động nhường chỗ cho người già, 
phụ nữ аш trẻ nhỏ. Như thế là tôn trọng người già 
và phụ nữ. Ó phương Tây người ta nói "tôn trọng phụ 
nữ là tôn trọng các bà mẹ", cho nên, ở nơi công cộng 
"nữ sĩ được ưu tiên", sự tôn trọng phụ nữ như thế 
biểu hiện phong độ tao nhã của đấng mày râu. Ai 
làm như thế sẽ được những người xung quanh báo 
đáp bằng nụ cười kính phục; khi tiếp chuyện cấp dưới, 
người lãnh đạo kiên nhẫn nghe họ nói hết, như thế 
là cấp trên tôn trọng cấp dưới. "Nhẫn", "nhượng", tôn 
trọng người khác, có rất nhiều ích lợi. Trong ấm ngoài 
êm, người người yên vui, có đi có lại mới toại lòng 
nhau. Người ta ai cũng có lòng tự trọng, người në ta 
một, ta nê người mười, ta bất nhân thì chớ trách 
người bất nghĩa. Vì thế mà nói "nhẫn" là tôn trọng 
không gian sinh tồn của người khác, tức là tôn trọng 
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nhân cách của người khác. "Nhẫn" như thế là điều 
_ đau đón, nhưng kết quả của nó lại ngọt ngào. 


„4. Có ý thức tự giác kìm chế, "nhân" 
để tự hoàn thiện bản thân mình 


Іар thân thì phải tu dưỡng đạo đức tốt đẹp; xử 
sự thì phải có ý thức tự giác kìm chế. "Tự kìm chế 
hoặc nín nhịn là sự hoàn thiện năng lực một cách có 
ý thức tự giác". 

Xưa nay, truyền thống văn hóa Trung Quốc luôn 
- luôn chú trọng việc tự tu dưỡng đạo đức. Sách "Mạnh 
_ Tử" chép: "Quốc chi bản tại gia, gia chỉ bản tại thân", 
_nghĩa là, cơ sở của quốc gia là gia đình, cơ sở của gia 
đình là các cá nhân. Sách "Lễ ký" chép: "Muốn të gia 
thì trước hết phải tu thân". Các nhà sư nói: "Mỗi ngày 
phải tu thân ba lân". Sách "Dương Tủ" chép: "Phải 
tu thân thì mới giao tiếp tốt được, phải vạch mưu kế 
trước thì mới hành động được". Có rất nhiều danh 
ngôn cô ngữ nói về việc tu thân. Những danh ngôn 
cổ ngữ này đều chỉ ra vai trò quan trọng của việc tu 
thân đối với đất nước, gia đình, đối với người và đối 
với bản thân mình. Trong đó không tránh khỏi những 
cặn bã tư tưởng phong kiến và lễ giáo cũ bóp chết 
nhân tính, cá tính độc lập, nhưng tư tưởng chú trọng 
sự tu dưỡng cá nhân để làm nên nghiệp lón vẫn có ý 
nghĩa tích cực. Vậy tu thân như thế nào? Văn hóa 
truyền thống đặc biệt nhấn mạnh sự tự kiểm tra, sự 
tỉnh ngộ". Tinh thần của "sự tự kiểm tra, tự tỉnh ngộ" 
này thực tế là "nhân". Suy cho cùng, bộ "Nhãn kinh", 
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"Khuyên nhẫn bách châm" cũng xoay quanh chủ đề: 
nhẫn, tu thân rèn tính. Một đời người phải thực hiện 
được "bách nhẫn" mới luyện thành cái tính biết 
"nhẫn". Đây quả là việc gian khổ. Nhưng vì có rất 
nhiều việc buộc ta phải "nhẫn", "nhẫn" thì mới có lợi, 
mới thành công; "nhẫn" thì yên thân lập nghiệp, ngày 
càng tiến bộ, ngày càng hoàn thiện. 

Một người có thực hiện được "bách nhẫn" hay 
không, như: nhẫn ngôn, tức là nhịn nhài; nhãn khí, 
tức là nén giận; nhẫn sắc, tức là nhẫn nhịn không 
háo sắc; nhẫn tửu, tức là nhịn rượu; nhẫn thực, tức 
là không tham ăn tục uống; nhàn lạc, tức là không 
vui chơi quá độ; nhẫn quyền, tức là không hám quyền; 
nhẫn thế, tức là không y thế, nhẫn bàn, tức là nén 
chịu cảnh nghèo; nhẫn nhục,... tùy thuộc vào việc anh 
ta có ý thức tự giác "nhẫn" bay không, có coi "nhân" 
là để hoàn thiện năng lực một cách có ý thức hay 
không. Tuân Tử nói: "Hành nhẫn tình tính, nhiên 
hậu năng tu", điều đó có nghĩa là muốn có đức thì 
phải kìm nén tính khí xốc nổi, điềm tĩnh xử thế. Có 
người hơi một tí là nổi nóng, tính tình xốc nổi, làm 
việc gì cũng hấp tấp, sai sót liên tục. Có người tính 
tình điềm đạm, không nóng vội, xử sự chắc chắn, thận 
trọng, việc gì cũng chú ý từng chi tiết, thậm chí không 
có kë hở nào có thể lợi đụng. Nói ngắn gọn, loại người 
này có ý thức nghiêm túc, tự kìm chế. 

Tự hoàn thiện một cách có ý thức có nghĩa là khi 
có rắc rối hoặc khó khăn lúng túng trong việc lựa 
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chọn vấn đề đạo đức thì có thể tự điều tiết tâm lý, 
điềm tĩnh xử lý, nhanh chóng phán đoán, lựa chọn 
chính xác, dùng hành động thực tế để chứng tỏ ý chí 
mãnh liệt, sức kìm chế kiên cường, năng lực phán 
đoán sáng suốt, thế hơn người của mình. Muốn thực 
hiện sự tự hoàn thiện một cách có ý thức thì điêu 
quan trọng nhất là phải "nhẫn". "Nhẫn" đối với rượu 
chè, trai gái, cờ bạc là sự ràng buộc tối thiểu về mặt 
đạo đức. Tiếp đó, ở tầm độ cao hơn, chủ yếu là trong 
quan hệ xã hội, phải phát huy năng lực tự kìm chế, 
chí công vô tư, không đua tranh với đời, ăn ở, cư xử 
tốt với mọi người, không tự hổ với lòng mình. 

4.1. Khách quan, thỏa dáng, họ mình ої utệc chung 


Nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, công 
băng, đặc biệt là khi đánh giá đồng sự, đồng liêu, 
đồng nghiệp, là việc không khó. Khó là khi xen lẫn 
tình riêng, tư thù. Trong trường hợp này, công bằng 
không phải là chuyện dễ. Muốn tự hoàn thiện đạo 
đức một cách có ý thức thì phải "nhẫn" được tình 
riêng, ân oán, làm việc một cách công tâm, đánh giá 
một cách khách quan, tốt thì bảo tốt, xấu thì bảo xấu, 
lòng dạ ngay thẳng, không lồng ý riêng. Théo sách 
"Lã Thị Xuân Thu", thời Xuân Thu, vua nước Tấn là 
Tán Bình Công hỏi Đại phu Kỳ Hoàng Dương: 


- Nam Dương chưa có quan địa phương, khanh 
xem ai có thể đảm nhận được chức vụ này? 


- Muôn tâu Hoàng thượng, Giải Cô có thể đảm 
nhận được а - Ky Hoàng Dương tàu. 
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Tấn Bình Công ngạc nhiên hôi: 

- Chẳng phải Giải Cô là kẻ thù của khanh sao? 

Ky Hoàng Dương bình tĩnh tâu: | 

- Muôn tâu bệ ha, bệ ha hỏi ai có thể đảm đương 
chức quan địa phương ở Nam Dương chứ không hỏi 
ai là kẻ thù của thần ạ. 

- Giỏi! - Tấn Bình Công khen. 

Giải Cô được củ làm tri huyện Nam Dương. Khi 
ông tới Nam Dương nhậm chức, ông được nhân dân 
nơi này hoan nghênh nhiệt liệt. 

_ Một lần khác, Tấn Bình Сон hoi Ку Hoàng 
Dương: | 
- Triều đình chưa có quan trông coi việc quân, 
. theo khanh thì ai xứng chức này? 
- Muôn tâu Hoàng thượng, Ky Ngọ xứng với chức 
này! 

- Kỳ Ngọ chẳng phải là con của khanh sao? 

- Muôn tâu bệ hạ, bệ hạ hỏi ai xứng với chức này 
chứ không hỏi ai là con của thần a! 

Nghe thấy có lý, Tấn Bình Công cử Kỳ Ngọ trông 
coi việc quân trong triều. Sau khi nhậm chức, Kỳ Ngọ 
nhanh chóng được mọi người khen ngợi. Biết sự kiện 
này, Khổng Tử khen: "Kỳ Hoàng Dương là người tốt, 
đề cử người làm quan, nếu xứng chức thì không ngại 
người ấy là Ке thù, là người thân của mình, ông chỉ 
một lòng vì việc chung". 
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"Hai không" của Ky Hoàng Dương - giới thiệu 
người làm quan không tránh người thù ghét mình, 
không tránh người thân, chứng tỏ ông là người công 
bằng. Chưa nói việc ông không lợi dụng việc công để 
báo thù riêng, chỉ riêng việc ông không nói xấu, gièm 
pha Giải Cô đã chứng tỏ ông rất độ lượng. Đăng này 
ông lại còn đề cử "kẻ thù" làm quan, thăng chức. 
Chứng tỏ ông có khả năng "nhẫn" rất lón, hết sức độ 
lượng. Việc ông đề cử con làm quan cũng chứng tỏ 
ông có dũng khí, lòng dạ ngay thẳng, vì nước vì dân, 
chứ không vì cá nhân, không sợ người đời kiếm 
chuyện chê bai, đó là tỉnh thần thừa nhận thực tế 
khách quan, thực sự cầu thị. Xét theo ý nghĩa nào 
đó, "nhân" như thế càng đòi hỏi phải có tấm lòng chân 
thực luôn luôn vì việc chung. 


. "Bi nhổ nước bọt ойо mát, сй để nó tự khô", 
lấy ч báo оап 


Cái quý nhất của đời người là mạng sống. Nhưng 
đối với những người có nhân cách cao quý thì sự cao 
quý về nhân cách và thể điện còn quý hơn mạng sống, 
vì thế mới có câu danh ngôn: "Kẻ sĩ có thể chịu chết 
chứ không chịu nhục". Điều đó có nghĩa là, khi thể 
diện bị tốn thương, nhân cách vô cớ bị xỉ nhục thì họ 
thà thí mạng để bảo vệ sự cao quý, lấy lại thể diện, 
"chết vinh còn hơn sống nhục". Những tráng sĩ có khí 
tiết dân tộc và khí khái anh hùng quả là những người 
đáng khâm phục. Tất nhiên, vấn đê còn có mặt khác 
nữa. Đó là, những người nhẫn nhục, chịu oan cá nhân 
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để thực hiện mục đích rộng lớn hơn, cũng được mọi 
người tôn kính. Đó là nhịn nhục để lo việc lón, "khắc 
kỷ phục lễ". Thời xưa Trung Quốc có một giai thoại 
"bị nhổ nước bọt vào mặt, cứ để nó tự khô", nói lên 
rằng những người có đức "lấy đức báo oán", nín nhịn 
để hòa giải là những người được lòng người. Thời Võ 
Tắc Thiên nắm quyền triều chính, có một té tướng 
tên là Lâu Sư Đức, là võ tướng lập nhiều chiến công. 
Ông không những có chiến công hiển hách, mà còn 
có tấm lòng và phong độ của bậc đại tướng, bị xúc 
phạm mà không nổi giận, bị hiểu lầm mà không oán, 
thậm chí còn dạy em trai "bị nhổ nước bọt vào mặt, 
cứ để nó tự khô", bởi vậy cái mà ông truyền lại cho 
hậu thế không phải là những câu chuyện về các chiến 
công, mà là cái đức "nhân" của ông. Lâu Sư Đức người 
to béo, một lần khi cùng cấp dưới ra ngoài, ông di 
quá chám, cáp duói nóng ruột, vô lễ, nói: "Rõ khổ, bị 
lão nhà quê níu chân rồi". Nghe vậy, ông chẳng những 
không nổi nóng, lại còn chữa thẹn: "Phải rồi, không 
phải ta là lão nhà quê thì còn ai vào đây nữa?" Nếu 
lúc này ông quắc mắt chửi thì cấp dưới cũng phải cúi 
đầu mà nghe, bởi vì y "phạm thượng" bằng lời xỉ nhục, 
vì hành vi đó là hành vi vô đạo, đại nghịch. Thế mà 
ông chẳng những không nổi giận lại còn tự giác lấy 
làm tiếc vì đã níu chân người khác. Đây là câu chuyện 
về Lâu Sư Đức không những có thể "nhẫn" trong việc 
nhỏ, mà còn không oán giận trong việc lớn. Lâu Sư 
Đức ngầm tâu với Võ Tác Thiên cử Địch Nhân Kiệt 
làm Tế tướng và sau đó Địch Nhân Kiệt được củ làm 
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Té tướng. Lâu Sư Đức không hê khoe điều đó, Địch 
Nhân Kiệt cũng giữ kín như bưng. Khi vì bị vu cáo 
mà bị tống vào đại ngục, Địch Nhân Kiệt nghi Lâu 
Sư Đức ngầm hại mình, đem hận trong lòng. Sau này 
Võ Tác Thiên nói với Địch Nhân Kiệt rằng, đối với 
ông, Lâu Sư Đức ơn cao như núi, lòng độ lượng như 
biển cả. Tục ngữ có câu "làm phúc phải tội". Lâu Sư 
Đức không nghĩ thế, ông không tức, không giận, 
không thanh minh, khoan dung, nhẫn nhịn cho tới 
khi sự thật được làm sáng tỏ. Bằng sự nhẫn nhịn của 
mình, Lâu Sư Đức đã dạy Địch Nhân Kiệt một bài 
học, được mọi người kính trọng. 

Lâu Sư Đức chẳng những thực hiện: "nhẫn" được 
thì "nhẫn", ông còn tự giác "nhẫn" tới cùng, trọn tình 
уеп nghĩa. Trước khi em ông đi nhậm chức Thích sử 
д châu Đại, ông hỏi: | 

- Tói làm tói chúc Té tuóng, nay chú thóng linh 
một châu, chúng ta được ái đãi và vinh dự lớn quá, 
khó tránh khỏi có kẻ ghen tức. Nếu có kẻ ghen tức 
thì chú làm thế nào? 

- Nếu họ nhổ vào mặt tôi, tôi chẳng tức, chẳng 
bực, lau đi là xong! 

- Chú chớ có lau, để nó tự khó! 

Nghe vậy em ông vô cùng xúc động. Bị nhổ nước 
bọt vào mặt mà không nổi nóng, như thế đã là nhẫn 
nhịn lắm rồi, đằng này ngay cả nước bọt trên mặt 
cũng không thèm lau, thử hỏi sức nhẫn nhịn, kìm chế 
lên tới mức nào? Tục ngữ nói: chớ đè đầu cưỡi cổ 
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người. Đằng này, người ta trèo lên cổ mình mà đái, 
ia ra đó, thế mà không chống lại. "Nhẫn" như thế 
phải nói là "tu tới số" rồi đó. 

4.3. Nuốt giận, già атап, chín сһіп 

Bình tĩnh, tỉnh táo, già giặn, chín chắn cũng là 
hoàn thiện năng lực một cách có ý thức. Người đời 
nói "ăn chưa no, lo chưa tới" là nói những người trẻ 
người non dạ, không bình tĩnh, không tự kìm chế, 
nghe tin đồn đã tưởng là thật, hơi một tí là lồng lộn 
lên, thậm chí việc bằng cái móng tay mà cũng thí 
mạng. Người ta còn nói "trăm cái khôn dồn một cái 
đại", là nói những người lịch duyệt, chín chắn, không 
xốc nổi, nhưng đôi lúc cũng dễ bị kích động, không. 
піп nhịn được, không nén giận được, một phút lõ 
mồm, lỡ tay, làm việc thất thố, hối không kịp. Những 
người có ý thức tu dưỡng thường không xử sự theo 
cảm tính, luôn luôn tình táo, bình tĩnh, gặp việc lớn 
không hoàng, gặp việc nhỏ không hấp tấp, già giặn, 
chín chắn, xử sự có tình, có lý, có mực thước. 

Ngày xưa có một người tên là Hàn Ky, từng sát 
cánh làm việc cùng Phạm Trọng Yêm, thời Bắc Tống, 
có một thời gian dài làm Tế tướng, khi ở chiến trường 
ông không thỏa hiệp lùi bước, khi chống quân Tây 
Hạ, uy danh của ông đã được khái quát thành câu 
thơ "Quân ta có tướng họ Hàn, địch nghe thấy tiếng 
ruột gan chàng còn". Nhưng khi đối nhân xử thế ông 
lại biết nuốt giận, già giặn, chính chắn! Một lần, ông 
cùng với các đồng liêu Vương Củng Thời, Diệp Định 
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Cơ chấm thi ở phủ Khai Phong. Hai ông Vương, Diệp 
thường tranh luận với nhau đỏ mặt tía tai về bài thi 
của thí sinh. Hàn Kỳ vốn tính điềm tĩnh, không nóng 
пау, chỉ nghe chứ không nói, làm như không nghe 
thấy gì, chăm chú chấm bài. Nào ngờ người không 
tìm việc thì việc tìm người. Vương Củng Thời bực Hàn 
Kỳ không nói giúp ông ta, chạy lại quát vào mặt Hàn 
Kỳ: "Có phải ông đang ngồi luyện phong độ không?" 
Đối với lời khích bác này, Hàn Kỳ chẳng những không 
tức giận, mà còn vội vàng ôn tồn nói: "Thật đáng tiếc, 
tôi không nghe thấy các ngài tranh luận điều gì". 
Cùng trong một phòng, Hàn Kỳ không thể không nghe 
thấy hai người kia lớn tiếng tranh cãi nhau. Vào địa 
vị bạn, khi hai người đang hăng tiết như hai con gà 
chọi, bạn sẽ bênh ai? Bênh ai cũng chẳng thích thú 
gì. Thì đấy, Hàn Kỳ chưa hé răng mà Vương Củng 
Thời đã giận dữ trợn mắt với ông như thế rồi. Điều 
không ngờ là Hàn Kỳ lại tổ ý xin lỗi người gây sự. 
Như vậy thì còn biết nói gì nữa. Hàn Kỳ cao tay quá, 
hai ông Vương, Diệp chỉ còn biết im tịt mà thôi. Sau 
đó, Hàn Kỳ kiên nhân hòa giải được giữa hai ông 
Vương, Diệp với nhau. 

КЫ Hàn Kỳ thống lĩnh quân đội ở Định Võ, ban 
đêm, có một người lính hầu soi nến cho ông bò ra bàn 
làm việc. Chẳng may, có một lần viên lính hầu sơ ý 
để nến cháy tóc của ông. Ông không nói gì, chỉ vội 
lấy tay áo chùi tóc, rồi lại cắm đầu viết. Một lát sau, 
khi ngắng đầu lên thì Hàn Kỳ thấy người soi nến là 
một lính hầu khác. Ông e viên chỉ huy đội lính hầu 
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đánh người lính nọ, vội cho gọi viên chỉ huy tới, nói: 
"Không cần thay anh ta, vì anh ta đã biết cách cầm 
nến rồi". Sau khi biết chuyện này, quân lính trong 
quân đội ai cũng cảm động, khâm phục. Về lý mà nói, 
viên lính hầu soi nến, không tập trung chú ý, làm 
cháy tóc của người thống soái, dù bị mất chức hay bị 
Hàn Kỳ quở trách thì cũng đáng. Nhưng Hàn Kỳ nín 
đau, không nói một lời, hơn nữa, khi e viên lính hầu 
bị phạt roi, ông còn gỡ tội cho viên lính này. Sự nhẫn 
nhịn này của ông, so với hình thức phê bình, quở 
phạt, có tác dụng tốt hơn trong việc thúc đẩy người 
lính hầu sửa chữa khuyết điểm, hết lòng vì nhiệm 
vụ. Hơn nữa, đội quân do Hàn Kỳ chỉ huy là đội quân 
lớn, tuy việc nhỏ nhưng ảnh hưởng lón, trên dưới đều 
biết, ai chẳng nguyện quên mình vì một vị thống soái 
- như thé! 

Khi Hàn Kỳ trấn thủ phủ Đại Danh, có người 
mang tặng ông hai chiếc cốc bằng ngọc, chưa hề có 
vết xước, rất quý hiếm. Hàn Kỳ rất thích, nhận cốc, 
tặng người biếu cốc rất nhiều bạc. Mỗi khi mở tiệc 
đãi khách, ông cho kê một chiếc bàn, phủ gấm lên 
trên mặt bàn rồi bày hai chiếc cốc ngọc lên đó để sử 
dụng. Một lần, khi đi chuốc rượu, một viên quan lại 
sơ ý vấp phải bàn, cốc ngọc rơi xuống đất vỡ tan tành. 
Ai nấy lặng người, viền quan làm vỡ cốc sợ hết hồn, 
vội bò rạp xuống đất xin chịu tội Nhưng Hàn Kỳ 
không hề thay đổi sắc mặt, tươi cười nói với khách: 
"Nói chung, đã là báu vật thì đều có khi lành khi võ, 
có cái thời của nó, khi cần thì nó được làm ra, khi đã 
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đến ngày hỏng thì chàng ai giữ cho nó lành được". 
Dút lời, ông quay sang viên quan lại đang bò rạp dưới 
đất, nói: "Ngươi lõ tay lỡ chân chứ không cố ý, làm 
gì có tội!" Những lời nói của ông thật là tuyệt diệu. 
Cốc đã vỡ, không còn cách nào làm cho nó lành như 
cũ được nữa. Đánh đập, chửi mắng người làm vỡ thì 
thêm một kẻ thù, khách cũng sẽ rất khó xử, buổi gặp 
mặt đang đông vui bỗng bị tan, hình ảnh của mình 
cũng bị tổn thương. Nhưng Hàn Kỳ không làm như 
thế. Những lời nói ấm áp tình người kia của ông lập 
tức được mọi người thán phục. Như vậy là biết xử sự. 

Khi bàn về Hàn Kỳ, Ngô Lượng đời nhà Nguyên 
nói: "Hàn Kỳ độ lượng bơn người, thuần phác, tử tế, 
không chấp vặt; công lao chẳng ai bằng, chức vị chỉ 
dưới có vua, nhưng không bao giờ ông dương dương 
đắc ý; trách nhiệm của ông nặng nề, thường xuyên 
phải đối phó với cái họa khôn lường nơi quan trường, 
ông không hề âu sầu гаи гї. Bất kỳ trong trường hợp 
nào ông cũng điềm tĩnh xử lý mọi việc, không bị bất 
kỳ người nào, việc nào giắt mũi, một đời không ăn 
gian nói dối. Trong việc xử sự, được trọng dụng thì 
ông cùng các quan đại phu trong triều thẳng thắn 
bàn bạc công việc triều chính; không được trọng dụng 
thì ông lui về hưởng thú vui trời cho, mọi việc ông 
đều chân thành". Trong suốt đời mình, Hàn Kỳ luôn 
gặp hiểm nguy, thế mà vẫn đứng vững. Tại sao vậy? 
Ta hãy nghe chính lời đáp của ông: "Mọi việc trong 
thiên һа, không có việc nào hoàn toàn như ý, nhất 
thiết phải biết nhẫn nhịn, nếu không, một ngày cũng 
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không sống nổi", dầu là "khi quân tử ở lẫn với tiểu 
nhân thì cũng phải đối xử với nhau một cách chân 
thành, chỉ có điều là, biết hắn là tiểu nhân thì ít đi 
lại với hắn". Đó là bí quyết xử sự hơn người một chước 
của Hàn Kỳ. 

Xét từ gốc gác vấn đề thì ta thấy Hàn Kỳ lấy tỉnh 
thần "nhẫn" làm cái gốc lập thân, ứng dụng vào các 
mặt trong đời sống. Ông nhẫn nhịn để không chấp 
với sai lầm của đồng sự, nhẫn nhịn để tha thứ cho 
cấp dưới, và cũng nhẫn nhịn tiểu nhân. Ông nhìn 
thấu xã hội, biết rằng chốn nào cũng có tiểu nhân, 
ông không né tránh tiểu nhân, chủ trương đối xử với 
tiểu nhân một cách thành tâm theo tư thái của quân 
tử để lấy chính nghĩa áp đảo gian tà. Dẫu bọn tiểu 
nhân gió trò ma quỷ thì cũng không tốn sức chấp chi 
với chúng, tốt nhất là lờ đi, để chúng tự thấy mất 
mặt. Do đó, Hàn Kỳ làm việc gì cũng thỏa đáng được 
người khen ngợi. Những trường hợp Hàn Kỳ nhàn 
nhịn mà chúng tôi kể ở trên, mọi người đều khen: 
tuyệt. Trong những trường hợp ấy, ngoài cách xử lý 
mà Hàn Ky đã áp dụng, chúng tôi chưa nghĩ ra có 
còn cách nào thích hợp hơn hay hơn. 

4.4. Không cố chấp là không ngừng tự hoàn thiện 

Hán Vũ đế là một vị minh quân, nhưng cũng có 
điểm ông cố chấp, ông rất thích các thầy phù thủy, 
thích nghe thầy phù thủy khấn vái đoán số, thấy nói 
có thể tìm ra thần dược trường sinh bất lão, ông ngày 
ngày mong có được loại thuốc đó. Tuy có nhiều người 
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nhiều lần tâu rằng đó là các thầy phù thủy lừa абі 
ông, không thể có thứ thuốc ấy, nhưng ông không tin. 
Được tin này Đông Phương Sóc chạy tới trước mặt 
Hán Vũ đế làm ra vẻ quan trọng, nói: "Tâu bệ hạ, 
cái thứ thuốc trường sinh bất lão mà bệ hạ sai bọn 
thây phù thủy đi lấy về đều là thuốc trong thiên 
nhiên cả, uống vào làm sao mà trường sinh bất lão 
được. Duy chỉ có thuốc ở trên trời, uống vào mới 
trường sinh bất lão". Nghe vậy, Hán Vũ аё lấy làm 
mừng lắm, vội hỏi: "Làm thế nào để lấy được thuốc 
ấy ó trên trời?" Đông Phương Sóc nói với vẻ thần bí: 
"Thần biết cách lên trời, thần nguyện sẽ lấy cho bệ 
hạ". Hán Vũ đế bỗng hiểu ra, biết Đông Phương Sóc 
nói dối, vặn hỏi: "Có đúng là khanh lên trời được?" 
- Đúng а, thần đâu dám nói dối bệ ha! 


- Được, đã thế thì khanh lên trời một chuyến, lấy 
thuốc trường sinh bất tử về cho trẫm. 


Hán Vũ đế nói dứt khoát, ra lệnh Đông Phương 
Sóc lên trời lấy thuốc. Đông Phương Sóc lập tức từ 
giã để lên đường. Không ngờ vừa bước khỏi cửa cung 
điện ông quay lại nói với Hán Vũ đế: 

- Tâu bệ hạ, thần đi một mình thì bệ hạ nghĩ là 
thân nói dối, tốt nhất là bệ hạ ‹ cử hai vị thần cùng 
đi để chứng giám. 

Hán Vũ đế liền cử một thây phù thủy đi cùng 
Đông Phương Sóc và hẹn sau 30 ngày thì mang thuốc 
trường sinh bất lão về. 
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Đông Phương Sóc biết các thây phù thủy chỉ suốt 
ngày làm việc bất chính trước mắt hoàng đế, huyễn 
hoặc lòng người, cho nên ông có chủ ý dẫn thầy phù 
thủy này hàng ngày vào các gia đình vương hâu quý 
tộc rượu chè, hưởng lạc, sắp hết hạn rồi mà vẫn đi 
ăn uống lu bù, không hề có ý lên trời. Lão phù thủy 
luôn mồm giục giã, Đông Phương Sóc nói: "Ông làm 
gì mà vội thế? Chuyện thần tiên, ma quỷ rất khó 
lường trước, chẳng bao lâu nữa sẽ có thần tiên tới 
đón ta". Sau vài ngày nữa, có một lần lão phù thủy 
lăn ra ngủ ngày. Đông Phương Sóc đánh thức lão dậy, 
trách móc: "Tôi gọi ông hết cà hơi mà ông không dậy, 
tôi vừa tü trên trời về". Lão phù thủy sững người. 

Hán Vũ đế biết chuyện, cho răng Đông Phương 
Sóc mắc tội lừa vua, muốn giết ông. Đông Phương Sóc 
nước mắt ngắn nước mắt dài, vừa khóc vừa nói: "Ói 
trời ơi, trong nháy mắt tôi phải chết bai lần". Hán 
Vũ đế lấy làm lạ, hỏi ông xem là chuyện gì, ông nói: 
"Thần lên thiên đình, Ngọc Hoàng hôi thần ở dưới hạ 
giới dân chúng lấy gì làm quần áo? Thần trả lời lấy 
nguyên liệu từ con sâu để làm quần áo. Ngọc Hoàng 
hỏi con sâu như thế nào, thần nói miệng toàn lông 
thì giống. con ngựa,màu vàng thì giống con hổ. Ngọc 
Hoàng nổi giận đùng đùng, cho rằng thần lừa Ngọc 
Hoàng, bèn cử thiên thần xuống hạ giới kiểm tra. 
Thiên thần về trời báo cáo rằng có con sâu như thế, 
gọi là con tằm, thế là Ngọc Hoàng xá tội cho thần. 
Vừa chân ướt chân ráo về tới hạ giới, bệ hạ bảo rằng 
thần lừa bệ bạ, xin bệ hạ cho người lên trời kiểm 

ra". Hán Vũ đế thông minh, ông hiểu Đông Phương 
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Sóc đang khôn khéo phê bình mình, bèn đuổi đám 
phù thủy đi không dùng nữa, chuyên tâm vào công 
việc triêu chính. Hán Vũ đế biết mình sai, liền sửa 
luôn, chứng tỏ ông có ý thức tự nghiêm khắc với mình 
rất mạnh, không phí công đức vào những việc không 
có ý nghĩa nữa, hình ảnh của ông càng hoàn thiện. 


Nhẫn nhịn là một hình thức tự hoàn thiện mình 
một cách có ý thức, cái hay là ở chỗ "nhất nhẫn khả 
dï chi bách dũng, nhất tĩnh khả dĩ chế bách động", 
tức là nhẫn nhịn thì có thể kìm chế được sự nóng vội, ` 
ngô ngược, bình tĩnh thì kìm chế được hành vi hấp 
tấp, manh động. Chỉ có như vậy mới giữ cho đầu óc 
sáng suốt, phân tích vấn đề một cách khôn nogan, xử 
lý công việc một cách đúng đắn. Lâu Sư Đức, Kỳ 
Hoàng Dương, Hàn Kỳ là những người biết nhãn 
nhịn, rất biết cái lẽ này. Cho nên, đối với người họ 
luôn luôn nhẫn nhịn đúng mức, xử sự đâu vào đó. 
Và, những người biết nhẫn nhịn như thế đều có đạo 
đức tốt đẹp, cho nên họ được mọi người kính trọng. 
"Đúng như sách "Thi kinh" chép: "Người có đạo đức 
cao như núi thì người người sẽ ngưỡng mộ; người có 
hành vi quang minh chính đại thì người người sẽ noi 
theo. | 

Sở di nói nhẫn nhịn hoặc tự kìm chế là sự tự hoàn 
thiện mình một cách có ý thức là vì nhẫn nhịn, tự 
kìm chế là tố chất tâm lý quan trọng, cần thiết để 
thực hiện lý tưởng đạo đức. Người biết nhẫn nhịn, tự 
kìm chế là người có tố chất tâm lý tốt, dù giàu sang 


1. Cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hành hành chỉ. - ND. 
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hay nghèo hèn, dù vinh hay nhục, dù thành công hay 
thất bại cũng tự kìm chế, khôn ngoan tự giác làm 
chủ tình cảm đạo đức, lựa chọn hành vi đạo đức, làm 
chủ số phận của mình. Ngược lại, người có tố chất 
tâm lý kém thường không làm chủ được tình cam đạo 
đức của mình, tâm trạng không ổn định, vui buồn, 
hài lòng, thất vọng thường bộc lộ ra nét mặt lời nói. 
Tố chất đạo đức tốt biểu biện ở chỗ: 

- Một là, phân biệt được một cách chuẩn xác cấp độ 
tình cảm đạo đức, theo đuổi và bảo vệ nguyên tắc đạo 
đức cao thượng, tán đồng và đề cao quan niệm và 
hành vi đạo đức cấp cao, cấp giữa, nhưng cũng có thể 
khoan dung đối với tư tưởng đạo đức cấp thấp và tồn 
tại thực tế, thừa nhận và thông саш với sự khác biệt. 
Như vậy thì vừa không vô nguyên tắc, vừa có thể 
dùng phương pháp đi vòng, đặc biệt là thái độ khoan 
dung để tác động, lôi kéo tư tưởng đạo đức cấp thấp 
vươn lên cấp giữa và cấp cao. 

Hai là, dù xảy ra sự việc gì, vấn đề gì, gồm cả 
trường hợp "bị nhó vào màt" cüng tim dugc cach càn 
bằng tâm lý. Người ta só dí không làm chủ được tình 
cảm đạo đức của mình là do tâm lý mất thăng bằng, 
càng nghĩ càng uất ức, tức giận, không chịu đựng 
được, không kìm chế được. Nếu tìm được cách cân 
bằng tâm lý thì có thể nuốt giận được, kìm chế sự 
xúc động nhất thời, thì sẽ có cách giải quyết sự việc, 
vấn đề, dẫu có rơi vào cảnh vô vọng thì cũng có thể 
diễn vai "А. Q" trong chốc lát, tin rằng mình trong 
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sạch, vô tội, thua keo này ta bày keo khác, "thua kiếp 
này ta còn kiếp khác". 


Ba là, từng trải nhiều, trải qua nhiều thử thách, 
nhìn sâu thấy rộng, được rèn luyện dần dần. Bởi vậy, 
mỗi người, đặc biệt là những người có tố chất tâm lý 
yếu phải đũng cảm chấp nhận thử thách, rèn luyện 
ý chí trong thực tế nghịch cảnh. Người không có ý 
chí thì không thể nhẫn nhịn, không thể tự kìm chế, 
đấu có nhất thời nhẫn nhịn, kìm chế trong một việc 
nào đó, vẫn không đủ sức nhẫn nhịn, kìm chế lâu 
dài, trong việc lớn. Do vậy, ý chí là thước đo quan 
trọng được dùng để kiểm nghiệm độ ón định của tố 
chất tâm lý. Việc tu dưỡng đạo đức không phải là việc 
đóng cửa tập võ, tập không có thực tế, theo kiểu như 
nhà nho nói "một ngày ba lần kiểm tra lại mình", 
"đóng cửa suy ngẫm về sai lầm của mình". Nhập thế 
thì phải chuẩn bị đầy đủ về tâm lý, tránh xảy ra tình 
trạng trở tay không kịp khi có vấn đề. "Đóng cửa suy 
ngẫm về sai lầm của mình", “một ngày ba lần kiểm 
tra lại mình", mà dẫu có kiểm tra mỗi ngày 24 lần, 
là xa rời đời sống thực tế. Chỉ có айп thân vào biên 
cả đời sống, chịu lễ rửa tội thì mới dần dàn tự rèn 
luyện thành người có sức nhẫn nhịn và tự kìm chế 
mạnh те. 

Dành rằng, việc hình thành đạo đức lý tưởng 
không chỉ phụ thuộc vào sự nhẫn nhịn, tự kìm chế, 
mà còn phụ thuộc vào điều kiện tâm lý, hành vi. 
Nhưng, nếu không tự kìm chế, không có ý thức tự 
giác thì khó hình thành được đạo đức hoàn thiện. 
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5. Một vừa hai phải, "nhẫn" có mức độ 
О đây "mức độ" có nghĩa là: không phải mọi điều 
đều có thể "nhẫn", cũng không phải mọi sự "nhẫn" 
đều không có bờ bến, mà có mức độ. Một mặt, có 
những việc không thể "nhẫn", mặt khác, có những 
việc, sự "nhân" của người ta chỉ có giới hạn, không 
phải là vô bờ bến. Ở đây có một nguyên tắc cơ bản, 
cũng có thể gọi là tiêu chuẩn, đó là, sự "nhẫn" ấy có 
lợi cho mục tiêu mà bản thân ta theo đuổi hay không. 
Nếu có lợi thì cần phải "nhẫn"; nếu có hại thì phải 
dũng cảm đấu tranh. Tất nhiên, mục tiêu nói ở đây 
là những niêm tin cơ bản của cuộc đời mình, sự đoàn 
kết ón định, chân lý phổ biến trong xã hội, những 
nguyên tắc làm người,... Có những khi những cái đó 
thay đổi từ lượng tới chất. Điều đó cũng đòi hỏi chúng 
ta khi "nhẫn" phải nắm chắc mức độ, "nhẫn" tới mức 
độ cần thiết mà thôi phải bảo vệ quyền bạn, lợi 
ích chính đáng của mình. Du sao cũng phải nắm 
chắc mức độ ấy, đó là điều hết sức cần thiết. Nếu 
_ không, "nhẫn" vô nguyên tắc, hoặc "nhẫn" vô hạn độ 
thì sẽ đánh mất nhân cách và lợi ích của mình. 


Về vấn đề này, cần chú ý những điểm sau. 
5.1. Khi nguy hai tới tính mạng thì không thể tiếp 
tục nhân nhịn được nữa 


Tính mạng là yếu tố đầu tiên và là vốn lập thân 
của con người. Khi đã mất mạng thì chẳng còn gì mà 
nói nữa. Do vậy, khi nguy hại tới tính mạng thì chó 
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có "nhân" nữa. Nếu không, mất mạng thì còn ý nghĩa 
gì nữa? Ở điểm này, nhất thiết phải phân biệt mức 
độ nặng nhẹ, thư gấp. Hơn nữa chớ có lẫn lộn giữa 
mục đích và phương tiện. Bởi vì,, "nhẫn" không phải 
là mục đích sinh tồn của chúng ta, nó chỉ là phương 
tiện, giúp chúng ta sống tốt đẹp hơn. Yêu quý mạng 
sống và làm cho đời sống đầy đủ mới là mục đích của 
chúng ta. Vì "nhẫn" mà hy sinh hoặc phí hoài mạng 
sống của mình thì chỉ là hành động ngu xuẩn. 

Thực ra, đây là vấn đề đơn giản, rõ ràng. Nhưng 


đôi khi nó lại làm cho người ta mê hoặc, hơn nữa - 


không rõ vì sao lại có những người quên mất điều 
này. Sở dĩ nói đôi khi nó làm cho người ta mê hoặc, 
bởi vì người ta thường lầm tưởng rằng những ý đồ 
xâm phạm vào quyền lợi vật chất, vào danh lợi, vào 
_ danh dự của mình là xâm phạm vào tính mạng của 
mình, cho nên khi cần "nhẫn" thì lại không "nhẫn". 
Nhưng cũng có khi lại lầm tưởng rằng hành vi có ý 
đồ xâm phạm tính mạng của mình là sự xâm phạm 
vào cái khác, cân chống lại thì lại không dũng cảm 
chống lại. Sở dï nói có người quên điểm này là vì có 
những người vì tiền, vì lợi mà quên mạng sống, cho 
nên đã mất mạng. Ở đây cần chỉ ra rằng, không chỉ 
có tính mạng của mình quan trọng, tính mạng của 
người khác cũng quan trọng. Ta phải dũng cảm bảo 
vệ tính mạng của mình, đồng thời cũng có nhiệm vụ 
bảo vệ tính mạng của người khác. Đó là cái gốc làm 
người. Do vậy, không thể "nhẫn" khi thấy tính mạng 
của nhân dân bị'xâm phạm, bị đe dọa, không thể cho 
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răng bảo vệ tính mạng của nhân dân là việc của người 
khác, không liên quan tới mình. Trong trường hợp 
này dẫu có đe dọa tới tính mạng của mình thì cũng 
không thể từ chối. "Nhẫn" trong trường hợp như thế 
biểu hiện và phản ảnh trí tuệ sinh tồn của con người, 
trái lạ — bộc lộ sự bỉ бї, hèn nhát của thằng hèn 
nhát gan. | 

5.2. Dân tộc bị tổn hại thì không thể nhẫn nhịn 

Nếu nói rằng, đối với mỗi người, khi sinh mạng 
của họ bị xâm phạm và bị đe dọa thì họ không thể 
nhẫn nhịn, vậy là thành viên của một đân tộc, là công 
dán của một quốc gia mà sinh mạng tỉnh thân, lòng 
tự hào dân tộc của dân tộc ấy, của quốc gia ấy, quốc 
thể của quốc gia ấy bị xỉ nhục, bị xúc phạm thì "họ 
cũng không thể nhàn nhịn được. Không có nó thì sống 
trên thế giới này phỏng còn ý nghĩa gì! 


Sử sách Trung Quốc ghi chép rất nhiều anh hùng 
hảo hán, nhân dân chí sĩ đứng trước tiền tài, danh 
lợi họ có thể âm thầm nhẫn nhịn vì việc lớn, không 
hề oán thán; đối với đồng bào mình, với tổ quốc mình, 
với dân tộc mình họ có tỉnh thần "Cúi đầu làm ngựa 
đứa nhi đồng". Khi bảo vệ lợi ích, danh dự của dân 
tộc và đất nước họ dám hy sinh vì nghĩa lón, coi cái 
_ chết nhẹ như lông hồng, không sợ đầu rơi máu chảy. 
Làm như vậy, họ đã làm sáng lên tinh thần đại nghĩa 
trong vấn đề "nhẫn". Mấy năm trước, có một tờ báo 


1. Mượn thơ Lỗ Tấn: có nghĩa là tận tụy phục vụ. - ND. 
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đăng một tin như sau. Khi đàm phán để mua thiết 
bị của một công ty nước X, chị kỹ sư của bộ X phát 
hiện đối phương giấu giếm một số điều về tính năng, 
ngày xuất xưởng của thiết bị này. Chị không từ gian 
khó, đọc toàn bộ tài liệu có liên quan, đối chiếu so 
sánh tỉ mỉ, đích thân tới tận nơi sản xuất để tìm hiểu 
tình hình. Khi đàm phán vòng sau chị đã vạch trần 
âm mưu của đối phương với đầy đủ chứng cứ, buộc 
đối phương phải giảm 40% giá thiết bị ấy, làm lợi cho 
đất. nước hơn 1 triệu đô la Mỹ. Nếu sự việc kết thúc 
tại đây thì chẳng còn gì đáng nói. Nhưng chị kỹ sư 
này không chịu dừng lại ở đó. Khi đối phương đề nghị 
ký hợp đồng ngay, chị yêu cầu cho kiểm tra toàn bộ 
máy móc thiết bị. Lúc này, một số đồng chí khuyên 
chị thôi không kiểm tra nữa, buộc đối phương nhượng 
bộ như thế là đủ rồi, vả lại, có đòi thêm nữa thì chị 
cũng chẳng được gì. Nhưng chị kỹ sư này vẫn kiên 
quyết giữ ý kiến của mình, và chị cảm thấy có vấn 
đề. Quả nhiên, khi kiểm tra thì phát hiện có một bộ 
phận không lắp vừa vào thân máy, kiểm tra kỹ thì 
phát hiện là linh kiện cũ. Điều này không khớp với 
ca-ta-lô do đối phương cung cấp. Do linh kiện này chỉ 
đáng giá vài nghìn đô la, lại có người khuyên chị thôi, 
không nên làm căng. Nhưng chị- kỹ sư này lại cho 
rằng, vấn đề này can hệ tới lợi ích và thể diện quốc 
gia, không làm cho rõ thì người ta cho rằng chúng ѓа 
chẳng ra рі, coi thường chúng ta. Thế là hai bên lại 
phải ngồi vào bàn đàm phán lần nữa. Đối phương lại 
một lần nữa chịu thua, cam kết sẽ đổi bộ phận linh 
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kiện ấy và tó ý thật lòng khâm phục thái độ làm việc 
này của người Trung Quốc. Kỳ thực, sở dĩ hồn dân 
tộc cũng có ý nghĩa như sinh mạng của chúng ta, mấu 
chốt là vì nó mang lại cho chúng ta hy vọng và ý 
"nghĩa sinh tồn, cung cấp cho chúng ta nguôn sức 
mạnh vô tận. Đúng như lời một bài hát đang thịnh 
hành hiện nay, mọi người luôn luôn mong có một mái 
nhà, dân tộc và đất nước là "mái nhà" của mọi công 
dân. Mất cái cảm giác quê aung i mênh mang, không 
nơi đi về thì sao chịu nổi. 


зс Nếu mất ' tình yeu: chân thành thì không thể 
"nhẫn " x 


| Đứng: như người xưa - từng nói: "Sinh tiện thật 
đáng quý, tình yêu còn quý. hơn". Nếu tình yêu quan 
| trong hơn sinh mệnh thì cũng thuộc lĩnh vực không 
thể "nhẫn". Song, б đây cần làm cho ró. 


Về mặt hình thức thì tình yêu giữa đôi nam пй 
có lúc cũng phải "nhãn". Ấy là nói, để chứng to phong 
độ đàng hoàng của nam nhỉ, lòng tự trọng của thục 
nữ cần phải "nhẫn" sự ham muốn, sự rung động nào 
đó trong lòng mình: Thậm chí "nhẫn" như thế còn 
làm cho tình yêu giữa hai người càng thiêng liêng, 
vĩnh hằng, do đó càng được hưởng hương vị ngọt ngào 
спа tình yêu. Tất nhiên, đây là nội dung sẽ giới thiệu 
‘sau, mục пау tạm thời chưa nói tới Tình yêu mà 
chúng ta nói rằng không thể "nhẫn" là tình yêu trong 
mối quan hệ nhiều bên. Chúng ta thường thấy trong 
tiểu thuyết, điện ảnh, truyền hình có tình tiết như 
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sau: một cô gái nào đó được hai chàng thanh niên . 
cùng yêu, quan hệ giữa cô gái với hai chàng thanh 
niên đều rất tốt, như đã quen nhau từ hồi còn để 
спот. Hơn nữa, quan hệ giữa hai chàng trai cũng 
thân như anh em, sớm tối có nhau, chia xë ngọt bùi. 
Trong những trường hợp như thế, cô gái thường yêu 
một trong hai chàng. Mặc dầu thường bắt gặp cô gái 
liếc mắt đưa tình, quăng mồi câu nhử, nhưng ngại vì 
tình nghĩa như anh em, chàng được yêu không dám 
tỏ tình. Hơn nữa, lại biết rằng chàng trai kia cũng 
yêu cô gái, do vậy, tình bạn như anh em và tình yêu 
nam nữ thường xuyên vật lộn nhau trong đầu chàng 
được yêu, dày vò anh ta. Kết cục câu chuyện thường 
là chàng được yêu "nhân" tình cảm của mình, chủ 
động nhường cô gái cho chàng trai kia, lắng lặng dứt 
bỏ tình yêu đối với cô gái. 

Đó là sự "nhân" đối với tình yêu mà chúng tôi 
phản đối. Không nên như thé. Bởi vì, như vậy thì 
không chỉ tàn phá tâm hồn của mình mà còn tàn phá 
tâm hồn đối phương, không chỉ không tôn trọng mình 
mà còn không tôn trọng cô bạn gái. Điều đó không 
chứng tỏ là cao thượng mà chỉ là điều đáng hó then; 
không phải là khiêm tốn mà là giả абі. Không nói 
cũng biết trước rằng, cái tình cảnh phát triển tiếp 
theo đó phần nhiều là bi kịch đau khó, hoặc là nam 
thì ủ rũ như người không hồn, lâu ngày thành bệnh, 
boặc là nữ thì tự vẫn, cắt tóc đi tu, thêm nữa hoặc 
là một cuộc hôn nhân không có hạnh phúc. Trong 
trường hợp như thế thì không nên "nhẫn", cần phải 
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xử sự như trong truyện "Khách trên núi băng", trung 
đội trưởng ra lệnh cho Amiel - "Xông lên". Như vậy 
thì mới có hạnh phúc thật sự, mà ta cũng đáng được 
hưởng hạnh phúc ấy. Tất nhiên, cũng có trường hợp 
tương tự. Chàng hạn, hai cô gái cùng yêu một chàng 
thanh niên. Mặc dầu chàng thanh niên này yêu một 
trong hai cô. Nhưng, để cô gái kia không đau lòng, 
anh ta đành phải nhịn đau để cắt đứt tơ lòng của 
anh ta với cô gái mà mình yêu, không lấy cô nào. 
Tóm lại, bất kỳ trong trường hợp nào cũng nhất thiết 
không "nhẫn" đối với tình yêu mà mình theo đuổi. 
Nhất là trong trường hợp hai bên đã tâm đầu ý hợp. 
chớ để cho những nhân tố ngoại lai ảnh hưởng tới 
tình yêu của mình. 

5.4. Nhẫn nhịn tới ngưỡng, không nhẫn nhịn оиої 
ngường 

Triết học thường coi ngưỡng là sự thống nhất giữa 
lượng và chất. Tức là, trong ngưỡng ấy có sự kết hợp 
giữa lượng và chất. Trong ngưỡng ấy, tính chất của 
sự vật chỉ thay đổi với mức độ nhất định, không thay 
đổi có tính chất căn bản. Vượt ngưỡng ấy thì tính 
chất của sự vật có đặc điểm mới. Như, trong vòng 
100° nước vẫn là nước, nhưng khi sôi thì biến thành 
hơi. Trong vấn đề"nhẫn" cũng có ngưỡng "nhàn". Điều 
đó có nghĩa là, trong ngưỡng ấy chúng ta có thể 
"nhẫn", có thể chịu đựng sự хі nhục và sự bất công, 
chịu đựng đau khổ và oan uóng, ... Nhưng, một khi 
vượt ngưỡng ấy thì không thể chấp nhận được, tức là 
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không thể "nhẫn" được nữa. Ngưỡng ấy là giới hạn 
"nhẫn". 

Nắm Tigưỡng ấy như thế nào là vấn đề nghệ thuật 
và trí tuệ nhân sinh, cũng là then chốt của sự nhẫn 
nhịn thật sự. Ở đây rất khó có một thước đo và tiêu 
chuẩn thông dụng cho mọi trường hợp, mà tùy theo 
từng người, từng việc và từng thời gian, không gian 
khác nhau. Nó đòi hỏi phải có năng lực phân tích cụ 
thể, tình hình cụ thể. Một mức nhẫn nhịn không có 
giới hạn không phải là sự nhẫn nhịn của kë mạnh 
thật sự, mà chỉ chứng tò là nhu nhược,-bất tài, thậm 
chí có thể nói là ngu xuẩn. Trong lịch sử mấy ngàn 
năm của xã hội phong kiến Trung Quốc, những dòng 
văn hóa lạc hậu bảo vệ nên chuyên chế phong kiến 
chỉ khuyên người ta phải "nhẫn", lấy đó là biểu hiện 
tận trung, đền ơn,.. Đó là "nhẫn" không có giới 
hạn,"nhẫn" một cách ngu muội. "Nhẫn" mà tập sách 
này đề cao không phải như thế, chúng tôi cho rằng 
phải nhận rõ giới hạn "nhẫn", ngưỡng "nhẫn", nắm 
bắt một cách khoa học cái ngưỡng ấy, để từ đó thật 
sự làm cho "nhẫn" trở thành phương thức nâng cao 
chất. lượng cuộc sống, làm phong phú niềm vui nhân 
sinh, tăng thêm cơ may thành công. 


Để giúp mọi người nắm bắt tốt ngưỡng "nhân" 
chúng tôi giới thiệu sơ lược mấy nguyên tắc có tính 
chất tham khảo sau đây. 


Một, "không quá tam ba bàn". 


167 


Nói "không quá tam ba bận" có nghĩa là đốt với | 
cùng một đối tượng có thể nhẫn nhịn một hai lân, š 
quyết không thể sau dó lại nhẫn nhịn tiếp. Nhẫn nhịn 
tới mức nào đó thì phải tỏ ra cho đối phương biết sự 
nhãn nhịn của ta không phải là sợ, là bất lực, mà chỉ 
là một sự nhân nhượng, và không tiếp tục nhẫn nhịn 
nữa. Trong đời sống hàng ngày, thường có những kẻ 
không biết điều, chỉ theo ý mình, được một đòi mười, 
thấy đồng sự và người khác nhân nhượng thì tưởng 
_rằng dễ bắt nạt, có thể chiếm phần hơn, do đó họ lấn 
đần hết lần này tới lần khác. Đối với loại người này, 
sau một vài lần nhân nhượng, biết được bộ mặt thật 
của họ rồi thì không nhân nhượng nữa, tó thái độ cho 
họ biết và dùng phương thức chính đáng, dũng cảm 
bảo vệ quyền lợi của mình, khiến đối phương nhận 
thức ra điều không phải của họ. Đành rằng có nhiều 
_ phương thức, nhưng chỉ nhằm một mục đích là để cho 
đối phương biết thái độ thật sự của ta. 


Hai, nguyên tắc chuyển hóa. 


"Nguyên tắc chuyển hóa" có nghĩa là: trong đời 
sống và công tác hàng ngày, có những sự việc không - 
ngừng chuyển hóa theo sự phát triển của bản thân 
ta hoặc theo các điều kiện bên ngoài, từ tính chất. 
này chuyển thành tính chất khác. Sự chuyển hóa này 
cũng là nguyên tắc quan trọng để chúng ta tham khảo 
khi nắm bắt ngưỡng "nhẫn", 


Có người, sau khi xâm phạm lợi ích và quyền hạn 
của người khác, do đối phương nhẫn nhịn, họ thực 
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hiện được ý đồ ban đầu. Tiếp đó phát hiện mục tiêu 
mới, họ nẩy ý đồ mới, hành vi cũ chuyển hóa thành 
hành vi khác. Lúc này, lẽ tất nhiên đương sự không 
thể giữ thái độ nhẫn nhịn được nữa, phải kiên quyết 
ngăn chặn, chống cự. Thí dụ, khi cướp của, lúc đầu 
tội phạm chỉ nhằm mục đích cướp tiền bạc, của cải, 
nhưng sau đó chúng phát hiện trong nhà có cô gái 
rất đẹp thế là chúng пёу ý đồ cưỡng dâm. Như vậy, 
lúc đầu, vì không muốn để vì tiền bạc mà tính mạng 
bị đe dọa cho nên người bị hại nhẫn nhịn, không 
chống lại. Nhưng, bây giờ sự việc đã khác rồi, họ 
không thể nhẫn nhịn được nữa. 


Trong đời sống hàng ngày thường có những sự việc 
tương tự như thế. Bởi vì, có những kẻ không biết điều, 
thường được một đòi mười, được đằng chân lân đằng 
đầu, từ chỗ hành động quá trón chuyển thành phạm 
tội Nếu như vậy thì с, ta không thể nhẫn nhịn 
mãi được. 

Ba, "con giun xéo mãi cũng quán". 

"Сб nghĩa là, đôi khi, cùng một việc, lúc đầu người 
ta vì nể, e ngại, cho nên nhún nhường, nhân nhịn. 
Nhưng đối phương quá vô lễ, có hành động và dục 
vọng khiến đối phương phát ón, không thể chấp nhận 
được. Trong trường hợp này có thể gọi là "con giun 
xéo lắm cũng ачап", đã tới lúc phải tỏ thái độ: muốn 
nhẫn nhịn cũng không nhẫn nhịn được nữa. 


Ở nơi công cộng thường xẩy ra những việc muốn 
nhàn nhịn cũng không nhẫn nhịn được nữa. Có nhüng 
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người vì cho rằng người khác không biết mình, hơn. 
nữa, sau đó khó có dịp gặp lại nhau, cho nên thường “ 
_tùy tiện, không dë chừng, vô trách nhiệm, có những 
hành vi quá trớn, vô đạo đức. Chẳng hạn, trên tầu 
Ç xe, trong công viên, người ta thường có tâm lý coi việc 
` lớn là việc nhỏ, bỏ qua việc nhỏ, nhằm tránh xảy ra 
rắc rối, cho nên thường có thái độ nhẫn nhịn đối với 
những hành vi quá trón xúc phạm tới mình. Như vậy 
là; một bên thì hùng hổ, sừng só, một bên nhẫn nhịn 
cho yên, do đó, rất dễ tạo điều kiện cho những kẻ 
không biết điều tăng thêm tâm lý đè người. Song, 
cũng trong những trường hợp như thế, những kẻ 
không biết điều ấy lại đẩy mọi người vào "đường 
cùng", khiến họ có tâm lý muốn nhãn nhịn cũng 
không nhẫn nhịn được nữa, "con giun xéo mãi cũng 
quản". 

Tất nhiên, tâm lý "con giun xéo mãi cũng quăn" 
này rất co giãn, cần phân tích cụ thể hơn trong từng 
trường hợp cụ thể để có phán đoán và phản ứng đúng 
mức. 

Nhẫn nhịn có mức độ của nó. Nhẫn nhịn có mức 
độ thì chứng tỏ được thế mạnh, thế hơn người của 
mình; nhẫn nhịn quá mức cần thiết thì chỉ tô ra mềm 
yếu, bất lực. Nắm bắt được mức độ ấy thì mới có thể 
nhân nhịn một cách đúng mức. 
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CHƯƠNG Ili 


NHẪN NHÍN HỢP ĐẠO LÝ: мім VỮNG MUU TRÍ 
NHẪN NHÍN ĐỂ XỬ THẾ 


Nhãn nhịn là tinh hoa trí tuệ phương Đông. Nhân 
nhịn để xử lý giống như dùng nước phá dá ойу, nước 
chủy đá mòn. Nắm được ý nghĩ thật sự của sự nhân 
nhịn có nghĩa là dã mở dược cánh cửa trí tuệ. 

Nhãn nhịn có ý nghĩa quan trọng trong dòi sống 
hiện thực. Chúng ta dá biết làm thế nào để nắm được 
những nguyên lý nhẫn nhượng học. Chúng ta cũng 
đã biết làm thế nào dé nhẫn nhịn trong những trường 
hợp cụ thể, nhân nhịn có cần phỏi có тии trí không? 
Câu trỏ lời lò: có. Dưới đây giới thiệu uë mưu trí chủ 
yếu trong nhẫn nhượng học. 


1. Chịu khó chịu khổ, có công mài sắt 
có ngày nên kim 

Con đường nhân sinh đầy rẫy chông gai, phổ biến 

là những cuộc đời khó nhọc, chịu đói chịu rét. Xưa 
nay dân tộc Trung Hoa coi tỉnh thần chịu khó, chịu 
khổ là một trong những nét đẹp đạo đức. Chịu khó 
chịu khổ, nhịn đói chịu rét là sự nhẫn nhịn thường 
xuyên trong đời người, cũng là sự nhẫn nhịn đầu tiên 
mà người có chí phải thực hiện được. Không chịu khó 
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chịu khổ được, không nhịn đói chịu rét được thì còn 
nói được gì về nhẫn nhịn nữa. Song, nói đi phải nói 
lại, muốn thường xuyên nhẫn nhịn được thì phải có 
tinh thần và nghị lực kiên cường. Nếu hơi khổ một 
tý mà cũng không chịu đựng được, thì sẽ không thể 
chịu đựng được những vấp váp, khó khăn lón, không 
thể làm nên việc lớn. Nói "khổ tận cam lai", tức hết 
khổ đến sướng, là như thế. 


Người ta nói "Sương hàn tuyết lạnh đượm hương 
mai" có nghĩa là cây mai chịu được sương tuyết giá 
lạnh, càng giá lạnh thì mai nổ hoa càng đều, càng 
đẹp, càng có hương vị. Hoa trong nhà kính không chịu 
đựng được sương gió. 

1.1. Chịu được khổ mới hơn người 

Ở đây, cái gọi là "hơn người" có thể giải thích theo 
nhiều nghĩa. Bọn thống trị phong kiến muốn làm 
"thánh nhân" thống trị quần chúng lao khổ, kêu gào 
khổ trước sướng sau. Quan điểm này cần được phê 
phán triệt để. Ở bất kỳ thời đại nào, không có kẻ nào 
có thể mãi mãi đè đầu cưỡi cổ dân chúng để tác oai 
tác quái. Nhưng, nếu chúng ta lý giải "hơn người" là 
có tài hoa, có tài năng, có cống hiến hơn người bình 
thường ' hì quả là cần có sự "hơn người" này, hơn nữa 
có được như thế thì được mọi người kính phục. Nhĩing 
người không cam chịu làm người bình thường là 
những người thường lăn lộn chịu đựng nghèo khó, 
khổ sở trở nên "hơn người", được mọi người kính phục. 
Loài người tồn tại được tới ngày nay là nhồ chịu đựng 
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được khổ cực, nhọc nhằn, dù là nhân vật lớn hay là 
nhân vật nhỏ, ai ai cũng lăn lộn với khổ cực, nhọc 
nhằn. Cho nên, chịu khó chịu khổ là công phu cơ bản 
nhất trên con đường nhân sinh. Sở dĩ nhà toán học 
Hoa La Canh) có được cống biến lớn lao như thế là 
do ông đã chịu đựng khổ cực, nhọc nhằn. 


Kinh nghiệm của Hoa La Canh mách bảo chúng 
ta răng, làm việc gì cũng phải có tinh thần bền bỉ 
chịu khó chịu khó, những ai làm nên sự nghiệp đều 
như thế cả. 

Đối với những người có hoài bão, có lý tưởng, cách 
duy nhất để thực hiện hoài bão, lý tưởng ấy là chịu 
khó chịu khổ, đi tìm học vấn cũng thế, nghiên cứu 
khoa học cũng vậy. Đối với những người bình thường, 
muốn sống уёп ón, hạnh phúc cũng phải chịu khó 
chịu khó. Làm việc thì phải chịu đựng mệt nhọc; làm 
ruộng thì phải chịu đựng dầm mưa dãi nắng; vận 
động viên thì phải chịu đựng vất và nhọc nhăn khi 
luyện tập; ngay са việc đọc sách học tập cũng phải 
chịu đựng gió rét lùa qua kẽ cửa, chịu đựng cái khổ 
đau lưng mỏi đít. Chịu khó chịu khổ thì có thể làm 
nên thành tích, mấu chốt là phải kiên trì, nhẫn nại. 


Báo X đăng tin, có một cô gái sinh ra trong một 
gia đình có truyền thống học hành. Sau khi tốt nghiệp 


1. Hoa La Canh (1910 - 1985) người Giang Tô, tự học thành tài, 
từng du học tại Anh, Mỹ, giáo sư toán học, Phó. viện trưởng Viện 
Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, có nhiều tác phẩm nổi tiếng về 
toán học ở Trung Quốc. - ND. w | 
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đại bọc, cô phải chịu khó chịu khổ bốn năm ròng, ban 
ngày phải cắm đầu cắm cổ làm việc, ban đêm phải 
chong đèn học tập để dự thi tuyển nghiên cứu sinh. 
Rốt cuộc cô thực hiện được giấc mộng nghiên cứu sinh, 
được triệu tập vê Bắc Kinh. Bốn năm đèn sách chẳng 
được vui chơi, bây giờ phải xả hơi. Thế rồi cô bắt đầu 
vui chơi cho thỏa thích. Ngày thi đã tới, cô mới cuống 
lên, cô chỉ còn cách sao chép, cóp nhặt, thầy hướng 
dẫn nhiều lần nhắc nhở, cô đều bỏ ngoài tai. Rốt cuộc 
cái tư cách nghiên cứu sinh mà cô vừa mới bắt đầu 
đã chấm hết. 

Ngay trong một gia đình thôi, nếu các thành viên 
không chịu khó chịu khổ cũng xảy ra những việc rất 
phiền toái. | 

Hiện nay, ở Trung Quốc, kết cấu gia đình phần 
lớn gồm có hai vợ chồng một đứa con. Người ta thường 
thấy xáy ra hiện tượng cứ hết giờ làm việc, vừa về 
tới nhà là hai vợ chồng cãi nhau đánh nha. Tìm hiểu 
thì được biết phần nhiều là do mệt nhọc mà ra. Nếu 
một người cố lên một tí để cho người kia được nghỉ 
thêm một lát, thì có phải là gia đình hòa thuận, ấm 
cúng không nào! Bởi vậy, chịu khó chịu khổ là một 
nhân tố quan trọng giúp cho gia đình hòa thuận. 


F 2 "Та rât nghèo, nhưng không "ốm, ”" 


Nghèo là một nỗi khổ, cũng là điều chẳng may, 
không có ai thích nghèo, muốn nghèo. Trung ương 
dang kêu gọi nhân dân cả nước xóa đói giảm nghèo, 
làm giầu. Cải cách, mở cửa tạo cơ hội để chúng ta 
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vút bỏ cái tiếng nghèo, tiến tới giầu có. Mặc dầu vậy, 
so với các nước tiên tiến trên thế giới, nước ta vẫn 
còn rất nghèo. Do điều kiện tự nhiên kém, vị trí địa 
lý bất lợi, nhân dân vùng sâu vùng xa vẫn rất nghèo; 
do hiệu quả kinh tế kém hoặc năng lực làm ăn kinh 
doanh yếu, một số gia đình ở thành thị cũng vẫn 
tương đối nghèo. Nghèo cố nhiên là không tốt, nhưng 
không vì thế mà không làm người một cách đàng. 
hoàng. 

` Sách "Trang Tú. Nhượng vương" chép: Nguyên 
Hiến người nước Lỗ nghèo xơ nghèo xác, chỉ có một 
gian lều tranh, làm bằng cành dâu khô và có đại, 
nắng thì nóng, mưa thì dột. Nhưng ông vẫn ngồi ngay 
ngắn để đánh đàn. Tử Cống đi xe ngựa, mặc quần áo 
trắng, trong mặc áo lót màu đỏ tía, ngõ nhỏ cho nên 
xe ngựa không vào được, ông phải đi bộ vào gặp 
Nguyên Hiến. Nguyên Hiến đội mũ rách, đi giầy 
thủng, tựa vào chiếc cột làm bằng cành lê chôn ở cửa 
để tiếp khách. Tử Cống bỏi: 

- Tiên sinh ốm vì bệnh gì vậy? 
- Ta nghe nói, không có tiền thì gọi là nghèo, có 

học thức mà không làm theo học thức ấy thì gọi là 
ốm. Hiện nay ta nghèo, không ốm. 


Tử Cống ngượng nghịu, tiến thoái lưỡng nan. 


Quả vậy, nghèo chỉ có nghĩa là ít tiền hoặc không 
có tiền chứ không phải là cơ thể bị ốm hoặc nghèo về 
tinh thần. Khi chẳng may ta bị nghèo túng, thì chó 
có lo sợ, chớ nên trách mình bất lực, bởi vì nhẫn nhịn, 
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chịu đựng sự nghèo khó vốn là một nội aung quan 
trọng trong đời người. 

Không vì nghèo mà thất đức, đó là một trong 
những nội dung nhẫn nhịn, chịu đựng sự nghèo khó. 
Còn nhớ, những năm 60, nước ta bị 3 năm thiên tai 
liên tục, khi ấy tôi đang học tiểu học, lần đầu tiên 
trong đời tôi được nếm mùi nghèo khổ, đói rét. Cha 
mẹ tôi là công nhân, vào các ngày chủ nhật, khi trời 
chưa sáng đã dậy, mang bao tải ra ngoại ô hái rau, 
lá cây, trời tối mịt mới về, phơi khô rau và lá cây, 
đem giã nhỏ, trộn lẫn với gạo, hấp lên, xới ra cho cả 
nhà lót dạ. Cha mẹ tôi nhường cho ba chị em tôi ăn 
no, còn bản thân mình thường chỉ húp bát cháo ngô 
loãng rồi đi làm việc. Mặc dầu vậy, cha mẹ tôi không 
cho chúng tôi ra chợ rau nhặt rau rơi vãi, vì sợ chúng 
tôi hư hỏng. Một lần, người ta chuyển rất nhiều bánh 
khô lạc từ kho ở trước cửa trường đi nơi khác, các 
bạn học tranh nhau ra nhặt những miếng vỡ rơi ở 
dưới đất, tôi cũng nhặt được một miếng, thấy ăn rất 
ngon, tôi mang về cho các em cùng ăn. Nào ngờ cha 
tôi bắt được, hỏi lấy ở đâu ra, tôi nói đúng như sự 
việc đã xảy ra. Cha tôi nghiêm nghị: "Nay chúng ta 
nghèo, đất nước cũng nghèo, không phải của mình thì 
không được lấy để ăn, nếu ai cũng chỉ biết lo cho 
mình thì sẽ có ngày người ăn thịt người". Hôm sau, 
nhân khi đi học, tôi mang mấy miếng khô lạc nhét 
qua khe cửa trả cho nhà kho và phải nuốt nước bọt 
cho đỡ thèm. Ba chục năm đã trôi qua, cha mẹ tôi đã 
quên việc ấy từ lâu, nhưng tôi vẫn nhớ như in. Bỏi 
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vì đây là bài học đầu tiên dạy tôi hiểu được quan hệ 
giữa nghèo và đạo đức. Làm người, không có tiền thì 
chỉ có thể nói là nghèo, nhưng không có đức thì mất 
tư cách làm người. 

Tôi có đọc trên tạp chí XXX một bài có đầu đề là 
"Đêm trúng số độc đắc". Bài kể rằng, cha của tác giả 
bài này bỏ tiền của mình ra mua bai vé số số có số 
liền kë nhau, trong đó có một vé mua hộ cấp trên, 
sau đó một trong hai vé này trúng thưởng một xe ô 
tô du lịch. Bọn trẻ mừng quýnh lên, vì ó thị trấn này 
chỉ có mỗi nhà chúng do nghèo cho nên chưa mua ô 
tô, nhưng ông bố thì rơi vào một cuộc đấu tranh tư 


tưởng hết sức gay go. Bởi vì, vé trúng thưởng là vé ` 


ông mua hộ cho cấp trên, trong vé ông đã đánh dấu 
bằng bút chì vé ấy là vé của cấp trên. Việc này, ngoài 
ông ra không có ai biết. Cấp trên của ông là người 
giàu, đã có mấy chiếc ô tô rồi, căn bản không cần 
chiếc ô tô này nữa. Bọn trẻ mong ông giữ chiếc ô tô 
trúng thưởng cho mình, nhưng ông lại kiên quyết 
thông báo cho cấp trên tới lấy vé đi lĩnh thưởng, chỉ 
giữ lại cho bọn trẻ một món của cải tinh thần vĩnh 
cửu. Câu chuyện này mách bảo chúng ta rằng, nghèo 
không ngăn cản người ta làm người có đức. Tuy 
nghèo, nhưng không bị cái nghèo quật đổ thì vẫn có 
thể làm ngời có đức độ cao thượng. | 
Không vì nghèo mà nản lòng, nhụt chí, đó là nội 
dung thứ hai trong việc nhàn nhịn, chịu đựng sự 
nghèo khó. Ngày xưa người ta nói "Cái khó bó cái 
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khôn", điều này không phải không có lý. Nghèo thì 
không có điều kiện phát triển, đó là sự thật. Nhưng 
có nhiều người nghèo càng kiên cường, có chí hướng 
cao, làm nên sự nghiệp, đây cũng là sự thật. C. Mác 
cả đời nghèo túng, thường là ăn bữa sáng phải lo bữa 
tối. Viết biết bao sách báo, bài vở hay mà không có 
tiền để dành, mặc dầu vậy, ông уйп giữ ý chí kiên 
cường, niềm tin sắt đá để viết xong bộ "Tư bản". Vợ 
chồng ông bà Pierre Curie rất nghèo, khi nghiên cứu 
về phóng xạ, họ phải làm việc trong một gian nhà 
kho, không có tiền mua máy mới, phải dùng máy cũ 
lạc hậu, sau 4 năm miệt mài nghiên cứu, ông bà đã 
thành công, là người đầu tiên. trên thế giới tìm ra 
nguyên tố radium. 


Trong đời sống hiện ШШ: сб 5 nhiều người nghèo 
mà không nản lòng, nhụt chí, khắc phục gian khó, 
phấn đấu thành tài. Tại một trường học nọ có một 
học sinh quê ở một bản tại vùng núi xa xôi heo lánh, 
cha mất lúc em mới lên ba tuổi, nhà nghèo xơ nhgèo 
xác, mẹ em phải nuôi gà đẻ, bán trứng lấy tiền cho 
em trả học phí. Sống trong hoàn cảnh ấy mà em thi 
đỗ vào trường sư phạm. Không ngờ, học chưa được 
nửa năm thì mẹ em qua đời. Thế là chỗ dựa duy nhất 
về kinh tế không còn nữa, ngoài ra, em còn phải nuôi 
dạy một đứa em gái nhỏ tuổi. Em không vì nghèo khó 
mà nan lòng nhụt chí. Em vừa chăm chỉ học tập, vừa 
đi làm thuê vào các ngày nghỉ, chỉ dùng tån tiện, 
chàng những đạt kết quả học tập xuất sắc, được 
chuyển lên học tại học viện sư phạm, mà còn làm gia 
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sư ngoài giờ học lấy tiên nuôi em gái ăn học. Nghèo 
khó làm cho em càng kiên cường, tăng nhanh bước 
đi trên con đường thành tài, trở thành học sinh xuất 
sắc trong toàn quốc. Băng hành động của mình em 
đã thực hiện được hoài bão "nghèo càng phải kiên 
cường, chí càng phải cao". 

Nội dung thứ ba trong việc nhẫn nhịn, chịu đụng 
sự nghèo khó là "cùng tắc biến", tức là nghèo thì phải 
tìm cách thoát khỏi cảnh ти Chúng ta nói nhân 
nhịn, chịu đựng sự nghèo khó là muốn nói rằng không 
để cái nghèo quật ngã, chịu đựng là để chống lại 
nghèo đói, геп đạo đức trong nghèo đói, lập chí trong 
nghèo đói, nhằm thay đổi số phận nghèo đói. Một 
người bạn tôi có bà mẹ phi thường. Ngay từ khi chị 
còn nhỏ tuổi bố chị đã chết vì ung thư phổi, để lại 
cho mẹ chị đứa con thơ dại. Hơn nữa bản thân mẹ 
chị lại bị bệnh đái đường. Chẳng nói cũng biết cuộc 
đời bà nghèo khó, khổ sở tới mức nào. Hơn hai chục 
năm trời, người mẹ kiên cường này tự tiêm insulin 
để giữ cho bệnh ổn định, không phát triển, dùng đôi 
bàn tay đây chai sạn để đấu tranh với cái nghèo, cái 
khổ. Ngày nào cũng như ngày nào, sau khi tan tầm, 
bà đạp xe ba bánh ra chợ mua loại rau rẻ tiền, mang 
về nhà rửa sạch, thái, trộn, làm nhân bánh bao, hấp 
chín, mang ra công trường bán. Do bà hiền hậu, bánh 
rất. vệ sinh, giá phải chăng, bữa nào anh chị em công 
nhân cũng mua hết cho bà. Để đảm bảo cuộc sống ` 
gia đình, bà thường phải làm việc quá sức, thức khuya. 
dậy sớm, cân cù lao động kiếm tiền nuôi 5 đứa con 
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trưởng thành. Lớn lên, các con mỗi đứa một chân một 
tay xúm vào giúp mẹ, trong nhà đã có tỉ vi, tủ lạnh, 
5 con bà hai trai đã lấy vợ, ba gái đã lấy chồng. Hiện 
nay, 5 người con của bà người thì làm công nhân kỹ 
thuật, người thì làm cán bộ ở cơ quan nhà nước, người 
thì đang là sinh viên đại học. Bà mẹ vĩ đại này đã 
đem tấm thân ốm yếu của mình ra chống trọi với cái 
nghèo, dùng chính hai bàn tay của mình mở ra con 
đường làm giầu. Chúng ta thấy được ở bà mẹ này 
tinh thần chịu đựng, chống trọi với cái nghèo. Chúng 
tôi không tán thành cái gọi là "quá độ nghèo", "càng 
nghèo càng có tinh thần cách mạng". Nhưng xét theo 
ý nghĩa nào đó, "nghèo" cũng là một nguồn của cải, 
nghèo nhưng không nhụt chí, nghèo rèn luyện y chí 
con người. Có những người nghèo nhưng không biết 
nhẫn nhịn, không chịu đựng nổi, kết quả là "ốm" 
nặng, thậm chí không cứu chữa nổi. 


дз МЕн dau bệnh ш" x 
zí” бт dau, bệnh tật cũng là một nỗi khó. Khi có 


bệnh, không những phải xử lý với thái độ khoa học, 
mà còn phải áp dụng liệu pÌ liệu pháp tâm зар tâm lý, đó đó là điều rất 
quan trọng. Nhiều người áp người áp dụng thái độ "việc đã như 
vậy thì chớ lo thêm làm gì", 1) họ tích cực phối hợp 
điều trị bằng liệu pháp tâm lý, giữ cho tâm trạng. 


luôn thăng bằng, nhanh chóng chiến thẳng con qui 


1. Trong nguyên bản: Ký lai chi,tắc an chỉ. Mượn từ sách "Luận 
ngữ”, nguyên nghĩa là: đã dë cho họ tới, thì làm cho họ yên tâm. 


= Chúng tôi tạm dich theo văn cảnh. - ND. 
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bệnh tật, sức khỏe được phục hồi như cũ. Nhưng cũng 
CÓ người chẳng có bệnh cũng rên гі, bệnh một lo mười, 
thối chí, con qui bệnh tật chưa làm gì họ, họ đã tự 
đổ rồi, tinh thần suy sụp, sinh đủ thứ bệnh, kết quả 
là biến thành chứng bất trị. Вӧі vậy, nhịn đau cũng 
là nội dung quan trọng của việc chịu khổ. 

Con người ăn cơm gạo ngô khoai, ít người cả đời 
không ốm đau, nếu chỉ ốm đau bình thường như sổ 
mũi, nhức đầu, sôi bụng thì chẳng sao, nhưng nếu 
ốm nặng hoặc mắc bệnh nan y thì không phải ai cũng 
như ai. Tại một đơn vị nọ, sau khi khám sức khỏe 
toàn thân định kỳ, có một đồng chí được thông báo 
hình như dạ dầy của đồng chí có vấn đề, cần phải 
kiểm tra lại. Đồng chí này ăn không ngon ngủ không 
yên, gia đình cũng buồn lo ngay ngáy. Mặc dâu đồng 
sự, hàng xóm láng giềng tới thăm đều động viên hết 
lời, nhưng đồng chí này vẫn chẳng chịu ăn uống, mới 
có mấy ngày mà sút mấy cân. Khi kiểm tra lại, bác 
sĩ thông báo rằng, qua kiểm tra kỹ lưỡng, kết quả 
cho thấy không phải là ung thư dạ dày. Nhưng đồng 
chí này không tin, xin phép đi Bắc Kinh khám bệnh. 
Kiểm tra Đằng máy móc khá hiện đại tại một bệnh 
viện lón, kết quả cũng cho thấy không có vấn đề gì. 
Nhưng đồng chí vẫn không vui lên, ngược lại còn nghỉ 
ngờ bác sĩ không tận tâm, kiểm tra chưa kỹ. Những 
ngày sau đó, khi đi làm thì uể oải, về nhà thì ủ rũ, 
cho rằng mình bị ung thư, thế rồi cáo ốm nhi ở nhà. 
Chưa tới một năm đồng chí gầy chỉ còn da bọc xương, 
đi khám lại thì phát hiện ung thư dạ dầy, đồng chí 
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thở dài đánh thượt, chẳng bao lâu sau thì chết. Các 
bác sĩ nói, vốn đồng chí này không bị ung thư dạ dầy, 
chỉ vì sức chịu đựng tâm lý quá kém, sai sót nhỏ 
trong lần khám thứ nhất khiến đồng chí quá lo nghĩ. 
Kiểm tra lần thứ hai, các bác sĩ đã thông báo rõ rằng 
không phải ung thư, nhưng đồng chí cứ tin là ung 
thư, kết quả là tỉnh thần suy sụp, tâm lý buồn nan, 
cộng thêm tình trạng không chịu ăn uống bồi bó, 
thiếu dinh dưỡng, khiến chức năng miễn dịch trong 
cơ thể suy giảm, phát bệnh ung thư. | 

Khác với đồng chí này, một chi y tá bi ung thư 
vú, không kịp thời mổ, các bác sĩ dự đoán chị chẳng 
còn sống được bao lâu. Nhưng chị y tá này bấm bụng 
chịu đau, giữ tâm trạng lạc quan thoải mái. Chị nói, 
chị muốn sống nhưng không sợ chết, dù còn sống một 
ngày cũng sống cho vui vẻ. Ra viện chưa ba2 lâu chị 
lại đi làm việc, thân mang bệnh nhưng vẫn nhiệt tình 
chăm sóc bệnh nhân, người ta vẫn thường xuyên nghe 
thấy tiếng cười sảng khoái của chị. Lâu ngày, chị 
hoàn toàn quên mình là người mắc bệnh ung thư, 
sống như người khỏe mạnh. Sau khi về hưu, chị thi 
vào lớp đại học giành cho người cao tuổi, luyện tập 
khí công, nhảy điệu đít-scô dành cho người già, múa 
uong cah, tham gia hội diễn văn nghệ. Đã hơn mười 
năm trôi qua rồi, con cháu đầy đàn, nếu không biết 
tuổi thì tưởng chị chỉ khoảng 45, không ai bảo chị là 


1. Múa dân gian miền Bắc Trung Quốc. - ND. 
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người mắc bệnh ung thư. Đồng chí của chị bảo chị là 
người chiến thắng tử thần. 

Hai người kể trên đều là người bình thường. Một 
người có thái độ sống lạc quan, nhẫn nhịn, bất chấp 
sự đe dọa của bệnh nan y, ngoan cường chiến thắng 
bệnh tật, sống những năm cuối đời yên vui, khoe 
mạnh. Một người không nhẫn nhịn được, sợ bệnh ung 
thư, kết quả là vốn không bị bệnh tự chuốc bệnh, bị 
ung thư cướp mất mạng sống non trẻ. 

Y học hiện đại chứng minh rằng, hệ thống miễn 
dịch trong cơ thể có vai trò cực kỳ quan trọng trong 
việc chiến thắng bệnh tật, phục hồi sức khỏe. Người 

ó ý chí kiên cường, biết nhẫn nhịn, tâm trạng lạc 
quan thì cơ thể thường tự động sản Xt xuất ra chất miễn. 
dịch mạnh mẽ, giúp cho bệnh tình ì nhanh chóng có 
chuyển biến tốt, thậm chí không chữa chạy mà khỏi. 
Còn những người yếu đuối, sức chịu đựng kém, có 
tâm trạng bi quan buồn nàn thì sức miễn dịch kém, 
tế bào ung thư thừa cơ nảy nở. Cho nên, lấy thái độ 
nhân sinh lạc quan, tâm trạng nhẹ nhóm bình thản 
để chịu đựng, chống lại bệnh tật, là vũ khí lợi hai 
nhất trong việc kẻ sức với. con qui bệnh tật và với tử 
thần. 

Người ta nói нЕ ана đế công bằng, nhưng 
cũng có lúc Người ngủ gật, cho nên trên thế giới mới 
có những người bất hạnh đẻ ra đã bị tàn tật và ốm 
đau rồi bị tàn tật. Một thử thách vô cùng khác nghiệt 
đối với những người tàn tật này là phải làm thế nào 
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để sống, để tìm cho mình chỗ đứng trong xã hội. Nhà 
văn người Ireland Christie Brown là người tàn tật 
bẩm sinh, bị liệt toàn thân, chỉ cử động được chân 
trái. Tù nhỏ, với sự kiên trì hướng dẫn của mẹ, ông 
chăm chỉ học tập, dùng chân cử động được để viết, 
trải qua quá trình khắc phục muôn vàn khó khăn để 
học tập, rèn luyện, ông đã biết sáng tác. Ông đã phải 
nhẫn nhịn sự diễu cgt của bao người, chịu đựng biết 
bao gian khổ do tàn tật gây ra. Với tinh thần bền bỉ 
nhân nại, vươn lên không ngừng, ông đã sáng tác 5 
bộ tiểu thuyết, 3 tập thơ, trở thành nhà văn nhà thơ 
nổi tiếng của Ireland. Tuy là người tàn tật, nhưng 
ông đã để lại trong lòng mọi người hình ảnh của một 
người hoàn mỹ đáng khâm phục. 


Nước ta có tấm gương của một chàng thanh niên 
mù tự học thành tài. De ra được 8 tháng thì mắc 
bệnh u mắt, phải mổ bỏ nhãn cầu. Khi còn nhỏ, anh 
học tập với sự giúp đỡ của cha và ông nội. Sau khi 
tốt nghiệp trường trung học cơ sở giành cho người 
khiếm thị, anh muốn học lên nữa, nhưng vướng nhiều 
khó khăn, không tìm được cơ may thích hợp, nhưng 
anh không nan chí, quyết tâm đi theo con đường của 
"riêng mình. Hàng ngày anh học tiếng Anh qua đài 
phát thanh, về sau anh lại học dự thính lóp Anh văn 
do chuyên gia nước ngoài giảng dạy. Mùa hè năm 
1985 anh được đi theo đoàn đại biểu giáo dục sang 
California Mỹ để làm phiên dịch. Năm 1986 anh làm 
đơn xin đi học tự túc tại Mỹ. Trường khiếm thị ở 
Boston chính thức nhận anh vào học. Thế rồi anh 
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sang Mỹ học các chuyên ngành giáo dục người khiếm 
thị, tâm lý người khiếm thị, máy tính dùng cho người 
khiếm thị. Một người khiếm thị sống cùng cha mẹ 
còn có khó khăn huống hồ đi lưu học ở nước ngoài. 
Nhưng anh không ngại, bởi vì trong khi học tập anh 
đồng thời sẽ nắm vững toàn bộ các kỹ năng sinh hoạt 
thông qua luyện tập một cách gian khổ. Anh nói một 
cách tự hào rằng: "Tôi chưa bao giờ tự coi mình khác 
với người mắt sánu Tôi nhảy điscô được, mua các thứ 
được, nấu ăn được. тар võ thuật, đấu kiếm được". Một 
người khiếm thị, nhàn nhịn đau khổ vì tàn tật, không 
bị tàn tật quật ngã, không những làm được những 
việc người bình thường có thể làm được, mà còn nắm 
được cả những kiến thức và kỹ năng mà nhiều người 
bình thường không nắm được. Thế mới biết, tiềm lực 
của con người lón mạnh biết nhường nào. Chỉ có ráng 
sức chịu đựng, ra sức khai thác thì mới nhào nặn nên 
cái tôi hoàn toàn mới. 

Ngoài việc nhẫn nhịn, chịu đựng với những bất 
hạnh về bệnh tật và tàn tật ra, con người còn ) hải 


f \ nhẫn nhịn một cách lạc quan, đối mặt với nhiêu bất 


hạnh nho nhỏ, như thấp lùn, béo phì, mặt mũi xấu 
xí... Nếu không có thái độ đúng đắn đối với những 
bất hạnh ấy thì người ta sẽ rơi vào đường hầm không 
lối thoát của cuộc đời. Bất kỳ sự vật nào cũng có tính 
chất biện chứng. Những khiếm khuyết trên cơ thể có 
khả năng sẽ gây ra những bất hạnh đối với con người, 
nhưng cũng có khả năng sẽ đưa tới vận may cho con 
người, mà mấu chốt là ở chỗ ta đối xử với nó như thế 
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nào. Một người thông mình, có lý trí phải khéo léo 
đối mặt với hiện thực, lấy điểm mạnh bù cho điểm 
yếu. Thân hình thấp lùn, nhưng nỗ lực cho nên có 
bản lĩnh thì trên cơ thể ấy có tỉnh hoa đậm đặc; xấu 
xí nhưng tâm hồn đẹp, có tri thức thì có thể khiến 
mọi người cảm thấy có sức hút nội tâm. Ở điểm này 
mà nói thì "thượng đế" công bằng, Người để ta thiệt 
thoi ó điểm này thì lại bù lại cho ta ở điểm khác, vấn 
đề là ta có nhận biết hay không, có chịu đựng được 
hay không. Cựu tổng thống Roosevelt, người rất được 
nhân dân Mỹ yêu mến, ngay tü nhỏ đã là một cậu 
bé rất xấu, mặt choắt, răng váu, giọng khàn khàn. 
Cái dáng ấy của ông thường bị người ta trêu chọc. 
Chính vì cái dáng xấu xí của ông và sự trêu chọc của 
người khác đã kích thích ý chí phấn đấu của ông. Ông 
sửa những khiếm khuyết trên cơ thể, điểm nào không 
sửa được thì biến nó thành điểm có lợi cho mình. Ông 
sửa cái giọng khàn khàn, khi diễn thuyết ông lợi dụng 
cái giọng đã được sửa ấy, lợi dụng hàm răng vấu, lợi 
dụng cái dáng của người công nhân đóng cọc - mà 
đây vốn là những khiếm khuyết có khả năng khiến 
ông thất bại khi diễn thuyết, biến chúng thành những 
điểm tăng thêm hiệu quả diễn ши. giúp ông thành 
công trong sự nghiệp. | 

Được thấy Roosevelt thì hiện những người có 
khiếm khuyết về sinh lý có còn cảm thấy tự tỉ nữa 
không? | 
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Sống ở trên đời không tránh khỏi khổ. Người xưa 
có thơ rằng: "Đối tửu đương ca, nhân sinh kỷ hà, tỷ 
như triêu lộ, khứ nhật khổ đa". Người ngày пау 
hát: "Người sống bảy mươi tuổi xưa nay hiếm, sống 
tới hôm nay đã chẳng dễ". Như vậy là người xưa và 
người nay đều than thở, khác lời nhưng cùng điệu, 
than rằng suốt đời chịu khổ. Những lời thơ, lời ca này 
khiến lòng người chua xót, đau như cắt ruột. Kỳ thực 
thì đâu đến nỗi như thế. Tốt hơn là hãy lạc quan lên. 
Hoa La Canh, ông bà Curie, Christie Brown, 
Roosevelt đều là những "đời người khổ đau" nếm đủ 
mùi đau khổ. Nhưng họ đã dựa vào sức chịu khổ của 
mình mà hơn người, là những nhân vật kiệt suất. 
Chẳng có ai than thở chặng đường "gian khổ" của bọ. 
Cuộc đời của họ huy hoàng. 

Tại chùa Linh Ấn ở Tây Hồ Hàng Châu tôi đã 
thấy nhiều người quỳ khấn trước tượng Bồ Tát: "Hỡi 
Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, hãy phù hộ con thi đỗ đại 
học", "phù hộ cho con tác thành sự nghiệp", "phù hộ 
con thoát nghèo nên giàu", "phù hộ con khỏi bệnh, 
mạnh khỏe",... Tôi rất muốn nói với họ một câu, răng: 
| "Trên đời làm gì có Bồ Tát, nếu có thì chính là bạn 
46! Hạnh phúc cuộc đời phải đổi bằng công sức của 
‘chính mình, phái thoát khói đau khổ bằng chính 
'những nỗ lực của mình". Có điều là, đứng trước những 
thiện nam tín nữ thành kính này tôi nhịn nói những 


1. Dịch nghĩa: Lấy rượu làm bạn, ngày được mấy gang? Nhu 
sương sớm mai, hôm qua khô quá. - ND. 
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lời ấy, mà khấn theo họ, rằng: "A mô đi đà phật! Biển 
khổ vô biên, "nhẫn" mới làm nên". 


2. Nhịn nhời, nén giận 


"Ó hiền gặp lành". Sống ở trên đời ai chàng muốn 
được yên vui? Nhưng tai họa thì luôn luôn rình гар. 
Thiên tai do nguyên nhân khách quan gây ra. Nhân 
họa do nguyên nhân chủ quan mà có. Đối với thiên 
tai thì người ta không kịp dự phòng, xảy ra rồi thì 
mới chống thiên tai. Đối với nhân họa thì có thể phòng 
được, có thể không cho nó xảy ra,, hoặc việc lớn thành 
bé, việc bé tự tiêu tan đi 

Trong quan hệ giac luu cita người với người, có 
hai nguyên nhân chủ yếu рлу ra "nhân họa": một là 
do cái mồm, "lắm mồm sinh sự thị phi", "Bệnh vào 
từ mồm, họa ra từ miệng". Hai là do tức giận, "nổi | 
giận trong đầu thì tay dë làm điều ác", đầu nghĩ tới 
điều ác thì dễ gây ra họa, bởi vậy, muốn không gây 
ra điều phải trái, muốn tránh được tai họa, thì có hai 
cách. 


2.1. Nhịn nhời, chớ có поі năng tùy tiện 


Ngôn ngữ là công cụ trao đổi tư tưởng, tình cảm, 
không có ngôn пей thì không có xã hội loài người. 
Không có ngôn ngữ làm chiếc cầu nối thì không thể 
khơi thông được sự giao lưu giữa người ta với nhau, 
cũng không nên công nên việc. Nhưng ngôn ngữ cũng 
có thể làm bỏng việc, vì vậy, người xưa cho rằng đối 
với bất kỳ trường hợp nào, tốt nhất là nên ít lời. Nhịn 
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nhời không phải là không nói, mà là cần nói thì phải 
nói, không cần thì không nói. Nhịn nhời có ý là ăn 
nói thận trọng, nghĩ kỹ rồi mới nói, nếu không, 16 lời 
sẽ có thể gây mầm đại họa. Đại để, nhịn nhời gồm 
có 5 mặt sau đây: Một là, không ác khẩu. Tuân Tủ 
_ nói: "Thương nhân chi ngôn, thâm vu mâu tải". Nghĩa 
là, lời nói sâu cay, độc địa còn đau hơn mũi giáo mác 
đâm vào xương thịt. Do đó, không ác khẩu, nín nhịn, 
không nói lời cay độc là một mặt quan trọng giúp 
quan hệ giữa người ta với nhau hòa thuận, êm ái, 
Tục ngữ có câu: "Một lời hay ấm lòng ba đông, · 
một tiếng ác lạnh lòng sáu tháng", hoặc "một lời nói i 
một đọi máu". Сійа người vói người phải có thái dô 
bình đẳng với nhau, ăn nói mềm móng làm vui lòng | 
người, như vậy vừa là tôn trọng người ¡ khác, vừa tô - 
ra ta là người có văn hóa. Động một tí là vệnh mặt. 
láo xược, ăn nói lỗ mãng thì không những làm vấn 
đục quan hệ với mọi người, mà còn gieo mầm tai họa 
nữa. Tại trường đại học nọ có bai sinh viên cùng ở 
một phòng. Một người tính tình bốp chát, lấy Р lề 
đè người; một người tính cách, hướng nội, lòng tự 
trọng rất cao. | Khi anh sinh viên tính hướng nội, có 
lòng tự tre trọng ci cao này bị ho vì viêm phổi, các bạn học 
khác ai nấy đều quan tâm, chăm sóc anh ta, nhưng 
riêng anh sinh viên tính tình bốp chát thì lại tuyên 
bố muốn đuổi anh ta ra khỏi phòng để khỏi bị lây. 
Thái độ, lời nói này làm tổn thương lòng tự trọng của 
anh sinh viên bị bệnh. Sau này vì vấn đề tắt đèn, để 
đèn khi đi ngủ mà hai người cãi nhau. Anh sinh viên 
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tính tình bốp chát vốn láo xugc, gào lên: "Mày phải 
quỳ xuống xin tha, nếu không, mày còn ăn nghỉ ở 
đây ngày nào tao sẽ không để mày yên ngày ấy!" 
Người xưa nói: "Dao đâm chóng khỏi, lời cay nhó đời".. 
Anh sinh viên bị bắt nạt này không nhẫn nhịn được, 
nhân một đêm anh sinh viên nọ ngủ say, dùng dùi 
đâm chết, còn bản thân mình cũng bị xử tử hình. Thế 
là cả hai anh sinh viên tuổi đời đều chưa tói 20, nhập 
học chưa đầy một năm, đều đã kết thúc cuộc đời khi 
còn trẻ măng như thế đó. 

Khỏi nói anh sinh viên phạm tội giết người phải 
bị pháp luật trừng trị Nhưng chúng ta:vẫn có thể 
tổng kết để rút ra từ nguyên nhân anh ѓа phạm tội 
ấy cái tù "giá như". Giá như cái anh sinh viên ác 
móm ác miệng kia biết nhẫn nhịn, không ác khẩu, 
thì dẫu có nói: tao sợ lây, mày có thể chuyển đi chỗ 


- khác được không, thì không đến nói làm cho người 


bạn học bị bệnh kia đau lòng, xót dạ. Giá như, người 
nói đã chót ác khẩu, người nghe đặt mình vào vị trí 
người nói để suy nghĩ, nhẫn nhịn, rồi tìm cách chuyển 
đi chỗ khác, tránh mặt đi thì hẳn cũng không xảy ra 
thấm họa. Sự kiện này nói lên một điều rằng, những 
lời ác mồm ác miệng dễ châm ngòi cho tội giết người. 
Bởi vậy, ai hay mồm loa mép giải, ăn nói bất chấp 
hãy lấy đó làm bài học, phải luôn luôn nhịn nhời, nói 
năng cần thận, tránh gây ra sự cố đáng tiếc. 

Hai là, ăn nói phải biết kiêng ky, có nghĩa là tránh 
nói những lời có nội dung không thỏa đáng, tránh nói 
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không đúng nơi, không đúng lúc, không hợp ngü cảnh. 
Trong đời sống hàng ngày, có người hấp tấp, nghĩ sao 
nói vậy, không giữ mồm giữ miệng, không biết rằng 
"có mồm thì cắp, có nắp thì đậy", nếu như nói với 
những người hiểu biết nhau, biết cá tính của nhau, 
thì có khi được khen là thật thà, thẳng thắn; nhưng, 
nếu như ở nơi gồm những người chưa quen biết mà 
nói không phân biệt thân sơ, thì hoàn toàn không thể 
được. Do nhiều nguyên nhân, không phải ta nghĩ, nói 
điều gì cũng đúng cả; hơn nữa, sức tiếp thu của người 
nghe mỗi người một khác, nói mà không chú ý phương 
thức, phương pháp, không cân nhắc сап thận thì 
thường gây hậu quả xấu, nhẹ thì làm cho người nghe 
khó xử,, nặng thì gây ra hiểu lầm, xích mích, oán 
hận. Tại đơn vị nọ, anh A bị ung thư mà không biết, 
gia đình chạy đôn đáo khắp nơi tìm thuốc để chạy 
chữa, bệnh tình thuyên giảm. Anh B tới thăm, nói bô 
bô điều đó ra, anh A bị kích động bất ngờ, bệnh tình: 
bỗng chuyển biến xấu, đột ngột chết. Gia đình anh A 
trách anh B, bai bên ghét bỏ nhau. Do đó, chó có 
nhanh nhảu đoảng; bụng nghĩ sao mồm nói vậy cố 
nhiên là tốt, nhưng phải có cái "van", cần cứng thì 
cứng, cần mềm thì phải mềm. Dẫu có cần trực tiếp 
phê bình đối phương thì cũng phải chú ý tới phương 
thức phương pháp, thái độ, giọng nói, xuất phát từ 
tình thân ái, từ ý đồ tốt, khiến đối phương hiểu ta 
phê bình họ là thật lòng mong họ tiến bộ, từ đó có 
tác dụng khơi gợi họ tự phê bình. Chỉ có như vậy thì 
phê bình mới có kết quả. Không nhẫn nhịn được 
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những lời quá đáng thì cũng không có gì ghê góm 
lắm, chỉ là chuyện vặt. Nhưng cái chuyện vặt này 
thường khiến ta "mất điểm". Tục пей có câu: "Bán 
con la què bằng giá con lừa". Câu tục ngữ này chưa 
hoàn chỉnh, nhưng tinh thần của nó thì rất đáng suy 
nghĩ. Có người cặm cụi làm việc, năng lực cũng chẳng 
kém ai, nhưng nếu bình bầu thì không bao giờ đủ 
điểm, nguyên nhân là tại cái mồm. Ngược lại, có người 
làm việc tuy cũng có cố gắng, nhưng năng lực thì 
không bằng, chỉ vì ăn nói đúng mực, đáng nói thì nói, 
không đáng nói thì không bao giờ nhiều lời, cho nên 
rất dược lòng người. 

-Ba là. không gièm pha người khác. Gièm pha người 


J khác nói ó đây là chê bai người khác những khi tán 


j 


gấu. Có những người thường hay xúm lại tán gåu, 


nào là ông Trương thế nọ, bà Lý thế kia, con gái nhà 
họ Lưu có ba con mắt, càng tán càng điêu, càng sai 
sự thật; nhất là những đề tài về đời sống riêng tư 
của người khác, người ta tán mới say sưa, hấp dẫn 
làm sao! Những người này phần nhiều không phải 
người xấu, chỉ vì có tâm lý không bình thường lắm, 
mắc tật tò mò, rất thích bàn tán những điều riêng tư 
của người khác. Họ bàn tán như vậy cũng chẳng 
nhằm ý đồ gì xấu, chỉ nhằm thỏa mãn cái tâm lý tò 
mò, khoái cái mồm, và nói rồi thì không chịu trách 
nhiệm. Thực ra, bàn tán chuyện riêng tư của người 


khác, thêm thắt vào một cách tùy tiện, đó là một thói 


rất xấu. Ó một số nước, hành vi này bị xem là xâm 
phạm quyền giữ bí mật đời tư của người khác, là hành 
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vi phạm pháp. Người xưa nói: "Tai vách mạch rừng". 

Bàn tán sau lưng người khác sớm hay muộn cũng sẽ ` 
đến tai đương sự, chàng những làm tổn thương tới 
quan hệ tình cảm, đoàn kết, mà có khi còn gây tai ° 
họa chết người. Tại nhà máy X có hai người bạn tốt 

của nhau, trong đó có một người rất hay bàn tán sau 
lưng người khác. Một hôm chị ta thấy chồng bạn mình 
đi với một người đàn bà khác, chẳng rõ trắng đen ra 
sao, chị ta cứ thế xì xào bàn tán. Chuyện đến tai chi 
bạn gái, chị bắt đầu nghi chồng, "chiến tranh gia 
đình" bùng nổ, ông chồng giận quá đánh vợ, vợ ức 
quá uống thuốc độc tự tử. Sau khi mọi người làm rõ 
ngọn nguồn của vỏ bi kịch này, ai cũng căm ghét, 
_người đàn bà hay bia chuyện bàn tán sau lưng người 
khác này. Ai bảo đầu lưỡi không biết giết người? Cái 
-_ lưỡi thật đáng sợ, hãy quản cho chặt, chớ để nó trở 
thành lưỡi dao giết người. x 


Bón 1а, nhàn nhịn, không саи nhàu cáu Жн: Сб 
người có thói quen càu nhàu cáu kỉnh. Gặp việc bất. 
bình mà phát cáu thì còn thông cảm được. Nhưng. 
thường xuyên сап nhàu сац kinh thì là một tật xấu. - 
Trên đời này có biết bao việc không hài lòng, cầu 
nhàu cáu kỉnh hết được sao? Đồng thời, người hay 
саи nhàu сап kinh thường có bé xé ra to, nhìn уйп 
đề lệch lạc, không có lợi cho việc giải quyết vấn đề, 
Mấy năm nay cái bệnh càu nhàu cáu kinh của người 
Trung Quốc phát triển như bệnh truyền nhiễm, điển 
"hình là là tệ "bung bát lên ăn toàn thịt cá, bỏ đũa 
xuống chửi đồng: mẹ cha", dù là thăng quan hay phát 
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tài, thất nghiệp hay thất vọng, hê tức khí là người 
!?ta xúm lại với nhau để саи nhàu, xổ ra cho hết. Tất 
|| nhiên, sự сап nhàu cáu kinh này không nhằm vào cá 
' nhân ai, xó xong rồi thì thôi. Nếu nhằm vào ai đó thì 
bị người ta căm ghét. Có một anh công nhân có thể 
gọi là chuyên gia càu nhàu cáu kỉnh, đối với nhà máy, 
với phân xưởng, với tổ chẳng có việc nào anh ta vừa 
lòng. Không vừa lòng thì cứ thẳng {һап chính thức 
nêu ra. Nhưng anh ta không làm như thế. Lâu ngày, 
lãnh đạo không hài lòng, bạn bè chán ghét. Nhà máy 
tiến hành hợp lý hóa việc sắp xếp lao động, anh ta 
là người đầu tiên bị "thừa". Ai muốn làm việc với 
người như thế kia chứ! "Tức khí, ai ơi паи ruột gan". 
Không nhãn nhịn, luôn саи nhàu саи kinh làm cho 
tâm trạng buồn rầu, dë phát thành bệnh, mọi người 
cùng nhìn ta bằng con mắt khác, chỉ tổ "mất điểm " 
Năm là, không ăn nói diễu cợt. Đời sống không 

thể thiểu tiếng vui đùa. Trong đời sống hàng ngày, 
câu vưi đùa làm cho không khí vui nhộn; trong công 
tác căng thăng, câu vui đùa làm giảm mệt nhọc. 
Nhưng phải biết hết sức chú ý liều lượng. Một lân, 
kỹ sư điều khiển đĩa hát tại đài phát thanh của một 
thành phố ở Na Uy trêu đùa thính giả một cách rất 
không thích hợp. Anh ta bỗng dừng phát bài hát, nói 
với thính giả bằng giọng hết sức hốt hoảng, răng: " 
Có hàng triệu con a míp có thể làm chết người đang 

- xâm nhập vào thành phố, bà con hãy mau mau tìm 
nơi ап пар, nếu chẳng may chạm {тап với nó thì đời 


s 
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đi tong". Dân chúng sợ hãi vội đi tìm chỗ án nấp, có 
6 người vì hoảng sợ nhảy tù trên gác xuống chết ngay 
tại chỗ, có hai người dùng súng tự tử. Sau sự kiện 
này, chắc chắn viên kỹ sư ấy bị thu hồi giấy бу: 
hành nghề và bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Trong đời sống hàng ngày còn có những người кау 
ba hoa khoác lác. Đây cũng là một thói xấu. "Tại huyện 
ly nọ ở tỉnh Hắc Long Giang ‹ có một. người họ Lý rất | 
hay bốc khoác. Một hôm anh ta bốc. khoác với chủ 

một quán rượu nhỏ rằng anh. ta trúng xổ số 70.000 
đồng. Chủ quán biết anh ta là người thế nào rồi, chỉ 
cười khẩy. Nhưng mấy tay thanh niên ngồi gần đó 
tưởng thật, chờ anh ta ăn xong, theo tới nơi vắng 
người, kề dao vào cổ bắt chia thưởng xó số. Mặc dầu 
anh ta phân bua hết lời, đám thanh niên vẫn lột hết 
hơn 100 đồng trong túi anh ta rồi mới tha. Bốc khoác 
để xảy ra họa. Hỏi có oan không? Trong công việc 
cũng có người hay bốc khoác. Làm như vậy chẳng cần 
thiết chút nào. Giỏi hơn người, làm việc tốt, thì mọi 
người tự khắc biết, tục ngữ có câu "hữu xạ tự nhiên 
hương". Nếu chẳng có gì trội hơn người khác, hoặc 
không bằng người khác thì càng không nên khoác lác, 
làm như thế chỉ tổ người khinh. 

Những ai không biết giữ môm giữ miệng, hãy 
thường xuyên tự nhắc nhở mình bằng bốn chữ: im 
lặng là vàng. | 

2.2. Nén giộn, bình tĩnh xử sự ` 
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Giận ай thì vừa nhọc lòng vừa mệt người. Ngay 
những người tính khí tốt nhất thế giới cũng không 
dám nói không bao giờ nổi nóng. Nổi nóng, nổi giận 
là chuyện thường tình trong đời sống. Nhưng việc 
thường tình không có nghĩa là việc tốt. Dù là việc lón 
việc nhỏ không phải bao giờ cũng trôi chảy, không 
thể hê việc không trôi chảy liền nổi nóng, nổi giận, 
như thế chẳng có ích gì mà còn dễ hỏng việc. Câu 
chuyện "Gia Cát Lượng ba lần chọc tức Chu Du" rất 
có ý nghĩa. Chu Du tính nóng như lửa, không nhẫn 
nhịn được. Gia Cát Lượng nắm được nhược điểm ấy 
của Chu Du, trọc ông ta tức mà chết. Đó chính là 
nước cờ cao của Gia Cát Lượng. Vì vậy, dù xét ở góc 
độ bảo vệ sức khỏe hay ở góc độ bảo vệ sự nghiệp, 
đều cần phải nén giận. 

Ở góc độ tâm lý học, tức giận là một trong những - 
hình thái cơ bản của tình cảm, có ảnh hưởng trực 
tiếp tới tâm trạng của con người. Khi nổi giận thì 
tâm trạng rất căng thẳng. Ở trạng thái ấy, phạm vi 
hoạt động nhận thức của con người bị thu hẹp lại, 
năng lực phân tích của lý trí bị ức chế, năng lực tự 
kìm chế yếu đi, thường không làm chủ được hành vi 
của mình, không thể đánh giá đúng đắn ý nghĩa và 
hậu quả của hành vi của mình, đã sai càng sai, thậm 
chí do không nén giận được mà ân hận suốt đời. 

Trong đời sống hiện thực, nhiều người vì tính tình 
nóng nảy, việc nhỏ bằng cái móng tay, nhưng không 
nhẫn nhịn, nổi giận dùng dùng, lồng lộn, quát tháo, 
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gây ra họa lớn, do ngu xuân mà hối không kịp. Một 
đôi nam nữ thanh niên cãi nhau. Bên nam nói: "Nếu 
đây lấy vợ thì lấy người còn trong trắng chứ không 
thèm lấy cái ngữ ấy". Bên nữ giận tím mặt, túm anh 
ta đẩy một cái ngã lăn ra giường, cỏi trần truồng để 
chứng minh sự trong trắng của mình. Sau đó, cô ta 
phải trả giá quá đắt cho cái việc vì bực mà cởi trần 
truông để chứng tỏ sự trinh trắng của mình, tình 
yêu, hôn nhân của cô bị phủ lên một bóng đen suốt 
đời không sao xua tan được. Cho nên người ta nói 
rằng, người không biết giận có khả năng là người đần, 
còn người không biết nén giận thì là người ngu. Như 
cô gái nọ lấy sai lầm của người khác để trừng phạt 
mình thì còn gì ngu bằng?! | 

Trong đời sống, những bài học loại này còn rất 
nhiều. Một thanh niên làm công tác bảo vệ ở cửa hàng 
bách hóa Vương Phủ Tỉnh tại thành phố Bắc Kinh 
theo học đại học luật tại chức, nhiều lần đi học bỏ 
việc mà không báo cáo, bị lãnh đạo cửa hàng phê bình 
và trù lương. Anh ta tức giận, trả thù bằng cách đốt 
cửa hàng, làm cháy hàng trăm máy giặt, tủ lạnh, máy 
điều hòa, hàng loạt tấm vải và quần áo may sẵn. Kết. 
cục là phải vào tù. Một chiến sĩ quân đội có hai quả 
óc chó, phát hiện một chiến sĩ trong cùng tiểu đội ăn 
mất một quả, nổi giận đánh chiến sĩ này, giận quá 
hóa mất lý trí dùng dao bổ quả đâm chết chiến sĩ 
ấy. Sau đó tuy anh ta vô cùng hối hận nhưng đã 
muộn, bị pháp luật trừng trị, thế là vừa hại người 
vừa hại mình. | 
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Thế mới biết, việc làm ta tức giận thì rất nhiều, 
có thể хау ra bất kỳ lúc nào. Do vậy, phải biết nén 
giận, nếu không, sẽ có ngày trước hêt là, hại chính 
ban thán minh. | | 


| Xét 0 góc độ tưởng sinh học, nén giận, giữ bình 
tâm hòa khí thì thân thể mới khỏe mạnh, tỉnh thần 
mới sảng khoái. Trung y cho rằng "tức giận thì hại 
gan", tức giận thì cam khí bốc lên đầu, làm cho đầu 
căng thẳng, đau đầu, mặt đỏ tía tai, thậm chí máu 
bị dồn theo khí, hoặc ho ra máu, tắc huyệt gây ra 
_ choáng ngất. Bởi vậy, sách cổ của Trung y "Tố vấn. 
Р Sinh khí thiên chân luận" chép: "Раі nộ tắc hình khí 
g tuyệt, nhỉ huyết пуёп vu thượng, sứ nhân bạc quyết". 
Тас. là giận dữ sẽ làm cho {йс khí, máu dồn lên, làm 
cho người ta hôn mê. Như vậy là giận ай là điều rất 
có hại cho cơ thể, người hay giận dữ dễ mắc bệnh tim 
gan. " БЭ 

Vậy làm thế nào để nén відп? 

Một, nén giận ngay lúc mới chớm giận. Nổi giận 
thường là bột phát. Vì rằng, khi nổi giận thì tâm tình 
bồn chồn, đầu nóng lên, bất chấp. Lúc này nếu có ý 
thức làm cho cái đầu nguội đi, cân nhắc lợi hại, nhẫn 
nhịn, thì kết quả sẽ khác. Chị X là chị cả trong gia 
đình, do là con nhà nghèo nên phải làm việc sớm. Gia 
đình có khó khăn, mẹ phải đi làm lấy tiền nuôi gia 
đình, chị phải gánh vác công việc chăm sóc hai cậu 
em. Em nề, mẹ thương, do đó chị chịu khó chịu khổ 
được nhung lại không nén giận được. Sau này chị vào 
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bộ đội. Trong quân đội kỷ luật rất chặt chẽ, tuy chị 
nghiêm túc chấp hành nhưng bụng không vui, thường 
càu nhàu, cho nên tiến bộ chậm. Sự trưởng thành, 
tiến bộ thật sự của chị bắt đầu tù khi biết nhẫn nhịn. 
Chị là lính thông tin, phụ trách công tác điện thoại 
đường đài. Người phụ trách hướng dẫn chị là một lính 
cũ khá nghiêm khác. Một lần, có yêu cầu nối mạch 
với một máy lẻ của đơn vị cơ sở, chị cầm phích cắm 
mà không biết cắm vào ó nào, đang do dự thì đồng 
chí lính cũ đập vào tay chị, nói: "Có cái ổ cắm mà 
không nhớ thì còn trực máy sao nổi?" Tù bé đến giờ 
chưa bao giờ ức đến thế này, đầu óc nóng bừng, máu 
đồn lên mặt, nước mắt vòng quanh, chỉ muốn vất tai 
nghe ra đó rồi bỏ đi. Nhưng chính vào giây phút ấy 
chị nén giận được. Bấy giờ người ta nói tổng đài là 
chiến trường, nếu như bỏ đi thì là đảo ngũ ngoài mặt 
trận. Do đó, chị một mặt lau nước mắt, một mặt chăm 
chú quan sát người lính cũ thao tác. Hết giờ làm việc 
chị lại giúp người lính cũ chỉnh lý tư liệu, quét dọn 
phòng máy. Tới lúc này tâm tình chị đã nhẹ nhóm 
hơn nhiều. Người lính cũ cũng tự biết mình đã quá 
nóng nảy, chủ động nối tình thân thiện giữa hai 
người, trở thành đôi bạn con chấy cắn đôi. Sau này, 
khi đọc được một câu của người xưa, nói rằng : ngay 
từ đầu nén được tức giận nhất thời thì lòng nhẹ nhõm, 
chị cảm thấy điều đó rất đúng. Chị nói rằng, lúc đầu 
tức giận tưởng không chịu nổi, nhưng nén giận được 
rồi thì cảm thấy chẳng phải là việc gì lớn lắm, nhẫn 
nhịn qua là một sự tự rèn luyện. 
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На, không vội vàng, hấp tấp, hãy chuyển dịch 
tâm trạng. Khi tức giận, hãy thay đổi môi trường, 
nhu xem tivi, đọc tiểu thuyết, hoặc đi chơi bóng, đi 
tan bộ, sau đó chắc chắn tâm tình sẽ khác. Nhất là 
ngủ một giấc hoặc sau vài hôm nghĩ lại sự việc khiến 
mình tức giận ấy thì sẽ thấy tự nực cười sự tức giận 
của mình. 


Ва, chuyển tù chỗ trách người thành trách mình, 
từ chỗ tự lượng thứ cho mình sang lượng thứ cho 
người. Khi xẩy ra sự việc thì trước hết. hãy suy nghĩ 
xem mình có điều gì sai, trước hết hay kiểm điểm sai 
làm của mình, để cho người nói hết, thông cảm với 
cái khó của người, như thế sẽ khó nổi giận. Không 
những thế, còn có thể biến giận thành thương. Tại 
môt даі đội nọ có một nữ chính trị viên phó đại đội 
mới có 20 tuổi, dưới chị có nhiều chị em nhập ngũ 
sớm hơn chị. Một lần, có một chiến sĩ cũ ra ngoài quá 
giờ bị chị phê bình, cãi lại chị ngay tại bãi tập. Chị 
kéo chị lính cũ ấy vào phòng làm việc để nói chuyện. 
Chị lính cũ nọ không nghe, cứ đứng giữa bãi tập gào 
trước mặt mọi người. Chị chính trị viên phó ấy nói: 
"Đồng chí là chiến sĩ cũ, tôi tôn trọng đồng chí, tôi 
không cãi nhau với đồng chí". Nói rồi chị lặng lẽ nghe 
chị lính cũ băm bổ. Thấy chị không nói gì, chị lính 
cũ được thể, gào : "Mày là quân tử giả, tao không sợ”. 
Chị chính trị viên phó vẫn nhẫn nhịn, không nói nửa 
"lời. Rồi thì chị lính cù cũng phải trấn tĩnh lại. Chị 
chính trị viên phó mời chị lính cũ vào phòng ngủ để 
trao đổi ý kiến. Mấy ngày sau, chị lính cũ chân thành ˆ 
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xin lỗi chị chính trị viên phó và chủ động tự kiểm 
điểm sâu sắc tại hội nghị tổ dàng. Sau sự kiện này, 
chị chính trị уіёс phó cảm thấy nén giận là việc rất 
tốt, chẳng những tránh cho mình khỏi phạm sai lầm, 
rèn luyện tính tình của mình, mà còn thắt chặt được 
quan hệ với chiến sĩ. 


Bốn, chớ nghe thầy dùi. Khi ta tranh cãi với ai 
đó mà tức giận thì người ngoài cuộc có thái độ khác 
nhau. Có người giội nước vào lửa, nên nghe có người 
lại đổ thêm dầu vào lửa, chớ có mắc lừa. Trong đời 
sống hiện thực, có người thấy ta tranh cãi về việc gì 
đó, họ mở cờ trong bụng, giả vờ đứng về phía ta, khua 
chiêng gõ mõ để khích ta gây chuyện, cần cảnh giác 
kẻo hối không kịp. Đó là những kẻ hiếu sự chỉ muốn 
_ đục nước béo со. Còn những người khuyên ta nén giận 
thường lại chỉ ra điều vô lối của ta, "nói thật mất 
lòng", phải tỉnh táo nhận ra lời hay lẽ phải, biến hoạ 
thành phúc, 

Tất nhiên, nén giận không phải để ấm ức опе 
lòng, mà là để có thời gian bình tĩnh suy nghĩ, đảm 
bảo cho tâm lý lành mạnh, sống thuận lợi, sự nghiệp 
thành công. 


2.3. О nơi công cộng đồng người chớ làm điều 
chướng tai gai mới | 

Có người cho rằng ở nơi công tông thường khó 
nhàn nhịn, kìm chế. Tại sao vậy? Bởi vì người ta cho 
rằng nhẫn nhịn trước đám đông thì bẽ mặt, bị người 
đời cho là đần, bất lực; muốn có thể diện trước mặt 
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đông người phải dám đấu tranh. Kỳ thực không phải 
như vậy. Nhẫn nhịn trước đông người chẳng những 
không mất thể điện, mà còn làm tăng thể diện. Bởi 
vì, ó nơi công cộng, phần nhiều người ta không để ý 
hai bên mâu thuẫn ai là người có lý, уа lại rất nhiều 
người không lý giải, làm rõ được lý ở chỗ nào, аі là 
người có lý, cho nên, người ta muốn có không khí vui 
vẻ, có trật tự, đánh giá mâu thuẫn xung đột nơi công 
cộng theo con mắt của người hoà giải và lấy đó làm 
nguyên tắc giải quyết xung đột. Họ lo cho sự an toàn ` 
của họ, cho trật tự công cộng, không muốn xây ra đối 
kháng, muốn yên бп. Vì thế, bất kể anh có lý hay vô 
lý, mạnh hay yếu, hë tranh cãi, đối kháng liền bị mọi 
người ghét, không ưa, do vậy sẽ bẽ mặt. Người ta sẽ 
cho rằng anh là người vô văn hoá, không tôn trọng 
trật tự công cộng. Ngược lại, dẫu anh không có lý, 
hoặc đuối lý, nhưng có thái độ nhẫn nhịn thì được 
mọi người có thiện cảm, được đánh giá là người có 
văn hoá. 

Trên một chuyến tâu từ Bắc Kinh đi tỉnh X, có 
một chàng trai lên tâu muộn, khi tìm thấy số ghế của 
mình, thì trên giá để hành lý chẳng còn chỗ nào trống, 
thậm chí гаш ghế cũng chật ních rồi. Vừa bực уйа 
vội, anh ngỏ lời để xem có ai dẹp chỗ lại không. Nhưng 
chăng thấy có ai đáp lại, anh ta tự động di chuyển, 
xếp lại hành lý trên giá. Giữa lúc ấy có người lên: 
tiếng nói rằng không được xê dịch hành lý, và tuyên 
bố không được phép của người khác thì không được 
động vào hành lý của người ta, hơn nữa lại còn đem 
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những hành lý bị anh thanh niên nọ xếp ra chỗ khác 
chuyển về chỗ cũ. Anh thanh niên này tức lắm, anh 
ta đã ngỏ lời rồi, nhưng vị hành khách kia phót lờ, 
anh ta phải tự điều chỉnh, thế mà vị khách kia lại 
gây khó dễ, hơn nữa ông ta đã chiếm được một chỗ 
rất rộng, nhưng lại không cho ai để hành lý của mình 
lên trên hành lý của ông ta. Tưởng chừng sẽ nổ ra 
_ xung đột lớn. Giữa lúc ấy, anh thanh niên đã kịp nén 
những lời tức khí sắp buột ra khỏi miệng, nhẫn nhịn, 
đề nghị vị hành khách nọ sắp xếp lại hành lý của 
mình và to ý cùng giúp ông ta một tay. Đứng trước 
thái độ ấy của anh thanh niên, cái ông hành khách 
vốn định thi gan này đành phải đấu dịu, buộc phải 
dẹp gọn hành lý của mình lại. Lúc này, các hành 
khách gần đó thở phào nhẹ nhõm. Thiết nghĩ, trên 
một chuyến đi dài như thế, có ai lại muốn nghe thấy 
một vụ cãi nhau? Ai nấy đều khen anh thanh niên 
là người có văn hoá, có thái độ nhũn nhàn. Là người 
cùng đi chuyến tầu ấy, tôi thấy trong ngày hôm ấy 
mọi người trong toa tàu này đều có thiện cảm với anh 
thanh niên. Thực ra thì anh thanh niên có lý, anh 
hoàn toàn có quyền yêu cầu cán bộ nhân viên toa xe 
giải quyết. Hơn nữa, với cái thân hình hộ pháp của 
anh, nếu có đánh nhau thì anh ở thế áp đảo, nhưng 
anh không làm như thế. Anh biểu rằng làm như thế 
thì không được mọi người đồng tình, gây ra không 
khí căng thẳng trong toa xe, khiến cả chuyến đi mất 
vui. Va lại, sự nhẫn nhịn không làm anh bë mặt, trái 
lại còn được mọi người đánh giá tốt! 


203 


Trong cái đạo lý "nhẫn" ở nơi công cộng này, điều 
mấu chốt nhất là biết rõ mọi người ở đó mong muốn 
điều gì, tiêu chuẩn mà họ dùng để đánh giá sự việc 
là gì. Đa số người ta suy nghĩ vấn đề, đánh giá phải 
trái theo lợi ích của mình, chứ không thật sự theo 
lập trường của đương sự. Do vậy, dẫu sự việc có lợi 
cho đương sự, nhưng không có lợi hoặc có hại đối với 
họ, họ sẽ có thái độ phủ định. | 


3. Nhân nhịn danh lợi, chớ chạy theo 
hư vinh | 


Tục пей có câu "Người đi qua để lại tiếng thơm, 
chim bay qua để lại tiếng hót". Không có ai muốn 
sống một đời âm thâm không có tiếng tăm. Xưa nay, 
người có chí lớn đều nhắm ba mục tiêu lón, phấn đấu 
suốt đời, là danh, quan, lợi. Đối với người bình 
thường, đạt được môt trong ba mục tiêu ấy thì đã tốt 
lắm rồi, nếu đạt được mọi mong muốn thì càng là số 
may. Tuy nhiên, nếu xét ở góc độ biện chứng thì có 
được phải có mất, có lấy phải có trả, có tiến phải có 
lui, bất kỳ sự thu hoạch nào đều phải trả giá. Vấn 
đề là ở chỗ cái giá phải trả có đáng hay không. Vì sự 
nghiệp chung, vì lợi ích của dân tộc và đất nước, vì 
sự hoà thuận trong gia đình, để hoàn thiện nhân cách 
của mình, trả giá bao nhiêu thì уйа? Nếu không tính 
toán сап thận, trả giá càng nhiều càng đau. Nói nhẫn 
nhịn danh lợi có nghĩa là chúng ta đưa ra mệnh đề 
nhân sinh theo ý nghĩa này, khuyên các vị, trong quá 
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trình theo đuổi công danh lợi lộc hãy bót tham, tăng 
nhẫn nhịn, chó để danh lợi làm mờ mắt. 


3.1 Mưu tìm danh thơm, tránh tiếng xấu! 


Khách quan mà nói, muốn có danh tiếng không 
phải là việc xấu. Muốn có danh tiếng thì có động lực 
tiến thủ. Người muốn có danh tiếng là người biết tự 
hổ then, không muốn thanh danh của mình bị ó bẩn. 
Song không nên quá ham muốn. Quá hám danh mà 
một lúc không đạt được ngay thì dễ nẩy sinh ý xấu, 
không chính đáng, kết quả là danh thơm chẳng được, 
trái lại tiếng xấu để đời. Quân tử làm việc hợp đạo 
lý, làm việc tốt để thành danh. Tiểu nhân chạy theo 
hư danh, không đàng hoàng, cấu kết một cách nhỏ 
nhen. Xưa và nay, trong và ngoài nước, có rất nhiều 
trường hợp chạy theo hư danh bấp chấp mọi thủ đoạn, 
cuối cùng lại thân bại danh liệt, quả khiến người đời 
phải suy ngẫm. Có kẻ vỗn đã có danh tiếng rồi, nhưng 
chê nhỏ, muốn danh tiếng lừng lẫy kia, thế rồi nấy 
sinh ý xấu, nhưng kết quả là ngay cả cái danh tiếng 
cũ cũng bị người đời hoài nghị, càng bị dát hơn. 

Tống Chi Vấn, nhà thơ đời Đường, có một người 
cháu gọi ông là cậu, tên là Lưu Hi Di, rất có tài hoa, 
là nhà thơ có triển vọng. Một hôm, Lưu Hi Di làm 
một bài thơ có đầu đề là "Đại bạch đầu ngâm", tới 
nhà cậu là Tống Chi Vấn để xin ý kiến. Hi Di đọc tới 
đoạn "Cổ nhân vô phục Lạc Dương đông, kim nhân 
hoàn đối lạc hoa phong. Niên niên tuế tuế hoa tương 
tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng", Tống Chi Vấn 
tấm tắc khen hay, vội hôi Ні Di đã cho ai xem bài 
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thơ này chưa, Hi Di bảo vừa làm xong chưa cho ai 
xem. Tống Chi Vấn nói: "Hai câu "niên niên tuế tuế 
hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng" rất 
hay, nếu chưa có ai biết thì cho cậu". Hi Di nói : "Hai 
câu này là hai câu cốt lõi trong bài thơ, nếu không 
có nó, thì toàn bài sẽ trở nên vô vị, cháu không cho 
được". Tối đến, Tống Chi Vấn không sao chợp mắt 
đươc, trằn trọc nghĩ về hai câu thơ này, thầm nghĩ 
bài thơ này độc đáo, sẽ được đời đời khen tuyệt, lừng 
danh trong thiên hạ, nhất thiết phải biến nó thành 
của mình. Thế là Tống Chi Vấn nẩy ý xấu, sai chân 
tay hãm hại Hi Di. Sau đó, Tống Chi Vấn bị khép tội 
giết người, lúc đầu bị đưa đi đầy ở Khâm Châu, tiếp 
đó vua ra lệnh phải tự sát, các nhà văn biết tin ai 
nấy đều mừng. Lưu Vũ Tích nói: "Tống Chi Vấn đáng 
chết, đó là quả báo". 

- Thời trung có, ở nước Y có một nhà toán học tên 
là Tartaglia, nổi tiếng là "nhà vô địch" trong cuộc thị 
toán trong nước, ông đi sâu nghiên cứu, tìm ra 
phương pháp mới để giải phương trình bậc ba. Bấy 
gìờ có một người tên là Cardano tới tìm ông, tự xưng 
là người có hàng vạn phát minh, chỉ có mỗi phương 
trình bậc ba là ông ta chưa giải được, do đó rất buồn. 
Tartaglia tốt bụng bị lừa, nói cho ông ta biết phát 
hiện mới của mình. Không ngờ, ít ngày sau, Cardano 
lấy danh nghĩa của mình công bố một bài về phương 
pháp mới giải phương trình bậc ba. Tuy ông ta che 
mắt mọi người được một thời gian, nhưng sự thật đã 
được bây ra ánh sáng. Bây giờ, cái tên Cardano trỏ 
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thành cái tên của kẻ lừa bịp khoa học trong lịch sử 
toán học, 

Tống Chi Vấn. Cardano không phải là hạng bất 
tài, mà là người rất có tiếng trong lĩnh vực của mình. 
Tống Chi Vấn chưa ăn cắp thơ của Lưu Hi Di đã nổi 
tiếng khắp nơi rôi. Chết là chết ở chỗ lòng tham vô 
đáy. Tục пей nói "tiên làm mờ mát", ai ngờ danh cũng 
làm người ta mờ mất. Một khi đã bị mờ mắt thì có 
những kẻ vốn là "người thông minh" có tài hoa cũng 
mù quáng, làm những việc bẩn thiu, biến danh thơm 
thành ó danh. 


Muốn có danh tiếng không phải là việc sai, mấu 
chốt là ở chỗ, chớ có lúc nào cũng để mắt chằm chằm 
vào đó, làm cho mắt hoa lên, tối lại. Như vậy sẽ trượt 
vào con đường mua danh chuộc tiếng, trộm danh bịp 
ао. 

Có khi chàng mua danh chuộc tiếng, chàng trộm 
đanh bịp đời. tự dưng nổi tiếng. Trong trường hợp đó 
cũng cần thận trọng. 

Một hôm, điển viên tuồng nổi tiếng ở nước ta Quan 
Túc Sương đọc trên báo một bài có tựa đề "Chín diễn 
viên trong đó có Quan Túc Sương góp tiền nuôi dưỡng 
người già không con", đông thời còn nhận được bản 
thao bài tho do Lý Nhi Trọng, cố vấn tỉnh uy Hà Bắc 
viết, do tòa báo gửi tói, có tựa đề "Са ngợi việc làm đầy 
tình nghĩa của 9 diễn viên Quan Túc Sương,...", khiến 
bà rất áy náy. Sự việc vốn là thế này: sau khi diễn 
viên tuông Vu Xuân Hải qua đời, mẹ ông và bố dượng 
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không nơi nương tựa. Bí thư chi bộ đoàn tuông Hà 
Nghĩa Chân đề nghị mọi người trong đoàn góp tiền 
nuôi dưỡng hai cụ, việc này đã được thực hiện 23 năm 
nay rồi, tất cả đã góp được hơn 6000 đồng, lúc đầu 
Quan Túc Sương không biết, sau khi biết bà mới tham 
gia. Nhưng báo chí lại đưa tin việc này do bà khởi 
xướng, như vậy là không đúng với sự thật. Quan Túc 
Sương lập tức đề nghị đoàn gửi thư tới tòa báo yêu 
cầu cải chính. Lý Nhi Trọng cũng tôn trọng ý kiến 
- của Quan Тис Sương, sửa đầu đề bài thơ thành "Khen 
thay 26 đồng chí: Thi Bái, Hà Nghĩa Chân,... nhà hát 
tuồng tỉnh Vân Nam". 


Trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, quân 
Mỹ và quân Nhật đánh nhau tại một hòn đảo, quân 
Mỹ thắng, cắm cờ lên đỉnh núi chính trên đảo. Trong 
lúc tâm tình xúc động, các binh sĩ Mỹ xé lá cờ này 
làm nhiều mảnh chia cho tất cả mọi người để làm kỷ 
niệm. Sau đó có một phóng viên nhiếp ảnh đề nghị 
họ diễn lại để ông quay phim cảnh có ý nghĩa này. 
Trong đó có một chiến sĩ tên là Haise chỉ là người 
rất bình thường trong cuộc chiến đấu ấy, nhưng do 
cảnh phim này mà anh ta trở thành anh hùng, được 
hết vinh dự này đến vinh dự khác ở trong nước, ảnh 
của anh bắt đầu được їп trên tem thư, trên уо bao 
xà phòng, quê hương anh cũng dựng tượng anh. Trước 
tình hình này tâm trí anh rất mâu thuẫn: một mặt 
say sưa với những tiếng khen, mặt khác sợ bị lộ chân 
tướng; đồng thời sống trong cảnh hữu danh vô thực, 
anh ta cảm thấy lương tâm cắn rút, tự hổ thẹn, hàng 
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ngày dùng rượu để quên đi tất cả. Cuối cùng, vào một 
đêm, anh ta mặc quân phục rồi lặng lẽ rời khỏi cõi 
đời không ngót lời khen anh ta. 

Cũng là bóng dưng được danh thơm, Quan Túc 
Sương và Haise xử lý khác nhau, kết cục khác nhau. 
Ngài Đông Pha nói đúng: "Không phải của mình, một 
chút cũng chớ tơ vương". Hưởng danh thơm không 
đáng có thì chẳng khác nào như bị giây xích trói chặt, 
ngôi dưới một trái núi lớn, sớm muộn sẽ bị đè chết. 
Như Quán Túc Sương sống chân thật, thì thoải mái, 
nhẹ nhõm, an nhàn. | 


Chúng tôi khuyên nhẫn nhịn danh lợi, không chạy 
theo hư vinh, có nghĩa là đối với ô danh thì phải tránh 
xa, đối với danh thơm thì phải tỉnh táo, chớ bị cám 
dó. Một là phải giữ cho nhân cách trong sạch, không 
để tâm hồn bị hoen ó; hai là chớ để cho người đời, 
hậu thế coi khinh, chê cười suốt đời. Hãy như Quan 
Túc Sương, để tiếng thơm cho đời. 


3.2. Chó hám làm quan, hãy làm người dày tó của 
dân | | 

Cái lợi của việc làm quan аі mà chẳng thấy, hàng 
ngàn năm nay người người đều muốn. Tất nhiên, xã 
hội mà chúng ta đang sống là xã hội xã hội chủ nghĩa, 
quan trong xã hội này là đầy tớ của dân, không thé 
đặt ngang hàng với quan trong xã hội cũ. Song chúng 
ta chớ quên rằng, xã hội mới không phải tự dưng mà 
có, nó thoát thai từ xã hội cũ, chưa gột sạch tàn dư 
của xã hội cũ, quan niệm làm quan để trở nên giàu 
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có, làm quan để làm rạng mặt tổ tiên vẫn còn ăn sâu 
trong đầu óc nhiều người, vì hám quan, hám quyền, 
bất chấp kỷ luật của đẳng, pháp luật của nhà nước, 
gây ra hàng loạt vụ "quan trường hiện hình ký", ( 
như đổi lợi lấy quan, mua phiếu bầu, vây bè kéo 
cánh,... Với tác động của nền kinh tế thị trường, có 
_ người đã nguôi chí làm quan, vì họ nhận ra con đường 
mới có lợi hơn làm quan: kinh doanh. Nhưng có người 
lại càng hám làm quan, bo nhận ra mối quan hệ giữa 
quan trường và thị trường, giữa quyền và tiền, cầm 
quyền tung hoành trên thị trường thì thỏa chí, vị ngọt 
càng đậm, càng tha thiết muốn làm quan. Từ "quan 
trường" hiện thực và thể nghiệm . cá nhân của họ, 
quần chúng. nhân dân đã tổng kết ra ba điều người 
làm quan cần tránh, cần nhàn nhịn để làm thanh 
quan, làm quan cha mẹ. Đó là: 


Một, không làm quan hồ đồ. Loại quan này. tới 
đâu ở đó khốn nạn. Tới nhà máy, sản xuất không 
phát triển; tới nông thôn, nông dân không giàu lên 
được; tới trường học, trường học dạy và học không tốt; 
tới cơ quan khoa học, chàng làm nên thành quả gì. 
Nói quả tội, những người này không phải không muốn 
làm tốt công việc của họ. Họ cũng thường thức khuya, 
dậy sớm, cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt, cũng nhịn đói 
nhịn khát, chịu khó chịu khổ, thậm chí bỏ cả việc | 
nhà việc riêng vì việc chung, nhưng công việc không 
có khởi sắc. Nguyên nhân là do họ không có tài làm 


1. "Ghi chép về hiện trạng quan trường". - ND. 
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quan. "Lao tâm giả trị nhân", không phải là người 
tài thì sao có thể đứng cao hơn người khác để chỉ huy 
họ? Bất tài mà lại muốn trổ tài thì vừa khổ mình vừa 
hại người khác. Có một người rất đáng để chúng ta 
học tập, đó là nhà khoa học vĩ đại Einstein. Những 
năm 50 ông nhận được một bức thư mời làm tổng 
thống Israel. Einstein là người Do Thái. Đối với người 
bình thường, nếu được làm tổng thống nước Do Thái 
thì còn gì vinh hạnh bằng. Mọi người không ngờ ông 
lại từ chối. Ông nói: "Tôi suốt đời làm bạn với vật 
chất khách quan, do đó vừa không có tài chí bẩm 
sinh, vừa thiếu kinh nghiệm về các vụ việc hành 
chính và đối xử với người khác một cách công bằng. 
Vì vậy, tôi không thích hợp với vị trí quyền cao chức 
trọng như thế". Biết mình có năng lực tới đâu tự đặt 
mình vào vị trí thích hợp với năng lực ấy, đó là việc 
làm thông minh của người thông minh. Nếu Einstein 
làm tổng thống thì rất có khả năng ông sẽ làm một 
ông quan hồ đồ, làm nhiều việc hồ đồ, nửa cuối đời 
ông chưa hẳn đã tỏa ánh hào quang như đã có. Học tập 
tấm gương của Einstein, nên chăng, các ông quan hồ 
đồ tay nắm quyền lớn làm những v у1ёс hồ đồ лау thông 
minh hơn chút ít? 


1. Tức "người lao tâm thì trị người". Lấy từ sách "Mạnh Tử": 
Lao tâm giả trị nhân, lao lực giả trì vu nhân; trị vu nhân giả 
thực nhân, trị nhân giả thực vu nhân. Nghĩa là; người lao tâm 
thì trị người, người lao lực bị người trị, người bị người. trị thì 

nuôi người, người trị người thì được người nuôi. - ND. ¬ 
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Hai, Không làm quan ăn hại. Có những người ngồi 
ở ghế quan, nhưng suốt ngày phất phơ, chẳng làm 
việc quan, ngồi trong phòng làm việc nhưng chỉ đọc ` 
báo, uống chè, tập viết bút lông, ngủ gật, hoặc đóng ` 
cửa lại đánh bài, đánh cờ, chơi mà chược. Loại người ` 
này rất sợ xuống. CƠ SỞ, VÌ họ không biết nghiệp vụ 
chuyên môn, xuống cơ sở thì bë mặt chịu không nổi, 
thế là ngồi lì ở trên. Họ là những "con chuột đồng") 
của quốc gia. Cứ nơi nào cơ cấu cồng kềnh thì những 
"con chuột đồng" tụ tập tại nơi ấy, thi nhau gặm của 
nhà nước, gặm của nhân dân, bao giờ mới thôi? Cải 
cách sẽ phải tiếp tục, đến mức độ nhất định thì sao 
có thể cho phép tồn tại tình trạng nhỏn nhơ này được. 
Sẽ có ngày bị mời ra khỏi phòng làm việc, Các người 
gặm vào cái gì? 


Cũng còn một số người tuổi cao sức yếu, bệnh tật 
giữ tước quan, lĩnh lương nhưng không làm việc. Vì 
họ còn ngồi đó cho nên người khác chỉ có thể là cấp 
phó. Tại sao vậy? Có thể là do tâm lý thích làm quan, 
cũng có thể là do đãi ngộ bị giảm. Loại người này, 
điển hình nhất là thủ tướng Anh tiền nhiệm 
Churchill. Năm 76 tuổi ông ta lại ra làm thủ tướng 
một lần nữa. Lúc mới nhậm chức ông ta tỏ ý chỉ làm 
một năm. Nhưng do quá say mê quyền lực, ông ta cứ 
1. Trong nguyên bản: "Thạc thử", tên một thiên trong tập "Тм. 
Nguy phong". Chi kë quyên cao chức trọng duc khoét của dân, 


phất phơ chẳng làm gì, giống như con chuột to. Chang tôi tam 
dịch. - ND. 
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lần lữa kéo dài. Mãi tới khi thể lực không chịu đựng 
được nữa, do bạn bè khuyên can, ông ta mới miễn 
cưỡng nhả ra. Cả đời ông ta tỏa ánh hào quang, 
nhưng những năm cuối đời lại dây vết hoen б. 

Ba, không làm tham quan. Tham quan. là loại. 
người quá cá nhân, lòng да bất lương, chỉ nghĩ tới vo- 
vét cho mình. Vơ vét đãi ngộ, vơ vét tiền, vơ vét gái... 
Hiện tượng này không thiếu, chẳng cần kể nhiều. Tất 
nhiên, có người không phải có chức là đã rất tham, 
đã vơ vét. Xét về bản chất, lúc đầu họ cũng rất tốt, 
nhưng không đứng vững khi người ta chủ động dâng 
lên trước mũi, một hai lần đầu thì còn tù chối được, 
lần thứ ba, thứ tư thì sao? Lâu ngày thành quen. 
Loại quan như thế không làm còn hơn, nếu làm thì 
nhất thiết phải giữ mình kéo sớm muộn sẽ có chuyện! - 

3.3. Tam thời mốt chút thể điện, nhưng được tiếng | 
lớn lâu dài 

_ Thể diện là một khái niệm hết sức quan trọng 
trong truyền thống văn hóa Trung Quốc. Nó tượng 
trưng cho sự cao quý, địa vị, thậm chí danh dự,... của 
con người. Trong một số trường hợp, thể diện còn 
quan trọng hơn danh lợi. Thể diện thường là tiêu 
chuẩn và thước đo quan trọng khi người ta xem xét 
vấn đề, và cũng là xuất phát điểm và nguyên tắc 
quan trọng khi người ta phán đoán và đưa ra sự lựa 
chọn. Con người ta sống phải có thể diện. Xung đột, 
mâu thuẫn có khi cũng chỉ vì thể diện; thậm chí vì 
thể diện mà người ta bất chấp tất thấy, liều mình thí 
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mạng,... Tóm lại, tìm hiểu đời sống, công việc và quan 
hệ giao lưu của người Trung Quốc, thể diện là một 
nhân tố không thể bỏ qua. Chính vì thế mà trong việc 
nhàn nhịn người ta có tính tới một yếu tố hết sức 
quan trọng là có hại cho thể diện hay không, nếu có 
thì hại tới mức độ nào. Tức là, khi mất thể diện thì 
để lấy lại thể diện người ta phấn đấu quên mình, bất 
chấp hiểm nguy, bất chấp hơn thiệt, chưa đạt mục 
đích chưa thôi. Người ta còn lấy phương thức nhẫn 
nhịn, thái độ khoan dung trong việc giữ thể diện của 
mình làm một mặt quan trọng để kiểm nghiệm trí 
tuệ nhân sinh, nghệ thuật sống của mỗi người. Sống 
ở trên đời, không ai không quan tâm tới sự cao quý, 
địa vị và danh dự của mình. Hơn nữa, do quan hệ 
giao lưu giữa người với người rất phức tạp, do рійа 
con người với nhau có mâu thuẫn và xung đột, rất 
khó tránh khỏi những trường hợp làm hại tới thể diện 
của nhau. Vậy trong những trường hợp ấy chúng ta 
cần xử lý như thế nào? Chúng ta phải giữ và bảo 
toàn thể diện như thế nào? Khi mất thể diện thì lấy 
lại thể diện như thế nào? Đó là những vấn đề khá - 
đau đầu. Đối với những câu hỏi này, nhẫn nhịn quả 
là phương thức khôn ngoan. Nó giúp người ta bảo 
toàn được thể diện, lấy lại được thể diện, thậm chí 
có thể diện hơn. 


4. Chống xa xỉ, tiết dục, sống giản dị 


Sống ở trên đời, con người không thể rũ bỏ được 
cái tính bấm sinh, không thé không có ham muốn và 
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thị hiếu. Song, con người sở dĩ là con người là vì họ 
biết phát huy một cách hợp lý cái tính bẩm sinh, tiết 
chế ham muốn một cách có lý trí. | 
Con người có những ham muốn và thị hiếu lành 
mạnh, tốt đẹp. Ham muốn, thị hiếu tốt đẹp thúc đẩy, 
kích thích con người phấn đấu vươn lên. Như thích 
đọc sách, đắt bao nhiêu cũng mua, cứ thấy sách hay 
là muốn mua. Nhưng cũng có ham muốn, thị hiếu 
chẳng hay, như thích bài bạc, thấy mà chược là lăn 
xả vào như con thiêu thân, bán vợ đợ con mà mặt 
vân tỉnh bơ, không đau lòng xót ruột; có người làm 
nô lệ cho tiền tài, trọng của hơn người, kiếm tiền 
bằng bất kỳ thủ đoạn nào, thậm chí bất chấp mạng 
người; có kẻ háo sắc, coi phụ nữ là công cụ thỏa mãn 
dục vọng, nhẫn tâm chà đạp lên thanh xuân và sự 
trinh tiết của chị em. Những ham muốn ấy càng 
mạnh thì hại càng lớn. Do vậy, bất kỳ ai có lý tưởng, 
có hoài bão, muốn làm nên nghiệp lớn, muốn làm 
người đứng đắn đều phải chống thói xa xỉ, tiết dục, 
chó có xa hoa dâm dật, phải vứt bó ham muốn, thị 
hiếu vô đạo đức. L 
Dë cao nhàn sinh nghiém túc, chóng thói xa xi, 
_ tiết chế dục vọng không phải là bóp nghẹt nhan tính 
tự nhiên của con người. Chủ nghĩa cấm dục thời trung 
cổ bóp chết nhân tính, chuyên chế đối với tỉnh thần 
tự do của con người. Thời kỳ "cách mạng văn hóa" 
không được công khai nói về nhân tính, ngay để tóc 
dài, mặc thời trang, hát tình ca cũng bị coi là di đoan. 
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Thanh thiếu niên nam nữ ngày nay ăn diện lộng lẫy, 
họ không tưởng tượng nổi những năm tháng ấy cha 
mẹ, anh chị họ ăn mặc toàn mầu xám. 


Chúng ta kêu gọi chống thói xa xỉ, tiết chế duc 
vọng trên tiền đề không làm ảnh hưởng tói việc phát. 
huy ý chí tự do, phá hoại cá tính, trên tiền đề nhân ` 
sinh hữu ích, xã hội vô hại. Ó đây cần phải có mức ` 
_ độ. Có mức độ thì có cái chuẩn mà theo, vô độ thì sẽ 
là xa hoa lãng phí. Dù là tiêu tiền của công hay tiêu 
tiền của cá nhân, tình trạng ăn uống quá độ, tiêu 
tiên như rác, cờ bạc, dí điểm đều phải được ngăn chặn. 

1. "Thành công do cần biệm, thất bại do xa xỉ" 

Đây là quy luật phổ biến đã được sự thật xưa và 
nay, trong và ngoài nước chứng mình. Ở châu Á, Nhàt 
Bàn là nước rất giàu. nhưng người dàn nước này nổi 
tiếng về tỉnh thần tiết kiệm.. Nhiều người Trung Quốc 
tới đây dạy học, nghiên cứu, thăm thân đều cảm phục. 
Họ nói, người Nhật tuy giàu nhưng rất ít khi ăn uống 
linh đình. Dù tiếp khách ở nhà hàng, khách sạn, các 
món ăn cũng đơn giản, ăn không hết thì các cô nhân 
viên phục vụ cho vào túi ni lông đưa cho khách mang 
về, không bỏ đi. Ở Nhật Bản, tại các công ty lón, 
không ai được dùng điện thoại vào việc riêng, không 
được dùng giấy bút ngoài nhu cầu công việc, thậm 
chí có những só ghi điện thoại được đóng bằng giấy 
lại. Tặng phẩm cũng thường là những đồ chơi re tiền. 
Xưa nay người Trung Quốc đề cao tinh thần cần kiệm 
dựng nghiệp, cần kiệm trị nước, coi cần kiệm là vinh, 
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xa xi là nhục. Lời dạy này không phân biệt người 
giàu kẻ nghèo. Nghèo thì phải cần kiệm mới đủ sống; 
giàu phải cần kiệm thì mới phát triển lên được. Trước 
đây chúng ta thường nói "cần kiệm là của quý gia 
truyền". Ngày nay, xem ra người Trung Quốc quên 
mất của quý gia truyền này rồi, nó đã vượt biển sang 
Nhật Bản mất rồi. | 

So với Nhật Bản, Trung Quốc còn rất nghèo, 
nhưng có những người cứ muốn xa xi trên sự nghèo 
khó. Chẳng biết "quý nhân" nào lại đưa ra cái lý luận 
cao siêu về "tiêu dùng cao mang lại hiệu quả cao". 
Một vị lãnh đạo doanh nghiệp nói: "Ở đơn vị ta, khi 
đi công tác, bất kỳ chức vụ cao hay thấp đều phải д 
khách sạn sang nhất, ăn những món cao cấp nhất, 
như vậy mới được người ta coi trọng, muốn làm ăn 
với ta". Nghe vậy mọi người trợn mắt, phải chăng đây 
là bí quyết phát tài? 

Có một đôi nam nữ thanh niên yêu nhau, khi làm 
lễ cưới họ phô trương, hơn hẳn các lễ cưới của các 
đồng sự trong đơn vị. Họ vay hàng vạn đồng để mua 
sắm vật dụng, trang trí phòng tân hôn lộng lẫy như 
cung điện. Như thế họ vẫn chưa thỏa mãn, trước ngày 
cưới, chú rể ăn cắp máy móc của nhà máy bán lấy 
tiền tiêu xài. Ngày tổ chức lễ cưới, chú rë mặc complê, 
đi giầy da, cô dâu mặc váy voan quét đất, dùng đồng 
tiền vàng ghép thành chữ hỷ, khách dự cưới lóa cả 
mắt, xe du lịch xếp một hàng dài. Quả là hách hết 
nước. Nhưng, К lễ cưới đang diễn ra rôm rà, khách 
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chưa ai ra về, cô dâu chú rể chưa kịp động phòng, 
thì xe cảnh sát rú còi, tóm cổ chú rể lôi đi, tịch thu 
toàn bộ đồ điện gia dụng mà họ mua sắm bằng tiền 
đi vay. Sau đó, các chủ nợ tới tấp kéo đến đòi nợ, cô 
dâu đành phải bán hết các thứ còn lại. Đứng trong 
gian phòng trống rỗng, cô dâu kiên quyết đòi ly hôn. 
Một tổ ấm gia đình vừa mới bắt đầu thì đã vỡ tan vì 
ха XI. | 

Sự xa хі của người Trung Quốc ngày пау phần lớn 
biểu hiện ở chỗ ăn uống linh đình. Trong lịch sử 
Trung Quốc, "thực khách" là một tên gọi mất thể diện, ` 
nhưng nay bỗng thoắt biến, được thay thế bằng cái 
tên mỹ miều "nhà mỹ thực". 

Một đất nước không đề cao tỉnh thần cần kiệm 
liêm chính, các quan lớn quan bé của nước ấy sẽ 
không chống thói xa xỉ, các tham quan sẽ sinh sôi 
nảy nở như châu chấu, gậm nhấm hết của cải của 
đất nước, đất nước ấy hưng thịnh làm sao? 

Ngoảnh đầu ôn lại lời dạy ngày xưa "thành công 
do cần kiệm thất bại do xa xỉ" chúng ta thấy 10 chữ 
này hầu như đã khái quát được cái triết lý sâu sắc 
về sự thành bại của con người và sự hưng suy trong 
lịch sử. Trong lịch sử không thiếu những trường hợp 
vì xa xỉ mà nhà tan nước mất, vì xa xỉ mà phạm tội. 
Vì thế, trong lịch sử, những người có chí, những người 
hiểu biết đều coi trọng tỉnh thần cần kiệm, chống xa 
XI. 
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Đối với những người bận bịu bôn ba trên con 
đường nhân sinh, cần kiệm không chỉ là nét đẹp đạo 
đức mà còn là động lực phấn đấu vươn lên, lúc yên 
nghĩ tới lúc nguy, đảm bào cho mình mãi mãi thích 
ứng với cuộc sống. Người xưa nói, từ cần kiệm biến 
thành xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ chuyển thành cần kiệm 
thì khó. Trong đời sống, nếu không nhẫn nhịn, tránh 
được sự cám dó của thói xa xỉ thì sẽ sa vào thói phô 
trương, làm sang, thích an nhàn. Lâu ngày sẽ mất ý 
chí phấn đấu, chỉ muốn hưởng thụ, không còn tinh 
thần phấn đấu lập nghiệp nữa. Tục ngữ có câu "của 
như non ăn mòn cũng hết"; "dựng nghiệp khó như vo 
cát thành cục", "phá nghiệp dễ như đội nước cát trôi". 
Những kẻ phá gia chi tử há chàng ngẫm suy? 


4.2. Chó uống "thuốc độc của ma quỷ" 


Nói về hút thuốc uống rượu, lý luận của nhiều 
dân nghiền là: "Không hút thuốc, không uống rượu 
thì phí cà một đời". Ngày nay, đời sống được nâng 
cao, nạn hút thuốc uống rượu càng phát triển ngày 
một ай. 


Ở nước ta, lịch sử nấu rượu đã có hàng ngàn năm. 
Xét ở góc độ y học, uống rượu với lượng vừa phải có 
tác dụng giảm lạnh, thông máu, có ích cho sức khỏe, 
xét ở góc độ giao luu giữa người với người, rượu có 
tác dụng làm tăng không khí tươi vui, tăng tình thân 
quen. Vì thế, vào các ngày gió ngày tết, ăn mừng 
thắng lợi, tiếp đãi người thân bạn bè, không thể thiếu 
rượu. Nhưng, không thể uống nhiều, uống nhiều sẽ 
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sinh chuyện. Đối với cơ thể, uống nhiều rượu sẽ sinh 
bệnh, nhất là những người mắc bệnh tim, gan, phổi 
càng phai kiêng rượu. 

Uống rượu quá nhiều huyết áp sẽ tăng, không làm 
chủ được tình cảm. Chính vì thế mà người say rượu 
hoặc là nói năng càn bày, hoặc là mê man, li bì, ảnh 
hưởng tới tình cảm vợ chồng, quan hệ giữa người với 
người, thậm chí làm hỏng công việc. Có đôi vợ chồng 
hiểu nhau từ thời còn để chỏm, tình cảm rất mặn mà, 
gắn bó, chỉ mỗi tội là chồng hay uống rượu, hê uống 
là say, hê say là ăn nói lung tung, làm phật lòng đồng 
sự, về tới nhà là nôn thốc nôn tháo ra chăn, đệm, có 
khi còn đứng đái ra giường, vì thế mà vợ chồng luôn 
cãi nhau, cuối cùng đành phải li dị. Còn như những 
hiện tượng say rượu đánh nhau thành thương tật, tàn 
phế, say rượu đâm xe làm chết người, say rượu lỡ 
mồm làm lộ bí mật, v.v... thì trong nước và ngoài nước 
đều nhiều vô ké. | | | I 

Tü xa xưa đã có bài học thê thảm về uống rượu 
quá nhiều. Thời Tam Quốc, mãnh tướng Trương Phi 
vì rượu mà lần thứ nhất mất chức, lần thứ hai mất 
thành, lần thứ ba mất mạng. Vì thế mà Shakespeare 
nói: "Mỗi cốc rượu uống quá liều lượng là một liêu 
thuốc độc của ma quỷ". Dó không phải là lời dọa nat. 
Ngôi vào bàn ăn không nghe lời khích động, không 
uống quá chén, đó là điều hết sức quan trọng đối với 
người có lý trí. | 
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Người Trung Quốc thường nói rượu với thuốc lá 
là anh em sinh đôi, cho nên nói nhịn rượu không thể 
_ không nói cai thuốc lá. Hút thuốc lá là một thói quen 
xấu, không những có hại cho sức khỏe mà còn tốn ˆ 
tiền, vô bổ, đôi khi gây ra hỏa hoạn, ... Đó là điều đã 
được nói nhiều, ai cũng biết. Cai thuốc lá cũng là một 
thử thách, một cuộc rèn luyện ý chí. | 

Trong bài "Chúc tửu ca", nhà thơ hiện đại nói 
tiếng Quách Tiểu Xuyên viết: "Lấy rượu làm vui là 
con quỷ lang thang, say rượu kêu trời là đồ vô tích 
sự. Rượu vui và tỉnh là người mới đời nay, Bạn thuộc 
loại nào bạn có hay? һи 


4.3. Hãy dẹp bỏ пап cờ bạc 


Ngày nay công cụ cờ bạc, lò chứa cờ bạc, con bạc 
đâu đâu cũng có. Người bình thường thì vào các ngày 
nghỉ, ngày lễ rủ thân thích, bạn bè gặp gỡ nhau ó 
một nơi nào đó, khi hứng lên thì chơi vài уап mà 
chược, đánh vài ván bài, thậm chí "cược nhau" hoa 
quả, thuốc lá, hoặc người thua bị bôi vẽ mặt, phải 
chui gầm bàn, phải đội gối, dẫu có là "Chư Bát Giới 
_cõng nàng dâu" thì cũng chỉ là cho vui mà thôi. 
Nhung cờ bạc là một căn bệnh rất có hại. Đã dính 
vào cờ bạc thì khó mà gỡ ra được. Lò bạc như lò lửa, 
ai đã nhảy vào liền bị cháy không sém mày thì bỏng 
mặt, thân bại danh liệt. 


Một ой viên chức cùng chồng tham ó công quỹ 
430 ngàn đồng đem đi đánh bạc, bị xử tử cả hai. Một 
nhà lãnh đạo trong ngành nghệ thuật vì thua bạc 
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phải bán tỉ vi mâu lấy tiền trả nợ, mấy tháng sau lại 
thua bạc mắc nợ hơn 35 ngàn đồng, nhấy lầu tự tủ. 
Ai ngờ vị này lại là một cán bộ lão thành có hơn 40 
` năm tuổi dang, đã lập công đầu trong chiến tranh 
viện Triều chống Mỹ. Cờ bạc còn phá tan biết bao gia 
đình hạnh phúc: một công nhân nghiện mà chược, 
ném vào bàn mà chược toàn bộ số tiền lương vừa đủ 
nuôi sống gia đình, lén lút bán các đồ dùng trong: 
nhà. Khi anh ra khiến chiếc tủ 5 ngăn kéo đi bán, 
_ chị vợ ôm chân anh ra khóc lóc khuyên can, đang cơn 
"khát bạc, anh ta chet cổ vợ đến chết... Nạn cờ bạc 
làm hại biết bao trẻ nhỏ: nhiều gia đình nổ ra những 
cuộc cãi lộn vì cờ bạc, làm ảnh hưởng tới việc học tập 
của con cái. Một đôi vợ chồng cứ tối đến là đi chơi 
mà chược, để đứa con gái nhỏ ở nhà một mình, kẻ 
xấu thừa cơ vào hiếp. Nạn cờ bạc biến người tốt thành 
ma quỷ mất hết tính người: ở Thượng Hải có một con 
bạc xông vào ngân hàng giết nhân viên thu ngân lấy 
tiền trả nợ bạc. Ở nước ngoài, có kẻ giầu có còn mang 
vg ra để gá bạc, thua thì vợ còn bị lôi đi giết 0 тиш 
_ ngôi đền khuất nẻo. 


Chúng ta thấy cờ bạc chẳng phân biệt già tre, sang 
hèn, bất kỳ ai không chống lại được sự cám dó của 
cờ bạc, một khi đã dính vào thì như con nghiện thuốc 
phiện sa vào vực thắm không sao thoát được. Không 
có quyết tâm từ bỏ cờ bạc thì tiền đồ cá nhân, sự êm 
ấm trong gia đình, cuộc sống hạnh phúc đều biến 
thành mây khói. Một quốc gia, một dân tộc không 
dẹp bỏ được nạn cờ bạc thì lòng dân тёз rã, ý chí suy ` 
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giảm, không còn quốc hồn dân chí. Mấy chục năm về 
trước, khi nói về mà chược, ngài Hồ Thích vạch ra 
_rằng: đã có một thời mà chược truyền vào Âu Mỹ, 
Nhật Bản, phát triển thành cơn sốt, nhưng nhanh 
chóng xẹp xuống, bởi vì "dân tộc phương Tây cân lao 
phấn đấu quyết không làm tín đồ của mà chược, quyết 
không để mà chược chinh phục. Mà chược chỉ là sản 
phẩm thuộc bản quyền của dân tộc Trung Hoa chúng 
ta, một dân tộc có "nền văn minh tinh thần" thích an 
nhàn phóng đãng, không yêu quý thời giờ. Chỉ có dân 
tộc lạc hậu chúng ta mới lấy an nhàn làm hạnh phúc, 
lấy việc giết thì giờ làm nhiệm vụ cấp bách, đàn ông 
thì giết thì giờ bằng cách chơi mà chược, đàn bà thì 
lấy mà chược làm công việc nội trợ, bà già lấy mà 
_ chược làm đại nghiệp cuối đời". Hãy suy ngẫm những 
lời bầm gan tím ruột ấy của ngài Hồ Thích. Mong 
răng các con bạc đang chìm đắm trong các lồ bạc mau 
mau tinh ngộ, dừng bước К bờ vực thắm, quay đầu 
hối cải. 


4.4 Tiết chế tình dục, trăm ngàn điều xấu `. 
đầu là dâm ô 


Đồng tính thì đây nhau, khác tính thì hút Ий, | 
đó là quy luật tự nhiên. Sự kết hợp của loài vật không 
dựa trên cơ sở tình cảm, cũng không chịu ràng buộc 
bởi đạo đức, pháp luật. Sự kết hợp giữa nam nữ của 
con người có mầu sắc tình cảm, chỉ hạn chế trong 
phạm vi đạo đức và pháp luật cho phép. Đó là quy 
tắc văn minh của con người, cũng là chỗ khác nhau 
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về hoạt động tình dục của con người so với loài vật. 
Trái với quy chế ấy thì gọi là dâm ô. Dâm ô là hành 
vi vô cùng xấu xa. Người xưa nói: "Trăm ngàn điều 
xấu, đứng đầu là dâm ó". 

Ó Trung Quốc, "lịch sử dâm ó" phải ké từ vua 
Trụ. Trong "tập đoàn loạn dâm" ông ta là trùm so số 
một, vì hoang dâm mà ông ta mất nước, mất mạng, 
để lại tiếng xấu muôn đời. Sau ông ra, các đế vương 
hoang dâm vô độ vẫn còn nhiều vô kể, hơn nữa, rất 
nhiều người vì buông thả tình dục mà chết non, vì 
hoang dâm mà mất nước. Theo Trung y, hoang dâm 
vô độ thì nguyên khí bị hao mòn mạnh mẽ. Vì thế, 
các hoàng đế hoang dâm chết non là phải. Ó Trung 
Quốc, hoàng dé nào mà chẳng năm thê, bẩy thiếp, 
nếu hạn chế thì không vị nào chịu nổi. Do vậy, làm 
_ gì mà các vị chẳng chết sớm? Thời kỳ Xuân Thu, Tấn 
Bình Công mắc bệnh, nhờ nước Tần chữa giúp. Nước 
Tần cử danh y là Y Hoãn tới khám giúp. Khám xong, 
Y Hoãn nói với Tấn Bình Công: "Bệnh của bệ hạ 
không thể chữa khỏi. Vì bệnh này do gần gũi phụ nữ 
mà ra". Tấn Bình Công hỏi: "Lë nào không được gần 
gũi phụ nữ?". Y Hoãn đáp: "Phải tiết chế. Bất kỳ việc 
gì cũng không nên quá độ: Hễ quá độ là có hại". Y 
Hoãn nói rất phải. Kết hợp nam nữ vốn là việc làm 
thuận theo tự nhiên, nếu không thì không có sinh 
con đẻ cái, không có đời sau, đó là "ý trời". Mà trái 
với "ý trời" thì trời giận, cho nên chịu tội ốm yếu, 
chết non là phải. Hoang dâm còn gây ra tai nạn cho 
xã hội - bệnh hoa liễu. Cái bệnh này mới nghe thấy 
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_ người ra đã sợ hết hồn. Trong một bể vơi công cộng, . 
mọi người đang bơi, bỗng máu trên cơ thể một người 
trẻ tuổi phọt ra, chẳng hiểu ai đó thét lên "Máu giang 
mai!". Nghe thấy mấy tiếng đó mọi người sợ hơn nghe ` 
thấy hai tiếng "động đất", nhanh chân chuồn thẳng. 
Tin này không có cánh mà bay đi rất nhanh, bể bơi 
| пау chẳng còn ai ngó tới. 


0 nước ra, bệnh giang mai đã tuyệt. nọc Жш nhiều. | 
năm rôi. Nay lại lây lan bừa bãi. Hoạ này chủ yếu 
bắt nguồn từ những kë loạn dâm. Họ là những người 
сау ra tai hoạ này và cũng là những người нш. chịu 
trước tiên. 


Nữ thanh niên Trần có khuôn mặt khả ái thân 
hình hấp dẫn. Nhờ lợi thế ấy cô thường được cùng 
khách Hồng Kông và nước ngoài ra vào các khách sạn. 
và tiệm ăn cao cấp. Sau nhiều lần "vui vẻ", cô thấy 
cơ thể có hiện tượng khác thường, thị lực giảm dần, 
hai đầu vú rỉ máu, đi khám thì được biết mắc bệnh 
giang mai. Cô chịu không nổi cú sốc đó, hôm sau cô 
không di làm, mở hết сё bình ga trong nhà rồi TÚ 0H, 
giường nằm. 


Một vị kinh 541 cá thể, Tin: сїйї ngàn quan, 
nhiều năm nay có quan hệ tình dục với hơn mười 
nàng tuổi xuân phơi phới. Khi định lấy vợ sinh con 
một cách đường đường chính chính thì anh ta phát 
hiện mình mắc bệnh giang mai. Anh ta một tay cầm. 
một nắm tiền giúi vào túi bác sĩ, lắp bắp: "Tôi van 
bác sĩ hãy chữa khỏi bệnh cho tôi! Tôi không thể 
không có con! Tôi biếu tiền, biếu..." Bác sĩ gạt bàn ` 
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tay đầy tiền của anh ta sang một bên, khéo léo nói 
với anh ta: "Hãy đợi y học phát triển lên rồi hãy hay". 
Quan niệm có tiền mua tiên cũng được đã bắt rẽ rất 
_ sâu trong đầu óc nhiều người. Nhưng bây giờ lại thấy 
đồng tiền bất lực mới biết mình ngu, đau như cắt 
ruột. Quả là, việc đến nước ấy, hối thì đã muộn. 

Trong số những người mắc bệnh giang mai, có 
người vốn có phẩm chất tốt, do một phút không chống 
lại được sự cám dỗ, hiếu kỳ và "thích của Ла" ша ѕа 
vào con đường dâm dục. 


Một vị trưởng phòng cung tiêu đi công tác xuống 
miền Nam. Để tiết kiệm tiền, ông ta nghỉ tại một 
quán trọ rẻ tiền. Tối đến, một nhân viên phục vụ hỏi 
có cần thêm "chăn" không, ông ta không hề do dự trả 
lời có. Đèn vừa tắt thì "chăn" vào. Phải nói rằng, lúc 
bình thường, ở trong nhà máy, ông ta là người tốt, 
cũng có vợ con rồi, mà vợ cũng khá xinh. Chỉ tại vì 
nghe nói "hoa vườn nhà không thơm bằng hoa đồng", 
"con thì phải là con ta, vợ thì phải là bà khác mới 
đã", hư thực thế nào ông ta chưa được nếm trải, cho 
nên hôm nay cũng muốn xem hoa nhà và hoa đồng 
hoa nào thơm, hoa nào "đã". Chỉ có điều là, ông không 
ngờ rằng, đêm hôm ấy ông ta bị móc túi không còn 
một xu. Quả là : gái phương Nam kiếm tiền rõ khéo, 
hổ Đông Bắc nhãn đít tay không. Nhưng chưa hết. 
Mấy tháng sau, cả nhà ông trưởng phòng kéo nhau 
vào bệnh viện. Ông mang bệnh tì miền Nam về 
truyền sang cho vợ. Do không thận trọng bệnh từ 
quần áo nhiễm sang cả con. 
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Cái tâm lý "thích của lạ" của vị trưởng phòng khá 
tiêu biểu, và sự lỡ bước vào con đường dâm dục rất 
đáng để mọi người suy ngẫm. "Nhân chi sơ, tính bản 
thiện". Trong số những kẻ dâm đãng ngày càng tăng 
ấy, có nhiều người sa ngã chỉ vì chót "thích của lạ", 
vậy sao không dừng lại đi? 

Thời Xuân Thu, có một người là Liễu Hạ Huệ, đi 
xa, tới giữa đường thì trời tối, phải nghỉ ở cổng thành. 
Một lát sau thì có một người đàn bà tói cùng ngủ. 
Вау giờ trời rét, vì sợ người đàn bà này chết rét, ông 
ôm vào lòng, lấy áo của mình quấn cho cả chị ta, cho 
tới trời sáng cũng không có cử chỉ bờm xơm. Nước Ló 
có một chàng trai ở độc thân. Một đêm, có một quả ` 
phụ gọi cửa xin vào ngủ nhờ, anh ta không mở cửa. 
Chị quả phụ ghé mồm qua cửa số nói rằng anh bất 
nhân bất nghĩa thế. Chàng trai nói: "Nàng còn trẻ, 
ta cũng còn trẻ, cho nên không cho nàng vào". Chị 
quả phụ nói: "Sao chàng không học tập Liễu Hạ 
Huệ?". Chàng trai đáp: "Liễu Hạ Huệ làm chủ được 
bản thân, ta không làm chủ được bản thân". Chàng 
kiên quyết không mở của. | 

Hành vi của hai người nói trên rất có ý nghĩa. 
Liễu Hạ Huệ cũng là con người. Trong con người ông 
không thể không có yếu tố bản năng. Chàng trai nào 
mà chàng đa tình? Ôm gái đẹp trong lòng có cảm giác 
khác với ôm khúc gỗ, thế mà Liễu Hạ Huệ ôm cho 
tới khi trời sáng mà không hề có ý bờm xơm, chứng 
tỏ ông chẳng những biết tự trọng mà còn có ý thức 
giữ mình rất mạnh. So với ông thì chàng trai nước 


22. 


Lỗ kém một bậc, không tự chủ được bản thân. Nhưng 
chàng cũng biết tự trọng. Tiết chế tình dục được như 
Liễu Hạ Huệ là tiết chế tới mức cao nhất, làm được 
như vậy thì quả là "vàng ròng" rồi. Mặc ngươi khêu 
gợi, ta vẫn thản nhiên, da chạm da, thịt chạm thịt 
vån "giữ mình như giữ ngọc". Nếu không được như 
Liễu Hạ Huệ, nhưng muốn làm chính nhân quân tử 
biết tự trọng thì hãy học tập chàng trai nước Lỗ "mạn 
phép không nhìn, mạn phép không nghe, mạn phép 
không chạm". Chó có nghe theo luận điệu "giải phóng 
tình dục", thấy gái đẹp thì hãy "kính nhi viễn chỉ". 
Đó cũng là kế hay để tiết chế tình dục. 


5. Nín chịu thất bại để tiến lên, trăm 

ngàn trắc trở cũng không nản chí 
Mỗi người phải làm rất nhiều việc trong đời, không 
thể làm việc nào cũng thành công. Học tập, hôn nhân, 
sự nghiệp, đó là mấy việc lón trong đời người. Trong 
học tập không phải ai cũng đỗ đạt. Trong hôn nhân 
không phải ai cũng thành công ngay lần đầu, hạnh 
phúc suốt đời. Trong sự nghiệp thì càng khó nổi tiếng 
tăm, không phải ai cũng thành dạt, ngay những vĩ 
nhân vị nào cũng mang trên mình đầy những vết 

thương, nếm đủ mùi thất bại. e 
Nguyên nhân thất bại thì rất nhiều, hoặc là do 
không có thực tài, không có kiến thức cần thiết; hoặc 
là do không có người biết tói, không có cơ hội; hoặc 
là do nhất thời tính toán sai, qua loa đại khái; hoặc 
do kiêu ngạo, coi trời bằng vung; hoặc có kẻ phá hoại, 
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прёт ngầm làm hại, v.v... Bất kë do nguyên nhân 
chủ quan hay khách quan, hễ thất bại thì phải gắng 
chịu. 


5.1 Bai không пап, thua keo này bầy keo khác 


Muốn nín chịu thất bại để tiến lên thì trước hết 
phải nín chịu sự day dứt do thất bại gây ra, phải 
vùng dậy, chớ có hë bại là nản lòng, nhụt chí, thậm 
chí làm điều ngu xuân. 


Mark Twain là nhà văn. Nhưng do tác động của 
kinh tế hàng hoá, ông cũng bị tiền bạc thôi thúc tiến 
hành hoạt động kinh doanh. Lần đầu tiên ông đầu 
tư vào lĩnh vực máy chữ, do bị lừa, ông phải đền bù 
hơn 190 ngàn đô la. Lần thứ hai ông lập ra công ty 
xuất bản, do là người "ngoại đạo", không biết kinh 
doanh, lại bị lỗ 94 ngàn đô la. Hai lần lỗ vốn gần 300 
ngàn đô la, toàn bộ số nhuận bút tích góp nhiều năm 
đều đội nón ra đi, hơn nữa còn mắc nợ lớn, gồm 96 
chủ nợ. Twain đau xót, muốn chết cho xong. Vợ ông, 
bà Olivia, là một phụ nữ hiền hậu, thông minh. Bà 
biết chồng bà không có bản lĩnh kinh doanh, nhưng 
có thiên tài về văn học. Bà giúp chồng bó ý định kinh 
doanh, nín đau vì thất bại, xốc lại tỉnh thần, dũng 
cảm vươn lên, trở về con đường sáng tác văn hoc. Rốt 
cuộc, chẳng bao lâu ông thoát ra khỏi day đút vì thất 
bại, trả được toàn bộ nợ nần, lập nên thành tích sáng 
chói trong sáng tác văn học. 

_ Thất bại không có nghĩa là cuộc đời đã chấm hết, 
vấp ngã không có nghĩa đã đi tới tận cùng con đường 
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nhân sinh. Hãy xốc dậy, suy nghĩ kỹ về việc mình 
muốn làm, đánh giá lại mình, phân tích xem liệu có 
cáng đáng nổi không, nếu không nổi thì tốt nhất là 
tìm việc khác phù hợp với mình, không nhất thiết 
"lên gân" theo tới cùng; càng không nên nghĩ "chỉ 
được thành công, không được thất bại", "không thành 
công thì thành nhân". Mark Twain nhờ có vợ khuyên 
nín đau vì thất bại, thoát ra khỏi bóng đen thất bại. 
Nếu không, hàn là âm phủ thêm một con ma, trần 
gian bót đi một vĩ nhân. Đối với ông, quả là tiến thì 
tơi vào vực sâu, địa ngục, lùi thì "biển rộng cá tung 
tăng, trời cao chim tung cánh". Nín đau quả là tài! 

Ó Nhật Bản, có một thanh niên tới công ty nọ xin 
việc. Đọc danh sách người được tiếp nhận không thấy 
tên mình, anh ta không chịu được cú xốc này, phán 
chí tự sát. Nào ngờ kỹ thuật tự sát quá tồi, cho nên 
chưa toại nguyện. Giữa lúc ấy thì có tin báo sở di 
anh ta không có tên trong thông báo là do máy tính 
bị trục trặc kỹ thuật, thật ra anh ta đứng đầu danh 
sách. Và cũng đúng lúc anh ta đang hí hửng, định 
báo tin vui tới bạn bè thì lại có tin truyền tới: anh 
ta đã bị từ chối. Sự thể là, việc anh ta tự sát đã đến 
tai ông chủ. Ông cho rằng: chỉ vì một trục trặc nhỏ 
như thế trong cuộc sống mà anh ta cũng không chịu 
nổi thì sao có thể làm nên sự nghiệp? Người như vậy, 
nếu trình độ có giỏi hơn nữa chúng tôi cũng không 
tiếc. Không có những người như thế càng may cho 
công ty, giúp công ty tránh được bi kịch lón hơn có 
khả năng sẽ xẩy ra sau này. 
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Nghe câu chuyện này khiến ngời ta khó nghĩ. 
- Nhưng lời của ông chủ có ý nghĩa sâu xa: vì thất bại, 
nhất thời không nén đau được mà làm việc ngu xuân, 
dẫu sau đó đã hiểu ra cũng thường bị mọi người có 
ác cảm, không có ai muốn hợp tác với loại người như 
thế, ai dám đảm bảo rồi đây anh ta không làm như 
thế nữa, và khi ấy thì đâu chỉ có mình anh ta hứng 
chịu hậu quả. Trong đời sống hàng ngày, có người hễ 
gặp việc không vừa lòng là chửi bới, đập phá, trút 
giận lên đầu người khác; có người cũng vì thế mà tìm 
lối thoát bằng rượu, chửi bới, gây sự; có người vì thế 
mà treo có. nhấy sông tự tử. Những cách xử sự như 
thế chỉ tổ khiến người đời cười chê. 
5.2 Trăm ngàn trắc trở cũng không nån chứ, dũng 
сат dương đầu uới thất bai 
Muốn nín chịu thất bại để tiến lên thì phải có 
niềm tin vững chắc, ý chí kiên cường, trăm ngàn trắc 
trở cũng không sòn lòng, nản chí. Nếu cho rằng việc 
mình làm là chính đáng thì phải kiên trì tiếp tục làm, 
vững tin nhất định sẽ thành công. Nước Anh có một 
người tên là John Creasy. Ông là nhà văn nổi tiếng 
trên văn đàn thế giới, cả đời đã viết 564 tập sách, 
gồm hơn 40 triệu chữ. Nhưng không sai ngờ răng, 
trước khi nổi tiếng, tác giả tài hoa này là người bị 
trả lại bản thảo nhiều nhất trên thế giới. Ông xuất 
thân từ một gia đình công nhân bình thường, nhưng 
rất yêu văn học, sùng bái các nhà văn, uoc mong trỏ 
thành nhà văn. Ông bắt đầu sáng tác khi 35 tuổi, 
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không có người hướng dẫn, hoàn toàn tự mình mò 
mẫn. Hầu như tất cả các nhà xuất bản các tạp chí 
văn học toàn nước Anh đêu nhận được bản thảo của 
ông. Nhưng ông cũng nhận của họ 743 giấy báo trả 
lại bản thảo. Tuy nhiên, ông không nản chí, vẫn kiên 
trì viết, cuối cùng các vị biên tập viên đã thừa nhận 
tài hoa của ông. š 


_reasy nhận được 743 giấy báo trả lại bản tiếp, 
nghĩa là ông thất bại 743 lần, 743 lần bị đòn. Nhưng 
ông không bị đánh quy, nhận được giấy báo thứ nhất 
ông đặt hy vọng vào bản thảo thứ hai, nhận được giấy 
báo lần thứ hai ông đặt hy vọng vào bản thảo thứ 
ba,... khi nhận được giấy báo lần thứ 743 ông lại đặt 
hy vọng vào bản thảo lần thứ 744, và ông đã thành 
công. Nhờ vào niềm tin sắt đá và ý chí kiên cường 
của mình, ông đã thực hiện được lý tưởng của mình. 
Nhà văn vĩ đại Gôgon nói: "Thất bại là mẹ thành - 
_ công". Đối với Creasy quả là như vậy. Tuy ông thất I 


bại quá nhiều lần, nhưng cuối cùng ông đã thành. А 


công, và đó cũng chính là chỗ vĩ đại của ông. Thử _ 
_nghị, nếu lần thứ 10, thứ 100 hoặc lần thứ 743 ông. 
- không піп chịu được thất bại, dừng bút, thì ông vẫn 
chỉ là người công nhân bình thường, chứ không thể 
là nhà văn lón nổi tiếng thế giới. Những ai mới thất 
bại lần thứ nhất đã bỏ cuộc, hãy học tập Creasy, làm 
lại lần thứ 2, thứ 3,. : chắc chắn sẽ thành công. 


5.3 Tràn dày lòng tin, bồi ш tó chất tâm lý 
_tốt đẹp. 
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Muốn юй chịu thất bại để tiến lên còn đòi hỏi 
phải có tố chất tâm lý tốt. Đây là điều rất quan trọng 
đối với người bị thất bại. Nhiếp Vệ Bình là tay cự 
phách trong làng cờ vây ở Trung Quốc, người ta gọi 
anh là vua cờ. Một lần anh cùng đồng đội là Hoàng 
Đức Huân thi đấu cược ăn sủi cáo. Hai người lần lượt 
người được người thua, nhắm mắt nhắm mũi nuốt sủi 
cão, tới lúc bằng điểm 96:96 không ai ăn thêm được 
nữa. Bóng Hoàng Đức Huân ăn thêm 2 cái, Nhiếp Vệ 
Bình sợ hết hồn. Trong một thời gian dài từ đó về 
sau, cứ đấu với Hoàng Đức Huân thì Nhiếp Vệ Bình 
nhất định thua. Không phải anh chơi không hay mà 
do anh có tâm lý sợ Hoàng Đức Huân. Đấu cờ thua 
phải ăn sủi cảo khiến anh bị kích thích về tâm lý, 
cho nên hê cứ đánh cờ là anh phải thận trọng, tác 
dụng tâm lý này có khi còn quan trọng hơn nghệ 
thuật chơi cờ. 

Trong thi đấu cờ chính thức, tố chất tâm lý 46+ là 
bình tĩnh, thận trọng. Nếu thua thì sao? Thiết nghị, 
thắng thua là chuyện bình thường. Trên đời không 
có vị tướng nào chỉ có thắng, cũng có khi họ phải 
_ chấp nhận thua. Trong những trường hợp không thi 
đấu chính thức thì không nên nhất quyết sống mái, 
tức là cần giành phần thắng thì giành, cần nhẫn nhịn 
thì nên nhẫn nhịn. Nhưng trên đời lại có người cố 
chấp. ИН 

Nguyên lão Quốc dân Đảng Hồ Нар Dân rất thích 
chơi cë tướng. Ngày 9/5/1936, nhân sĩ nổi tiếng Trần 
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Dung mời Hồ Hán Dân dự tiệc tại Quảng Châu. Trong 
bữa tiệc ấy có một vị là Phan Cảnh Di cũng rất thích 
chơi cờ. Cơm no rượu say xong, hai vị bắt đầu đấu 
cờ. Sau hai ván thì mỗi người được một thua một, bất 
phân thắng bại. Hồ Hán Dân nhất định đòi chơi ván 
thứ ba để phân thắng bại. Trong ván này, khi Hồ 
Hán Dân đang có lợi thế, bỗng đối phương gểnh sĩ, 
rồi pháo ăn xe của Hồ Hán Dân, thế cờ bỗng thay 
đổi, Hồ Hán Dân thua là cái chắc. Ông ta mồ hôi vã. 
ra như tắm, mặt trắng bệch, hai hàm răng nghiến 
chặt, ngất lăn ra đất, ba ngày sau thì chết do xuất 
huyết não. | 

Hai người đánh cờ, giỏi thì thắng, kém thì thua. 
Nhưng dù thắng dù thua cũng chỉ là vui chơi, quá 
cay cú thì mất tính chất vui chơi, uất đến chết thì 
càng đáng buồn. 

Đội bóng đá Trung Quốc lần nào thi đấu lớn cũng 
lâm vào tình trạng cần thắng mà không thắng, không 
đáng thua cũng thua. Nếu thua đội mạnh thì chẳng 
đáng trách, nhưng đằng này lại toàn thua đội yếu, 
khiến mọi người bất bình. Theo các chuyên gia phân 
tích thì có 2 nguyên nhân: một là tố chất tâm lý của 
các cầu thủ chưa mạnh; hai là huấn luyện viên chỉ 
huy sai. Bác sĩ tâm lý đi theo đội cho biết: "Các cầu 
thủ Trung Quốc có yếu điểm là tố chất văn hoá thấp, 
về tâm lý thì chủ yếu là tâm trạng không ổn định, 
dao động mạnh. Đặc biệt là lâu nay không được rèn 
luyện về tâm lý. Có cầu thủ, khi tập thì xuất sắc, 
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nhưng khi thi đấu thì không phát huy được; có cầu 
thủ căn bản không biết cách làm chủ tâm trạng của 
mình". Đội bóng đá Trung Quốc không thua đối 
phương mà thua chính bản thân mình. Trận nào cũng 
thua khiến các cầu thủ có tâm lý sợ thua. Thắng thì 
kiêu, bại thì nản, mà ông trời thì lại chuyên đùa cợt 
bạn, bại mà nản thì càng bại! Bởi vậy, cần phải dám 
chấp nhận thách thức của mọi đối thủ, dám đối mặt 
vói thực tế thất bại, nhẫn nhịn sự chê trách thậm chí 
sự chửi rủa của cổ động viên, luyện tập tố chất tâm 
lý cho thật tốt, đối với đội bóng đá Trung Quốc, điều 
ó quan trọng hơn kỹ thuật đá bóng. 

Sai lầm và thất bại tuy là hai khái niệm khác 
nhau, nhưng đều là nhân tố tiêu cực có ảnh hưởng 
tới cuộc đời, là đòn đánh vào đời người. Trạng thái 
tâm lý của người phạm sai lầm và người bị thất bại 
có chỗ giống nhau, hơn nữa nhiều khi thất bại là do 
sai lâm chủ quan gây ra. Bởi vậy nói nín chịu thất 
bại không thể không nói nín chịu sai lầm. 

Không có ai dám đảm bảo trong đời mình không 
phạm sai lâm. "Con người không phải là ông thánh, 
ai chẳng có sai lầm". Mà thực tế thì thánh cũng có 
khi sai. Người nói câu này chính là thánh nhân Khổng 
Tử, chẳng phải là ông đã từng tự trách mình đối xử 
sai với Nhan Hồi đó sao? Mấu chốt là phải có thái độ 
đúng đắn, đó là nhận sai để sửa sai. Có nghĩa là, khi 
phạm sai lầm thì phải nín chịu sức ép do sai lầm gây 
ra để sửa sai. 
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Người phạm sai lầm cũng giống như người bị thất 
bại, đều chịu sức ép về tâm lý. Có điều là, người bị 
thất bại nếu không chịu được sức ép thì nản lòng; 
còn người phạm sai lầm nếu không chịu đựng được 
thì buồn rầu, thậm chí chỉ một lần sai mà rầu rĩ suốt 
đời. 

Có một nữ thanh niên và nam thanh niên quen 
biết nhau từ ngày còn để chỏm, thân nhau như anh 
em, nàng được chàng thường xuyên quan tâm giúp 
dó, việc nặng nàng không làm nổi thì chàng giúp, 
nàng bị bắt nạt thì chàng bênh vực. Một hôm chàng 
nói với nàng: "Hãy để cho quan hệ giữa hai chúng ta 
gần gũi hơn nữa nhé?" Nàng ngạc nhiên hỏi: "Em 
luôn luôn coi anh là anh của em, còn tình cảm nào 
gần gũi hơn anh em nữa chứ? " Chàng nói: "Là vợ 
chồng kia!" Nàng cười ngặt nghẽo: "Anh đâu có giống 
đức ông chồng của em! Trong tưởng tượng của em, ý 
trung nhân của em không giống anh chút nào. Thôi, 
anh hãy cứ ngoan ngoãn làm anh của em đi!" Trong 
mười năm rối loạn, cha nàng bị bức hại đến chết, 
mẹ nàng mắc bệnh ung thư nằm liệt giường. Trước 
lúc qua đời bà muốn con gái có nơi nương thân suốt 
đời, thế là nàng tìm chàng làm chồng hờ, bởi vì nàng 
dàn đi dặn lại rằng: "Chỉ là vợ chồng giả thôi", sau 
khi mẹ nàng qua đời nàng sẽ rời khỏi thành phố này. 
Trong cuộc sốngmới, nàng vừa làm việc vừa tìm cho 


1. Chỉ mười năm cách mạng văn hóa. - ND. 
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mình một ý trung nhân. Mấy năm trôi qua, nàng có 
quen biết một số chàng, người khác cũng giới thiệu 
cho nàng một vài chàng nhưng nàng chẳng vừa ý ai. 
Lúc này nàng mới nhận ra ý trung nhân của mình ở 
đâu. Nàng đi tìm "ông anh" xưa, nhưng lúc này chàng 
đã làm bố rồi. Nàng biết nàng đã phạm một sai lầm 
không sao cứu vãn nổi, đã đi sai một bước then chốt 
trên con đường nhân sinh, nàng vô cùng ân hận, trong 
lúc hụt hãng ấy nàng kết hôn một cách hồ đồ, và rồi 
lại ly hôn một cách hồ đồ. | 

Người ta thường nói, sai cũng chẳng sao, chỉ cần 
nhận ra là mình đã sai, thế là được rôi. Thực ra, nói 
như thế không hoàn toàn đúng. Có người khi chưa 
biết là mình sai thì còn nhón nho, ung dung; nhung 
khi biết mình sai thì buồn rầu, than thân trách phận, 
lấy rượu để tự ru ngủ, tự sát để tự giải thoát, chán 
đời tự tỉ, tự giày vò mình, mất lòng tin. Cô nữ thanh 
niên vừa kể có phải là người như vậy không? Đi sai 
một bước trên đường đời mà ân hận suốt đời. Cô ân 
hận vì "ông anh tốt" vốn là của cô nhưng lại thành 
của người khác. Thực ra, vị tất phải làm như thế. Bởi 
vì chính cô đã dâng "ông anh tốt" cho người khác kia 
mà! Tục пей có câu: tại mình đi nhiều mà chân bị 
rộp. Vừa không thể oán người, vừa chẳng nên cứ giơ 
hai bàn chân bị rộp lên mà than vãn. Chi bằng bỏ 
chân xuống, khêu mụn rôp ra, ngấng đầu lên. nhìn 
về phía trước, tiếp tục đi, đoạn đường trước mət còn 
dài, cần rút ra bài học, đừng để chân lại bị rộn. 


237 


Thế nhưng cô gái nọ lại không như vậy. Cô không 
dứt bỏ được "ông anh tốt" của cô, có thắt cổ chết thì 
cũng phải chết ở trên cây ấy. Đó là nguyên nhân 
khiến cô đã sai lại càng sai. Những người không thoát 
khỏi ám ảnh sai lầm thường hay nghĩ quán, chỉ thấy 
cây mà không thấy rừng. Trên đời có rất nhiều cây 
tốt, khi cây ấy đã là "hoa thơm có chủ" thì phải đi 
tìm cây khác, chớ có than thân trách phận. Nếu cô 
gái ấy quên "ông anh tốt" ấy đi, tìm "ông anh tốt" 
khác thì đoạn đời sau của cô vẫn chan chứa niềm vui. 
Một anh thanh niên rất thích hội họa. Năm ấy mẹ 
anh nhiều lần khuyên anh ta trước hết phải tốt 
nghiệp trung học phổ thông, chuẩn bị thi đại học, 
nhưng anh ta không rời bút vẽ được. Sau khi ra làm 
việc anh ta mới cảm thấy không qua đại học có rất 
nhiều khó khăn. Do vậy, anh ta hối hận vì không 
nghe lời mẹ cho nên đã đi sai đường. Ку thực không 
nhất thiết phải vào đại học mới có tiền đồ. Ngành 
nào mà chẳng có tiền đồ? Đối với anh thanh niên này 
có lẽ hội họa phù hợp với thực tế của anh ta hơn. 
Hiện nay anh ta vẽ rất khá, không hiếm khi có mặt 
trên báo chí 

Không thoát ra khỏi ám ảnh sai lầm là điều không 
hay. Biết sai rồi mà vẫn cứ cố lao theo, cũng chàng 
tốt. Đó là biểu hiện của tâm lý không chịu đựng nổi 
thực tế sai lầm. 
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6. Nén đau cắt bỏ tình yêu, xử thế 
một cách có ly tri 


Yêu có nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Yêu theo nghĩa 
hẹp là tình yêu đôi lứa. Theo nghĩa rộng thì yêu có 
nội dung phong phú, gồm có tình yêu đôi lứa, tình 
yêu đối với người thân, tình yêu đối với nghề nghiệp, 
tình yêu đối với việc tốt. Song, tình cảm của con người 
thường nảy sinh từ trong thực tế, và bị hạn chế bởi 
điêu kiện khách quan. Ta yêu gì không yêu gì, yêu 
ai không yêu ai, chỉ yêu có một hay có thay đổi tình 
yêu, thường không do nhân tố chủ quan của ta quyết 
định. Như đồng chí Mao Trạch Đông đã nói từ nủa 
thế kỷ trước, trên đời người ta không vô duyên vô có 
mà yêu, không tự dưng vô có mà ghét. Nó chịu ảnh 
hưởng và bị hạn chế bởi bối cảnh chính trị, điều kiện 
kinh tế, trình độ văn hóa. Thường có tình trạng người 
hoặc vật mà ta càng yêu thắm thiết ta càng khó có 
được hoặc căn bản không thể có được. Người ta ai 
cũng yêu cái đẹp. Nhưng tình yêu, sự yêu thích không 
phải là toàn bộ cuộc sống. Khi cần phải hy sinh, cần 
phải cắt bỏ, vẫn phải nén đau mà cắt bỏ. 

6.1. Nén dau để cốt bỏ sự yêu thích khi tìm nghề 
tìm viêc 

Việc làm hết sức quan trọng đối với mỗi người. 
Bởi vì, việc làm là chỗ đứng để ta làm nên sự nghiệp. 
Có việc làm lý tưởng là vận may, là niềm hạnh phúc. 
Không có việc làm lý tưởng thì chưa có chỗ đứng an 
thân lập nghiệp, chăng những đời sống không chắc 
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chắn, mà tỉnh thần cũng không yên. Bởi vậy, việc tìm 
nghề tìm việc là việc lớn trong đời. Nước ta đất rộng 
người đông, tìm việc không dë, nhưng ai cũng có bát 
ăn, dẫu là bát vàng, bát bạc, bát sắt hay bát đất. 
Song, khó đạt được yêu cầu ai cũng làm đúng пећё, 
đúng việc. Bởi vì, khóng ít trường hợp ta vốn đang 


làm công việc rất có tiền đồ, ta rất ưa thích, nhưng ` 


cấp trên lại điều ta đi làm việc khác mà ta không có - 


só trường, không ưa thích, vì nhiều nguyên nhân ta ` 


khóng thể từ chối. Khi này ta chỉ còn cách là nén đau . 
cắt bỏ sự ưa thích của mình. quả 


Mất chỗ này ta còn chỗ khác. Phần lớn ¿hững ` 
người phải làm công việc mà mình không thích, hoặc Ё 
phải rời bỏ công việc mà mình ưa thích đều có thể - 
giải khuây bằng câu nói ấy. Sự đau đớn do phải cắt” 
bỏ sự ưa thích này sẽ qua khỏi rất nhanh. Người ta 
có thể gây dựng được hứng thú. Không thích làm, 
nhưng quen rồi thì sẽ thích. Vất bỏ công việc mà mình 
ưa thích thì khó tránh khối cảm giác hụt hãng, nhưng 
thành tích của công việc mới có thể nhanh chóng bù 
дар được sự hụt hãng ấy. Trong đời sống hiện thực, 
chúng ta thường thấy những trường hợp như sau. Ai 
đó vốn ưa thích sáng tác văn học nhưng lại phải làm 
công tác nghiên cứu và có nhiều thành tích trong lĩnh 
vực này; ai đó rất thích làm phóng viên nhưng lại 
phải đi dạy học, mặc dầu không thích công việc này, 
nhưng sau mấy năm lại đào tạo ra một loạt phóng 
viên xuất sắc; ông X vốn là cán bộ chuyên môn nhưng 
lại phải làm cán bộ quản lý, do có chuyên môn, là 


240 


người trong ngành, cho nên ông quản lý đâu ra đó, 
rất trôi chảy; ông X vốn là thầy giáo, rất ghét kinh 
doanh, nhưng lại phải làm công tác kinh doanh, song 
ông cũng xông xáo lăn lộn và rất được việc. Vì vậy, 
muốn nín đau để cắt bỏ sự ưa thích thì điều quan 
trọng là phải có tỉnh thần vì việc chung, phục tùng 
sự sắp xếp của cấp trên, của tổ chức, thuận theo thời | 
thế, có tinh thần yêu nghề, dám nghĩ dám làm thì 
dù làm việc gì cũng có thể làm tốt được. Cắt bỏ một 
công việc ưa thích không phải là lấy dao cắt thịt, 
không đến nỗi đau muốn chết. Nếu công việc mà ta 
yêu quý bị người khác tranh chấp, chèn ép, chiếm 
mất thì cũng cần nén đau để cắt bỏ, chó nên liều 
mạng sống chết với họ. Lúc này, muốn nhàn nhịn thì 
phải có tỉnh thần tự kiểm tra mình, phải nghĩ xem 
tại sao lại bị người tranh chấp, chèn ép, chiếm mất. 
Nếu người mạnh hơn ta thì ta hãy thực lòng chịu 
thua, học tập người, tìm việc mới; nếu ta và người 
ngang tài ngang sức, nhưng người lại có điều kiện 
hơn ta thì ta phải chấp nhận hiện trạng, không có gì 
đáng sợ. Ít ra, qua đó mà ta hiểu biết hơn, thiết thân 
nếm trải thử thách của cuộc đời. 

Nếu bị ông chủ gây khó dễ, giãn việc thì cũng 
phải nén đau, nghiêm túc suy ngẫm tại sao ta không 
thích hợp với ông chủ này, do ta sai hay do ông chủ 
сб vấn đề; là vấn đề công việc hay là vấn đề tình 
cảm. Suy ngắm rồi thì nén đau, cắt bỏ, ra đi thì ra 
đi. Hãy nghĩ răng, ó đây không nhận ta thì có nơi 
khác nhận ta. Song, sự nén đau, dứt bó này không 
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nên diễn ra nhiều, diễn ra nhiều thì ta sinh ra trơ 
-], chai sạn, không gì cứu chữa được. Muốn tránh tình - 
trạng phải "nén đau, dứt bỏ" trong việc tìm nghề tìm 
việc, thì về chủ quan, phải gây dựng ý thức kính 
nghiệp, làm nghề nào yêu nghề ấy, chuyên một nghề, 
hãy tin rằng nghề nào cũng có trạng nguyên. - 

6.9. Nén dau ай bỏ tình dôi Ша 

Trong biển cả tình cảm, có lẽ tình yêu là bọt sóng 
đẹp nhất, làm lòng người chếnh choáng nhất. Mạng 
sống vô cùng quý giá, mỗi người chỉ có một lần được 
sống, nhưng nếu so với tình yêu thì vị tất nó đã chiếm ` 
phần hơn trong lòng mọi người. Người xưa nói: "Tình 
1А gì? Là cái làm cho sự sống thay cho cái chết". Người 
ngày nay cũng nói: "Yêu cho chết. đi sống lại". Người 
nước ngoài nói còn rõ hơn: "Tính mạng rất quý, tình 
yêu còn quý hơn". Cái nào nặng cái nào nhẹ thì đã 
rõ. Có thể không cần mạng sống, nhưng tình thì 
không thể chia đôi. Thảo nào người ta nói: "Anh hùng 
là kẻ đa tình". Quả là tình yêu quan trọng hơn mạng 
sống. Vì vậy mà trong các tác phẩm văn học hoặc 
trong lòng mọi người tình yêu chân thật không vụ 
lợi, sống chết bên nhau rất được ca ngợi. 

- Tuy nhiên, trong đời sống thực tế, có những mối 
tình tha thiết dăm thắm chẳng đáng ngợi khen.: 
Bên cạnh đó lại có những "chàng cạn tình", "nàng 
nhẫn tâm" nén đau để dứt tình được người đời 
khâm phục. Sự nén đau trong lĩnh vực tình yêu có 
mấy mặt như sau: 
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Một là, tránh yêu sớm. Có người không ủng hộ 
cũng chẳng phân đối tình yêu trong sinh viên đại học. 
Không phản đối là vì sợ răng, phản đối thì lại làm 
пау sinh tâm lý ngược lại; không tấn thành là vì sợ 
anh hưởng tới việc học tập của sinh viên. Có sinh 
viên nói rằng: "Nếu xử lý tốt thì tình yêu không gây 
trở ngại cho học tập". Kỳ thực, đối với đa số sinh viên, 
nói như vậy thì chỉ là tự lừa dối mình, lừa dối người. 
Kết quả điều tra cho thấy trên 95% sinh viên học tập 
giảm sút là do yêu đương. 


Sinh viên đại học mà còn thế thì học sinh các 
trường phổ thông càng không nên. Ngày nay truyền 
hình đã vào tới mọi nhà, sách báo bây dày phố sá. 
Xin hỏi, có cuốn phim nào không có hình ảnh một đôi 
_ tình nhân? Có tập sách báo nào không viết về một 

саи chuyện tình yêu? Điều này có tác dụng như chất 
xúc tác đối với học sinh phổ thông, mà kết quả là yêu 
sớm. Học lớp năm lóp sáu đã thư từ cho nhau; vừa 
mới lên trung học cơ sở đã dắt nhau ra quán, ra vệ 
đường, thậm chí đã mò vào "khu cấm", ăn vụng "trái 
cam". Những cặp tình nhân con nít này nào đã hiểu 
gi về tình yêu, mà chỉ bắt chước những cái mà chúng 
thấy trên ti vi, phim ảnh, tiểu thuyết. Thấy thì nực 
cười, nói thì phải than phiền, nghĩ thì thấy sợ. Có 
nên hay không thì chàng nói cũng rõ. Ảnh hưởng thì 
bắt nguồn từ xã hội, trách nhiệm thì thuộc về gia 
đình, hại thì hại lũ trẻ. Chúng phải được ông bà cha 
_ mẹ chúng giúp đỡ cắt đứt giây tỏ tình. Cái van tình 
cảm mà bỏ ngô thì không gì ngăn cản nổi. Ra tay 
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manh. thì sẽ : nhanh: chóng được yên. Yêu sóm chi có 
Е hại. chứ không có lợi gì. 


“Hai là, không chạy theo kinh yêu đơn phường: Đã. 
ла tình yêu thì phải là tình: yêu song phương. Nếu 
một bên bữu tình, một bên vô tình thì chỉ khổ cho 
bên hữu tình, Bên hữu tình nén đau, dứt. tình là tốt 
nhất. Trong "Hồng lâu: mộng", Cổ Thụy là tay điển. 
hình về tình yêu đơn. phương. Trong bữa tiệc mừng 
thọ Cổ Kính, vừa nhác thấy chị Phượng, Cổ Thụy đã 
bị hút mất hồn, tự cho là một, cuộc "kỳ ngộ". Ó trong ү 
vườn hoa, Cổ Thụy hếc mắt. đưa tình. Là người thông _ 
С; minh, chị. Phượng làm gì chả đoán ra tám chín phần | 
| _ mười. Trong phủ: Ninh Quốc, ngoài hai con sư tử dá ` 


| © ra, chàng còn gì sạch sẽ, chị Phượng cũng chẳng thoát 


_ được. Nhưng, Cổ Thuy, ngươi là: cái thú gì, với thân 
_ phận, địa vị mà nhân phẩm: ấy mà ngươi lại dòi lấy - 
- bà trẻ trong phủ Ninh Quốc, ngươi “gió trò gì vậy? 
-.Nếu là người khác thì: а. một. nhẽ. Đằng này lại là 


k. chi Phượng, thế mới xúi quấy cho. Cổ Thụy. Chi 


Phượng đâu phải tay vừa: "Bao giờ hắn chết trong 
7 tay ta hắn mới biết ta là người thế nào". Không đồng: 
` ý thì thôi, sao lại đẩy người ta vào chỗ chết? Kết quả, 
P. bi chi Phượng đầu độc, Cổ Thụy xuống suối vàng. 


Trong mối tình đơn phương, người ta thường cho 


1 “tàng ` 'ý trung nhân" của mình là người. hoàn mỹ nhất. ` 


нот 


- thế giői, "ngoài nàng không lấy ai khác", ngoài chàng 17. 


| ` không lấy ai khác". Tình yêu son sắt như thế thường 
5 "khiến. mọi người cảm động. Song, một bên như si như 
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dại, một bên thờ ơ nhạt nhẽo, một bên tình như lửa - 
đốt, một bên lạnh như băng giá. Biết người không 
yêu mà vån cú yêu, theo tân chân trời cuối biển. "Yêu | 

như thế thì chỉ tổ tự giày vò mình, là khúc ca а buồn М 
thảm. `. 


| Ва là, nén đau dứt bỏ "tình sầu". Tình sầu là yêu. | 
trong đau khổ. Tình yêu như cốc rượu nồng. Hai bên | 
nam nữ tâm đầu ý hợp, yêu nhau càng thắm thiết 

thì chén rượu. càng nồng đượm. Cùng uống chén rượu. 


| ау hai печ cảm thấy hạnh phúc, ngọt ngào. Thế 


nhưng, có khi hai người yêu nhau hi là: chén rượu 
đẳng, là tình sâu. | 


. Một. đôi vợ chồng ` vốn là thân thích, Thi là anh | 
| họ, nàng: là em họ, đó là đôi vợ chồng cùng dòng họ. | 
Khoa. hoc và. thực tiễn chứng minh rằng hôn nhân: 
cùng dòng họ chỉ có hại, nó làm cho trí tuệ của thế 
-hệ sau kém đi, bị di hình, mỗi đời một kém. Trong 
ха hội văn minh, pháp luật cấm hôn nhân cùng dòng _ 
họ gần gũi. Chết nói, абі trai gái này lại là thanh. | 
mai trúc. mã, ngây thơ hồn nhiên, từ. hồi còn để chom 
da cùng. nhau chơi trò cô dâu chú TẾ, lón lên tình ý 
càng sâu nặng, đòi thực hiện: giấc mộng cô dâu chú 
TẾ tu thời. ấu thơ, lãnh đạo. trong thôn đã. mấy lần - 
"chia duyên rẽ thúy" , ai ngờ càng "chia" họ càng ' 'vón" 
lại với: nhau, thề: "Chết. cũng. không Па. nhau". Lãnh 
đạo sợ xấy ra án mạng, lờ đi cho qua, chấp nhận luật 
vua thua lệ làng. Giấc mộng bao năm. của đôi trai gái - 
này được ку hiện. nhà tình yêu nồng cháy của 
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họ lại kết ba trái dent”. ) Nếu nén đau ай tình ngay 
từ đầu thì làm gì có nỗi khổ hôm nay: 


Nhà nghệ thuật nổi tiếng Lưu Hương Khuê và Mai 
Lan Phương có thời yêu nhau say đắm, bạn bè cùng 
nhiệt tình vun vén cho họ. Nhưng, trong xã hội cũ, 
nữ diễn viên mà đẹp, nổi tiếng thì quan to, kẻ quyền 
quý, chính khách quân phiệt sẽ bám riết như hó đói. - 
Nếu hai người lấy nhau thì chẳng những Lưu Hy 
“Khuê ăn đòn của những kẻ ấy, mà Mai Lan Phương ` 
cũng bị chúng dồn vào chỗ chết. Lưu Hỷ Khuê suy đi 
nghĩ lại nhiều lân, cuối cùng chị đành phải nén đau 
dứt tình, chủ động nói với Mai Lan Phương. răng: 
"Trong đời em chưa yêu ai, chỉ yêu anh, chỉ muốn ` 
chung sống cùng anh, mà chắc hẳn hạnh phúc. Nhưng - 
em dự cảm có nhiều móng vuốt ma quỷ đang rình 
rập em, nếu em lấy anh nhất định chúng sẽ trút giận 
lên đầu anh, thậm chí huỷ hoại tiền đồ của anh. Em 
nghĩ, nếu lấy đời sống hạnh phúc cá nhân so với sự 
nghiệp nghệ thuật thì đời sống xếp hàng thứ hai, cho 
nên em phải từ chối lời cầu hôn của anh, mãi mãi 
giấu anh trong tim em". Mai Lan Phương tuy rất đau 
khổ nhưng rất bình tĩnh và đồng ý. Sau này, Lưu Hỷ 
Khuê nổi tiếng, và quả là chị bị bức hại liên tiếp, bất 
đắc dĩ, chị đành phải rời bỏ sân khấu, mai danh ẩn 
tích bốn chục năm trời. Sự thực đã chứng minh Lưu 
Hỷ KHuê đúng. Nếu tình yêu là cốc rượu đắng thì 
đừng ấp ủ làm chỉ! 


1. Y nói đẻ ba lần đều không nuôi được, hoặc có d; tật. - ND. 
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Bốn là, nén đau khi xuất hiện người thứ ba. Tình 
yêu là việc của hai người, một nam một nữ, không 
cho phép người thứ ba chen chân vào. Đây уйа là vấn 
đề đạo đức, vừa là khái niệm pháp luật. Nhưng, trong 
tình yêu nếu xuất hiện nhân vật thứ ba thì nên giải 
quyết thế nào? | 

Báo chí có đăng một câu chuyện có tít là "Bức anh 
ly hôn cảm động". Chuyện kể răng, một đôi vợ chồng 
bị đường lối chính trị tả bức hại, đành phải chia ly. 
Để giúp người phụ nữ đã tuyệt vọng này sống sót, 
một nông dân đã tận tình chăm sóc chị. Trong quá 
trình đi lại chăm sóc nhau ấy, hai bên nảy nở tình 
cảm với nhau và trở thành vợ chồng sống với nhau 
rất hạnh phúc. Không ngờ, người chồng cũ của chị 
phụ nữ này được xóa án. Anh nông dân tốt bụng kia 
nén đau trong lòng khuyên chị "gương vỡ lại lành" 
với người chồng đã tùng хе tơ kết tóc, ly hôn với người 
chồng thứ hai là chính mình. Điều đó khiến chị vô 
cùng xúc động, cùng anh chụp một bức ảnh ly hôn 
trong nước mắt. Tinh thần nén đau dứt tình ấy của 
người nông dân ấy thật là đáng khen. Nếu không thì 
sẽ xây ra cảnh tượng rất khó phân xử! Cả ba người 
đều đau khổ, người chồng cũ oán hận vì mất vợ, chị 
phụ nữ thì tiến thoái lưỡng nan. Việc làm của người 
nông dân đã giải thoát cho cả ba người. Tuy anh ta 
phải nhất thời nén đau, nhưng lại được thanh thản 
suốt. đời. 
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- Tuy nhiên, tình yêu tay ba rắc rối như thế này 
rất hiếm. Đây chỉ là "người thứ ba" đặc biệt ra đời 
trong thời kỳ lịch sử đặc biệt. Trong đời sống phần 
nhiều là: trong một gia đình đang yên ấm, bỗng có 
một kẻ xông vào; một đôi vợ chồng đã được pháp lý 
thừa nhận, trong đó có một người thay dôi tình cảm, 
yêu người khác. Ở Trung Quốc, hiện tượng này ngày 
càng nhiều. Nguyên nhân một kẻ thứ ba đi tìm tình 
yêu ngoài hôn nhân là: tình yêu là bài ca lãng mạn, 
còn hôn nhân là tập tiểu thuyết hiện thực, nói sâu 
hơn, chẳng khác nào mồ chôn tình yêu. Muốn phổ ` 
tiếp khúc nhạc tình yêu thì phải đi tìm tình yêu ngoài 
hôn nhân. Vợ kém mùi mẽ hơn người tình. 

Có phải mọi người yêu ngoài hôn nhân đều nghĩ 
như vị này không? Gọi hôn nhân là mồ chôn tình yêu 
như vị ấy thì e rằng rất hoang đường. Chúng ta có - 
thể cử ra rất nhiều rất nhiều sự thật cổ kim đông 
tây để bác bỏ quan điểm ấy, như tình yêu giữa Chu 
ân Lai và Đặng Dĩnh Siêu, giữa C. Mác và Gienny, 
tình yêu giữa họ từ đầu chí cuối đều thắm thiết, tươi 
đẹp, chân thành, thuần khiết, không hề vì kết hôn 
mà nhạt đi. Những ai biết yêu, quý trong tình yêu 
đều không có cảm giác xuống mồ. Khi chưa cưới nhau 
họ viết những vần thơ êm ái, sau khi cưới nhau họ 
vẫn tiếp tục viết bài thơ ấy. Kỳ thực, chỉ có những 
người không biết yêu mới gọi hôn nhân là mồ chôn 
tình yêu. Đối với ý kiến cho răng vợ kém mùi mẽ hơn 
người tình, một ông chủ hiệu làm đầu nói: "Tình cảm 
của người tình không даш thắm bằng tình cảm của 
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vợ. Mới ho vài tiếng đã có thuốc đưa tới tận tay, trời 
mới chớm lạnh đã có áo len đặt ở trước mặt, chỉ có 
người vợ mới làm được những việc đó. Người tình thì 
chỉ bòn rút tiền của bạn, còn vợ là người chỉ ra 
_ tình yêu". Lời nói này vừa hay vừa đúng. Không rõ 
_ những người dang phổ nhạc cho khúc ca tình yêu 
= ngoài hôn nhân có thấy được cái hương vị đó không. 
=- Nói chung tình yêu ngoài hôn nhân đều dẫn đến 
kết cục ly hôn. Đó là sự thật ai cũng biết. Gần đây 
tôi có đọc một bài báo viết răng, tại thành phố nọ đã 
có thay đổi lớn về tập quán. Trước đây khi gặp nhau 
người ta hỏi nhau "ăn cơm сһча?", bây giờ gặp nhau 
người ta hỏi nhau "ly hôn chưa?" Trong số những 
người ly hôn này, có lẽ có một số lớn những người 
yêu ngoài hôn nhân. Họ ly hôn rồi thì sao? Trong 
những vụ án ly hôn kiểu này, khổ nhất là bọn trẻ, 
chúng là người giơ đâu chịu báng, mất tình thương 
của cha hoặc mẹ, đó là đòn nặng nhất giáng vào tâm 
trí của chúng. Sau đó là người bị ruồng bỏ, sự vấp 
váp trong tình yêu làm thay đổi tính tình của họ, hay 
cáu gắt, chán sống muốn chết, thậm chí có kẻ vác dao 
cầm súng giết người. Phần lớn những người yêu ngoài 
hôn nhân lại một lần nữa chui vào "mồ", có điều là 
lần này khác xa lần trước. Bởi vậy, bản thân tình yêu 
ngoài hôn nhân là một trò chơi với lửa. Nếu ai coi đó 
là tình yêu thì 100% là tình yêu thừa, cần nén đau 
mà cắt bỏ đi, trả lại tình yêu ấy cho người đáng được 
nó. 


249 


7. Nín nhịn điều ác để ' bày tổ thiện 
chí, lấy thiện át ác 


Thiện và ác đối lập nhau, có thiện thì có ác. Hướng 
thiện tránh ác là thiên tính phổ biến của con người. 
Ác lại chia ra là đại ác và tiểu ác.) Gái trước là điều 
lón, là vấn đề bản chất, cái sau là tiểu tiết, không 
phải vấn đề bản chất. Song, không có sự vật nào tuyệt 
đối, nhất thành bất biến. Trong điều kiện nhất định, 
ác và thiện có thể chuyển hóa cho nhau, đại ác và - 
tiêu ác cũng có thể có thay đổi. Nếu bỏ ác theo thiện 
thì có thể xem đại ác trước đó là tiểu ác hoặc vô ác; 
không chú ý thì tiểu ác có thể biến thành đại ác. Đại 
ác là các hành vi: chặn đường cướp bóc, giết người 
đốt nhà, chiếm của hại người, nhảy tàu, ăn cắp giây 
điện, bắt người làm gái diêm, buôn bán trẻ em, v.v.. 
mọi hành vi phản quốc, phạm pháp đều là đại ác, tất 
nhiên trong đó có khác nhau về mức độ. Tiểu ác chủ 
yếu là thói hư tật xấu, như ghen tị, giëm pha, nói 
xấu, nịnh bợ, nói đối, tự tư tự lợi, lợi mình hại người, 
v.v... do ở đâu cũng có, người ta quen mắt cho nên 
không coi là ác. Xét theo một ý nghĩa nào đó, những 
hành vi tiểu ác này gây phiền phức và đau khổ cho 
đời sống và tỉnh thần con người không kém đại ác. 

Do có đại ác và tiểu ác, cho nên, thái độ của người. 
ta đối với chúng phải khác nhau. "Ghét điều ác như 


1. Trong nguyên bản: "tội đại cực ác" và "lậu phong ác tập” 
chúng tôi tạm dịch. - ND. 
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_ ghét kẻ thù, thấy việc thiện thì muốn làm như đói 
muốn ăn, khát muốn uống", "Gạn đục khơi trong, 
kiêng điều ác thích việc thiện". Đây là hai thái độ 
khác nhau hoàn toàn: Thái độ thứ nhất thì trắng đen ` 
rõ ràng, đặc biệt là đối với việc ác nằm trong 10 điêu 
ác không thể tha thứ thì có thể có thái độ ấy. Còn 
thái độ thứ hai phần nhiều thuộc vê chủ nghĩa ôn 
hòa, nhưng thể hiện thái độ rộng lượng, chú trọng 
quan hệ biện chứng của sự vật. 

Lưu Bị nói với con rằng: "Việc ác nhỏ cũng không 
làm, việc thiện nhỏ cũng nên làm", Ó đây, "làm" và 
“không làm" có quan hệ biện chứng với nhau. Chó 
cho rằng việc ấy là việc tiểu ác mà col thường, nó 
biến thành đại ác thì hối không kịp, cho nên dù nhỏ 
cũng không làm. Tiểu thiện cũng là thiện, tích tiểu 
thành đại, tích ít thành nhiều, tiểu thiện có thể biến. 
thành đại thiện, cho nên việc thiện nhỏ cũng nên làm. 
Bởi vậy trong đời sống hiện thực, bản thân mình 
không làm việc ác, dù nhỏ, đồng thời lại có thái độ 
khoan dung đối với người khác, dùng tình cảm để giáo 
dục để khuyên họ tu giác sửa sai, thì đó cũng là mỹ 
đức, là làm việc thiện. Đối với những việc xấu nhỏ 
của người khác không thể sửa ngay được, nếu ta có 
tấm lòng trong sáng, có hành vi đúng đắn thì không 
sợ việc ác nhỏ. Như thế gọi là tránh điều ác làm điều 
thiện, vàng thật không sợ lửa. 

Xung quanh ta, những việc xấu nho nhỏ thường 
quấy rầy chúng ta chủ yếu là ghen tị, dèm pha, khích 
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bác, nói xấu, ninh bg, v.v... Khi bị những việc хаи 
này gây khó dễ thì tốt nhất là пір nhịn để bày tổ . 
thiện chí, lấy thiện át ác, làm cho những kë làm việc 
_xấu tự hổ thẹn, sửa chữa, bỏ thói xấu, làm việc tôt. 
7.1. Nhân nhịn là thái độ quang ш chính đại | 
chống lại thói dèm pha, nói xấu | ; 
Sống trong biến người mênh mông, nà Số nước 
trong, vừa có cặn đục, muốn yên ổn thì không thể 
không nhẫn nhịn những điều аёт pha, nói xấu. - 
Nhẫn nhịn những điều dèm pha, nói xấu là một 
trong nhiều điều quan trọng của quan hệ hòa dịu ˆ 
giữa người với nhau. Đời sống của môi người có yên - 
бп, tươi vui hay không phụ thuộc không ít vào quan 
hệ giữa họ với mọi người có gắn bó, thân thiện hay 
không. Sống trong một quần thể thân ái, đoàn kết | 
thì người ta thường tươi vui, phấn chấn vươn lên; 
sống trong một quần thể lạnh nhạt, nghỉ ky, công 
kích lẫn nhau, người ta thường xuyên mệt mỏi vì phải 
đề phòng bị bắn lén, đánh trộm, thần kinh căng 
thẳng, tâm trạng không yên, làm việc ué oải. Vì vậy, 
muốn tạo cho mình môi trường sống tốt thì trước hết. 
phải thành tâm với mọi người, không đặt điều nói 
xấu, cũng không nghe những lời dèm pha, nói xấu, 
tin ở mình, tin công chúng, tin tổ chức. Mỗi người 
phải tự rèn luyện cho mình phẩm chất đạo đức tốt, 
không nói xấu người khác, không tin lời nói xấu. 
Nhưng, cuộc sống không hoàn toàn phát triển theo 
mong muốn tốt đẹp của chúng ta, ta không đèm pha, 
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nói xấu ai, nhưng lại có người vì nguyên nhân nào 
đó mà dèm pha, nó xấu ta, phá hoại danh dự của ta. 
Trong trường hợp này nên đối xử thế nào? 

Nếu lời nói xấu không ảnh hưởng lón, không nguy 
hại tới danh dự và công việc của bạn thì bạn có thể 
_ nhàn nhịn, không chấp. Đời nhà Tống, Lá Mông 


__ Chính được cú làm phó Té tướng. Khi ông đang chuẩn 


_ bị vào cung nhậm chức và cảm ơn hoàng thượng thì 
có người ngâm gièm pha: "Thằng nhãi này mà tham ` 
gia chính sự, quản lý quốc gia được sao?" Lã Mông 
Chính vờ không nghe thấy. Sau khi bãi triều, một 
đồng liêu của ông đòi phải tìm ra bằng được kể nào 
nói câu ấy. Lã Mông Chính kiên quyết không đồng ý. 
Ông nói: " Một khi biết ai nói lời đó thì cả đời không 
quên được điều này, thà không biết còn hơn". Lã 
Mông Chính làm như vậy chẳng những không hạ thấp 
uy tín của ông, mà còn chứng tỏ kẻ nói xấu ông không 
đàng hoàng, ông càng được mọi người kính trọng, kẻ 
_nói xấu ông có thể cũng sẽ vì thế mà cảm kích, tù 
` nay phải рій mồm giữ miệng, thực tâm phục vụ Lã 
Mông Chính. Nếu Lá Mông Chính không nhẫn nhịn, 
làm cho ra nhẽ, tìm ra kë nói xấu, thì tạo thêm kẻ 
địch, những người khác sợ, chưa biết chừng có càng 
nhiều người nói xấu, chửi vụng ông. Bởi vậy, khi nghe 
nói có người bôi bẩn sau lưng ta, hoặc ngấm ngầm 
phát tiết tâm trạng bất mãn, dù do hiểu lầm, ghen 
_ ghét hay do thù oán cá nhân, mà không làm tổn hai 
lớn đến thành danh của ta, thì không nên vội vàng 
đối mặt, hãy nhẫn nhịn, độ lượng, lời nói xấu sẽ tự 
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tan đi. Như vậy mọi người sẽ càng hiểu ta, tin ta, có 
uy tín cao hơn. 

Nếu đối phương không chỉ phát tiết sự bực đọc са 
nhân, mà còn làm ầm í ở khắp nơi thì cũng cần nhẫn 
nhịn, chịu đựng. Câu chuyện "Sư tử và con ếch" trong 
"Truyện ngụ ngôn của Aesopos" kể rằng: "Chú sư tử 
nghe thấy con ếch lón tiếng ầm I, nghĩ bụng rằng 
chắc hàn là vật gì to lắm đây, chú quay người lại, 
nhìn về phía có tiếng kêu. Chờ một lát, chú thấy chỉ 
là một con ếch đang bò từ ao nước ra, chú bước tới 
giãm nát con ếch và tự nhủ: trước khi chính mắt nhìn 
thấy, chớ bị người khác làm cho rối bời ruột gan". 
Truyện ngụ ngôn này khuyên bảo ta răng, chớ có vừa 
nghe thấy tiếng ầm ï đã hoảng hốt, hãy bình tâm 
quan sát, nhận ra sự thật, không mất nhiều công sức 
cũng loại bỏ được triệt để nguồn gốc gây ra tiếng ầm 
1. Nếu không nén nhịn, vừa thấy tiếng ồn đã tức khí 
đùng đùng thì chẳng giúp ích gì vào việc giải quyết 
vấn đề, chỉ tổ tốn công sức mà không có ý nghĩa gì, 
ngược lại chỉ có tác dụng thêm gió cho sóng mà thôi. 
| Càng phài nhàn nhin dói vói nhüng ké bung da 
xáu xa, bia dàt vu cáo dé bói nho ta, phi báng ta. Su 
nhẫn nhịn trong trường hợp này không phải là bó tay 
chịu chết, không phải là cúi đầu trước thế lực độc ас, 
mà là kìm chế sự tức giận nhất thời, không manh 
động làm bừa, không bi quan thất vọng, bình tĩnh 
ứng chiến, nắm chắc chứng cứ để hoặc là vạch mặt 

tại trận, hoặc khởi kiện ra toà, giáng cho kẻ phi báng 
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ta một đòn chí tử. Minh tỉnh màn bạc người Nhật 
Bản Yamaguchi Momoe dùng vũ khí luật pháp để lấy 
lại thanh danh của mình. Minh tỉnh màn bạc người 
Pháp Ajena bị vu cáo nhiễm vi rút HIV, cô không 
chửi bới, không buồn nản, nhanh chóng thanh minh 
trên truyền hình, thế là tiếng vu cáo câm bặt. Đó đều 
là phương pháp tốt để chống lại su phi báng. 

Điều tồi tệ nhất là bị phỉ báng hoặc chửi bới om 
som, thì khóc sướt mướt, hoặc là bi quan, thất vọng, 
muốn chết cho xong. Cách thứ nhất không thể giải 
quyết được vấn đề, có khi lại có tác dụng ngược lại, 
càng xoá càng bán; cách sau là trúng kế của kẻ xấu, 
vứt. bỏ quyền giãi bây. Trong xã hội của chúng ta, 
mặc dầu có bóng đen, có những kẻ tiểu nhân thích 
nói xấu và nghe lời nói xấu, có những kẻ độc ác lấy 
việc phi báng người làm vui, nhưng quang minh chính 
đại là chủ yếu, đại đa số đều thẳng thắn, luật pháp 
của nước ta công minh, nếu ta quang minh chính đại, 
_ biết nhẫn nhịn thì sẽ có ngày cháy nhà ra mặt chuột, 
ta sẽ thắng gian tà độc ác. 

7.2. Nín nhịn lời chế nhạo, uươn lên hơn người 

Chế nhạo là mỉa mai, châm chọc người khác, khác 
với gièm pha, phi báng. Gièm pha, phi báng là vu cáo 
và hãm hại người khác. Chế nhạo là hành vi không 
tôn trọng nhân cách của người khác. Người hay chế 
nhạo người khác là người không ưa cả sở trường và 
sở đoản của người khác. Sở trường của người khác bị 
họ đem ra làm nội dung chế nhạo, sở doan thậm chí 
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cả khiếm khuyết về sinh lý cũng bị họ đem ra chế 
nhạo. Chế nhạo tuy nhẹ hơn phỉ báng, nhưng là hành 
vi chua cay, nghiệt ngã khiến người bị chế nhạo 
ngượng ngùng, lúng túng, khó xử. Hành vi này cũng 
làm cho người ta cảm thấy hó then, tức giận, không 
tha thứ được. Chế nhạo là phương pháp chọc tức hiệu 
nghiệm nhất. Bởi thế, người nín nhịn được lời chế 
nhạo là người có phong độ, đằm tính và khôn ngoan. 

Người Trung Quốc có câu tục ngữ nói rằng: "Hổ 
la rừng bị chó bắt nạt, phượng hoàng nhút nhát 
chẳng bằng gà гі", ý là khi không được người khác 
hài lòng người ta thường rơi vào cảnh bị coi thường. 
= Tuy cảnh ngộ này khiến người ta căm tức, nhưng 
thường là thực tế khách quan, khó tránh khỏi. Thời 
Đông Chu, ở Lạc Dương có một người tên là Tô Tần 
tới nước Të ở phía Đông tìm thầy dạy học. Học được 
tài nghệ của Quỷ Cốc, Tô Tần đi du thuyết ở các nước, 
nhưng đều thất bại. Khi ông vác cái thân rách như 
хб mướp về tới nhà thì chẳng những bị người trong 
thôn xóm chế nhạo, mà còn bị người trong gia đình 
châm chọc, thậm chí "vợ không vá quần áo cho, chị 
không nấu cơm cho, cha mẹ không cho ở chung". Họ 
mia mai: "người nước Chu chỉ quen làm ăn buôn bán 
kiếm tiền nuôi thân. Nay ngươi rời bỏ công việc căn 
"bản ấy, đi làm cái nghề bán nước bọt, vì thế mới nên 
nông nỗi này, thật là đáng đời!" 

` Nghe những lời mia mai, châm chọc ấy, Tô Tần 
thâm nhủ phải mang sách vở ra đọc lại xem sao, 
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nhưng rồi ông nói: "Dầu có cắm đầu cấm cô đọc sách 
chăng nia thì cùng không thể vì thế mà làm nên sự 
nghiệp được, vì vậy. đọc nhiều cùng có ích chỉ?" Thế 
rôi, ông ngôi ly ở nhà. nghiền ngâm. phân tích tình 
hình các nước, tiếp đó lại đi du thuyết ở các nước. 
Nhờ học vấn uyên thâm. có tài nghệ ăn nói. ông đã 
trở thành người nổi tiếng trong lịch sử. Khi thanh 
khi bại người ta đều có khả năng bị chế nhạo, thậm 
chí làm điều tốt cho xã hội, cho người khác mà vẫn 
bị chế nhạo. Những năm 60, chiến sĩ cộng sam Lôi 
Phong dành dum số tiền tiêu vặt ít ói hàng tháng để 
giúp các bạn chiến đấu có hoàn cảnh gia đình khó 
khăn. gửi giúp vùng bị thiên tai. nhường bệnh bình 
phân quà tết trung thu của mình. nhưng bị chế nhạo 
là "thằng ngốc". Những năm 80, đồng chí Trương Hoa 
anh dùng hy sinh khi cứu một bác nông dân, có người 
chè nhao là lấy mạng sinh viên đổi mạng nông dân. 
không thức thời. Nhân viên phục vụ tại các cửa hàng 
thì đua tươi cười phục vụ khách hàng bị chế nhạo là 
bán duyên. Thời kỳ cải cách, mở cửa. nhiều người рій 
gìn lương tâm, không ham tiên bạc. bị chế nhạo là 
hâm. Tóm lại, ta làm việc tốt дёп đâu cũng có khả 
năng bị người đời chế nhạo. nếu không nín nhịn thì 
chỉ nhất thời làm được việc tốt. Nếu nín nhịn được, 
giữ vững lòng tin "mặc ai có шош cứ nói, đường ta 
ta cứ đi", thì mới mãi mãi làm được việc tốt, mãi mãi 
có ích với đời. 

Như уау, đời người không tránh được tiếng chế 
nhạo, có lẽ đó là "khúc nhạc đệm" của đời người 
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chăng?! Muốn sống yên ón, thoải mái thì phải được 
chuẩn bị đầy đủ về tâm lý, không sợ bị chế nhạo, 
châm chọc, không sợ bị mia mai, kiên định đi theo 
con đường đã chọn. Khi bị chế nhạo thì phải phân 
tích xem lời chế nhạo có lý hay không, chớ có bác bỏ 
hoàn toàn, phủ định sạch trơn. Trong đời sống, có 
những người lòng ngay dạ thẳng, nhưng phương thức 
diễn đạt không đúng; có những người mong ta tiến - 
bộ, nhưng giận "luyện mãi gang không thành thép", 
thế là dùng lời châm chọc, khích cho ta vươn lên. 
"Như, khi đội bóng đá Trung Quốc bị thua liên tiếp, 
có người bảo các cầu thủ bị "thối chân", thậm chí có 
người còn gửi giày có mùi thối cho các cầu thủ để 
khích họ. Mặc dầu làm như thế là sai, nhưng các cầu 
thủ Trung Quốc đã có thái độ đúng đắn, biến lời chế 
nhạo thành động lực, biến việc xấu thành việc tốt. 
Đối với những lời chế nhạo có thiện ý thì phải rút ra 
ý tốt trong lời chế nhạo để sửa mình. | 

Khi nghe thấy lời chế nhạo thì phải tự kiểm tra 
xem mình đúng hay sai. Nếu đúng thì kiên trì đến 
cùng, dùng hành động để cảm hóa và gây ảnh hưởng 
đối với người chế nhạo mình. Trong thời gian diễn ra 
dịch sốt chơi mà chược, tôi có một anh bạn là thầy 
giáo trẻ của một trường nọ, không nhiễm phải cái 
dịch chơi mà chược ấy, tranh thủ thời gian để nghiên 
cứu chuyên môn, học ngoại ngữ, viết bài đăng báo. 
Thế là anh biến thành mục tiêu chế nhạo. Có người 
hễ gặp anh là nhạo "Chào giáo sư đã tới ạ!", thậm 
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chí có người gọi anh là "đồ cổ". Nhưng anh chẳng hề 
tức giận, lại còn cười đùa: "Ừ, tớ đang phấn đấu kiếm 
cái chức giáo sư đây, mong mọi người chiếu cố nhiều 
vào nhé!" Sau này, nhờ chăm chỉ phấn đấu, anh chẳng 
những được khen là giảng bài giỏi, có nhiều công trình 
nghiên cứu khoa học, mà còn được phong phó giáo sư 
đặc cách. Đồng sự từ chỗ chế nhạo chuyển sang hâm 
mộ anh, nhiều người cũng tự rút khỏi bàn mà chược, 
lặng lẽ dốc sức vào học vấn. 

Đối với những lời chế nhạo có ác ý thì tốt nhất là 
lờ đi, không thèm chấp. Không bịt được mồm họ mà 
giả câm, giả điếc thì đã sao! Có một chàng thanh niên 
lâm vào cảnh nguy nan, được một cô gái tàn tật 
nhanh trí cứu sống. Về sau anh ta đem lòng yêu cô 
gái tàn tật ấy. Sau nhiều lần ngỏ lời, anh ta toại 
nguyện. Họ cưới nhau, sinh con, sống rất hạnh phúc. 
Nhưng nhiều người xung quanh lại hay chế nhạo, 
châm chọc. Thế rồi anh ta tự tử. Nghe kể chuyện này 
tôi rất tiếc cho anh thanh niên ấy. Dám cưới một cô 
gái tàn tật làm vợ là hành động rất dũng cảm. Thế 
nhưng, tâm lý của anh ta quá yếu, chịu đựng không 
nổi lời ong tiếng ve của thiên hạ, chẳng những uống 
phí đời mình mà còn để khổ cho vợ con. Lời ong tiếng 
ve quả là cái đáng ghét, nhưng hạnh phúc là của 
mình, sao lại bó đi chỉ vì những lời không đáng giá 
ấy? Mặc người chế nhạo, vươn lên, sống cho ra sống, 
đó mới là kẻ mạnh thực sự. 
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7.3 Nhân, không ghen tị 

Ghen tị là tâm lý xấu. Tâm lý này thường nảy 
sinh khi thấy người khác hơn mình. Người ta thường 
nói ghen ti là biểu hiện có tâm lý hiếu Шапе mạnh, 
không ghen tị thì không nghĩ tới tiến thủ, không ghen . 
-_ thì không yêu,... Phân tích như thế cũng được. Song, 
có điều là, do ghen tị mà có tỉnh thần tiến thủ thì 
không bên lâu, ghen vì tình không khéo sẽ có ngày 
хау ra án mạng. Bởi vậy, дап sao cũng không thể nói 
ghen tị là đức tính tốt, là tinh thần tốt. Ghen tị là 
tình cảm thấp hèn nhất, xấu nhất trên thế gian, nó 
thường biến người bình thường thành không bình 
thường, biến người tốt thành xấu, biến người thông 
minh thành ngu dàn. Đúng như Shakespeare "Ghen_ 
là con quỷ mắt xanh, ai bị nó bắt làm tù binh thì bị 
nó іча Ыр". | 

Ghen tị là con đao giết người. Cuối mùa thu năm 
1986, ở Đức xảy ra một vụ trọng án, kë giết người 
tên là Holbach, 61 tuổi, người bị giết là Cretius. vợ 
của kẻ giết người. Vì sao người chồng này giết vợ 
mình? Đây là một đôi vợ chồng nhà văn, cả hai đều 
rất nổi tiếng, văn học đã đưa họ đến với nhau. Chông 
nói tiếng trước, tác phẩm đầu tay của ông ta được 
_ dịch, xuất bản bằng 18 thứ tiếng, bán ở khắp các 
nước. Nhưng ông chồng này rất hay ghen tị. Thấy vợ 
ngày càng nổi tiếng, hơn cả mình, ông ta chịu không 
nói, tình cảm vợ chồng bắt đầu rạn nút. Ông ta bắt 
đầu nghiện rượu, cứ uống rượu vào là đánh vợ, khiến 
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уф sợ không dám ở nhà, phải đi ở nhờ. Sau này hai 
người cùng xuất bản tác phẩm mới vào một thời gian. 
Tác phẩm của chồng chỉ xuất bản có 6000 tập, tác 
phẩm của vợ xuất bản những 400. 000 tập. Chông 
ghen tức tới cực điểm, chịu không nổi, uống rượu xong 
ông ta chĩa súng bắn chết vợ, sau đó quay ngược mũi 
súng ngắm cả vào mình, bóp cò. 


Người ta thường nói phụ nữ lòng dạ nhỏ hẹp, hay - 
ghen tị. Nhận xét này quá thiên lệch. Ö Ai Cập có 
một thương nhân tên là Pô-ga-ri, lấy một cô vợ đẹp 
như hoa, tên là Xu-man. Sau ngày cưới, Xu-man tham 
dự một cuộc thi sắc đẹp, chị đoạt giải quán quân. Từ 
đó, nhiều người chú ý tới chị, có không ít người theo 
đuổi chị, Pô-ga-ri vô cùng ghen tức, thấy người khác 
ngắm vợ mình lâu một tí anh ta cũng phát điên lên. 
Thế rồi anh ta nghĩ ra một "điệu kë", hàng ngày, lừa 
lúc vợ ngủ, anh ta tiêm một chất kích béo vào người 
vợ. Sau nửa năm được "vỗ béo", thể trọng của Xu-man 
vượt quá 262 kg. Khi ra quo, bọn trẻ bám theo chế 
nhạo chị. Nhưng Pô-ga-ri thì lại шійпе га mặt, anh 
ta nói: "Bây giờ cô đã béo bằng con voi, chăng còn ai 
ngắm nhìn nữa, thế là tôi yên tâm”. | 

Trong hôn nhân, người ta thường nói "trai tài gái 
sắc". Pô-ga-ri lấy Xu-man làm vợ chắc hẳn vì nàng 
đẹp. Nhưng do tâm lý ghen tuông anh ta lại hủy hoại 
sắc đẹp của nàng. Vậy người ta không thể không đặt 
câu hỏi, anh ta thích cô vợ đẹp như hoa hay thích cô 
vợ nặng në như voi? 
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Ghen tị là một dạng tâm lý bệnh hoạn. Ở Đức 
người ta coi tâm lý ấy là một loại bệnh, được chữa 
trị miễn phí. 

Ghen tị là một loại bệnh đặc biệt, khá nhiều người 
mắc với những mức độ khác nhau, hình thức biểu 
hiện cũng khác nhau. 


кө! thứ nhất là: "mắc bệnh nhưng không Phát ra 
miệng". Đây là loại người mắc bệnh nhẹ. Hễ thấy 
người khác hơn mình thì lòng không vui, chỉ 
mongngười khác bị thiên tai nhân họa. Thí dụ, thấy 
ruộng người tươi tốt thì bụng dạ tức tối, ngày đêm 
mong trời đổ mưa đá. "Con mắt là cửa số của tâm 
hồn". Loại người này tuy không nói ra miệng, nhưng 
thần sắc lộ ra ngoài, trông buồn rười rugi. | 

Loại thứ hai là "bệnh phát ra miệng nhưng không 
phát ra tay". Loại người này mắc bệnh nặng hơn. Họ 
luôn mồm bình phẩm, chế nhạo, mỉa mai, châm chọc. 
Nếu có ai được cất nhắc thì họ buông lời: "Đáng gì, 
cái chức quan nhãi nhép ấy ta đây không thèm". Ai 
đó được thưởng, anh ta nói: "Đăng ấy phát tài rồi, 
tiền nhiều thế tiêu gì cho hết, chớ có vênh mặt nhé!" 

Loại thứ ba là "bệnh phát ra cả mồm cả tay". Loại 
người này mắc bệnh nặng nhất. Họ chẳng những mồm 
năm miệng mười chửi đồng, mà còn đá thúng dung 
nia. Bạn được bình bầu là tiên tiến, anh ta làm một 
câu: "Mẹ kiếp, những điều tốt lành mày giành hết cả 
rồi". Tối đến, họ ném đá vào cửa số nhà bạn. Thử hỏi 
bạn có còn đám tiên tiến nữa không? Thấy ao nhà 
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bạn nhiều cá, họ bố thuốc độc vào cho bạn phá san. 
Loại người này mắt long sòng sọc, mồm miệng độc 
ác, tay cầm hung khí, trông thật đáng sợ. 

Khi đã mắc bệnh ghen tị thì không chỉ bại người 
mà còn ha) mình. 

Một là, loại người này không những có thay đổi 
về tâm lý mà có thay đổi cả về sinh lý, thường là tâm 
_ trạng thất thường, ăn không ngon, ngủ không yên, 
nội tâm buồn khổ. Đúng như Balzac đã nói: "Nỗi đau 
khổ của kẻ ghen tị lớn hơn nỗi đau khổ của bất kỳ 
ai, nỗi bất hạnh của họ và niềm hạnh phúc của người 
khác khiến họ đau khổ muôn phần". Strauss là nhạc 
sĩ người Áo. Sau này, con ông, John Strauss, cũng trở 
thành nhạc sĩ và nổi tiếng hơn cha. Strauss cha rất 
ghen tức. Một hôm Strauss con đăng báo quảng cáo 
sẽ tó chức nhạc hội. Được tin, Strauss cha lập tức. 
tuyên bố cũng sẽ tổ chức nhạc hội ở cùng nơi ấy vào 
cùng ngày giờ ấy. Nhưng khán giả chỉ kéo đến dự 
buổi nhạc hội của Strauss con. Điều đó khiến Strauss 
cha vừa then vừa uất, bóng lăn ra ốm và nói: "Tôi 
muốn chết cho nhanh". Thế mới biết, người ghen tị 
bị giày vò khó chịu biết nhường nào. 

Hai là, khi tâm lý ghen tị này phát triển tói mức 
"bệnh phát ra cả mồm và cả tay" thì tất sẽ làm những 
việc phạm pháp. Tại một đơn vị nọ, bí thư chỉ đoàn 
thấy đồng sự Hạ có đủ tiêu chuẩn thi vào đại học tại 
chức, nổi lòng ghen tị, nhiều lần viết thư nặc danh 
gửi cho chồng của Hạ, vu cáo Hạ có quan hệ nam nữ 
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bất chính. khiến chồng của Hạ đánh đập vợ. bỏ nhà 
đi. Sau này, khi biết tại hội nghị dang ủy có người 
giới thiệu На làm trưởng phòng tổ chức, cô ta vội 
vàng viết thư vu cáo gửi đảng ủy. Khi cháy nhà ra 
mặt chuột. công an bắt cô ta vì tội vu cáo. 

Ghen tị dù đối với người hoặc đối với mình đều có 
hại, phải biết tự kìm chế. Một là kìm chế tâm lý ghen 
ti khi thấy người hơn mình. Hai là phải nín nhịn khi 
người khác ghen tị với mình. Ngài Hoàng Viêm Bôi 
là nhân sĩ nổi tiếng ở nước ta, có tên chữ là Nhiệm 
Chi. Khi có người hoi tại sao ngài lại lấy tên chữ là 
Nhiệm Chi, ngài nói trong đó có ý nhắc nhở là: đối 
убі пр việc vô vị, những lời đồn đại không đâu, 
hãy bo ngoài tai, mặc nó. Cách xử thế của ngài Hoàng 
Viêm Bồi rất cao minh, mặc ngươi ghen tị, mặc ngươi 
nói, ta đi đường của ta. Nếu ngươi động tới thân thể 
và danh dự của ta, ta sẽ tố cáo trước pháp luật. tới 
lúc ấy, chính ngươi hứng chịu hậu quả. 


Chúng ta rất muốn đuổi "con quỷ mắt xanh" khỏi 
trân gian. Nhưng уап phải luôn tự nhắc nhớ mình 
"Hãy cảnh giác với tâm lý ghen ti". 

8. Nhịn nhục vì việc lớn 


Nhịn nhục vì việc lớn là một trong những khí tiết 
quan trọng của văn nhân chí sĩ, anh hùng hào kiệt. 
Trong sách "Lưu hậu luận", Tô Thức viết: "Chí sĩ hào 
kiệt thời xưa có khí tiết hơn người mà người bình 


thường không có. Khi bị làm nhục, người bình thường 


rút kiếm ra đấu. như thể không pl рин là dùng, "Trong 
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không sợ, ‚ đứng trước lời v уп cáo mà Tà nổi giận. Т 
Những người như thế uy thế rất lớn, có chí rất cao" 
Ở đây, Tô Thức đã so sánh thái độ của "người hào 
kiệt" và của "người bình thường" khi "bị làm nhục", 
mà theo ông, kẻ đại dũng thật sự biết nhấn nhịn. 
không tức giận khi bị làm nhục: còn người bình 
thường thì hê bị nhục liền vung дао tuốt kiếm ra đấu 
nhau, đó không phải dũng thực sự. Hai người khác 
nhau rất xa. Biết nhịn nhục vì việc lớn. đó là người 
hào kiệt, không biết nhịn nhục vì việc lớn. đó là kẻ 
tâm thường. 

Thế: gian có ngày có đêm. Tuy sóm muộn chính 
nghĩa sẽ thắng gian tà. Nhưng, khi gian tà chưa bị 
đánh bại thì oan khuất vẫn còn. Không nói gì mười 
năm rối loạn. yên ổn như ngày nay mà đôi khi vẫn 
xảy ra những vụ án oan, án giả. án sai. Đó là điều 
khó tránh. Do vậy, đối xử như thế nào đối với nỗi 
oan khuất, đó là một thử thách lón trong đời nzười. 

Ngày xưa. khi oan khuất, người ta thường cứa 
ngón tay lấy máu viết nỗi oan khuất, thậm chí chặt 
đứt ngón tay аё chứng mình mình có nói oan kêu trời 
không thấu. Sau này có người viết "Giới đoạn chỉ 
thi": "Có oan chó chặt ngón tay. ngón tay chặt đứt 
có ngày mọc ra? Đợi ngày chiến thắng gian tà, oan 
kia được rửa thời ta hết buôn". 


1. Thơ khuyên không nên chặt đứt ngón tay. - ND. 
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Ngày nay, khi bị oan khuất, có người chịu không 


nổi, hoặc là căm phẫn gào thét, tỉnh thần thất 


thường, hoặc là tuyệt vọng, tự kết liễu đời mình. ; 


Nhưng cũng có người một mặt lặng lẽ ngậm oan nuốt 
_ hận, mặt khác ra sức phấn đấu vươn theo lý tưởng, 
cố sức chịu đựng, không sờn lòng nản chí để chống 
lại gian tà, chờ ngày trời quang mây tạnh. Khi được 
minh oan, bằng trái tim hồng và những thành quả 
được làm nên trong thời gian chịu oan uống, họ chứng 
tó cho mọi người biết họ là người bát khuất, lớn lên 
trong thử thách. Đó là đời người đáng kính. 


Cục địa chât tỉnh Vân Nam có một người tên là 
Đố Minh Đạt. Năm 1952 anh tốt nghiệp đại học 
Thanh Hoa, rời bó điều kiện sống an nhàn ở Bắc Kinh, 
vào rìing sâu núi thăm không một bóng người ở tỉnh 
Vân Nam tìm của cải cho tổ quốc. Sau khi cuộc đấu 
tranh chống phái hữu bắt đầu, anh bị kết tội là "ăn 
nói theo giọng điệu phái hữu", bị cắt lương, buộc phải 
cải tạo tại chỗ, mỗi tháng chỉ được phát 25 đồng tiền 
sinh hoạt phí. Vì bị bức hại như thế, anh không lấy 
được vợ, sống chẳng khác người tù. Nhưng anh ngậm 
đẳng nuốt cay, không bi quan thất vọng, đau khổ đã 
rèn luyện anh thành người có bản lĩnh. Anh dốc toàn 
bộ hiểu biết và sức lực cho công tác thăm dò khoáng 
sản, tìm ra cho đất nước một mỏ kẽm trị giá 100 tỷ 
đồng. Anh chôn chặt nỗi oan khuất, buồn đau trong 
lòng, với tỉnh thân quên mình, làm nên công shiến 
to lớn cho đất nước, cho nhân dân. Năm 1982, khi 
thực hiện chính sách đãi ngộ đối với anh, người ta 
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mới biết trong hồ sơ về anh chẳng có kết luận anh 
hoạt động phái hữu, cũng chẳng có quyết định nào 
nói anh là phần tử phái hữu, thế mà anh đã ¡chịu oan 
25 năm trời. Biết được điều này, nhưng anh không 
oán hận, vì anh không để 25 năm trôi đi một cách 
phí hoài, mà đã phấn đấu không biết mệt mỏi, thành ˆ 
công trong sự nghiệp, sống với thái độ cởi mở, chờ 
được tới ngày tổ quốc và nhân dân đánh giá anh một 
cách công bàng. | 

Trong thời kỳ đấu tranh chóng phái hữu và "10 
năm rối loạn", có biết bao người bị oan kêu trời không 
thấu như Đỗ Minh Đạt. Trong thời kỳ không bình 
thường ấy, có biết bao việc bỗng dưng trở thành tội! 
- Mọi ý kiến phản đối đều trở thành tội lỗi. Có lý không 
nơi nói, có oan không nơi kêu. Không nhẫn nhịn thì 
tội nặng thêm. Tự sát thì a đáng, ha nhân dân, chỉ 
còn cách là phải nhẫn nhịn, phải ngậm miệng. Nhưng 
sự nhân nhịn, sự ngậm miệng như thế không phải là 
khuất phục, không phải là sờn lòng nản chí, mà là 
để tồn tại, để phát triển, để tìm đường minh oan. Đối 
với những người lấy cái chết để chống lại, chúng ta 
chỉ có thể tỏ lòng thương tiếc. Còn đối với những người 
ngậm oan nuốt nhục để chống lại thế lực độc ác đến 
cùng thì chúng ta chân thành cảm phục. Bởi vì "cái 
chết không chịu oan ức" là cái chết không có giá trị 
gì. Còn "sống ngậm oan nuốt nhục" thì phải vượt qua 
những thử thách như sống trong nhà tù. Sống như 
thế hết sức có ý nghĩa, như Dó Minh Đạt vậy. 
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Sống trong môi trường xã hội bình thường mà bị 
oan ức thì một mặt phải có tinh thần nhẫn nhịn, mặt 
khác phải khéo tìm cơ hội minh oan cho mình. Đăng 
viên cộng sản Trần là công nhân trong nhà máy X, 
một đêm, khi đang nghỉ một mình tại nơi ở của mình 
thì bóng một cảnh sát dẫn một người đàn bà tới. Viên 
cảnh sát hoi người đàn bà: "Có phải anh ta không?" 
Người đàn bà nói: "Giống anh ta". Thế rồi, viên cảnh 
sát chẳng có một lời giải thích, kéo Trần ra đồn, phạt 
B00 đồng vì tội gian đâm với người đàn bà nọ. Trần 
không chịu, thế là bị đánh. bị giam giữ trái luật 44 
tiếng đồng hồ. Sau khi xảy ra sự kiện này, cha mẹ 
anh nghỉ anh, bạn bè xa lánh, đồng sự bàn tán xôn 
xao. Trân không khuất. phục, anh kiện lên các cơ quan 
hữu quan. nhưng không kết quả. Anh lại tó cáo lên 
báo chí của đảng. nhờ đó vấn đề được giải quyết. Bí 
thư sở công an thành phố đích thân tới nhà máy khôi 
phục danh dự cho anh và bồi thường thiệt bại kinh 
tế cho anh. 


Trong vụ án oan này, nêu Trần không nhàn nhịn, 
chửi bới ầm ầm hoặc liều mạng trả thù, hoặc uất quá. 
tự sát thì nối oan ấy có lẽ sẽ mãi mãi không được 
rửa sạch. Nhưng anh không làm như vậy, anh lấy 
pháp luật làm vũ khí để té cáo. Không được giải 
quyết, anh lại nhờ báo đẳng minh oan cho anh. Cuối 
càng anh đã được rửa tội. Điều đó cho thấy, trong 
đất nước xã hội chủ nghĩa của chúng ta ngày nay, 
tuy không hoàn toàn tránh được án oan. nhung đăng 
ta bào vệ chính nghĩa, thực sự cầu thị, khi ta bị oan 
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thì hãy nhớ sử uz vü khí pháp luật để bảo vệ ий, | 
phải tin vào dàng, dựa vào đẳng để minh oan. | 


Trong quan hệ đông chí với nhau, nếu do hiểu lầm 
mà bị oan thì tốt nhất là trước tiên hãy trình bày rõ 
ràng những điều có thể trình bày được, những điều 
tạm thời chưa thể trình bày được thì hãy nín nhịn, 
chờ có dịp thích hợp sẽ thanh minh. Thời nhà Hán 
có một người tên là Trực Bất Nghi. Khi vê quê, nguòi 
cùng phòng cầm nhầm tiền của một anh bạn khác 
mang về nhà. Người mất tiền cho rằng Trực Bất Nghi 
lấy trộm của anh ta. Thấy thái độ của người mất tiền 
һат hăm, Trực Bất Nghi không thanh minh, cãi lại, 
anh xin lỗi và lấy tiền của mình trả cho người mất - 
tiền. Khi người bạn kia từ quê ra, sự lầm lẫn được 
làm rõ, người bị cầm nhầm tiền vô cùng hổ then. Тїї 
đó, mọi người càng tôn trọng Trực Bất Nghỉ. Bấy giờ 
sở dt Trực Bất Nghi xử sự như thế là vì, một là lúc 
ấy không có cách nào thanh mình được, anh là người 
cùng phòng, dĩ nhiên thuộc diện nghỉ ngờ; một пйа 
là, anh tin rằng chắc chắn sự việc sẽ được làm rõ, 
nhưng bấy giờ người mất tiền đang nổi nóng dung 
đùng, có nói gì anh ta cũng không tin, tạm chịu oan 
cho im chuyện, anh bạn về quê quay lại thì sự việc 
sẽ то. i 

Trong đời sống hiện thực có rất nhiêu việc tương 
tự, ta nhẫn nhịn tạm thời chịu oan, để bạn xuống 
thang, tói khi sự việc được làm rõ thì bạn bè càng 
phục ta, càng tăng thêm tình thân bạn bè. 
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9. Nhẫn nhịn sự khinh thường để 
được tôn trọng 


Có nhiều hình thức làm tổn thương lòng tự trọng, 
е công kích, хі nhục, nat nộ, diễu cợt, chế nhạo, 
. Nhưng trong đó có một hình thức lợi hại, khó 
chịu đó là khinh miệt, hay còn gọi là khinh thường. 
Ehinh thường tức là coi đối phương chẳng ra gì, 
không đáng để mắt tới, không thèm để ý tới. Có người 
không hề phản ứng lời công kích, phê bình họ. Xét 
theo một ý nghĩa nào đó, bản thân sự phê bình tự nó 
nói lên ý nghĩa của nó. Thế mà đối phương lại không 
coi trọng, không có phản ứng gì, thì điều đó chứng tỏ 
bản thân mình và ý kiến của mình không được người 
_ khác coi trọng. Nó khiến ta hết sức khó chịu. Trong . 
đời sống hàng ngày, hiện tượng này thường do hai 
nguyên nhân: một là, do ai đó cố tình có thái độ coi 
thường người khác, không thèm để ý nhằm đạt mục 
đích làm tổn thương họ; hai là, có khả năng bản thân 
hành vi, quan.điểm của ta không có giá trị lắm, hoặc 
đối phương không hiểu, hiểu sai ý nghĩa của hành vi, 
quan điểm ấy của ta, cho nên họ không coi trọng, 
khiến ta có cảm giác bị coi thường. Trong trường hợp 
này thì nên xử lý thế nào? Nổi đoá lên hay là nhẫn 
nhịn, chịu đựng? Chúng tôi cho rằng, tùy vào tình 
hình cụ thể, song, nhẫn nhịn vẫn là phương thức tốt 
hơn. | 
9.1. Khinh thường không có nghĩa là phú dinh 
Ở đây, trước tiên chúng ta phân tích sự cần thiết 
nhẫn nhịn khi đứng trước sự khinh thường có ý. Đây 
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là một thử thách đối với ý chí và là cơ hội tốt để rèn 
luyện lòng tự tin. Có thể nói, bình thản nhẫn nhịn” 
sự khinh thường được xem là một phong cách rất hiện 
đại. f 
Kinh nghiệm đời sống hiện thúc mách bào chúng 
ta rằng, trong chúng ta, có những người luôn luôn 
tưởng mình ghê góm lắm, thích nhìn người bằng con 
| mắt khinh khinh, nhất là họ hay làm như thế để tạo 
' ra sức ép với đối thủ cạnh tranh. Họ có ý không để 
ý tới thành quả, kiến nghị tốt, có giá trị của người 
khác, gạt sang một bên, bỏ vào một xó, làm như 
những thành quả và quan niệm ấy chẳng đáng ngó 
tới. Thái đội ấy khiến đối phương khó chịu đựng được. 
Hơn nữa, đối với những người khao khát được thừa 
nhận và khen ngợi thì đó là một đòn cực kỳ nặng nề, 
mà đó thì lại là điều mà những kẻ cố ý khinh người 
mong muốn. Trong trường hợp này người ta có thể 
tranh cãi cho ra nhẽ để được đánh giá một cách công 
bằng. Nhưng, nhiều khi, do đối phương có quyền, có 
thế, sự tranh cãi như thế thường chẳng có ích gì, trái 
lại còn bị phê bình không đáng có, thậm chí còn bị 
đội mũ lệch. Kinh nghiệm sống mách bảo người ta 
răng, những giờ ấy phút ấy, dẫu bị coi thường thì vẫn 
cần phải nhẫn nhịn, tức là chấp nhận bị khinh 
thường. Tại sao phải làm như thế? Tại vì: 
9.1.1. Khi bị cố ý khinh thường, tranh cãi thì 
chẳng được gì, thậm chí còn gây ra hậu quả tồi tệ 
hơn, thà rằng lặng lẽ nhẫn nhịn để tính nước sau. 
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Đó là một cách tự bao vệ mình, bao vệ thành quả và 
quan niệm của mình khỏi bị đả kích tón thương hơn 
nữa. | 

9.1.2. Nhân nhịn sự khinh thường của đối phương 
thì cảm thấy long tự trọng bị tổn thương, bị mất thể 
diện. Nhưng sự lặng lẽ nhàn nhịn của ta khi bị khinh 
_ thường khiến người đời khâm phục. Trong trường hợp 
ấy, bản thân sự nhân nhịn của ta là hành vị hết sức 
cao thượng, chứ không phải như ai đó tưởng là mất 
thể diện. 

9.1.3. Đây là điều quan trọng nhất. Dấu lòng tự 
trọng bị tốn thương hay là mất thể diện,thực chất chỉ 
là vấn đề đòi công bằng, tức là mong muốn bản thân 
mình, hoặc hành vi. quan niệm của mình được đánh 
giá một cách công băng. Nhưng, khi bị khinh thường 
người ta thường có cảm giác là bị phủ định, do đó có 
tâm lý chống trả mạnh mẽ. Kỳ thực, người thật sự 
thông minh không bị sự khinh thường kích động. Bởi 
vì, họ hiểu răng, không vì sự khinh thường ấy mà họ 
bị phu định. đó không phải là sự đánh giá có tính 
chất tổng kết đối với họ. càng không phải "chấm hết" 
đối với họ. Cái có giá trị thật sự bao giờ cũng có giá 
trị. Là vàng thì nhất định sẽ tỏa sáng. hữu xạ tự 
nhiên hương, hà tất phải so kè lặt vặt. Nếu nghĩ như 
thế thì sẽ chẳng tức giận khi bị khinh thường. Như 
vậy thì nhẫn nhịn trở nên dễ dàng, là việc rất tự 
nhiên. Nhưng, nếu chúng ta không nhẫn nhịn được, 
vẫn đi tranh cãi thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. 


272 


9.9. Khinh thường cũng là một nguồn dộng lực 

Trên kia chúng ta đã nói vê nguyên nhân bị khinh 
thường là do bản thân hành vi. quan điểm của chúng 
ta không có giá trị lắm. Trong trường hợp ấy thì càng 
сап phải nhẫn nhịn. Đối với sự khinh thường này ta 
không có đủ lý do để cho rằng đó là một sự xỉ nhục, 
nhiêu lắm thì đó cũng chỉ là một cách đối xử không 
thỏa đáng lắm mà thôi. Điều đó còn có nghĩa là, dù 
bản thân hành vi và quan điểm của mình không có 
nhiều giá trị, nhưng nếu là người tích cực và có chí 
tiến thủ thì họ vẫn muốn được khích lệ và ủng hộ. 
Nhưng có những người không hiểu cái lẽ này, thường 
gạt sang một bên, không đếm xỉa tới, mặc dâu không 
có ác ý gì, nhưng thường vô tình làm tổn thương lòng 
tự trọng của đương sự. Khi gặp trường hợp như thế, 
ta không nên nổi đóa lên mà sẽ gây ra hậu quả xấu. 
Trong trường hợp này, thái độ nhẫn nhịn rất có ý 
nghĩa. ОИУ 

Một là, khi bị xem thường do bản thân hành vi 
hoặc ý kiến của ta có vấn đề và chưa đủ sức thuyết 
phục, so với tranh cãi thì nhẫn nhịn sẽ có lợi nhiều 
hơn có hại. Nếu không nhẫn nhịn được sự xem 
thường, ra sức tranh cãi thì chỉ tổ để lộ công khai 
những thiếu sót trong hành vi hoặc ý kiến của mình 
trước mặt bàn dàn thiên hạ. Hơn nữa sự biện bác của 
ta nhằm bảo vệ những thiếu sót ấy càng trở nên nực 
cười, gây cho mọi người có ấn tượng răng ta là người 
nông cạn. Mà đó là điều rất không nên. Nếu ta nhẫn 
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nhịn, phân tích kỹ càng những thiếu sót của mình 
thì có ích hơn, không gây ra ấn tượng trên ở mọi 
người. Bởi vậy, nhẫn nhịn sự khinh thường, trước hết 
là phải phân tích và đánh giá toàn diện, kỹ lưỡng vë ` 
bản thân mình. Làm như thế thì chỉ có lợi mà thôi. 

Hai là, trong trường hợp này, khinh thường cũng 
là một nguồn động lực thúc đẩy ta càng nỗ lực tự 
hoàn thiện mình. Phép biện chứng dạy rằng, việc xấu 
và việc tốt có thể chuyển hóa cho nhau. Đành rằng, 
bị khinh thường thì chẳng thích thú gì. Nhưng nếu 
ta biết biến khinh thường thành động lực tiến lên thì 
đó lại là việc tốt. Trong đời sống hiện thực, có người 
không chịu đựng được sự khinh thường. Họ cảm thấy 
đó là một sự xúc phạm làm hại nhân cách, do đó họ 
bất chấp tất thảy để chống lại. Thực tế cho thấy, nếu 
quả thực bản thân ta có khiếm khuyết thì hành vi 
chống trả là hành vi không thích hợp. Bởi vì, tự hoàn 
thiện bản thân mới là điều quan trọng nhất. Уа lại, 
nếu quả là bản thân ta có nhược điểm mà lại làm 
như thế thì càng bị khinh thường, mọi người thật sự 
cho rằng ta là người nông cạn, vô tri. Ngược lại, người ` 
biến sự khinh thường thành nguồn động lực thì mới 
được kính trọng. 

9.3. Bản thân sự nhẫn nhịn là sự khinh thường 

Người ta có thể dùng thái độ khinh thường để 
phản kích lại kẻ cố ý khinh người. Nhẫn nhịn là hình 
thức thích hợp để phản kích lại bằng thái độ khinh 
thường như thế. 
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Nói nhẫn nhịn là hình thức khinh thường chống 
lại sự khinh thường, tức là dùng phương thức nhẫn 
nhịn để không thèm chấp, không thèm để ý sự khinh 
thường của đối phương. Thậm chí có thể nói, không 
coi sự khinh thường ấy ra gì cả. Đó cũng là một sự 
khinh thường đối với những kẻ cố ý khinh người. Rơi 
vào trường hgp này, ho sẽ tự cảm thấy ngượng mặt, 
tự cảm thấy vô liêm xỉ. Ngược lại, nếu nổi đóa lên 
thì họ sẽ reo mừng vì đã đạt được mục đích. Воі vậy, 
khi bị cố ý khinh thường thì thản nhiên nhẫn nhịn, 
không thèm để ý. Làm như thế ta có ý báo cho Ке 
khinh người biết rằng sự khinh thường của họ chẳng 
có ý nghĩa gì đối với ta, ta vẫn thản nhiên sống và 
làm việc. Có khi vì vậy mà đối phương không chịu 
nổi, chủ động tỏ tình với ta. Khi này ta có thể có đối 
sách tương ứng. Trong trường hợp này, đối với kë 
khinh người, quả như người Trung Quốc nói, gậy ông 
đập lưng ông. 


10. Nhẫn nhịn sự quên ơn, không đòi 
đền ơn _ 
10.1. Sách lược бі uới sự quên ơn: nhân nhịn 


Người Trung Quốc có câu: "ơn bằng một bát đền 
bằng một thúng", hơn nữa, coi đền ơn là một trong 
những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa người 
với người. Quên ơn là điều thường bị phỉ nhổ và lên 
án. Bởi vậy, trong quan hệ giữa người với người, trong 
cuộc sống, được người giúp thì phải tìm cách đền ơn, 
như thế mới gọi là biết điều. Nhưng trong đời sống 
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hiện thực, có những người không nghĩ như thế, khi 
cần được giúp đỡ thì họ van xin bằng mọi cách, kể cả 
giả vờ nhăn nhó, trương ra bộ mặt thiểu não. Nhưng, 
khi đã được giúp đỡ họ liền qua sông đấm... vào sóng, 
vô ơn bội nghĩa, đù ân nhân của bọ cần được giúp họ 
cũng. ngoảnh mặt. đi, bo mặc. Ở vào trường hợp này 
người bị vô on vô cùng tức giận, thường tìm cách báo 
thù, đi khắp nơi nói răng kẻ kia bất nghĩa. Song. xử 
_ sự như thế thì cũng khiến người khác bực mình, có 
_ cẩm giác bị biến thành nơi trút giận. Воі vậy, khi bị 
_rdi vào hoàn cảnh vô оп như thể thì cân phải nhẫn. 
nbin. 
10.1. 1. Chó quá mong đợt được đền от 


_ Nguyên nhân chủ yếu gây ra tức giận, buồn bực 
khi bị quên ơn là do quá mong đợi dược đền ơn, luôn 
nghĩ răng giúp ai điều gì đó thì nhất định họ sẽ đền 
ơn. Có người thậm chí nghĩ rằng mình giúp ai việc 


_ gì đó thì có nghĩa là họ mắc với mình một món nợ 


tinh người. Mà đã là "nợ" thì phải trả. Nếu không trả 
thì không tha thứ được. Vấn đề là ở chỗ, sự mong đợi 
được đền ơn ấy có hợp lý hay không? 

Cần phải nói rằng, thực chất của sự giúp đỡ nhau 
là một sự trao đổi. Tất nhiên, đây không phải là trao 
đổi hàng hóa theo nghĩa kinh tế học, mà chỉ là sự 
trao đổi mang ý nghĩa xã hội. Sự trao đổi mang ý 
nghĩa xã hội và sự trao đổi hàng hóa khác nhau lớn 
nhất ó chỗ sự trao dôi mang tính chất xã hội không 
lấy tiền bạc làm vật ngang giá để đánh giá sự bình 
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đăng và công bằng khi trao đổi. Ngoài ra, phạm VỊ. 
của sự trao đổi này cũng rộng hơn rất nhiều so với ` 
trao đổi hàng hóa, trong đó có nhân tó tình cảm, sự. 
kính trong... Bởi vậy, xét ở góc độ trao đổi thì sự. 
mong đợi được đền đáp là sự mong đợi hợp lý, chính 
đáng. Nhưng không thể mong đợi như khi trao đổi | 
hàng hóa. Chúng ta cũng không thể ôm ấp những đòi 
hỏi được đền đáp giống như khi trao đổi hàng hóa. 
Khi trao đổi hàng hóa chúng ta có quyền đòi hỏi đối 
phương đền đáp ngang giá. Nếu không, chúng ta có 
thể căn cứ vào hợp đồng, giao kèo để tố cáo và khởi 
kiện đôi phương. Ngược lại, trong ача trình trao đối 
có tính chất xã hội, khi chúng ta giúp 45 và ủng hộ 
đối phương điều gì đó, nói theo nghĩa rộng là làm một 
điều tốt cho đối phương, chúng ta không thể chủ động 
đòi đối phương phải đền đáp, mà do đối phương tự 
giác đền đáp. Hơn nữa, dên đáp bằng cái gì, đền đáp 
như thế nào đều phải do đối phương tự quyết định. 
Chúng ta không tiện, cùng không thể dua ra bất kỳ 
đòi hồi nào. Dâu đối phương chưa đên đáp được thì 
chúng ta cũng không thể tố cáo boặc khiếu kiện được. 

Bởi vậy. chúng ta có thể nói rằng. sự mong đợi 
được đền ơn là điều có thể chấp nhận được, nhưng 
phải có mức độ. Tức có nghĩa là không thể đòi đối 
phương phải có đền đáp với số lượng cụ thể như ta 
muốn. hoặc phải đền đáp vào thời gian cụ thể do ta 
định ra. Chúng ta thấy răng. trong thực tế, nhiều 
người thường trách cứ đối phương quên ơn khi đối 
phương không thể đền ơn theo ý của họ. Trong trường 
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hợp ấy họ tưởng bị lừa, bị lợi dụng, do vậy mà nổi 
đóa lên. Vào những khi này, nhẫn nhịn được, nén 
giận được thì sẽ thật sự chứng tỏ ta hiểu biết hành 
vi trao đổi có tính chất xã hội, hiểu biết quan hệ giữa. 
соп ngƯỜI VỚI con người. | 

Nếu sau khi giúp ai đó, chúng ta muốn họ nhất 
thiết phải đền đáp, mong đợi quá lón thì rất dë làm 
cho quan hệ đôi bên căng thẳng, không êm ái. Với 
tâm trạng ấy, ta rất dễ đòi hỏi đối phương tất cao, 
chỉ những mong đối phương đáp ứng được mong mỏi 
của mình. Nhưng, khi đối phương không có hành vi ` 
phù hợp với lợi ích của ta thì ta dë nổi lôi đình, cho 
rằng đối phương phụ lòng ta, quên ơn của ta. Tôi còn 
nhớ có một sự kiện như sau. Tại một phân xưởng của 
nhà máy nọ, nữ công nhân X không may bị ngã võ 
đầu. Bấy giờ chỉ có mỗi nữ công nhân Y có mặt. Công 
nhân Y vội đỡ công nhân X dậy và giúp chị gọi bác 
sĩ, bố trí chỗ nghỉ tạm, đưa chị về chỗ ở. Đây là một 
việc làm tốt. Nữ công nhân X rất cảm động. Nhưng 
sau đó ít lâu, khi chạm trán, nữ công nhân X chào 
hoi mà nữ công nhân Y cũng không chào lại, mọi 
người rất lấy làm lạ. Sau này nghe người khác nói 
lại mới biết. Thì ra, nữ công nhân Y nghĩ rằng nữ 
công nhân X không biết điều, "quên ơn". Bởi vì, khi 
thi tay nghề nữ công nhân X không nhũn nhường, 
vượt lên trên chị ta, phạm vào điều đại ky là "quên 
ơn". Theo công nhân Y, lẽ ra công nhân X phải nhớ 
ơn xưa mà đền đáp thì mới phải nhẽ, nhưng cô ta lại 
chẳng hê nể mặt mình. Kết quả là nữ công nhân X 
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không biết nên cười hay nên khóc, ấn tượng tốt và 
lòng cảm kích đối với nữ công nhân Y tan biến hết. 
Chúng ta tin rằng, nếu không xảy ra chuyện này, nữ 
công nhân được giúp đỡ sẽ chủ động báo đáp bằng 
cách khác. Thậm chí chúng ta có thể dự đoán, sau 
bước mở đầu tốt đẹp kia, hai người sẽ có quan hệ 
giúp đỡ nhau tốt đẹp. 

10.1.2. Không phai là không đền дар, chỉ vì chưa 
có dip 

Đau khi được giúp dó người ta thường chờ dịp 
thích hợp để đền đáp, chứ không phải là không đền 
đáp. Do vậy cần phải nhàn nại, chớ vội vàng khép tội 
đối phương "quên оп". 

Nhiều người cho rằng đền đáp công ơn của người 
khác không nhất thiết phải dùng phương thức công 
khai, rành mạch, cũng không nhất thiết phải nhận 
gì trả nấy. Những người này thường thích đền đáp 
bằng phương thức độc đáo, vào dịp đặc biệt. Thậm 
chí có những người báo cho vợ con hoặc nhờ người 
khác đền đáp giúp mình. Sự đền đáp như thế rất có 
ý vị, tinh tế, có quan hệ theo kiểu "đắt dây". Cho nên 
chó vội vàng kết luận đối phương không biết điều, 
quên ơn. Hãy tin гаре, sẽ có ngày họ sẽ đền đáp theo 
phương thức của riêng họ. 

Trong nhiều tác phẩm văn nghệ, chúng ta thường 
thấy có tình tiết như sau: ông X đang gặp lúc nguy 
nan, bỗng có người tới giúp, chuyển nguy thành an. 
Xong việc, ông X mới nhận ra rằng người giúp mình 
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là người đã từng có lần được mình giúp. Trong đời 
sống hiện thực không thiếu những trường hgp như 
thế. Sự đền đáp này được thực hiện khi thì mấy tháng 
sau, khi thì mấy năm sau, khi thì hàng chục năm 
sau. Bỗng nhiên được đền đáp kịp thời. nhận được 
niềm vui bất ngờ, như thế há chàng càng hay sao! 

10.1.3. Không dược dên дар cũng coi như da được 
đền dåp ' ; 

Chúng ta không phủ nhận có những người ăn cháo 
đá bát. Loại người này. khi сап được giúp đỡ, họ tìm 
mọi cách để van xin. Nhưng sau khi được giúp họ bèn 
quên on. thậm chí còn làm hại ân nhân. Loại người 
này chỉ lợi dụng người khác, biến người khác thành 
công cụ giúp họ đạt được mục đích. Đối với loại người 
này, đương nhiên chúng ta không được họ đên đáp, 
không trông mong được họ đền đáp. Nhưng, dẫu vậy 
chúng ta chàng nên oán trách, phiền lòng. 

Một là, oán trách thì cũng chăng có ý nghĩa và 
kết quả thực tế gì. Nó không tạo ra sức ép đối với 
đối phương, không làm cho đối phương phải suy tính 
lại, đền đáp chúng ta. Loại người biến người khác 
thành công cụ, loại người ăn cháo đá bát không vì 
thế mà động lòng. Ta cần thấy rằng mình may mắn 
đã sớm nhận ra lối ăn ở của đối phương, may không 
bị lợi dụng nhiều hơn nữa. Mặc dầu ta đã tốn kém 
công của để giúp đối phương, nhưng sự tốn kém ấy 
được đổi bằng sự nhận ra cách ăn ở của đối phương, 
đây cùng là một sự báo đáp. 


280 


Trách cứ thì sẽ gây ra hiểu lầm. rất có thể có 
người sẽ cho rằng ta tự tư tự lợi, giúp người nhằm 
được báo đáp, khi không được báo đáp thì quay ra 
trách cứ đối phương. Như vậy. khi mọi người quan 
hệ với ta họ sẽ рій ý, không dễ dàng chấp nhận sự 
giúp đỡ của ta. Chưa biết chừng, từ đó ta sẽ đội cái 
mũ "cá nhân" và "nhỏ mọn". Như thế thì rõ ràng là 
"lô vốn" rôi. Ngược lại, nếu ta đã giúp người, người 
đã nhờ thế mà mở mày mở mặt, hoặc ta cần người 
giúp, đối phương có khả năng giúp mà lại lờ đi, thì 
dù ta không trách cứ thì người đời cũng lên tiếng bất 
bình. 

Còn một điều пйа căn phải chú ý. Đó là. có trường 
hợp tuy ta đã giúp người, nhưng họ lại không biết 
rằng ta đã giúp họ, hoặc họ không nghĩ rằng ta làm 
như thế là đã giúp họ. Trong trường hợp này, chúng 
ta càng không có lý do để trách cứ đối phương "quên 
ơn". Nếu ta trách cứ thì chỉ làm hại mình. Do vậy, 
cần phải nhẫn nhịn. tránh có biểu hiện mong muốn, 
đòi hỏi được đền đáp. Chó có chủ động nói với đối 
phương răng ta đã giúp họ việc gì. lúc nào. Làm như 
thế, có khả năng đối phương sẽ đền đáp. nhưng họ 
sẽ hết sức khinh chúng ta, cho rằng chúng ta là đô 
tiêu nhân không đáng giao lưu. Thực ra, người thật 
sự thông minh thường biết răng, muốn không cho đối 
phương biết. thì chó có "lậy ông tôi ở bụi này". dù là 
việc xấu hay việc tốt đều như vậy cả. Do đó. trong 
trường hợp này, dẫu đương sự không biết là ta đã 
giúp họ. nhưng nhất định sẽ có người biết và họ sẽ 
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nói với đương sự rằng ta đã giúp họ. Cũng trong trường 
hợp ấy, đối phương sẽ thật sự cảm kích tü đáy lòng, họ 
sẽ tìm cách báo đáp, thậm chí báo đáp nhiều hơn cái 
đã nhận được, mà thường cũng là đền đáp bằng hình 
thức kín đáo. Như vậy lẽ nào không hơn gấp trăm lần 
so với phương thức bày tó công khai? 

10.9. Sách lược đốt обі sự bột nghĩa 

Gắn liền với hai chữ "quên ơn" là hai chữ "bội 
nghĩa". Đây cũng là hành vi bị người khinh rẻ. Nhưng 
đó lại là hiện tượng thường xuyên xảy ra trong thực 
tế đời sống, khiến những al rơi vào trường hợp này 
đều buồn phiền, tức giận. Ó đây chúng tôi gọi "bội 
nghĩa" là hành vi không tự giác dốc sức thực hiện 
hoàn toàn nghĩa vụ của mình, do đó làm tổn thương 
người khác. Mọi người đều biết, trong đời sống xã hội, 
quyền lợi bao giờ cũng gắn chặt với nghĩa vụ. Mỗi địa 
vị xã hội, mỗi vai trò xã hội được tạo nên trong mối 
quan hệ đồng bộ, cân bằng giữa quyền lợi và nghĩa 
vụ, trong đó nó quy định mỗi cá nhân ấy được làm 
những gì, không được làm những gì và phải làm 
những gì - đây là nghĩa vụ, là trách nhiệm mà mỗi 
người phải làm tròn. Xét theo ý nghĩa này, phạm trù 
nghĩa vụ này rất rộng. Như, trong gia đình thì vợ 
chồng có nghĩa vụ, trách nhiệm với nhau, trách nhiệm 
này gồm có lao động nội trợ, nuôi dạy con cái, chăm 
sóc nhau, chung thủy với nhau, v.v...; con cái được 
cha mẹ nuôi dưỡng, khi lớn lên thì có trách nhiệm 
nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ già yếu; công dân có nghĩa 
vụ bảo vệ tài sản nhà nước; giữa bạn bè cũng có trách 
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nhiệm và nghĩa vụ với nhau; ra khỏi nhà, ở nơi công 
cộng thì có nghĩa vụ tuân thủ kỷ luật. Ngày nay, 
trong điều kiện kinh tế thị trường, các nhà doanh 
nghiệp càng phải chú ý nghĩa vụ thực hiện hợp đồng, 
tôn trọng lợi ích của nhau. Chính vì phạm vi của 
nghĩa vụ rộng như thế, nội dung phức tạp như thế, 
cho nên vấn đề bội nghĩa пау sinh hàng ngày cũng 
muôn màu muôn vẻ, chẳng trường hợp nào giống 
trường hợp nào. Cần phải có thái độ như thế nào đối 
với những hiện tượng bội nghĩa? Đây là vấn đề thái 
độ và phương pháp quan trọng trong đời sống hàng 
ngày và trong quan hệ giữa con người với nhau. 
Chúng ta không thể công kích một cách không thương 
tiếc mọi hiện tượng bạc nghĩa, đấu tranh không kiêng 
në buộc kẻ bội nghĩa phải sửa, phải làm tròn nghĩa 
vụ, trách nhiệm; chúng ta cũng không thể dùng 
những thủ đoạn cực đoan khác để báo thù, không thể 
dùng sự bất nghĩa để chống lại sự bội nghĩa. Đố: với 
hiện tượng bội nghĩa cần phải có biện pháp thông 
minh và khôn ngoan hơn. Trong đó, nhẫn nhịn là một 
biện pháp cần thiết. 

10.2.1. Hai loạt "bột nghĩa” 

Lý do hoặc nguyên nhân quan trọng khiến chúng 
ta phải có thái độ nhẫn nhịn thích đáng đối với hiện 
tượng "bội nghĩa" là vì có hai loại "bội nghĩa". Nói về 
nghĩa vụ thì có: một là nghĩa vụ chấp hành mọi điều 
đã được pháp luật quy định rõ ràng; nói cách khác là 
quan hệ giữa quyền lợi và nghĩa vụ được điều chỉnh 
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theo chuẩn mực pháp luật: một nữa là nghĩa vụ thực 
hiện mọi việc đã được quy định theo phong tục tập 
quán và theo chuẩn mực đạo đức xã hội, tức là quan 
hệ giữa quyền lợi và nghĩa vụ được điều chỉnh theo 
chuẩn mực đạo đức. Bội nghĩa, vô trách nhiệm với 
nghĩa vụ thứ nhất thì thực tế là trái pháp luật, xét 
theo một ý nghĩa nào đó cũng có nghĩa là phạm pháp. 
Chàng hạn, khi cha mẹ già yếu, cần được con cái 
chăm sóc, nhưng con cái lại không tận tình chăm sóc, 
không làm tròn nghĩa vụ của mình, như thế là phạm 
pháp. Có những công dân, cán bộ và viên chức nhà 
nước thấy tài sản nhà nước bị xâm phạm. bị phá hoại. 
hoặc thấy tính mạng của người khác bị đe dọa mà lại 
làm ngơ, thoái thác trách nhiệm, như thế cũng là 
không làm tròn nghĩa vụ, là "bội nghĩa". xét ở góc độ 
pháp chế, là phạm tội trốn tránh trách nhiệm. Đối 
với loại bội nghĩa này không thể tha thứ được, phải 
lên án nghiêm khắc và xử lý bằng pháp luật. Nhưng 
đối với loại nghĩa vụ thứ hai, nếu bội nghĩa, vô trách 
nhiệm, xét vë phạm уі và nội dung của nó thì chỉ là 
hành vi vô đạo đức, chỉ là làm trái với quy định đạo 
đức và phong tục tập quán, không phải là phạm pháp. 
nhiêu lắm thì cũng chỉ bị dư luận xã hội lên án. Một 
đặc điểm quan trọng của loại "bội nghĩa” này, nói 
cách khác là khác với loại "bội nghĩa" thứ nhất. là ở 
chó. việc thực hiện nghĩa vụ ở đây phần nhiều dựa 
vào tỉnh thần tự giác, không có cơ sở cưỡng bức. Điều 
đó có nghĩa là, nếu ai có hành vi "bội nghĩa" thì không 
thể dùng ngoại lực buộc họ điều chỉnh, sửa chữa, mà 
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phải do bản thân họ nhận ra sai lầm, tự giác sửa 
chữa. Chàng hạn, sự "bội nghĩa” trong quan hệ vợ 
chông thuộc loại này. Như "Trần Thế Mỹ" trong xã 
hội hiện đại là trường hợp rất điển hình. Hai bên kết 
nghĩa vợ chông, cùng chung hoạn nạn. Về sau, do 
chông cố gắng, nhất là nhờ sự hy sinh và tận tụy của 
_ người vợ, và nhờ những dịp may, cho nên "са chép 
hóa rồng", có được địa vị xã hội tốt hơn. Nhưng sau 
đó bèn quên người vợ kết tóc, vất bó gia đình. Trong 
trường hợp này, pháp luật không thể cấm anh ta ly 
hôn vợ, người ta chỉ có thể dựa vào sức mạnh của dư 
luận xã hội để lên án. gây sức ép, giúp anh ta nhận 
ra sai lầm, tự giác sửa chữa. Nếu anh ta không làm 
như vậy thì cũng đành chịu. | 

Như vậy, người ta có thể áp dụng hai phương thức 
đối xử với loại "bội nghĩa" thứ hai. Một là dùng biện 
pháp không có tính chất cưỡng bức bằng pháp luật 
để khuất phục đương sự, buộc họ sửa chữa hành vi 
bội nghĩa. Hai là, dùng phương thức thích hợp khiến 
dương sự tỉnh ngộ. tự giác sửa chữa sai lầm. Phương 
thức thứ nhất thường có ý nghĩa không lón, tuy không 
phải hoàn toàn không có hiệu quả, thậm chí thường 
gây ra kết quả trái ngược. Còn phương thức thứ hai 
thì là phương thức phù hợp với đặc điểm của hành 
vi "bội nghĩa" loại này cho nên có kết quả hơn. Thế 
mà, nhân nhịn lại là một biện pháp thuộc phương 
thức ấy. Có nghĩa là, bằng cách nhân nhịn khiến 
đương sự có tâm trạng day dứt tự thẹn, do đó tạo ra 
sức ép nội tâm khiến họ cảm thấy khó chịu hơn sức 
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ép bên ngoài, tự điều chỉnh sửa chữa hành vi của 
mình. Chẳng han, trong một tác phẩm văn học có một 
tình tiết tương tự như sau. Một thanh niên trí thức 
đi thực tế ở nông thôn được một cô gái nông thôn 
thuần phác quan tâm săn sóc, trên cơ sở cùng lao 
động và đi lại với nhau lâu ngày, họ kết nghĩa vợ 
chồng. Cưới nhau được một năm thì họ có được một 
cô con gái xinh xắn. Sau khi cải cách mở cửa, nhà 
nước khôi phục chế độ thi vào đại học. Cô vợ trẻ thấu 
hiểu chồng mình đã kìm nén tỉnh thần lập nghiệp 
bấy lâu. Cô động viên chồng đi thi và tự nguyện gánh 
vác mọi công việc để giành thời gian và công sức cho 
chồng ôn thi. Quả là có công mài sắt có ngày nên 
kim. Chồng cô thi đỗ vào đại học. Nhận được giấy báo 
trúng tuyển, hai vợ chồng vui mừng khôn tả. Chồng 
thật lòng cảm ơn vợ đã hết lòng giúp đỡ, bày tỏ sau 
này nhất định sẽ đền ơn vợ, hứa sẽ dốc công xây dựng 
gia đình càng êm ấm hơn. Sau 4 năm đèn sách, người 
chồng được phân phối công tác tại một thành phố lón. 
Thời gian đầu anh ta thường xuyên về thăm nhà và 
năng thư từ cho vợ con, có lần còn đón vợ lên chơi 
một thời gian. Nhưng ít lâu sau, số lần về thăm nhà 
thưa dần, thư từ cũng ngày càng ít. Cô vợ tưởng chồng 
bận, lúc đầu không chú ý. Mãi sau mới thấy có 
chuyện. Cô muốn được ra thành phố chăm sóc chồng, 
nhưng bị chồng từ chối. Kết quả là, hai năm sau, cô 
nhận được thư của chồng làm cô tan nát cõi lòng 
nhưng lại có уе rất có lý. Trong thư anh chồng nói 
rằng tình cảm hai bên không còn hợp nhau nữa, 
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không thể tiếp tục cuộc sống vợ chồng được nữa, đề 
nghị chia tay. Nhận được thư, cô vợ tre vô cùng đau 
khổ, nhiều người khuyên cô tới cơ quan của chồng để 
tố cáo và vạch mặt, lên án trên báo chí. Nhưng cô vợ 
trẻ thông minh này không làm như thế, cô nén đau, 
viết cho chồng một lá thư dài. Trong thư cô viết rằng, 
trước đây cô luôn luôn mong mỏi chồng cô thi thố 
được tài hoa, thực hiện được mơ ước của mình, trở 
thành một nhân tài càng có ích và đóng góp nhiều ' 
hơn cho xã hội. Chính vì thế mà trước đây cô quan 
tâm, chăm sóc, giúp đỡ chồng, dù phải hy sinh nhường 
nào cô cũng cam lòng. Nay cô vẫn nghĩ như thế. 
Nhưng nếu chồng cô cảm thấy chung sống với cô thì 
anh ta không thể phát huy tốt hơn nữa vai trò của 
mình, và không có hạnh phúc, ly hôn sẽ có thể làm 
nên việc lón, thì cô không phản đối. Cô bày tỏ rằng, 
để anh ta được hạnh phúc cô chấp nhận hết thấy. Do 
đó, cô đồng ý chia tay. Trong thư cô còn chúc anh ta 
khỏe mạnh, tìm được người bạn đời thích hợp hơn, 
hứa làm tròn trách nhiệm nuôi đạy con của một người 
mẹ,... Cô không vì thế mà trả thù chồng. Nhận được 
thư của vợ, anh chồng do dự, dao động, sau một cuộc 
đấu tranh tư tưởng dữ dội, anh ta cho người bạn gái 
mới xem lá thư này và quyết định cắt đứt quan hệ 
với cô, quay về với người vợ cũ. Sau này, được tổ chức 
giúp đỡ, anh ta chuyển vợ và con gái ra thành phố 
xum họp. 
Đành rằng, đây là câu chuyện có hậu. Trong đời 
sống thực tế, có nhiều trường hợp, tuy đã nhãn nhịn 
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mà vân kết thúc một cách đau buôn. Song. du là bị 
kịch. nhân nhịn уап hơn. 


10.2.2. Qua chín ер không ngon 


Đây là một câu cách ngôn có tính chất triết lý về 
nhân sinh, cũng là một mình chứng cho việc chúng 
tôi nhấn mạnh tính chất cần thiết nhẫn nhịn đối với ` 
hành vi bội nghĩa. Điêu đó cùng có nghĩa là, dẫu sau 
khi ta đã nhẫn nhịn mà đối phương vẫn không tự 
giác gánh vác nghĩa vụ của họ thì sự nhân nhịn của 
ta vẫn có ý nghĩa. Vì rằng, nếu đối phương không 
muốn làm tròn nghĩa vụ của họ, chỉ vì sức ép bên 
ngoài mà họ tạm thời thực hiện nghĩa vụ ấy thì nhiều 
lắm cũng chỉ là kế tạm thời, chứ không phải thật sự 
tự giác. Sau khi sức ép này đi qua thì đâu lại vào đó. 


Ở đây, có hai phương pháp có thể lựa chọn: một 
là ép họ tạm thời làm tròn nghĩa vụ: hai là nhẫn 
nhịn. Như trên đã nói, phương pháp thứ nhất không 
lâu bền; còn phương pháp thứ hai thì tuy về hình 
thức có tính chất tiêu cực. nhưng thực tế lại có hiệu 
qua nội tại tích cực. Tại sao vậy? Chúng ta hãy phân 
tích các mặt sau: 


Một, trong quan hệ vợ chông, khi một trong hải 
bên đã có ý định hoặc đã quyết định chia tay, nếu có 
sức ép thì có thể họ sẽ tạm thời chưa hành động, 
nhưng trong thâm tâm thì họ chưa thật sự bo y định 
đó. Tuy vợ chồng vẫn ở với nhau, nhưng đó chỉ là 
hình thức, không lâu bền, thực chất là bằng mặt 
không bằng lòng, đồng sàng dị mộng. Hơn nữa, rồi 
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sẽ có nhiều việc phức tạp hơn. Kết quả chỉ là: một, 
đẩy lùi thời gian bùng nổ, mà sự trì hoãn này chỉ 
làm cho hậu quả càng thêm nặng nê; hai, gắn bó quan 
hệ vợ chồng bằng một quan hệ không bao giờ hòa 
thuận, ổn định, đời sống gia đình luôn luôn căng 
thẳng. Đây rõ ràng là một sự tan vỡ tì tù. Ngược lại, 
nếu áp dụng thái độ nhẫn nhịn, thuận theo tự nhiên, 
xóa bỏ quan hệ vợ chồng này để cả bai bên cùng được 
giải phóng thì tốt hơn so với biện pháp gây sức ép đã 
nói ở trên, không phải đeo đẳng gánh nặng như biện 
pháp ấy. 

Hai, trong quan hệ bạn bè cũng vậy. Khi một 
người nào đó không làm tròn nghĩa vụ của họ, nếu 
buộc họ thực hiện nghĩa vụ ấy, và do đó giữ quan hệ 
bạn bè giả tạo, thì không bằng tạm thời nhẫn nhịn, 
kịp thời đoạn tuyệt quan hệ bạn bè. Như vậy có lợi 
hơn. Như trên đã phân tích, mặc dầu đó không phải 
là phương thức tốt nhất nhưng có ý nghĩa tích cực 
hơn là dùng sức ép để duy trì tình bạn. | 

Trong các đoàn thể và các quần thể khác cũng 
như vậy. | 

Ở đây, có hai vấn đề cần chú ý: một là, sự nhẫn 
nhịn này chỉ là bước thứ nhất, tiếp đó là kịp thời 
chấm dứt quan hệ về quyền lợi và nghĩa vụ với người 
bạc nghĩa. Có nghĩa là, đối phương không thực hiện 
nghĩa vụ của họ thì ta cũng không làm trọn nghĩa vụ 
đối với họ. Vì rằng quan hệ cũ về quyền lợi và nghĩa 
vụ giữa hai bên không còn nữa. Theo ý nghĩa này, 
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nhàn nhịn chỉ là không cưỡng bức đối phương làm 
tròn nghĩa vụ của họ, nhưng không tiếp tục nhân 
nhịn để cho hành vi bội nghĩa ấy lại diễn ra; hai là, 
cần bình tĩnh phân tích hành vi "bội nghĩa" của đối 
phương. Có trường hợp, do có những khó khăn nào 
đó mà đối phương không thể thực biện nghĩa vụ của 
họ, chứ không phải họ không muốn làm tròn nghĩa 
vụ của họ. Trong trường hợp này chớ có vội vã kết 
luận, cần nhẫn nhịn tìm hiểu nguyên nhân để có phản 
ứng đúng đắn. 

Trong xã hội hiện đại, với những thay đổi và sự 
phát triển của xã hội, đặc biệt là sự đổi mới và sự 
chuyển đổi mô hình văn hóa, nhiều quan hệ quyền 
lợi và nghĩa vụ được quy định theo quan niệm đạo 
đức đã có thay đổi cả về nội dung và hình thức. Đó 
cũng là điều cần được phân tích khi nhận định hành 
vi "bội nghĩa". Ở đây có một hiện tượng cần đặc biệt 
chú ý. Đó là tính hữu hạn của quyền lợi và nghĩa vụ. 
Chàng hạn, có những điều trước đây được quy định 
là nghĩa vụ trong quan hệ bạn bè, vợ chồng, ngày 
nay không còn là nghĩa vụ như thế nữa. Khi này, 
mặc dầu hai bên vẫn có quan hệ về quyền lợi và nghĩa 
vụ với nhau, nhưng chỉ hạn chế ở một lĩnh vực và 
mặt nào đó, chứ không bao trùm lên hết ау. Điều 
đó đòi hỏi chúng ta phải thận trọng khi xác định hành 
vi nào đó có phải là bội nghĩa hay không, cần phải 
có tiêu chuẩn khoa học và con mắt thời đại. Nhưng, 
có một số người không nghĩ như thế, họ nhìn nhận 
quan hệ về quyên lợi và nghĩa vụ của ngày hôm nay 


290 


theo quan điểm cũ, khắt khe và gây sức ép với đối 
phương, buộc đối phương phải gánh vác và thực hiện 
những điều không còn là nghĩa vụ nữa. Như vậy là 
cứng nhắc. Có người dựa trên cơ sở những quyền lợi, 
nghĩa vụ hữu hạn để đòi hỏi đối phương thực hiện 
nghĩa vụ vô hạn. Điều đó dễ gây ra mâu thuẫn. Chẳng 
hạn, đối với một số người trong một số ngành, không 
thể đòi hỏi họ phải làm tròn nghĩa vụ trong đời sóng; 
trong đời sống vật chất người ta cũng không thể đòi 
hỏi đối phương thực hiện nghĩa vụ theo hứng thú và 
thị hiếu của mình được. Những trường hợp này không 
phải là "bội nghĩa", tuy không vui, nhưng phải thường 
xuyên nhẫn nhịn. 


CHƯƠNG IV 


SÁNG SUỐT TỰ KHéP MÌNH: CHÍN DIEU RĂN 


Người khôn sáng suốt tự khép mình. Muốn rèn 
luyện dúc tính nhân nhịn phåi thường xuyên kim chế 
hành động cúa ninh, phai nén lòng mình. Con người 
không phdi là thánh, nhân nhịn không phái là đúc 
tính trời cho. Do đó, phai có nghị lực biên cường, tự 
khép mình trong muôn mặt đời sống. Điều bhó chiến 
thắng nhất trên đời là chiến thắng bản thôn mình. 
Hãy trở thành ké mạnh người khôn trong dời sống, 
hay tự giác tự khép mình. 

Các nhà tiên triết cổ đại Trung Quốc đặt việc tu 
thân lên vị trí hàng đầu trên con đường đi tới thành 
công của họ. Mục tiêu tu thân nhằm không ngừng 
nâng cao phẩm chất tư tưởng, đạo đức của mình. Yêu 
cầu cơ bản nhất trong việc tu thân là hiếu thiện ghét 
ác, lấy thiện trừ ác. Trong việc tu thân, điều quý là 
ở chỗ tự giác, phải kiên trì không mệt mỏi. Sách "Lễ 
ký. Đại học" viết: "Thành tâm thì lòng ngay, lòng 
ngay thì tu được thân, tu thân thì të gia, të gia thì 
trị được nước, trị được nước thì bình được thiên hạ, 
từ thiên tử cho tới thứ dân phải lấy tu thân làm gốc". 
Điều đó mách bảo chúng ta rằng, muốn tề gia, trị 
quốc, bình thiên hạ, thì đều phải lấy tu thân làm gốc, 
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phải bắt đầu từ chỗ tự tu dưỡng đạo đức của chính 
bản thân mình. | 

Vậy tu thân như thế nào? 

Trước hết phải nhớ kỹ và thực biện 9 điều răn 
sau đây. 


JN Tránh kiêu căng ngạo mạn, phải 
khiếm tốn cần trọng 


Trong đời sống thực tế chúng ta thường thấy 
những kẻ kiêu ngạo hống hách, ngạo mạn vô lễ, tự 
cao tự đại, khoe khoang khoác lác, tự cho mình là 
đúng. Phân lớn họ tự cho có năng lực rất cao, phi 
thường, coi khinh người khác. Do kiêu ngạo cho nên 
thường không nghe lọt tai ý kiến của người khác; do 
tự cao tự đại cho nên hống hách, coi thường người có 
tài, không thấy được điểm mạnh của người khác. 

Kiêu căng ngạo mạn có hại rất lớn đối với người 
уб} việc. Điều này người xưa nhận thức rất rõ. 

Sách "Quản Tử" viết: "Đánh giá con người thì cần 
biết răng: kẻ kiêu ngạo tự phụ thì không xứng là 
nhân vật lớn. Kẻ kiêu ngạo là kẻ tự mãn. Kẻ tự mãn 
là kẻ trống rỗng. Vật trống rỗng là vật chẳng có tích 
sự gì. Những kẻ kiêu ngạo là những kẻ như thế". Điều 
đó có nghĩa là, đánh giá con người thì phải có tiêu 
chuẩn cụ thể. Phàm là người có thể làm nên sự nghiệp 
vĩ đại không ai là người kiêu ngạo tự phụ. Kiêu ngạo 
là biểu hiện của sự tự mãn, là biểu hiện của sự trống 
rỗng, chẳng hay ho gì. 
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Sách "Thượng thư" viết rằng: kiêu ngạo, hoang 
dâm, tự phụ, khoe khoang sẽ hứng chịu hậu quả xấu. 
Cùng quan điểm ấy, sách "Thuyết uyén. Tùng đàm 
thiên" viết: "Phú quý không phải do kiêu ngạo mà có, 
nhưng kiêu ngạo lại bắt nguồn từ phú quý: kiêu ngạo 
và cái chết không có quan hệ gì với nhau, nhưng lại 
có thể vì kiêu ngạo mà chết". 

Một vị minh quân, Đường Thái Tông, nói với quần 
thân rằng: "Thiên hạ thái bình rồi, rất dễ nảy nở thói 
kiêu ngạo xa xỉ; kiêu ngạo xa xi sẽ dẫn tới chỗ nguy 
nan, diệt vong". 


Đời nhà Tống, danh tướng Địch Thanh khi làm 
Khu mật sứ, cậy công ngạo mạn hống bách, làm mất 
lòng nhiều người. Bấy giờ Văn Nhan Bác đề nghị 
Hoàng thượng Tống Nhân Tông điều Địch Thanh đi 
làm Tiết độ sứ ở hai trấn ngoài kinh thành. Địch 
Thanh không nghe, tấu trình với Hoàng thượng răng: 
Thân không có công, sao dám nhận chức Tiết độ sứ? 
Thân không có tội, sao lại điều thần ra khỏi kinh 
thành? Tống Nhân Tông nghe thấy có lý, bèn thôi và 
khen Địch Thanh là trung thần. Văn Nhan Bác tâu 
với Nhân Tông rằng: "Chẳng phải Thái tó cũng là 
trung thần của Chu Thế Tông đó sao? Thế mà, được 
lòng quân sĩ, Thái Tổ đã làm binh biến ở Trần Kiều". 
Nhân Tông không nói gì, nhưng đồng ý với ý kiến спа 
Văn Nhan Bác. Địch Thanh không hay biết gì điều 
ấy, lại đi gặp quan Trung thư kế công, không muốn 
đi làm Tiết độ sứ. Văn Nhan Bác nói với ông ta rằng: 
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cử ngươi đi làm tiết độ sứ không ngoài nguyên nhân 
triều đình nghi ngờ ngươi. Nghe vậy, Địch Thanh giật 
mình lui lại mấy bước, sợ hãi, đành phải ra khỏi kinh 
thành. Hàng tháng triều đình hai lần cử người tới 
thăm ông ta. Cứ mỗi lần nghe tin triều đình cử người 
tới Địch Thanh lại lo ngay ngáy, chưa đầy nửa năm 
thì mắc bệnh chết. Đủ thấy, kiêu căng, không tự khép 
mình thì khó làm nên việc lón. 

Địch Thanh cậy công kiêu ngạo, kết quả là thiệt 
thân. Con người ta phải biết tự khép mình, chớ có 
kiêu ngạo, tự cho mình là đúng, phải chống kiêu căng 
phòng ngạo mạn, phải kính trên nhường dưới thì mới 
được mọi người ủng hộ, giúp đỡ. 

Đời Đường, Đỗ Thám Ngôn, tên chữ là Tất Giản, 
là ông nội của Dó Phủ, làm Tu văn quán học sĩ, kiêu 
căng tự cho là có tài, từng nói: "Với tài văn chương 
của ta, Khuất Nguyên, Tống Ngọc chỉ đáng làm người 
hầu cho ta, chữ của ta đáng để cho Vương Nghĩa phải 
bái phục". Đỗ Thám Ngôn không biết tự lượng sức 
mình, bị đời sau chê cười. Kiêu ngạo khoe khoang 
như thế chỉ chứng tó là kẻ có kiến thức nông cạn, 
chẳng có ai nghĩ rằng ông ta thật sự có tài như thế. 
Kiêu ngạo, không tự khép mình thì chỉ tổ làm trò 
cười cho thiên hạ. 

Sách "Khuyến nhẫn bách châm" viết: Kim ngọc 
mãn đường, mạc chi năng thủ. Phú quý nhi kiêu, tự 
đi kỳ cữu. Chư hầu kiêu nhân tắc thất kỳ quốc, đại 
phu kiêu nhân tắc thất kỳ gia. Ngụy hầu phụ Điền 
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Tự Phương chỉ giáo, bất cảm dí phú quý nhi tự đa. 
Cái ác chung chi hấn, triệu chi kiêu hề; tử vong chỉ 
kỳ, địch vu kiêu xa. Tiên triết chi ngôn, như bất thính 
hà! Tích Cố Tư Bá khuynh thân lễ sĩ, khách quái kỳ 
khiêm. Đáp dĩ tứ tự, kiêu chí tiện suy. Tư ngôn hữu 
vị, ý, khả bất nhẫn dư!" 

Đoạn văn trên có ý là, vàng bạc đầy nhà thì cũng 
không có ai giữ nổi. Giàu sang mà kiêu ngạo, xa hoa 
thì tự hứng chịu hậu quả. Làm vua mà ngạo mạn thì 
sẽ mất chính quyền, đại phu mà kiêu ngạo thì sẽ mất 
lãnh địa. Tiếp thu bài học của Điền Tử Phương, Ngụy 
Văn Hầu không dám y vào sự giàu có để mà tự cao 
tự đại. Kiêu ngạo khoác lác là điềm báo trước về hậu 
quả xấu, quá kiêu ngạo, xa xi thì nhất định sẽ diệt 
vong. Nếu không nghe theo lời của các tiên triết thì 
sẽ có hậu quả như thế nào? Cố Tư Bá bình dị dễ gần, 
kính trên nhường dưới, khách không hiểu nguyên 
nhân ông khiêm tốn. Tư Bá trả lời bằng bốn chữ: kiêu 
thì sẽ suy. Câu nói này có ý nghĩa sâu xa, vậy cổ sao 
không tự khép mình? 

Quả vậy, vấn đề lón nhất của con người hiện đại 
là thói kiêu ngạo tự đại. Kẻ kiêu ngạo, hõng hách, tự: 
đại không chịu kém người không nhường nhịn người 
khác. Làm người lãnh đạo mà quá kiêu ngạo hống 
hách thì không thể chỉ huy cấp dưới được, là cấp dưới 
mà quá kiêu ngạo thì sẽ không phục tùng lãnh đạo. 
Làm con, mà quá kiêu ngạo thì khinh cha mẹ, sẽ bất 
hiếu. Đối lập với kiêu ngạo là khiêm tốn, nhường 
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nhịn. Muốn tránh kiêu ngạo thì không cậy công tự 
kiêu, tự khép mình, chống kiêu ngạo, thường xuyên 
suy ngẫm về những vấn đề và sai lầm của mình, 
khiêm tốn học tập người khác. Có rất nhiều tấm 
gương của người xưa về khắc phục thói kiêu ngạo tự 
đại, rèn luyện phẩm chất khiêm tốn, nhường nhịn. 

Sách "Chiến quốc sách" chép: Thái tử Kinh gặp 
Điên Tử Phương, thầy dậy của Ngụy Văn Hầu, ó giữa 
đường. Kinh xuống xe, quỳ xuống, bái chào. Tử 
Phương không đáp lễ. Kinh nổi giận, nói: "Thật không 
hiểu là giầu sang thì có thể ngạo mạn, vô lễ, hay là 
nghèo hèn thì có thể kiêu ngạo?". Điền Tử Phương 
nói: "Đương nhiên là người nghèo hèn có thể ngạo 
_ mạn, người giàu sang ai dám ngạo mạn vô lễ? Làm 
vua mà ngạo mạn thì sẽ mất chính quyền, là đại phu 
mà ngạo mạn thì sẽ mất lãnh địa. Kể nghèo hèn, khi 
mưu kế của họ không được người khác sử dụng, hành 
уі của họ không vừa ý người cầm quyên thì họ sách 
dép ra đi. Ó đâu mà chẳng nghèo hèn? Lë nào họ lại 
còn sợ nghèo hèn? Họ sợ mất cái gì nào?" Thái Tử 
Kinh Кё với Ngụy Văn Hầu việc ông gặp Điền Tử 
Phương. Ngụy Văn Hầu thở dài: "Không dùng Điền 
Tử Phương thì ta sao được nghe ý kiến của người có 
tài đức?", | 

Bản thân người giầu sang vón có cái thế dễ kiêu 
căng ngạo mạn, coi thường người сб địa vị không bằng 
mình. Nhưng, là người cầm quyền, nếu không hạ 
mình trọng dụng người tài, khiêm tốn học hỏi thì có 
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khả năng sẽ vì kiêu căng ngạo mạn mà mất quyền; 
người giầu sang thì có thể vì thế mà mất thế giàu. 
Sách "Tả truyện" cũng chép một câu chuyện tương 
tự xẩy ra vào năm Thành công D, Bấy giờ nước Ló 
và nước Vệ e ngại nước Tề tới đánh họ, bèn đề nghị 
nước Tấn đem quân thảo phạt nước Të. Nước Tấn cho 
quân đi cứu nước Lỗ và nước Vệ, đánh bại quân nước 
Tề ở Hoa Tuyền. Nước Tề đồng ý trả lại đất đã xâm 
chiếm của nước Lỗ và nước Vệ để cầu hoà. Tướng 
Khích Khắc và Sĩ Nhiếp mang quân về châu triều. 
Tấn Cảnh Công chiêu đãi tướng sĩ, nói "Đây là công 
lao của các ngươi". Khích Khắc đáp: "Do được trầm 
dậy dỗ, các tướng sĩ anh dũng chiến đấu, thần không 
có công lao gì". Sĩ Nhiếp tâu: "Do Tuân Canh chỉ huy 
giỏi, tướng Khắc điều khiển toàn quân, thần đâu có 
công lao gì?" Nếu mọi tướng lĩnh, quần thần đều 
khiêm tốn, không cậy công kiêu ngạo như thế thì hay 
biết mấy. Được tin này mọi người đều khen họ sáng 
suốt. Thời Tây Hán có một người tên là Cung Toại, 
tên chữ là Thiếu Khanh, người Nam Bình, Sơn Dương, 
do thi đỗ cho nên được cử làm quan. Cung Toại là 
người trung hậu, khí khái, có tiết tháo. Triều Chiêu 
đế ông làm Thái thú Bột Hải nhiêu năm. Hoàng 
thượng sai sứ triệu ông về triều. Người giúp việc ông 
là Vương Sinh muốn đi theo. Nhưng quan Công {ао 
cho rằng Vương Sinh hay rượu chè, mà đã rượu vào 
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là không tự kìm chế được, cho nên ông không cho đi. 
Cung Toại không nỡ từ chối, đồng ý cho Vương Sinh 
theo về kinh thành. Khi về tới kinh thành, hàng ngày 
Vương Sinh chỉ uống rượu, bỏ mặc Cung Toại. Một 
hôm, Cung Toại vào cung chầu triều, Vương Sinh 
chạy theo sau gọi: "Xin Thái thú hãy dừng bước cho 
con thưa vài lời". Cung Toại quay lại, bói Vương Sinh 
muốn nói điều gì, Vương Sinh đáp: "Nếu Hoàng 
Thượng hỏi Ngài cai trị Bột Hải như thế nào, ngài 
đừng có kể công, mà nói là công đức của thánh 
thượng, chứ không phải công lao của thần". Cung Toại 
tiếp thu ý kiến của Vương Sinh. Vào tới cung vua, 
quả là Hoàng đế hỏi tình hình cai trị Bột Hải. Cung 
Toại trả lời như Vương Sinh biến kế. Hoàng thượng 
rất khen tác phong khiêm nhường của Cung Toại, vừa 
cười vừa nói: "Ngươi học được ở đâu cái ngôn từ của 
trưởng giả ấy vậy?". Cung Toại đáp: "Bản thân thần 
không biết nói những lời ấy, đó là người giúp việc tên 
là Vương Sinh dậy thần đó". Hoàng thượng thấy Cung 
Toại già rồi, phong ông là Thuỷ hành Đô úy. 

Lưu Công thời Đông Hán tên chữ là Hoàn Công, 
người ở Trần Lưu, là đời sau của Lương Hiếu vương. 
Thời nhỏ học lễ nghĩa, đọc sách "Dịch" của Thi Thị. 
Thời Quang Vũ Đế làm tri huyện Giang Lăng, huyện 
Giang Lăng bị hoả hoạn mấy năm liền. Lưu Không 
khấu đầu bái lễ lửa, lửa tắt. Sau này, khi ông về làm . 
Thái thú ó Hoằng Nông, hổ mẹ cõng hổ con bơi qua 
sông chạy trốn bằng hết!. Quang Vũ Đế hỏi: "Trước 
đây, khi làm tri huyện Giang Lăng ngươi tắt được gió 
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đập được lửa; sau này, khi ngươi làm Thái thú ở 
Hoằng Nông thì hổ báo bỏ chạy lên phía bắc hết. 
Ngươi cai trị bằng cái đức gì mà đạt được kết quả 
như thế?" Lưu Công tâu: "Muôn tâu Hoàng Thượng, 
chẳng qua là gặp may như thế thôi а". Mọi người 
quanh Hoàng thượng đều vui cười, cho rằng Lưu Công 
thực thà, không khoe khoang khoác lác, còn Quang 
Vũ Đế thì tấm tắc: "Đó mới là lời của trưởng giả!", 
rứt lời ông quay lại gọi người ghi vào sử sách để cảnh 
tỉnh người đời. 

Nếu thích khoe khoang tự cao tự đại, thì dẫu có 
chút mỹ đức, công lao và thành tích cũng sẽ mất hết. 
Cổ Tư Bá thời Bắc Ngụy là người ở Ích Đô, làm quan 
dưới quyền Thành Vương Trừng. Tới thời Тас Tông 
và Minh Tông thì làm thị giảng, cũng giúp Hoàng đế 
đọc sách "Xuân Thu". Cổ Tư Bá có địa vị rất cao quý, 
nhưng gần gũi kë dưới, tôn trọng người có tài đức. 
Có người hỏi ông: "Ngài làm thế nào mà tránh được 
kiêu ngạo?" Cổ Tư Bá trả lời: "Kiêu ngạo thì tất sẽ 
suy đồi. Саш trời này làm gì có ai giàu mãi!". Вау 
giờ người ta cho răng đây là kiến giải rất cao minh. 

Người khư khư giữ ý kiến của mình thì sẽ không 
hiểu lẽ phải; người tự cho mình là đúng sẽ không 
thông to tình, lý; kë tự phụ sẽ không thành công, kẻ 
tự khoe không giữ được lâu dài những cái đã có. 

Tóm lại, kiêu căng ngạo mạn rất có hại. Là người 
cầm quyền cai trị mà tự kiêu tự đại, không bình đẳng 
với mọi người thì sẽ mất nhân tài, mất lòng người, 
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cuối cùng sẽ đánh mất giang sơn. Là người cầm quân 
mà kiêu ngạo thì sẽ trở thành kiêu binh, tất sẽ bại. 
Dầu là người bình thường, nếu cho rằng chỉ có mình 
mới đúng thì mọi người xa lánh, bị cô lập, khó thành 
công. Chỉ có khiêm tốn, nghe lời khuyên can, không 
kiêu căng ngạo mạn, thì mới bách chiến bách thắng. 
Khiêm tốn thì có lợi, kiêu ngạo thì thất bại, đó là cái 
lý có tü ngàn xưa rồi. 

Tào Tháo kiêu ngạo để mất Trương Liêu 


. Đầu thời kỳ Tam Quốc, Thái Thú Trương Lỗ chiếm 
cứ vùng Hán Trung, định đánh chiếm Tây Xuyên để 
bành trướng thế lực, thèm khát ngôi báu "Hán Ninh 
vương". Lưu Chương ở Ích Châu vội cử Trương Tùng 
tới Hứa Đô cầu cứu Tào Tháo. Khi đi, ngoài việc mang 
theo vàng bạc châu báu để cúng tiến Tào Tháo ra, 
Trương Tùng còn ngầm mang theo một bản đồ chỉ 
tiết về địa hình Tây Xuyên. Vì Lưu Chương hồ đồ và 
nhu nhược, những người hiểu biết ó Tây Xuyên bấy 
giờ biết răng trong tình hình tranh hùng tranh bá 
ấy, Lưu Chương không thể giữ được Tây Xuyên, do 
đó nhiều người đã tính toán tìm chỗ dựa khác. Nhân 
chuyện đi xứ này, Trương Tùng mang theo tấm bản 
đồ rất có giá trị ấy cũng nhằm mưu tính này. 

Trương Tùng đi một mạch tới Hứa Đô, được tiếp 
đãi ở trạm liên lạc, ba ngày sau mới nhận được giấy 
báo tiếp kiến, rất không hài lòng; hơn nữa bọn người 
hầu trong phủ Thừa tướng lại công khai vòi vĩnh, có 
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hối lộ thì chúng mới dẫn vào, khiến Trương Tùng càng 
ngao ngán. 


Tào Tháo tiếp Trương Tùng với thái độ ngạo mạn, 
vặn hỏi: 
E Tại sao mấy năm nay chủ ngươi là Lưu Chương 
không đến cúng tiến? 


Trương Tùng khéo léo giải thích: 


- Vì đường đi rất gian nan, giặc giã nhiều, thường 
chặn đường cướp bóc, cho nên không đi được. 


- Ta đã quét sạch vùng Trung Nguyên, làm gì còn 
giặc nào nữa! Rõ ràng là ngươi bịa ra đê kiếm có. - 
Tào Tháo lớn tiếng bác bỏ. 


Trương Tùng là nhân vật nổi tiếng ó Tây Xuyên, 
đầu nhọn trán hói, mũi tẹt răng уди, cao chưa được 
5 thước, nhưng giọng nói oang oang như lệnh vỡ. Ông 
đọc rất nhiều sách, kiến giải hơn người, nổi tiếng là 
có hiểu biết sâu rộng. Từ khi tới Hứa Đô, thấy Tào 
Tháo tiếp khách địa phương với thái độ ngạo man, 
trong lòng không vui. Hôm nay lại thấy Tào Tháo 
hống hách như vậy, ông bỏ ý định chạy theo ông ta, 
quyết dậy cho ông ta một bài học rồi đi. Tào Tháo 
vừa rứt lời, Trương Tùng cười hề hề, nói: 

- Hiện ở Giang Nam thì có Tôn Quyền, ó phía bắc 
thì có Trương 15, ở phía tây thì có Lưu Bị, trong số 
họ, người ít nhất cũng có bơn 100 ngàn quân. Như 
thế mà là thái bình sao? 
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Lời bốp chát này khiến Tào Tháo lúng túng không 
nói được điều gì. Khi mới gặp Trương Tùng, Tào Tháo 
thấy ông ta thấp bé, khuôn mặt xấu xí khúm na 
khúm núm, cho nên không ưa. Bây giờ thấy ông ta 
ăn nói đốp chát, Tào Tháo càng ghét, phát tay áo, 
đứng phất dậy, đi vào buồng phía trong. 


Bọn chân tay của Tào Tháo nhao nhao trách cứ 
Trương Tùng vô lễ, ăn nói đốp chát. Trương Tùng cười 
nhạt, nói: | 

- Đáng tiếc, ở Tây Xuyên chúng tôi không có người 
biết ninh. 

Trương Tùng chưa nói hết thì có tiếng quát tháo: 

- О Tây Xuyên nhà ngươi không có người biết 
nịnh, chẳng lẽ ở nơi chúng tao đây có loại người như 
thế sao? 


Trương Tùng quay ra nhìn thì thấy người vừa quát 
tháo có đôi mất ti hí, mặt trắng bệch, ông hỏi tên 
tuổi thì được biết người này là Dương Tu, người nắm 
số sách kho tàng dưới quyền Thừa tướng. Trước đây 
Trương Tùng từng nghe nói ông ta là con của Thái 
úy Tương Bưu, học rộng, tài ăn nói. Trương Tùng định 
bụng cho ông ra một уб. Dương Tu xưa nay tự cho 
mình là người phi thường, biết Trương Tùng không 
phải là nhân vật xoàng, bèn mời ông vào thư viện ở 
cạnh đó trò chuyện. 

Sau khi yên vị, Dương Tu nói: 
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- Đường rừng núi quanh co khúc khuyu, ngài tü 
xa tới chắc hàn rất vất vả? 

Trương Tùng đáp: 

- Làm việc theo lệnh trên, dù có phải nhẩy vào 
nơi nước sôi lửa bỏng cũng không thể tü. 

Dương Tu có ý thăm dò hiểu biết của Trương 
Tùng, hỏi: - 

- Mời ngài nói ít lời về phong tục và dân tình của 
Tây Xuyên. 

Nắm được dụng ý của đối phương, Trương Tùng 
có ý khoe : 

- Tây Xuyên vốn là một bộ phận của miền Tây, 
thời xưa gọi là Ích Châu, đường xá hiểm trở, địa thế 
hùng tráng, có 280 con đường với hơn 300 ngàn dặm. 
Dân cư đông đúc, khắp nơi rộn tiếng gà gáy chó sủa, 
chợ búa nhộn nhịp, phố xa thênh thang; ruộng đất 
phì nhiêu, không có hạn hán, lụt lội; đân chúng giàu 
có, đời sống văn hoá rất phát triển; của cải chất như 
núi, không đâu sánh kịp! 

- Nhân tài của Tây Xuyên như thế nào? 

Trương Tùng đắc ý trả lời: 

- Trong lịch sử, Tây Xuyên từng có nhà thơ lón 
Tư Mã Tương Như, danh tướng Mã Viện, "Y thánh") 
Trương Trọng Cảnh, nhà chiêm tỉnh nổi tiếng Nghiêm 


1. Thầy thuốc được tôn là thánh. - N.D. 
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Quân Bình; ngoài ra tôn giáo, nhân tài xuất chúng 
nhiều đếm không хиё! 


Dương Tu lấn tới hỏi: 

- Vậy hiện nay, trong tay Lưu Chương có được bao 
người như ngài? 

Trương Tùng nhún vai, nói: 

- Có hàng trăm người văn võ toàn tài, có trí có 
gan, trung nghĩa kháng khái. Số bất tài như tôi đây 
thì không đếm хиё. | 

- Vậy hiện nay ngài làm chúc vụ gì? - Dương Tu ` 
hỏi tiếp. 

Trương Tùng khiêm tốn đáp: 

- Làm trợ lý cho quan thích sử, quá sức. 

Vừa đứt lời, Trương Tùng liên láu hỏi: 

- Vậy mạn phép xin hoi ngài làm chức vụ gì trong 
triều ạ? 
- Ta làm văn thư trong phù Thừa tướng. 
Trương Tùng chẳng thèm nể nang, bộp luôn: 


` - Cụ thân sinh ra ngoài làm quan to trong triều, 
tại sao ngài không làm một chức nào đó trong triều, 
trực tiếp phò tá Hoàng đế, mà lại giam mình làm 
chức quan tép riu trong phủ Thừa tướng?! 


- Ta tuy chức vụ không cao, nhưng được Thừa 
tướng giao cho trọng trách trông coi công việc quân 
lương. Hơn nữa, sớm tối lại được Thừa tướng dậy bảo, 
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mở mang đầu óc, cho nên ta nhận chức này - Dương 
Tu ngượng nghịu, cố lên gân giải thích. 

Trương Tùng cười khẩy, nói: 

- Tôi nghe nói, về văn thì Tào Thừa tướng không 
biểu đạo Không, Mạnh, về võ thì Tào Thừa tướng 
không rành bình pháp của Tôn Vũ, Ngô Khởi, chỉ y 
vào tính khí ngang ngược hống hách đê chiếm cái 
chức TẾ tướng, sao có thể dậy bảo mở mang đầu óc 
cho ngài được? 

Dương Tu thản nhiên nói: 

- Không phải thế, ngài ở ngoài biên giới thì sao 
mà biết được tài ba kiệt xuất của Thừa tướng! Ta cho 
ngài xem đây - Dương Tu sai chân tay lấy một tập 
sách trên giá trao cho Trương Tùng. 


Trương Tùng thấy sách có tên là "Mạnh đức tân 
thư", liên lướt gió từ đầu chí cuối, trong đó có tất cả 
13 thiên, đều nói về sách lược quan trọng trong chiến 
tranh. Chàng biết Trương Tùng có đọc hết hay không, 
thái độ rất thần nhiên, hỏi Dương Tu: 

- Dương tiên sinh thấy tập sách này thế nào ạ? 

- Tào Thừa tướng là người bác cổ thông kim, viết 
ra 13 thiên như trong "Tôn Tử binh pháp". Theo ngài 
thì tập sách này có thể truyền lại mãi mãi cho đời 
sau được không ? - Dương Tu nói với vé đắc ý. 

Trương Tùng cả cười, nói: 

- Ó Tày Xuyën trë con cüng thuóc tàp sách này, 
gọi là "tân thư" sao được! Đây vón là sách của một 
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người vô danh thời Chiến Quốc, Tào Thừa tướng đánh 
cắp làm thành của mình, chỉ có thể đánh lừa được 
ngài thôi! 

Dương Tu không tin, nói: 

- Đúng là Thừa tướng viết, sao ngài dám nói là 
trẻ con ở Tây Xuyên cũng thuộc làu, quá khinh người 
rồi! | | 

- Nếu ngài không tin tôi doc ngay tại đây để ngài 
nghe - Trương Tùng gấp sách lại, đọc một lượt từ đầu 
chí cuối, không sót một chữ. 

Dương Tu ngạc nhiên, nói: 

- Trương tiên sinh đọc tới đâu nhớ tới đó, quả là 
bậc kỳ tài trong thiên hại 

Sau đó, Dương Tu khen Trương Tùng trước mặt 
Tào Tháo, khuyên Tào Tháo tiếp lại Trương Tùng. 
Nhưng, do quan điềm của hai bên khác nhau quá ха, 
Trương Tùng châm chọc Tào Tháo một hồi, sau đó rời 
Hứa Đô, mang tấm bản đồ hết sức có giá trị đi biếu 
cho Luu ВІ. 

_ Đáng tiếc, Tào Tháo cả đời thu nạp nhân tài, cả 
đời những mong tiêu diệt Lưu Bị, nhưng chỉ vì một 
phút kiêu ngạo mà đã giúp cho Lưu Bị thêm một cánh 
tay. 


Lý Tùng Kha mất nước vì bọn kiêu binh 


Năm Trường Hưng đời Hậu Đường, Đường Minh 
Tông là Lý Tự Nguyên qua đời, con ông là Lý Tùng 
Hậu nối ngôi, lịch sử gọt là Mẫn đế. Mẫn đế còn nhỏ 
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dại, triều chính do đại thần Chu Hoằng Chiêu... nắm 
giữ. Để chuyên quyền độc đoán, Chu Hoằng Chiêu 
gạt bỏ những người không ăn cánh, cài chân tay thân 
tín của mình vào, xúi giục Mẫn đế truất chức của 
nhiều trọng thần, đẩy những Tiết độ sứ có công có 
tài ra vùng biên giới xa xôi, cài cắm bạn bè thân tín 
- của mình vào các chức vụ trọng yếu trong các cơ quan 
quan trọng. Lý Tùng Kha là Tiết độ sứ kiêm Thị trung 
ở Phượng Tường, từ nhỏ đã theo Đường Minh Tông 
_ đi chinh chiến khắp nơi, địa vị, uy tín cao hơn rất 
nhiều so với bọn Chu Hoằng Chiêu,... cho nên càng 
bị chúng ghen ghét, ít lâu sau cũng bị điều đi làm 
Tiết độ sử ở những nơi rất xa. 

Từ lâu Lý Tùng Kha đã căm ghét sự chuyên quyền 
của bọn Chu Hoằng Chiêu. Ông chống lệnh điều động, 
lập tức đấy binh, ban bố lời hịch, chuẩn bị vào triều 
trừ gian. 

Lý Tùng Hậu vội cử Tây đô Lưu thủ Vương Tư 
Đồng cầm quân đi thảo phạt Phượng Tường. Sau khi 
các đạo quân đã tới chân thành Phượng Tường, Vương 
Tư Đồng ra lệnh công thành, kịch chiến một ngày, 
quân trong thành bị thương vong nhiều. 

Ngày hôm sau, Vương Tư Đồng lại ra lệnh công 
thành, quyết chí lập công lớn để dâng lên Hoàng 
thượng. Do thành Phượng Tường thấp, hầm hào nông, 
thêm vào đó là phòng bị không tốt, tình thế rất nguy 
ngập. Thấy không thể giữ được thành, Lý Tùng Kha 
liều đứng lên tường thành, nói to với quân sĩ ngoài 
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thành: "Từ nhỏ ta đã theo tiên đế vào sinh ra tử, trải 
qua trăm trận, thương tích đầy người mới lập nên xã 
tắc hôm nay. Các người đã từng theo ta nhiều năm, 
tận mắt thấy ta đã làm những gì, có phải vậy không? 
- nói tới đây, Lý Tùng Kha nước mắt tuôn giàn giụa 
- nay triều đình nghe lời xúc xiểm, nghỉ ky người ruột 
thịt, trung thần bị hại, ta có tội chi mà đẩy ta vào 
chỗ chết? Nay thành tan, người chết, ta không cam 
lòng!" Dứt lời ông òa lên khóc nức nở, ai nghe thấy ` 
cũng thương tâm. 

Vừa lúc ấy, viên tướng hèn hạ Trương Kiền Chiêu 
tuốt bảo kiếm thúc binh sĩ tiếp tục công thành: "Chó 
nghe những lời bịa đặt của y, xông lên, kẻ nào không 
xông lên ta chém đầu". Trong binh sĩ có người hô lón: 
quay giáo lại phản chiến? Trương Kiền Chiêu hoảng 
hốt thúc ngựa bo chạy. Dương Tư Quyền là viên chỉ 
huy vốn hiềm khích với bọn Chu Hoằng Chiêu, thùa 
cơ hô lớn: "Lộ Vương mới thật sự là chúa công của 
chúng ta!", chỉ huy lính dưới quyền vứt bỏ vũ khí, 
đầu hàng Lý Tùng Kha. | 

Dương Tư Quyền dẫn binh lính đầu hàng vào 
thành, trao cho Lý Tùng Kha một tờ giấy đề nghị Lộ 
vương sau khi đánh chiếm được kinh đô thì phong 
ông ta làm tiết độ sứ. Lý Tùng Kha chấp thuận yêu 
cầu của ông ta, ghi vào tờ giấy: "Dương Tư Quyền có _ 
thể làm Tiết độ sứ Mân Ninh". Thế là quân lính công 
thành tới tấp quay giáo lai, không chiến đấu nữa, 
mấy tên Tiết độ sứ như Vương Tư Đồng.... thấy tình 
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thế không thể bắt quân lính tiếp tục chiến đấu được 
nữa bèn mạnh ai nấy chạy tháo thân. 

Lúc này đông đảo hàng binh chen nhau vào thành 
Phượng Tường kể công đòi thưởng. Lý Tùng Kha đang. 
lo bỗng vui mừng, dốc hết của cải trong thành để 
thưởng cho һо, thậm chí các loại vật dụng, như lu 
hương... cũng được định giá để thưởng. Trong các 
doanh trại, binh lính múa ca inh oi, rượu chè cờ bạc 
thả cửa. Lúc này Lý Tùng Kha cũng bốc đồng, tuyên 
bố: "Ai đánh vào kinh đô Lạc Dương được thưởng trăm 
quan". Binh sĩ ai nấy mừng vui hò reo, nhấy múa. 

Vương Tư Đồng thua trận chạy về kinh đô, Mãn 
đế đời Hậu Đường luống cuống, Tiết độ sứ Hà Dương 
là Khang Nghĩa Thành theo gió bỏ buồm, vờ xin mang 
quân đi đánh Lý Tùng Kha, nhưng thực tế là : đi 
hàng Lý Tùng Kha để được thưởng công. Triều đình 
hứa nếu bình định được Phượng Tường thì thưởng 
cho mỗi binh lính của ông ta 200 quan. Đám quân 
thị vệ này của Khang Nghĩa Thành hết sức kiêu căng, 
không coi ai ra gì, lưng đeo tiền của do triều đình 
ban thưởng, trên đường hành quân tới đâu cũng bô 
bô: "Tói Phượng Tường lại đòi Lộ vương phải thưởng". 
Thế là vừa tới Phượng Tường, từng đoàn binh sĩ xin ` 
hàng, tới khi Khang Nghĩa Thành xin hàng thì trong 
tay chỉ còn hơn mười người và ngựa. 

Lý Tùng Kha đem quân tiến vào kinh đô Lạc 
Dương mà không hề vấp phải sự chống cự nào, phế 
truất Мар đế, lên ngôi Hoàng đế. Vita lên ngôi, Lý 
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Tùng Kha lập tức xuống chiếu mở kho khao quân. 
Chẳng ngờ trong kho Lạc Dương đã trống rỗng từ lâu, 
mà khao quân sĩ thì phải tốn hơn 500 ngàn quan. 
Ông đành phải ra lệnh vơ vét của dân. Bỗng lời kêu 
oán thán vang lên khắp nơi. Nhiều người vì không có 
tiền giao nộp mà gieo mình xuống giếng, thắt cổ tự 
tử, số bị tù tội nhiều vô kể. Trăm quan dốc hết sức 
cũng chỉ vơ vét được có 200 ngàn quan, không đủ 
thưởng cho một nửa. Lý Tùng Kha sợ không thưởng, 
đủ, quân lính sẽ làm binh biến, lòng Ìo nơm nóp. 
Khi này học sĩ Đoạn Minh điện tên là Ly Chuyên 
Mỹ khuyên: "Sự sống còn của đất nước phụ thuộc vào 
chó ban hành luật pháp, lập kỷ cương, chứ không thể 
dựa vào khen thưởng. Nếu chỉ dựa vào khen thưởng 
thì dẫu có bao nhiêu của cải cũng không thưởng đầy 
lòng tham của lũ kiêu binh". Tiếp đó ông lại khuyên 
Lý Tùng Kha phải rút ra bài học của tiên triều, nếu 
không sửa thì lại dẫm vào vết xe đổ, vơ vét của dân 
thì sẽ có nguy cơ diệt vong. Nếu hiện nay của cải có 
hạn, thì có bao nhiêu thưởng bấy nhiêu, số còn thiếu 
năm sau sẽ bù. Lý Tùng Kha nghe theo, không nhún 
nhường nữa. Quả là đám kiêu binh này cậy công, được 
thưởng rồi mà vẫn còn chê ít, oán thán không nguôi. 
Tin đồn nổi lên, Lý Tùng Kha sợ nổi loạn, không 
dám ra tay chỉnh đốn. Quân lính lấn tới, phạm pháp, 
làm loạn, ông nhượng bộ hết lần này đến lần khác, 
mắt thấy tai nghe mà cứ làm ngơ. Lâu ngày, tướng 
lĩnh binh sĩ càng kiêu căng làm bừa, bâ: tuân thượng 
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lệnh, có mưu đồ riêng. Lý Tùng Kha lên ngôi được có 
3 năm thì tiết độ sứ Hà Đông tên là Thạc Kính Đường 
dấy binh làm phần, rồi công rắn cắn gà nhà, tiến công 
nhà Hậu Đường. Quân đội không chiến đấu, giặc tới 
đâu hàng tới đó. Lý Tùng Kha cùng đường mạt lộ, 
nháy lầu tự vẫn, nhà Hậu Đường bị diệt vong. 

Do thời bình Lý Tùng Kha không trị lũ kiêu bình, 
kỷ cương không rõ ràng, tới khi nguy cấp, tướng sĩ 
kẻ thì chưa thấy địch đã bỏ chạy, kẻ thì thông đồng 
với địch, Lý Tùng Kha để mất nước, nguyên nhân là 
vì thế. | 

Tiêu Huệ vì kiêu mà thất bại thảm hại 

Tháng Giêng năm Trùng Hy thứ 17 của nước Liêu, 
vua nước Tây Hạ là Triệu Nguyên Hạo qua đời. Vua 
nước Liêu cú sứ giả tới phúng viếng. Trở vê, sử giả 
tâu răng, Nguyên Hạo qua đời, con ông là Lương Tộ 
còn nhỏ dại, chính quyền nằm trong tay mẫu hậu và 
thân tộc của bà ta, các tướng lĩnh bất bình. Vua nước 
Liêu là Da Luật Tông Chân cho rằng đây là thời cơ 
tốt để tiến công Tây Hạ, vội vàng điều động binh mã 
chuẩn bị đánh chiếm Tây Hạ. 


Khoảng tháng 6, 7 năm Trung Hy thứ 18, quân 
nước Liêu chia làm ba đường : Tiêu Huệ chỉ huy cánh 
quân phía Nam, Da Luật Đạt chỉ huy cánh quân phía 
Bắc, vua nước Liêu đích thân chỉ huy cánh quân ở 
giữa, tiến đánh Tây Hạ. Cánh quân phía Nam do Tiêu 
Huệ chỉ huy, thuyền bè xếp hàng dài hàng trăm dặm, 
vẻ rất oai hùng. Tiêu Huệ là viên tướng lão luyện của 
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nước Liêu, đã trải qua trăm trận, có công đức lón với 
nước Liêu. Năm năm trước, do khinh địch mà quân 
Tây Hạ đánh bại. Lần này, khi phân tích tình hình 
địch, Tiêu Huệ cho rằng ấu chúa Lương Tộ chưa đầy 
2 tuổi, quyền hành nằm trong tay một mụ đàn bà, 
quân nước Liêu mới chỉ áp sát biên gói Tây Hạ đã 
phải hàng. 

Quân nước Liêu tiến vào đất Tây hạ mà chàng 
thấy bóng một tên lính Tây hạ. Tiêu Huệ nghi hoặc, 
cử một tốp quân tiến lên trinh sát. Lính trinh sát đi 
lâu rồi mà chưa quay về báo cáo, Tiêu Huệ nóng ruột, 
lại cho quân tiến lên. Khi này, ngựa chiến của quân 
nước Liêu đều phải thồ lương thực, áo giáp, lính phải 
đi bộ, không ở tư thế săn sàng chiến đấu. Thấy vậy, 
cấp dưới nói với Tiêu Huệ rằng: "Ta hành quân từ xa 
tới, chưa rõ tình hình bố phòng của Tây Hạ, không 
nên vào sâu, nên cho dừng chân đóng trại bố phòng 
đề phòng bất trắc". Tiêu Huệ cười ngão nghệ: "Các 
người quá sợ rồi! Đại quân của ta áp sát thì Lương 
Tộ phải đích thân ra nghênh tiếp xa giá của vua nước 
Liêu, việc gì phải lo làm vậy, vô có bố phòng thì chẳng 
phải là phí sức hay sao". Tiêu Huệ lệnh cho quân lính 
tiếp tục tiến. 

Được tin quân nước Liêu xâm nhập bờ cõi của họ, 
các nhà cầm quyền ở Tây Hạ đã bài binh bố trận sẵn 
từ lâu trên аду На Lan sơn, sẵn sàng chặn đánh quân 
nước Liêu. 
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Vua nước Liêu là Da Luật Tông Chân cho quân 
chủ lực vượt sông, không thấy địch, liền cho quân rút 
về. Nhưng Tiêu Huệ không hề hay biết, vẫn cho quân 
tiếp tục tiến. Một hôm, quân của Tiêu Huệ vừa dừng 
lại để đóng trại, lều bạt chưa kịp dựng thì bỗng quân 
trinh sát chạy về thở hón hển, báo cáo: "Phía trước 
có đại quân Tây Hạ...". Tiêu Huệ không tin, chửi ầm 
ï răng lính trinh sát báo cáo láo, sai mang ra chém 
đầu. Vừa lúc ấy, quân tiên phong của Tây Hạ đã áp 
sát quân nước Liêu, tiếng trống tiếng công và tiếng 
hô của họ đã nổi lên ầm ầm. Thoắt một cái ky binh 
Tây Hạ đã từ trên núi ào ào xông tới, cò bay гдр trời, 
trống chiến inh tai, quân nước Liêu vội vàng ứng 
chiến. Tiêu Huệ và binh sĩ của ông ta không kịp đội 
mũ giáp, áo giáp, vội nhấy lên lưng ngựa tìm đường 
thảo chạy. Thấy quân nước Liêu tháo chạy toán loạn, 
ky binh Tây Hạ bắn ra như mưa, quân nước Liêu 
trúng tên đổ ngã hàng loạt. Tiêu Huệ nhờ có mấy 
dũng sĩ bảo vệ mà thoát được vây, không bị bắt. Sau 
khi thoát vây, Tiêu Huệ kiểm lại tàn quân, còn không 
được một nửa. Ông ta không rút ra bài học năm nào, 
cậy quân đông thế mạnh, khinh địch tiến bừa, lại 
phán đoán sai tình hình địch, do đó mà đại bại, ngay 
cà con ông ta là Từ Thì Nó cũng phơi xác nơi chiến 
trường. 

Các bài học kë trên cho thấy kiêu ngạo là vật cản 
trên đường tiến, là con hó chặn đường di tới thành 
công. Không vứt bó hành vi kiêu căng hõng hách, 
không kìm nén tâm lý kiêu ngạo thì sẽ thất bại, đi 
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vào chỗ chết. Do vậy, phải tự khép mình, ra sức kìm 
nén tâm lý kiêu căng, thái độ ngạo mạn, chớ để cho 
chút thành tích và tài năng nhỏ mọn làm cho mờ mất. 


2. Tránh gian ngoan xảo quyệt, cân 

ăn ở nhân hậu 
Người xưa nói: "Tâm không có đức thì gian ngoan, 
miệng nói lời không trung thực thì là xảo quyệt". Như 
vậy, theo định nghĩa trong câu này thì gian ngoan là 
không tuân theo chuẩn mực đạo đức, có thái độ rất 
không nghiêm túc đối với sự vật, sự việc; xảo quyệt 
là gian trá bất trung, ăn nói điêu ngoa, lừa lọc, lật 

lọng. | 
Sách "Khuyến nhẫn bách châm" cũng nói vê gian 
ngoan xảo quyệt như sau: Ngông cuông, gian trá, đếu 
cáng, người như thế là người xấu, có thể gọi họ là "đồ 
đu". Loại người xấu như thế nên đầy chúng ra nơi 
biên giới xa xôi hẻo lánh để chúng chống trọi với yêu 
ma qui quái. Thời Đường Ngu, dân chúng thuần phác, 
sách "Thượng thư" ghi lại các tính quái ác này để mọi 
người đề phòng. Tới thời Tần Hán, người ta đã quen 
với những hiện tượng xấu ấy, không lấy làm lạ nữa; 
không thể dùng nghĩa lý để ngăn chặn kẻ xấu được 
nữa, chúng giống như chó giữ cắn càn vậy; nếu tha 
thứ cho chúng, chúng sẽ làm loạn, nói lý với chúng, 
chúng không nghe; nếu để chúng nắm được nhược 
điểm thì chúng sẽ bắt nạt; nếu dùng ân nghĩa để cảm 
hoá chúng, chúng sẽ không tôn trọng. Phải coi chúng 
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như thú vật, không nên đấu trí đấu sức với chúng, 
để mặc chúng tự diệt vong. 

Bọn gian ngoan, xảo quyệt có bộ mặt như thế nào? 
Có những đặc trưng gì? Sách "Tả truyện" ghi: Trước 
đây, vua Hồng có một đứa con thất đức, không làm 
việc nhân nghĩa, thường tụ hợp với kẻ xấu, hay làm 
việc xấu, mọi người trong thiên hạ căm ghét con người 
này, không ai muốn chơi bời với у, gọi y là "đồ йди". 
Thiếu Hạo có một người con thất đức, thất tín, bất 
trung, thích khoe khoang khoác lác, mọi người gọi y 
là "lang sói". Chuyên Hạng có một đứa con thất đức, 
không nghe lời dậy bảo, không tiếp thu lời khuyên, 
giảng giải lý lẽ, đạo đức cho y thì y cãi lại, không 
dạy y, bỏ mặc y thì y trở thành kẻ phá hoại đạo đức 
xã hội, người ta gọi kẻ bất chấp luân thường đạo lý 
này là "đầu bò". Tấn Vân có một đứa con thất đức, 
thích ăn ngon mặc đẹp, thích được biếu xén, mọi người 
gọi y là "con thuồng luồng". Thuấn là đại thần của 
vua Nghiêu, quản lý hộ khẩu cả nước, đầy 4 loại kẻ 
xấu "đồ déu", "lang sói", "đầu bò", "thuồng luồng" tới 
vùng biên giới hoang vu để chúng chống trọi với yêu 
ma quy quái. Do vậy, sau khi vua Nghiêu qua đời, 
thiên hạ vẫn rất yên Ổn. 

Đặc trưng của bọn gian ngoan xảo quyệt là : 

Một là, làm điều xấu không làm việc nhân nghĩa, 
bị thiên hạ căm ghét; hai, vong ân bội nghĩa, bất 
trung, lật lọng, lừa lọc; ba, thích khoe khoang khoác 
Јас, không nghe lời khuyên, löi dậy, bất chấp lë phải, 
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phá hoại đạo đức xã hội, bất chấp luân thường đạo 
lý. Đối với loại vô lại, ngoan cố không chịu hối cải 
này thì không thể nói lý với chúng, không thể bắt 
chúng đi vào khuôn phép được, không thể giáo hoá 
được. Bởi vì, đối với chúng, đạo đức, phép nước, lẽ 
trời, luân thường đạo lý chẳng là cái gì cả. 

Những người mắc các thói nói trên đều ngoan cố 
không chịu cải hoá, do vậy mà họ tự chuốc lấy sự tự 
diệt vong. Bởi vì, làm như thế là họ thách thức pháp 
luật, tự dấn thân vào chỗ chết. 

Những kẻ gian ngoan, xảo quyệt không có kết cục 
tốt đẹp. Vậy, tại sao họ bất chấp lẽ phải, không thật 
lòng? Chủ yếu là do họ chạy theo tư lợi, bất chấp mọi 
thủ đoạn nhằm đạt được mục đích tư lợi. Họ bất chấp 
đạo trời, 16 đời, hại người hại việc, chỉ vì lợi ích hẹp 
hòi của họ. Như để tự xưng là Hoàng đế, An Lộc Sơn 
một mặt gọi Dương Quý phi là mẹ nuôi mà không 
biết nhục, mặt khác tích cực chuẩn bị lực lượng quân 
sự, phát động chiến tranh phản nghịch chống lại nhà 
Đường. Trước mặt thì thế này, sau lưng thì thế khác, 
bị người người khinh rẻ. 

Đứng trước kẻ gian ngoan xảo quyệt, trâu lấm vấy 
bùn, chó dữ cắn càn, chúng ta nhẫn nhịn như thế 
nào? Một là, không chấp. Chấp với loại người này 
hoặc những việc có tính chất như thế thì chỉ tổ tự 
làm hại mình. Do vậy, đối với lời nói việc làm của 
bon người này ta chỉ coi như ruồi nhàng bay qua, mặc 
chúng, không tranh luận với chúng, vì cãi lý với chúng 
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thì chỉ vô ích mà thôi. Hai là, tin rằng nhu sẽ thắng 
cương, bọn người gian ngoan xảo quyệt hại người hại 
việc, trái với nhân luân, tự tìm chỗ chết. Sự được thể 
nhất thời của chúng, việc chúng làm nhục người khác 
chỉ chứng tỏ chúng đã cùng đường. Nhẫn nhịn bọn 
chúng thì chẳng hại gì, mà còn càng thấy được phẩm 
chất cáo quý của thánh hiền hiển hiện trong sự nhẫn 
nhịn ấy. Trên đời có rất nhiều kẻ gian ngoan, xoả 
quyệt, nhưng chúng bị người đời khinh rẻ. Một con 
người đã đi tới nước này thì vô phương cứu chữa. 

Kẻ gian ngoan xảo quyệt có nhiêu ngón mánh. Một 
là, lúc thế này lúc thế khác nhằm làm cho đối thủ 
không biết mục đích thật sự của chúng. Hai là, lừa 
lọc để tạm thời mê hoặc đối thủ, khiến đối thủ mất 
cảnh giác. Ba là, bất chấp mọi thủ đoạn miễn là đạt 
được mục đích. 


Trịnh Vũ Công hy sinh hạnh phúc 
của con gái 


Thời kỳ Xuân Thu, Trịnh Vũ Công của nước Trịnh 
là một chư hầu khôn ranh, đa mưu, xâm lược khắp 
nơi, có ý định đánh nước Hồ láng giềng (tức Hung Nô 
sau này) để mở rộng địa bàn. Nhưng bấy giờ nước Hồ 
là một nước lớn mạnh, quốc vương của họ đũng mãnh 
thiện chiến. Dùng vũ lực đánh chiếm nước Hồ không 
phải là chuyện dễ, cũng căn bản không thể xâm nhập 
về chính trị được. Trịnh Vũ Công không hề hay biết 
gì về nội tình nước Hồ. Trong tình hình ấy, cách duy 
nhất có thể áp dụng được là chiến lược thâm nhập 
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dàn dần, kiên nhẫn, cử một người thân tín tới nước 
Hồ, thâm nhập vào cơ quan tối cao của nước Hồ thì 
mới thực hiện được ý đồ chiếm nước này. 


Trịnh Vũ Công cử một sứ giả tới nước Hồ nói rằng 
muốn kết thông gia, gả con gái cho quốc vương nước 
Hồ. Quốc vương nước Hồ nghe vậy lấy làm vô cùng 
vui mừng, chấp thuận ngay lập tức. Thế rồi, Trịnh 
Vũ Công gả con gái cho quốc vương nước Hồ, làm 
nhạc phụ quốc vương nước này. 


Sau khi tới nước Hồ, vị phu nhân này làm cho 
quốc vương nước này chết mê chết mệt, đầu óc quay 
cuồng, suốt ngày rượu chè đàng điếm, bỏ bễ công 
việc quốc gia đại sự. Tin tức truyền về, Trịnh Vũ 
Công mừng thầm. Sau một thời gian, bỗng Trịnh 
Vũ Công triệu tập một cuộc họp bí mật gồm toàn 
bá quan văn võ сао cấp, bàn bạc mở mang bờ cõi 
như thế nào, tiến công vào hướng nào. 


Đại phu Quan Kỳ Tư nói: "Tình hình hiện nay cho 
thấy bành trướng thế lực tương đối khó, các nước chư 
hầu đều liên kết với nhau thành liên minh, nếu gây 
sự họ sẽ càng đoàn kết chống lại ta. Duy chỉ có một 
cách có thể thử xem sao, đó là đánh nước Hồ "chưa 
khuất phục Trung Quốc", như vậy vừa có thực lợi, 
vừa được tiếng là giúp triều đình chỉnh phạt ngoại 
tộc, củng cố đất nước". 

Ý kiến này không hẹn mà gặp ý đồ của Trịnh Vũ 
Công, lẽ ra ông ta phải ra sức ủng hộ. Thế nhưng 
ông ta lại nghiêm sắc mặt, hỏi Quan Kỳ Tư: "Lë nào 
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ngươi không biết quốc vương nước Hồ là con rể ta? 
Có chì ngươi đám Ју gián? " 

Quan Kỳ Tư tiếp tục băng hái tranh luận, đưa ra 
một loạt lý do không thể không chiếm nước Hồ, lại 
còn đặc biệt nhấn mạnh rằng, không nên để tình 
riêng của con gái ảnh hưởng tới quốc gia đại sự, làm 
vua phải biết hy sinh lợi ích cá nhân. 

- Đồ chó má - Trịnh Vũ Công nổi giận, trách cứ - 
thế mà ngươi cũng nói được, ngươi định đẩy ta vào 
chỗ bất nhân bất nghĩa sao? Ngươi muốn con gái ta 
góa bụa sao? Được, ngươi muốn người khác góa bụa 
thì ta cho vợ ngươi nếm mùi góa bụa! Bay đâu! Trói 
y mang đi {тат đầu cho ta! 

Tù lâu, Trịnh Vũ Công đã chẳng đoái hoài tới tiền 
đồ và hạnh phúc của con gái, nhưng ông ta lại làm 
ra vẻ thương con, hơn nữa còn phí mạng một đại thần. 
Bụng nghĩ một đằng, mồm nói một nẻo, đó là đặc 
điểm có tính chất tiêu biểu nhất của kẻ gian ngoan 
xảo quyệt. Và như vậy càng có tác dụng lừa lọc, khiến 
đối phương hoàn toàn mất cảnh giác. 

_ Quả không sai. Tin Quan Kỳ Tư bị chém đầu 
truyền rất nhanh tới nước Hồ, quốc vương nước này 
vô cùng cảm kích trước tấm lòng của vị nhạc phụ này. 
Ông nghĩ rằng nước Trịnh sẽ không gây sự với nước 
mình nữa, có thể yên tâm rồi, do đó càng thả sức ăn 
chơi, dần dần cả công việc phòng bị biên cương cũng 
loi lỏng, tình báo của nước Trịnh tự do ra vào. 
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Trịnh Vũ Công đã nắm được nội tình nước Hồ, cho 
rằng thời cơ đã chín muồi, bỗng ra lệnh cất quân đánh 
chiếm nước Hồ. Các đại thần không hiểu đầu cua tai 
nheo ra sao, vội hỏi: "Bám Đại vương! Mới đây Quan 
đại phu đề nghị đánh chiếm nước Hồ mà bị trảm đầu, 
tại sao bây giờ Đại vương lại tiễu phạt nước Hồ? Như 
vậy há chẳng phải là lật lọng sao?" 

Các vị đại thần đâu có biết được tim đen của Trịnh 
Vũ Công, lại còn kêu oan cho Quan đại phu. Đây 
chính là kế gian ngoan xào quyệt của Trịnh Vũ Công, 
cho nên ông cười kha kha, đưa tay vuốt râu, giải 
thích: "Các khanh căn bản không hiểu rằng, đã dùng 
binh thì phải biết đánh lừa, đó là cái kế lạt mềm buộc 
chặt của ta đó! Tü lâu ta đã có ý định chiếm nước 
Hồ, chịu hy sinh, gả con gái cho vua nước Hồ là để 
dò la bí mật quốc phòng của họ, chém đầu Quan Kỳ 
Tư cũng là để cho họ càng tin ta, lơi lỏng phòng bị, 
khi thời cơ tới thì bất ngờ ra tay, chỉ cần một đòn là 
chiếm được nước Hồ. | 

- Thế nhung, tàu Đại vương - có người nói - nhu 
thế thì con gái Đại vương sẽ góa bụa! 


- Kha, kha, kha! Quan đại phu nói đúng, sao có 
thê đề tình riêng của con gái ảnh hưởng tới quốc gia 
đại sự được. - Trịnh Vũ Công trả lời ráo hoành. 

Quả nhiên, quân nước Trịnh đi tới đâu cũng như 
nước vỡ bờ, chàng bao lâu đã nuốt chửng nước Hồ. 

Dùng thuật gian ngoan xảo quyệt, Trịnh Vũ Công 
đã hy sinh hạnh phúc của con gái. 
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Không biết lẽ phải thì là tự sát 


Năm Trinh quan thứ tám đời nhà Đường, thủ lĩnh 
tộc người Thổ Cốc HãỗnĐ) là Phục Doãn tuổi già lầm 
cẩm, nghe bọn đại thần xúi giục, nhiều lần cho quân 
xâm nhập hành lang Hà Tây, căt đứt con đường tơ 
lụa từ Trường An đi Tây Vực. Phục Doãn còn nhiều 
lần cố ý gây sự, bát giữ sứ thần nhà Đường. Đường 
Thái Tông đã 10 lần sai sứ đi bàn bạc, nhưng Phục 
Doãn vẫn làm ngơ, lại còn ăn nói càn bậy. 


Sứ giả của Thổ Cốc Hỗn tới Trường An. Lý Thế 
Dân đích thân tiếp kiến, van nài cải thiện quan hệ, 
mỏ thông đường tơ lụa. Sứ giả của Thổ Cốc Hỗn miệng 
nói đồng ý, nhưng thực tế thì Phục Doãn vẫn chứng 
nào tật ấy, thường xuyên quấy nhiễu biên giới như 
cũ. Đứng trước thói miệng đọc khoán tay bẻ măng, 
Đường Thái Tông không nhẫn nhịn được nữa, quyết 
tâm mở thông đường hành lang đi Hà Tây. Ông cử 
tướng Đoàn Chí Huyền chỉ huy cánh quân Tây Hải 
xuất trận, tuy thu được vài thắng lợi nhỏ, nhưng Phục 
Doãn càng điên cuông. Đường Thái Tông quyết đánh 
lớn, cử lão tướng Lý Thanh cầm quân xuất trận. Năm 
Trinh quan thứ 9, cánh quân Tây Hải do Lý Thanh 
là chánh soái, Nhiệm Thành vương Lý Đạo Tông và 
thượng thư Bộ binh Hầu Quân Tập làm phó soái, tiến 
vào Thiện Châu. Thấy vậy, Phục Doãn dẫn quân lui 


1. Tộc người thiểu số, chúng tôi phiên âm theo âm Hán Việt. - 
ND. 
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về phía tây hòng khiến cho quân nhà Đường vì địa 
hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, đường xa, khó 
vận chuyển lương thực mà buộc phải lui. Căn cứ vào 
tình hình này, Lý Thanh vạch ra phương châm "tác 
chiến liên tục, đánh nhanh thắng nhanh". Sau khi 
đại quân tói Khố Sơn, ông lập tức cho hơn 1000 quân 
ky binh vòng qua Khố Sơn, tập kích sau lưng Phục 
Doãn. Bị đánh kẹp cả phía trước và phía sau, Phục 
Doãn hoảng sợ bỏ chạy. 

Khi rút chạy về Sa Thích, Phục Doãn cho đốt thảo 
nguyên để chặn đường quân nhà Đường truy kích. 
Khi đuổi tới nơi, quân nhà Đường chẳng thấy bóng 
một quân địch nào, chỉ thấy đồng đất mênh mông bị 
cháy đen thui. Quân nhà Đường bị thiếu lương thực, 
người bảo lui, kẻ bảo tiến. Phó soái Hầu Quân Tập 
cho răng: "Trước đây, khi chân trước của Đoàn Chí 
Huyền vừa bước tới Thiện Châu thì chân sau của địch 
đã lui tới chân thành. Bây giờ quân của Phục Doãn 
đã bỏ chạy tán loạn như ong vỡ tổ, diệt chúng không 
khó. Nếu không truy đuổi ngay thì chúng có cơ kịp 
hồi sức, ta sẽ hối không kịp". Thế là đại quân được 
chia làm hai mũi, thọc vào đất địch, đánh kẹp tù hai 
phía. Đối với kẻ không biết lẽ phải, lật lọng thì chớ 
có lơi lỏng buông tha, nếu không hậu quả sẽ khôn 
lường. 

Lý Thanh dẫn một cánh quân bắc tiến, thế như 
thế chẻ tre, đánh bại quân của Phục Doãn ở núi Man 
Đầu, lại đánh bại quân địch ở gò Ngưu Tâm. Hầu 
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Quân Tập dẫn một cánh quân băng qua hai ngàn dăm 
nơi không người, đuổi thẳng tới Điểu Hải (tây nam 
huyện Hưng Hải tỉnh Thanh Hải ngày nay) mới thấy 
doanh trại của quân Phục Doãn, lập tức xông thắng 
vào, Phục Doãn vội vàng bỏ chạy. Quân nhà Đường 
đuổi riết, đại đa số tướng lĩnh của Phục Doãn kẻ chết 
kẻ đầu hàng, Phục Doãn chuồn vào sa mạc. Quân của 
Lý Thanh truy đuổi vào sa mạc, tướng sĩ miệng khô 
cổ khát, đành phải trích máu ngựa uống giải khát, 
tới chiều tối một hôm thì đuổi tới nơi quân của Phục 
Doãn đang chuẩn bị hạ trại, họ dũng cảm xông vào 
giết địch, chém đầu hơn 1000 tên, bắt hơn 200 ngàn 
súc vật. Con của Phục Doãn là Mộ Khánh Thuận buộc 
phải đem quân ra hàng, Phục Doãn sợ hết hồn, dẫn 
hơn mười tên chân tay cưỡi ngựa trốn sâu vào trong 
sa mạc, vài hôm sau thì tan tác, Phục Doãn tự sát. 
Phục Doãn gian ngoan, không biết lẽ phải, chẳng 
những gây ra một cuộc chiến tranh có quy mô lón 
làm cho thế lực của mình tan nát, mà bản thân y 
cũng phải chuốc lấy kết cục bi thảm. 


3. Tránh hấp tấp nóng vội, tùy cơ ứng 
biên 


Tu thân sửa mình, rèn luyện tỉnh thần ngay 
thắng, độ lượng thì phải có chí hướng cao cả, kìm nén 
được tính hấp tấp, nóng VỘI. Người có tính hấp tấp 
nóng vội thường nông nổi, nông nổi thì không thể đi 
sâu nghiên cứu tỉ mi bên trong sự vật, quy luật phát 
triển của sự việc, không thể nhận ra bản chất của sự 
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vật. Nông nổi, hấp tấp thì làm việc không chắc chắn, 
nhiều sai lạc. | 


Sách "Uất ly tử" có chép một chuyện như sau: Ó 
vùng giữa nước Tấn và nước Trinh có một người tính 
tình rất nóng vội, hấp tấp. Bắn bia không trúng hồng 
tâm, anh ta đục bỏ hồng tâm đi; đánh cờ vây bị thua 
anh ta ném quân cờ đi. Mọi người khuyên răng: "Đó 
không phải là sai lầm của bia và quân cờ. Tại sao 
ngươi không nghĩ kỹ xem nguyên nhân tại đâu?" Anh 
ta nghe không lọt tai, cuối cùng vì mắc bệnh hấp tấp 
mà chết. 

Nhiều người hấp tấp, nóng vội, làm việc gì cũng 
muốn được ngay, bước một bước đã tới nơi. Nên biết 
rằng, việc gì cũng có quy luật của nó, có từng bước 
một, hấp tấp sẽ hỏng việc. 


Đời nhà Đường, có một người tên là Hoàng Phủ 
Tùng, tên chữ là Trì Chính, nổi tiếng là người hấp 
tấp nóng vội. Một hôm ông ta sai con chép thơ, nó 
chép sai một chữ, ông ta vừa chửi, vừa quát, vừa hét 
mang roi đến cho ông ta đánh con. Roi chưa kịp đưa 
tới, ông ta vội vàng nghiễn răng cắn chảy máu tay 
con. Những người nóng vội như thế thì khoan dung 
với người sao được? Dạy con như thế mà dạy cho 
chúng thành người tốt được thì có mà lạ! Về sau, biết 
mình quá nóng vội, không có lợi cho người mà cũng 
chẳng có lợi cho mình, anh ta bắt đầu tập nín nhịn. 

Ngược lại, đối với người với việc, có phong độ tü 
tốn, tú kìm chế không nóng vội thì không hỏng việc. 
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Thời Đông Hán, có một người tên là Lưu Khoan, tên 
chữ là Văn Nhiêu, người ở Hoa Âm, là người như thế. 
Triều Hán Hoàn đế, từ một chức quan Nội sử nhỏ 
mọn ông ta được thăng chức Thái thú Đông Hải, sau 
đó lại thăng lên chức Thái úy. Ông ta tính tình hiền 
từ, rộng lượng. Vợ ông thử tính nhẫn nại của ông. 
Một lần ông đang vội vào chầu triều, thời gian rất 
gấp, Lưu Khoan vừa khẩn trương mặc xong quần áo 
thì bà sai con hầu bưng lên cho ông bát canh thịt, cố 
ý đánh đổ bát canh làm bẩn quần áo của ông. Con 
hầu vội thu dọn mâm bát, Lưu Khoan không hề thay 
đổi sắc mặt, còn từ tốn hỏi: "Tay con có bị bỏng 
không?" Tính khí của ông là như thế. Thực ra thì 
canh đã đổ vào quần áo rồi, thời gian tuy có gấp thật 
đấy, nhưng nếu có chửi, đánh con bầu một trận thì 
cũng chẳng vào triều sớm hơn được, vậy thì vội làm 
gì? Làm như Lưu Khoan, độ lượng với người, ung 
dung xử sự, đổi bộ quần áo khác, vừa thực tế vừa có 
ích hơn. 

Hai ví dụ chính diện và phản diện nói trên giúp 
chúng ta rút ra kết luận: О đây, tinh hoa văn hóa 
Trung Quốc là ở chỗ lấy tĩnh kìm chế động, xử sự ôn 
tồn tránh nóng vội. Hấp tấp nóng vội rất có hại. Muốn 
làm một việc gì đó, nhưng lại không thể thành công 
ngay thì dễ có tâm lý nôn nóng; công việc đang diễn 
ra rất tốt, ai ngờ bỗng sinh chuyện rắc rối, không thể 
giải quyết ngay được, trong trường hợp đó cũng dễ 
xảy ra nôn nóng; do người khác sai trái, gây phiền 
cho ta, trường hgp ấy cũng dễ khiến ta vội vàng phản 
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ứng một cách nông nổi; mong cho con trai nên ông, 
con gái nên bà, những người làm cha mẹ dưới gầm 
trời này ai mà chẳng thế, ai chẳng sốt ruột; bị chỉ 
trích phê bình mà không thanh minh được thì cũng 
dễ có tâm trạng nôn nóng. Nôn nóng trong trường 
hợp nào cũng không có lợi. Khi đã nông nổi thì xử 
sự, làm việc sẽ có thái độ đơn giản, thô lậu, tầm 
thường. Như thế chẳng phải là hồ đồ sao? ` 

Không thể nông nổi, nóng vội. Không bình tâm 
thì không làm nên việc gì. Trong sách "Khuyến học", 
Tuân Huống viết: "Con giun không có móng vuốt sắc 
nhọn, xương cốt cứng rắn, nhưng lại có thể đục xuống 
lòng đất để ăn đất thịt, uống nước ngầm, vì nó chuyên 
tâm. Con cua có tám càng hai càng nhưng lại không 
thể tự đào được lỗ, phải ở nhờ lỗ do lươn đào, vì nó 
nông nổi, không chuyên tám". 

Nông nổi, nóng vội thì không thể đi sâu vào bất 
kỳ việc gì. Tránh hấp tấp, nóng vội có nghĩa là phải 
chắc chắn, khiêm tốn, phải bình tĩnh, từ tốn, phân 
tích, suy nghĩ kỹ càng rồi mới hành động, không đứng 
núi này trông núi nọ, làm việc gì cũng không chắc ăn 
thì cuối cùng chẳng được gì. 

Sách "Uất ly tử" chép một câu chuyện kể rằng, 
nước Trịnh có một người ở vùng biên giới xa xôi học 
ba năm mới biết làm ô che mưa. Trời đại hạn, không 
mưa, ô làm ra không có người mua. Ông ta bèn bỏ 
nghề làm ô, đi học nghề làm guồng nước, học ba năm 
mới biết làm. Nhưng trời mưa liên miên, guồng nước 
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làm ra chẳng bán được, ông ta đành phải trở lại nghề 
cũ là làm ô. Nhưng khi này trộm cướp nổi lên khắp 
nơi, mọi người cần gấp vũ khí chống cướp. Ông ta lại 
muốn chuyển sang nghề làm vũ khí, nhưng học được 
nghề thì thời cơ đã mất. Ngược lại, ở nước Việt có 
một nông dân, vỡ đất trồng lúa, nhưng úng lụt mấy 
năm liền, thu hoạch kém. Nhiều người khuyên ông 
ta tát hết nước trong ruộng đi trồng thứ khác, ông 
ta không nghe, vẫn trồng lúa, trời mưa thuận gió hòa 
ba năm liền, ông ta được mùa ba năm liền, tính ra, 
bù vào số thất thu mấy năm trước vẫn còn lãi. 
Trong thiên hạ, những người làm nên nghiệp lón 
đều là những người chuyên sâu một nghề. Phải hiểu 
biết sâu mới làm nên nghiệp lớn. Muốn có hiểu biết 
chuyên sâu, muốn trở thành nhân tài chuyên môn 
trong một lĩnh vực nào đó thì phải khắc phục thói 
nông nổi, hời hợt, nóng vội. Làm việc gì cũng không 
thể hấp tấp, nóng vội. Tránh được һар tấp, nóng vội 
không phải chuyện dễ, phải có nghị lực ngoan cường 
mới thực hiện được. Nhưng nếu có quyết tâm và lòng 
tin, có mục tiêu rộng lớn thì có gì mà chẳng tránh 
được! 
Vì nôn nóng Sở Bá vương đang mạnh 
trở thành yếu 
Tói triều Hán Cao Tổ năm thứ ba thì cuộc Sở - 
Hán phân tranh nổi tiếng trong lịch sử diễn ra được 


ba năm. Tháng 9 năm ấy Sở Bá vương Hạng Vũ tiến 
công quân của Lưu Bang trên chiến trường phía tây, 
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trong khi đó, quân của Bành Việt ở phía sau lớn lên, 
Hạng Vũ cảm thấy có sức ép, nôn nóng không yên. 

Bành Việt vốn cùng Hạng Vũ tiến hành cuộc chiến 
tranh chống nhà Tần, chiến công hiển hách. Nhưng 
sau khi diệt được nhà Tần, Hạng Vũ không phong 
vương cho Bành Việt, ông ta căm giận Hạng Vũ. Khi 
này Bành việt liên minh với quân của Lưu Bang liên 
tiếp chiếm được 17 thành lũy, trong đó có Tiều Dương, 
uy hiếp Hạng Vũ. _ 

Để ổn định hậu phương, Hạng Vũ quyết định đích 
thân cầm quân sang miền Đông đánh Bành Việt, giao 
nhiệm vụ chiếm giữ Thành Cao ở tiền tuyến cho tướng 
Tào Cửu, và căn dặn: "Nhất định phải giữ Thành Cao 
cho bằng được, nếu Lưu Bang tới khiêu chiến thì phải 
cần thận không ứng chiến, chỉ cần cầm chân không 
cho ông ta đông tiến là được rồi". 

Thành Cao là nơi hiểm yếu, rất quan trọng về mặt 
chiến lược, nhưng ở đây không có kho quân lương, 
Hạng Vũ không yên tâm, trước khi đi ông ta lại nói 
với Tào Cửu rằng: "Trong vòng nửa tháng nhất định 
ta sẽ đánh bại Bành Việt, sau đó sẽ quay lại cùng 
ngươi đánh Lưu Bang. Chớ có nhẹ dạ xuất kích". 
Nhưng, chiến tranh đâu có diễn ra thuận lợi như 
Hạng Vũ nghĩ, tới tháng 10 năm sau Hạng Vũ vẫn 
chưa trở lại Thành Cao. Khi này, Lưu Bang chớp thời 
a dẫn quân vượt sông Hoàng Hà, tiến công quân Sở 
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Lúc đầu, Tào Cửu tuân theo lệnh của Hạng Vũ, 
mặc cho quân Hán khiêu chiến hết lần này đến lần 
khác, ông ta thận trọng giữ chắc thành, không cho 
bát kỳ ai ra khỏi thành tác chiến với quân Hán. Lưu 
Bang không đạt được mục đích giao chiến vỗ mặt, 
liền thay đổi sách lược. Ông ta biết Tào Cửu tính tình 
nóng vội, hữu dũng vô mưu, bèn lợi dụng nhược điểm 
này, tìm cách nhử quân Sở ra khỏi thành để tiêu diệt. 


Thế rồi, Lưu Bang cho một số binh sĩ tới chân 
thành quân Sở chửi bói ầm ï, diễu Tào Cửu nhát như 
cáy, nấp ở trong thành không dám thò mặt ra. Bị 
chửi mấy ngày liền, Tào Cửu không nín chịu được 
nữa, quên sạch lời Hạng Vũ căn dàn, bốc lên, lệnh 
cho quân Sở ra khỏi thành giao chiến. 


Quân Hán đã chờ mấy tháng rồi, thấy quân Só 
trúng kế ra khỏi thành, vừa chạm trán họ liền giả 
vờ thua, lui về bờ bên kia lạch nước gần Thành Cao. 
Tào Cửu tưởng rằng chỉ giáng một dàn thì quân Hán 
tan tành, lại càng ngạo mạn, dẫn quân đuổi qua lạch 
nước. Quân Sở ra tới giữa lạch nước, quân Hán đang 
chờ sẵn trên bờ, công kích tới tấp. Quân Sở tiến không 
được, lùi không xong, đại bại, hầu như chết hết dưới 
lạch. Tào Cửu biết rằng đã vi phạm quân lệnh, tự sát 
ở lạch nước. Lưu Bang thừa thắng chiếm được Thành 
Cao. 


Sau trận này, Hạng Vũ bị mất nơi xung yếu về 
mặt chiến lược và căn cứ lương thực, thế cuộc Sở 
mạnh Hán yếu bắt đầu thay đôi. 
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Tô Vô Danh bình tĩnh bắt được trộm 


Đời Đường, thời Võ Tắc Thiên, viên quan tüy tùng 
Thích sử Hồ Châu, tên là Tô Vô Danh nổi tiếng trong 
triều về giỏi trinh sát, phá các án khó. Một lần, ông 
tới Lạc Dương đúng vào dịp công chúa Thái Bình, con 
gái Võ Tác Thiên, mất một số báu vật, Võ Tắc Thiên 
xuống chiếu phá án. 

Công chúa Thái Bình là công chúa rất có thanh 
danh thời kỳ đâu nhà Đường, tính tình giống mẹ, do 
vậy rất được Võ Тас Thiên nuông chiêu. Một lần, Võ 
"Тас Thiên thưởng cho công chúa một số báu vật, trị 
giá hàng nghìn lạng vàng, đựng trong hai hộp. Công 
chúa mang về cất đi. Nhưng một năm sau, báu vật 
không cánh mà bay. Đây là báu vật vua ban, công 
chúa Thái Bình không dám dấu, lập túc nói với Võ 
Tác Thiên. 

Võ Тас Thiên cho rằng đây là việc làm xấu mặt 
bà, nổi giận, lập tức triệu quan рёс® phủ Lạc Dương 
tới, xuống chiếu ra lệnh nội trong ba ngày phải phá 
được án, nếu trong thời hạn ấy không bắt được kẻ 
trộm thì sẽ bị hỏi tội vì không tận trách. 

Quan Đốc phủ Lạc Dương vô cùng sợ hãi, vội triệu 
tập các quan trị an của hai huyện tới giao nhiệm vụ, 
hạn trong hai ngày không tìm ra kẻ trộm sẽ xử tội 
chết. Quan trị an hai huyện chẳng thể phá được vụ 
án lón như thế này, đành bắt chước quan Đốc phủ, 


1. Trong nguyên bản: Trưởng sử. Chúng tôi tạm dịch. - ND. 
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triệu tập một số lại lệ, giao bạn một ngày phải phá 
được án, nếu không sẽ bị xử tội chết. Vậy là nhiệm 
vụ phá án cứ dün đẩy từ cấp nọ xuống cấp kia. 

Không còn đùn đẩy cho ai được nữa, những viên 
lại lệ cùng dinh này cuống quýt lo sợ, đành chạy ra 
phố hóng vận đỏ. May sao họ gặp Tô Vô Danh, liền 
xúm vào kể cho ông nghe về vụ án này. Nghe xong, 
Tô Vô Danh căn dặn họ thế này, thế nọ, sau đó cùng 
họ vào công đường. Vừa bước vào cửa công đường, 
đám lại lệ cùng đỉnh này reo lên với viên quan chủ 
sự trị an răng: "Bắt được trộm rôi!" Họ chưa dứt lời 
thì Tô Vô Danh bước vào. Viên quan chủ sự trị an 
hỏi thì biết rằng đó là quan Tô Vô Danh ở Hồ Châu, 
ông ta quay sang mắng bọn lại lệ: "Bọn này to gan 
thật, dám làm nhục quan Tô Vô Danh hả?!" Thấy 
viên quan chủ sự trị an mắng nhiếc cấp dưới, Tô Vô 
Danh cười, nói dóng dac: "Thôi đừng quở trách họ. 
Chính họ mời ta tới đây để phá vụ án ăn cắp báu vật 
của công chúa Thái Bình!" Nghe Tô Vô Danh nói tới 
để phá án, viên quan chủ sự trị an mừng rối rít, vội 
đề nghị Tô Vô Danh dậy cho diệu kế phá án. Tô Vô 
Danh không đổi nét mặt, chỉ nói: "Та và ngươi tói 
gặp ngay quan Đốc phủ Lạc Dương. Khi gặp, ngươi 
chỉ nói, vụ án này do ta, Tô Vô Danh ở Hồ Châu chủ 
trì phá án, thế thôi". 

Hai người vào phủ Lạc Châu. Nghe nói có hy vọng 
phá được án, viên quan Đốc phủ lập tức bái chào Tô 
Vô Danh, mừng rơi nước mắt, cầm tay Tô Vô Danh 
nói: "Nay gặp được người sáng suốt như ngài chẳng 
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khác nào trời có mắt, cho tôi đây còn được sống". Dứt 
lời, ông ta giao cho cấp dưới nhờ Tô Vô Danh chỉ cho 
diệu kế phá án. Tô Vô Danh vẫn thản nhiên, từ tốn 
nói: "Xin*quan phủ dẫn tôi tới yết kiến thánh thượng. 
Khi thánh thượng có chiếu chỉ, tôi sẽ có lời tâu lên!" 
Viên quan Đốc phủ Lạc Dương đang cần phá án gấp, 
lập tức dâng sớ lên triều đình xin cử Tô Vô Danh phá 
án. 

Tô Vô Danh đã có cách phá án trong đầu rồi, 
chẳng đi đâu mà vội. Để tìm ra dấu vết vụ trộm, ông 
đã gặp quan chủ sự trị an, quan Đốc phủ, yết kiến 
Hoàng thượng. Những cuộc gặp gõ ấy đều có mục đích 
cả. 

Đọc xong só do Đốc phủ Lạc Dương dâng lên, Võ 
Tác Thiên lập tức cho triệu Tô Vô Danh tới. 


Tô Vô Danh vào cung, Hoàng đế Võ Chu Võ Tắc 
Thiên hỏi: | | 

- Có thật là ngươi có thể giúp trẫm tìm ra kẻ trộm 
không? | 

Tô Vô Danh đáp: 

- Muôn tâu thánh thượng, thần có thể phá án 
được. Nếu thánh thượng giao cho thần phá án thì 
thánh thượng chuẩn tấu cho thần ba điều sau đây: 
1) Không hạn chế thời gian; 2) Xin thánh thượng rủ 
lòng từ bi, rộng lượng đối với các quan trong hai 
huyện; 3) Xin thánh thượng giao bọn lại lệ, tuần đỉnh 
trong hai huyện cho thần sai khiến. Nếu thánh 
thượng chuẩn tấu thì chỉ trong hai tháng thần sẽ bắt 
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được kẻ trộm giải về cho thánh thượng. Võ Tắc Thiên 
nhìn ngắm Tô Vô Danh với vẻ dò xét, bèn gật đầu 
chuẩn tấu. Từ ngày Tô Vô Danh nhận lệnh phá án, 
hơn một tháng đã trôi qua, chẳng thấy ông có hoạt 
động gì. Tết thanh minh hàng năm sắp tới. Tô Vô 
Danh triệu tập lại lệ, tuần dinh của hai huyện tụ họp 
tại một nơi chuẩn bị phá án. Ông căn dặn mọi người 
tham gia phá án đều phải cải trang thành dân 
thường, chia ra tuần tra dò xét ở gần cửa Đông, cửa 
Bắc thành Lạc Dương, thấy bọn người Hồ mặc tang 
phục, khóc lóc, ra khỏi cổng thành đi về phía núi Bắc 
Manh thì phải cho người theo dõi chặt chẽ, không 
được để lộ mà rút dây động rừng, cử người về báo 
cáo, thế thôi, không làm gì hơn. 

Đúng vào ngày thanh minh, một viên tuần đỉnh 
hót hải chạy về báo cáo với Tô Vô Danh răng thấy có 
một toán người Hồ đúng như ông ta nói, đang ở núi 
Bắc Manh, mời ông ra xem xét, định đoạt. Tô Vô 
Danh lập tức gọi lính hầu chuẩn bị ngựa rồi vội cùng 
viên tuần đỉnh ra ngay nghĩa trang trên núi Bắc 
Manh. Tới nơi, Tô Vô Danh hỏi viên lại lệ đang theo 
dõi: "Sau khi tới nghĩa trang, đám người Hồ kia có 
những biểu hiên gì?" Viên lại lệ bẩm báo: "Đúng như 
Tô quan lớn đã nói, đám người Hồ này mặc tang phục 
tới một ngôi mộ mới cúng lễ, nhưng tiếng khóc của 
họ không có giọng ai oán; đốt ít vàng hương xong họ 
đi vòng quanh ngôi mộ rồi dò xét cái gì đó, nhìn nhau 
cười". Nghe vậy, Tô Vô Danh cả mừng, nắm tay đấm 
trong không khí, nói: "Tìm ra kẻ trộm rồi!" Ông lận 
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tức ra lệnh trói bọn người Hồ này lại, nhưng bảo đào 
mộ, mở nắp quan tài ra thì đám lại lệ, tuần đỉnh do 
dự, không dám làm. Tô Vô Danh cười, nói: " Các vị 
cứ yên trí, mở quan tài sẽ lấy được tang vật để phá 
án đó!" Bọn lại lệ, tuần dinh đào mộ, mở quan tài, 
vừa hé mở nắp quan tài ra đã thấy toàn là vàng bạc, 
châu báu óng ánh lóa mắt. Kết quả kiểm đếm, đối 
chiếu cho biết những thứ này đúng là của công chúa 
Thái Bình bị mất trộm cách đó hơn một tháng. 

Tin Tô Vô Danh phá án trong vụ trộm báu vật 
của công chúa Thái Bình lan truyền khắp kinh thành 
Thần Đô. vë Tắc Thiên lại xuống chiếu triệu Tô Vô 
Danh vào cung, hỏi ông ta làm thế nào mà đoán ra 
được. Vào cung, Tô Vô Danh tâu: "Thần không có diệu 
kế gì đặc biệt. Một hôm, trên đường đi công tác, thần 
bất ngờ gặp bọn người Hồ này đang đưa tang, theo 
kinh nghiệm nhiều năm phá án, thần đoán chắc răng 
_ đây là bọn ăn cắp, nhưng chưa biết chúng chôn giấu 
ở chỗ nào. Tết thanh minh sắp tới, dân chúng sẽ đi 
tảo mộ. Thần đoán bọn trộm cắp này sẽ giả vờ tảo 
mộ để đào lấy của ăn cắp. Do đó, thần sai lại lệ, tuần 
dinh hai huyện theo dõi, tìm ra nơi chúng chôn giấu 
báu vật ăn cắp được. Được lại lệ, tuần đỉnh bẩm báo 
rằng khi cúng lễ bọn người này khóc không có giọng 
ai oán, chứng tó vật chôn không phải là người chết; 
khi tảo mộ chúng nhìn nhau cười, chứng tó chúng 


1. Sau khi Võ Tắc Thiên đóng đô ở Lạc Dương, bà đổi tên kinh 
đô là Thần Đô, trước đó là Đông Đô. - ND. 
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mừng vì chưa có ai phát hiện ra ngôi mộ mới, báu 
vật dưới mộ vẫn còn. Do đó thần quyết định bắt 
chúng, đào mộ để lấy tang vật, quả không sai!" 

Tô Vô Danh trình bày quá trình phá án một cách 
gãy gọn, đâu ra dấy, rất hấp dẫn. Võ Tác Thiên rất 
thán phục. Thấy vậy, ông nói tiếp: "Nếu các quan 
phủ, huyện hấp tấp phá án trong vòng ba ngày theo 
lệnh của bệ hạ thì bọn trộm cắp này sẽ như chó cùng 
rứt giậu, thứ nào gọn nhẹ thì chúng sẽ lấy đi, thứ 
nào to nặng thì chúng sẽ hủy đi để phi tang. Một khi 
đã không có tang chứng mà đi tìm bắt trộm thì chỉ 
phí công. Cho nên, bệ hạ ra lệnh phá án gấp thì không 
thực hiện được. Vội vàng sẽ hong việc. Nay không vội 
vàng hấp tấp, bình tĩnh lặng lẽ theo dõi, kẻ trộm 
tưởng rằng êm xuôi, sẽ đào mộ mở quan tài để lấy 
báu vật chia nhau. Nếu báu vật vẫn còn ở ven đô, 
thần phá án, bắt kẻ trộm dễ như thò tay vào túi áo 
vậy!" 

Câu chuyện Tô Vô Danh phá án này mách bảo ta 
гапе làm việc gì cũng không thể hấp tấp, vội vàng, 
muốn xong ngay, phải kìm chế tâm lý nôn nóng. Bình 
tĩnh, từ tốn thì mới có thể phân tích sự việc một cách 
rõ ràng, xử lý công việc một cách thỏa đáng. 


4. Tránh ngông cuồng, phải tự biết 
mình 
Ngông cuồng là quá tự cao tự đại. 
Sách "Thượng thư" viết: "Tự mãn thì có hại, khiêm 
tốn thì có lợi", cũng có nghĩa là ngông cuồng, tự mãn 
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thì có hại, khiêm tốn thì học được từ người khác để 
bổ sung cho mình, tự giác sửa sai, nâng cao trình độ 
của mình, bỏ được điều có hại, nhận được điều có lợi, 
được người khác tôn trọng. Lão Tử nói: "Tri bất tri, 
thượng ht; bất tri tri, bệnh dã. Thánh nhân bất bệnh, 
dĩ kỳ bệnh bệnh. Phu duy bệnh bệnh, thị di bất bệnh", 
nghĩa là, biết được điều mình còn khiếm khuyết thì 
là người khôn, không biết mà bảo rằng biết thì đó là 
tật xấu. Ngay như thánh hiền vốn đã rất hoàn mỹ, 
không có khiếm khuyết thế mà vẫn còn lo sợ mình 
có sai lầm, có tật xấu, khiêm tốn tự kiểm tra mình, 
chính vì tự kiểm tra mình như thế mới thật sự tránh 
được sai lầm. Trên đời này có những kẻ tự cho mình 
là đúng, đắc ý, tự cao tự đại, nhưng thực ra thì tầm 
nhìn thiển cận, như ếch ngồi đáy giếng vậy. Kiêu ngạo 
khiến người ta ngu dốt, bị người đời chê cười. Sách 
"Vương Dương Minh toàn tập", tập 8 viết: "Đại để, 
chỉ có bệnh kiêu ngạo khiến người ta khốn khổ nhất. 
Trăm tật ngàn lõi bắt nguồn từ bệnh kiêu ngạo. Kiêu 
thì tự cao tự đại, không chịu nghe ai. Làm con mà 
kiêu thì sẽ bất hiếu, làm em mà kiêu thì sẽ bất dë, 
làm tôi mà kiêu thì sẽ bất trung". Do đó, ngông cuồng 
thì vừa hại người vừa hai mình. Làm thế nào để tránh 
ngông cuồng? Vương Dương Minh cho rằng: đối lập 
với ngông cuông. ngạo mạn là khiêm tốn, khiêm tốn 
là thuốc trị bệnh ngông cuồng. Khiêm tốn thật sự 
không phải là cung kính bề ngoài, tự nhún mình theo 
kiểu diễn kịch, mà là thật lòng nhận thúc được tai 
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hại của thói ngóng cuồng. Tự khép mình, biết tiến 
biết lui đúng mức thì thường có thể khắc phục được 
nhược điểm mình kém người. Khiêm tốn tiếp thu sự 
chỉ bảo, lời phê bình của người khác; khiêm tốn, lễ 
độ, không vỗ ngực, không luôn cúi, nghe theo lẽ phải, 
tự kiểm tra mình, tránh ngông cuồng, ngạo mạn. Như 
thế mới làm nên việc lón. | | 

. Không rèn luyện đạo đức, kiêu ngạo tu man, 
ngóng cuồng tự đại thì ngay người thân cũng chán 
ghét, xa lánh. Là những người có đạo đức cao thượng 
như vua Vũ, vua Thang mà còn lo ngại thói tự màn 
làm hại, là người bình thường đức độ kém hơn nhiều 
há chẳng kìm chế, khắc phục thói ngông cuồng tự 
mãn của mình? 

Nhưng thế gian này có nhiều người chưa thấy 
được lē đó! Quan Vũ là người trí dũng song toàn 
nhưng cũng có khi tự mãn. Ông xuất quân bắc tiến 
bắt sống tả tướng nước Ngụy là Vu Cấm, vây hãm 
làm cho tướng Chinh Nam là Tào Nhân khốn đốn ở 
thành Phàn. Đại tướng của nước Ngô là Lã Mông trấn 
thủ Lục Khẩu về tới Kiến Nghiệp thì cáo ốm xin được 
tĩnh dưỡng. Lục Tốn tới thăm ông. Hai người bàn luận 
về việc nước việc quân. Lục Tốn nói: "Quan Vũ thắng 
trận liên tiếp, bây giờ lại lập công lớn, chắc càng tự 
phụ, nghe tin ngài ốm có thể ông ta sẽ lơi lông việc 
đề phòng chúng ta. Ông ta chỉ những muốn thảo phạt 
nước Nguy, nếu lúc này chúng ta bất про tiến công 
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chắc chắn ông ta trở tay không kịp". Sau đó Lã Mông 
giới thiệu Lục Tốn với Tôn Quyền để ông ta thay mình 
trấn giữ Lục Khẩu. 

Vừa tới Lục Khẩu, Lục Tốn lập tức viết thư gửi 
Quan Vũ, nói rằng: "Mới đây, Ngài đã tập kích quân 
Ngụy một cách tài tình, thu được thắng lợi rất lớn 
mà chỉ trả giá rất nhỏ, lập công biển hách, đây là 
việc rất phi thường! Quân địch đại bại cũng rất có lợi 
cho chúng tôi. Tôi vừa tới đây nhậm chức, chưa có 
kinh nghiệm рі, học thức nông cạn, luôn luôn ngưỡng 
mộ Ngài, cho nên xin ngài chỉ bảo cho". Lục Tôn còn 
phỉnh Quan Vũ ràng: "Chiến công của Tấn Văn Công 
trong cuộc chiến đấu ở Thành Bộc, kế sách của Hàn 
Tín trong cuộc chiến đấu tiêu diệt quân Triệu không 
thể sánh kịp chiến lược vừa qua của Tướng quân". 
Những lời lẽ nhún nhường, xin được học tập của Lục 
Tốn làm cho Quan Vũ tự phụ, càng làm cho Quan Vũ 
không lo ngại nước Ngô. Nhưng mặt khác, Lục Tốn 
ngấm ngầm điều tra, bí mật điều động binh mã, tới 
khi đủ điều kiện đánh bại và bắt sống Quan Vũ thì 
đại quân tới nơi, ông lập tức đánh chiếm quận Na nơi 
xung yếu của nước Thục. | 

Tự шап là một trong những nguyên nhân dẫn tới 
thất bại. Muốn đề phòng thói tự mãn thì phải không 
ngừng tự hoàn thiện mình, không say sưa với những 
thắng lợi về hình thức bề ngoài, giữ cho đầu óc tỉnh 
táo. 
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Nhiệm Thượng ngóng cuồng làm hại 
đất nước 


Triều Minh đế thời Đông Hán, Ban Siêu dẫn theo 
36 người dưới quyền đi nhậm chức tại Tây Vực, rất 
được lòng người ở đây. Sau 22 năm nỗ lực, cuối cùng 
ông đã đuổi được người Hung Nô, khiến hơn 50 nước 
ở Tây Vực đều quy phục triều nhà Hán. Do có công, 
ông được thăng làm Tổng đốc Tây Vực, được phong 
là Định Viễn hầu. 

Năm Chương Hòa thứ nhất Ban Siêu đã 69 tuổi, 
làm việc ở Tây Vực đã gần 30 năm. Ông dâng só lên 
triều đình ngỏ ý muốn được vào Ngọc Môn quan khi 
ông còn sống. Chương đế xuống chiếu triệu hồi Ban 
Siêu, đề bạt Hiệu úy Nhiệm Thượng làm Tổng đốc 
Tây Vực, thay cho Ban Siêu. 


Nhiệm Thượng rất mực khâm phục Ban Siêu. 
Trước khi được đề bạt, ông ta tới gặp Ban Siêu, nói: 
"Ngài ở Tây Vực đã ba chục năm, kinh nghiệm phong 
phú, danh đức cao cả, nay bọn đàn em này may mắn 
được thay ngài, rất biết gánh vác trên vai nặng nề 
thế mà tài năng thì lại hèn mọn, kinh nghiệm không 
có, cho nên phải nhờ ngài chỉ bảo". 

Ban Siêu nói: "Ấy chết, xin Nhiệm Tổng không cần 
khách sáo. Ngài nhậm chức ở vùng biên giới đã nhiều 
năm, đã mấy lần đảm nhiệm chức vụ quan trọng. Bây 
giờ nhậm chức Tổng đốc thì nhẹ nhàng, hà tất phải 
học lão già tuổi cao sức yếu này?" 


340 


Nhiệm Thượng vẫn bám riết, nhắc đi nhắc lại yêu 
cầu được chỉ bảo. Thấy Nhiệm Thượng thật lòng, Ban 
Siêu nói: "Đã vậy thì xin khuyên ngài vài lời. Các 
quan viên, binh sĩ ở đó phần nhiều là người trong nội 
địa. Dân chúng các nước ở Tây Vực rất ít người chịu 
giáo hóa theo nền văn minh Hán triều của ta, tính 
tình không ổn định, phản phúc bất thường, khó thu 
phục được họ, phải mất nhiều thời gian. Chỉ hơi sơ ý 
là có thể gây ra động loạn. Điểm mạnh của ngài là 
dũng cảm gánh vác trọng trách, xử lý công việc quyết 
đoán; điểm yếu là quá nóng vội, quá nghiêm khắc. 
Xử lý công việc mà quá chỉ li, nghiêm khắc thì không 
được cấp dưới thán phục, nhất là ở Tây Vực xử lý 
công việc phải nhẹ nhàng khôn khéo, độ lượng đối với 
những việc sai nhỏ nhặt, chỉ cần nắm cái lớn là được 
rồi. Xử ly công việc không nên nôn nóng, lặng lẽ tính 
toán đã rồi hãy xử lý". 


Nhiệm Thượng vốn trông chờ Ban Siêu chỉ cho 
phương pháp và bí quyết khuất phục các nước ở Tây 
Vực, không ngờ Ban Siêu chỉ nói những điều mà ông 
ta cho rằng chẳng có gì quan trọng. Tuy rất thất vọng, 
nhưng vì phải lễ độ, Nhiệm Thượng không phản ứng 
gà. i 

Sau ngày Ban Siêu vê Ngọc Môn quan, Nhiêm 
Thượng nói với cấp dưới rằng: "Ta tưởng người có 
tiếng tăm lừng lẫy như Ban Siêu có sách lược gì kỳ 
lạ kia, không ngờ ông ta chỉ nói những lời loàng xoàng 
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thôi. Có lẽ ông ta chỉ nổi tiếng thế thôi, chứ kỳ thực 
chẳng có gì!" | 

Nhiệm Thượng không hiểu được ý tứ sâu xa trong 
lời của Ban Siêu. Ở Tây Vực, ông ta vẫn làm theo ý 
mình, không nghe theo lời khuyên, vẫn dùng phương 
pháp nghiêm ngặt, hà khắc để quản lý các nước ở Tây 
Vực, cậy có nhiều kinh nghiệm, không nghe theo kiến 
nghị của cấp dưới, kết quả đã làm cho quan hệ với 
các nước ở Tây Vực ngày càng căng thẳng. Sau vài 
năm, các nước ở Tây Vực tới tấp nổi lên chống lại 
nhà Hán. 

Lời khuyên của Ban Siêu có vẻ bình thường, 
nhưng ý tứ sâu xa. Vốn có tính tự phụ, ngông cuồng, 
Nhiệm Thượng nghe không lọt tai, không làm theo, 
kết quả là làm tiêu tan công tích 30 năm làm việc ở 
Tây Vực của Ban Siêu. Ngông cuồng, tự cho mình là 
đúng, nhẹ thì hai mình, nặng thì hại nước. 


Bạch cư Dị tự kìm chế không nóng 
vội mà trở thành ông thánh thơ phú 


Khi Bạch Cư Dị biết nói, vì muốn cho con thành 
rồng, cha ông là Bạch Quý Canh tranh thủ mọi thời 
gian ngoài giờ làm việc ở công sở để đích thân dạy 
ông học chữ đọc sách. Vốn thông minh sáng dạ, Bạch 
Cư Dị học tập tiến bộ rất nhanh, năm, sáu tuổi đã 
am hiểu thanh vận, chín tuổi đã biết làm thơ, có khi 
xuất khẩu thành chương. | 
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Bạch Cư Dị không cậy có trí thông minh trời cho 
mà lơi lỏng học tập, thời niên thiếu ông rất chăm chỉ 
học hành. Dẫu khi nghèo đói, ốm đau vì phải đi lánh 
nạn chiến tranh ông vẫn miệt mài học tập không biết 
mệt mỏi. 

Chính nhờ có tinh thần miệt mài, chăm chỉ ấy mà 
Bạch Cư Dị có được vị trí trên thi đàn. Ông không 
cậy ta đây thông minh từ nhỏ, ngay từ thời niên thiếu 
đã biết kìm chế, không ngông cuồng ngạo „chăm 
chỉ học hành. МЕ 

Đời Đường Đức Tông, năm Chính Nguyên thứ ba, 
Bạch Cư Dị 16 tuổi, với hy vọng tràn trề và niềm tin 
vüng chắc, ông tới kinh thành Trường An để tìm công 
danh. Khi này, sau sự kiện "An sử chi loạn" thành 
Trường An không còn phồn hoa như xưa, nhưng 
"không khí nhộn nhịp của kinh thành vẫn không đâu 
sánh kịp, vẫn là người, xe đi lại như mắc cửi, buôn 
bán tấp nập. Bạch Cư Dị không có thời gian để mắt 
tói cảnh đó, tay cầm tập thơ, bước vội trong dòng 
người hối hả, hướng tới phủ đệ của nhà thơ lớn Cố 
Huống để thăm hỏi nhà thơ tài hoa nức tiếng yêu tài 
quý tài này. 

Chế độ khoa cử đời Đường không chỉ đòi hồi người 
thi đỗ phải có thành tích thi tốt, mà còn phải có người 
có địa vị và danh vọng tiến cử. Do đó, trong thí sinh 
thịnh hành một phong trào gọi là "xin ý kiến nhận 


1. Tức vụ An Lộc Sơn nối loạn. - ND. 
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xét", Họ tới tấp tìm danh nhân, công khanh cho ý 
kiến nhận xét, tiến cü họ thông qua tác phẩm của họ 


| gửi tới. Thí sinh nào được quan chức cao cấp, danh 


nhân nổi tiếng trên văn đàn tiến cử thì càng được 
nhiều người biết đến, càng dë trúng tuyến. 

Nhà thơ lón Cố Huống là nhà thơ rất có danh vọng 
trên thi đàn bấy giờ. Do có địa vị và có tài, ông xem 
thường đám thanh niên trẻ tuổi; tính tình cương trực, 
ông rất ghét kë háo danh hám lợi, không bao giờ bg 
đỡ trái lương tâm. Bởi vậy, có người trẻ tuổi tìm ông 
"xin ý kiến nhận xét" thường vì hành vi tầm thường, 
văn chương chữ nghĩa thấp kém mà bị "nhọ mũi". 
Nhưng đối với những thí sinh thật sự có tài hoa thì 
ông nhận xét rất chu đáo, nhiệt tình tiến cử. Những 
người được ông khen ngợi thì thanh danh tăng nhanh 
gấp bội. Vì thế mà Bạch Cư Dị tìm tới Cố Huống. 

Khó khăn lắm Bạch Cư Dị mới vào qua được cổng 
chính, được một người hầu dẫn vào phòng khách của 
Cố Huống. Cố Huống nhận tù tay một cậu thiếu niên 
thân hình nhỏ yếu, mắt sáng long lanh tập thơ được 
trình bày công phu, chữ viết ngay ngắn, đồng thời 
nhìn đi nhìn lại suốt từ đầu đến chân cậu thiếu niên 
ấy. Trực giác mách bảo ông rằng: chàng thiếu niên 
này còn non nót. Thấy trên tập thơ ghi tên "Bạch Cư 
Dị", Cố Huống cười, nói một cách thản nhiên và với 
ve hài hước: "Gần đây ở Trường An giá cả tăng mạnh, 


1. Trong nguyên bản: "đầu quyển", chúng tôi dịch ý. - ND. 
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gạo đắt lắm đó. "Bạch Cư bất Dị" đấy!" Rõ ràng 
câu nói này thoáng có y col thường. 

Bạch Cư Dị đã dự liệu từ trước rồi, ngôi im không 
nói nửa lời. Ông mong ràng, với tập thơ kiệt suất này 
của mình, nhà thơ lớn đang ngồi trước mặt ông đây 
sẽ phải tin phục tài hoa của ông. 

Quả nhiên, Cố Huống giỏ đọc từng bài thơ, hồn 
thơ lai láng khiến ông sửng sốt, luôn mồm khen "hay, 
hay". Trong đó có bài ngũ ngôn "Phú đắc cổ nguyên 
thảo tống biệt", Cố Huống võ bàn khen "tuyệt". Bài 
thơ này như sau: 

Ly ly nguyên thương thảo, 

Nhất tuế nhất khô vinh, 

Dã hỏa thiêu bất tận 

Xuân phong xuy hưu sinh. 

Viễn phương xâm cổ đạo, 

Tình thúy tiếp hoang thành, 

Huu tống Vương Tôn khứ 

Thê thê mãn biệt tình) _ 

Trong bài thơ này, cảnh và tình quện vào nhau, 
ý mới lạ, ngụ ý sâu xa, phong cách mới, giàu âm vị, 


1. Một lối chơi chữ, có nghĩa "khó sống". - ND. 

2. Tạm dịch nghĩa: Thảo nguyên cỏ гат rạp, hàng năm một lần 
lụi một lần tươi tốt, lửa cháy không hết, gió xuân về lại mọc. 
Hương thơm từ xa ùa vào con đường cũ, trời trong xanh cùng 
thành hoang, tiễn vương tôn (tên gọi chung của con em quý tộc) 
ra đi, lòng buồn rudi rugi. - ND. 
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vần nhuần nhuyễn, mô tả một cách sâu sắc tâm tình 
quyến luyến nhưng trong sáng, lành mạnh khi chia 
tay. 

Cố Huống khâm phục tài hoa của nhà thơ trẻ 
trước mặt ông, đứng dậy, vội vàng nói với Bạch Cư 
Dị để chữa thẹn rằng: "Nhân tài hiếm có, quả là nhân 
tài hiếm có, viết những câu thơ tuyệt diệu bằng 
những tù đẹp, tứ thơ hay như thế thì nếu giá gạo ở 
Trường An có đắt nữa vẫn "Cư tắc dị hinh, 


Bạch Cư Dị mở cờ trong bụng, cười. Đượcmột vị 
tiền bối trên văn đàn nổi tiếng là người hay bới lông 
tìm vết thừa nhận tài năng và khích lệ thì sao chẳng 
hả lòng hả dạ kia chú! 


5. Tránh thiên lệch hẹp hoài, phải 
sáng mắt sáng lòng 


Người xưa nói "Kiêm thính tắc minh, thiên tín tắc 
ám". Có nghĩa là lắng nghe ý kiến từ nhiều phía thì 
sáng, hiểu được điều hơn lẽ thiệt; chỉ tin theo một 
phía, một chiều thì quáng, ngu muội hồ đồ. 


Hiểu biết của mỗi người chỉ có hạn, cao minh đến 
mấy thì cũng có điều không thông tỏ. Câu thành ngữ 
"Ba anh thợ da bằng một Gia Cát Lượng" có ý khuyên 
răng, phải tập trung trí tuệ của quân chúng, lấy cái 
hay của nhiều người để dùng cho mình thì mới làm 
nên sự nghiệp. Không thể chỉ tin theo một người. 


1. Một 161 chơi chữ, nghĩa là"đễ sống", "sống được". - ND. 
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Cuối đời nhà Nguyên, Chu Nguyên Chương lãnh 
đạo nông dân khởi nghĩa, ông rất chú ý thu thập ý 
kiến rộng rãi, tập hợp trí tuệ của mọi người, do vậy 
mới làm nên việc lón. 

Bấy giờ có một văn nhân tên là Phùng Quốc Dụng 
góp ý với Chu Nguyên Chương rằng: "Chúng ta không 
thể cứ nay chạy về đông, mai chạy về tây như thế 
này mãi được, phải có một căn cứ. Theo tôi, hiện nay 
chúng ta cần chiếm ngay vùng đất hiểm yếu Kiến 
Khang, như vậy mới có cơ phát triển". Chu Nguyên 
Chương cho rằng ý kiến đó rất đúng, ông cho đánh 
chiếm Kiến Khang làm căn cứ để phát triển về sau 
này. Tiếp đó, Phùng Quốc Dụng lại góp ý: "Ngài muốn 
lấy được thiên hạ thì trước hết phải lấy được lòng 
dân, không nên tham gái đẹp, châu báu, phải làm 
nhiều việc tốt cho dân thì mới làm nên việc lớn". 

Lão nho sinh Chu Thăng kiến nghị "Đắp thành 
lũy cao, tích trữ lương thực, hoãn lên ngôi". Đó là 
kiến nghị không còn gì hợp lý hơn khi уйа mới đánh 
chiếm được Nai Kinh, đứng chân chưa vững, còn đang 
ở thế yếu, địa bàn nhỏ hẹp, chưa đủ sức đương đầu 
với các cánh quân khác. Bấy giờ, "đắp thành lũy cao" 
thì tăng được sức phòng ngự, "tích trữ lương thực" là 
tích trữ lực lượng vật chất để duy trì chiến đấu khi 
chưa thể giành ngay được thắng lợi hoàn toàn, "hoãn 
lên ngôi" là để tránh tự tạo ra nhiều kẻ địch, trở 
thành tấm bia hứng tên từ nhiều phía. Chu Nguyên 
Chương lấy ba câu ấy làm phương châm chiến lược 
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của ông, cuối cùng ông đã lập nên cơ nghiệp nhà 
Minh. 

Hán Cao Tổ Lưu Bang xuất thân hèn mọn, chỉ 
' biết ít chữ, nhưng ông biết chiêu hiền đãi sĩ, dựa vào 
trí tuệ và sức mạnh của nhân tài khắp nơi để làm 
nên nghiệp lón. Мии sĩ Trương Lương là một nhà quý 
tộc, Trần Bình là tay du thủ du thực, tướng Phàn 
Khoái là tay sát nhân, Chu Bột là tay nịnh bợ, Lâu 
Kinh là phu xe, Hàn Tín là dân lang thang vô nghệ, 
Bành Việt từng là kẻ cướp. Những con người này dù 
xuất thân ra sao chăng nữa, dù có địa vị cao hay 
thấp, đều có điểm mạnh riêng của họ. Chính nhờ tập 
trung được trí tuệ của đông người Lưu Bang mới đánh 
bại được Hạng Vũ. 

Ông tiếp thu kiến nghị của mưu sĩ Trương Lương, 
trước tiên đánh chiếm Quan Trung, tiến vào Hàm 
Dương kinh đô nước Tần. Đòn này đẩy Hạng Vũ vào 
thế bị động, không thể thực hiện được cam kết đã ký 
với các nước chư hầu khác là tiến vào Hàm Dương 
trước và lên ngôi tại đó. Mưu thần của Lưu Bang là 
Tiêu Hà thì có được các tư liệu ở cấp Trung ương 
nước Tần và các tư liệu khác, nhờ đó mà nắm được 
hàng loạt tình hình quan trọng về chính trị, quân sự, 
kinh tế, địa lý của cả nước để chuẩn bị sẵn sàng cho 
cuộc chiến tranh tiếp sau. Lúc này, Lưu Bang mê 
mẩn trước các cung điện nguy nga, các phi tần xinh 
đẹp, với của cải châu báu, không muốn tiến nữa. Thấy 
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vậy, tướng Phàn Khoái chất vấn Lưu Bang: "Đại 
vương muốn lấy được thiên hạ hay muốn trở thành 
phú ông? Xin chớ quên răng nhà Tần vừa mới bị tiêu 
diệt thôi". Điều này đã thức tỉnh Lưu Bang, ông tở 
lại với quân lính ở Bá Thượng, ban hành ba chương 
luật dân ước, khôi phục trật tự xã hội, ón định dân 
tình, xóa bỏ cách cai trị hà khắc, giúp dân an cư lạc 
nghiệp. Bằng những việc làm này Lưu Bang đã giành 
được lợi thế về chính trị. Nhưng về quân sự ông vẫn 
còn ở vào thế yếu. Ông sử dụng sách lược "đấu trí 
không đấu sức" của Trương Lương. Khi Hạng Vũ 
thất ước, phong ông là Hán Trung Vương chứ không 
phải là Quan Trung vương, ông nổi giận định đánh 
một trận sống mái với Hạng Vũ. Tiêu Hà khuyên: 
"Cần đánh giá chính xác lực lượng của mình và của 
đối thủ, thời cơ quyết chiến chưa chín muồi, hãy 
nín nhịn ấm ức, chấp nhận sự phong thưởng ấy, đợi 
địp khác khi thời cơ tới hãy tiến công cũng chưa 
muộn". Lưu Bang tiếp thu lời khuyên của các tướng 
lĩnh, tiếp thu kiến nghị của Trương Lương, đi Hán 
Trung nhận tước vương, tỏ ý không đối đầu với 
Hạng Vũ nữa. Lưu Bang đã mê hoặc Hạng Vũ như 
thế đó, ông tích trữ lực lượng, khi đủ mạnh ông lại 
tiến đánh Quan Trung, buộc Hang Vũ tự sát trong 
trận Cai Hạ. 

Sau khi lập nên triều nhà Hán, năm 202 trước 
Công nguyên, khi tổ chức yến tiệc tại Lạc Dương, Lưu 
Bang tổng kết kinh nghiệm như sau: "Hoạch định 
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chiến lược sách lược để quyết thắng ở nơi xa ngàn 
dặm, ta không bằng Tủ Phòng (tức Trương Lương): 
trấn giữ giang sơn, chăm lo cho dân, cung cấp lương 
thực,không để thiếu lương ăn, ta không bằng Tiêu 
Hà; đã đánh là phải thắng, đã công là phải đổ, dẫn 
trăm quân chiến đấu ngoài sa trường, ta không bằng 
Hàn Tín. Ba người ấy đều là nhân tài kiệt xuất. Ta 
dùng được họ, đó cũng là nguyên nhân giúp ta lấy 
được thiên ha". 


Thiên lệch thì sẽ bị người khác lợi dụng sơ hở. 
Chỉ tin nghe thiên lệch thì sẽ tạo cơ hội cho bọn tiểu 
nhân а dua ninh hót, gièm pha, vu cáo. Nếu lòng da 
hẹp hòi, không khoan dung độ lượng thì sẽ nghi ky, 
ảnh hưởng xấu tới đoàn kết. Tü có chí kim, những 
người có chí cải tạo, xây dựng xã hội, phải có tấm 
lòng bao dung thì mới ổn định được xã hội, 


Vì chỉ tin nghe bọn tiểu nhân mà 
Triệu vương mất nước 


Cuối thời kỳ Chiến Quốc, các nước chư hầu cạnh 
tranh nhau gay gắt về chính trị, kinh tế và quân sự. 
Tần vương, Doanh Chính, năm thứ 10, Tướng quốc 
Lã Bất Vi bị Tần vương Doanh Chính bãi chức, gia 
đình, bạn bè của ông ta ly tán tới các nước khác. 


Tư Không Mã vốn là Thiếu phủ Thượng thư của 
nước Tần, từng theo Lã Bất Vi. Thuộc bè cánh của 
họ Lã, khi Lã Bất Vi bị phế bỏ, ông ta lập tức rời 
nước Tân chạy sang nước Triệu. Vua nước Triệu là 
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Điệu Tương không coi trọng Tư Không Mã, chỉ cho 
làm một chức quan nhỏ. 

Khi này, nước Tần tiến công ngày càng dữ dội vào 
sáu nước ở Sơn Đông, ngay cả nước Triệu một thời 
có tiếng là hùng mạnh cũng bị tiến công tới tấp. Sau 
khi chạy tới nước Triệu, dựa vào sự hiểu biết của 
mình về tình hình nước Tần bấy giờ, Tư Không Mã 
khuyên vua nước Triệu cắt một phần đất hối lộ nước 
Tần để khiến cho các nước chư hầu khác sợ và ghét 
chính sách thôn tính nước của Tần, tiến tới lập lại 
liên minh quân sự chống nước Tần, dựa vào đó để 
bảo vệ nước Triệu. Bấy giờ, Tần mạnh Triệu yếu, đây 
là một kế hay. Nhưng vua nước Triệu không nghe 
theo. 


Vua nước Triệu không tiếp nhận mưu kế của Tư 
Không Mã, cũng không thể chặn đứng được thế tiến 
công như vũ bão của nước Tần. Tư Không Mã thấy 
thế рій nước của vua nước Triệu không còn nữa, ông 
quyết định rời nước Triệu. 

Ти Không Mã tới bến Bình Nguyên thì gặp viên 
quan canh bến tên là Quách Di. Biết Tư Không Mã 
từ đô thành Hàm Đan tới, Quách Di hỏi về tình hình 
chiến tranh giữa hai nước Tần, nước Triệu, vận mệnh 
và tiền đồ của nước Triệu trong cuộc chiến tranh này. 
_Nhìn ra lớp lớp sóng bạc đầu đang võ bờ ào ào ngoài 
bën, nước sông Hoàng Hà tuôn chảy về phía Đông, 
Tư Không Mã nói không úp mở: vua nước Triệu không 
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chấp nhận mưu kế của ta, nước Triệu sẽ không thoát 
khỏi cái số phận đen đủi là nước mất nhà tan! 

Tần vương, Doanh Chính, năm thứ 13, tướng nước 
Tần là Hoàn Thư đem quân đánh nước Triệu, đánh 
bại tướng nước Triệu là Hộ Triếp tại Bình Dương, 
giết 100 ngàn quân nước Triệu, tướng Hộ Triếp tử 
trận. Tình hình bấy giờ cho thấy, cuộc chiến tranh 
giữa hai nước Tần và nước Triệu là cuộc chiến tranh 
không cân sức, không khó dự đoán kết quả. Do vậy, 
Quách Di không nghi ngờ kết luận của Tư Không Mã 
cho rằng nước Triệu sẽ diệt vong, vấn đề còn lại chỉ 
là thời gian. Do vậy, Quách Di đề nghị Tư Không Mã 
suy đoán thời gian nước Triệu bị diệt vong. 

Từ nước Tần tới nước Triệu, Tư Không Mã hiểu 
khá sâu sắc tình hình của hai bên. Ông đã dự đoán 
thời gian nước Triệu bị diệt vong ngay từ khi vua 
nước Triệu vất bỏ mưu kế của ông và buộc ông rời 
khỏi nước Triệu. Lúc này, với giọng điệu của một nhà 
chiến lược, ông nói rõ rành với Quách Di rằng: "Nước 
Triệu nhất định sẽ bị diệt vong. Nếu cử Vũ An Quân 
là Lý Mục cầm quân thì có thể chống cự được một 
năm; nếu giết Lý Mục thì cầm cự không được nửa 
năm. Nhưng hiện nay Triệu vương chỉ tin dùng Hàn 
Thương. Người này lòng dạ hẹp hòi, công thần, ghen 
tị, đón ý nịnh bợ Triệu vương, rất được Trịnh vương 
tin dùng. Hiện nay nước Triệu đang lâm nguy, như 
trứng để đầu đẳng vậy, Triệu vương tất sẽ càng tin 
dùng ông ta, mà ông ta thì không thể chấp nhận Lý 
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Mục. Do vậy, Lý Mục khó mà giữ được mạng sống, 
nước Triệu không thể tồn tại được quá nửa năm nữa". 

Lý Mục là một trong số ít ôi danh tướng của nước 
Triệu cuối thời Chiến Quốc. Trong một thời gian dài, 
ông phòng thủ biên giới phía bắc nước Triệu, nhiều 
lần đánh bại quân của các bộ lạc du mục Đông Hồ, 
Lâm Hồ, Hung Nô khi chúng xâm phạm nước Triệu. 
Tần vương, Doanh Chính, năm thứ 14, ông cầm quân 
đánh bại tướng Hoàn Thư của nước Tần tại Phì Địa, 
tướng Hoàn Thư sợ mắc tội thất trận bỏ chạy sang 
nước Yến, do vậy ông được vua nước Triệu phong là 
Vũ An Quân. Với con mắt của nhà mưu lược quân 
sự, Tư Không Mã chú ý tới vai trò quan trọng của 
Ly Mục trong cuộc chiến tranh Tần - Triệu; đồng thời 
= ông còn có con mắt nhạy bén của một nhà hoạt động 
- chính trị, ý thức được rằng Lý Mục sẽ chết trong cuộc 
tranh giành quyền lực hủ bại, đen tối ở nước Triệu. 
Do vậy ông đã biết trước sự diệt vong của nước Triệu 
chỉ là vấn đề cận kề trước mắt. 

Tần vương, Doanh Chính, năm thứ 18, sau khi 
tiêu diệt nước Hàn, nước Tần tiến công như vũ bão 
vào nước Triệu. Cuộc chiến tranh Tần - Triệu bước 
vào giai đoạn quyết chiến. Triệu vương cử Lý Mục, 
Tư Mã Thượng cầm quân chống cự. Nhưng, Triệu: 
vương chỉ tin nghe bọn tiểu nhân, không phải lúc nào · 
cũng tin dùng Lý Mục. Nước Tần sử dụng kế ly gián, 
hối lộ lộng thần núp bóng Triệu vương, tung tin Lý 
Mục làm phản. Triệu vương nhẹ dạ cả tin, bất chấp 
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điều tối ky trong quân sự là thay tướng đang đối mặt 
với địch, một mặt cử Triệu Song, Nhan Tụ thay Lý 
Mục chỉ huy quân đội; mặt khác cử kẻ tung tin xúc 
xiém là Hàn Thương xử lý "án mưu phản" của Lý 
Mục. Hàn Thương dựa vào cái tội danh mà ông ta bịa 
ra để giết Lý Mục. 


Sau khi Lý Mục chết, quân Tần đẩy mạnh tiến 
công, đánh bại quân Triệu, nước Triệu mất hết 
lựclượng chống cự. Quân Tần thừa thắng đánh chiếm 
Hàm Đan, kinh đô nước Triệu. Triệu vương bị bắt 
sống, nước Triệu diệt vong. Từ khi Lý Mục bị giết tới 
lúc nước triệu diệt vong chỉ có 5 tháng, đúng như dự 
đoán của Tư Không Mã. Nước Triệu diệt vong là một. 
хи thế lịch sử, nguyên nhân bên trong quan trọng: 
nhất là do Triệu vương chỉ tin theo bọn tiểu nhân, 
không tiếp thu kiến nghị của những người hiểu biết. 
Hậu quả của thói thiên lệch, hẹp hòi vô cùng nghiêm 
trọng, dù đối với cá nhân hay đối với quốc gia đều 
như vậy са. Sở dĩ Tư Không Mã dự đoán chính xác 
nước Triệu tất bị diệt vong là vì ông biết hậu quả 
nghiêm trọng của thói thiên lệch, hẹp bòi. 


Đường Thái Tông tiếp thu ý kiến 
rộng rãi để xây dựng đất nước 


Thời kỳ đầu khi mới lên ngôi, Đường Thái Tông 
Lý Thế Dân rất muốn lắng nghe những kiến nghị về 
trị quốc an dân và những lời bình luận về công việc 
triều chính. Ông nói: "Muốn biết hình dáng của mình ` 
thì phải soi gương; vua chúa muốn biết được thiếu 
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sót của mình thì phải dựa vào trung thần". Do đó ông 
thường hậu đãi những đại thần thẳng thắn góp ý. 
Nguyên Luật phạm pháp, Thái Tông muốn giết ông 
ta, đại thần Tôn Phục Già cho rằng, theo luật pháp 
thì ông ta chưa đáng tội chết. Thái Tông khen Tôn 
Phục Già ngay thắng và thưởng cho ông vườn của 
Lan Lăng công chúa. Có người nói: "Thưởng hậu quá". 
Thái Tông nói: "Từ ngày lên ngôi tới nay chưa có ai 
góp ý thắng thắn như thế, cho nên ta trọng thưởng 
như vậy”. 

Đại phu Ngụy Trinh tính tình cương trực, dám 
phê bình vỗ mặt, đôi khi làm cho Thái Tông khó nghĩ. 
Nhưng do ý kiến hoặc kiến nghị của ông rất đúng 
đắn, mà thái độ thì lại kiên quyết, dám cãi lại, không 
tính tới được mất cá nhân, cho nên Lý Thế Dân: phải 
tiếp thu ` | 

Năm Chinh quan thú sáu, Đường Thái Tông К 
được thành công lớn cả về chính trị và quân sự, kinh - 
tế, ngoại giao, bắt đầu thời kỳ "Chinh quan chỉ trị". 
Sống trong không khí khắp nơi râm ran lời ca công 
đức, ông có phần lâng lâng ngay ngất, đời sống dần 
dần xa hoa, hủ bại. Về mặt lắng nghe ý kiến, bây giờ 
không còn "tìm người góp ý", "vul lòng nghe theo" 
như xưa, mà lúc đầu thì "khó chịu" sau mới "gượng 
gạo nghe theo", không còn khiêm tốn tiếp thu như 
thời kỳ đầu nữa. Khi này ông thích nghe lời ca tụng, 
rất ghét lời trái tai, không còn nói "lắng nghe ý kiến 
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từ nhiều phía thì sáng", đôi khi hứng lên thì hành 
động một cách tùy tiện. 


Một hôm Thái Tông dự hội triều buổi sáng, bá 
quan văn võ hô vạn tuế xong thì khẩn khoản đề nghị 
Thái Tông lên Thái Sơn tế trời để phô bày công đức 
văn võ của Thái Tông. Quốc cữu Trưởng Tôn Vô Ky 
nói: "Tế trời là công việc lớn của các đế vương xưa 
nay. Sau khi thống nhất thiên ha, Tần Thủy Hoàng 
đi tế ở các danh sơn, như Thái Sơn, Kiệt Thạch Sơn 
và khắc bia để ghi lại công đức lẫy lừng của ông. Hán 
Vũ đế cũng đã từng tế trời ở Thái Sơn. Nay công đức 
của bệ hạ có thể sánh với công đức của vua Nghiêu, 
vua Thuấn, lớn hơn công lao của Tần Thủy Hoàng, 
Hán Vũ đế, cần phải đi Thái Sơn tế trời để phô bầy 
công đức". Quần thần nhất trí tán thành. Kiến nghị 
‚ tế trời của quần thần hợp với tâm lý hám công chuộng 
lớn của Thái Tông. Nhưng ông cười và vờ nói: "Tế hay 
không tế không quan trọng, quan trọng là trị nước 
cho tốt". Các đại thần lại thúc ép. Thái Tông mở cờ 
trong bụng, nói: "Ü thì tế!" Ông giao cho Vi Đỉnh làm 
quan chủ sự, phân công người xác định nghi lễ, quy 
mô, chi phí và chương trình buổi tế. 

Lúc này, Nguy Trinh đứng dậy, kiên quyết phản . 
đối: "Tế hay không cũng không ảnh hưởng gì tới công 
đức và thành tích trị nước của bệ hạ. Nếu thiên hạ 
yên ón, đất nước giàu mạnh, .đân chúng an cư lạc 
nghiệp thì không tế cũng chẳng sao. Trước đây Tần 
Thủy Hoàng có tế, còn Hán Vũ đế thì không tế, chẳng 
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lẽ vì thế mà người đời sau cho rằng tài đức của Hán 
Vũ đế không bằng của Tần Thủy Hoàng hay sao? 
Thêm nữa, lẽ nào chỉ có lạy trời vái đất, trèo lên đỉnh 
Thái Sơn, phong cho vài thước đất, như vậy mới bày 
to được lòng thành kính hay sao?" Nói tóm lại là 
dường như Ngụy Trinh đã dội một gáo nước lạnh vào 
cái đầu đang nóng của Lý Thế Dân và các đại thần. 

Lý Thế Dân rất không hài lòng, chất vấn Ngụy 
Trình: = 


- Khanh phản đối tế trời, phải chăng vì công lao 
của trâm không cao? 


- Muôn tâu bệ hạ, rất cao ạ! - Ngụy Trinh đáp. 
- Phải chăng ân đức của ta không nhiều? 
- Muôn tàu thánh thượng, rất nhiều a! 
- Hay là vì đất nước chưa yên? 
- Dạ, yên a! 
- Phải chăng ta không được bọn man 80 phục? 
- Tâu bệ hạ, thần phục a! 
- Phải chăng vì không được mùa? 
- Dạ, được mùa a! 
- Hay là vì vận may không đến? 


- Tâu bệ hạ, vận may đến rồi đấy ạ! 


1. Dân tộc thiểu số ngoài dàn tộc người Hoa. - ND. 
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Lý Thế Dân hỏi về sáu điều kiện cần phải có để 
tế trời, Ngụy Trinh đều trả lời đã có các điều kiện 
ấy. Cuối cùng Lý Thế Dân sa sầm mặt xuống, quát: 

- Vậy tại sao ta không được tế trời? | 

Ngụy Trinh không hề sợ hãi, cãi lý cho ra nhẽ: 


- Tuy công lao của bệ hạ cao, nhưng dân chúng 
chưa được hưởng lợi; ân đức của bệ hạ nhiều, nhưng 
chưa được ban phát rộng rãi; tuy nước đã yên, nhưng 
dân chúng chưa giàu có; tuy man di phục, nhưng đòi 
hồi của họ chưa được đáp ứng; tuy vận may đã đến, 
nhưng điềm gở còn nhiều; tuy được mùa, nhưng kho 
chưa đầy. Đó là nguyên nhân khiến thần cho rằng 
không nên tế lễ. 

Thái Tông tức anh ách, mặt hầm hầm, tuyên bố 
bãi triều. Quần thần cho rằng Ngụy Trinh không biết 
thế nào là phải. Ngụy Trinh nghĩ bụng, nếu để Thái 
Tông bỏ về thì hỏng việc. Ông vội đứng dậy níu gấu 
áo Thái Tông, nói: 

- Xin bệ hạ dừng bước để cho thần nói hết đã ạ. 

Ngụy Trinh nghĩ lại, góp ý như thế hiệu quả kém, 
muốn quyết tâm ngăn chặn việc tế lễ này thì phải 
góp theo góc độ khác kia. Thế rôi ông nói tiếp: 

- Xin bệ hạ chỉ cho thần làm ông quan tốt thôi, 
dùng bắt thần làm một trung thần а! 


- Quan tốt và trung thần khác nhau ở chỗ nào? 
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- Tâu bệ hạ, quan tốt thì có danh có lợi, vua được 
tiếng tốt, phúc lộc đầy nhà, con cháu đời đời được 
hưởng, như ngài Tắc, ngài Khế chàng hạn; trung thần 
thì bị chém đầu, vua mang tiếng ác, đất nước bị tón 
thất, như ngài Tỷ Cán, Thiên Long Phùng chăng hạn. 


- Thế thì ta cho khanh làm ông quan tốt! 

- Tâu bệ hạ, sự thật thì bệ hạ đang thịnh nộ, thần 
thì lều mình góp ý, như vậy thì thần đang làm Trung 
thần a! 

Thái Tông bớt giận. 

Nguy Trinh tiếp tục góp ý: 


- Thưa bệ hạ, tuy có sáu điều kiện tế lễ, nhưng 
thần cho rằng lên Thái Sơn tế trời thì tốn công tốn 
của, không có lợi cho đất nước và dân chúng. Lấy việc 
Tuỳ Dạng đế Dương Quảng đi du ngoạn Giang Đô 
(nay là Dương Châu, Giang Tô) làm ví dụ. Ba lần ông 
ngự thuyền rồng dài 200 thước, cao 4 tầng đi du 
ngoạn Giang Đô. Vương Công, phi tử, tăng ni, đạo sĩ 
ngồi trên hàng ngàn chiếc thuyền cao to hào hoa, nối 
đuôi nhau trên sông dài hơn 200 dặm, bọn tuỳ tùng 
gồm 100 ngàn người, huy động hơn 80 ngàn trai tráng 
phục dịch, hàng loạt ky binh phải hộ tống hai bên 
bờ. Trên thuyền rượu chè, nháy múa, ca hát, tiếng 
vang xa hàng chục dặm. Dân chúng trên 500 dặm dọc 
đường phải tới tiến cúng cao lương mỹ vị. Bọn tuần 
đỉnh canh gác hai bên bờ đông như kiến cỏ, dân chúng 
hai bên đường bị vơ vét sạch trơn, người ăn võ cây, 
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kẻ ăn rau dại, thậm chí người ăn thịt người. Vì thế, 
Vương Bá Trấn giơ tay hô một tiếng thì có hàng trăm 
ngàn người đi theo, lửa khởi nghĩa nhanh chóng lan 
ra khắp bờ nam bờ bắc. Đi du ngoạn như thế phỏng - 
có ích chị? 

Ngụy Trinh lấy bơi, nói tiếp: 

- Nay nước sông Y, sông Lạc chảy cuồn cuộn ra 
tận Bột Hải, vùng Thái Sơn hoang vu һео lánh, đi 
hàng dặm không trông thấy một bóng người, không 
nghe thấy tiếng gà gáy chó sủa, chưa nói rằng không 
cung cấp đủ lương ăn nước uống, ngay đường đi cũng 
hết sức trắc trở khó khăn. Hơn nữa, dốc hết tiền của 
vào việc vô bổ này chưa chắc đã đạt yêu cầu; muốn 
дат bảo cung cấp đầy đủ đồ ăn thức uống thì không 
thể không tăng thêm gánh nặng cho dân. Ham thích 
hư danh là điều rất có hại. Thần nghĩ rằng bệ hạ 
không nên làm như thế! | 

Nguy Trinh ăn nói đâu ra đấy, khi thì úp mở, khi 
thì nói toạc móng heo, ly lẽ kín kë. Đường Thái Tông 
không bắt bẻ được, nhưng vẫn chưa chịu bỏ ý định 
lên Thái Sơn tế trời. Thấy vậy, Ngụy Trinh chuyển 
sang вау găt: | 

- Như thế thì hao công tốn của, trời giận người 
oán, nhỡ có thiên tai lụt lội, hạn hán, lòng người thay 
đổi, thứ dân bách tính cầm giáo vùng lên, thì sẽ hối 
không kịp! 
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Lúc này Đường Thái Tông mới hiểu ra cái ý đó, 
trong lòng không vui nhưng ông kìm chế, ra lệnh thôi 
không lên Thái Sơn tế lễ nữa. 


6. Tránh ham thanh háo sắc, 
tỉnh thần phải luôn luôn tỉnh táo 

Thanh nói ở đây là âm nhạc. Nội dung của bản 
nhạc có khi cao sang, có khi thấp hèn. Bản nhạc cao 
sang giúp cho người ta tu tâm dưỡng tính, không 
nhuốm mầu vån đục của thế tục. Dành rằng số bản 
nhạc loại "dương xâm bách tuyết"4) như thế không 
nhiều. Còn những âm thanh ủy mị thì làm cho người 
nghe âu sầu, héo hon, thoái chí. 

Thời cổ đại, không phải ai cũng có thể thưởng thức 
các bản nhạc cao sang. Sách "Lë ký. Nhạc ký" viết: | 
Nguy Văn hầu hỏi Tử Ha: 


- Ta ngồi ngay ngắn lắng nghe nhạc cổ thì không 
hiểu, nhưng nằm nghe nhạc của nước Trịnh, nước Vệ 
thì không thấy mệt mỏi. Tại sao nhạc cổ và nhạc mới 
lại có hiệu quả khác nhau rõ rệt như vậy? 

Tử Hạ đáp: | 

- Thời cổ, trời đất bốn mùa mưa gió thuận hoà. 
Bây giờ ngài thích nghe âm thanh ủy mị à? 

- Âm thanh ủy mị ở đâu ra vậy? 

1. Tên một ca khúc nổi tiếng của nước Sở cổ đại, được xếp vào 


loại nhạc phẩm cao sang. - N.D. 
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- Âm nhạc của nước Trịnh phóng túng, không có 
tiết chế gì cả, làm cho người nghe có tâm chí dâm tà. 
Âm nhạc của nước Vệ có khuynh hướng gợi buồn, làm 
cho tâm chí người nghe đắm đuối, có hại cho đức 
hạnh, không chấp nhận được. 

Về vấn đề này, Khổng Tử từng nói: "Chúng ta phải 
cấm tiệt âm nhạc nước Tấn". Tại sao vậy? Tại vì, 
trong con mắt của những người có học thời bấy giờ, 
nhạc của nước Tấn thuộc loại nhạc làm cho người 
nghe ủy mị, đắm đuối, không bứt lên được, mà thực 
tế là chẳng buồn cũng cứ nói là buồn, âm thanh ủy 
mi, ai oán. Mạnh Tử nói: "Bá Di?" mắt không nhìn 
mầu sắc nho bẩn, tai không nghe âm thanh nho bẩn". 
Âm thanh nhơ bẩn là âm thanh không đứng đắn, tất 
. cả những âm thanh làm hỏng tâm tính con người đều 
là âm thanh nhơ bẩn. Đời Đường, trong cung đang 
biểu diễn nhạc khúc cao sang, nhưng chưa nghe hết 
thì Đường Minh Hoàng bảo: "Dừng lại, mau gọi nhạc 
công Hoa Nô mang trống tới giải buồn cho ta". Thế 
là trống, và nhạc công Hoa Nô được đưa tới. Một lần 
Vương Lý Tiến đội mũ nhạ tiêu đánh trống, Hoàng 
thượng cài hoa lên mũ và đặt tên anh ta là Hoa Nô. 


Đêm trung thu Đường Minh Hoàng nằm mơ thấy 
La Công đi du ngoạn cung trăng, thấy hàng trăm tiên 
nữ thắt dải lụa trắng, mặc áo thụng, ca múa ở sân 
đình. Đường Minh Hoàng hỏi: "Đây là nhạc gì vậy?". 


1. Con cả của vua Thương - N.D. 
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Trả lời : "Đây là nhạc nghê thường vũ y". Thế rồi 
Minh Hoàng піт nhớ âm điệu của bài nhạc, dậy 
cho cung nữ hát để mua vui, công việc triều chính bị 
xao nhãng, để xẩy ra vụ "An sử chi loạn". Bấy giờ, 
Trung Nguyên rối loạn, Đường Minh Hoàng chạy thục 
mạng về Tứ Xuyên, vì vậy, Bạch Cư Dị làm bài thơ 
“Trường hận ca", trong đó có câu: "Âm ầm trống trận 
Ngư Duong”, còn đâu ca khúc nghê thường vũ y". 
Trần Hậu Chù ngày đêm cùng Khổng Phạm, ... 
_ rượu chè ở hậu cung, gọi họ là "hiệp khách", bắt các 
quý phi hát đối với khách bài "Ngọc thụ hậu đình 
hoa". Vua quan rượu chè, ca hát từ tối tới sáng. Năm. 
Khai hoàng thứ tư thì nhà Trần bị nhà Tùy tiêu diệt. 

Xét theo hình thức bề ngoài thì việc thích nhạc 
ủy mị, đắm đuối hình như chỉ là vấn đề thị hiếu cá 
nhân, không có tác hại gì lón, thường bị xem thường. 
Thực ra thích nhạc lành mạnh hay nhạc làm cho tâm 
hồn ủy mị, đắm đuối là một vấn đề lớn phản ánh tố 
chất đạo đức của con người ta, và qua đó người ta 
thấy được lòng dạ và chí hướng của con người ấy. 
Chìm đắm trong tiếng nhạc thấp hèn thì không thể 
có nhân cách cao quý, suốt ngày đấm đuối trong tiếng 
ca uỷ mi thì sẽ loi lông công việc quốc gia đại sự. 


1. Tên một huyện thời xưa, tại tây nam huyện Mật Vân thành 
phô Bắc Kinh hiện nay. 
2, Tức Trần Thúc Bảo (553-604), Hoàng đế Nam triều. - N.D. 
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Sắc ở đây là sắc đẹp đàn bà. Thời xưa có kẻ để | 
: mất nước vì háo sắc. Thời Tây hán, Mai Thừa viết 
bài phú "Thất phát", trong đó nói: "Mắt phượng 
mày ngài là lưỡi rìu giết người". Ông còn nói: "Mỹ nữ 
nước Việt đón trước, gái đẹp nước Tề nghênh sau, đi 
đi lại lại chúc rượu, tới chỗ khuất ở góc phòng thì 
làm bậy, thế là lấy thuốc độc làm cơm rượu, là chơi 
với hổ", Mai Thừa đã có lý khi ông ví sắc đẹp đàn bà 
với thuốc độc và thú dữ, bởi vì ngày xưa có quá nhiều, 
không sao kể xiết những trường hợp vì háo sắc mà 
tự giết mình, làm mất nước. 


Lương là vua nhà Hạ, ông thảo phạt Hữu Thi Thị. 
Hữu Thi Thị gả con gái Muội Hỷ cho ông. Lương rất 
mực sùng ái Mui Hy, Muĝi Hy nói sao nghe vậy. 
Lương còn xây cung điện lâu đài nguy nga lộng lẫy 
cho Muội Hỷ, vắt hết sức dân, bòn hết của cải, lòng 
người rệu rã. Nhà Thang thừa cơ tiến đánh, Lương 
bị đưa đi đầy ở Nam Sào rồi chết ở đó. Lương chiều 
theo Muội Hy làm bừa, lòng người ly tán, nước mất 
nhà tan. 

Ở nước Chu, thời U vương, có một người ở Bao 
Địa phạm tội, bèn đem con gái là Bao Tự hiến cho U 
vương. U vương hết mực nuông chiếu. Bao Tư không 


1. Tức: bẩy việc gợi ý. Trong đó, dựng lên câu chuyện: Thái tủ 
nước Sở ốm. Một vị khách ở nước Ngô tới thăm, chỉ ra nguyên 
nhân ốm là do suốt ngày ở lì trong cung, hưởng lạc quá độ, tiếp 
đó kê ra bẩy việc để gợi ý. Thái tử nước Sở xúc động đổ mồ hôi, 
lập tức khoi bệnh - N.D. 
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. hay cười. U vương trổ đủ trò gây cười nhưng nàng 
vẫn không cười. Trước đó, Ù vương giao ước với các 
chư hầu khi địch tới thì đốt lửa để báo cho nhau tới 
cứu viện. Bấy giờ, để làm trò cho Bao Tư cười, U 
vương đốt lửa, các chư hầu kéo đến, nhưng chẳng có 
địch nào cả, Bao Tư cười như nắc nẻ. Sau này, do 
sung ái Bao Tư mà U vương phế truất Thân Hậu và 
Thái Tử Nghi Viết, vì vậy Thân Hầu liên minh với 
Khuyến Nhung tiến đánh U vương. U vương cho đốt 
lửa gọi cứu viện, nhưng các chư hầu không tói, 
Khuyến Nhung giết chết U vương ở chân núi Ly. 

Đời Đường Huyền Tông năm thứ tư, Tư Mã Dương 
Huyền Viêm có con gái là Dương Thái Trân được 
phong là quý phi, được Huyền Tông hết sức nuông 
chiều. Để làm cho Dương quí phi vui, Đường Huyền 
Tông cử người chuyên vận chuyển quả vải tươi tü 
miền nam về, tốn rất nhiều tiền của, công sức. Có 
người làm thơ nhạo việc này гапа: "Nào ai có biết quý 
phi cười, chỉ vì được hưởng quả vải tươi". Huyền Tông 
đấm đuối vì sắc đẹp của Dương quý phi, bỏ bê công 
việc triều chính. Cảnh "Nguyên khai thịnh thế" ngày 
một suy tàn. Năm Thiên Bảo thứ 14, An Lộc Sơn 
phan loạn, vây hãm Trường An. | 

Các bài học lịch sử đều rất sâu sắc. Наш thanh 
háo sắc sẽ gây ra tai hại rất lớn. Một là, ủy mị, đấm 
đuối vì thanh, vì sắc thì sẽ buông lỏng tu dưỡng bản 
thân, trở nên trụy lạc. Hai là, vì đam mê thanh, sắc 
mà rời bỏ sự nghiệp, gây tổn thất lớn đối với bản 
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thân và sự nghiệp. Sức lực của con người chỉ có hạn, 
bỏ vào mặt này nhiều thì sẽ không đủ sức làm việc 
khác. Say sưa hưởng thụ thanh, sắc thì ý chí sẽ sa 
sút, không thể làm nên sự nghiệp. Ba là, ham thanh 
háo sắc thì sẽ bị đối thủ lợi dụng nhược điểm này, 
dùng mỹ nhân kế để thực hiện mục đích xấu xa của 
họ. Muốn tránh ham thanh háo sắc thì phải tu thân, 
giữ gìn bản chất tốt đẹp, làm chính nhân quân tủ, 
xa lánh bọn tiểu nhân có ý đồ mồ ám. Trong quan 
hệ đời sống nam nữ cần kìm chế ở mức độ vừa phải, 
chó có tham lam quá độ. 

Vì háo sắc mà Đổng Trác mất mạng 


Năm 189 sau công nguyên, cậy có "chiến công" 
lừng lẫy trong việc đàn áp cuộc khói nghĩa Khăn 
vàng) Dóng Trác đem quân tiến vào Lạc Duong, 
truất ngôi Hán thiếu đế, lập Hiến đế, một mình độc 
chiếm quyền hành trong triều. Thấy Đinh Nguyên là 
vật cản trên con đường chuyên quyền của mình, ông 
ta mua chuộc Lã Bố để giết Định Nguyên. 

Ти đó, Dông Trác quyền nghiêng trời lệch đất, 
càng tùy tiện, chỉ huy binh lính giết dân vô tội. Hành 
động tàn bạo của Đồng Trác bị mọi người căm ghét, 
nội bộ của tập đoàn thống trị bị chia rẽ. 

Tư đồ Vương Sung bề ngoài thì làm ra vẻ trung 
thành với Đồng Trác, nhưng bên trong thì căm thù 
đến tận xương tủy, luôn luôn muốn trừ khử ông ta, 


1. Còn gọi là Hoàng Cân. - ND. 
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nhưng khổ một nỗi là chưa có ngay kế hay, hậm hực 
trong lòng. Một buổi chiều tối, Vương Sung đi tản bộ 
_ trong vườn hoa phía sau nhà thì bỗng nghe thấy trong 
bụi có tiếng sụt sịt, ông lấy làm lạ, bước nhẹ lại xem 
thì ra cô con nuôi Điêu Thuyền đang khóc. 

Điêu Thuyền mồ côi cha từ nhỏ, tới phủ của Vương 
Sung để học ca múa, chàng những xinh đẹp mà còn 
rất thông minh lanh lợi, được Vương Sung rất quý 
mến, lớn lên được Vương Sung nhận làm con nuôi. 


Thấy Vương Sung bước tới trước mặt, Điêu 
Thuyền vội đứng dậy vái chào. Vương Sung hỏi với 
_ thái độ yêu thương: 

- Việc gì làm con đau lòng mà đêm hôm con ra 
đây than thở thế này? | 

Điêu Thuyền đáp: 

- Bao năm nay cha coi con như con đẻ, cả đời này 
kiếp này con cũng không thể trả hết công nuôi dậy 
của cha, con rất muốn có cơ hội báo hiếu cha. Gần 
đây con thấy cha có điều gì không vui, như đã xảy 
ra việc gì lớn, nhưng con không dám hỏi, cho nên 
đành cứ chập tối lại ra đây cầu nguyện, chia buồn 
cùng cha. 


Vương Sung hết sức ngạc nhiên, không ngờ đứa 
con nuôi Điêu Thuyền thường ngày chỉ biết nhảy múa 
đánh đàn mà lại biết lo cho ông, ông bèn hỏi: 


- Có thật con nghĩ như thế không? 
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Thấy Vương Sung có ý lưỡng lự, Điêu Thuyền vội 
nói: | | 

- Nếu có việc gì có thể giúp cha giải buồn, khỏi lo 
thì dầu có thịt nát xương tan con cũng không từ а! 

Vương Sung đỡ Điêu Thuyền đứng dậy, trong lòng 
rộn lên một ý nghĩ: "Ai dè phục hưng nhà Hán lại 
nhờ vào con bé!" 


Vương Sung dẫn Điêu Thuyền vào nhà, đóng cửa 
lại, nói: 

- Đồng Trác chuyên quyền công việc triều chính, 
quyền nghiêng trời lệch đất, e rằng giang sơn nhà 
Hán sẽ rơi vào tay y. Để giữ giang sơn nhà Hán theo 
mong ước của tiên đế, cách duy nhất là phải mau 
chóng trừ khử Đông Trác, việc này chỉ сб thê nhờ vào 
con. | | 
Vừa dứt lời thì Vương Sung không cầm được nước 
mắt, liên tiếp cám ơn Điêu Thuyền. Điêu Thuyền vội 
đơ Vương Sung, nói: | 

- Chỉ cần cha giao việc, có nhảy vào rừng gươm 
biên lửa con cũng dám! 

Sau đó, Vương Sung căn dặn Điêu Thuyền kế đối 
phó với Đồng Trác. 

Không lâu sau, con nuôi của Đồng Trác là tướng 
Lã Bố mở tiệc đãi khách, nhân dịp này Vương Sung 
cử người tới tham dự và mang nhiều thứ quý hiếm 
tới tặng biếu. Lã Bố thắc mắc không biết vì sao đường 
đường là người có chức vụ cao như thế mà Tư đồ 
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Vương Sung lại tặng biếu hậu như vậy cho một Đô 
úy ky binh nhỏ con như mình, bèn quyết định tới 
thăm Vương Sung vừa để dò xem ý tứ ra sao, vừa йё 
đáp 16. | | | 

Lã Bố tới phủ của Vương Sung, được tiếp đãi rất 
thịnh tình. Vương Sung tươi cười nói: 

- Ngài là anh hùng trong thiên hạ, tôi chỉ được 
kính trọng qua loa bề ngoài thế thôi, chút quà nhỏ 
mon ấy chẳng đáng để tướng quân bận tâm а. 

Lã Bố vốn là kẻ tham vàng bỏ ngãi, vì thế Vương 
Sung mới lấy lòng ông ta, mượn tay ông ta để trù 
khử Đông Trác. 


Nghe Vương Sung khen, Lã Bố khoái chí, bốc lên, 
lắm lời. Vương Sung gọi Điêu Thuyền ra chúc rượu. 
Được trang điểm cán thận, Điêu Thuyền đẹp lộng lẫy, 
khêu gợi, hấp dẫn. Vừa thấy Điêu Thuyền,Lã Bố đực 
mắt ra, bụng thầm nghĩ: "Không ngờ gầm trời này 
lại có người đẹp đến vậy!" Lã Bố ngồi ngây người, tới 
lúc Vương Sung cất tiếng ông ta mới sực tỉnh biết 
mình thất thố, vội hỏi để chữa thẹn: 

- Cô bé này là người như thế nào trong phủ ta? 

- Là con gái, Điêu Thuyền đó. - Vương Sung trả 
lời, уе tự nhiên. 

Điêu Thuyền chúc rượu Lã Bố. Nàng rót đầy chén 
rượu, hai tay nâng chén, làm ra vẻ bến lẽn mời rượu 
Та Bố. Іа Bố vội đỡ chén rượu, liếc nhìn Điêu Thuyền, 
vừa lúc ấy Điêu Thuyền cũng đưa mắt nhìn Lã Bố, 
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hai ánh mắt gặp nhau. Thấy vậy, Vương Sung ming 
thầm, nói với Điêu Thuyền: 

- Con tiếp tướng quân vài chén để tướng quân vui, 
rồi đây cha con mình phải nhờ cậy tướng quân đó! 


Sau đó Vương Sung vời Điêu Thuyền ngồi cạnh 
mình. 


_ Hai bên mắt đưa đi mày đưa lại, nhưng có mặt 
Vương Sung thành ra không tiện nói, Lã Bố có phân 
nôn nao. Thấy thời cơ đã đến, Vương Sung mượn có 
lui ra. Vương Sung vừa ra khỏi, Lã Bố lòng mừng 
khấp khởi, hỏi hết chuyện này sang chuyện khác, 
Điêu Thuyền trả lời rành rọt từng câu. Vương Sung 
trở vào, ra hiệu cho Điêu Thuyền lui ra. Điêu Thuyền 
hiểu ý, chào Lã Bố và quay về phòng trong. 


Га Bố không kìm lòng được, hỏi Vương Sung: 

- Cô bé xinh đẹp quá chừng, không rõ ai có diễm 
phúc lấy cô làm vợ? 

- Cháu vẫn chưa nhận lời đám nào. - Vương Sung 
nói. - Tôi muốn nhắm tướng quân đây, không biết ý 
ngài thế nào? 

- Dạ, dạ, nhạc phụ đại nhân hãy nhận của thằng 
тё này một lễ а. - Іа Bố mừng hớn hở, vội chắp tay 
bái lậy Vương Sung. | 

Vuong Sung đỡ Іа Bố dậy, nói: | 

- Tướng quân khỏi phải lễ, hãy chọn ngày lành 
tháng tốt đón cháu về làm vợ. Lá Bố lại bái lây Vương 
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Sung một lần nữa rồi mới xin phép ra về, lòng mừng 
khấp khỏi. 

Lã Bố háo sắc, trúng kế của Vương Sung là phải. 
Háo sắc thì hại thân đã đành, còn dễ bị người khác 
lợi dụng. 

Hôm sau, sau khi bãi triều, Vương Sung và Đồng 
Trác đi bên nhau, Vương Sung mời Đồng Trác tới 
thăm phủ đệ của mình và dùng rượu. Đồng Trác vui 
lòng nhận lời. Hôm sau nữa, được bọn thị vệ canh 
gác nghiêm ngặt, Đồng Trác tới phủ đệ của Vương 
Sung. Vương Sung đón tiếp Đổng Trác rất long trọng. 
Sau đó, cỗ bàn được bầy ra, chủ khách cùng vào mâm, 
vừa uống vừa trò chuyện, không khí chan hòa. Vương 
Sung không ngót ninh Đổng Trác công đức lớn lao 
nhất trần đời. Nghe vậy, Đồng Trác mừng như mở cờ 
trong bụng, gật đầu liên hồi, tỏ ý tán thành với những 
lời tầng bốc đó. ` 

Hai người, Đồng Trác và Vương Sung, càng nói 
càng ăn ý nhau, men sảy càng nồng. Vương Sung ra 
hiệu cho nổi nhạc lên, tiếp theo tiếng nhạc là một đôi 
vũ nữ xuất hiện, xinh đẹp nghiêng nước nghiêng 
thành, yếu điệu thướt tha, nhất là cô dẫn đầu, đẹp 
như tiên, khiến Đồng Trác ngây ngất. Ông ta hỏi 
Vương Sung: 


- Cô vũ nữ xinh đẹp kia tên gì vậy? 

- Là vũ nữ tôi mới mua về, tên là Điêu Thuyền. 

- Chẳng những người đẹp, mà cái tên cũng hay 
hay. - Đông Trác khen. 
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Nhạc vừa dừng, Vương Sung bảo mọi người lui ra, 
chỉ giữ lại Điêu Thuyền để chúc rượu Dông Trác. Điêu 
Thuyền tay nâng chén rượu, chân nhẹ nhàng bước tới 
chúc rượu Đồng Trác. Đồng Trác cười híp mắt, hỏi: 

- Năm nay bao tuổi rồi? 

Điêu Thuyền nở nụ cười tüm, không nói. Vương 
Sung đỡ lời: ` 

- Năm nay đang 16 tuổi, nếu ngài muốn thì đem 

+ ` a Ад” +, ` `x °. : 
nó vê bên ây cho nó hâu hạ ngài. 

Dông Trác bụng thì mừng rơn, а: ngoài mặt 

thì vờ từ chối: 


- Quân tử không hót tay trên của người khác, ta 
Р làm thế sao được: z | 


Vương Sung nói: 


- Nếu ngài không chê thì xin cứ nhận cho, như 
thế cũng là nâng đỡ tôi đó. 


'Thấy Vương Sung có vẻ thành tâm, Đồng Trác bèn 
mượn gió dong thuyền: 


- Nếu lại từ chối thì phụ lòng ông, thôi cung kính 
không bằng tuân lệnh. - Nói rồi, Dông Trác cười hô 
hố. 

Vương Sung dùng một mũi tên bắn hai con qua, 
trước tiên hứa gả Điêu Thuyền cho Lã Bố, sau đó lại 
hứa cho Đổng Trác. Nhưng sau đó ông cố ý bắn tin 
cho Lã Bố. Quả là Lã Bố trúng kế, nổi giận đùng 
dùng, tới trách cứ Vương Sung: 
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- Ngài đã hứa gå Điêu Thuyền cho tôi rồi, sao lại: 
còn hứa cho Đồng Trác? 


Vương Sung ngó trước ngó sau, không thấy ai, bèn 
nói nhỏ với Lã Bố: 

- Ở đây nói không tiện, mời tướng quân về nhà 
hai ta cùng nói chuyện. 

Lã Bố cùng Vương Sung đi về phủ đệ của Vương 
Sung. Vừa về tới nơi, Lã Bố đã vội hỏi: 

- Có người nói rằng chính mắt họ nhìn thấy Điêu 
: Thuyền đang ở trong phủ của Thái sư, có đúng như 
vậy không? | 

Tháy Lá Bó dang nói nóng, Vương Sung không vội 
trả lời, mời Lã Bố ngồi lại, sai người mời trà, sau đó 
mới giả vờ nhăn nhó phân bua: 


- Mấy hôm trước đây, Thái sư tới đây xơi rượu, 
đang uống thì ông bảo cho ông xem mặt con gái tôi, 
tôi khó tü chối, bảo cháu tới chúc rượu Thái sư. Ai 
dè Thái sư rất thích con bé, bảo rằng đang thiếu người 
hầu, tạm xin cháu về bên ấy, khi tìm được người ưng 
ý thì sẽ cho cháu về. Ngài bảo, tôi trái ý Thái sư sao 
được? 


Thấy Vương Sung nói có lý, Lã Bố không trách cứ 
nữa, xin lỗi ông rồi ra về. Về tới nhà, Lã Bố đứng 
ngồi không yên, đêm không chợp mắt được. Hôm sau, 
trời vừa sáng Lã Bố đã kiếm cớ tới phủ Thái sư để 
nghe ngóng tình hình. Bọn thị vệ bảo rằng, Thái sư 
có người đẹp mới, chưa ngủ dậy. Lã Bố đau như cắt 


373 


ruột, nhưng không dám liều, chỉ đi đi lại lại trong 
phòng. 


Một lát sau, Đồng Trác ra hỏi Lã Bố đến có việc 
gì, Lã Bố nói bừa rằng nghe nói cha nuôi kiếm được 
người đẹp mới cho nên đến chúc mìing. Nghe vậy, 
Đồng Trác khen Lá Bố có lòng hiếu thảo và gọi Điêu 
Thuyền ra tiếp. Điêu Thuyền làm ra vẻ âu sầu, nhân 
lúc Đổng Trác không để ý, nàng chỉ tay vào ngực 
mình, sau đó lại chỉ vào Lã Bố. Lã Bố hiểu ý, lòng 
đau như cắt. Thấy đã đến giờ chầu triều, Dông Trác 
bảo Lã Bố cùng đi. Yết kiến Hoàng thượng xong, Đổng 
_ Trác ở lại giải quyết công việc. Nhân cơ hội này, Lã 
Bố tới gặp Điêu Thuyền. 


Hai người vô cùng quyến luyến, vào chỗ vắng, 
Điêu Thuyền nước mắt lưng tròng, ra vẻ đau khổ 
- muốn chết cho xong: 


- Nay được tướng quân, chết thiếp cũng cam lòng. 
Thiếp vốn muốn được suốt đời hầu hạ tướng quân, 
nhưng xem ra kiếp này thì không được rồi. 


Dứt lời, Điêu Thuyền vờ đi tự vẫn. Lã Bố vội níu 
giữ lại, sụt sit nói: 

- Nàng cứ yên tâm, ta nhất định sẽ cứu nàng ra 
khỏi đây. Nếu không, ta thề sẽ không làm người! 

Điêu Thuyền ngả vào Lã Bố nói: 

- Nếu tướng quân cứu được thiếp ra khỏi đây thì 
ơn của tướng quân như trời biển. Thiếp không còn bị 
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vùi dập như thế này nữa. Nếu không cứu được thì 
chăng còn hy vọng р]. 


Điêu Thuyền càng nói càng ra vẻ đau khổ, nước 
mắt lưng tròng. 


Giữa lúc hai người е quấn quít bên nhau thì 
bỗng Đổng Trác bổ về, thấy cảnh này ông ta thét lên, 
xông tới. Thấy tình thế chẳng lành, Lã Bố bỏ Điêu 
Thuyền lại, chuồn thẳng. 


Đổng Trác đứng ở cửa nhìn theo Lá Bố, mắt long 
lên sòng sọc. Vừa lúc này mưu sĩ của Đồng Trác tên 
là Lý Nhu tới, thấy Đổng Trác đang tức giận dùng 
đùng liền hỏi nguyên nhân. Đổng Trác chẳng nói 
chẳng rằng quay vào thư phòng. Lý Nhu theo vào, 
đứng bên. Lúc này Đổng Trác mới nói cho Lý Nhu 
biết nguyên nhân ông ta tức giận, tuyên bố không 
giết lã Bố không xong. Lý Nhu khuyên giải: 


- Thái sư sao có thể giết người vì một việc nhỏ 
con này? Điêu Thuyền chẳng qua chỉ là vũ nữ, còn 
Lã Bố thì lại là một mãnh tướng của triều đình! 
Không nên để việc nhỏ làm hỏng việc lón. Theo tôi, 
thà cứ mượn gió dong thuyền, như thế thì Lã Bố sẽ 
cảm ơn ngài, suốt đời phụng sự ngài. 

Tói lúc này thì cơn tức giận của Đồng Trác giảm 
một nửa, cảm thấy Lý Nhu nói có lý, vào buồng ngủ 
hỏi Điêu Thuyền cho rõ ngọn ngành. 


Thấy Điêu Thuyền đang khóc, Đổng Trác dỗ dành 
một hồi, sau đó nói: | 
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- Nếu Lã Bố có ý với nàng thì ta sẽ gây dựng cho 
hai người. 

Vừa піп xong, thấy Đổng Trác nói thế, Điêu 
Thuyền lại òa lên khóc, nói rằng nàng không có ý gì 
với Lã Bố mà do ông ta cưỡng ép,;nàng thực lòng 
muốn hầu hạ Thái sư, nếu gả nàng cho lã Bố thì thà 
chết để Thái sư khỏi phiền lòng. Thấy Điêu Thuyền 
vừa khóc vừa nói như vậy, Đồng Trác nghĩ rằng cảnh 
ông ta nhìn thấy không phải là hai người có tư tình 
với nhau, cơn tức giận cũng tiêu tan hết. Hơn nữa, 
thấy Điêu Thuyền tỏ ra trung thành như vậy, ông ta 
càng mừng, hứa với Điêu Thuyền từ nay không để ai 
ức hiếp nàng. Điêu Thuyền cũng đổi khóc thành cười. 

Đổng Trác không hoàn toàn nghe lọt tai lời 
khuyên của Lý Nhu. Ông ta không đời nào để người 
đẹp trong tay làm vợ người khác. Nếu lúc này ông ta 
không bị sắc đẹp quyến rũ, nhường quách Điêu 
Thuyền cho Lã Bố thì đâu đến nỗi rơi vào họa mất 
mạng sau này. Mấy giọt nước mắt của Điêu Thuyền 
làm ông ta quên hết lời khuyên của Lý Nhu. Chỉ 
những muốn hưởng lạc thì còn kiêng, nhịn được g 
kia chú! 


Hôm sau, Vương Sung mời Lã Bố tới nha tán gàu, 
làm nhu khóng có chuyën gi dá xày ra. Lá Bó buón 
rười rugi, Vương Sung vờ không hay biết gì, hỏi Lã 
Bố sao buồn vậy. Lã Bố bèn kể cho Vương Sung nghe 
tỉ mi câu chuyện хау ra ở phủ Thái sư hôm qua. 

Vương Sung cố ý bực tức: | 
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- Không ngờ Đồng Trác lại hoang dâm, ngang 
ngược đến như vậy, cướp cả vợ của con. Điêu này 
chăng những làm tôi mất mặt, mà cả tướng quân cũng 

bị làm nhục.. 

- Tôi muốn giết lão - Lá Bố phán uất. - nhưng e 
người ta dị nghị, dẫu sao cũng có cái tiếng là cha con. 

- Tướng quân nói cũng phải - Vương Sung nói - 
_ xem chừng chúng ta đành để cho người ta xỉ nhục 
-_ thôi. 
| Thoạt nghe, lời của дш Sung có vẻ đồng tình 
với Lã Bố, nhưng thực ra lại là đổ thêm dầu vào lửa. 
Ông rất biết con người Lã Bố, chẳng những bất chấp 
tình nghĩa, mà còn hay tự phụ là tay vô địch, chăng 
- coi ai ra gì, bụng dạ hẹp hòi, tính cách nóng nảy, sao 
có thê nhân nhịn được cái hận bị cướp vợ này? ` 

Quả không sai, Vương Sung vừa dút lời, lã Bố đập 
bàn, đứng dậy, tay cầm đốc kiếm, sắc mặt sát khí 
đằng đằng, nghiến răng nói: 

- Nhất định tôi sẽ giết lão ta để trả mối thù bị 
cướp vợ. 

Thấy Lã Bố đã quyết tâm, Vương Sung lại góp 
lửa, nói: 

- Nếu tướng quân giết được Đổng Trác thì chẳng 
những trả được thù cá nhân, mà quan trọng hơn là 
còn trừ được họa cho quốc gia, có thê lưu danh ngàn 
đời. 

Lã Bố phủ phục xuống đất bái lậy, tổ ý nghe theo 
sự điều Кһіёп của Vương Sung. 
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Ít ngày sau thời cơ đã đến. Hoàng đế vừa ốm dậy, 
chuẩn bị dự hội triều để tiếp kiến văn võ bá quan, 
chúng thân tuân lệnh châu triều. 

Đồng Trác tù phủ Thái sư tới cung Vị Uong, а | 
thị vệ đi theo tiền hô hậu ủng, hai bên đường lính 
sắp hàng đông nghịt. Từ khi Đồng Trác chuyên quyền, 
chém giết người không ăn cánh, bạo ngược với dân, 
ông ta biết có nhiều người thù ghét. Để đề phòng bị 
ám sát, khi ra vào ông ta đêu mặc áo giáp. Hôm nay 
tuy đã được bảo vệ kỹ đến thế, ông ta vẫn hết sức 
cần thận. 

Xe của Đồng Trác đi tới giữa đường, người tâm 
phúc của Vương Sung là Lý Túc ra ám hiệu hành 
động, và ngay sau đó xông lên tuốt kiếm đâm tới tấp 
vào Đổng Trác, nhưng không ngờ áo giáp quá cứng, 
kiếm đâm không thủng. Đổng Trác ó trên xe nhanh 
chóng đứng dậy, đánh Lý Túc ngã xuống đất. Lúc 
này, một người khác vác mác xông lên chém Đồng 
Trác. Đổng Trác tránh được. Tình hình nguy cấp, 
Đồng Trác gào thét gọi Lã Bố tới cứu. Lã Bố thét lớn: 

- Thánh thượng xuống chiếu giết bỏ gian thần 
Đồng Trác. | 

Chưa dứt lời, Lá Bố giơ kích đâm vào có hong 
Đồng Trác, Lý Túc cũng kịp lao tới i chém đầu Đồng 
Trác. 


Nguyên nhân Đổng Trác bị giết: một là uyan 
quyền bạo ngược, khiến nhiều người căm phẫn; hai 
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là nội bộ tập đoàn thống trị tranh giành quyên lực, 
làm hại lẫn nhau. Nguyên nhân sau là nguyên nhân ` 
căn bản. | . 

So sánh lực lượng bấy giờ thì Vương Sung yếu, 
Đồng Trác mạnh, chênh lệch nhau rất nhiều. Nếu 
dùng vũ lực để loại trừ Đồng Trác thì rất khó đạt 
được mục đích, Vương Sung chuyển sang sử dụng sách 
lược chia rẽ nội bộ thế lực Đồng Trác, sử dụng Điêu 
Thuyền để gây ra mâu thuần giữa Đổng Trác và Lã 
Bố, tranh thủ Га Bố. 


Vương Sung đã lợi dụng đúng nhược điểm đa dâm 
háo sắc, lấy đó làm đột phá khẩu để đạt tới mục đích 
cuối cùng. 


Hồng Thừa Trù háo sắc, 
làm mất khí tiết 


Đời nhà Minh, năm Sùng Chỉnh thứ 14, quân nhà 
Thanh đánh bại quân nhà Minh ở Cẩm Châu, bắt 
sống tướng nhà Minh Hồng Thừa Trù. 

Thái Tông nhà Thanh có dã tâm thôn tính Trung 
Nguyên từ lâu, nay muốn dùng Hồng Thừa Trù mở 
đường, cho nên, cử một thuyết khách khuyên Hồng 
đầu hàng. Hồng Thừa trù là một danh sĩ cứng đầu 
cứng cổ, có tỉnh thần đại nghĩa, một mực cự tuyệt, 
hơn nữa còn tuyệt thực để nêu cao ý chí. 

Thái Tông thấy không còn cách nào khác, buồn 
bực về cung nghỉ ngơi. Hoàng hậu hỏi: 
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- Bệ hạ đánh bại quân Minh, nức tiếng gần xa, có 
_ sao lại buồn гап làm vậy? | 

- Bọn đàn bà сас nguo! biết gì quốc gia đại sự! - 
Thái Tông nói. 


- Có phải là vì ниң: chinh рд được Trung 
Nguyên không? ` : 

- Hoàng hậu qua là thông minh, vừa nói đã trúng 
ý ta. Vì muốn chỉnh phục Trung Nguyên nên mới 
muốn dụ hàng tướng Minh Hồng Thừa Trù để y cầm 
quân mó đường. Nhưng y nhất quyết không đầu hàng. 

- Làm gì có kẻ ngốc không đầu hàng - Hoàng hậu 
nói - ép không được thì dụ dỗ sẽ được! 

- Rất khó, rất khó - Thái Tông lắc đầu lia lịa - 
Dùng cả rồi, càng ngày у càng cứng đầu, dùng cả mỹ 
nhân kế cũng không được. Y coi thường phụ nữ nước 
ta. i 

Quả là Hồng Thừa Trà là tướng cứng đầu, sång, 
ngọt đều bó tay, Thái Tông nhà Thanh phát ón. 
Nhưng Hoàng hậu thông minh kia rất biết nhược 
điểm của đấng mày râu trên đời này. Hoàng đế và 
Hoàng hậu thì thầm một hồi, tiếp đó tình hình có 
thay đổi. 

Hoàng hậu trang điểm cần thận, chập choạng tối 
bà mang một cái ấm bí mật đi tới phòng giam. Thấy 
Hồng Thừa Trù đang ngồi ngay ngắn, hai mắt nhắm, 
vẻ mặt nghiêm nghị, Hoàng hậu thỏ thẻ tiếng oanh 
vàng: 
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- Ngài là tướng Hồng phải không? 

Hồng Thừa Trù là một anh hùng, không dao động 
trước bất kỳ sự dọa nat hoặc dụ dỗ, duy chỉ có điều 

là rất mẫn cảm khi đứng trước phụ nữ có giọng nói 
_ dju dàng, êm ái. Ông ta bất giác mở mắt, thầm thốt 
lên: chà, sao có người đẹp đến thết 

Nhưng Hồng Thừa Trù đanh mặt lại, hỏi: 

- Ngươi là ai? Kẻ nào bảo ngươi tới đây? Có việc 
gì? - | 

Hoàng hậu пһоёп miệng cười duyên, chào, dịu 
dàng nói: 

- Thưa tướng quân, thiếp biết tướng quân rất mực 
trung thành, tuyệt thực để nêu cao ý chí, thật là phi 
_ thường! Chết vì nước thì có gì đáng sg! 

Hoàng hậu thông minh đưa ánh mắt quyến rũ về 
phía Hồng Thừa Trù, nói tiếp với vẻ vừa trịnh trọng 
vừa dịu dàng: 

- Ngài đừng thắc mắc, thiếp tới đây với tấm lòng 
thành, muốn cứu ngài thoát ra khỏi biển khổ. 

Hồng Thừa Trù lại tỏ vẻ cứng rắn: 

- Cái gì! Cứu ta? Muốn khuyên ta hàng? Không 
đời nào, hãy саш mồm đi! 

- Thưa tướng quân, chớ có khinh thiếp. Tuy là 
phận nữ, nhưng thiếp cũng biết đâu là đại nghĩa. 
Thiếp khâm phục tướng quân anh dũng tuân tiết, 
trung thành, đâu dám làm tướng quân nhụt chí. 
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- Vậy ngươi đến đây làm gì? 

- Kìa, thưa tướng quân, thiếp đã chẳng nói rồi? 
Thiếp tới đây cứu tướng quân - Hoàng hậu nói với 
giọng thông cảm, như rót vào lòng người - Tướng quân 
tuyệt thực dë chờ chết sao? Nhưng tuyệt thực thì sau 
7 - 8 ngày mới tắt thở. Thiếp đã làm một liều thuốc 
độc để biếu tướng quân, nếu vẫn cứ muốn chết, thì 
chết vì tuyệt thực và chết vì thuốc độc có gì khác 
nhau đâu? Nếu tướng quân sợ chết thì thôi, còn như 
nếu không sợ chết thì hãy uống liều thuốc độc này, 
như thế chẳng phải là giảm được đau khổ trước khi 
chết sao? 

Dứt lời, Hoàng hậu trao ấm thuốc cho иы: Thừa 
Trù. 

Đứng trước cú đòn vừa đấm vừa xoa, vừa đẩy vừa 
đỡ này, Hồng Thừa Trù không tự chủ được nữa, cầm 
lấy ấm thuốc, nói: 

- Đưa đây! Ta uống! Không sợ chết thì sợ chi thuốc 
độc! 

Hồng Thừa Trù đưa ấm lên miệng uống liền một 
hơi, không ngờ bị sặc, ho lấy ho để, nước thuốc bắn 
ra tứ tung, bắn ướt cả quần áo của người đẹp. 

Hồng Thừa Trù vội xin lỗi. Người đẹp Hoàng hậu 
làm như không có chuyện #1, cười nói tự nhiên, rút 
chiếc khăn thoang thoảng hương thơm ra lau, nguýt 
Hồng Thừa Trù một cái, nói: 

- Xem chừng số của tướng quân chưa chết! 
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- Ta quyết chí chết, có chết mới cam lòng! 

- Có thể gọi tướng quân là anh hùng cái thế, coi 
cái chết nhẹ như lông hồng. Quả là anh hùng! Đáng 
khâm phục - dừng giây lát, Hoàng hậu nói tiếp - 
Nhưng, thiếp muốn nói với tướng quân điều này. 
Tướng quân tuân tiết vì nước, đi sang thế giới bên 
kia, vất lại vợ con, để họ ngày đêm đau khổ, nhớ 
thương, vò võ thờ chồng, biết bao giờ nguôi? Là người 
đa tình, tướng quân nõ nào nhắm mắt, làm ngo, không 
nghĩ tới ngày về đoàn tụ? | 

Bi đánh vào tình cảm, Hồng Thừa Trù chua xót 
muôn phần, nghĩ rằng thuốc độc đã uống rồi, cái chết. 
сап Кё rồi, nước mắt trào ra, thở dài ngao ngán: 

- Sự thể đã đến nước này thì còn nói chi được nữa? 
Chao ơi, anh hùng một nắm xương khô, vo con n thuong 
nhớ bao giờ nguôi ngoai! 

Lời than này cho thấy thế giới nội tâm của Hồng 
Thừa Trù đã bắt đầu thay đổi, quyết tâm coi cái chết 
nhẹ như lông hồng đã bắt đầu dao động. Bao lần tra 
hỏi, đe dọa, thuyết phục, dụ dó vẫn không lay chuyển 
được quyết tâm của Hồng Thừa Trù, nhưng chỉ vài 
câu đối đáp như thế của người đàn bà đã làm cho ông 


1. Trích thơ của Trân Đào, đời Đường, nguyên văn: khả liên Vô 
Định hà biên cốt, do thị xuân khuê mộng lý nhân. Chúng tôi 
tạm dịch. - ND. 
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ta do dự. Hoàng hậu thông minh đã nhận ra điều đó, 
bà ta khích: 

- Tuẫn tiết vì nước tướng quân có thể được coi là 
trung trinh bất khuất, nhưng theo 'hiếp thì lại là 
ngốc hết chỗ nói. 

- Sao, theo bà thì thất tiết đầu hàng cũng là anh - 
hùng hảo hán? ˆ 


- Thưa tướng quân, thiếp không nói tướng quân. 
Là trụ cột của quốc gia, nhà Minh trông cậy vào tướng 
quân. Chết như vậy thì tướng quân được một cái hư 
danh, nhưng có ích chi cho đất nước? Nếu là thiếp, 
thiếp sẽ nhẫn nhục, chờ cơ khôi phục. Nhẫn nhịn vì 
- việc lớn, chờ cơ đền ơn vua thì không phụ lòng vua, 
không phụ lòng dân chúng. 

— Hồng Thừa Trù chờ chết, nhưng tim đang hồi hộp, 
vừa say vẻ đẹp vừa phục trình độ hiểu biết của người 
đàn bà trước mặt, máu trong người râm ran, lòng nôn 
nao, phấp phỏng, cơn thèm khát đang dâng lên. 

Bà ta lại nói: 

- Nếu chết thì tướng quân có muốn nhắn nhủ điều 
gì cho gia đình không? Hai ta gặp nhau ở đây, âu 
cũng là duyên phận, thiếp có trách nhiệm truyên lại 
lời nhắn nhủ ấy. 

Hồng Thừa Trù lại chảy nước mắt, bà ta lại lấy 
chiếc khăn thoang thoảng hương thơm ra, dướn thân 
áp tới lau nước mắt cho Hồng Thừa Trù và nói: 
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- Tướng quân đừng đau lòng, ướt hết áo rôi đây 
này. Chao ôi, thiếp cũng không rứt khối tướng quân 
được rồi. 

Một làn hương thơm ùa vào mặt Hồng Thừa Trù, 
mặt ngọc mày ngài, dáng điệu yêu kiều làm ông ngây 
ngất, không còn nghĩ tới chết nữa, ôm bà ta vào lòng, 
nói: n 

- Nếu thuốc độc chậm ngãm, chết dưới hoa mẫu 
đơn thì có làm ma cũng danh giá. 


Thế là phiến đá rêu xanh được dùng làm giường 
oanh yến, áo lượt là khăn đoạn gấm làm màu uyên 
ương, ngây ngất chẳng hay trời mưa nắng, lúc này 
không có tiếng còn hơn có tiếng! 

Một vị anh hùng hào kiệt bần tiện bất năng di, 
uy vũ bất năng khuất, xông pha nơi chiến trường, 
{цап tiết dưới lưỡi gươm mũi giáo, thế mà bị trói chặt 
bằng cái váy của đàn bà. 

Ngày hôm sau, tướng quân hiển hách, đại thần 
kinh lược Hồng Thừa Trù, từng được cả nước ngưỡng 
mộ, nhà Đại Minh trông cậy, vào cung yết kiến Thái 
Tông nhà Thanh. | 

Dùng thanh, sắc làm vũ khí để đánh bại quân của 
địch hay tướng lĩnh riêng lẻ của địch, có thể nói là 
trăm lần thử trăm lần thành công. Ham thanh háo 
sắc có khi là cái thói bám sinh. Trong lịch sử được 
mấy người như Quan Vân Trường không bị Tào Tháo 
khuất phục bằng tiền tài, gái đẹp, giữ gìn tiết tháo 
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tới cùng. Không tự khép mình, tránh ham thanh háo 
sắc chỉ tổ làm nhọ bàn thanh danh. 


7. Tránh lười nhác, phải tích cực cầu tiến 


Đời người chẳng được mấy gang, mấy ai sống được 
trăm năm; trời đất là nhà trọ tạm thời; thời gian là 
khách vãng lai vĩnh cửu. Nếu không tỉnh táo, buông 
thả, ăn chơi hưởng lạc, sẽ có ngày vui quá hóa buồn, 
héo hon như cây có bị nắng hạn. 
= Đời người có hạn, chỉ được mấy chục năm, nếu 
buông thả, chỉ lao vào hưởng thụ, không chịu phấn 
đấu, thì chàng làm nên việc gì. Thời trẻ không cố 
gắng, lúc lớn tuổi hối tiếc cũng không kịp. 

Thích an nhàn, hưởng lạc thì chẳng khác nào tự 
hủy sự nghiệp. Sống trong cảnh êm ấm, khoái lạc, 
người ta dễ quên mất hoạn nạn đang rình rập, ý 
chí bị hao mòn, không cầu tiến, được sao hay vậy, 
không phấn đấu vươn lên. Bởi vậy, người xưa ví 
thói thích an nhàn hưởng lạc là uống rượu có thuốc ' 
độc, vị rượu tuy ngon nhưng sẽ đẩy con người vào 
chỗ chết. 

Tránh lười nhác thì một là phải quý trọng thời 
gian, làm được nhiều việc trong cuộc đời ngắn ngủi. 
Trong cuộc đời binh đao của mình, Tào Tháo có viết 
bài "Đoán ca hành", trong đó có đoạn: "Nâng chén 
rượu cất cao lời ca, ôi đời người nào được bao năm, 
nó giống như giọt sương buổi sáng, chỉ tiếc rằng đã 
có bao ngày qua đi không khi nào trở lại". Có bài thơ 
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сб viết: "Nhân sinh mãn bách, thường hoài thiên tuế 
ци", (0 cũng nói với chúng ta răng cuộc đời chỉ ngắn 
ngủi thôi. Chỉ lao vào ham chơi, hưởng lạc thì không 
thể tác thành bất kỳ sự nghiệp nào. | 

Hai là, phải tích cực cầu tiến, nếu không sẽ như 
Khổng Tử nói trong sách "Luận ngữ": "Ăn no mặc ấm, 
sống an nhàn mà không được giáo dục thì chẳng khác 
với саш thú là bao". Ăn ngon mặc đẹp, nhưng suốt 
ngày không làm việc gì thì ý chí sẽ hao mòn, cách 
chỗ thoái hóa thành con sâu mọt ăn hại xã hội không 
còn bao xa, bị mọi người chán ghét. Mọi người đều 
biết, vận động là thuộc tính căn bản của sự vật, con 
người cũng vậy. Trong sách "Dưỡng sinh khải mông" 
Tôn Tử Mạc đời Đường viết: "Nước không trở thành 
nước tù, cơ thể con người không bị mọt ruóng, đó là 
do vận động. Không thể buông thả dục vọng, buông 
thả sẽ gây ra tai họa". Sinh mệnh sở dĩ là sinh mệnh 
là vì nó vận động. Vận động, làm việc, không ngừng 
phấn đấu, như thế mới có thể tiến lên mãi mãi. 

Thời Tam Quốc, có một lần Lưu Bị ngôi cùng Lưu 
Biểu, khi Lưu Bị từ nhà vệ sinh về tự nhiên ông khóc, 
Lưu Biểu lấy làm lạ hỏi nguyên nhân vì sao. Lưu Bị 
nói: "Trước đây thường xuyên cưỡi ngựa, mỡ ở đùi bị 
tiêu hết; bây giờ không cưỡi ngựa nữa, mỡ lại phát 
triển. Thời gian trôi đi như nước chảy, già tới nơi rồi. 


1. Nghĩa là: Đời người chẳng được trăm năm, nhưng người ta 
lại thường buôn vì không được sống ngàn năm. - ND. 
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Nhưng sự nghiệp chưa ra đâu vào đâu, vì thế tôi cảm 
thấy đau lòng". | 

Đời nhà Tấn có một người tên là Đào Khản, tên 
chữ là Sĩ Hạnh, vốn quê ở Phiền Dương, sau chuyển 
tới Tầm Dương. Thời trẻ Đào Khản sống cô đơn, nghèo 
khổ. Phạm Quỳ giới thiệu với Thái thú vùng này cho 
ông làm văn thư, sau thăng lên chức Thích sứ Quảng 
Châu. Hàng ngày, cứ sáng sớm ông chuyển 100 cái 
vò ra ngoài nhà, chập tối lại chuyển vào trong nhà. 
Có người hỏi tại sao lại làm như thế, ông trả lời: "Ta 
đang chuẩn bị để thu phục Trung Nguyên, quá nhàn 
rôi thì е rằng rồi đây không gánh vác nổi nhiệm vụ, 
vì thế phải thường xuyên lao động". Sau này, Đào 
Khản thống lĩnh 8 châu, thanh danh hiển hách. 

Lưu Bị và Đào Khản đều nhận thức được rằng 
phải tránh đời sống an nhàn thì mới làm nên việc 
lón, vì thế họ mới tự giác tự khép mình. Từ xa xưa 
người ta đã nhận thức được răng ham thích an nhàn 
thì sẽ không có lý tưởng và ý chí lớn, sợ gian khổ, sợ 
khó khăn, quen thói nhút nhát, khi va vấp thì sờn 
lòng пап chí. Vậy thì lập thân sao được! Suốt ngày 
chìm đắm trong nếp sống an nhàn, say sưa hưởng 
thụ thú vui thì căn bản không thể rèn được ý chí kiên 
cường, hơn nữa còn có khả năng gây ra tai họa. Do 
vậy, phải tránh lười nhác, ham nhàn hạ, khắc phục 
gian khổ để phấn đấu vươn lên thì mới làm nên việc 
lón. | 
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Lưu Bị thôi hưởng lạc để lo việc lớn 


Lưu Bị có một bà vợ họ Cam rất xinh đẹp, thướt 
tha yêu kiều. 

Khi làm Thái thú Từ Châu, thấy bà Cam xinh 
đẹp, bèn lấy làm thiếp. Sau này, sau khi vợ cả mất 
sớm, ông đưa bà Cam lên làm bà cả. Do Cam phu 
nhân xinh đẹp một cách tự nhiên, lại có làn da trắng 
nốn nà, Lưu Bị rất say mê, không phút nào xa rời. 
Có một người biếu ông một pho tượng người bằng ngọc 
cao ba thước, trông như người thật, đẹp lộng lẫy. Ông 
rất thích, đem để ở phòng Cam phu nhân, để hai bên 
tôn thêm vẻ đẹp của nhau. Dưới con mắt của ông, 
hiện ông đã có nước Ba Thục, mọi công việc đều do 
Thừa tướng Gia Cát lo liệu, không cần lo ngại. Do 
vậy, ông thường một tay ôm Cam phu nhân vào lòng, 
một tay mân mê pho tượng ngọc, miệng ngâm nga: 
"Tượng ngọc tượng quý, đức như quân tử, chẳng khác 
gì người, không chơi sao được!" Ngâm nga như thế là 
để kiếm cớ ham chơi tượng ngọc. Nhưng Cam phu 
nhân không yên lòng. Không yên lòng chẳng phải vì 
ghen, mà vì nếu cứ như thế thì việc Phục hưng cơ 
nghiệp nhà Hán thành công sao được? 


Cam phu nhân rất hiểu Lưu Bị. Bà biết rằng, phải 
trải qua phấn đấu gian nan lâu dài, một người quê 
mùa chuyên bán dép có như Lưu Bị mới có được Tây 
Xuyên, lập nên chính quyền Thục Hán. Đây là điều 
đáng mừng, nhưng chỉ là bước đầu, còn phải phấn 
đấu hơn nữa. Kế hoạch của Lưu Bị là phục hưng nhà 
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Hán, diệt Tào Tháo, chiếm Đông Ngô, thống nhất 
thiên hạ. Nhưng từ ngày lập nên chính quyền Thục 
Hán, Lưu Bị ngày càng ham thích cuộc sống yên bình, 
không thích nghe lời khuyên nhủ, thậm chí còn nuông 
chiều những kẻ a dua, ý chí sa sút. Nếu cứ tiếp tục 
thế này thì sao có thể thực hiện được chí lớn: thu 
phục bốn phương, phục hưng nhà Hán? Cam phu 
nhân lo lắng. Đã nhiều lần bà định lẳng tượng ngọc 
đi, nhưng lại e Lưu Bị buồn, mấy lần định khuyên 
can, nhưng thân phận nữ nhỉ không được can dự vào 
công việc triều chính, nói thẳng không tiện. Về sau, 
từ tượng ngọc bà nhớ tới điển cố thời Xuân Thu: "Tử 
Hãn coi ngọc là của quý", bà dựa vào điển cố này để 
lấy chuyện thời xưa ví chuyện đời nay, khuyên can, 
thuyết phục Lưu Bị. Một hôm, hai vợ chồng rỗi rãi. 
Cam phu nhân nói: 

- Thiếp vừa mới đọc một câu chuyện cổ kể rằng, 
đời nhà Tống, có một người kiếm được một viên ngọc 
đem biếu Tử Hãn. Nhưng Tử Hãn từ chối, không 
nhận, cũng chẳng thèm để mắt tới việc ngọc. Người 
biếu nói: "Viên ngọc này hình người, rất quý biếm, 
cho nên tôi mới dám biếu ngài". Tử Hãn nói: "Bình 
sinh tôi không ham của quý, còn ngài thì xem ngọc 
là của quý. Nếu cho tôi viên ngọc này thì tôi và ngài 
đều mất của quý. Ngài mất viên ngọc quý, tôi mất 
của quý là đức liêm khiết. Vì thế, việc Tử Hãn không 
coi ngọc là của quý được lan truyên thành giai thoại 
thời Xuân Thu - thấy Lưu Bị tó ra thích thú, Cam 
phu nhân nói tiếp - Nav chưa diệt được Tào Tháo, 
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chưa lấy được Đông Ngô, thế mà Bệ hạ luôn tay mân 
mê viên ngọc. Bệ hạ nên biết răng, buông thả. đam 
mê sẽ gây ra biến cố đó, chớ có tiếp tục thế mãi. 

Là người có chí lớn, Lưu Bị cũng biết ông đã nảy 
sinh tư tưởng an nhàn hưởng lạc. Vì vậy, sau khi 
nghe Cam phu nhân khuyên can, ông cho bỏ tượng 
ngọc đi, loại bỏ hết kẻ tiểu nhân gian nịnh, ra sức 
thực hiện kế lón. 


Trần hậu chủ để mất nước vì ham 
chơi, thoái chí 


Trần Hậu Chủ là Hoàng đế cuối cùng của họ Trần 
thời kỳ Nam Bắc triều. Trong 7 năm ông ta trị vì. 
chỉ có một thời gian rất ngắn có được tình hình chính 
trị tương đối sáng sủa. Có lẽ tự ông ta cho răng triều 
Trần đã vững như bàn thạch,không cần thực hiện câu 
châm ngôn "lúc yên phải nghĩ tới lúc nguy"; cũng có 
lẽ do bị bọn lộng thần quanh mình mê hoặc, cho nên 
ông ta không còn thức khuya dậy sớm nữa, sống 
buông thả với tửu sắc, chàng bao lâu đã trỏ thành 
một tên hôn quân, sức sống khi mới lên ngôi đã tan 
biến hết. - | | 

Hoàng hậu Hậu Chủ là Thám Vu Hoa. cha bà là 
Nghi đồng tam ty Thẩm Quân Lý, më là công chúa 
Kê Mục, con gái của Trần triều khai quốc Hoàng đế 
Trần Bá Tiên. Bà đoan trang, hiền lành. phúc hậu, 
thông minh nhanh nhẹn, có trí nhớ tốt. đọc thông 
kinh sử, làm công tác văn thư, nhưng Hậu Chủ đối 
xử với bà rất lạnh nhạt. Khi Hậu Chủ lên ngôi bị 
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Vương Thúc Lăng ở quận Thủy Hưng chém bị thương, 
nàm chữa bệnh ở Thừa Hương Các, Hoàng hậu và các 
tỳ thiếp đều bị gạt ra ngoài, chỉ có Quý phi Trương 
Lệ Hoa được chăm sóc hầu hạ A Hoa dựa vào đó 
năm quyền ở hậu cung. 


Năm Chí Đức thứ hai, Hậu Chủ cho xây ở trước 
điện Quang Chiếu ba công trình: Lâm Xuân các, Kết 
Khởi các, Vọng Tiên các, mỗi cái cao hàng chục 
trượng, dài hàng chục gian, cửa, tường ốp, mái hiên, 
lan can đều bằng gỗ {таш huong, thiếp vàng, khám 
ngọc trai, ở ngoài treo rèm châu, trong xếp giường 
chạm rồng dát ngọc, bầy đồ trang trí mới lạ chưa 
từng có. Mỗi khi thoảng gió hương thơm bay xa ngàn 
dặm. Ngoài sân đào hó, xây hòn non bộ, trồng hoa 
quý cây lạ. Hậu Chủ ở trong Lâm Xuân các, Trương 
Quý phi ó Kết Khởi các, hai cung tần Cung, Không 
ở trong Vọng Tiên các, giữa ba nơi có đường đôi đi 
lại rất thuận tiện. 

Ngoài mấy vị phi, tần nói trên ra còn có hai mỹ 
nhân Vương, Lý, các thục nữ Viên Chiêu Nghị, Hà 
Tiệp Hiếu, đều được yêu chiều. Mỗi lần Hậu Chủ mó 
yến tiệc các phi tần và nữ học sĩ đều được lệnh làm 
thơ đối đáp nhau, sau đó chọn bài hay phổ thành bài 
hát, chọn ra hàng nghìn cung nữ tập hát, từng tốp 
hát mua vui cho Hoàng đế. Bài thường bát là "Ngọc 
thụ hậu đình hoa", "Lâm Xuân lạc", phần lớn đều là 
ca ngợi vẻ đẹp kiều diễm của Trương Quý phi, Khổng 
Quý phi, như "mặt tráng đêm nào cũng tròn, cây 
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quỳnh sớm nào cũng tươi. Quần thần thường ăn uống, 
chơi bời thâu đêm suốt sáng. 

Trương quý phi vốn là con một viên võ tướng, nhà 
nghèo, làm nghề dệt chiếu. Khi mới vào cung là thị 
tỳ của Cung quý phi, vừa thấy Hậu Chủ đã mê ngay, 
yêu chiều không ai bằng, liền lấy và phong làm quý 
phi, sinh Thái tử Thâm. Trương quý phi tóc dài 7 
thước, bóng mượt như tơ, nét mặt xinh tươi, càng nhìn 
càng quyến rũ. Hàng ngày bà ta ngồi dưới hiên Kết 
Khởi các để trang điểm, ở ngoài nhìn vào đẹp như 
tiên. D 

Trương quý phi còn giỏi bắt nét mặt, có bùa phép. 
Mỗi khi Hậu Chủ tổ chức yến tiệc, bà ta cử các cung 
nữ tham gia. Họ cảm kích, khen hét lời. Bà ta còn 
hay gió trò đồng bóng, tổ chức lên đồng ở trong cung, 
gọi các cô đồng vào cổ vũ. Tü đó Hậu Chủ trễ nải 
công việc triều chính, mọi việc đều phải qua tay Thái 
giám Thái Thoát Nhi, Lý Thiện Độ rồi mới được tâu 
lên vua, Hậu Chủ ôm Trương quý phi vào lòng cùng 
định đoạt. Việc nào Thái giám Thái, Lý không nhớ 
được, Trương quý phi đều nhắc nhỏ, không sót việc 
nào. 

Trương quý phi tìm mọi cơ hội để can thiệp vào 
công việc triều chính. Trong ngoài triều đình có dư 
luận gì, có việc gì lón, bà ta cho người đi nghe ngóng 
trước rồi báo cho Hậu Chủ. Khi các đại thần tấu lên 
thì đúng như bà ta đã báo. Thấy bà ta chân không 
rời cung mà tó tường mọi việc, Hậu Chủ càng yêu 
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chiều. Thế là các Thái giám, nịnh thần cấu kết với 
nhau; hoàng thân, quốc thích, quý tộc làm bừa bất 
chấp phép nước; tệ mua quan bán tước, hối lộ diễn 
ra trăng trợn, thưởng phạt không công minh; thậm 
chí hậu cung phạm pháp, nhưng Trương quý phi nói 
với Hậu Chủ vài câu, thường được cho qua. 

Hậu Chủ đam mê tửu sắc, trễ nải công việc triều 
chính, khiến những người ngay thẳng trong triều bất 
bình. Đại thần Ma Hỷ Lũ nhiều lần can gián, bị đẩy 
ra khỏi triều đình. Tướng hữu vệ kiêm Trung thư 
thông sự Phó Té tó ý bất bình đối với việc Thí Văn 
Khánh, Thẩm Khách Hương nghêng ngang ngạo 
ngược, chuyên quyền độc đoán, bị Thi Văn Khánh vu 
cáo nhận hối lộ của sứ thần Triều Tiên, rồi bị tống 
ngục. 

С trong tù, Phí Té dâng só can gián: "Bê hạ đam 
mê tửu sắc vô độ, không tôn kính tông miếu, khuất 
phục con quỷ hoang dâm; bọn tiểu nhân ở kề bên 
cạnh, Thái giám lộng quyền, kẻ ác coi trung thần là 
kẻ địch, coi dân như rơm rác; hậu cung không thiếu 
gấm vóc lụa là, chuồng ngựa có thừa thóc gạo, dân 
chúng đói rách tha phương. E rằng nghiệp đế Đông 
Nam tới đây chấm dứt". 

Hậu Chủ đùng đùng nổi giận, đốt só. Khi bót giận 
ông ta cho người nói với Phó Tể rằng, Hoàng đế định 
xá tội cho Phó Të, vậy ông có tự sửa sai không? Phó 
Tế đáp: "Lòng dạ của thần giống như cái mặt của 
thân, nếu sửa được cái mặt của thần thì có thể sửa 
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được cái lòng của thần". Hậu Chủ ra lệnh cho Phó Té 
chết ở trong tù. 


Năm Trinh Minh thứ nhất, Chương Hoa, người ở 
Ngô Hưng dâng só tàu: "Bë hạ lên ngôi đã được năm 
năm mà không bë nghĩ tới trách nhiệm nặng nề của 
người làm vua, không sợ mệnh trời, chìm đắm trong 
vòng tửu sắc. Mồ mả tổ tiên không hề ngó ngàng tới, 
để cho phi tần can dự vào việc triều chính, gạt bỏ 
trung thần như rơm rác, kẻ gian ngoan xiém ninh 
được làm ông to bà lớn trong triều. Nay sơn hà nguy 
cấp, quân nước Tùy áp sát biên giới, nếu bệ hạ không 
mau sửa đổi thì sẽ dám lên vết xe đổ ở đài Cô Tô", 
Sau khi nhận được só, Hậu Chủ ra lệnh trảm đầu 
Chương Hoa. Các đại thần trong triều thấy Hậu Chủ 
ăn chơi trác táng, cự tuyệt lời khuyên, chuộng lời thị 
phi, họ đều khôn ngoan giữ mình, giữ mồm giữ miệng. 
Một đất nước tươi đẹp, yên vui như thế bị Hậu Chủ 
đẩy vào cảnh nguy ngập. Việc nhà Tùy tiến công tiêu 
diệt nhà Trần chỉ còn là vấn đề thời gian. 

8. Tránh gaen tị phải có tấm long 
cao cå 

Sách "Tư trị thông giám" chép: thời Huệ đế triều 
Tây Hán có một bà Hoàng hậu vô cùng tàn bạo, độc 


ác tên là Cổ Nam Phong. Do Hoàng đế đần độn, cho 
nên bà ta càng chuyên quyền. Khi còn là vợ Thái tử 


1. Ý nhắc tới việc Thái tử nước Ngô bị nước Việt đánh bại tại 
núi Cô Tô ở tây nam thành phố Tô Châu. - ND. 
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mà chỉ vì ghen ghét bà ta đã đích thân giết mấy viên 
quan, dùng kích ném vào bụng mỹ nữ có thai, dùng 
dao mó bụng, thai nhi khóc thét rơi xuống đất cùng 
máu mê đầm đìa. Biết tin này, bố chồng bà ta, Hoàng 
đế Tư Mã Viêm bấy giờ, tức điên lên, ra lệnh tống 
giam mụ đàn bà ghen tuông độc ác này. Bấy giờ, 
nhiều Đại thần và Hoàng hậu Dương Chỉ đều dâng 
só cứu bà ta, nói rằng: "Cổ Nam Phong tuổi còn nhỏ, 
ghen tuông là tâm lý bình thường của đàn bà, ít năm 
nữa rồi sẽ sửa được". Hoàng hậu Dương Chỉ, vợ Tư 
Mã Viêm, còn nói: "Cổ Nam Phong là con gái yêu của 
Cổ Sung. Cổ Sung là người có công lao lón với đất 
nước. Cổ Nam Phong giết cung nữ là sai, nhưng vì 
còn quá trẻ, dễ ghen tuông, dù sao thì cũng không 
thể quên công lao của người bố đối với triều đình, 
hãy tha cho cô ta lần này". Nhờ vậy Cổ Nam Phong 
mới không bị phế và tránh được hậu họa ê chè. 
Những người ghen tị đều như thế cả. Nói chung, 
người Trung Quốc muốn mọi người sàn sàn như nhau, 
anh như thế tôi cũng phải được như thế, nếu không 
"súng bắn ngựa đi đầu". Câu thành ngữ này có ý nói 
răng, những người có tài năng nổi trội hoặc có thành 
tích nổi bật thường dễ trở thành đối tượng bị đả kích. 
Người xưa nói: "cây cao hứng gió". Tức là, ai nổi lên 
ở mặt nào đó thường bị công kích, chế nhạo, chỉ trích, 
thậm chí còn bị kẻ ghen tị giăng dây сап đường, gây 
sức ép vô hình, khiến họ làm người tốt thì khó, làm 
xong việc phải trả giá cao. Có thể nói, ghen tị là tâm 
lý vô cùng tai hại trên đời. Kë ghen tị lạc vào con 
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đường nhân sinh hẹp hòi, tâm lý hèn hạ, xấu xa; 
người bị ghen tị bị thiệt hại không đáng có. 

Trong đời sống và công việc hàng ngày, ở đâu, lúc 
nào cũng có hiện tượng ghen tị. Hiện tượng ghen ti 
cũng xảy ra giữa bạn bè, đồng sự, bạn học, thậm chí 
giữa anh chị em. Sống và làm việc trong môi trường 
xã hội, môi trường gia đình khác nhau, người ta nhận 
được sự đồng cảm khác nhau của xã hội và của người. 
khác. Cùng sống, làm việc với nhau, tất nhiên người 
ta sẽ so sánh lẫn nhau, thấy người khác có tài năng, 
thành công, địa vị, tiếng tăm hơn mình, nếu không 
kìm chế, người ta sẽ sinh ra tâm trạng buồn phiền, 
ấm ức, ghen ti. 

Quả là một việc khó, nếu khuyên người ta kìm 
chế tâm trạng ghen tị khi thấy người khác hơn mình. 
Thấy người khác hơn mình ở mặt nào đó thì tự nhiên 
sẽ mất thăng bằng về mặt tâm lý, không thoải mái, 
nhất là vào lúc ấy lại gặp một số khó khăn thì không 
chỉ còn là ghen tị nữa, thậm chí có người trả giá quá 
đất cho chuyện đó. Dùng thủ đoạn không chính đáng 
để đả kích người khác thì bản thân mình cũng bị thiệt 
hại không kém. Do vậy cần phải kìm chế tâm lý ghen 
tị Kim chế tâm lý ghen tị là phải thừa nhận một ` 
cách đúng đắn thành tích của người khác, không tự 
ti. Đánh giá người khác, tự đánh giá mình một cách 
đúng đắn để từ đó kìm chế, tránh tâm lý ghen tị. Khi 
nói về kìm chế tâm lý ghen tị, người xưa nói rằng: 
"Quân tử đặt đức công bằng chính nghĩa lên trên dục 
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vọng cá nhân, cho nên họ có lòng thương yêu người. 
Bọn tiểu nhân lấy dục vọng cá nhân thay cho đức 
công băng chính trực, cho nên thường đem lòng hai 
người. Có lòng yêu thương người thì sẽ coi tài năng 
của người khác cũng như tài năng của mình. Беш 
lòng hại người thì ghen tị với tài năng của người khác. 
Đàn ông làm quan trong triều thì bị kẻ khác ghen 
tức; đàn bà vào làm cung nữ thì kẻ khác suy bì. Đời 
nhà Hán có bi kịch "nhân phệ"U, đời Đường có 
chuyện sợ "nhân miëéu"; (2) Tiêu Dịch vì ghen ti tài 
năng mà đầu độc Lưu Chi Lân; đời Đường, Khổng 
Dĩnh Đạt vì bị ghen tị mà bị mưu sát; Vương Tăng 
Kiều nhờ tự chê chữ mình xấu mà thoát chết; Tuyết 
Đạo Hành chỉ vì một câu thơ mà bị giết. Chao ôi, 
không nhẫn nhịn sao được!" 

Sách "Thượng thư. Tần thệ" chép: "Người ngay 
thẳng tuy không có tài năng gì đặc biệt nhưng có tấm 
lòng lương thiện, rộng lượng thì anh ta coi tài năng 
của người khác như tài năng của mình, chân thành 
ngưỡng mộ nét đẹp đạo đức của người khác. Loại 
người này có tấm lòng vị tha, thật sự tôn trọng tài 
đức của người khác. Vì thế mà nói rằng, người có lòng 
thương yêu người khác là người có thể chiến thắng 


1. Chỉ sự kiện: sau khi Hán Cao Tổ chết, Lữ hậu chặt chân tay, 
moi mắt, cắt tai,... Thích phu nhân, người thiếp rất được Hán 
Cao Tổ yêu chiều. -ND. 

2. Trích từ "Tân Đường thư", nghĩa là "miệng na mô, bụng đầy 
bô dao găm". - ND. 
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dục vọng cá nhân. Còn những kẻ không có lương tâm, 
làm trái với lẽ trời, là kë thấy người khác có tài năng 
thì ghen ghét, thấy người khác có phẩm chất đạo đức 
tốt đẹp thì gây khó khăn, làm hại người,loại người 
này không chấp nhận tài năng của người khác". Đúng 
như sách "Đại học" đã viết: "Đối với những kẻ làm 
hại người có tài đức, làm hại đất nước, phải dày chúng 
đi những nơi rừng sâu nước độc để chúng chống chọi 
lại sự xâm nhập của ngoại tộc, không để chúng sống 
ở Trung Nguyên. Làm như thế chỉ vì cực kỳ chán 
ghét chúng, giận vì không sao trù khử hết được bọn . 
người này". | 

Những quan điểm kể trên của người xưa về tệ hại 
của tâm lý ghen tị có mấy điểm như sau: 1) Ghen tị 
với tài đức của người thì không chỉ hại người mà còn 
hại minh; 2) Ghen ti còn làm tón thương lòng người. 
Tình cảm đê tiện ấy gây trở ngại đối với quan hệ bình 
thường giữa con người Với con người, đồng thời phá 
hoại ổn định xã hội; 3) Ghen tị với tài năng của người 
khác, bài xích người khác cũng không có lợi cho sự 
nghiệp của đất nước. Vì vậy, con người phải kìm chế 
tình cảm đê tiện này, phải có tấm lòng rộng mở, 
không để nhiễm tâm lý ghen tị 


Xưa nay có rất nhiều trường hợp skei ti và ¿lan 
ghen tị. Như trường hợp bi kich "nhàn phệ" nói ở trên 
kia, Lữ hậu đã để lại một vết nhơ về tính chất độc 
ас của tâm lý ghen tuông. | 
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Châu Dương là người thời Hán Cảnh đế, từng làm 
quan ở nước Ngô. Một lân, ông dâng só khuyên can 
Ngô vương không nên tạo phản, Ngô vương không 
nghe, ông rời bỏ Ngô vương theo Lương Hiếu vương, 
kết quả là bị tống ngục. Khi ngồi tù ông dâng só nói: 
"Đàn bà dẫu đẹp hay xấu hê vào cung là bị ghen tị. 
Đàn ông dẫu có tài hay không hê vào triều là bị ghen 
tị". Đó là hiện tượng phổ biến trong xã hội phong kiến 
Trung Quốc. Trong xã hội hiện nay, tình trạng đó vẫn 
còn, những người có tài cũng vẫn bị ghen tị. Kết quả 
của thói ghen tị là người ghen tị và người bị ghen tị 
đều bị tổn hại. 

Theo sử sách: đời nhà Tùy, Tuyết Đạo Hành là 
người Phần Dương, Hà Đông, tên chữ là Khứ Khanh, 
mồ côi từ khi 6 tuổi. Ông rất ham học, 13 tuổi đã có 
thể giảng "Tả thị Xuân Thu truyện". Thời Tùy Cao 
tổ ông làm Nội sử Thị lang; thời Tùy Dạng đế ông 
làm Thích sử Tü Châu. Năm Đại Nghiệp thứ năm 
được triệu về kinh, ông dâng lên bài "Cao Tổ tụng". 
Đọc xong Tùy dạng đế rất không vui, nói: "Đây chỉ 
đà trò khoe chữ", phong ông là Tư Lệ đại phu. Tùy 
Dạng đế tự cho mình có tài hơn người, miệt thị các 
nhân tài trong thiên hạ, không muốn ai hơn mình. 
Viên quan Ngự sử dâng só nói Tuyết Đạo Hành cậy 
có tài không nghe huấn thị, có ý trái ý vua, thế là 
Tuyết Рао Hành bị giết. Thiên hạ ai cũng cho rằng 
Tuyết Đạo Hành chết oan. Trước khi bị giết chết, Tùy 
Dạng đế hỏi ông: "Ngươi có còn viết được "Không 
lương lạc yếu nê" hay không?" Câu này ở trong bài 
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"Tích tích diêm" của Tuyết Đạo Hành. Tuyết Dạo 
Hành chết vì thói ghen tị của Tùy Dạng đế. 

Đời Đường có Khổng Dĩnh Đạt, tên chữ là Trọng 
Đạt, người Dực Châu, lên tám tuổi thì đi học, mỗi 
ngày đọc, ngâm hơn một nghìn câu. Lớn lên rất giỏi 
viết văn, thông hiểu thiên văn, cách làm lịch. Năm 
Đại Nghiệp thứ nhất đời nhà Tùy, ông dự thi khoa 
Minh Kinh, đỗ đầu khoa, được phong là Tiến sĩ. Tùy 
Dạng đế triệu tập các quan nho học trong thiên hạ 
họp tại Đông đô Lạc Dương để cùng với các học sĩ 
trong triều bàn việc nước. Khổng Dĩnh Đạt là người 
ít tuổi nhất, nhưng khi phát biểu có lý lẽ xuất sắc 
nhất. Những nhà nho cao tuổi có danh vọng lấy làm 
xấu hó vì kém ông. Họ thuê thích khách giết ông. 
Ông phải trốn trong nhà của Dương Nguyên Cảm, 
nhờ đó mới thoát chết. Tới khi Đường Thái Tông lên 
ngôi, Khổng Dĩnh Đạt nhiều lần dâng sớ trình bày 
một cách trung thực thẳng thắn, do đó được vời ra 
làm Quốc Tử tư nghiệp, về sau lại làm tế tửu. Đường: 
Thái Tông tới nhà thái học thị sát việc giảng dạy, ra 
lệnh Khổng Dĩnh Đạt giảng kinh. Thái Tông nghe 
xong khen ông giảng hay, xuống chiếu biểu dương. 
Về sau ông từ quan về quê và mất tại đó. Cùng một 
người là Khổng Dĩnh Đạt, hai ông vua có hai thái độ 
đối xử khác nhau. Bản thân Tùy Dạng đế là người 
ghen tị với người có tài, cho nên tệ ghen tị được thịnh 
hành trong xã hội, chỉ vì có tài hơn người mà Khổng 
Dĩnh Đạt bị ghen ghét, suýt mất mạng. Nhưng tới 
đầu đời Đường, do Đường Thái Tông coi trọng nhân 
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tài mà ông có cuộc đời hoàn toàn khác trong đời nhà 
Tùy. Mật miệng рист lòng, cái gọi là "nhân miêu" ở 
trên là trường hợp Lý Nghĩa Phủ đời Đường, người ở 
Doanh Châu, thời Cao Tông ông làm Tham tri chính 
sự, tham dự công việc triều chính. Ở ông ta, bề ngoài 
thì rất ôn hòa, cung kính, khi nói bao giờ cũng tươi 
cười, nhưng thực tế thì хао quyệt, độc ác, ngấm ngầm 
hại người. Người đời nói răng, trong nụ cười của ông 
ta có giấu mũi dao nhọn sắc, bề ngoài thì ngọt xót, 
nhưng bên trong thì hại người, về sau bị đầy đi Thôi 
Châu và chết ở đó. Vì ông ta đem lòng ghen tị, làm 
hại quá nhiều người, rốt cuộc hại chính bản thân 
mình. 


Thời Nam triều có một người tên là Lưu Chi Lân, 
tên chữ là Tư Chinh, người ở Nam Dương. Thời Lương 
Vũ đế ông làm Thái thường khanh, Lưu Chi Lân học 
vấn uyên bác, giỏi viết văn, từng làm tới chức Trưởng 
sù dưới triều Tương Đông vương Tiêu Dịch. Tiêu Dịch 
rất ghen tị với tài năng của ông. Một lần ông về 
Giang Lăng, khi tới Hạ Khẩu thì Tiêu Dịch cử 
người đầu độc ông. Giết Lưu Chi Lân rôi, Tiêu 
Dịch lại còn viết bia mộ cho ông, biếu nhiều quà 
cho gia đình ông. Đây cũng là một trường hợp giết 
người vì ghen tị. Do ghen tị mà giết người là việc 
không gì bỉ бї bằng, dầu có viết bia mộ cho nạn 
nhân và biếu quà cho gia đình họ thì cũng không 
sao xóa nhòa được tội ác vì ghen tị mà giết người 
có tài. Bởi vậy, vì sợ bị ghen tị nhiều người phải 
giấu tài. Thời Nam triều, Vương Tăng Kiền là hậu 
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thế của triều Lưu Tống.) Thời Văn đế làm quan hầu 
cận Thái tử. Thời Vũ đế làm Thượng thư lệnh. Thời 
_trẻ ông rất giỏi viết kiểu chữ lệ. Thấy chữ ông viết 
trên quạt, Tống Văn аё nói: "Không phải ông ta viết 
đẹp hơn Vương Hiếu Chi, mà là bút mực của ông ta 
tốt hơn". Bấy giờ Hiếu Văn đế tự cho rằng chữ của 
© ông ta đẹp nhất thiên hạ, Vương Tăng Kiên không 
đám thể hiện hết tài viết chữ của mình, thường viết 
xấu, do vậy mà được Hiếu Vũ đế bỏ qua, tránh được 
số phận bị biếm chức. x 

Ghen tị thì chứng tó là mình bất tài và là điều 
đáng hổ thẹn. Muốn tránh ghen tị thì điều quan trọng 
là phát huy tài năng của mình không sợ bị ghen tị, 
cũng không ghen tị với аі. 


Phí Vô Cực ghen tị với đồng liêu làm 
hại trung thần 

Thời Chiến Quốc, khi mới lên ngôi, Sở Chiêu 
vương cử Nang Ngõa làm Tướng quốc cùng Bá Nhược 
Uyên, Yên Tướng Soái, Phí Vô Cực nắm công VIỆC 
triều chính. 

Năm ấy Nhược Uyên chinh phục nước Ngô, toàn 
thăng, bắt được rất nhiều tù binh, vũ khí. Chiêu 
vương rất mừng, ban thưởng cho ông nửa số chiến lợi 
phẩm ấy, môi khi có việc gì cũng bàn với ông, sung 
ái khóng ai bàng. 


1. Tức triều Tống. hoàng thất họ Lưu, người ta gọi là Lưu Tống 
dë phân biệt với vương triều Triệu Tống sau này. - ND. 
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Phí Vô Cực đem lòng ghen tị, âm mưu cùng với 
Yên Tướng Soái hãm hại ông, nói với Nang Ngõa: 
- Nhược Uyên mó tiệc đãi khách, nhờ tôi loan báo 
hộ, Tướng quốc có đi dự được không? 
- Đã có lòng mời thì không đi sao được - Nang 
_Ngõa trả lời. 


Phí vô Cuc lại nói với Nhược Uyên: 

- Tù lâu, Tướng quốc muốn tới phủ của ngài cùng 
uống rượu cho vui, không rõ ngài có đồng ý làm gia 
chủ không, cho nên nhờ tôi tới hỏi ý kiến ngài. 

Nhược Uyén không biết đây là âm mưu, thản 
nhiên trả lời: 

- Tôi là cấp dưới, được Tướng quốc tới nhà chơi 
thì vinh dự quá, mai tôi sẽ làm ‹ cơm, nhờ ngài báo 
cáo hộ nhé! 

- Vậy Tướng quốc tới thì ngài biếu quà gì? 

- Tôi chưa biết Tướng quốc thích cái gì - Nhược 
Uyên nói - đang định hỏi ngài đây! 

- Theo tôi biết, chà - Phí Vô Cực vờ ngập ngừng 

- là Tướng quốc, ông ta chàng thiếu gì gái đẹp, tiền 
của, gấm vóc lụa là, chỉ thích nhất loại vũ khí tỉnh 
xảo sắc bén, ông thường tó ý như thế, ông rất thích 
thứ vũ khí mà ngài bắt được của nước Ngô, muốn dự 
cơm rượu trong phủ của ngài, chắc hàn là ông ta 
muốn xem số chiến lợi phẩm ấy! 


- Điều đó có gì khó - Nhược Uyén trả lồi. 
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Ngay sau đó Nhược Uyén cho người đem chiến lợi 
phẩm ra. Phí Vô Cực cũng giúp chọn ra 100 loại chắc 
chắn nhất, sau đó nói với Nhược Uyển: 

- Thế này là đủ rồi. Tới giờ, ngài cho bầy ở hai 
bên cửa, Tướng quốc tới tất sẽ hỏi, ngài tặng ngay 
cho ông ta. Nếu là thứ khác, e ông ta không nhận. 

Nhược Uyển tưởng thật, bầy binh khí và tù binh 
ở phía trong cửa, dùng vải che đậy lên. 

Hôm sau, Nhược Uyến bầy biện cỗ bàn linh đình, 
nhờ Phí Vô Cực đi mời Nang Ngõa. Nang Ngõa đang 
chuẩn bị đi thì Phí Vô Cực nói: 

- Gần đây Nhược Uyên rất kiêu căng, chàng rõ 
lần này ông ta mở tiệc để làm gì. Lòng người bất trắc, 
để tôi đi xem sao đã, sau đó Tướng quốc hãy tới, như 
thế an toàn hơn, có được không ạ? 

- Được, ngươi đi xem sao - Nang Ngõa trả lời. 

Phí Vô Cực đi loanh quanh một vòng ngoài phố, 
sau đó bỗng ba chân bốn càng chạy về, ngã giúi ріџі, 
thở hón hến, lắp bắp nói: 

- Nguy rồi, nguy rồi! Nhược Uyển mở tiệc nhằm 
ý xấu, định đẩy Tướng quốc vào chỗ chết. Tôi thấy 
họ bí mật bầy binh bó trận, sát khí đằng đằng, Tướng 
quốc tới thì trúng kế ông ta đó! 

Nang Ngõa lưỡng lự, nói: 

- Ta và Nhược Uyển có thù oán gì nhau đâu, chắc 
không thể như thế được! 


Phí Vô Сус xúc xiêm: 
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- Tü khi chỉnh phục được nước Ngô, được vua sung 
ái, Nhược Оуёп có đã tâm thay ngài làm Tướng quốc. 
Dó là việc ai cũng biết, chỉ giấu được một mình ngài 
thôi. Tôi và Yên Tướng Soái ngày đêm đề phòng xảy 
ra việc này. Nhớ lại việc nước Ngô nhân ta có tang 
thì đánh ta, ta nhân nước Ngô có loạn để đánh họ. 
Vốn dĩ Nhược Uyên có thể thùa thắng truy kích tiêu 
điệt nước Ngô, nhưng ông ta chỉ bắt một ít tù binh, 
thu một số binh khí rồi rút quân về. Nghe nói, bấy 
giờ ông ta được nước Ngô hối lộ rất nhiều, ngầm cấu 
kết với nhau, do vậy ông ta bắt các tướng sĩ lui về. 
Xem ra ông ta hẳn có âm mưu lớn, muốn tính chuyện 
ở trong nước, chưa biết chùng con người này mà được 
thế thì nước Sở sẽ nguy! 


Phí Vô Cực xưng xưng như thật, TT cho Nang 
Ngõa bán tín bán nghi. Nhưng Nang Ngõa chưa thật 
tin lắm, ông cho người tâm phúc đi dò xét xem sao. 
Người này về báo cáo đúng là bên trong cửa nhà của 
Nhược Uyên có vũ khí và quân lính mai phục. Nang 
Ngõa trợn mắt, nổi lôi đình, lập tức cho mời Yên 
Tướng Soái tới bàn xem nên xử lý thế nào. 

Yên Tướng Soái đã thông đồng tü trước với Phí 
Vô Cực rồi. lại còn tiết lộ một tin nói rằng: 

- Nhược Оуёп định tạo phản từ lâu, đã cấu kết 
với ba gia tộc lón trong thành âm mưu cướp quyền, 
may là phát biện sớm, nếu chậm thì hối không kịp. 

- Thằng đáng chết - Nang Ngõa đập bàn thét - ta 
sẽ giêt у! 
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Nang Ngõa đề nghị Sở vương lệnh cho Yên Tướng 
Soái mang quân bao vây nhà của Nhược Uyên. 


Tới lúc này Nhược Uyên mới biết bị Phí Vô Cực 
làm hại, không nơi kêu oan, bèn rút dao tự tử. 


Thế là lại một dũng sĩ nữa chết dưới lưỡi dao ghen 
tỊ. 


Ly Tư ghen tức làm chết Hàn Phi 


Hàn Phi là nhà tư tưởng cuối thời kỳ Chiến Quốc, 
nguyên là công tử nước Hàn, cùng với Lý Tư theo học 
Tuân Tử, nhiều lần dâng sớ khuyên vua nước Hàn 
đổi mới pháp chế để xây dựng đất nước giầu mạnh, 
nhưng không được chấp nhận, ông ta bèn ra sức viết 
sách xây dựng học thuyết, tuyên truyền tư tưởng của 
mình. Sau này, đọc sách của ông, vua nước Tần rất 
hâm mộ, gửi công hàm đề nghị vua nước Hàn cử Hàn 
Phi đi sứ nước Tần. Ở nước Tần ông bị Lý Tư ghen 
tị, chẳng những không phát huy được tài năng, mà 
còn bị Lý Tư, Diêu Cổ vu cáo, chết oan uống trong 
tù. Còn Lý Tư, kẻ ghen tị cũng chẳng có kết cục tốt. 

Hàn Phi bị bệnh nói lắp từ nhỏ, khi nói cứ lắp ba 
láp bắp. Nhưng viết văn thì rất giỏi, mô tả tâm lý 
con người rất sắc bén, là học trò xuất sắc nhất của 
Tuân Tử. 


Bấy giờ nước Hàn ngày càng suy yếu, bị các nước 
khác xâm lược, lãnh thổ ngày càng bé lại. Hàn Phi 
nhiêu lần đề nghị vua Hàn thoát ra khỏi tình trạng 
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đó. Vua Hàn không ưa Hàn Phi, không chấp nhận 
kiến nghị của ông, không muốn cải cách. 


Vây xung quanh vua Hàn toàn là những kẻ a dua 
ninh thần, vua Hàn trọng dụng ho, khiến họ coi trời 
bằng vung. 


Là người công minh chính trực, Hàn Phi buôn vì ` 
bọn tiểu nhân thì cầm quyền, bản thân mình không 
được trọng dụng, ông nhận biết nguyên nhân thành 
bại của các vương giả xưa nay, viết sách "Cô phân", 
"Ngũ đố", "Nội ngoại trữ thuyết", "Thuyết lâm", 
"Thuyết nan" gồm hơn 100 ngàn chữ, tức sách "Hàn 
Phi Tù". 


Hàn Phi vốn là người có tài thuyết phục, nhưng 
không phát huy được tài năng ấy. Ông bị vua Hàn 
xa lánh, vô cùng cô độc. Ông cho rằng tiền đồ của 
nước Hàn mờ mịt, sau này xưng bá thiên hạ không 
ai khác ngoài nước Tần. Nước Trịnh cử người tới nước 
Tần xây dựng công trình thủy lợi lón, đó là sách lược 
của Hàn Phi. Về sau, nước Trịnh làm phản, xúi bẩy 
vua Tần tập trung binh lực tiến công nước Hàn. 


Khi vào nước Tần, nước Trịnh tặng vua Tần hai 
tập sách của Hàn Phi: "Cô phẫn, "Ngũ đố". Đọc xong, 
vua Tần thốt lên rằng: "Sách viết rất hay, nếu được 
-gặp Hàn Phi thì có chết cũng không tiếc". 

Vua Tần không biết con người Hàn Phi này. Lý 
Tư vội nói với vua Tần: "Hàn Phi là người nước Hàn, 
là đồng môn của thần". 
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Lý Tư là người nước Sở, cùng với Hàn Phi theo 
học Tuân Tử, nhưng kết quả học tập không bằng Hàn 
Phi, về sau tới nước Tần, là một trong những thực 
khách của Lã Bất Vi, do vậy có thể gần gũi vua Tấn 
rồi làm quan ở đây. Vua Tần lập tức cử sứ giả tới 
nước Hàn yêu cầu cho Hàn Phi tới gặp. Thấy vua Tần 
chỉ đích danh Hàn Phi, vua Hàn bối rối, nghĩ bụng: 
tuy Hàn Phi trông rất nghịch mắt, nhưng vua Tần 
lại vời tới, phải chăng ông ta thật sự là người có tài. 
Nếu thật sự là người có tài thì không thể cho đi được. 
Vả lại, Hàn Phi bị ta đối xử lạnh nhạt, biết đâu khi 
ở nước địch y lại làm việc gì đó có hại cho nước Hàn. 

Dẫu không yên lòng, nhưng vua Hàn không thể 
từ chối yêu cầu của vua Tần. Tới nước Tần, Hàn Phi 
dâng sớ lên vua Tần, đề nghị xé bỏ hiệp ước liên minh 
sáu nước, trình bày sách lược thống nhất thiên hạ, 
vua Tần vô cùng vui mừng. 

Lý Tư sợ Hàn Phi được thay vào vị trí của ông ta, 
tâu lên vua Tần rằng: "Hàn Phi là công tử nước Hàn. 
Trám muốn thôn tính đất đai của các chư hầu, nhất 
định Hàn Phi sẽ lo liệu cho tổ quốc của ông ta là 
nước Hàn, đó là lẽ thường tình. Cho ông ta ở lâu dài 
tại nước ta, một khi được trả về nước ông ta tất sẽ: 
làm hại nước ta. Tốt nhất là tống giam rôi giết di". 

Vua Tần nghe theo Lý Tư, tống Hàn Phi vào ngục. 

Hàn Phi hiểu ra, kết liễu đời mình bằng thuốc độc 
do Lý Tư dua tói. | 
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Vua Tần hối hận vì đã tống Hàn Phi vào ngục, 
vội ra lệnh miễn xá, nhưng Hàn Phi đã tự sát rồi. 

Sách "Sử ký" chép rằng, tuy Hàn Phi viết sách 
"Thuyết nan", nhưng ông lại không thoát được số 
phận bi thảm và cho rằng Hàn Phi quá lý trí hóa vấn 
đề, thiếu tình cảm. Kết cục bi thảm của ông là do 
không đề phòng sự ghen tị của tên đồng liêu. 


9. Tránh võ mặt, lỗ màng, 
cần mềm mồng 

Dầu ở địa vị nào, trong trường hợp nào, người ta 
ai cũng thích nghe lời êm tai, thích được khen. Tuy 
năng lực có khác nhau, nhưng khi đã dốc hết sức thì 
аі cũng mong được xã hội thừa nhận, đó là 16 thường 
tình. Khi công việc không được làm tốt, người biết xử 
sự thường tránh nói уб mặt. Người xảo trá, gió chiều 
nào che chiều ấy thì а dua phỉnh ninh. Người thắng 
thắn trung thực thì nghĩ sao nói vậy, khiến người 
nghe cảm thấy lỗ mãng, rát mặt. Khi cần thiết thì 
phải nói thẳng, có khí phách, nhưng không nên thái 
quá. Thái quá thì người nghe cảm thấy bị tổn thương, 
đồng thời cũng không có lợi đối với người nói. Người 
làm việc lón mà phô trương tài năng, quá lộ liễu thì 
sẽ bị ghen tị, sẽ thất bại, thậm chí chẳng những để 
mất tiền đồ chính trị, mà còn nguy hại tới tính mạng. 
Do vậy, có tài hoa thì không nên phô trương, không 
nên chỉ trích, phê bình vỗ mặt người khác. 

Thẳng quá thì dễ bị ghét. Song, nói như vậy không 
có nghĩa việc gì cũng nói sao cho êm tai, không phân ` 


410 


biệt phải trái, đúng sai. Nói tránh lỗ mang, уб mặt 
chỉ có nghĩa là khi phê bình cần áp dụng phương pháp 
mà người nghe có thể chấp nhận được, nhằm mục 
đích giúp người bị phê bình sửa chữa khuyết điểm, 
thúc đẩy công việc, sự nghiệp phát triển. Сб chi lại 
to tiếng, đỏ mặt tía tai như quân hàn quân thù vậy? 

Xưa nay những người trung thực thẳng thắn được 
mọi người kính phục. Họ thường vì dân mà không 
tiếc thân mình, thẳng thắn can gián. Nếu chỉ vì lợi 
ích cá nhân của mình thì hoàn toàn có thể kìm chế 
cá tính của mình để mưu cầu quan cao lộc hậu, nhưng 
vì giang sơn xã tắc, уі dân vì nước, họ không thể ngồi 
im làm ngơ, trái lái, họ trung thực can gián, nói thẳng 
phạm thượng. Họ cũng biết rằng sẽ chết, nhưng nếu 
chỉ bảo mạng thì không tận trách, họ không bao gio 
làm như thế. Họ là những người bất khuất. Song, 
phải chăng bất chấp tính mạng, thắng thắn can gián 
như họ là biện pháp tốt nhất? Không phải ai cũng 
như Ngụy Trinh gặp được ông vua là vị minh thánh, 
mà phần nhiều là gặp phải những vương hầu mắt mờ 
tai nặng. Cho nên, thẳng thắn thì phải tùy theo đối 
tượng. Đối với người có thể nói thắng được thì phải 
tận trách, nói thẳng. Đối với người không nên, không 
đáng để bạn nói thẳng mà bạn không lựa thời mà 
nói, không lựa thế mà nói thì quá khờ dại, thật quá 
hóa dàn. Trong trường hợp này phải tự kìm chế, chó 
có bộp chộp, trước hết phải giữ mình để phát triển. 
Vì thế mà người xưa có câu vè: "Nước Tấn có Bá Tông 
vì nói thắng mà bị hại, vợ khuyên nhưng không nghe 
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rõ thật là khờ dại. Quý Trát chơi thân với Thúc 
Hướng, lúc chia tay khuyên ông không nên bướng. Sử 
Ngư suốt đời thẳng như tên, khi chết lấy xác khuyên 
vua trên, tuy chết nhưng chưa hết. Thắng như dây 
thì bị chém đầu, cong lưỡi câu thì được phong hầu". 

Sách "Tả truyện. Thành công thập ngũ niên" chép: 
Đại phu Bá Tông của nước Tấn rất có tài đức, tính 
tình ngay thẳng. Mỗi lần vào triều, vợ ông thế nào 
cũng khuyên: "Trộm cướp ghét chủ nhà, dân ghét 
quan. Ông tính ngay thẳng quá, rồi sẽ vì thế mà bị 
hại đó". Quả vậy, sau này có kẻ vu cáo, ông bị Tấn 
Lịch Công giết chết. 

Sách "Tả truyện. Nhượng Công nhị thập cửu niên" 
chep: con của Ngô Công là Quý trát đi thăm các nước, 
khi tới nước Tấn chơi thân với Thúc Hướng. Khi ra 
về ông khuyên Thúc Hướng rằng: “Ngài cần giữ mình 
cần thận. Vua nước ngài rất xa xỉ, có nhiều hiền thần, 
đại phu giâu, chính quyền sẽ rơi vào tay họ. Ngài 
thích ngay thẳng, vậy ngài nhất thiết phải suy tính 
làm thế nào tránh được tai họa". | 

Mọi người đều biết, những kẻ chỉ vì tư lợi, lợi dụng 
chức quyền để mưu lợi ích riêng khi làm việc thế nào 
họ cũng gió trò mưu ma chước quy. Những quân tử 
ngay thắng khinh bỉ chúng, không làm ngơ những 
hành vi bẩn thiu của chúng. Khi đấu tranh với bọn 
tiểu nhân này, những người ngay thẳng chắc chắn sẽ 
bị chúng tìm quỷ kế hãm hai. Mặc dầu vậy, những 
người ngay thẳng không vì thế mà lo sợ, họ dám hy 
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sinh danh lợi, địa vị để làm lợi cho đất nước, cho nhân 
dân. | 

Su Ngư là Đại phu nước Vệ. Theo sách "Gia ngữ. 
Khốn thệ thiên", Cừ Bá Ngọc ở nước Vệ có tài đức 
mà không được Vệ Linh Công sử dụng, nhưng Tử Hà 
là kẻ xấu thì lại được trọng dụng. Sử Ngư khuyên 
cáo Vệ Linh Công, nhưng ông không nghe. Khi ốm 
sắp chết, Sử Ngư căn dặn con rằng: "Cha làm quan 
trong triều đình nước Vệ mà không nâng đỡ được Cü 
Bá Ngọc, không hạ bệ được Di Tử Hạ, như thế là làm 
việc trong triều mà cha không giúp được vua làm việc 
hợp lẽ phải thì khi chết không được mai táng theo 
đúng lễ nghi đã quy định. Bỏi vậy, sau khi cha chết, 
con đặt thị hài cha ở dưới chân cửa só, thế là được - 
rồi". Con ông làm đúng lời trăng trối của cha. Vệ Linh 
Công tới viếng thấy vậy, lấy làm lạ, hỏi con Sử Ngư 
tại sao lại làm như thế. Con của Sử Ngư nói rằng 
làm theo lời cha căn dặn. Vệ Linh Công nói: "Đó là 
lỗi tại ta!" Sau đó ông mai táng Sử Ngư theo đúng 
phương thức mai táng quan trong triều, đồng thời vời 
Си Bá ngọc ra làm quan, biếm chức Di Tử Hạ và xa 
lánh ông ta. Biết sự kiện này, Khổng Tử nói: "Thời 
xưa, can gián xong, chết là hết, làm gì có ai như Sử 
Ngư, chết rồi còn lấy xác khuyên vua". Những người 
biết sự kiện này rất cảm động, tới tấp bắt chước Sử 
Ngư. 

Xét ó góc độ nào đó, người cầm quyền có trách 
nhiệm rất lón trong việc ủng hộ, bảo vệ những người 
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ngay thẳng và đối với tình trạng bọn tiểu nhân gian 
tà lấn lướt trong xã hội. Người cầm quyền phải biểu 
rằng sử dụng người ngay thẳng thì có khả năng 
thường bị họ phê bình và chỉ trích, khó chịu về mặt 
tâm lý, nhưng đối với sự lãnh đạo của mình và sự 
phát triển của đất nước thì người ngay thẳng hữu ích 
hơn nhiều so với bọn chỉ giỏi ôm chân nịnh bợ. Trong 
lịch sü, có rất nhiều trung thần bị biếm chức mà 
nguyên nhân chủ yếu là do những người làm vua 
không nín nhịn được lời phê bình của người cương 
trực, chỉ muốn tâm lý lúc nào cũng dễ chịu, dẫu có 
hại đối với lợi ích của quốc gia cũng mặc, và thế là 
tai họa sẽ ập đến. | 

Sách "Luận ngữ" nêu ra sự kiện Liễu Hạ Huệ ba 
lần bị biếm chức. Có người cho rằng, có lẽ Liễu Hạ 
Huệ sinh ra không hợp thời, không tìm được đất phát 
triển tài năng của mình. Cho nên họ khuyên ông 
rằng: "Chẳng lẽ ngài không tới nước khác được sao?" 
Ông trả lời: "Làm việc theo lẽ ngay thẳng thì vị tất 
phải rời bỏ tổ quốc của mình? " Có những khi, tỉnh 
thần và nguyên tắc ngay thẳng rất khó được chấp 
nhận, ở các nước khác cũng vậy. Thế thì chẳng cần 
phải tới nước khác. 

Sự kiện này nói lên răng, do tật xấu của mình, 
rất nhiều người cầm quyền không rút ra kinh nghiệm 
và bài học của người đi trước, họ gần gũi kẻ tiểu nhân, 
xa lánh người quân tử, làm cho rất nhiêu người ngay 
thăng bị đả kích, bị gạt bỏ, kết cục là đánh mất giang 
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sơn trong tay họ. Bởi vậy, cần phải bỏ tâm lý ưa nịnh, 
vô tư lắng nghe ý kiến của người ngay thẳng. 

Sách "Мей hành chí" thời Đông Hán chép: năm 
cuối đời Thuận đế, ở kinh đô lưu truyền câu đồng 
dao: "Thẳng như dây thì bị chém đầu, cong lưỡi câu 
thì được phong hầu". Sau này, Lương Dực một mình 
độc quyền công việc triều chính. Lý Cố bị giam lâu 
dài, chết ó trong tù, bị vất xác ó vệ đường; còn Hồ 
Quảng, Triệu Giới thì đều được phong hầu. Nội dung 
câu đồng dao nói trên được ứng nghiệm. Lý Cố, Đỗ 
Kiều đều là tướng tài, vì giữ lẽ phải mà bị vu cáo, bị 
tống giam rồi chết ở trong ngục. Còn Hồ Quảng, Triệu 
Giới,... không giữ nguyên tắc, một mực a dua, gật đầu 
thì lại được tin dùng, sủng ái. Những sự thật lịch sử 
này khiến mọi người ón lòng, cũng khiến chúng ta 
cảnh giác, lấy đó làm bài học, phải nhớ "nói thật mất 
lòng" thì mời tránh được thất thố. | 


Ưu Mạnh dùng muu kế thức tỉnh 
Sở Trang vương - 


Trước khi làm quan lệnh doãn, Tôn Thúc Ngao 
là một người nghèo, đi học, làm ruộng ở quê. Do có 
học vấn cao, nhân phẩm tốt, ông ta là một án sĩ rất 
có ảnh hưởng. Người cầm quyền nước $6 bấy giờ là 
Sở Trang vương, một ông vua rất có triển vọng, thu 
nhận nhân tài trị nước cầm quân ở khắp nơi để xây 


1. Chức quan cao nhất nước Sở thời Chiến Quốc; chức tri huyện 
thời nhà Thanh, nhà Minh. - ND. 
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dựng đất nước giàu mạnh, tranh ngôi bá chủ các chư 
hầu. Quan địa phương giới thiệu Tôn Thúc Ngao với 
ông, mới gặp lần đầu mà Sở Trang vương và Tôn Thúc 
Ngao như đã quen biết từ lâu, hết sức hợp nhau. Sở 
Trang vương lập tức cử Tôn Thúc Ngao làm lệnh 
аоап, 

Sau khi nhậm chức, Tôn Thúc Ngao giúp Só Trang 
vương cải cách các chế độ, chỉnh đốn việc quản lý các 
quan lại, huấn luyện quân đội, tổ chức cho dân khai 
khẩn đất hoang, đào sông ngòi, tích cực phát triển 
sản xuất. Nước Sở là nơi nhiều sông lắm bến, năm 
nào cũng có lụt lội. Để tránh lụt lội, han hán, Tôn 
Thúc Ngao tập hợp tất cả những người có kinh 
nghiệm phong phú về công tác thủy lợi ở nước Sở 
cùng đi khảo sát địa hình, xây dựng công trình thủy 
lợi lớn nhất nước Sở - công trình thủy lợi sông Thược 
Pha. Bấy giờ nước Sở huy động hàng vạn dân công 
ngày đêm lao động cực nhọc, Tôn Thúc Ngao đích 
thân tới công trường kiểm tra đôn đốc. Chẳng bao lâu 
sông Thược Pha được đào xong. Con sông này chẳng 
những giảm mạnh nguy cơ úng lụt vào mùa mưa hàng 
năm, mà còn tưới nước cho hơn một triệu mẫu ruộng, 
chỉ riêng việc này đã giúp nước Sở có thêm hàng vạn 
tấn lương thực. Sau mấy năm xây dựng theo chủ 
trương và dưới sự kiểm soát đôn đốc của Tôn Thúc 
Ngao, nước Sở giàu mạnh hẳn lên. Sách "Sử ký" mô 
tả cảnh phồn vinh ổn định của nước Só bấy giờ như 
sau: "Trên dưới một lòng, phong tục lành mạnh, chính 
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trị ón định, quan lại không gian tà, không có trộm 
cướp, dân an cư lạc nghiệp". 


Từ khi có được viên quan Lệnh оар tốt như Tôn 
Thúc Ngao, Sở Trang vương vô cùng vui sướng. 
Nhưng chẳng bao lâu sau, do dốc sức vào công việc 
triều chính, Tôn Thúc Ngao đổ bệnh. Sở Trang vương 
tìm thầy thuốc giỏi nhất nước Sở chạy chữa cho ông, 
nhưng không khỏi. 


Trước lúc lâm chung, Tôn Thúc Ngao gọi con là 
Tôn An tới căn dặn: "Cha biết con không có tài trị 
nước, sau khi cha mất, con chớ ra làm quan, hãy về 
quê làm ruộng! Nếu Đại vương phong cho con một 
vùng đất thì chó có đòi đất tốt, chỉ xin khu đất Tám 
Khưu không ai ưa thích là được rồi. Cha đã viết sẵn 
tờ tấu gửi Đại vương, sau khi cha nhắm mắt, con 
chuyển tới cho ông". 


Sau khi Tôn Thúc Ngao qua đời, con ông chuyển 
tờ tấu lên Sở Trang vương như lời cha căn đặn. Sở 
Trang vương gió ra xem thì thấy ngoài các kiến nghị 
về nội chính, ngoại gia, kinh tế, quân sự, về chăm lo 
cho dân và chính sách thưởng phạt ra, Tôn Thúc Ngao 
còn viết một đoạn gồm những lời tâm huyết hết sức 
cảm động về ông và con như sau: 


"Được Đại vương tín nhiệm, thần từ một người 
quê mùa bình thường làm nên chức Lệnh doấn nước 
Sở. Mặc dầu thần đã dốc hết sức làm việc mà vẫn 
chưa báo đáp được công ơn của Đại vương. Bây giờ 
thần phải ra đi rồi, phải xa Đại vương, xa nước Sở 
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rồi Thần chỉ có một đứa con trai, nhưng nó không 
có tài trị nước, không thể giúp Đại vương được. Thần 
khẩn thiết xin Đại vương không để cháu làm quan, 
giữ cháu lại bên mình, mà cho cháu về quê, như thế 
là Đại vương quan tâm tới thần rồi". 


Khi đọc tờ tấu, Sở Trang vương nước mắt nhạt 
nhòa, đọc xong thì khóc không thành tiếng, ngửa mặt - 
lên trời kêu than: "Ông trời ơi, ông trời ơi, đau đón 
thay, đau đón thay!" Ông muốn phong Tôn An làm 
Đại phu và giữ lại ở bên mình. Nhưng Tôn An kiên ` 
quyết đòi về quê theo di chúc của cha. Sở Trang vương 
không giữ lại được, đành phải chấp thuận. Có lẽ 50 
Trang vương nghĩ răng, Tôn Thúc Ngao làm Lệnh 
doãn nhiều năm thì đời sống gia đình không có vấn 
đề gì, cũng có lẽ vì quá đau đón mà ông quên lo cho 
đời sống của Tôn An sau khi cha mất. Chàng thế mà 
sau khi chấp thuận yêu cầu về quê của Tôn An, ông 
chẳng nhắc tới việc 10 liệu đời sống cho gia đình quan 
Lệnh доап. | 


| Thời kỳ Xuân Thu, mỗi vị vua chúa và đại quý 

tộc đều nuôi một số nghệ nhân ca, múa, ké chuyện 
và làm trò vui. Những người này tuy địa vị thấp hèn 
nhưng thường khôn ngoan, thông minh, có tỉnh thần 
ủng hộ chính nghĩa. Ưu Mạnh là một nghệ nhân 
thông minh của Sở Trang vương. Một lần ông có việc 
tới vùng Mộng Trạch thì gặp Tôn An ở giữa đường. 
Trước đây họ rất quen biết nhau. Ưu Mạnh thấy Tôn 
An rách rưới, vai gánh củi, lưng giất rìu, dáng vẻ 
nghèo khổ. Ông ngạc nhiên, chạy tới hỏi thì mới được 
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biết sau khi về quê, đời sống của Tôn An rất khó 
"khăn, đành phải đi kiếm củi để nuôi gia đình. Thấy 
vậy, Ưu Mạnh vô cùng đau lòng. Ông không ngờ rằng, 
Tôn Thúc Ngao đã làm cho nước Sở biết bao việc tốt 
thế mà sau khi ông chết gia đình ông lại nghèo rót 
mồng tơi, trong khí đó có những kẻ làm quan to 
nhưng suốt ngày chẳng làm việc gì đứng đắn thì lại 
giầu có như vương hầu. Ông nhớ lại, sau khi quan 
Lệnh doấn qua đời, Sở Trang vương đau xót là vậy, 
luôn nhắc tới những điều tốt ó ông, thế mà không rõ 
tại sao chưa bao giờ hỏi xem gia đình quan lệnh doãn 
Tôn Ngao sinh sống như thế nào. Ưu Mạnh càng nghĩ 
càng đau lòng, trên đường ông suy nghĩ tìm cách nhắc 
khéo Sở Trang vương giúp Tôn An đôi phần. Về tới 
nhà, ông làm một bộ mũ áo giống như khi xưa Tôn 
Thúc Ngao thường mặc, ông mặc vào, đội vào, tập 
theo cử chỉ và cách ăn nói của Tôn Thúc Ngao khi 
còn sống. Chàng bao lâu ông làm rất giống. 

Một thời gian sau, khi mở tiệc chiêu đãi bá quan 
văn võ trong triều, Sở Trang vương lại nhớ tới Tôn 
Thúc Ngao, buồn rười rượi. Các Đại thần gọi Ưu 
Mạnh pha trò để cho Sở Trang vương vui lên. Uu 
"Mạnh thấy дїр may đã tới, bèn cười, nói: "Hôm nay 
thần diễn trò mới lạ để Đại vương xem a!" Dút lời, 
ông kéo người giúp việc cùng đi hóa trang. Sân khấu 
trong cung đối diện với phòng tiệc. Một lát sau "Sở 
Trang vương" ra sân khấu, ngôi vào chiếc y, nét mặt. 
lu хіп, thở dài: "Tôn Thúc Ngao ơi hỡi Tôn Thúc Ngao, 
ngươi chết rồi mà vẫn không quên đất nước, một vị 
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Lệnh doãn tốt làm sao! Số ta khổ, có sao ông trời 
cướp mất của ta cánh tay đắc lực. Ôi ông trời ơi là 
ông trời! Đau lòng quá thay!" Người diễn vai Sở Trang 
vương rất giống: các đại thần ngày người, Sở Trang 
vương cũng đau xót, không сањ được nước mắt. Giữa 
lúc nước mắt đang nhạt nhòa thì ông thấy "Tôn Thúc 
Ngao" từ sau sân khấu bước ra, ông Vội vàng gạt nước 
mắt, chăm chăm nhìn vào sân khấu. 

- Đúng ngươi rôi, đúng rồi không sai tí nào - Sở 
Trang vương ba chân bốn căng chạy thộc lên sân 
khấu, giữ chặt tay áo Tôn Thúc Ngao, không chịu 
buông tha. | 

Lúc này, Ưu Mạnh tro tro nói: 

- Thưa Đại vương, Tôn Thúc Ngao giả đấy, thần 
là Ưu Mạnh đây mà! | 

Sở Trang vương bừng tỉnh, nhưng vẫn rất xúc 
động, nói: 

- Dù giả hay thật ta cũng mời khanh làm Đại phu. 

Ưu Mạnh nói một cách nghiêm chỉnh: 

- Thần không thể làm ông quan thanh liêm như 
quan Lệnh doãn Tôn Thúc Ngao. Nếu làm quan thì 
thân làm ông quan tham lam kia! 

Sở vương ngớ người ra, chưa kịp hỏi tại sao thì 
thấy Ưu Mạnh dõng dạc hát: 

Làm quan tham lam, thế mới hay, 

Рус khoét của дап suốt đêm ngày, 


Khi sống, chết đều rạng mặt mày. 
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Làm quan thanh liêm, chỉ tổ dại, 

Sống liêm khiết thì đời khốn khổ, 

Thời còn sống chưa hàn đã may, 

Khi đã chết con cháu chẳng được nhờ cậy. 

Hãy xem đó Lệnh doãn Tôn Thúc Ngao, 

Lúc còn sống thanh danh chót vót cao, 

Khi đã chết nhà nghèo không hạt gạo. 

Vậy chớ có làm quan liêm khiết, 

Làm quan tham lam thì đã sao! 

Sở Trang vương và các đại thần dự tiệc ngượng 
ngập không dám ngắng đầu. Sở Trang vương áy náy 
muôn phần, không ngót lời xin lỗi, lập tức truyền lệnh 
đi tìm con của Tôn Thúc Ngao. Phong cho ông khu 
đất Tám Khưu, được hưởng mười đời. 

_ Cách khuyên vua của Ưu Mạnh quả là độc đáo, 
khác người. 
Đông Phương Sóc khôn khéo cư xử 
khi hoàng để quở trách 

Khi lên ngôi, Hán Vũ đế xuống chiếu ra lệnh các 
quận huyện tiến cử người có phẩm hạnh đứng đắn, 
có học vấn. Bấy giờ có hàng ngàn người hưởng ứng. 
Trong số biểu tấu của những người này dâng lên 
Hoàng đế phân lón nói về quốc gia đại sự, phô trương 
tài năng của mình, trong đó có không ít kiến nghị 
không được Hoàng đế chấp nhận, người kiến nghị 
cũng không được tuyển mộ. Biểu tấu của Đông 
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Phương Sóc thì lại nửa đùa nửa thật nói mình là 
người uyên bác, nhiều tài, thông minh hơn người, 
thân hình cao to, mặt mũi ngay ngắn, dũng cảm lanh 
lợi, đứng đắn, giữ uy tín, cuối cùng ông viết: "Người 
như thần quả đáng là đại thần của Hoàng đế". Hán 
Vũ đế thấy biểu tấu này khác với mọi người, ngộ 
nghĩnh, cho hưởng tước quan Đãi chiếu công sa. 
Đông Phương Sóc tuy được giữ lại ở Trường An, nhưng 
lương rất thấp, cũng không được nhìn thấy Hoàng дё. 

Ít ngày sau, Đông Phương Sóc nghĩ ra một kế 
khiến Hoàng đế chú ý đến ông. Bấy giờ trong hoàng 
cung có một tốp người lùn chuyên chăn dắt ngựa cho 
Hoàng đế. Đông Phương Sóc nói đối họ rằng: "Hoàng 
đế bảo các ngươi một là không biết làm ruộng, hai là 
không biết trị nước, ba là không biết đánh giặc, chẳng 
có ích gì, đang định giết hết các ngươi". Đám người 
lùn sợ quá, khóc rống lên. Đông Phương Sóc lại bảo: 
"Nếu Hoàng đế tới thì các ngươi phải nhanh chóng ` 
cúi lậy xin tha". Không lâu sau, Hán Vũ đế đi qua 
trại ngựa, bọn người lùn khóc hu hu, quỳ xuống trước 
xe, cúi lây liên hồi. Hoàng đế lấy làm lạ, hỏi: 

- Các ngươi làm gì vậy? | 

- Đông Phương Sóc bảo Hoàng đế định giết chúng 
con ạ - Bọn người lùn tấu. 


1. Tước quan được dùng xe công đưa đón khi đi dự thi. - ND. 
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Hán Vũ đế biết Đông Phương Sóc hay đùa nghịch, 
sai người gọi tới trách mắng: 

- Tại sao ngươi lại hù dọa bọn người lùn? 

- Dạ tâu bệ hạ, bọn họ cao có hơn 3 thước, mà 
mỗi tháng được lĩnh một túi lương thực và 240 tiền. 
Thần Đông Phương Sóc cao hơn 9 thước mà cũng chỉ 
được lĩnh một túi lương thực và 240 tiền. Vậy bọn họ 
sẽ chết no, còn thần thì sẽ chết đói. Nếu bệ hạ thấy 
thần vô tích sự thì hãy cho thần về quê, đừng giữ 
thần lại mà phí cơm ạ”. | 

Hán Vũ đế cười ha hà, cho Đông Phương Sóc 
hưởng tước quan Đãi chiếu Kim Mã môn. Tước quan 
này cao hơn tước quan Đãi chiếu công sa, Đông 
Phương Sóc dần dần được gần gũi Hoàng thượng. 

Một lần, Hán Vũ đế cho chơi trò "đánh đố". Đông 
Phương Sóc đoán trúng liên tiếp, được thưởng rất 
nhiều. Viên quan hầu cận Hoàng đế, họ Quách, cũng 
rất thông minh, khéo ăn khéo nói, thấy Đông Phuong 
Sóc đắc ý, tức đỏ cả mắt, tâu với Hoàng đế: 

- Tâu bệ hạ, vừa rồi Đông Phương Sóc toàn là gặp 
_may cả, chứ không phải là thật sự biết đoán. Bây giờ 
thần giấu một vật, nếu Đông Phương Sóc đoán đúng 
thì thần chịu 100 roi, nếu đoán không trúng thì bệ 
hạ ban cho thần tất cả những thứ bệ hạ đã thưởng 
cho ông ta. 


423 


Kết quả là Đông Phương Sóc đoán trúng. Hán Vũ 
đế sai đánh đòn tên hầu cận họ Quách. Đông Phương 
Sóc cười mia viên quan họ Quách: 

- Нё, mồm không có lông, tiếng kêu ông ổng, chồng 
cao cái mông. 

Viên quan họ Quách vừa ngượng vừa bực, vừa thổ 
hón hến vừa nói: 

- Đông Phương Sóc chửi tùy tùng của Hoàng đế, 
đáng tội chém đầu! 

Hán Vũ đế hỏi Đông Phương Sóc: 

- Tại sao ngươi chửi họ? ` | 

Cái khó 1о cái khôn, Đông Phương Sóc nhanh trí 
tâu: | 

- Thần đâu dám chửi anh ta! Đó là câu đố để anh 
ta đoán đấy a! 

- Đoán thế nào? - Hán Vũ đế hỏi. 

Đông Phương Sóc nói bừa: | 

- Miệng không có lông là cái lỗ chó chui; tiếng kêu 
ông Ông là chim mẹ mớm chim con; chống cao cái 
mông là chim hạc đang ăn phải chống mông lên trời. 
Thấy Đông Phương Sóc nói đâu ra đó, Hán Vũ dé 
không vặn hỏi nữa, viên quan hầu cận họ Quách cũng 
câm mồm. 

— Một lần, vào dịp tết, Hán Vũ đế ra lệnh thưởng 
thịt cho các quan trong triều và các tùy tùng. Nhưng 
người chia thịt đến muộn. Đông Phương Sóc nói với 
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các đồng sự: "Hôm nay là ngày tết, phải về sớm đôi 
chút, xin phép các vị tôi lấy phần trước để kịp về", 
Đông Phương Sóc miệng nói tay rút kiếm ra xẻo một 
miếng rồi về. Biết chuyện này, viên quan chia thịt 
tấu lên Hán Vũ đế. Hôm sau, Đông Phương Sóc vào 
cung, Hán Vũ đế quởỏ trách: | 


- Hôm qua sao ngươi không chờ người chia thịt 
tới mà lại tự động xéo thịt mang vë? 

Đông Phương Sóc vội bỏ mũ ra, quỳ xuống xin tha 
tội. Hán Vũ đế nói: 

- Ngươi đứng dậy tự quở trách mình ta xem! 

Đông Phương Sóc vái hai vái, đứng dậy, nói có bài 
bản: 

- Đông Phương Sóc, ngươi lại đây! Đông Phương 
Sóc, ngươi lại đây! Ngươi nhận thưởng mà không chờ 
mệnh lệnh, thật là vô lễ! Rút kiếm ra liền xẻo thịt, 
hùng tráng ghê! Chỉ cắt một miếng nhỏ, thật là êm 
khiết! Về đưa cho vợ, thật là tình yêu tha thiết! 

Hán Vũ đế không nhịn được cười, nói: 

- Bảo ngươi tự quở trách mình, ngươi lại tự khen 
mình! 

Hán Vũ đế chẳng những không hỏi tội Đông 
Phương Sóc, lại còn thưởng ông một thùng rượu, 100 
cân thịt để ông mang về cho vợ. 

Đứng trước sự chỉ trích của Hoàng đế, không cãi 
lại, mà ứng phó một cách khôn ngoan, khéo léo, đó 
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là cách nhẫn nhịn. Đông Phương Sóc піп nhịn sự bất 
bình đối với người khác, nm nhịn kẻ tó cáo mình, vừa 
phê bình người khác đúng lúc, vừa bảo toàn được tính 
mạng của mình. 


Địch Nhân Kiệt khôn khéo minh oan 


Đời Đường, khi Võ Tắc Thiên chuyên quyền, bà ta 
lần lượt trọng dụng một loạt quan lại tàn ác*để dọn 
đường cho bà ta lên làm Hoàng đế, như Võ Tam Tư, 
Võ Thừa Tự, Lai Tuấn Thần, Chu Hưng,... Bà ta dùng 
các thủ đoạn phạt nặng, thưởng người tố giác để 
thống trị một cách hà khắc, đàn áp mạnh tôn thất 
họ Lý đời Đường, quý tộc và quan liêu có ý đồ chống 
đối, giết hàng trăm thân thích họ Lý đời Đường, tiếp 
đó lại giết hàng trăm đại thần; số quan lại lớp giữa 
trở xuống bị giết nhiều không sao đếm xué. Võ Tắc 
Thiên còn ra lệnh treo "hòm thư tố giác" ó bốn cửa 
thành Lạc Dương. Bất kể viên quan nào cũng không 
được phép dò hỏi người tố giác. Người tố giác đúng 
được phong quan ban lộc. Tố giác sai không bị trừng 
trị. Phong trào tố giác nổi lên ầm ầm, hàng triệu: 
người vô tội bị giết hại, trong triều ngoài dân nơm 
nóp lo sg. f 

Một lần, viên quan tàn ác Lai Tuấn Thần vu cáo 
Binh chương sự Địch Nhân Kiệt có hành vi làm phản. 

Lai Tuấn Thần bất ngờ bắt Dich Nhân Kiệt tống ngục 
_trước rồi mới tấu lên Võ Tắc Thiên, đề nghị Võ Tắc ` 
Thiên xuống chiếu chỉ dụ nếu Địch Nhân Kiệt nhận ` 
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tội mưu phản thì sẽ tha tội chết. Địch Nhân Kiệt bất 
ngờ bị bắt giam, không kịp báo cho gia đình, cũng 
không có cơ hội được gặp mặt trực tiếp tâu với Võ 
hậu để làm rõ sự thật, vô cùng sốt ruột. Ngày thẩm 
vấn đã tới, Lai Tuấn Thần vừa đọc xong chiếu thư 
của Võ hậu thì thấy Địch Nhân Kiệt phủ phục xin 
tha. Địch Nhân Kiệt nằm bò ra đất vái lấy vái để, 
miệng nói liên hồi: "Thần đáng tội chết! Thần đáng 
tội chết! Cuộc cách mạng Đai Chu đã làm thay đổi 
tất cả thế mà thần vẫn ngoan cố làm cựu thần nhà 
Đường, tội đáng chết". Cái ngón mánh không khảo 
mà xưng này của Địch Nhân Kiệt khiến cho Lai Tuấn 
Thần không hiểu ông có dụng ý gì. Nhưng Địch Nhân 
Kiệt đã thú tội thì Lai Tuấn Thần cứ phán là "âm 
_ mưu làm п. nhưng miễn cho tội chết, chờ xử nhẹ 
_ hon. ‚ш | ; | 
x ‚ Sau khi Tai. Tuấn Thần ra về, quan phán Vương 
: Đức Tho dang ngồi bên cạnh nói nhỏ với Địch Nhân 

| Kiệt: | "Óng cũng có thể vu cáo cho mấy người, nhu 
Bình chương sự Dương Chấp Nhu... . để giảm nhẹ tội 
của mình". Địch Nhân Kiệt thở dài, nói: "Tôi thề trên 
có trời dưới có đất, tôi không làm cái việc mưu phản 
ấy. Đã vậy thì sao có thể làm hại những người vô 
can? Vừa đút lời, Địch Nhân Kiệt đâm đầu vào cây 
cột giữa nhà, máu chảy lênh láng. Vương Đức Thọ 
vội vàng chạy tới đỡ ông dậy, đưa ông sang phòng 
_ bên tạm nghỉ, sau đó vội vàng quay lại xử lý vết máu 
trên cột và dưới đất. Nhân lúc Vương Đức Thọ không 
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có mặt, Địch Nhân Kiệt lấy chiếc khăn tay ra, lấy 
máu trên người viết nỗi oan của mình vào đó, giấu 
vào giữa chiếc áo lông. Lát sau, Vương Đức Thọ quay 
lại, thấy Địch Nhân Kiệt đã hồi sức bình thường, ông 
mới yên tâm. 

Địch Nhân Kiệt nói với Vương Đức Thọ: "Trời nóng 
lên rồi, phiền ngài chuyển hộ chiếc áo bông này về 
cho người nhà tôi, bao họ tháo ruột bông ra, giặt đi, 
sau đó lại chuyển vào cho tôi". Vương Đức Thọ thực 
hiện yêu cầu của ông. Con của Địch Nhân Kiệt nhận 
được áo của bố gửi về và thấy đặn tháo ruột bông ra 
thì nghĩ rằng chắc là có thư. Sau khi Tiễn Vương Đức 
Thọ ra về, anh bóc vỏ áo ra, thấy có thư viết băng 
máu, biết rằng cha bị vu cáo. Anh chạy ngược chạy 
xuôi nhờ người chuyển tang chứng tới Võ Tắc Thiên. 
Xem xong, Võ Tác Thiên không rõ đã xảy ra chuyện 
gì, cho người gọi Lai Tuấn Thần tới để hỏi. Lai Tuấn 
Thần có tật giật mình, thấy Thái hậu triệu kiến, y 
biết có chuyện chẳng lành, vội cho người làm giả "biểu 
tạ tội" của Địch Nhân Kiệt, và bịa ra một loạt chuyện 
vu cáo để bưng bít. 

Một thời gian sau, con của Binh chương sự Lạc 
Tư Hối cũng có có đơn kiện Lai Tuấn Thần đã giết 
oan bố anh, và được Võ Tắc Thiên triệu kiến. Khi trả 
lời câu hỏi của Võ Tác Thiên, anh nói: "Cha thần đã 
chết rôi, người chết không sống lại được. Nhưng đáng 
tiếc là, luật pháp do Thái hậu ban hành bị bọn Lai 
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Tuấn Thần mang ra đùa giỡn. Nếu Thái hậu không 
tin thần thì cử một quan trung hậu, thanh liêm, được 
Thái hậu tin cậy tạo ra chứng có giả về một người 
nào đó âm mưu làm phản, giao cho Lai Tuấn Thần 
xét xử, thần đảm bảo rằng, bị tra khảo tàn bạo, người 
đó nhất định sẽ nhận tội". Nghe vậy, Võ Tắc Thiên 
có phần hiểu ra, bỗng nghĩ tới vụ án Địch Nhân Kiệt, 
vội triệu ông tới, tỏ ý khó hiểu, hỏi: 

- Ngươi oan thì tại sao lại nhận tội âm mưu làm 
phản? 

Địch Nhân Kiệt tâu: 

- Tâu Thái hậu, nếu thần không nhận thì đã chết 
từ lâu bằng hình phạt tàn ác rồi ạ. 

- Thế tại sao ngươi lại viết "biểu tạ tội"? - Võ Tắc 
Thiên hỏi tiếp. 

- Hoàn toàn không có việc đó, xin Thái hậu minh 
xét - Địch Nhân Kiệt rứt khoát phủ nhận. 

Võ Tắc Thiên lấy "biểu tạ tội" ra đối chiếu nét 
chữ của Địch Nhân Kiệt, thấy hoàn toàn không giống. 
Lúc này bà mới biết Lai Tuấn Thần bịa ra, bà lập 
tức lệnh thả Địch Nhân Kiệt. 

Câu chuyện về Địch Nhân Kiệt nói với chúng ta 
rằng, có nhiều khi, kìm chế tính cương trực thẳng 
thắn, nhũn với đối phương là kế sách đấu tranh tốt, 
nếu cứng thì thua thiệt to. Xét tü bất kỳ góc độ nào, 
nhün như thế đều là khôn ngoan. 


429 


CHƯƠNG V 


_ THIÊN CỔ GIAI THOẠI : DIEN CỐ Цен SỬ - 
VỀ NHÂN NHƯỢNG HỌC 


Các tiên triều cổ dại Trung Quốc rất coi trọng 
nhân nhịn, coi nhẫn nhịn là lợi khí làm nên nghiệp 
lớn. Do оду, chúng tôi giành riêng một chương gồm 
những giai thoại uë nhẫn nhịn để chúng ta rút ra 
những diều gợi mở. Chăt lọc tinh hoa uăn hoá truyền 
thống của dán tộc Trung Ноа, đốt xử обі các sự иёс. 
quanh ta theo tỉnh thần nhẫn nhịn sẽ guúp ta cảm 
thấy tâm tình khoan khoái, van sự hanh thông. 


1. Khéo nhẫn nhịn 


- Yên Anh nhẫn nhịn 

để chống Sở Vương 
Yên anh là người nước Tề thời Xuân Thu, dáng 
người thấp nhỏ, mặt mũi xấu xí, nhưng tài ăn nói, 
đối đáp nhanh. Năm Tề Linh Công thứ 26, sau khi 
cha là Yên Nhược qua đời, Yên Anh lấy tư cách là 
Đại phu nước Tề, kế vị cha, làm Quốc khanh nước 

Tà. 
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Một lần, Yên Anh vâng mệnh Tề Vương đi sứ nước 
Sở. Bấy giờ nước Sở mạnh hơn nước Tề. Yên Anh dáng 
người thấp nhỏ, mặt mũi xấu xí. Sở vương coi sứ giả 
này của nước Tề chẳng ra gì, tìm cách đưa Yên Anh 
ra làm trò để xỉ nhục nước Tề. Dựa vào đặc điểm 
thân hình thấp bé của Yên Anh, Sở vương ra lệnh 
mở một chiếc cửa thấp nhỏ người thường không đi 
qua được ở ngay cạnh cửa cung điện tiếp khách để 
cho Yên Anh đi qua cửa này vào cung điện của Sở 
vương. : 

Xe ngựa của Yên Anh tới trước cung điện của Sở 
vương thấy cái cổng con này ông vừa khó chịu уйа 
nực cười, không ngờ Sở vương lại dùng phương thức 
đê tiện này để đón tiếp sứ giả. Quan tùy tùng của Sở 
vương ra đón Yên Anh nói: 

_ - Xin chào Đại sứ Yên, vua tôi chờ ngài ở trong ˆ 
điện đã từ lâu - vừa nói у vừa dẫn Yên Anh theo lối 
cửa thấp nhỏ. 

Yên Anh tỉnh bơ, làm như không nghe thấy viên 
tùy tùng của Sở vương nói, đi thẳng vào cửa chính 
của cung điện của Sở vương. Bọn lính gác ngăn Yên 
Anh lại không cho ông vào. Yên Anh dừng lại, quát: 

- Người đi sứ nước chó má mới vào theo cửa giành 
cho chó má, vậy nước ta đang đi sứ là nước Sở hay 
nước chó má đây? | | 

- Tất nhiên là nước Sở - bọn lính gác trả lời. 

- Đã thế thì tại sao không được đi theo lối cửa - 
chỉnh? 
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Bọn lính gác không trả lời được. Yên Anh đàng 
hoàng đi qua cửa chính vào gặp Sở vương. 


Nước Sở bị Yên Anh làm cho xấu mặt, Sở vương 
không cam lòng, bất chấp nghi lê ngoại giao và thê 
diện nước lớn, xi nhục Yên Anh : 

- Đường đường là nước Tề mà sao lại phái một 
thăng bé con lùn tì như ngươi sang nước ta? Xem ra 
nước Tề hết người tài giỏi hơn rồi. 

Yên Anh trừng trừng nhìn Sở vương, thoáng nghĩ 
trong đầu, nói: 

- Nước Tề củ người đi sứ có lệ là người có tài đức 
đi sứ nước cao sang, kẻ bất tài đi sứ nước hèn mọn; 
đại nhân đi sứ nước lớn, tiểu nhân đi sứ nước nhỏ. 
Thần là tiểu nhân lại bất tài cho nên Tề vương cử 
thân đi sứ nước Sở". | 

Sở vương vô cùng ngugng ngüng, thấy Yên Anh 
tuy thấp bé, nhưng hiều biết phi phàm, khó đối đáp 
nôi. 

Nhưng Sở vương vẫn chưa chịu sáng mắt ra, vẫn 
tìm dịp làm nhục Yên Anh để gõ thể diện. Ông ta 
vắt óc suy nghĩ, nghĩ ra được một diệu kế. 

Hôm sau, Sở vương cố tình tiếp chuyện Yên Anh 
ở trước cung điện. Bóng mấy tên lính hùng hô lôi, 
đây, áp giải một phạm nhân đi qua trước mặt Sở 
vương. Sở vương cố ý ra lệnh giải phạm nhân tới đê 
tự mình xét hỏi. 


Sở vương quát: 
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- To gan, người làm việc gì xấu hãy mau khai ra! 

Phạm nhân sợ hãi, run bần bật, thưa: 

- Ваш đại cương, con ăn сар đồ đạc của nhà người 
ta, tội đáng chết а! 

Ngừng một lát, Sở vương hỏi: 

- Nhà ngươi ở dâu? 

- Dạ, con là người nước Tề ạ - Phạm nhân cúi mặt 
xuống. | 

Sở vương đưa mắt sang Yên Anh, nói: 

- Yên đại sứ, nước Tề nhà ngươi lắm trộm cắp thế, 
mò sang cả nước Sở. 

Yên Anh lặng thinh quan sát tù đầu chí cuối, biết 
đây lại là mưu kế Sở vương dùng để xỉ nhục nước Tề. 
Thấy Sở vương nói vậy, ông đáp lại: 

- Ở Hoài Nam có một giống cây quýt đem di thực 
xuống Hoài Bắc thì bị thoái hoá, tuy trông cây rất 
giống, nhưng quà thì khác xa. Tại sao vậy? Vì các nơi 
thủy thổ khác nhau cho nên nó thay đổi như thế. 
Người này khi ở nước Tề không tơ hào của ai một xu, 
rất biết thân biết phận, khi sang nước Sở thì làm 
bày, trộm сар như ranh, có lẽ là do nhiễm phải lề 
thói nước Sở đó. | 

Sở vương mấy lần bị xấu mặt. buộc phải phục tài 
của Yên Anh, thay đôi thái độ, bắt đâu đối xử với ông 
một cách lịch sự. 

Trong đấu tranh trên mặt trận ngoại giao, việc nọ 
đắt dày việc kia, không có tư duy lôgích chặt chẽ và 
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cách ăn nói khôi hài thì khó giành được phân thắng, 
có khi phải để cho đối phương cố làm ra vẻ cao minh, 
già mồm cả vú lấp miệng em, chơi trò khôn vặt, trêu 
chọc, đó cũng là một khía cạnh của nhẫn nhịn, nhẫn 
nhịn ở tầm cao nhất. 


Trương Nghỉ nhẫn nhịn 
để liên minh sáu nước 

Nếu nói rằng, về mặt nhẫn nhịn, Yên Anh áp dụng 
phương thức trước hết nhẫn nhịn, sau đó khôn khép 
đẩy trả đối phương sự xỉ nhục của họ đối với mình, 
phản kích từ khía cạnh khác, thì Trương Nghi dựa 
vào ba tãc lưỡi dẻo kẹo để liên minh sau nước, tức là 
xuất kích chính diện, kìm chế, không nói chủ định 
của mình, khuyếch đại cái việc mà sáu nước đều lo 
sợ để rồi cả sáu nước đều quy thuận nước Tần. 

Đời Thận Tĩnh vương năm thứ hai của nước Chu, 
"Tô Tần chết ở nước Të. Một nhà du thuyết khác thời 
kỳ Chiến Quốc là Trương Nghi bắt đầu hoạt động xây 
dựng liên minh lấy nước Tần làm trụ côt. 

Khi ở nước Tần, do có công trong việc xử lý quan 
hệ giữa nước Tần với nước Ngụy, cho nên có một thời 
Trương Nghi được giữ chức tướng. Sau này do tham 
dự hội đàm với các chư hầu nhưng không thu được 
kết quả mong muốn, bị Tần Huệ vương bãi chức, về 
nước Ngụy làm tướng. Mặc dầu vậy, tư tưởng chính 
trị của Trương Nghỉ vẫn là thực hiện liên minh lấy 
nước Tần làm trụ cột. Về điểm này ông được Tần Huệ 
vương ngấm ngầm khuyến khích và ủng hộ. 
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Khi được tin Tô Tần chết, Trương Nghi khuyên 
Ngụy Huệ vương như sau: "Đất đai của nước Ngụy 
chưa tới 1000 dặm; quân đội chưa tới 300 ngàn, địa 
thế bốn mặt bằng phẳng, không có núi cao sông lớn 
ngăn cách, số binh lính đóng ở các đồn, các chốt biên 
phòng dọc biên giới giáp với nước Sở, Hàn, Tề, Triệu 
đã mất khoảng hơn 100 ngàn, quân cơ động không 
nhiều. Tuy tiếp nhận ý kiến của Tô Tần nước Ngụy 
đã liên minh với các chư hầu ó Quan Đông. Nhưng 
không phải là liên minh bền vững vĩnh cửu. Có những 
người là anh em ruột thịt mà còn tranh giành của 
cải tàn sát lẫn nhau, hơn nữa Tô Tần đã chết rồi. Vả 
lại, Tô Tần là người phản phúc bất thường, các nước 
không còn dựa vào ảnh hưởng của ông để bảo vệ cho 
mình khỏi bị xâm phạm. Nếu Đại vương không chớp 
thời cơ theo nước Tần, họ tung quân ra tiến công bờ 
nam Hoàng Hà, chiếm một vùng đất rộng lón của ta, 
chiếm Dương Tấn, vùng trọng yếu của ta, thì khi ấy 
quân nước Triệu không thể xuống phía nam được, 
quân nước Ngụy ta không bắc tiến được, hai nước 
Triệu, Ngụy bị cắt ra làm đôi, như vậy thì còn cứu 
nhau làm sao được? Вау giờ, Đại vương sẽ không thể 
bảo vệ nước Ngụy được nữa. Bởi vậy, Thần khẩn thiết 
đề nghị Đại vương thẩm định lại đại kế. Nếu không, 
xin cho thần được từ chức và ra đi, thần không chịu 
đựng nổi tai hoạ ấy". Những lời doạ khéo ấy khiến 
Ngụy vương lo nghĩ, ông nghe theo Trương Nghị, 
tuyên bố tách khỏi liên minh cũ, си Trương Nghỉ liên 
lạc với nước Tần. Trương Nghi mang theo đề nghị của 
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Ngụy vương về nước Tần, Tần Huệ vương rất mừng, 
khôi phục chức vụ cũ cho ông. 

Mục tiêu du thuyết tiếp đó của Trương Nghi là 
nước Sở. Ông mất hai năm để sắp đặt một ông vua 
ngu đần, một mực nghe theo ông, đó là Sở Hoài 
vương. Sau đó, tới thời Chu Hách vương năm thứ tư 
ông doa: "Cấu kết với nhau chống nước Tần chẳng 
khác nào xua đàn cừu ra đánh nhau với mãnh hổ, 
chắc chắn thất bại. Nếu Đại vương không theo nước 
Tần, họ kéo cả nước Hàn và nước Ngụy cùng đánh 
nước Sở thì nước Sở sẽ nguy cấp. Phía tây nước Tần 
có đất Ba, Thục trù phú. Nếu từ đó đóng thuyền bè, 
thu gom lương thực, xuôi theo sông Mân, chưa tới 10 
ngày đã có thể tới vùng công nghiệp miền Đông, 
không gì chống đỡ nổi. Khi ấy Kiềm Trung, quận Vu 
chắc chắn không còn thuộc về Đại vương nữa. Sau 
đó, nước Tần sẽ cất quân từ Vũ Quan Đông cắt đứt 
liên lạc giữa nước sở với phía bắc. Thưa Đại vương, 
chỉ trong vòng ba tháng, nước Tần có thể nuốt chửng 
nước Sở. Thế mà phải mất quá nửa năm các chư hầu 
khác mới tới cứu nước Sở được. Hiện nay nước Sở chỉ 
trông chờ nước yếu chỉ viện, quên rằng nước Tần sẽ 
đánh úp. Điều này thật đáng lo ngại. Nếu Đại vương 
nghe thần, liên minh với nước Tần, kết nghĩa anh em 
lâu dài với họ, hai bên không xâm phạm lẫn nhau, 
như thế thì tốt biết bao!" 

Mặc dầu đã nếm mùi cay đắng do Trương Nghi 
gây ra, bây giờ lại bị Trương Nghi dọa cho sợ hết vía, 
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Sở Hoài vương vẫn phải ngoan ngoãn lại tự buộc mình 
vào cỗ xe của nước Tần. 

Trương Nghi rời đô thành Giang Lăng của nước 
Sở tới đô thành Tân Trịnh của nước Hàn. Ông nói với 
người mới lên kế vị là Hàn Nhượng vương rằng: "Nước 
Hàn nhiều núi non, đất xấu, chỉ sản xuất đậu, mạch, 
chẳng có loại lương thực nào ra hồn; hơn nữa sản 
lượng lại ít, không có thừa dùng cho năm sau. Số 
lượng quân đội không quá 200 ngàn, trong khi dó 
nước Tần có hơn 1 triệu. Về chất lượng quân đội thì 
quân đội nước Hàn phải có áo mũ giáp quấn đầy 
người, trùm kín đầu mới dám ra trận; còn quân lính 
nước Tần hê nghe thấy tiếng trống trận liền lập tức 
сбі áo mũ giáp nặng trình trịch ra, để trần xông thẳng 
vào quân địch, tay trái xách đầu giặc, tay phải cắp 
tù binh, dũng mãnh không gì ngăn cản nổi. Nếu đất 
nước nhỏ yếu của Đại vương chọi lại những dũng sĩ 
như mãnh hô này thì chẳng khác nào trứng chọi với 
đá. Nếu Đại vương không theo nước Tần, họ xuất 
quân chiếm Nghi Dương, bao vây Thành Cao thì nước 
Hàn bị cắt làm đôi, cung điện lâu đài cao to, nương 
dâu xanh tốt đều không còn là của nước Hàn nữa. Do 
vậy, cách tốt nhất hiện nay là theo nước Tần, đánh 
nước Sở, đẩy tai họa cho nước Sở, làm vui lòng nước 
Tần". 

Quả nhiên Hàn Nhượng vương nghe theo Trương 
Nghi. Trương Nghi trở về nước Tần, Huệ Văn vương 
thưởng cho ông 6 ấp tươi đẹp, phong ông là Vũ An 
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quân. Vũ An quân biết ăn nói, đao to búa lớn chỉ là 
một mặt, điều quan trọng hơn là ông làm cho các 
nước chư hầu có cùng nhận thức như ông về tình cảnh 
nguy khốn của họ. 

Tạm nghỉ ít ngày, Trương Nghỉ lại lặn lội tới nước 
Tề xa xôi ngàn dặm. Bấy giờ, Tề Tuyên vương là vị 
quân chủ rất có kinh nghiệm chiến đấu, Trương Nghi 
áp dụng cách nói vòng vo, rằng: "Theo thần được biết, 
các đại thần có khuynh hướng liên minh của quý quốc 
thường cho rằng, phía tây nước Tề được đệm bởi nước 
Hàn, nước Triệu, nước Ngụy cách nước Tần rất xa. 
Hơn nữa, bản thân nước Tề đất rộng người đông, binh 
hùng tướng giỏi, nước Tần có mạnh nữa cũng chẳng 
làm gì được nước Tề. Đại vương ủng hộ quan điểm 
này. Có phải không ạ?" 

Tề Tuyên vương gật đầu. 

Trương Nghi cười hề hề, nói: "Lë nào thông minh 
như Đại vương mà cũng tin cái "cách suy nghĩ của 
những kẻ lười nhác sao?" Tề Tuyền vương nghe thấy 
cách nói rất mới lạ bèn bảo Trương Nghi giải thích 
cái gọi là "cách suy nghĩ của những kẻ lười nhác" có 
ý gì. Trương Nghỉ nói với vẻ không hài lòng, rằng: 
"Đó là cách suy nghĩ không có tỉnh thần trách nhiệm 
cao đối với vận mệnh của nước Tề. Nghe ý kiến này 
chắc hàn Đại vương cảm thấy hợp với tâm lý cầu an 
của mình, không tích cực suy đoán những thay đổi 
trong thiên hạ, không suy tính sâu hơn kỹ hơn về sự 
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ón định thật sự của nước Tề. Cách suy nghĩ của 
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những kẻ lười nhác sẽ làm lỡ việc lớn của nước Tê". 

Trúng đòn của Trương Nghỉ, Tề Tuyên vương đứng 
phát dậy bắt Trương Nghi nói tiếp. Trương Nghi thấy 
ngón đòn của mình có kết quả, bèn đề nghị Të Tuyên 
vương không nên vội, ngồi xuống nghe ông nói. Tề 
= Tuyên vương ngồi xuống. Trương Nghi nói: "Đại 
vương nên biết rằng, hiện nay nước Tần và nước Sở 
đã là thông gia của nhau rồi, bên này gả con gái, bên 
kia nhận con dâu, đối xử với nhau như anh em ruột 
thịt vậy; nước Hàn cũng đã cống nước Tần một trấn 
quan trọng là Nghi Dương; nước Ngụy đã nhượng 
vùng đất hiểm yếu trên tuyến phía nam sông Hoàng 
- Hà, nước Triệu cắt cho họ vùng Hà Gian trên bờ bắc 
sông Hoàng Hà. Như vậy, thực tế thì thế lực của nước 
Tần đã vươn ra cách nước Tề không còn xa nữa. Nếu 
Đại vương vẫn cứ bám giữ vào quan hệ liên minh đã 
lạc hậu, tiếp tục đối lập với nước Tần thì có khả năng 
nước Tần sẽ xúi nước Hàn và nước Ngụy đánh vào 
biên giới phía nam nước Tê, đồng thời họ phối hợp 
với nước Triệu vượt qua sông Thanh, tiến thẳng tới 
Bác Quan, lúc ấy đô thành Lâm Truy và các nơi xung 
yếu của nước Të không còn thuộc vë Đại vương nữa 
rồi" 

Tề Tuyên vương ngẫm nghĩ thấy chột dạ, ngầm 
phục kiến giải của Trương Nghi, đồng ý liên minh với 
nước Tần. 
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Trương Nghi có cách thuyết phục riêng đối với 
từng đối tượng, làm ra vẻ hoàn toàn vì lợi ích của họ, 
giọng điệu thiết tha, lúc thì thần bí, lúc thì nghiêm 
nghị, lúc thì tỉ tê, thay đổi khôn lường, có thể nói ông 
nắm được cốt lõi sắc thái nhàn nhịn chứa đựng trong 
ngôn tu. 


Tiếp đó, Trương Nghi lại tới nước Triệu. Nước 
Triệu là chư hầu đầu tiên ủng hộ Tô Tần tổ chức liên 
minh năm nọ. Người khởi xướng tập cưỡi ngựa bắn 
cung như các dân tộc miền bắc Vũ Linh vương hãy 
còn sống. Trương Nghi không kiêng dè, nói một cách 
vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm chỉnh với Triệu Vü vương 
rằng: "Năm nọ Đại vương tập họp các chư bầu ở Quan 
Đông cùng đánh nước Tần, khiến cho nước Tần trong 
15 năm sau không dám bước ra khỏi Hàm Cốc quan 
nửa bước. Uy danh của Đại vương liting lẫy khắp Quan 
Đông, nước Tần sợ hãi, chỉ cắm đầu vào chỉnh đốn 
xây dựng ở trong nước, mài sắc vũ khí, tích cực trồng 
trọt tích lũy lương thực. Sở dĩ nước Tần có thể ngày 
đêm tự lực tự cường vươn lên như thể là nhờ cái uy 
danh ấy của Đại vương bức bí làm như vậy đó. Với 
sức mạnh của mình, Đại vương hoài toàn có thể bá 
chủ thiên hạ. Tiếc rằng, tuy nước Tần ở nơi xa xôi 
heo lánh, nhưng lâu nay vẫn ấm ức trong lòng, không 
chịu khuất phục. Nay nước Sở đã kết nghĩa anh em 
với nước Tần: nước Hàn, nước Lương đã nguyện làm 
chư һап; là cánh tay phía đông của nước Tần, nước 
Të cũng đã cống nước Tần một vùng ven biển có nhiều 
cá, sản xuất nhiều muối, việc đó chẳng khác nào chặt 
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đứt cánh tay phải của nước Triệu. Một người đánh 
nhau với người khác mà lại thiếu cánh tay phải, cô 
độc một mình không có ngoại viện thì hiệu có tránh 
được thất bại không? Trước mắt, nước Tần đã cử ba 
cánh quân, một cánh đi theo đường tắt, phối hợp với 
quân nước Të vượt sông Thanh Hà, đóng quân ở phía 
đông Hàm Đan; một cánh đóng quân ở Thành Cao, 
cùng quân của nước Hàn và nước Lương dàn trận ở 
phía nam sông Hoàng Hà: một cánh nữa đóng quân 
ở Thăng Trì. Các nước tần, Tề, Hàn, Lương đã thỏa 
thuận với nhau khi đánh nước Triệu thì cùng hành 
động. lấy được nước Triệu thì chia làm bón mỗi nước 
một phần. Tình hình là như thế. Thưa Đại vương, 
mục đích thật sự của tôi khi tới đây là giúp nước 
Triệu tránh tham họa đó, tôi khuyên Đại vương mau 
mau cử sứ giả thay mặt Đại vương tới nước Tần xin 
thành thật liên minh với họ, tổ ý muốn kết nghĩa anh 
em với họ. Nếu được như thế thì không còn nguy cơ 
nói trên nia. | 

Triệu vương cân nhắc tình “hình, cũng cảm thấy 
chỉ có cách ấy mà thôi. 

Ít ngày sau, Trương Nghi tới kinh đô nước Yến, 
nói với vua nước Yến răng: "Trước đây її ngày, sứ giả 
nước Triệu đã tới nước Tần xin cống Tần vương vùng 
đất Hà Gian,tó ý muốn theo nước Tần. Nếu Đại vương 
không làm như nước Triệu thì nước Tần sẽ đánh vào 
Vân Trung và Cửu Nguyên, và điều quân nước Triệu 
cùng đánh vào nước Yến, e rằng khi ấy Dịch Thủ và 
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Trường Thành sẽ không còn thuộc về Đại vương nữa. 
Ngược lại, nếu Đại vương theo nước Tần thì mãi mãi 
không lo nước Tề và nước Triệu xâm phạm, bởi vì hai 
nước này đã phụ thuộc nước Tần, giống như quận 
huyện của nước Tần, họ không dám vượt mặt nước 
Tần đi đánh nước khác. | 

Vua nước Yên liền dë nghi láy 5 huyện phía nam 
Thường Sơn làm cống vật để cầu hòa với nước Tần. 
Cứ như thế, mấy nước chư hầu còn lại đều đứng dưới 
cờ nước Tần. 

Nhan Suất nhẫn nhịn để bảo vệ 
đỉnh đồng của nước Chu 

Giữa thời kỳ Chiến Quốc, Tần Hiến công áp dụng 
chủ trương của Thượng Ưởng để cải cách toàn diện 
tình hình nội chính, tăng sức mạnh quân sự, biến 
một nước chư hầu ở nơi hẻo lánh có địa vị rất bình 
thường ở vùng Quan Tây thành một trong những nước 
chư hầu hùng mạnh cùng thời đại. Sau khi Hiến công 
qua đời, Huệ văn kế thừa chính sách cải cách của cha 
ông, đưa nước Tần hùng mạnh tiến lên không ngừng. 


Huệ văn vương kế vị sang năm thứ hai thì ông 
bàn với các đại thân đem quân tiến vào Lạc Dương 
buộc Chu thiên tử giao nộp 9 chiếc đỉnh đồng tượng 
trưng cho quyền lực tối cao trong thiên hạ. Tin này 
tới tai Chu Hiển vương, triều đình hốt hoảng, Thiên 
tử vội triệu tập các đại thần thân cận bàn đối sách. 
Bấy giờ nhà Chu không còn đủ sức thống trị các chư 
hầu nữa, đã trở thành chính quyền bù nhìn hữu danh 
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vô thực, nước chư hầu lón mạnh ra mặt xưng bùng 
xưng bá, muốn làm gì thì làm; địa vị của Thiên tử 
chẳng còn bằng một vị đại phu; ai cũng muốn thay 
thế ông ta trở thành ông chủ của vương triều mới. 
Giờ đây đứng trước sự uy hiếp của nước Tần hùng 
mạnh, chẳng ai đưa ra được phương án nào chống 
địch có hiệu quả, người nọ trông người kia, đành chịu 
bó tay. Giữa lúc ấy vang lên một giong nói bất bình, 
căm phẫn: "Vua Tần phản bội, dám định cướp đỉnh 
đồng, chẳng lẽ chúng ta khoanh tay dâng cho hẳn 
hay sao?" Mọi người quay ra thì thấy Đại phu Nhan 
Suất đang phất tay áo đứng lên. Ông nói tiếp: 

- Đại vương khỏi lo, thần đã có kế. Cho phép thần 
đi sứ tới Lâm Truy đề nghị nước Tề can thiệp. 

- Đại phu Nhân Suất đề nghị nước Tề can thiệp 
- một người ngồi bên cạnh hỏi - liệu họ có đứng về 
phía chúng ta không? Ở đó liệu có ai quan tâm tới 
chín chiếc đỉnh đồng này không? 

- Tôi có thể nói để nước Tề không làm ngơ - Nhan 
Suất nói chắc như đỉnh đóng cột. 

Tới thành Lâm Truy, Nhan Suất không dám nghỉ 
ngơi, cho xe đi ngay tới cung xin bái kiến Tề vương. 

Được báo có sứ giả của triêu đình Lạc Dương xin 
bái kiến, Uy vương lệnh cho vào. Ông hỏi Nhan Suất: 

- Ngài tù xa tới Lâm Truy, chắc hàn có việc gì 
chăng? | 
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- Nhan Suất tôi vội đến nước Tề để báo cho Đại 
vương tin mừng а. 

- Nếu đúng như vậy thì Quả nhân không quên ơn 
của ngài. 

- Đâu dám! Sự việc là thế này: Tần vương ngang 
ngược hống hách, không tự biết mình, là một nước ở 
mãi Tây Nhung mà lại dám định chiếm đỉnh đồng 
của triều đình. Hiện quân của họ đang tiến về Lạc 
Dương. Tất nhiên là triều đình không đủ sức chống 
cự. Nhưng vua quan chúng tôi bàn đi bàn lại, cho 
răng dầu có phải nhường báu vật này cho nước khác 
thì cũng không thể đến lượt cái пей chư hầu Tần ở 
ngoài đất Trung Nguyên ấy. Xem ra, chúng tôi khó 
giữ được đỉnh, vậy chuyển cho Đại vương còn hơn để 
cho nước Tần cướp di. 


Të vương mừng thầm, nhưng vẫn do du, hôi: 


- Nước Tần muốn thì giao cho họ có được không? 
Nước Тё lấy về thì làm mếch lòng nước Tần, sao thỏa 
đáng? 

- Ấy chết, tâu Đại vương, Lạc Dương lâm nguy, 
muốn nhờ Đại vương cứu giúp! Đại vương cứu giúp, 
bảo vệ được Thiên tử thì điều đó phù hợp với chủ 
trương sáng suốt năm nào của Tề Huyền Công, lẽ nào 
Đại vương lại bỏ cơ hội gây dựng danh thơm này? 
Hơn nữa, lẽ nào Đại vương không biết rồi đây tình 
hình sẽ thay đổi nếu Đại vương có trong tay những 
đỉnh đồng quý báu này? Cơ may hiếm có, mong Đại 
vương tính cho kỹ, hà tất sợ làm mếch lòng cái nước 
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Tần xa lắc xa lơ kia? Rồi đây họ chẳng qua chỉ còn 
là chư hầu phụ thuộc Đại vương mà thôi. 


Những lời khẩn htiết của Nhan Suất làm bừng 
lên nhuệ khí tiến thủ của Uy vương. Ông lập tức ra 
lệnh tướng Điền Thân Tư hỏa tốc cho 500 ngàn quân 
nội trong 3 ngày phải tiến tới ngoại ô phía tây Lạc 
Dương chặn đánh quân Tần. 


Được tin nước Tề đem quân cứu Lạc Dương, quân 
Tần đã tiến tới Hàm Cốc Quan buộc phải dừng lại, 
cho người quay về Hàm Dương báo cáo, xin chỉ thị. 
Huệ Văn sợ xảy ra to chuyện, các nước chư hầu khác 
công phẫn, đành ra lệnh thu quân. Sau một hồi hoảng 
hốt, vua quan nhà Chu ở Lạc Dương dàn dần bình 
tâm trở lại. Không lâu sau Nhan Suất cũng về tới 
Lạc Dương. 


Song, Lạc Dương ón định trở lại chưa được mấy 
ngày thì sứ giả do Tề Uy vương cử tới lấy đỉnh đã 
tới. 

Sự việc phát triển đúng như Nhan Suất dự liệu. 
Ông bình tĩnh đề nghị Chu Hiển vương cử ông tới 
nước Tề để giải nguy. | 

Nhan Suất уйа tới Lâm Truy chưa kịp thở thì Të 
Ủy vương hộc tốc gọi ông vào bái kiến. Nhan Suất 
không tổ ra mệt mới, tươi cười nói với Të Uy vương 
rằng ông đang thương lượng làm thế nào chuyển đỉnh 
đồng về nước Tề. Ông nói cùng Tề Uy vương với vẻ 
cảm kích rằng: 
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- Nhờ có nước Tề trọng nghĩa cứu nguy, Thiên tử 
và già trẻ trai gái nước Chu bảo toàn được tính mạng, 
mọi người đều muốn ngay trong ngày hôm nay biếu 
đỉnh đồng cho nước Tề. Chỉ có điều là chưa biết đi 
theo đường nào thì an toàn. 

- Та đã tính rôi, - Të Uy vương cười, nói - đi qua 
nước Ngụy chàng phải là rất gần sao? 

- Không được, không được - Nhan Suất vừa lắc 
đầu vừa nói - từ lâu Ngụy Huệ vương đã muốn có 9 
cái đỉnh này rồi. Đã nhiêu lần vua quan nước Ngụy 
bàn định làm thế nào lấy về tay họ. Nếu đỉnh đã đi 
vào đất пибс Nguy đời nào họ cho đưa đi nơi khác! 

Të Uy vương suy nghĩ, cũng thấy như vậy, bènnói: 

- Thế đi qua nước Sở, ngài thấy thế nào? 

Nhan Suất vẫn lắc đầu nói: | 
| - Cũng không được. Vua quan Sở Ủy vương cũng 

muốn lấy được vật báu này của Thiên tử. Họ đã nhiều 
lần bàn ở Chương Hoa Đình tại Hoa Dung làm thế 
nào thực hiện được ý muốn mà tó tiên họ là Sở Trang 
vương chưa thực hiên được, đó là chiếm được đỉnh 
đồng, sai khiến thiên hạ. Một khi đỉnh đã đi vào nước 
Sở họ sẽ không cho báu vật mà họ ngày đêm ао ибс 
ấy ra khỏi nước họi 

Tề Uy vương không thể bác được ý kiến của Nhan 
Suất, bởi vì quả là chính ông cũng không biết đi theo 
đường nào thì an toàn nhất. Thế rồi ông vặn hỏi Nhan 
Suất với vë bực doc: 
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- Đường này ngài bảo không được, đường kia ngài 
bảo không xong, vậy ngài cho rằng đường nào tốt 
nhất? 


Nhan Suất rất bình tĩnh, nói với vẻ rất thành tâm: 


- Đỉnh đồng to như thế, nhiều như thế lại nặng 
như thế, không giống như lọ dầu gió có thể giắt vào 
thắt lưng để mang tới nước Të được, cũng không thể 
bắt chước con qua và con chim sẽ уб cánh một cái là 
bay tới Lâm Truy, hoặc như con thỏ, con tuấn mã có 
thể luồn thoăn thoát, phi nước kiệu tới nước Tề được. 
Ngày xưa, sau khi tiêu diệt vua Trụ đời nhà Thương, - 
tô tiên nhà Chu chuyển đỉnh từ Thiên Ca về Lạc 
Dương, mỗi chiếc đỉnh phải dùng tới 90 ngàn người 
kéo, tất cả là 810 ngàn người, ngoài ra cũng phải có 
bằng ấy người làm công tác hậu cần, quản lý, tổ chức 
vận tải. Vấn đề là, nay Đại vương dẫu có cử ra được 
từng ấy người chăng nữa thì vẫn còn phải tính đi 
theo đường nào bảo đảm hơn. Thân cũng vì việc này 
mà ăn ngủ không yên! 

Hầu như Tề Uy vương chẳng biết nói gì hơn, chỉ 
nói kháy Nhan Suất một câu: 

- Ngài đã vất vả lặn lội tới nước Tề hai lần, nói 
rất nhiều lời nghe rõ sướng tai, nhưng rốt cuộc thì 
như chẳng nói gì, có phải thế không? 


- Chúng tôi không dám lừa nước tề - Nhan Suất 
vân nói với vẻ nghiêm túc - Đại vương hãy mau mau 
cùng các đại thần nước Tề bàn bạc tìm ra cách thích 
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hợp, chúng tôi chờ Đại vương đến Lạc Dương chuyển 
đỉnh về. 

Sau hai lần Nhan Suất bàn bạc với Tề Uy vương, 
cuộc khẩu chiến tranh giành đỉnh đồng chấm dứt, 
chính vì các chư hầu tranh nhau đỉnh đồng, ai cũng 
muốn giành về tay mình, cho nên đỉnh đồng mới 
không bị mất. 


Vương Kính nhẫn nhịn, được kiện 


Năm Chỉnh Quan đời Đường Thái Tông, ở huyện 
Tân Hương, châu Vệ có một chàng nông dân trẻ tuổi 
tên là Vương Kính, cha mẹ mát sớm, sống độc thân, 
chịu thương chịu khó làm ruộng để nuôi miệng. Vương 
Kính nuôi 6 con bò để kéo cày. Đến tuổi, có giấy gọi 
đi lính nghĩa vụ, anh lo nghĩ chưa biết xử lý đàn bò 
như thế nào. Suy đi nghĩ lại, anh quyết định gửi bò 
để cậu Lý Tiến nuôi hộ mấy năm. 

Vương Kính dắt bò tới, cậu Lý Tiến vui vẻ nhận 
nuôi hộ. Vương Kính trả trước cho cậu chị phí nuôi 
bò. Sau đó anh lên đường nhập ngũ. 


Năm năm đã trôi qua. Hết hạn quân dịch, Vương 
Kính về quê. 

Vương Kính tới nhà cậu Lý Tiến để xin dắt bò về. 
Thấy cháu tới dắt bò về, Lý Tiến tiếc, không muốn 
trả 30 con bê. Trâm ngâm một lát, Lý Tiến nói: 

- Cháu Vương ơi, 6 con bò của cháu chết. mất 2, 


còn 4, cháu dat về di. 
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Vương Kính không nói gì, anh ra chuồng bò thì 
thấy 4 con bò già và 30 con bê quấn quít với nhau. 
Vương Kính nghỉ ngờ, hỏi: 

- Cậu ơi, 30 con bê này là thế nào? 

Thấy cháu hỏi thế, Lý Tiến sa sầm mặt lại, tỏ ý 
không vui, nói: 

- Ba chục con bê là của tao không liên quan gì 
tớimấy con bò già của mày, nhanh dắt bò của mày về 
đi. 

Nghe cậu nói vậy, Vương Kính do пй mặt, піп 
nhịn không nói gì. Lý Tiến mừng thầm. Không dë 
Vương Kính trẻ người non dạ, đốp chát luôn: 

- Cậu ơi, rõ ràng là lũ bê này là do mấy con bò 
của cháu đẻ ra, sao cậu không thừa nhận điều đó? 

Thấy Vương Kính đanh mặt chau mày lại, Lý Tiến 
liền ra vẻ tức giận, gió thủ đoạn ngang ngược: 

- Vương Kính! Sao mày vô lễ thế?! Bê không biết 
nói, mày không có chứng cứ, thế mà dám đồ tội cho 
cậu lấy bê của mày | 

- Lý Tiến phát tay áo bỏ đi. Thằng cháu vừa tức 
vừa buồn, cố van nài, nhưng ông cậu vênh mặt không 
nhận. Vương Kính nghĩ rằng đúng là bê không biết 
nói, khó chứng minh là của mình. Không còn cách 
nào khác, anh đành lên huyện Tân Hương kiện Lý 
Tiến chiếm đoạt bê của mình. 

Viên tri huyện tên là Bùi Tử Vân, tư duy nhanh 
nhạy, sáng suốt, có tài, khi xét xử và phán đoán các 
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vụ án ông thường khéo dùng mưu trí, làm гб đúng 
sai. Nghe Vương Kính trình bày xong, ông đoán biết 
Lý Tiến lợi dụng cháu không có chứng cứ đê chiếm 
đoạt bê của cháu. Ông dặn Vương Kính tạm lưu lại 
trong huyện đường ít ngày. 

Tri huyện Bùi Tử Vân phát lệnh bắt Lý Tiến về 
tội ăn trộm bê. 

Lý Tiến cho răng, ông ta không thừa nhận thì 
chắng ai làm gì được ông ta, vì thế ông ta vững tâm 
lên quận ly hầu kiện. Vừa bước vào công đường Lý 
Tiến đã chu chéo: 

- Oan cho tôi quá! Oan cho tôi quá! Tiểu dân này 
không hề ăn cắp bê. 

Thấy Lý Tiến đã đến, tri huyện Bùi Tử Vân lên 
ngay công đường dë thâm vấn. Ông ngồi đường bệ, 
nét mặt nghiêm nghị, quát: 

- Tên gian ngoan xảo quyệt kia, dám cà gan câu 
kết với kẻ khác ăn cắp bê con, hãy mau khai ra! 

Thật ra Lý Tiến không ăn cắp bê, tất nhiên y 
quyết không nhận. Tri huyện Bùi Tử Vân giận ай, 
quát: 

- Đồng bọn của ngươi đã bị bắt, y khai đã cùng 
ngươi ăn cắp 30 con bê, hiện đang để ở nhà ngươi, 
ngươi vẫn chối quanh sao? 

- Bám thưa đại nhân - Lý Tiến giẫy nảy lên - con 
có biết tên trộm ấy như thế nào đâu, chắc chắn có kẻ 
vu cáo! 


450 


- Chà, cà cuống chết đến đít còn cay - Tri huyện 
Bùi Tử Vân nghiêm khắc - Được, xem ngươi chối 
đường nào! Lệ đâu, hãy giải tên trộm ra đây! 

Mấy tên lính lệ đã chuẩn Ы tù trước, nhanh chóng 
lấy khăn bịt mặt Vương Kính rồi giải ra công đường. 

Vương Kính đóng giả là "đồng bọn" của Lý Tiến, 
đổi giọng, nói: 

- Lý Tiến, đừng chối nữa, tôi đã khai nhận hết cả 
TÔI. 

Thấy quả là có một tên tự nhận là "đồng bọn" ra ` 
công đường, Lý Tiến cảm thấy oan quá, nhưng lại sợ, 
vội phân bua: 

- Ваш thưa Đại nhân, con không liên quan tới việc 
ăn cắp bê, 30 con bê ở nhà con là do bò của thằng 
cháu Vương Kính đẻ ra, sao lại vu oan cho người tốt 
như thế? 

Tri huyện Bùi Tử Vân phá lên cười. Lý Tiến lấy 
làm lạ, không rõ vì sao tri huyện lại cười dữ vậy. 
Giữa lúc Lý Tiến đang ngây người ra như thế thì tên 
"đồng bọn" bỏ khăn che m ặt ra. Lúc này Lý Tiến mới 
biết đó là thăng cháu Vương Kính, biết rằng mình bị 
lừa, ruột gan ón lạnh đành phải cúi đầu nhận lỗi. 

Viên tri huyện thông minh đã giúp Vương Kính 
đòi được đàn bê của anh. 
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Gia Cát Lượng chiếm được lòng 
Mạnh Hoạch nhờ nhân nhịn 


Cuối thời kỳ Tam Quốc, với sự quản lý của Gia 
Cát Lượng, Thục Hán phồn vinh, khôi phục quan hệ 
liên minh với Tôn Quyền để chống Tào Phi, tiếp đo 
chuẩn bị tiến quân xuống vùng Nam Truy để dẹp cuộc 
phản loạn của Mạnh Hoạch. 


Mạnh Hoạch là thủ lĩnh dân tộc thiểu số vùng 
Nam Trung, rất có ảnh hưởng tại vùng này. Ông ta 
cấu kết với Chu Bao, nhân lúc Lưu Bị vừa qua đời, 
giết các quan lại vùng Nam Trung do nước Thục cử 
tới, phát động cuộc phản loạn, công khai chống lại 
nước Thục. 

Mùa xuân năm 255 sau Sống — Gia Cát 
Lượng tập trung 500 ngàn quân chia làm 3 cánh tiến 
xuống Nam Trung. | 

Trước lúc xuất quân, Gia Cát Lượng hoi Mã Tốc: 

- Nam chinh lần này ngươi có cao kiến gì không? 

Thấy Gia Cát Lượng thành thật trưng cầu ý kiến, 
Mã Tốc nói: 

- Thần cho rằng Nam Trung là vùng xa xôi hẻo 
lánh, đường xá khó khăn, người vùng Nam trung là 
dân thiểu số xảo quyệt, hay thay đổi, chỉnh phục bằng 
vũ lực không giữ yên ôn được lâu dài. Xưa nay, đạo 
dùng bình chú trọng đánh vào lòng người là chính, 
công thành là phụ; đánh nhau bằng tấm lòng là 
chính, đánh nhau băng quân tính là phụ. Kế sách tốt 
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nhất là chỉnh phục họ về mặt tâm lý, như vậy mới 
có thể giữ gìn yên ổn được lâu dài, tránh khỏi khổ sở 
vì binh đao. 

- Thật là không hẹn mà gặp ý ta. - Gia Cát Lượng 
tấm tắc khen. 

Gia Cát Lượng biết Mạnh Hoạch có uy tín rất cao 
ở vùng này, nhiều người phục tùng sự chỉ huy của 
ông ta. Ông muốn lợi dụng uy tín của Mạnh Hoạch 
để cai trị vùng Nam Trung. Bởi vậy, trước khi chiến 
đấu ông truyền lệnh phải bắt sống chứ không được 
giết Mạnh Hoạch. 

Nghe tin quân nước Thục đã tiến xuống Nam 
Trung, Mạnh Hoạch dẫn quân ra nghênh chiến. Thấy 
quân nước Thục lôi thôi lếch thếch, cờ quạt ủ rũ, 
Mạnh Hoạch chê cười: "Thế mà người ta đồn Gia Cát 
Lượng giỏi cầm quân, dùng binh như thần, nay xem 
ra không phải như vậy". Hai bên dàn trận. Bên quân 
nước Thục, Vương Bình xông ra giao chiến với Mạnh 
Hoạch. Mới đánh có mấy hồi, Vương Bình đã có dấu 
hiệu thất bại, lui dần, bỗng cho ngựa quay đầu bỏ 
chạy. Mạnh Hoạch thấy Vương Bình bất tài như thế 
liền thúc ngựa đuổi theo, đuổi được hơn chục dặm thì 
bóng bốn bề vang tiếng hô giết, quân mai phục của 
nước Thục xông lên vây chặt quân lính của Mạnh 
Hoạch. Mạnh Hoạch dẫn quân liều chết. phá vây chạy 
vào thung lũng, nhưng đường này hiểm trở, không 
cưỡi ngựa được, Mạnh Hoạch đành phải xuống ngựa, 
đi bộ leo đốc. Vita leo tới lưng đốc lại thấy tiếng hô 
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xung phong, thì ra một toán quân Thục nữa đang đón 
lõng Mạnh Hoạch ở đây. Mạnh Hoạch hết đường chạy 
thoát, bị bắt sống. 

Mạnh Hoạch bị giải về bản doanh của Gia Cát 
Lượng. Gia Cát Lượng hỏi: 

- Nước Thục đối xử với các ngươi rất hậu hĩ, các 
ngươi không chịu an cư lạc nghiệp, lại còn làm phản, 
đã biết tội chưa? Bây giờ bị bắt rồi, còn cãi vào đâu 
được? 

- Ta nhất thời sơ ý - Mạnh Hoạch nói - mớibị các 
người bắt, không phải là thua. 


Gia Cát Lượng dẫn Mạnh Hoạch đi xem doanh 
trại quân đội, sau đó hỏi: 

- Quân của ngươi có địch nổi quân Thục không? 

Mạnh Hoạch thấy doanh trại của quân Thục rất 
trật tự, sĩ khí bừng bừng, thầm phục Gia Cát Lượng 
biết cách cầm quân, nhưng vẫn cố lên gân: 

- Ta không bị các người đánh bại, chỉ vì sơ ý mới 
bị bắt. Nếu cứ đàng hoàng ra, ta có thể thắng các 
người. 

- Nếu ngươi chưa phục, ta thả ngươi ra. 

- Nếu các người thả ta, ta sẽ chỉnh đốn lại quân, 
lại giao chiến với các người lần nữa. Nếu lại bị bắt 
ta sẽ hàng phục. 

Gia Cát Lượng cho làm cơm tiễn Mạnh Hoạch, sau 
đó thả ông ta ra. 
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Về tói bản doanh, Mạnh Hoạch chấn chỉnh binh 
mã, lại giao chiến với quân Thục. Ông ta củ hai vị 
chiến tướng cầm quân đánh nhau với quân Thục, cả 
hai đều thua trận bỏ chạy. Vì hai viên tướng này lân 
trước cũng bị bắt và được thả ra, Mạnh Hoạch nghi 
họ đã quy thuận quân Thục, cố ý thua trận, cho nên 
muốn giết họ. Thấy có chuyện chàng lành, nhân lúc 
Mạnh Hoạch không đề phòng, họ bắt sống Mạnh 
Hoạch nộp cho Gia Cát Lượng. 

Gia Cát Lượng nói với Mạnh Hoạch: 

- Ngươi đã hứa, nếu lại bị bắt ngươi sẽ hàng phục. 
Bây giờ thế nào? 

- Lần này ta bị bọn tướng lĩnh phản bội bắt giao 
cho các người, chứ không phải các người bắt được ta. 

Gia Cát Lượng cười, nói: 

- Được, ta lại thả ngươi lần nữa, nếu lại bị bắt thì 
sao? 

- Nếu lại bị bắt ta sẽ hàng phục. 


Gia Cát Lượng lại khoản đãi Mạnh Hoạch rồi lại 
thả ra. 

Mấy ngày sau, một viên tướng dưới quyền Mạnh 
Hoạch dẫn hơn mười tên lính mang nhiều vàng bạc 
châu báu tới nói với Gia Cát Lượng: "Đại vương của 
chúng tôi vô cùng cảm ơn ngài đã hai lần tha ông, 
tự biết không phải là đối thủ của ngài, đang chuẩn 
bị đầu hàng, nay ông củ tôi tới báo trước để ngài 
biết". Gia Cát Lượng biết đây là trò quỷ kế của Mạnh 
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Hoạch, ông vờ tin là thật, cho làm cơm rượu thịnh 
soạn để chiêu đãi đám lính này. Khi tiếp rượu, Gia 
Cát Lượng sai người chuốc cho đám lính này say 
mềm. 

Nửa đêm. Mạnh Hoạch mang quân tới đánh trộm, 
không ngờ Gia Cát Lượng đã đề phòng từ trước. Mạnh 
Hoạch lại bị bắt. 


Gia Cát Lượng hỏi Mạnh Hoạch: 


- Lần này thì do quân của ta bắt chứ? Ngươi còn 
điều gì chưa phục? 

- Lần này do ta dùng người không đúng mới làm 
hỏng việc, ta chưa phục.Nếu các người lại thả ta lần 
này пйа, ta chuẩn bị đầy đủ xong, lại giao chiến với 
các người, lại bị bắt thì chẳng còn gì để nói nữa, ta 
sẽ chủ động nhận tội, đầu hàng. 


- Được, lần tới ngươi phải chuẩn bị thật kỹ rồi 
hãy giao chiến. 


Mạnh Hoạch lại được thả. 


Gia Cát Lượng tính rằng, đã ba lần bị bắt liền, 
lần này Mạnh Hoạch sẽ không khinh địch như những 
lần trước. Vì thế ông thay đổi chiến thuật. Trước hết 
ông cho chuyển bản doanh của ông tới bờ phía nam 
sông Lư Thủy, lệnh cho quân lính khi Mạnh Hoạch 
tới không được xuất kích; tiếp đó ông lệnh cho Đại 
tướng Triệu Vân dẫn quân đi vòng về phía sau Mạnh 
Hoạch, chuẩn bị để áp dụng chiến thuật đánh kẹp tù 
hai phía, bắt sống Mạnh Hoạch. Lần này, Mạnh 
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Hoạch chỉ huy hơn 100 ngàn binh mã, sĩ khí bừng 
bừng, với khí thế đánh một trận quyết chiến. Nhưng 
không ngờ Gia Cát Lượng đã chuyển bản doanh đi 
nơi khác. Chỉ thấy cờ của quân Thục tung bay trước 
doanh trại, không thấy quân thục xuất kích, chưa rõ 
Gia Cát Lượng dùng kế gì. Rút ra bài học những lần 
trước, Mạnh Hoạch thận trọng hơn, không dám manh 
động, cứ dàn quân đối diện với quân Thục như thế 
trong hai ngày. 

Hôm sau, bỗng trời nổi giông, cát bụi mịt mù, 
Mạnh Hoạch đang định lệnh cho các tướng sĩ canh 
phòng cần mật, bỗng thấy quân Thục xông ra, ông ta 
vội vã dẫn quân ứng chiến. Cùng lúc ấy, Triệu Vân 
dẫn quân Thục từ phía sau ập tới. Quân của Mạnh 
Hạoch bất ngờ bị đánh kẹp từ hai phía, không chống 
đỡ nổi, rối loạn, không sao chỉ huy được. Mạnh Hoạch 
vội dẫn một số lính tháo chạy về thung lũng phía 
đông. Ra khỏi thung lũng, không thấy quân Thục đuổi 
theo, Mạnh Hoạch thỏ phào, đi chậm lại, chuẩn bị 
tạm nghỉ rồi đi tiếp. Vừa lúc ấy, thấy xa xa phía trước 
có mấy chục người đang lững thững đi tới, Mạnh 
Hoạch căng mắt ra nhìn thì thấy đó là Gia Cát Lượng 
và một số quân tùy tùng, ông ta cả mừng, nói với 
quân lính: "Đây là cơ hội tốt để tiêu diệt ông ta rồi", 
Dứt lời, Mạnh Hoạch dẫn quân xông tới, chưa tới thì 
tất cả rơi xuống bấy. Quân Thục gỡ Mạnh Hoạch khỏi 
bấy, trói lại, giải tới trước mặt Gia Cát Lượng. Gia 
Cát Lượng nói với Mạnh Hoạch: 
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- Chuyến này thì hết lý do rôi nhé! 

- Các người dùng gian kế để bắt ta, không anh 
hùng! 

- Ngươi bị ta bắt năm lần bảy lượt, lần nào cũng 
lên gân, rõ ràng là sợ chết! 

Gia Cát Lượng vờ gọi lính mang Mạnh Hoạch đi 
chém đầu. Mạnh Hoạch không sợ chết, thấy Gia Cát 
Lượng bảo giết ông ta, bèn cười rống lên, nói: 

- Ta biết các người lại thả ta. Lần tới nhất định 
ta sẽ thắng các người. Thật ra, Gia Cát Lượng không 
định giết Mạnh Hoạch, chỉ thử gan ông ta mà thôi, 
do đó lần này lại thả. 

Tới lần thứ bảy, Gia Cát Lượng nhử quân của 
Mạnh Hoạch vào khe núi, sau đó bịt hai đầu, đốt lửa, 
Mạnh Hoạch đại bại, lại bị bắt sống. 

Mạnh Hoạch bị giải về doanh trại quân Thục, họ ˆ 
nới lỏng trói cho ông ta và nói: 

- Thừa tướng có lệnh không muốn tiếp ngươi nữa, 
cho ngươi về chỉnh đốn lại quân lính, lại tới giao 
chiến! 

Mạnh Hoạch cúi đầu ngậm miệng, lát sau nói: 

- Ta bị Thừa tướng bắt bảy lần nhưng tha cả bảy, 
đây là việc chưa từng có. Tuy là người thiểu số nhưng 
ta cũng biết đền ơn tri ngộ, cũng biết tự hổ thẹn. 

Tiếp đó Mạnh Hoạch cùng số quân còn sống sót 
quỳ xuống đầu hàng Gia Cát Lượng, bầy tó mãi không 
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làm phản, suốt đời trung với nước Thục. Gia Cát 
Lượng bước tới đỡ Mạnh Hoạch dậy, nói: 

- Làm như thế là đúng. 

Gia Cát Lượng mời Mạnh Hoạch tới đại bản doanh 
của ông, thết đãi trọng thể, trao đổi với Mạnh Hoạch 
nhiều điều, sau đó tiễn ông về trại quân. 

Với bảy lần bắt bảy lần tha Mạnh Hoạch, mục 
đích của Gia Cát Lượng là nhằm mở rộng, ón định 
biên giới, tránh khỏi lo chỉnh chiến. Về sau, Gia Cát 
Lượng bổ nhiệm Mạnh Hoạch làm quan nước Thục, 
toàn quyền cai quản vùng Nam Trung. 

Tü đó, vùng Nam Trung ổn định, sản xuất phát 
triển mạnh, đời sống nhân dân được cải thiện. 

Nếu Gia Cát Lượng không nhẫn nhịn vì kế lâu 
dài thì không có "bảy lần bắt bảy lần tha", có khả 
năng sẽ giết Mạnh Hoạch ngay lần bắt được đầu tiên. 
Bình định vùng Nam Trung mà không dùng sách lược 
đánh vào lòng người, giết chóc bừa bãi thì sẽ đẩy 
quân làm phản vào chỗ tuyệt vọng, họ sẽ liêu chết 
để tự bảo vệ mình. Dẫu hàng trăm ngàn quân Thục 
có thể đánh bại quân nổi loạn, nhưng phải mở những 
cuộc đánh lón. Như vậy sẽ thương. vong nhiều, mà 
vẫn không trừ được tận gốc cuộc nổi loạn, quân nổi 
loạn tuy bị đàn áp nhưng họ không hàng phục, Gia 
Cát Lượng không thể tập trung được lực lượng để 
chống lại Tào Phi. 
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Khổng Dung nén giận để dẹp phản loạn 


Năm Cảnh Thái thứ năm đời nhà Minh, Khóng 
Dung thi đỗ tiến sĩ, sau đó làm tri huyện nhiều năm 
ở Đô Xương, Liên Sơn, có quan hệ hết sức gắn bó với 
dân chúng sở tại. Do biết vỗ về dân chúng, có thành 
tích cai trị tốt, cho nên năm Thành Hóa thứ nhất, 
được đề bạt Tri phủ Cao Châu. 


Thủ lĩnh dân tộc Dao ở Cao Châu thường lôi kéo 
quần chúng gây rối, nổi loạn, chống quan Tri phủ. 
Viên tri phủ tiên nhiệm là Lưu Hải sợ người Dao bạo 
loạn, đóng cổng thành, không dám ra. Dân chúng yêu 
cầu được vào trong thành để lánh nạn, Lưu Hải không 
cho, có khi còn nghi họ cấu kết với bọn làm loạn, giết 
họ. Do vậy làm cho dân chúng phẫn uất, chống đối, 
một số người cấu kết với người Dao công thành chiếm 
đất, chống lại tri phủ. 


Khổng Dung tói nhậm chức, ông làm khác với viên 
tri phủ tiền nhiệm, mở cổng thành cho dân vào lánh 
nạn, cung cấp đồ ăn thức uống và chỗ nghỉ cho họ. 
Dân lưu lạc kéo về, thành chật không chứa hết, ông 
cho dựng một nhà tạm trú ở góc đông bắc thành để 
cho họ ở; ông còn cho xây nghĩa trang để chôn cất 
những xác chết không người thừa nhận, dân chúng 
rất cảm kích. Bấy giờ, ở đất Cao Châu có hơn mười 
bộ lạc người Dao đốt nhà cướp của, không từ tội ác 
nào, gây nguy bại rất lớn đối với địa phương. Khổng 
Dung nhiều lần cử người tới dụ hàng, nhưng họ đều 
để ngoài tai. 
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Một hôm, Khổng Dung mang theo hai viên tùy ' 
tùng, cưỡi ngựa đi theo con đường gập ghềnh tới bản 
Mao Động gặp già làng Đặng Công Trường. Bản Mao 
Động cách thành Cao Châu 10 dặm. Khổng Dung 
đang đi thì bỗng có mấy tên cướp từ bên đường xô 
ra. Không Dung quát: 


- Tui bay là ai? 


- Bọn ta là quân của Đại vương Đặng Công 
Trường, các người là ai? 


_- Та là Thái thú Khổng Dung mới đến nhậm chức, 
các người về báo với Đại vương là ta tới! 

Lü cướp bán tín bán nghi vội chạy về báo với già 
làng Đặng Công Trường. Được tin Thái thú mới sẽ 
tới, già làng Đặng Công Trường vội vàng triệu tập đồ 
đảng lên ngựa ra nghênh chiến. Ai dè khi tới gần thì 
thấy Khổng Dung đơn thương độc mã, ung dung đi 
tới, Đặng Công Trường không biết nên xử trí thế nào. 


Khổng Dung xuống ngựa, đi thẳng vào sân đình, 
{һап nhiên ngồi xuống, vừa đàng hoàng vừa không 
có vẻ thù địch. Đặng Công Trường thấy viên Thái thú 
mới có dáng vẻ tự nhiên, hào hiệp, gan dạ, hiểu biết 
hơn người, hiền lành nhưng oai nghiêm, cho nên có 
ý kính né, bảobọn tay chân cởi giáp, bỏ vũ khí xuống, 
quỳ xuống khấu đầu tạ tội. 


Khổng Dung an ủi họ: 
- Các ngươi vốn là dân lành, vì đói rét mà làm 
liều. Thái thú trước đây không biết thương yêu các 
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ngươi, lại còn chém giết, chẳng trách các ngươi chống 
lại ông ta. Bây giờ, ta được giao nhiệm vụ làm quan 
phụ mẫu của các ngươi, như vậy, các ngươi là tý dân 
của ta. Nếu các ngươi tin ta thì hoặc tự giải tán các 
băng nhóm, làm dân lành, hoặc là đầu hàng quan tri 
phủ, phục vụ đất nước. Nếu không tin thì giết ta di! 

Đặng Công Trường còn đang do dự, nhưng quân 
sĩ thì đã khóc không thành tiếng. Bông Đặng Công 
Trường quỳ sụp xuống nói: 


- Thái thú yêu dân như con thì dân đâu dám coi 
Thái thú là địch! 

Đặng Công Trường lệnh cho tay chân làm cơm 
rượu để thết Khổng Dung; Khổng Dung không từ chối, 
cơm rượu xong thì trời tối, Đặng Công Trường cố giữ 
Khổng Dung ở lại nghỉ đêm: 


- Trời tối rồi, mời Thái thú ở lại nghỉ đêm! 
Khổng Dung cũng không từ chối. 


Ban đêm Khổng Dung cởi hết quần áo ngoài ra, 
ngủ rất ngon, không hề phòng ngừa. Đặng Công 
Trường chờ cho Khổng Dung yên giấc rồi mới đi nghỉ, 
trong lòng vô cùng thán phục. Khổng Dung nghỉ liền 
hai đêm ở đây. Sau đó, Đặng Công Trường mang theo 
mấy chục ky binh hộ tống Khổng Dung về thành Cao 
Châu. 


Người trong thành thấy ky binh của Đặng Công 
Trường tới, sợ hãi, vội đóng cổng thành lại. Khổng 
Dung bao đám ky binh hộ tống tạm chờ ó ngoài, ông 
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mang theo hai người gầy nhỏ cùng vào trong thành 
lệnh cho quân trong thành mở tiệc chiêu đãi và mở 
kho lấy tiền, vải vóc ban thưởng cho họ. Đặng Công 
Trường vô cùng cảm kích, về tới sào huyệt lập tức 
cho đốt hết lán trại, mang theo hàng trăm người về 
quy hàng Khổng Dung. 

Sau khi Đặng Công Trường quy hàng, bọn phản 
loạn người Dao ở các nơi cũng liên tiếp về xin hàng. 


2. Nén chịu thất bại, chịu khó chịu 
khó, công thành danh toại 


Vương Тіёп tự hạ thanh danh 
để diệt nước Sở 

Những năm cuối thời Chiến Quốc, Tần Thủy 
Hoàng chuẩn bị thôn tính nước Sở, tiếp tục nghiệp 
lớn là thống nhất Trung Quốc, ông triệu tập các đại 
thần, tướng lĩnh để bàn định việc này. 

Lý Tín là một tướng trẻ anh dũng. Khi đánh nước 
Yến ông chỉ huy có mấy nghìn quân Tần mà đánh 
bại hàng chục nghìn quân Yến, dồn vua Yến là Cơ 
Hy vào đường cùng phải giết Thái tử Cơ Đan, kẻ 
chuyên chống đối vua Tần là Tần Thủy Hoàng, tạ tội 
để cầu hòa với vua Tần. Tần Thủy Hoàng muốn cử 
Lý Tín cầm quân đi tiêu diệt nước Sở, hỏi Lý Tín 
đánh chiếm nước Sở thì cần bao nhiêu quân. Là viên 
tướng hiên ngang, Lý Tín không suy nghĩ tính toán, 
vội trả lời: "Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đại vương, 
cộng thêm khí thế oai hùng trên đà thắng lợi của 


463 


quân ta, đánh chiếm nước Sở chỉ cần 200 ngàn quân 
là đủ". 

Nghe Lý Tín nói vậy, Tần Thủy Hoàng thầm khen 
ông ta quả là một vị anh hùng trẻ tuổi, khí phách 
hiên ngang. Vì việc này có can hệ tới vận mệnh quốc 
gia, Tần Thủy Hoàng muốn hỏi thêm ý kiến của các 
tướng lĩnh khác. Ông đảo mắt một lượt về phía tất 
cả các văn võ bá quan, rồi dừng ánh mắt nhìn thẳng 
vào lão tướng Vương Tiên râu tóc bạc pho, đã hơi hom 
hem, từ tốn hỏi: 


- Vương tướng quân, ý kiến của tướng quân thế 
nào? 


Vương Тіёп là một lão tướng dày dạn nơi chiến 
trường, tìng trải trăm trận, đã theo Tần vương nhiều 
năm cho nên rất biết tâm tính và con người ông. Thấy 
Tần Thủy Hoàng vui ra mặt khi nghe ý kiến của Lý 
Tín, Vương Tiến biết ông có ý khinh địch. Nhưng việc 
hệ trọng như thế không thể a dua lấy lòng đươc, với 
vẻ mặt даш chiêu ông tàu với Tần Thủy Hoàng răng: 

- Ваш tâu Đại vương, nước Sở là một nước lón, 
đất rộng ngàn dặm, có hàng trăm ngàn quân lính. 
Mấy năm nay, tuy có mấy lần bại trận, nhưng thực 
lực của họ vẫn còn khá mạnh. Thêm nữa, người nước 
Sở rất căm thù nước Tần, khi đánh nhau với quân 
ta, tướng sĩ của họ liều chết không biết sợ là gì. Bởi 
vậy, chỉ dùng 200 ngàn quân thì quá ít, không thể 
đánh chiếm nước Sở được. Theo thiển ý của thần... 
(Vương Tiên định nói chỉ có 200 ngàn quân thì nhất 
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định thất bại, nhưng ông nghĩ đưa ra lời dự đoán 
không vui như thế thì sẽ làm cho Tân Thủy Hoàng 
nổi giận, cho nên ông đổi giọng) muốn diệt nước Sở 
thì phải có 600 ngàn quân. 

Tân Thủy Hoàng không che giấu vẻ thất vọng đối 
với ý kiến của Vương Tiễn, nói với vẻ lạnh nhạt: 

- Xem ra Vương tướng quân già thật rôi, sao nhát 
gan làm vậy? Ly tướng quân có khí phách, với 200 
ngàn quân mà nhất định đạp bằng được nước Sở! 

Nói rồi, Tần Thủy Hoàng cử Lý Tín câm 200 ngàn 
quân đi đánh chiếm nước Sở. Vương Tiễn dự tính Lý 
Tín nhất định sẽ thất bại, tuy bây giờ Tân Thủy 
Hoàng không nghe ông, nhưng nhất định sẽ có ngày 
cần tới ông. Song, nay Tần Thủy Hoàng cho rằng 
Vương Tiễn đã già rồi, bất lực rôi, nếu không mau 
chân thoái lui thì e răng ông ta sẽ cố ý bịa ra tội 
danh để bãi chức, không cẩn thận còn bị ông ta cho 
toi mạng. Vì vậy, Vương Tiên lập tức cáo bệnh từ 
quan, về nhà nghỉ ngơi. Mặc dầu ý kiến đúng đắn 
của mình không được chấp nhận, nhưng lão tướng 
chẳng những không hề buồn bực, mà còn nín nhịn sự 
hiểu lầm, chê cười của người đời. 

Quả như Vương Tiễn dự tính, Lý Tín bị quân Sở 
đánh bại hai trận liền, phải dẫn tàn quân tháo chạy 
về nước. Tần Thủy Hoàng nổi lôi đình, cách chức Lý 
Tín, cho điêu tra nguyên nhân thất bại. 
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Tuy là người kiêu hùng, rốt cuộc Tần Thủy Hoàng 
cũng phải hối hận vì đã khinh suất, ra lệnh chuẩn 
bị xa giá để thân chinh về quê của Vương Tiễn mời 
ông lại ra làm việc, cầm quân đánh chiếm nước 50. 

Khi gặp Vương Tiễn, Tần Thủy Hoàng cung kính 
xin lỗi: 

- Lần trước Quả nhân sai rồi, không nghe lão 
tướng quân, cả tin Lý Tín, làm hỏng quốc gia đại sự. 
Vì nghiệp lớn thống nhất thiên hạ, xin mời Vương 
tướng quân dẹp bệnh, ra cầm quân đi đánh chiếm 
nước Só. 

— Vương Tiên không vì tân Thủy Hoàng có lời xin 
lỗi mà quên đi tất cả, ông điềm tĩnh nói: 

- Thần đội ơn Đại vương, thề chết cũng phải đền 
оп. Nếu Đại vương cần có thần ra cầm quân diệt Sở, 
thần vẫn cần phải có 600 ngàn quân. Nước Sở đất 
rộng người đông, họ dễ dàng lập ra một triệu quân, 
phải có 600 ngàn quân ta mới có thể tạm ứng phó 
nồi. Ít hơn số đó thì rất khó thắng. 

Tần Thủy Hoàng vội cười lấy lòng: 

- Nay Quả nhân chỉ còn biết nghe theo kế của 
tướng quân mà thôi. 

Tiếp đó, Tần Thủy Hoàng huy động 600 ngàn quân 
giao cho Vương Tiễn chỉ huy. Ngày xuất quân, Tần 
Thủy Hoàng thân chỉnh dẫn văn võ bá quan ra tận 
ngoại ô chúc rượu để tiễn đưa. 
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Uống rượu tiễn đưa xong, Vương Tiễn chào chia 
tay. Tần Thủy Hoàng thấy Vương Тіёп máp máy môi 
như có điều gì muốn nói, vội hỏi: 

- Vương tướng quân đang nghĩ gì vậy? Hãy nói 
cho Quả nhân biết di! 

Vương Tiễn vờ ra vẻ sợ sệt, nói: 

- Xin Đại vương ban cho thần ít ruộng tốt, trại ấp 
đẹp và vườn cây tươi tốt! 

Thấy vậy, Tần Thủy Hoàng buồn cười, nói: 

- Vương tướng quân là cánh tay đắc lực của Quả 
nhân, đất nước trông chờ rất nhiều vào tướng quân, 
_ của cải trong thiên hạ là của Quả nhân, tướng quân 
sợ nghèo sao? | 

Vương Tiễn phân bua: | 

- Đại vương đã bãi bỏ chế dó phân phong đất cho 
‚ ba đời, thần là tướng của Đại vương, công lao có lớn 
nữa cũng không được phong hầu, cho nên chỉ trông 
chờ vào sự ban thưởng của Đại vương. Thần già rồi, 
không thể không lo cho con cháu, cho nên mong được 
Đại vương ban ơn để đảm bảo cơm áo cho con cháu 
của thần. | 

Тап Thủy Hoàng cười, gật gù: 

- Nói chí phải, chí phải. Đây là việc dễ dàng thôi, 
Vương tướng quân cứ ra trận đi! 

Tü khi xuất quân cho tới khi đến biên giới phía 
đông nước Tần, Vương Tiễn năm lần cử người về yêu 
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cầu Tần Thủy Hoàng ban cho con cháu đời sau của 
ông nhiều ruộng đất tốt đôi chút. 

Các tướng dưới quyền Vương Tiễn cho răng, ông 
già rồi cho nên lầm cẩm, không còn chí lón, chỉ lo 
dựng nghiệp cho con cháu. Vương Tiễn nói: 

- Ngươi nói không đúng, ta làm như thế là để 
tránh hậu họa mà thôi. Đại vương tính đa nghỉ. Để 
tiêu diệt nước Sở, ông buộc phải giao cho ta toàn bộ 
quân đội tỉnh nhuệ của nước Tần, nhưng lại không 
hoàn toàn tin ta. Nếu ông ta nghi thì ít ra là tước 
quyền cầm quân của ta, làm hỏng kế lón của chúng 
ta là diệt nước Sở; hoặc nặng hơn thì chẳng những 
kế lón tiêu diệt nước Sở tan thành mây khói, mà ngay 
cả tính mạng của ta và của các người cũng không 
còn. Bởi thế, ta liên tục yêu cầu ban thưởng là để ông 
ta hiểu rằng ta không có dã tâm chính trị. Vì một 
người tham tiền của, chỉ lo tích góp ruộng đất, trại 
ấp cho con cháu thì sẽ không nghĩ tới âm mưu làm 
phản. Quả nhiên, vì thế mà Tần Thủy Hoàng không 
nghi Vương Tiễn thay lòng đổi dạ, yên tâm giao cho 
ông chỉ huy 600 ngàn quân, phát động chiến tranh 
diệt nước Sở. Chỉ trong vòng một năm, Vương Tiễn 
đã lấy được đô thành Thọ Xuân (huyện Thọ tỉnh An 
Huy ngày nay) của nước Sở, bắt sống Sở vương Hùng 
Phụ Só, thôn tính được nước Sở, dich thủ lớn nhất 
của nước Tần. 

Để cho Tần Thủy Hoàng không nghỉ, Vương Tiễn 
đã không tiếc thanh danh của ông, chìa tay xin Tân 
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Thủy Hoàng ban thưởng, khiến tướng tá dưới quyên 
cho rằng ông già lầm cẩm, nhưng lại làm cho Tần 
Thủy Hoàng càng tin ông không làm phan, dốc toàn 
lực giúp ông đánh nhau với nước Sở, khiến ông không 
lo hậu họa, một lòng vì nghiệp lớn là diệt nước Sở. 


Gia Cát Lượng nhãn nhục thuyết 
phục Tôn Quyền liên minh với Lưu Bị 


Mưu sĩ hàng đầu của Đông Ngô là Trương Chiêu 
tính rằng Gia Cát Lượng sẽ phải tới khuyên Đông 
Ngô chống Tào Tháo, ông ta khích Gia Cát Lượng: 


- Trương Chiêu tôi chỉ là nhân vật tầm thường ở 
Giang Đông, từ lâu đã nghe nói ngài ở ẩn tại Long 
Trung, tự ví mình với Quản Trọng và Nhạc Nghị, có 
thật vậy không? 


- Có, chẳng qua ta chỉ ví dụ thế thôi. - Gia Cát 
Lượng lơ đãng trả lời. 

- Tôi nghe nói Lưu Bị ba lần tới lều tranh mời 
ngài hợp tác - Trương Chiêu tấn công tiếp - ông ta 
muốn dựa vào mưu kế của ngài để chỉ đánh một trận 
là lấy được Kinh Tương, ai dè hôm trước đây đã bị 
Tào Tháo chiếm mất rồi, ngài giải thích vấn đề này 
như thế nào? 

Gia Cát Lượng hiểu Trương Chiêu có ý khích ông 
bất tài, ông quyết định đè bẹp tay mưu sĩ số một này 
của Tôn Quyền đã, sau đó thuyết phục Tôn Quyền 
làm người lót đường cho ông. Ông ung dung nói: 
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- Theo ta, việc chiếm vùng lưu vực Hán Thuỷ dễ 
như trở bàn tay. Lưu hoàng thúc của ta lòng dạ nhân 
nghĩa, không nhẫn tâm chiếm đất do người anh em 
trong họ là Lưu Biểu để lại. Vì thế, trước lúc qua đời, 
Lưu Biểu muốn trao châu Kinh cho ông, ông kiên 
quyết tù chối. Cái thằng nhãi con Lưu Tông ấy chẳng 
biết gì cả, đi tin lời của kẻ gian, ngầm đầu hàng để 
cho Tào Tháo vênh vang một thời. Nay ta đóng quân 
ở Giang hạ nhằm mục đích khác, kẻ tầm thường sao 
mà biết được. 

Bị một đòn đau như thế, Trương Chiêu không còn 
biết nể nang là gì nữa, phản kích bừa bãi: 

- Ô hay, như thế thì ngài nói một đằng làm một 
nẻo rồi. Nhớ lại năm xưa Quản Trọng phò tá Tề Hoàn 
Công xưng bá, các nước chư hầu đều quy phục; Nhạc 
Nghị phò trợ nước Yến nhỏ bé, đánh một lèo chiếm 
được hơn bẩy chục thành phố của nước Tề. Hai vị này 
mới là nhân tài trị nước kiệt xuất. Đâu có như ngài 
chỉ ngồi lì trong lều tranh, chỉ biết hóng gió ngắm 
trăng, ôm đầu gối ngồi thu lu một xó, tưởng rằng ta 
đây phi thường! Nếu ngài thật sự có tài thì hãy theo 
Lưu Bị làm việc tốt cho dân, trừ khử kẻ xấu, tiêu 
diệt bọn loạn thần hại nước. Tôi nghĩ, khi chưa có 
ngài mà Lưu Bị đã cầm quân đánh nam dẹp bắc, khi 
đã có được ngài thì ai nấy đều rất mừng, dẫu là đứa 
trẻ lên ba cũng nghĩ rằng Lưu Bị như mãnh hổ được 
chắp thêm cánh, Tào Tháo sẽ chết, triều nhà Hán sẽ 
nhanh chóng vùng dậy. Nào ngờ, tù khi ngài theo 
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Lưu Bị, hë quân của Tào Tháo tới, quân của Lưu Bị 
liền vứt bỏ vũ khí chạy thục mạng, khiến Lưu Bị 
không thể ổn định được đời sống của dân chúng ở 
châu Kinh như lời trăng trối của Lưu Biểu; không 
giúp nổi Lưu Tông giữ được đất đai, phải chạy tới 
thành Phàn, lại thất bại ở Đương Dương, cuối cùng 
phải lưu lạc tới Hạ Khẩu, hầu như không có đất dung 
thân. Điều đó chứng tó rằng, có được ngài mà Lưu 
Bị không thuận lợi bằng trước đó. Quản Trọng và 
Nhạc Nghị có như thế không? 

Nghe xong những lời châm chọc moi móc này, Gia 
Cát Lượng bất giác cười nhạt, nói: 

- Con chim sẻ bình thường sao có thể hiểu được 
hoài bão của con chim bằng bay xa ngàn dặm? Thí 
dụ, một người mắc bệnh nặng, trước hết phải cho anh 
ta uống một chút thuốc nước ôn hoà, thể chất đã khoẻ 
khoắn thì mới cho ăn thịt, uống thuốc có tác dụng 
mạnh. Như vậy mới trù được bệnh tận gốc, khôi phục 
sức khoẻ cường tráng. Nếu không chờ cho khí huyết 
đều hoà, vội vã cho uống thuốc có tác dụng mạnh, 
cho ăn thịt thì khó khỏi bệnh. Trước đây Lưu hoàng 
thúc bại trận ở МАЧ Nam, chạy đi nương nhờ Lưu 
Biểu, chỉ còn có 1000 quân, tướng lĩnh chỉ còn Quan 
Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, chẳng khác nào một người 
mắc bệnh, cơ thể rất yếu. Bấy giờ Lưu Biểu cho ông 
mượn vùng Tân Dã để tạm thời nương thân. Tân Dã 
là một huyện nhỏ ở miền núi hẻo lánh, người ít, lương 
thực thiếu thốn, quân đội được trang bị rất kém, 
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thành trì được phòng thủ xơ sài. Mặc đầu vậy tôi vẫn 
hy vọng nơi này sẽ thiêu cháy quân của Tào Tháo, 
nhấn chìm quân dịch bằng nước sông Bạch Hà, các 
tướng của Tào Tháo như Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân sẽ 
sợ rụng rời chân tay, rụng tim vỡ mật. Tôi cho rằng, 
trước đây Quản Trọng, Nhạc Nghị chỉ huy chiến tranh 
chưa hắn đã hơn trường hợp này. Còn việc Lưu Tông 
đầu hàng, quả là trước đó Lưu hoàng thúc không ngờ 
tói; và lại, дап có biết thì ông cũng không nhẫn tâm 
nhân lúc hỗn loạn đánh chiếm đất ấy. Đây là một 
người đại nhân đại nghĩa. Sở аї bại trận ở Đương 
Dương là vì Lưu hoàng thúc có hàng trăm ngàn dân 
muốn theo ông, ông không nhân tâm bỏ mặc họ. 
Những người này là người già yếu, trẻ nhỏ, mỗi ngày 
chỉ đi được khoảng 10 dăm đường, Lưu hoàng thúc 
không thể đánh chiếm Giang Lăng, cam tâm cùng 
chung hoạn nạn với dân. Đó cũng là một việc làm đại 
nhân đại nghĩa. Ít không địch được nhiều, thắng bại 
là chuyện bình thường của người cầm quân. Ngày 
xưa, Cao tổ Lưu Bang nhiều lần thua Hạng Vũ, sau 
này thắng lớn ở Cai Hạ chẳng phải là nhờ mưu lược 
cao minh của Hàn Tín đó sao? Một người cầm quân. 
càng nhiều càng giỏi như Hàn Tín, theo Cao Tổ lâu 
dài, có phải trận nào cũng thắng đâu. Những người 
hoạch định phương châm, chính sách lón của quốc 
gia, đưa đất nước đi tới chỗ ón định phải là những 
nhà chính trị, quân sự giỏi mưu lược, chứ không thể 
là những kẻ chuyên khua môi múa mép, phô chương 
hư danh, huyênh hoang lừa bip. Có những kẻ ngồi đó 
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nói vài câu bâng quơ, bóng gió, đứng đó khoác lác 
một hồi, làm như không ai bằng họ. Nhưng khi cần 
tuỳ cơ ứng biến thì chẳng làm nên trò trống gì. Những 
người như vậy mới bị thiên hạ phi nhổ!" 

Câu cuối của Gia Cát Lượng đánh trúng vào cái 
việc Trương Chiếu khuyên Tôn Quyền đầu hàng 
không chống lại quân của Tào Tháo khi họ chuyển 
xuống miền nam, khiến ông ta không nói được gì nữa. 


Dùng khẩu chiến đánh bại được Trương Chiêu rồi 
Gia Cát Lượng quay sang Tôn Quyền. Bấy giờ Tôn 
Quyền có toàn bộ vùng đất Giang Đông, nắm giữ 100 
ngàn tinh bình, lại có sông Trường Giang là đường 
hào thiên nhiên, ở vào tư thế ung dung ngồi xem các 
chư hầu ở phía bắc sông chém giết nhau, cho nên ông 
cho rằng lần này Gia Cát Lượng tới là để thuyết 
khách, ông sẽ ở tư thế ngồi ngất nghếu trên сао để 
nghe Gia Cát Lượng van xin. 


Không ngờ khi gặp Tôn Quyền, Gia Cát Lượng nói 
thăng: 


- Lế ra nhân khi thiên hạ đại loạn, tướng quân 
tiến đánh Giang Đông, chúa công Lưu Bị chúng tôi 
đánh vào Hán Nam, hai bên cùng tranh thiên hạ với 
Tào Tháo. Nhưng nay Tào Tháo hầu như đã dẹp được 
đại loạn rồi, ông ta đang tiến về châu Kinh, tiếng 
tăm nổi như cồn, anh hùng bị ông ta lôi kéo hết cả, 
do đó mà chúa công Lưu Bị của chúng tôi phải lui 
bước như hiện nay. Tướng quân đã có dự tính gì trước 
tình hinh hiện nay hay chua? Nếu quý quốc đủ sức 
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chống lại Tào Tháo thì nên mau mau tuyệt giao với 
ông ta. Nhược bằng không chống nổi thì nên mau 
mau cởi bỏ vũ khí, quy hàng Tào Tháo, đó là thượng 
sách. Thưa tướng quân, ngài có định hàng phục Tào 
Tháo không? Thời gian không còn nhiều, không mau 
quyết. định đi thì không kịp. 

Gia Cát Lượng không nói một lời xin liên minh 
với nước Ngô để chống Tào Tháo, cứ như là chỉ suy 
tính vì lợi ích của Đông Ngô. Kỳ thực, bấy giờ Tôn 
Quyền mới có 26 tuổi, là thanh niên nhiệt huyết. Gia 
Cát Lượng biết ông ta không dễ dàng mà đầu hàng 
như thế, cho nên áp dụng sách lược chuyển bị động 
thành chủ động, kích động lòng tự trọng của Tôn 
Quyền. 

Tôn Quyền tuy không thích lời của Gia Cát Lượng, 
nhưng không để lộ trên nét mặt, vặn hỏi: 

- Vậy theo ngài thì tại sao Lưu Bị không đầu hàng 
Tào Tháo? | 

Gia Cát Lượng đáp: 

- Ngài có biết câu chuyện Điền Hoành không? Điền 
Hoành là một tráng sĩ nước Тё, trung nghĩa đáng 
khen, không thờ bai chủ, Hán Cao tổ dụ hàng, ông 
không hàng, tự kết liễu đời mình, huống hồ chúa công 
Lưu Bị chúng tôi đường đường là hậu thế nhà Hán, 
có vô số nhân tài xuất sắc theo ông vì khâm phục tư 
chất kiên cường của ông, làm nên hay không là do ý 
trời, sao lại đi đầu hàng giặc! 

Gia Cát Lượng gãi đúng chỗ ngứa, Tôn Quyền nói: 
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- Ta có cả một vùng đất Giang Đông bao la với 
100 ngàn tỉnh binh, có chỉ lại để cho kẻ khác chi phối? 
Ta đã quyết định chống Tào Tháo! 


Thế là cuộc du thuyết của Gia Cát Lượng đã thu 
được thắng lợi đầu tiên. 


Vưu ông nhẫn nhịn việc nhỏ 
tránh họa lớn 

Vào đời nhà Minh, ở thành Tô Châu có một người 
tên là Vưu lão ông mở hiệu cầm đồ. Một hôm, vào 
ngày 30 tết, Vưu ông đang ở trong nhà tính só sách 
thì bỗng thấy ở ngoài quầy hàng có tiếng cãi nhau. 
Vưu ông chạy ra xem sao. Thì ra lão Triệu, người 
hàng xóm nghèo khó đang cãi nhau với bọn người làm 
thuê của Vưu ông. Vưu ông tuân thủ tín điều "hoà 
khí phát tài", mắng át bọn người làm thuê, sau đó 
ngon ngọt xin lỗi lão Triệu. 

Lão Triệu vênh mặt đứng tỳ vào quầy hàng không 
nói gì nữa. Bọn người làm thuê nói thầm với Vưu ông: 

- Thưa ông chủ, cái lão Triệu này ngang ngược 
hết chỗ nói. Trước đây ít ngày lão mang quần áo ra 
đây cầm cố. Bây giờ lão ta bảo tết đến cần mặc, nhất 
định đòi về, nhưng không trả tiền cầm đồ, tôi giải 
thích, lão mở mồm ra chửi, đây không phải lỗi của 
tôi. 

Vưu ông gật gật dâu, bảo người làm thuê này lui 
ra, tìm việc khác mà làm, bản thân ông mời lão Triệu 
ngôi vào ghế, sau đó ôn tồn nói: 


- Cụ ơi, tôi biết ý cụ rồi, tết đến, cần có bộ quần 
áo mặc cho ra hồn. Đây là việc nhỏ. Chúng ta là chỗ 
quen biết, tắt lửa tối đèn có nhau, xin cụ hãy bớt 
giận, có việc gì ta bàn với nhau, hà tất to tiếng với 
bọn làm thuê làm mướn! 


Không chờ lão Triệu phân bua, Vưu ông sai một 
nhân viên làm thuê khác tra số sách rồi mang ra cho 
ông bốn năm bộ quần áo rét trong số những quân áo 
lão Triệu cầm cố ở đây. Vưu ông chỉ vào số quân áo 
rét này nói: 

- Chiếc áo bông dài này cần cho cụ mặc rét; chiếc 
áo thụng này cụ có thể dùng để đi lễ ngày tết; còn 
ba bộ này thì để cho bọn trẻ mặc. Những thứ này cụ 
cứ tạm mang về, còn lại chưa cần dùng tới, cụ cứ để 
ở đây. 

Lão Triệu chẳng hề có lời cám ơn, vội vàng vơ đám 
quần áo về thẳng, cũng chẳng thèm chào một câu. 
Vưu ông không chấp, vẫn tươi cười, chắp tay tiễn lão 
Triệu ra cửa. 

Ngay đêm hôm ấy, lão Triệu đột ngột chết trong 
một cửa hàng khác cùng phố. Người nhà lão Triệu vu 
cáo cửa hàng này bức tử, đi kiện cáo mấy năm liền. 
Chủ cửa hiệu này phải theo kiện kiệt sức, tón không 
biết bao tiên mới thực biện được mong muốn đem 
chuyện to vo thành chuyện nhỏ, đem chuyện nhỏ xoá 
bo thành không. Thế rồi sự việc được phanh phui rất 
nhanh. Chuyện là thế này: lão Triệu nợ như chúa 
Сб, tài sản trong nhà đã đem đi cầm cố chẳng còn 
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øì, lão uống thuốc độc rồi đến cửa hàng Vưu ông gây 
sự, lấy cái chết đê moi tiên. Không ngờ Vưu ông nhân 
nhịn, lão phải chuôn cho nhanh đề sang một cửa hiệu 
khác trước lúc thuốc пейш. 

Có người hỏi Vưu ông làm thế nào mà biết lão 
Triệu có ý đồ moi tiền bằng cách ấy cho nên đã nhãn 
nhịn, tránh được họa lón. Vưu ông nói: 

- Tôi không biết lão Triệu chết bằng cách ấy, chỉ 
dựa vào lẽ thường mà suy đoán rằng nếu có kẻ vô có 
gây chuyện thì chắc chắn là y có mưu đồ gì đó. Nếu 
ta không nhẫn nhịn việc nhỏ thì rất có thê sẽ bị tai 
hoạ lón.. 

Dân phố nghe Vưu ông nói vây, ai nấy đều khâm 


phục ông giỏi "xem mặt đặt tên", xử sự khôn ngoan. 
Hải Thụy chịu đựng sống thanh bần, 
tránh xa xỉ 


Ông nội của Hải Thụy thi đậu cử nhân, làm quan 
tri huyện, nhưng cha ông là người lêu lổng đã lười 
học hành lại không nghiêm túc cai quản việc nhà. 
Khi Hải Thụy lên 4 tuổi thì cha qua đời, mẹ ông là 
bà Tạ trông vào hơn 10 mẫu bạc điền do tổ tiên để 
lại và việc may vá thuê để đảm bảo đời sống của hai 
mẹ con ông. Bà Tạ là người cương nghị, rất cần kiệm, 
đòi hỏi rất nghiêm khắc đối với việc học tập và chơi 
bời của Hải Thụy. Từ nhỏ Hai Thụy đã nuôi cho mình 
thói quen sống giản dị, nghiêm túc, suốt đời không 
thay đổi. 
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Do thi đậu khoa thi hương, năm Gia Tĩnh Hải 
Thụy được cử làm công tác giáo vụ tại huyện Nam 
Bình phủ Diên Bình tỉnh Phúc Kiến. Công tác giáo 
vụ có mức lương thấp. Bấy giờ, những người làm công 
tác giáo vụ thường lên mặt là người có học, bề ngoài 
tỏ ra lễ nghĩa tiết tháo, tỏ vẻ thanh cao, nhưng bên 
trong thì ngầm tìm mọi cách để bòn rút tiền của học 
sinh. Hải Thụy vô cùng khinh bỉ hành vi vô lại ấy. 
Ông cho rằng, trường công khác với trường tư. Ở các 
trường tư, ngoài việc phải trả học phí ra, để tỏ lòng 
kính thầy, học sinh có thể biếu tiền tặng quà cho 
thầy vào những ngày lễ tết. Nhưng ở các trường công, 
người làm công tác giáo dục đều được nhà nước trả 
lương, không nên thu bất kỳ món tiền nào khác của 
học sinh. Khi ông làm giáo vụ ở huyện Nam Bình, 
bất kỳ học sinh nào biếu quà ông đều từ chối và 
trường này tuyên bố: trừ việc thăm hỏi thày, học sinh 
không được biếu quà, nhất loạt bãi bỏ tục lệ biếu quà 
nhân ngày tết. 


Năm Gia Khánh thứ 37, Hải Thụy được đề bạt 
làm tri huyện huyện Thuần An tỉnh Triết Giang, tù 
chức quan trong ngành giáo dục chuyển sang chức 
quan trong ngành hành chính, chẳng những quan 
chức và phẩm cấp đều tăng, mà thu nhập kinh tế 
cũng tăng rất nhiêu . Dưới triều Minh, về bề ngoài, 
lương bổng của tri huyện tuy không cao, nhưng "lộc" 
rất nhiều. Chưa nói biếu xén, hối lộ, chỉ riêng các 
khoản công khai kèm theo về ruộng đất đã gấp nhiều 
lần tiền lương. Bấy giờ, các khoản thu nhập này được 
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coi là hợp lý hợp pháp. Hải Thụy cho rằng điều này 
không phải do triều đình quy định bằng văn bản, mà 
do các quan địa phương tăng thêm gánh nặng lên vai 
dân lành, ông bãi bỏ, chỉ lĩnh lương. 

Theo triều Minh, cứ ba năm tri huyện phải tới 
kinh đô để tường trình tình hình một lần. Mỗi lần 
như thế các ngài quan huyện đều phải mang theo 
vàng bạc, lụa là gấm vóc, thổ sản đặc sản về biếu các 
quan có liên quan trong các cửa quan ở kinh thành. 
Dân chúng chê cười rằng: "Năm các quan huyện về 
chầu triều là năm các quan ở kinh thành thu tô". Tất 
nhiên, các vị quan huyện không đời nào lại móc hầu 
bao của họ ra để đi hối lộ như thế, hơn nữa họ cũng 
không thể nặn ra được khoản tiền lớn như thế từ 
lương bổng của họ. Vậy thì ở đâu ra? Lông cừu mọc ` 
từ da cừu. Tất cả các khoản chi phí đi và về, các quà 
biếu do các vị quan huyện ké khai trong các lần về 
kinh chầu triều ấy được bổ đều lên đầu dân, theo lệ 
bấy giờ, mỗi thôn mỗi năm phải chi một lạng bạc. 
Bấy giờ, huyện Thuần An có 80 thôn, mỗi năm thu 
được 80 lạng, ba năm 240 lạng, ngoài ra riêng năm 
về kinh chầu triều mỗi thôn phải nộp thêm 2 tiền, 
toàn huyện thu được 160 tiền. Cả hai khoản này gộp 
lại bằng 400 lạng bạc trắng. Trước ngày quan huyện 
về kinh, các thôn còn tới biếu quà cho quan huyện. 
Thường thì các quan tri huyện đều chuẩn bị tù trước 
khoản chi tiền này, nhắm vào các khoản tiền phạt 
hàng năm, các khoản thu khác của toàn huyện. Cộng 
thêm các khoản này, thì số bạc trắng уд vét được 
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trong ba năm ít ra cũng phải lên tới 1800 lạng. Theo 
lệ thì số tiền này được trích ra biếu quan tri phủ 72 
lạng, các quan khác trong phủ 12 lạng, còn lại đều 
do tri huyện chi phối. Đa số các tri huyện sau khi 
biếu xén quan trên, chỉ cho khâu này khâu nọ, bản 
thân họ cũng bòn được một khoản. Tại huyện Thuần 
An, Hải Thụy hai lần về kinh chầu triều, chỉ thu để 
chi lộ phí hết có 72 lạng, chưa bằng số lẻ của các 
huyện khác, còn lại bãi bó, không thu. 

Trước ngày Hải Thụy tới Thuần An nhậm chức, 
các chỉ phí về lương thực, thực phẩm của cơ quan 
huyện đều bổ đều cho các thôn trong huyện. Đây lại 
là một khoản chỉ không nhỏ, mỗi năm môi người trong 
toàn huyện phải đóng góp 4, 5 tiền. Sau khi về đây 
nhậm chức, Hải Thụy tính toán kỹ khoản chi này, 
ông tuyên bố mỗi người mỗi năm chỉ phải nộp 2 tiền. 
Trước đây, quan trên nhất là các vị quan to trên trung 
ương thường nhắc huyện phải biếu tiền, tặng quà cho 
các quan cao cấp về bưu nghỉ tại huyện, mà thường 
là muốn bao nhiêu phải tặng biếu bấy nhiêu. Sau 
ngày Hải Thụy tới nhậm chức, ông không theo lệ này, 
thường tuỳ theo tổng số tiền phạt huyện thu được 
hàng năm, nhiều thì biếu chút đỉnh, ít thì không biếu, 
đòi tặng biếu cũng mặc. Có những người tốt bụng 
khuyên ông răng: "Ngài không thể bỏ được lệ ấy, có 
nhiều khoản chi đã quen nhiều năm rồi, bây giờ 
không chi thì sẽ gây ra tai hoạ đó". Hải Thụy đáp: 
"Tống ra mặt trận cũng được, chém đầu cũng được, 
không thể cấu kết ăn cắp như vậy được!"". Cũng có 
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người khuyên: "Xưa nay, quan địa phương muốn được 
cất nhắc nhanh thì không thể không tốn ít tiền giao 
thiệp, ngài nên thoáng một chút". Hải Thụy vẫn Шап 
nhiên, nói: "Nếu mọi quan địa phương đều không biếu 
tiền cho quan trên thì đều không được thăng quan 
hay sao? Phải chăng những quan địa phương hối lộ 
quan trên đều không bị giáng chức, bị phạt hay sao?" 

Hải Thụy làm như thế khiến các cửa quan trong 
huyện Thuần An thật sự trở nên trong sạch. Bản thân 
ông thường chỉ mặc áo vải, ăn uống đạm bạc. Ông 
còn tự trồng rau ở những đám đất bỏ không quanh 
công đường, cho người lên núi vào rừng kiếm củi. Có 
lần người ta nói rằng, tổ chức mừng ngày sinh của 
mẹ mà gia đình ông chỉ mua có hai cân thịt. Bấy giờ, 
đức cân kiệm, giản dị của Hải Thụy lại bị nhiều kẻ 
quan liêu, giầu có chê cười. Tổng đốc tỉnh Triết Giang 
là Hô Tôn Hiếu còn đem việc ông chỉ mua có hai cân 
thịt để mừng ngày sinh nhật mẹ đi rêu rao ở khắp 
nơi, chê cười ông là "vắt chày ra nước". Sau này, do 
ông không lấy lòng, nịnh bợ cho nên làm mếch lòng 
Tả phó Đô ngự sử Yên Khanh và Tuần diên Ngự sử 
Viên Thuân mà bị bãi chức. 

Năm Long Khánh thứ ba, Hai Thụy được thăng 
lên chức Hữu thiêm Đô Ngự sử, Khâm sai Tổng đốc, 
Tuần phủ mười phủ. Đây là chức vụ có thực quyền 
‚ rất lón, "lộc" rất nhiều, địa vị vô cùng hiển hách. 
Nhưng ông vẫn giữ tác phong cần kiệm giản dị như 
xưa. Đấy giờ, các quan tuần phủ rất coi trọng nghì 
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thức đi tuần, nào là kèn trống, cờ quạt, đội nghi thức, 
tiền hô hậu ủng, trông rất có thanh thế. Khi tới phủ 
Ứng Thiên, mỗi lần đi tuân các địa phương, Hải Thụy 
đều không dùng kèn trống, cũng không cho các địa 
phương ra thành nghênh tiếp. Bấy giờ khi tuần phủ 
tới đâu, ở đó phải dựng hành dinh cực kỳ sang trọng. 
Nhưng Hải Thụy tới đâu cũng cấm các quan địa 
phương không được xây nhà mới hoặc tu sửa lại nhà 
cũ lấy chỗ cho ông dừng chân, làm việc, chỉ được phép 
dùng nơi thường dùng để tiếp khách vãng lai, đồ dùng 
trong phòng có gì dùng nấy, không được bày biện đồ 
dùng cao cấp cho riêng ông. Để xoá bỏ lệ cũ gây tốn 
kém cho các châu, huyện khi quan tuần phủ đi tuần 
thú, sau khi nhậm chức, Hải Thụy ban bố "Đốc phủ 
Hiến ибс". "Hiến ибс" quy định những quy tắc về đời 
sống cá nhân ông, các địa phương phải tuân thủ, 
không vi phạm. Có những qui định rất chi tiết. Thí 
dụ, quy định: khi quan Tuần phủ đi thị sát các phủ, 
châu, huyện, chính quyền địa phương không được 
nhân dịp đó để bầy biện cỗ bàn linh đình, tặng quà 
cáp khi chia tay, tối đa chỉ thêm ba món thịt gà, cá, 
thịt lợn và một chai rượu nhỏ để chứng tó là có chiêu 
đãi, cấm không được bầy biện nhiều hơn; mỗi một 
bữa như thế tối đa không được quá 3 đồng tiền bạc, 
trong đó Кё cả củi đun, nến thắp sáng. 

Hải Thụy làm quan đốc phủ của triều đình, chức 
to danh tiếng lón, ở quê ông có người giả danh ông ` 
cho vay nặng lãi, mua ruộng đất. Được tin này ông 
lập tức gửi thư về cho phủ Quỳnh Châu nói rằng: "Tù ˆ 
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ngày ta ra làm quan tới này, chưa từng về Hải Nam. 
Lương của ta chỉ vừa đủ nuối sống gia đình, không 
còn thừa để cho vay, tậu ruộng. Ở quê ta chỉ có hơn 
10 mẫu bạc điền do ông cha để lại, hàng năm thu 
được khoảng 1 thạch 2 đấu lương thực, ngoài ra không 
hề tăng thêm một tấc đất. Nay, bất kỳ kẻ nào mạo 
danh ta cho vay nặng lãi, tậu ruộng đều phải xử theo 
tội mạo danh, xử thật nặng, không nể nang, đề nghị 
thông báo cho tất cả các châu, huyện ở Hải Nam". 
Hải Thụy làm Tuần phủ Ứng Thiên mới được 9 tháng 
thì mất chức, về quê, vì bị bọn quyền quý ở địa 
phương và trong triều đình bấy giờ căm ghét. Sau khi 
bị bãi chức, ông sống cuộc sống thanh bần ở quê nhà 
bằng 10 mẫu bạc điền và nghề viết chữ thuê. Mặc 
dầu sống trong điều kiện khó khăn như vậy, khi biết 
viên quan trưởng bạ thông cảm khai rút cho ông một 
máu tám thước đất, ông đã yêu câu viên thư lại ở 
huyện sửa lại trước mặt ông. 

Hải Thụy về quê sinh sống vừa tròn 16 năm, thì 
năm Vạn Lịch thứ 12, Minh Thần Tông là Chu Dực 
Quân quyết tâm dùng lại Hải Thụy, cử ông giữ chức 
Lại bộ hữu thị lang ở Nam Kinh. Năm ấy, Hải Thụy 
đã ở vào cái tuổi xưa nay hiếm. Sau 16 năm sống 
thanh bần, nay lại ra làm quan to, nhưng ông vẫn 
giữ tác phong cần kiệm, giản dị, đi nhậm chức Lại 
bộ Hữu thị lang mà vẫn mặc quần áo rách vá, ngồi 
trên một chiếc thuyền nhỏ con, không có tuỳ tùng, 
không có nghi thức gì, đi mấy tháng trời hàng ngàn 
dặm, thế mà không một viên quan địa phương nào 
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biết ông là ai. Vừa tới Nam Kinh, việc đầu tiên ông 
làm cũng giống như khi nhận công tác giáo vụ ó 
huyện Nam Bình, đó là ra thông báo cấm các quan 
lại trong bộ Lại và ở các nơi tặng biếu quà cho ông. 
Sau đó, ông bắt tay loại bỏ các tật xấu trong các cửa 
quan. Hai năm sau, tháng 11 năm Vạn Lịch thứ 15, 
vừa nhậm chức Hữu đô Ngự sử tại viên Đô sát Nam 
Kinh thì Hải Thụy qua đời, thọ 74 tuổi. 

Khi ông qua đời, do không có người thân trực hệ, 
cho nên Đô ngự sử Nam Kinh là Vương Dụng Cấp 
được cử đứng ra lo liệu việc tang của ông. Khi Vương 
Dụng Cấp cùng các vị Ngự sử thu dọn các di vật của 
Hải Thụy thì thấy tài sản tư nhân của ông chỉ có hơn 
10 lạng bạc, chỉ đủ để mua tang phục, đồ liệm. Số 
tài sản này còn ít hơn của một thư sinh nghèo bấy 
giờ. Đứng trước cảnh thanh bần của một vị quan lận 
đận, gặp nhiều chông gai này, Vương Dụng Cấp 
không cầm lòng được, oà lên khóc nức nở, các quan 
Ngự sự có mặt ai cũng thương tâm nhoà lệ. Mọi người 
bàn bạc, môi người góp một ít tiền, mới đủ lo lễ tang 
cho Hải Thụy. 

Lễ tang của Hải Thụy không sang trọng, nhưng 
long trọng không có lễ tang của ông quan phong kiến 
nào sánh kịp. Ngày tổ chức tang lễ, tất cả các cửa 
hàng cửa hiệu ở thành Nam Kinh đều đóng cửa, ngõ 
phố nào cũng có bàn thờ Hải Thụy do dân chúng tự 
động lập ra, không khí đau thương bao trùm khắp 
thành Nam Kinh. Khi lĩnh cữu qua sông, dòng người 
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mặc áo trắng xếp hàng tiễn đưa hai bên bờ sông 
Trường Giang dài hơn 100 dặm. 


Tử Sản chịu dựng gian khó, 
trấn hưng nước Trịnh 

Tử Sản còn có tên là Công Tôn Kiều, là Tướng 
quốc của Trịnh Giản Công cuối thời Xuân Thu, cầm 
quyền ở nước Trịnh 21 năm, có thành tích rất cao về 
nội chính, ngoại giao và kinh tế, 

Năm 565 trước công nguyên, để lấy lòng nước Tấn 
hùng mạnh, nước Trịnh cử cha Tử Sản là Tử Quốc 
cầm quân thảo phạt nước Thái. Là một nước nhỏ, 
nước Thái đành phải cử Tư mã Công Tử Nhiếp саш 
quân nghênh chiến, nước Trịnh thắng, Tư mã Công 
Tử Nhiếp bị bắt làm tù binh. Quân nước Trịnh chiến 
thắng trở về, cả nước reo vui, thết rượu mừng công, 
nhưng riêng Tử Sản lại lo âu rầu rĩ. Ông nói với bạn 
bè: "Nước Trịnh không phải là nước lón, nhưng lại 
diễu võ dương oal, thất đức, điều đó sẽ gây ra tai hoạ 
lón, năm năm tới đây sẽ không được yên ổn". Khi này 
Tủ Sản còn rất trẻ, chưa làm quan. Nghe ông nói vậy, 
cha ông tức giận, sợ ông hiểu biết nông cạn, gây ra 
tai hoạ, trách cứ ông rằng: "Tuổi còn nhỏ, không được 
ăn nói linh tỉnh mà mất đầu". Tuy nhiên, ông không 
thể không phục con ông nói có lý. Năm 554 trước công 
nguyên, Trịnh Gian Công lập Tử Sản là Khanh, 11 
năm sau đó, tức năm 543 sau công nguyên lại bổ 
nhiệm Tử Sản làm tướng. 
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Sau khi làm Tể tướng, đứng trước tình hình phức 
tạp, mâu thuẫn gay gắt, khó khăn chống chất, Tử 
Sản không hề khiếp sợ, có lý tưởng vĩ đại, ý chí lớn 
lao, muốn làm tốt. công việc xây dựng nước Trịnh của 
mình. Ông phân tích tình hình trong nước, công việc 
đầu tiên ông làm sau ngày nhậm chức là quyết định 
phong một thành quách cho đại tộc Bá Thạch. Rất 
nhiều người không hiểu ông làm như thế để làm gì. 
Đại phu Tử Thái Thúc hỏi Tử Sản : 

- Ngài làm như thế để làm gì? 

Tử San đáp: 

- Muốn cho đất nước yên ón thì trước bêt phải làm 
cho gia tộc lớn trong nước ổn định, đoàn kết, một lòng 
với vua, làm dịu các mâu thuẫn trong nước, ổn định 
tình hình chính trị. Ta làm như thế là nhằm mục 
đích này. 

Tiếp đó Tử Sản bắt tay chỉnh đốn trật tự. Ông 
nghiêm túc quán triệt chế độ đẳng cấp, coi đó là mấu 
chốt cai trị đất nước. Thời kỳ Tử Sản cầm quyền, tầng 
lớp Đại phu ở nước Trịnh nhao nhao đòi được đi săn 
bán, tế lễ tổ tiên của họ, Tử Sản cho rằng đây là hoạt 
động vượt quá khuôn khổ lễ giáo, ông không cho phép. 

Đứng trước tình hình nông nghiệp và kinh tế bị 
đổ уд, Tử Sản đã áp dụng một loạt biện pháp để chấn 
chỉnh, như cải cách chế độ thuế, đào đắp sông ngòi, 
chỉnh đốn lại đất ó và đất canh tác,... nhờ đó sản xuất 
ổn định, phát triển, giảm bót mâu thuẫn, tranh chấp 
trong dân. 
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Khi Tử Sản cải cách chế độ thuế, phái bảo thủ 
trong tầng lóp quý tộc phản đối. đe doa giết ông. Tử 
Sản nói: "Nhà nước và dân cần có luật mới, luật mới 
có ích, thúc đẩy sản xuất. Cái gì có lợi cho dân thì 
ta kiên quyết làm. Sự an nguy đối với cá nhân ta 
không phải là vấn đề quan trọng". Ông cho khắc 
những điều luật mới này vào đỉnh, coi đó là lệ thường 
của đất nước và công bố cho mọi người biết, chấp 
hành. - 

Nước Trịnh nổi tiếng về thương nghiệp, là trung 
tâm thương mại và giao thông giữa các nước chư һап 
miền bắc thời kỳ Xuân Thu. Nước Trịnh lợi dụng lợi 
thế của họ về điều kiện địa lý, phát triển buôn bán 
để làm giầu, dựa vào tầng lớp thương nhân để phát 
triển thương mại. Do vậy, coi trọng thương nghiệp, 
bảo vệ thương nghiệp, ưu đãi thương nghiệp là quốc 
sách quan trọng của nước Trịnh. 

Tử Sản không mê tín ma quỷ, mệnh trời. Năm 
526 trước công nguyên, nước Trịnh bị hạn nặng, nhiều 
người chủ trương tế trời cầu mưa, Tử Sản kiên quyết 
phản đối. Mùa hè năm nọ "sao hoà" xuất hiện trên 
bầu trời, nhiều nước bị hoa hoạn, trong đó có nước 
Trịnh. Có người đề nghị tế trời để trừ hoả hoạn, Tử 
Sản không nghe. Ông nói: "Đạo người ở gần, đạo trời. 
д xa, với không tới được, biết thế nào mà tin? " Như 
vậy là Tử Sản đưa ra quan điểm cho rằng, sự nghiệp 
của con người không liên quan tới cái gọi là mệnh 
trời Nhờ Tử Sản dầy công cai quản, kina tế và các 
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mặt khác của nước Trịnh có chuyên biến rõ rệt. Bất 
kỳ ai muốn làm nên sự nghiệp đêu phải tốn công, 
chịu đựng gian khó. 


2 


Vương Mành nén chịu đề chờ thời 
gặp được vua hiền 


Vương Mãnh vốn là phần tử trí thức người Hán, 
sinh ra ở huyện Cư, quận Bắc Hải, châu Thanh, do 
chiến tranh loạn lạc, theo cha mẹ tới lánh nạn ở quận 
Nguy tù nho. 

Khi Phù Kiên, người dân tộc Рё, lên làm vua nước 
Tần ở Trường An, chính quyền Đông Tấn của người 
Hán vẫn còn tồn tại, vì sao Vương Mãnh lại đi làm 
quan dưới quyền Phù Kiên? Vì đây là sự lựa chọn hết 
sức nghiêm túc của Vương Mãnh trên con đường nhân 
sinh của ông. Vương Mãnh rất biết: đẫu có tài năng 
mà không có vị quan trên thông mình, có tài thì cũng 
không phát huy được tài năng ấy của mình. Bản thân 
việc lựa chọn đúng vị quan trên của mình cũng là 
một mặt thể hiện tài năng trí khôn của mình. 

Thời còn trẻ, Vương Mãnh đã tiing tới đô thành 
nước Triệu - Nghiệp Thành, các vị quan to quyền quý 
ở đây chẳng coi ông ra gi. Tuy chỉ có một người tên 
là Từ Thống khi gặp Vương Mãnh thì rất lấy làm lạ, 
cho răng ông là nhân vật phi thường. Từ Thống bèn 
vời ông làm công ш ‚ nhưng ông tù chối, lên Hoa 
Sơn ở ấn. Vì Vương Mãnh cho rằng, với tài năng của 


1. Quan chức thời nhà Hán, dưới quyền Thái thú cấp quận. - N.D. 
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mình, ông đáng làm việc lón giúp vua chứ không phải 
chỉ làm chức công tào. Do vậy, Vương Mãnh tạm thời 
ở ấn trên núi, chờ thời cơ. 

Năm 351 sau công nguyên, Phù Kiên, người dân 
tộc Dë, lập ra triều Tiên Tần ở Trường An. Năm 354, 
tướng Hoàn Ôn của Đông Tấn đem quân bắc phạt, 
đánh bại quân của Phù Kiên, đóng quân ở Bái 
Thượng. Vương Mãnh tới xin gặp Hoàn Ôn. Khi tiếp, 
Hoàn ôn đề nghị Vương Mãnh trình bầy quan điểm 
của ông về tình hình xã hội bấy giờ. Đứng trước ba 
quân mà Vương Mãnh уйа thà tay vào cổ áo bắt гап, 
vừa thao thao nói về thiên hạ đại sự. 


Hoàn Ôn thấy vậy, lấy làm lạ, hỏi Vương Mãnh: 


- Ta theo lệnh Hoàng đế đem 100 ngàn quân, tới 
đây thảo phạt giặc phản nghịch, làm việc chính nghĩa, 
trừ hại cho dân, vậy tại sao hào kiệt ở Quan Trung 
không ai tới đón tiếp? 

Vương Mãnh đáp: 


- Ngài từ nơi cách xa ngàn dặm tới đây dẹp giặc, 
thành Trường An ở ngay trước mắt thế mà ngài không 
vượt qua sông Bá, mọi người không rõ a đồ của ngài 
cho nên không tới. 

Hoàn Ôn trầm ngâm một hồi lâu không trả lời, vì 
Vương Mãnh đã ngầm đánh trúng tim đen của ông 
ta. Thực tế thì Hoàn Ôn tính toán rằng, bình định 
Quan Trung ông ta chỉ được cái hư danh, thực quyên 
vẫn nằm trong tay triều đình, tiêu hao thực lực, làm 
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mướn không công cho người khác, chẳng bằng bảo tồn 
lực lượng đê sau này cướp quyền triều đình. 


Nghe Vương Mãnh nói như vậy, Hoàn ôn biết cái 
tay thư sinh nghèo đang đứng trước mặt ông ta không 
phải là người tầm thường, một hồi lâu ông ta mới 
ngấng đầu, chậm rãi nói: "Giang Đông không kẻ nào 
sánh được với ngươi". Sau đó, trước khi rút quân, 
Hoàn Ôn biếu Vương Mãnh xe đẹp ngựa tốt, phong 
cho ông chức quan cao là "Đô hộ", mời ông cùng 
nam hạ. Sau khi tới Hoa Sơn xin ý kiến thày dậy, 
Vương Mãnh từ chối lời mời này, tiếp tục ở ап tại 
Hoa Sơn. 


Vương Mãnh bái kiến Hoàn Ôn vốn là định xuống 
núi thể hiện tài hoa, lập nghiệp, nhưng cuối cùng đã 
bỏ ý định ấy. Bởi vì, sau khi phân tích Hoàn Ôn và 
tình hình Đông Tấn, ông cho rằng Hoàn Ôn không 
trung thành với triều đình, có dã tâm cướp chính 
quyền, chưa hàn đã thành công. Nếu nằm dưới quyền 
Hoàn Ôn thì khó làm nên việc lón. 

Đây là lần thứ hai ông từ chối lời mời của người 
khác. 

Hoàn Ôn lui binh được hai năm thì Phù Kiện qua 
đời, kế vị ông ta là Рій sinh, một bạo chúa khét tiếng 
trong lịch sử Trung Quốc. Phù Sinh ngu muội, tàn 
bạo, giết người như ngóe. Con của Phù Kiện là Phù 
Kiên muốn trù khử tên bạo chúa này. Ông chiêu mộ 


1. Tước quan, tương đương Tổng đốc. - N.D. 
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người hiền tài đẻ tăng thêm thực lực. Nghe nói Vương 
Mãnh là người có tài, ông cử Thượng thư Lã Bá Lầu 
mời Vương Mãnh ra làm việc. 

Vừa gặp nhau Phù Kiên và Vương Mãnh đã như 
đôi bạn tri âm, họ bàn về thiên hạ đại sự, ý kiến hai 
bên không hẹn mà gặp. Phù Kiên cảm thấy ông gặp 
được Vương Mãnh chẳng khác nào Lưu Bị gặp được 
Gia Cát Lượng thời Tam Quốc. Vương Mãnh cảm thấy 
Phù Kiên mới xứng là đối tượng mà ông phục vụ cả 
đời, ông rất vui lòng tích cực bầy mưu tính kế giúp 
Phù Kiên. 

Năm 357 sau công nguyên, Phù Kiên tiêu diệt 
được tên bạo chúa Phù Sinh, làm vua triều tiên Tần, 
còn Vương Mãnh thì trở thành Trung thư Thị lang, 
пат các điều cơ mật của quốc gia, tham dự vào các 
việc lớn trong triều đình. Do có tài nổi bật, sáng suốt, 
năm 36 tuổi, trong một năm Vương Mãnh được thăng 
chức 5 cấp, trở thành Thượng thư tả phó xạ phụ quốc 
tướng quân, Tư lệ Hiệu úy, bầy mưu tính kế giúp 
Phù Kiên trị nước, lập nên đại nghiệp oanh liệt, trở 
thành nhà hoạt động chính trị kiệt xuất trong xã hội 
phong kiến Trung Quốc. 

Năm 375 sau công nguyên Vương Mãnh mắc bệnh 
qua đời, thọ 51 tuổi. Khi ấy Phù Kiên mới 38 tuổi. 
Mất cánh tay đắc lực này, Phù Kiên vô cùng đau lòng, 
thường thương nhớ buồn khóc, chưa đầy nửa năm mà 
bạc trắng đầu. . 
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Người xưa nói "Chim khôn lựa cành đậu, người 
khôn lựa chúa thờ". Trong lịch sử, nhiều người có tài 
do chọn nhầm chủ mà mang hận suốt đời. Cũng giống 
như Gia Cát Lượng, Vương Mãnh đã chọn cho mình 
con đường đúng giữa lúc tình thế chao đảo không yên, 
nhờ đó mà thành công trong sự nghiệp, vẻ vang suốt 
đời. Ông kìm nén tham vọng nhanh chóng thành 
danh, giầu có, mà tâm lý này thường có ở những người 
tâm thường, nhận định con người một cách chính xác 
rôi mới дап thân vào con đường làm quan. Đó là kinh 
nghiệm quan trọng trên bước đường di tới thành công 
của ông. Nó cũng mách bảo chúng ta răng, trong công 
việc hàng ngày, phải tận sức lựa chọn người lãnh đạo 
thích hợp, đó là tiền đề giúp cho sự nghiệp | của ta 
phát triển thuận lợi. 


8. Kim nén tâm ly hám lợi, hy sinh 
tình máu mủ vì việc nghĩa, dë lại danh 
thơm mãi mãi 


Tôn Vũ kìm nén sự cám dỗ của 

danh lợi, danh thơm suốt đời 
Tôn Vũ không chỉ là nhà quân sự kiệt xuất, mà 
còn là nhà tư tưởng vĩ đại. Ông là người biết cân nhắc 
đánh giá tình hình sóng gió, nguy cơ rình rập trên 
vũ đài chính trị, biết rút ra khói dòng nước xiết khi 
công thành danh toại, trọn vẹn trước sau, danh thơm 

suốt. đời. 
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Tôn Vũ vến là người nước Tề, họ Điền. Ông nội 
của Tôn Vũ là Đại phu nước Tề, lập công lớn trong 
chiến tranh. Tôn Vũ là cái tên do Tề Cảnh Công đặt 
ra để biểu dương chiến công của ông. Sau này, do có 
sự tranh giành, hận thù giữa họ Điền và các họ khác, 
Tôn Vũ tới nước Ngô để lánh mặt. 


Thời niên thiếu, Tôn Vũ chăm chỉ học hành, rất 
thích nghe Кё chuyện, mà chuyện thì phần lớn là 
chuyện chiến tranh. Tôn Vũ được sinh ra, lón lên 
đúng vào thời đại rối loạn nhất trong lịch sử xã hội 
cổ đại Trung Quốc, chiến tranh liên miên, ít khi thái 
bình thịnh thế, bởi vậy, nhiều việc có liên quan với 
chiến tranh. Tôn Vũ nghe kể chuyện không phải vì 
tò mò. Mỗi lần nghe kể chuyện ông đều hỏi rõ đầu 
đuôi, kết cục, sau đó ông còn đánh giá, tìm ra nguyên 
nhân thắng lợi, thất bại. Lâu ngày, ông phát hiện ra 
rất nhiêu điêu huyền diệu trong những câu chuyện 
ấy, trong nhiều cuộc chiến tranh, thắng lợi và thất 
bại đều có cùng một điểm chung. Ông dùng dao khắc 
lên gỗ những điều ông đã rút ra từ những cuộc chiến 
tranh ấy, sau đó căn cứ vào tình tiết được mô tả trong 
câu truyện, ông vẽ lên da thú, đánh dấu lại. 

Sau khi tới nước Ngô, Tôn Vũ một mặt dẫn người 
đi khai hoang, trồng trọt, mặt khác tiếp tục âm thâm 
nghiên cứu chiến tranh. 

Trong cuộc đấu tranh chính trị đầy rẫy hiểm nguy, 
sở dĩ sau khi làm nên sự nghiệp Tôn Vũ có thể rút 
khối dòng nước xiết, khôn ngoan giữ mình là do ông 
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thấy được bóng tối trên quan trường, không ham danh 
lợi. Trong hàng chục năm, ngày nào cũng như ngày 
nào, Tôn Vũ say sưa nghiên cứu về quân sự, hoàn 
toàn chỉ vì hứng thú, không rứt ra được, chứ không 
phải vì quan cao lộc hậu, rạng mặt tổ tiên. Mong 
muốn lớn nhất của Tôn Vũ là được sống cuộc đời yên 
ổn nơi ruộng vườn. 

Năm thứ 522 trước công nguyên, Đại thần nước 
Sở là Ngũ Tử Tư bị Sở Bình Vương tìm giết, chạy 
sang nước Ngô, đầu hàng vua Liêu của nước Ngô, sau 
này được anh ruột của vua Liêu là công tử Quang 
nhận làm người tâm phúc. Công tử Quang cho rằng 
ngôi vua của ông bị vua Liêu chiếm, cho nên đã oán 
hận từ lâu, luôn âm mưu chờ cơ cướp lại ngôi. Sau 
khi Ngô Tử Tư đầu hàng vua Liêu nước Ngô, Công 
tử Quang phát hiện ông là người tài trí hơn người, 
rất шійпе, nhưng muốn hoàn thành việc lớn là cướp 
ngôi vua mà chỉ có một Ngũ Tü thôi thì không đủ. 
Do vậy, công tử Quang cử Ngô Tử Tư đi khắp nơi cầu 
hiền, tìm nhân tài. | 

Ngũ Tử Tư phong phanh nghe tin Tôn Vũ ở ẩn 
tại nước Ngô, từ lâu đã muốn tìm gặp. Nhưng nghĩ 
rằng, Tôn Vũ là một bậc kỳ tài, không dễ dàng kết 
thân được, nếu chỉ đi thăm qua loa thì sẽ đường đột, 
làm hỏng việc, cho nên còn đang chờ dịp. Bây giờ, địa 
vị đã chắc chắn, hơn nữa, cũng có danh tiếng, Ngũ 
Tử Tư quyết định tìm gặp Tôn Vũ. 
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Khi gặp Tôn Vũ, Ngũ Tử Tư trao đổi ý kiến rất 
thành khẩn, tránh những vấn đề nhạy cảm, chỉ tỏ ý 
muốn học hỏi Tôn Vũ. Ngũ Tử Tư nói: 


- Từ lâu tôi đã được nghe tiếng tăm của ngài, vô 
cùng ngưỡng mộ. Tài hoa và danh phận cao quý của 
ngài tôi không sánh kịp. Nếu học vấn và tài thao lược 
của ngài được dùng để trị nước thì nước nhỏ thành 
nước lớn, nước yếu thành nước mạnh. Nhưng ngài ở 
ân tại nơi hoang vắng này thì mai một mất cái kỳ 
tài cái thế ấy!" 

- Ngài quá khen, là một nông phu như tôi nào có 
kỳ tài gì đâu! Chẳng qua chỉ biết cuốc đất cầy ruộng 
mà thôi - Tôn Vũ đáp. 

Một thời gian sau, Ngũ Tử Tư lại tới thăm Tôn 
Vũ. Do đã quen nhau từ lần gặp trước, hai bên không 
còn nghỉ ky nhau, trao đổi nội dung mới, càng nói 
càng hợp nhau. Tôn Vũ mời Ngũ Tử Tư vào buồng 
trong tiếp tục trao đổi. Ngũ Tử Tư nói: 

- Tôi nghe nói ngài nghiên cứu binh pháp đã tü 
lâu, có thể chỉ bảo cho tôi vài điều được không? 

- Tôi chẳng qua là đọc các câu chuyện đánh trận 
của người xưa để giải buồn những khi công việc rảnh 
rôi, nói là nghiên cứu sao được, ngài quá khen rồi đó. 

Thấy Tôn Vũ có ý tü chối, Ngũ Та Tư không sốt 
ruột, уап từ tốn nói với thái độ càng thành khẩn: 

- Tôi có mối thù lớn, phải nương thân ở nước Ngô, 
không biết tuong lai sẽ ra sao, còn sống thì còn muốn 
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kết. giao với các hào kiệt trong thiên hạ, muốn được 
các hiền sĩ chỉ bảo, ngài có giúp được không? 

Tôn Vũ thấy Ngũ Tử Tư có ý thành tâm, nếu lại 
từ chối thì khó nghĩ, ông kể cho Ngũ Tử Tư nghe 
những điều tâm đắc của mình trong nhiêu năm 
nghiên cứu chiến tranh, cử ra nhiều ví dụ để phân 
tích nguyên nhân thành bại. 


Qua lần trao đổi này, Ngũ Tủ Tư càng nhận ra 
rằng muốn trả được thù thì phải có Tôn Vũ giúp sức. 


Cảm kích tấm lòng thành của Ngũ Tử Tư, nhà 
quân sự kỳ tài cái thế Tôn Vũ rời khỏi ruộng vườn 
nơi sơn đã, bước lên vũ đài chính trị, tới nước Ngô 
làm quân sư cho Vua nước Ngô. 


Sau nhiều năm chấn chỉnh cán thận, tình hình 
mọi mặt của nước Ngô đều có chuyển biến rất tốt. 
Vua nước Ngô là Hợp Lư thấy nước Ngô quân nhiều 
tướng giỏi, quân đội có kỷ luật nghiêm minh, sĩ khí 
hiên ngang, nhân tài đầy đủ, dân chúng no cơm ấm 
áo, quốc khó đầy ар, cho rằng đã có điều kiện đánh 
nước Sở, bèn triệu tập quần thần trưng cầu ý kiến 
của họ. Ngũ Tử Tư và các đại thần khác đều cho rằng, 
quân lực, vật lực của nước Ngô hùng mạnh, đánh nước 
Ngô chỉ cần một trận có thể giành toàn thắng. Chỉ 
có Tôn Vũ ngồi lặng thinh, trầm tư không nói. Нор 
Lư thấy vậy, hỏi: 


- Tướng quân Tôn Vũ thấy thế nào? 


Tôn Vũ đúng dậy đáp: 
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- Đại vương và các vị nói đúng, xét về thực lực 
hiện nay, nước Ngô có thể đánh nước Sở, nhưng muốn 
giành thắng lợi trong chiến tranh còn phải biết mình 
biết ta. Nước Ngô tuy có thực lực mạnh nhưng chưa 
thể nói đã đánh là thắng. Nước Sỏ, từ khi giết gian 
thần Phí Vô Ky, lòng dân ổn định, lại dược mùa nhiều 
năm liền, mọi thứ dự trữ cũng rất đầy đủ. Quân đội 
nước Sở cũng có sức chiến đấu rất mạnh - sau khi 
phân tích kỹ tình hình đất nước, tình hình dân chúng, 
tình hình quân đội của hai bên, Tôn Vũ nói tiếp '- 
muốn đã đánh là thắng, không thể chỉ dựa vào sĩ khí, 
sự dũng mãnh của quân đội và vận may trong chiến 
tranh, còn phải nắm phần chắc thắng về chiến thuật. 

Nghe Tôn Vũ phân tích tình hình thực tế của hai 
nước Ngô, Sở, Hợp Lư và quần thần đều rất khám 
phục. | 

Tôn Vũ nói: 

- Tôi cho rằng, điều quan trọng nhất hiện nay là 
tìm cách cho quần thần nước Sở mâu thuẫn với nhau, 
nghi ky nhau, tiếp đó làm cho nước Sở rối loạn, như 
thế thành luỹ dẫu có kiên cố, đánh từ trong đánh ra 
thì dễ vỡ. Ngoài ra, có thể phái một bộ phận quân 
đội mở một. số trận nhỏ ở biên giới nước Sở. Làm như 
thế là để quấy nhiễu nước Só, đồng thời cũng để phô 
trương sức mạnh của nước Ngô đối với các nước chư 
hầu khác. | 

Năm 506 trước công nguyên đã nổ ra môt cuộc 
chiến tranh lón giữa hai nước Ngô, Só, tài năng quân 
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sự phi thường của Tôn Vũ đã được phát huy triệt để 
trong cuộc chiến tranh này. Tôn Vũ đã vạch ra kế 
hoạch tác chiến sát hợp với tình hình nước Sơ và thực 
lực của nước Ngô, việc chuẩn bị lương thực, điều binh 
khiến tướng được sắp xếp, bố trí đâu vào đó. 


Được tin này, nước Sở cũng chuẩn bị đầy đủ. Vua 
Sở sai Thám Doãn Thú phân tích kỹ tình hình quân 
đội hai nước Ngô và Só, dự kiến cục diện có thể sẽ 
xảy ra sau khi khai chiến, vạch ra sách lược giành 
thắng lợi trên cơ sở phân tích, dự tính toàn diện. 


Thám Doãn Thú lệnh cho tướng Nang Ngõa cầm 
quân trấn giữ phía nam sông Hán Thuỷ, chủ yếu chặn 
đánh chiến thuyền, phòng quân nước Ngô tập kích. 
Sau khi chiến tranh bắt đầu, Nang Ngõa nhanh chóng 
cho quân vượt sông đánh vỗ mặt quân nước Ngô, đẩy 
quân nước Ngô vào thế-hai bên đều có địch, đánh 
nhau ở dưới nước. | 


Dia thế mà Thám Doãn Thú đã chọn, chiến thuật 
đã xác định, có thể nói là kế sách lợi hại, nếu được 
thực thi thì đánh bại được quân nước Ngô. Nhưng, 
Tôn Vũ đã dự tính trước ý đồ ấy của Thẩm Doãn Thú, 
ông tương kế tựu kế, khiến cho Nang Ngoã phát hiện 
thì đã muộn. Bị quân nước Ngô đánh kẹp từ hai phía, 
quân nước Sở không chống cự nổi, thương vong quá 
nhiều. Quân nước Sở đại bại, quân nước Ngô toàn 
thắng. 


Bằng cuộc sống binh đao hơn chục năm, Tôn Vũ 
có cống hiến lớn, đưa nước Ngô tới chỗ hưng thịnh 
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giầu mạnh, nhất là đã lập nên công lao cái thế trong 
cuộc chiến tranh chỉnh phạt nước Sở. Chiến tranh kết 
thúc, vua nước Ngô là Hợp Lư mở tiệc ăn mung thắng 
lợi, bình công khen thưởng, phong quan tiến chức cho 
người lập công. Ông trưng cầu ý kiến chúng thân xem 
ai có công lớn nhất. Mọi người đều nói Tôn Vũ là 
người lập công đầu. Chúng thần đề cử trùng hợp với 
ý vua, trong số những người được thưởng, Tôn Vũ 

được thưởng hậu nhất! : 


Song, ngoài dự tính của vua nước Ngô Hợp Lu, 
Tôn Vũ kiên quyết không nhận phần thưởng giành 
cho ông, hơn nữa sau đó lại còn mượn có tuổi già xin 
-được về quê, buông súng сау ruộng. Ai nấy đều lấy 
làm lạ, không biểu tại sao Tôn Vũ làm như thế. 

Công thành danh toại, quan cao lộc hậu, điều đó 
chẳng những làm rạng mặt tổ tiên, họ mạc, mà còn 
ЛА vinh hoa phú quý cả đời hưởng không hết. Đó là 
mục tiêu biết bao người đeo đuổi suốt đời, thế mà 
Tôn Vũ lại hết sức thờ ơ. Vậy ông theo đuổi cái gì? 
Trong tấu từ quan gửi vua Ngô Hợp Lư ông viết: 
"Thần vốn là người quê mùa, được Đại Vương yêu 
quý, thật là vinh hạnh. Làm cho nước Ngô giầu mạnh, 
lập công trong chính chiến, đó là nghĩa vụ thần phải 
phải làm tròn, cho nên quả thật thần không dám 
nhận quan cao lộc hậu. Chiến công, chiến tích ấy đều 
là công đức của Đại Vương! Nay thần tuổi đã cao, có 
nhiều việc muốn làm nhưng thường lực bát tong tâm, 
cứ tiếp tục ở bên Đại Vương thì e rằng làm hồng việc 
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lún. xin Đại Vương gia ơn cho thân được về với ruộng 
vườn. sống thanh tịnh bình than quãng dòi còn lại." 
Sau hơn mười năm sớm tối có nhau. con người và 
phẩm chất cao quý không tham công, không tranh 
danh đoạt lợi. Tôn Уй khiến Hợp Lư vô cùng khâm 
phục. Giờ đây. đất nước thanh bình. Hợp Lư không 
muốn rời xa Tôn Vũ. Ông cử Ngũ Tu Tư thuyết phục. 
gi Tôn Vũ lại. Không ngờ Tôn Vũ rất kiên quyết. 
Мей Tử Tư khuyên can hết nhời vân không xoay 
chuyển được ý muốn tìi quan của ông. Tôn Vũ nói: 
- Như ngài đã biết tôi rất hờ hững với công danh 
lợi lộc. Ngày ấy, vì në tình bạn và cảm kích tấm lòng 
“thành tâm của ngài tôi mới ra giúp Баі Vương dựng 
xây sự nghiệp. Nay công việc ấy đã xong, tôi tuổi cao 
sức yếu rôi. Đề nghị ngài giúp tôi xin Đại Vương thứ 
lỗi. tôi mãi mãi không quên ơn ngài. i 
Một đời anh hùng hào kiệt. sau khi công thành 
danh toại không bị lộc quan cám dó. thật là hiếm có. 
Tôn Vũ từ quan, ngoài lý do ông không chạy theo 
công danh ra. còn có nguyên nhân khác. Hơn mười 
năm đấu thân nơi quan trường. ông đã thấy đủ điều 
đen tối: trong đấu tranh chính trị thì nham hiểm xảo 
quyệt. hôi tanh độc ác, đấm đá nhau lúc công khai 
lúc ngấm ngâm, kẻ lừa người bịp. không tì bất kỳ 
thủ đoạn nào để giành quyền lực. thủ đoạn tàn bao. 
tâm gan độc ác: trong đấu tranh quân sự thì chém 
giết bừa bãi, hôn chiến liên miên gây ra tai nạn thê 
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tham cho dân chúng. Tất thay những điêu ấy khiến 
cho Tôn Vũ không vên. trợn rợn trong lòng. 


Có thê nói. một điểm hơn người nữa của Tôn Vũ 
là kim nén không bị quyên lực. lợi lộc cam đô. dùng 
cảm rút khói dòng nước xiết. dé lại danh thơm suốt 
đời. ¬ | | 


Thạch Thố cắt bỏ tình thân, 
_ giết con vì đại nghĩa 


- “Năm cuối thời Đông Chu. Vệ Trang Công. có 3 
паб con trai. con cả là Hoàn. con thứ là Tấn, con 
thú ba là Châu Dự. | | 

"Châu Dự tính tình hung bạo. thích đùng vô dùng 
binh. hơi một tí là tính tới việc đánh. giết. Nhưng 
được Trang Công rất cưng chiêu, mặc Châu Dự muốn 
làm рі thì làm. không hề ngăn cấm. 


Đại phu Thạch Thố là một người ngay thăng, dân 
chúng rất tín nhiệm ông. Ông khuyên Trang Công 
rằng: "Làm cha mẹ phải nghiêm khắc giáo dục con 
cái. không nên nuông chiêu quá. dung túng quá mức 
chúng sẽ kiêu căng. kiêu căng sẽ làm loạn. Nếu Chúa 
Công muốn truyền ngôi cho Châu Dự thì phải sóm 
lập Châu Dự là người thừa kế. nếu không thì phải 
quản chế không để cho ngang ngược tuỳ tiện như thế. 
tránh xây ra tai hoạ sau này". 


Nhưng Trang Công dë ngoài tai. vẫn để mặc Châu 
Dự muốn làm gì thì làm. Thạch Thó có đứa con trai 
tên là Thạch Hậu. tính tình у hệt Châu Dự. cứ như 
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là sinh đôi уау, thường dua nghịch với nhau, cùng 
rong xe đi săn. quấy nhiêu dàn chúng. Thạch Thố 
thấy chướng mắt. đánh Thạch Thố một trận. nhốt. vào 
một gian buồng, không cho ra ngoài gây chuyện. 
Nhưng Thạch Hậu không sửa. trèo tường ra ngoài. 
trốn ở trong phủ của Châu Dự, không đám về nhà, 
Thạch Thố không làm gì được, đành giả câm giả điếc, 
nen giận. 


Không lâu sau. Vệ Trang Công qua đời, công tử 
Hoàn lên kế vị. gọi Hoàn Công. Hoàn Công tính tình 
nhu nhược. không tự chủ. Thạch Thố thấy Hoàn Công 
là người như vậy. mà Châu Dự thì lại ngô ngược hung 
hăng. ông dự tính nhất định sẽ loạn. bèn kiếm có già 
са, từ chức về nhà. không đoái hoài tói công việc triều 
chính nữa. 


Được thể, Châu Dự càng bất chấp tất cả. ngày 
đêm bàn với Thạch Hậu cướp ngôi vua. 


Giữa khi ấy Chu Bình Vương qua đời, thái tử lên 
ngôi. Đây là ngày quốc gia đại sự. các chư hâu phải 
đích thân tói phúng viếng Chu Bình Vương, chúc 
mìing công tử Vệ Hoàn vào triều lên ngôi. 


Nhân địp này Thạch Hậu hiến kế với Châu Dự 
răng : "Ngày mai. khi Hoàn Công lên đường vào triều. 
anh tổ chức tiệc д cửa tây. giả vờ tiễn anh ta, cho 
500 dũng sĩ mai phục sẵn ở ngoài cửa, khi đang chúc 
rượu thì xông ra giết chết anh ta. Tên nào chống lại. 
lập tức tiêu diệt ngay. như vậy thì anh cướp được 
ngôi". 
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Châu Dự mung ra mặt. sai Thạch Hậu đi sắp хер. 
bố trí mọi việc. 


Sóm hôm sau. khi Hoàn Công chuân bị đi thì Châu 
Dự bèn đốn mời anh vào quán. rượu tiệc đã bây san, 
Châu Dự cung kính mời rượu: 


- Hôm nay huynh trưởng đi xa, tiểu đệ soạn bữa 
rượu nhạt tiễn huynh trưởng lên đường. 


- Hiền đệ bầy vẽ làm gì cho tốn kém, anh đi hơn 
một tháng rồi lại về thôi mà. Ở nhà nhờ hiền đệ tạm 
thay mặt giải quyết công việc triêu chính. làm việc 
phải thận trọng đó! 


- Huynh trưởng yên tâm, tiểu đệ sẽ đặc biệt thận 
trọng. 


Dứt lời. Châu Dự vội vàng rót đầy chén rượu, bung 
lên mời Hoàn Công. Hoàn Công uống môt hơi hết chén 
rượu, rồi cũng rót rượu mời Châu Dự. Châu Dự đưa 
hai tay đón chén rượu, giả vờ lõ tay làm rơi chén rượu 
xuống đất. Hoàn Công không biết đó là mưu kế, gọi 
người mang tới một chiếc chén khác để chúc rượu 
Châu Dự. Thừa cơ ấy, Châu Dự né ra sau lưng Hoàn 
Công, rút dao đâm mạnh. Hoàn Công chết tại chỗ. 
Thế là Châu Dự tự xưng là vua, сї Thạch Hậu làm 
Đại Phu. Công tử Tấn hoảng sợ chạy tới nước Hình 
xin được che chở. Sau khi lên ngôi. Châu Dự thấy 
không khí xã hội sôi sục. bàn tán việc ông ta giết anh 
để cướp ngôi. đo đó lại bàn với Thạch Hậu để đối phó. 
Châu Dự nói: 
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- Ngươi có nghe người ta bàn tán gì không? Ca 
nước người người nói xấu ta. Xem ra. chỉ có cách là 
tung quân ra đánh một nước láng giêng, dựa vào đó 
dë bẹp sự chống. đôi ở trong nước. Ngươi xem nên 
đánh nước nào? 

- Tất nhiên là nên đánh nước Trịnh rồi. Nước 
Trịnh từng xâm lược nước ta nhân cơ hội này ta báo 
thù rửa nhục. - Thach Hậu hón hở trả lời. 


Bàn bạc xong, họ xua quân đánh nước Trịnh. Quả 
nhiên. năm ngày đầu họ giành được một thẳng bã 
nhỏ. Nhưng Thạch Hậu ra lệnh rút quân. 


- Tại sao vậy? Đại quân chưa chạm trần nhau mà 
đã rút về là tại làm sao? - Cháu Dự ngạc nhiên. 


Thạch Hậu đề nghị Châu Dự phai cân nhắc, bí 
mật nói với Châu Dự răng: 


- Quân nước Trịnh nổi tiếng là quân đội mạnh. 
chúng ta không chắc thắng được họ. Đã thắng một 
trận nhỏ, đủ để đe net trong nước rồi. Hơn nữa, chúa 
công mới lên ngôi chưa được bao lâu. tình hình chưa 
chắc chắn, xa triều đình lâu. e có biến cố. 


Thạch Hậu dương dương tự đắc rút quân, lệnh cho 
binh lính dọc đường vừa đi viia ca hát khai hoàn, hộ 
vệ Châu Dự hiên ngang lui quân về triều. 


Nhưng, ở trong nước mọi người vẫn không ủng hộ 
họ. 


Châu Dự hỏi Thạch Hậu: 
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- Đánh thẳng trận trỏ về mà họ vẫn không phục. 
ngươi bảo còn cách nào khác không? 

Chỉ còn một cách là: cha thân là người ngay 
thăng. được mọi người rất tôn. trọng. chi băng chúa 
công vời ông vào triêu. trao cho một chức quan trọng, 
như thế người ta sẽ hết nói. 


Châu Dự cho người mang rất nhiều quà quý tới 
mời Thạch Thố vào triêu. Thạch Thố tù chối: 


- Ta già rồi. bệnh mỗi ngày một nặng, Bay di 
chầu triều cũng không đi nổi nữa rồi. 

Châu Dự lại hỏi Thạch Hậu: 

Cha ngươi cáo bệnh không chịu vào triêu, ta 
muôn đích thân tới tận nhà xin ông chỉ cho một cách 
được không? 

- Chúa công đích thân tới nhà chưa hăn ông đã 
muốn tiếp. để thân về nhà, thay chúa công nói trước 
_ xem ý ông thế nào đã! 

Thạch Hậu về nhà gặp cha. Thạch Thố hôi: 

- Chúa mới muốn triệu kiến ra để làm gì? 

- Vì mọi người có ác cảm với ông, ông sợ ngôi vua 
không chắc, muốn cha chỉ cho một Кё! 

- Cái đó thì có gì khó? Chư hầu muốn lên ngôi thì 
phải tàu Бат với triêu đình thì mới được coi là chúa 
chính thức. Nếu chúa mới được Chu Thiên tử chấp 
nhận thi còn аі nói gì được?” 

- Y của cha rất đúng, nhưng nếu bây giờ tự dưng 
удо triêu thì thiên tử sẽ nghi. tốt nhất là có một người 
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vào triêu tâu trước với thiên tử. Nhưng ai là người 
có thể làm được việc này? - Thạch Hậu đưa ánh mát 
hy vọng vào cha. 

- Cái đó không để đâu - Thạch Thó nói có vẻ hăng 
hái - người hiện nay được Chu thiên tử tin nhất là 
Hoàn Công nước Trần. có ông ta nói cho một lời. nhất 
định xong việc. Nếu chúa mới tới nước Trần nhờ Trân 
Hoàn Công giúp thì chắc chắn thành công. 

Thạch Hậu tâu lại điều này với Châu Dự. Châu 
Dự rất đỗi vui mìng. lập tức cho chuẩn bị lễ vật để 
cùng Thạch Hậu tới nước Trần. 

Thạch Thỏ со quan hệ rat Шап thiết với Đại phu 
Tử Chân của nước Trần. Thấy co hội đã tới, ông cắt 
ngón tay lấy máu viết một bức huyết thư rồi giao cho 
một người thân tín tới nước Trân bí mật đưa cho Tử 
Chân để ông trình lên Trần Hoàn Công. Trần Hoàn 
Công bóc thư ra xem thì thấy trong thư viết: "Ngoại 
thần Thạch Thố lậy trăm lậy có thư gởi tới Trần hiền 
hâu điện hạ như sau: Nước Vệ gặp họa trời giáng tai 
ương, vua bị giết để cướp ngôi. Việc này đo người em 
phần nghịch là Châu Dự thực hiện. con của thân là 
Thạch Hậu vì tham vị mà nối giáo cho giặc. Nếu 
không diệt hai kẻ phần nghịch này thì bọn loạn thần 
tặc tử sẽ nói lên khắp thiên hạ. Thần tuổi già ốm 
yếu. không đủ sức ngăn chặn chúng. mắc nợ với Vệ 
Hoàn Công. Nay hai tên phản nghịch này mắc mưu 
của thân dẫn xác tới thượng quốc, rất mong thượng 
quốc bắt гїї. trị tội аё chỉnh đốn lại cương thường 
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vua tôi. được nhu vậy thì không chỉ là phúc cho riêng 
nước của thân ша là phúc cho са thiên hạ". 


Đọc xong. Trần Hoàn Công hỏi Tử Chân: 

- Theo ngươi. nên xử lý việc này thế nào? 

Tử Chân không hề đắn đo. tâu: 

- Nước ta và nước Vệ xưa nay luôn luôn hoà thuận. 
giúp đỡ lân nhau. Điều bất hạnh của nước Vệ cũng 


là điều bất hạnh của nước ta. Chúng tới đây là tự tới 
chó chết, nhất thiết không cho chúng có đường vë. 

Thế là kế hoạch bắt Châu Dự được xác định. 

Ngày hôm sau. thái miếu được bầy biện rất trang 
nghiêm. Trân Hoàn Công đứng ở giữa. văn võ bá quan 
xếp hàng hai bên rất chỉnh tê. 

Đại phu Tử Chân dán Thạch Hậu đứng lên một 
bậc thần. Thạch Hậu nhác thấy ó cửa ra vào có dựng 
một tấm bia. trên đó ghi: "Làm quan mà bất trung. 
làm con mà bất hiếu. không được vào miếu này". y 
giật thót mình. quay đầu hỏi Tử Chân: 

- Dựng tấm bia này là có ý gì vậy? 

- Đây là quy tắc đã có tü mấy đời nay ở nước tôi. 
tấm bia này được dựng hàng chục năm nay rồi. 

Một lát sau. xe của Châu Dự tới. y vừa định cúi 
chào thì bông nghe thấy Tử Chân hô to: 

- Thừa lệnh Chu thiên tử. nay bắt hai kë giết vua 
la Châu Dự và Thạch Hậu. những người khác được 
плет ха! 
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Tiếng hô vừa dứt. Châu dự bị bắt giữ. Thạch Hậu 
vội rút kiếm định chống cự liên bị các dũng sĩ từ hai 
bên xông ra trói lại. 


Trân Hoàn Công định đưa Châu Dự và Thạch Hậu 
ra xử theo pháp luật. Nhưng quần thần đồng thanh 
tau: 


- Thạch Hậu là con của Thạch Thố. Việc bắt giữ 
này lại do ông ta đề nghị. chưa biết у ông ta thế nào. 
Tốt hơn cả là mời ông ta tới. trao hai kë này cho ông 
ta xử lý аё tránh hiểu lầm. 


Châu Dự và Thạch Hậu bị giam riêng môi kë một 
nơi. Trân Hoàn Công cho người tói nước Vệ thông báo 
cho Thạch ТЬ. 


Thấy sứ gia nước Trần tói. Thạch Thố thâm biết 
Châu Dự và Thạch Hậu đã bị bất. ông cho người 
chuẩn bị xe. ngựa đưa ông vào triều. đồng thời cho 
người thông báo cho các văn võ bá quan vào triêu họp 
mạt. | 

Thấy Thạch Thó đột nhiên vào triều. văn võ bá 
quan ai nấy đêu lấy làm lạ. họ tới tụ họp với tâm 
tình nôn nóng. nghi hoặc. Thạch Thốế bước tới. đọc 
thư của nước Trần nói rằng đã bắt giam Châu Dự và 
Thạch Hậu. đang chờ Đại phu nước Vệ tói xử lý. 


Thạch Thố hoi: 
- Vậy là các vị đêu đã biết. cần xử lý hai tên gian 
thân nghịch tu này như thế nào? 
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- Đây là việc quốc gia đại sự. phải nghe theo chủ 
trương của Quốc lão - quân thân đông thanh đáp. 


- Hai tên phan nghịch phạm tội tây trời. phải chịu 
tội chết. quyết không tha - Thạch Thố nói - Không 
xử nghiêm thì ăn nói làm sao với linh hôn của tiên 
đế? Ai có thé đi nước Trần giết hai tên giặc này? 

Tả Tể Sửu dứng đậy nói: 

- Gian thân nghịch tặc ke nào cùng phải khép tội. 
chết. Tên súc sinh Châu Dự аё thân đi xử lý. 

Lúc này có người xin tha chết cho Thạch Hậu. 
chưa nói hết thì Thạch Thế đã đập bàn quát: 

- Tội ác của Châu Dự là do thằng con bất hiếu 
của lão xúc xiêm. các vị bảo giảm tội cho y chăng hoá 
ra là сас vị nghi lão làm việc theo cam tình riêng? 
Ta đích thân đi tự tay chém đầu tên nghịch tặc bất 
trung bất hiếu ấy! 

Gia thần Noa Dương Khiên vội nói: 

- Quốc Lão hãy nén giận. thân tự nguyện đi chấp 
hành mênh lệnh của Quốc Lão. 

Hai vị Та Та: Sửu và Моа Dương Khiên tới nước 
Trân, bái tạ Trân Hoàn Công, sau đó thừa hành 
nhiệm vụ. Châu Dự bị giải ra giữa chợ để hành quyết. 
Châu Dự nói với Tả Tế Sửu: 

- Ta là vua. người là quan, ngươi đám giết ta? 

- Anh ngươi là vua. ngươi là quan. thế mà ngươi 
giết, ông ây. nay ta chỉ làm theo người thôi mà - Та 
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Tê Sửu уйа dứt lời thì ông vung đao lên. đâu của 
Châu Dự văng khỏi cô. 

Noạ Dương Khiên giải Thạch Hậu ra. Thạch Hậu 
van хіп: 


- Ta biết có chết. cũng chưa hết. tội. Nhưng sự thê 
đã thế này thì hãy giải ta vê nước Vệ cho ta được 
gặp cha lân cuối cùng rồi hãy giết! 

Моа Dương Khiên nói: ˆ 


- Ta tới đây theo lệnh cha ngươi để trừ khử ngươi 
tại chô. Nếu ngươi muốn gặp cha thì ta sẽ mang đầu 
ngươi vë cho ngươi gặp ông cũng được: 


Quách Tử Nghi kìm chế 
không chạy theo hư danh, 
làm quan 4 đời vua liên tục 


Quách Tử Nghi được phong tước là Phân Dương 
vương, vương phu được xây ở thôn Thân Nhân tại 
kinh đô Trường An. Xây vương phủ xong. Quách Tử 
Nghi cho mó cổng phủ suốt ngày để mọi про ra vào 
tuỳ ý. cấm người trong phủ ngăn can. 


Một hôm. có một viên quan được điều đi nơi khác. 
ông ta tới vương phủ để chào tü biệt. Biết Quách Tử 
Nghi không cấm vào phủ. ông ta đi thăng vào trong 
phủ. Vừa lúc ấy ông ta nhìn thấy phu nhân và con 
gái của Quách Tử Nghi đang chải chuốt. trang điểm. 
còn Phân Dương vương Quách Tử Nghi thì đứng bên 
cạnh hâu hạ họ. lúc thì họ bảo đưa cho họ chiếc khăn 
lau. lúc thì họ sai lấy cho họ cốc nước. họ sai bảo ông 
như sai bào Ке hầu vậy. Viên quan này không đám 
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chê cười ngay tại chó. nhưng khi về nhà đã đem 
chuyện này ra kế cho người nhà nghe. Thế là một 
đồn mười, mười đồn trăm, chỉ vài ngày sau. khắp kinh 
thành người ta đem việc này ra làm tro cười. 
Nghe tin này. Quách Tử Nghi chẳng có phản ứng 
nhưng mấy đứa con thì cam thấy bë mặt cha. 
Chúng bảo nhau cùng nói với cha ra lệnh đóng cửa 
phủ giống như các TƯỜNG phủ khác, không cho tự tiện 
ra vào. ñ | 
| Nghe các con nói vậy. Quách Tử Nghi phá lên cười, 
cả mấy dứa con đều quỳ xuống khóc lóc van xin, một 
đứa nói: 


- Phụ vương công lao hiển hách, khắp thiên hạ ai 
cũng kính phục, nhưng phụ vương lại không tự tôn 
"trọng mình, bất kỳ ai phụ vương cũng cho tự до ra 
vào phủ. Chúng con cho rằng, ngay như danh thần 
Y Doãn đời nhà Thương, tướng Hoắc Quang đời nhà 
Hán cũng không làm như phụ vương. | 


Quách Tử Nghi không cười nữa, gọi các con cüng 
ngôi lại, nói với ý sâu xa: 

- Cha mở cửa phủ cho mọi người ra vào tự nhiên 
không phải là dë chạy theo hư danh. mà là dë tự bảo 
vệ mình, bao vệ tính mạng của cả gia đình ta. 

Các con ông rất ngạc nhiên, vội hỏi cho rõ ý. 
Quách Tử Nghi thở dài, nói: 

- Các con chỉ thấy thanh thế hiển hách của nhà 
họ Quách chúng ta. không thấy hiểm hoạ làm mất 
thanh thế ấy. Cha được phong tước Phân Dương 
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Vương. có tiến nữa thì cũng chăng giầu hơn. Trăng 
đây trăng lại khuyết. hết thịnh thì suy. đó là lẽ đương 
nhiên. Vì thế mà người đời thường nói phải dũng cam 
rút ra khỏi dòng nước xiết. Song. xem ra triều đình 
vẫn muốn sử dụng cha. nào đã chịu cho cha về ó ẩn. 
Thêm nữa. dẫu có về ở ап, thì cũng không thể tìm 
đâu ra nơi ở ấn có thể chứa hết hơn 1000 nhân khẩu 
trong phủ họ Quách ta. Có thể nói, hiện nay cha tiến 
chăng được lùi chẳng xong. Trong tình hình đó. nếu 
chúng ta đóng kín cửa, không đi lại với bên ngoài. 
nhỡ có một kẻ nào đó thù oán nhà họ Quách chúng 
ta. vu cáo chúng ra ăn ở hai lòng. sẽ có bọn tiểu nhân 
giàu dó bìm leo. thêm giấm thêm ót, gây ra án oan, 
thì chính đời họ Quách già trẻ trai gái sẽ chết không 
có đất mà chôn. 


Đây là lý lẽ về hoạ tù đâu ra. phải tránh hoạ như 
thế nào. Quách Tử Nghi có nhãn quang chính trị rất 
sắc bén, tự kìm chế để tránh tai hoạ. càng biết kìm 
chế khi gặp vận may. khi vinh hạnh. 


Vụ Khiêm nhân nhịn sự vu cáo, 
thanh danh còn mãi 


Vu Khiêm người Huyện Tiền Đường. tỉnh Triết 
Giang. là vị anh hùng dân tộc và là nhà thơ đời nhà 
Minh Trung Quốc. Ông đỗ tiến sĩ năm Vĩnh Lạc, sau 
đó dam nhận nhiêu chức vụ quan trọng ó Trung uong 
và địa phương. nổi tiếng trong cả nước về đức tính 
liêm khiết. tài bai lão luyện. Bởi vậy, khi triêu minh 
lần đầu tiên đặt ra chức vụ Tuần phủ. Minh Tuyên 
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Tông là Chu Chiêm Cơ đích thân câm bút phê đặc 
cách đề bạt ông làm tuân phủ Hà Nam. Sơn Tây. Là 
quan đứng đầu hai tỉnh. Vu Khiêm rất nghiêm khắc 
với mình. dù đi thị sát hoặc vé kinh ông không bao 
giờ làm ra vẻ ta đây là quan to. luôn móc mạc giản 
di. | | | 

Vu Khiêm làm tuần phủ Hà Nam, Sơn Tây tói 
năm thứ năm thì Minh Tuyên Tông ốm chết. con ông 
là Chu Kỳ Chấn lên nối ngôi, lấy niên hiệu là Anh 
Tông. mở đầu thời kỳ quan hoạn Vương Trấn lộng 
quyên. Vương Trấn cậy được Minh Anh Tông tin 
dùng. tác oai tác quái trong triêu. tham ô. ăn hối lộ. 
mua quan bán tước. bợ đỡ bè cánh. gạt bỏ người tốt. 
trung thực. không còn điều ác nào mà y không làm. 
Có một thời, bá quan trong triêu và các quan địa 
phương nịnh nọt lấy lòng y. tranh nhau biếu xén vàng 
bạc. châu báu. Sử sách ghi chép. bấy giờ các quan 
phải biếu 100 lạng bạc mới được Vương Trấn tiếp một 
lần. biếu 1000 lạng bạc mới được Vương Trấn tiếp | 
một büa cơm tại nhà y. Nhung Vu Khiêm căn ban 
không làm cái trò đó. mỗi lần ông về kinh làm việc 
đều không mang. theo quả biếu để biểu. Vương. Trấn 
và những tiêu nhân: quyền. quí trong triều. “Một só 
bạn bè tốt bụng thường khuyên ông: rằng: "Ngài 
không nịnh bợ bọn tiểu nhân quyền quý thì đúng rồi, 
nhưng cũng không thể cứng nhắc quá. chó có nhập 
gla mà khóng tuy tuc! Quan dúng đầu. địa phương về 
kinh mang theo ít thổ sản. đặc sẵn. để biếu. người này 
người nọ thì chì là chuyện thường tình. Ngài tì Hà 
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Nam. Sơn Tây về thì mang theo ít vải thiều, nấm ăn. 
khăm chùm đâu thì cũng được chứ sao!'". Môi khi có 
ai khuyên như thế, Vu Khiêm đều hóm hinh giơ hai 
ống tay áo rộng thùng thình ra nói: "Tôi ấy à. tôi chỉ 
mang hai ống tay áo dựng gió mát đi thăm họ thôi". 
Вау giờ ông còn sáng tác một bài thất ngôn tuyệt cú 
như sau: Thủ bạc ma cô cập tiên lương. bản tư dân 
dụng phản vi ương. Thanh phong lưỡng tụ triều thiên 
khứ. miễn đắc Diêm Lư thuyết đoạn trường", Đức 
liêm khiết ngay thăng của Vu Khiêm được triều đình 
và dân chúng khâm phục. nhất là được dân chúng 
hai tỉnh Hà Nam, Sơn Tây ủng hộ, thậm chí các vương 
công quy tộc trong hoàng tộc cùng to y khen ngợi tài 
hoa và con người của ông. Nhưng bọn Vương Trấn thì 
lại coi Vu Khiêm như cái gai trước mắt họ, chúng 
muốn trù khử cho đỡ ngứa mắt. 

Năm Chính Thống thứ 11 là năm thứ 18 Vu 
Khiêm làm Tuần phủ Hà Nam, Sơn Tây. Trong thời 
đại phong kiến, các quan to đều có thói quen đề phòng 
triêu đình nghi ky. Vu Khiêm tuy không sợ điều đó 
nhưng cảm thấy làm quan quá lâu ở một nơi thì 
không hay. Một lần, nhân về kinh báo cáo tình hình, 
ông dâng só lên Minh Anh Tông tiến cử Tham Chính 
vương Tôn Nguyên Chinh thay mình. Vương Trấn cho 
rằng thời cơ đã đến, liền sai tên chó săn Lý Tích đàn 


1. Tạm dịch nghĩa: khăn chùm đầu. nấm ăn, vải thiều, đều là 
của dân, dùng vào thì sẽ gặp tai ương. Về kinh với hai ống tay 
áo dựng gió thì tránh khoi bị dư luận bàn tán. xì xào - ND. 
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һас Vu Khiêm. vu cáo ông vì lâu ngày không được 
thăng chức. bất mãn cho nên cố ý tiến cử người thay 
thế. gây sức ép với triều đình. làm việc vô đạo đại 
nghịch. Tiếp dó, y vô có tống giam Vu Khiêm, khép 
tội chết. Nhưng. dân chúng và nhiều học sinh bhai 
tinh Sơn Tây, Hà Nam sôi sục căm giận, kéo nhau 
lên Bắc Kinh đòi Anh Tông hoàng đế thả Vu Khiêm. 
Thấy lòng dân oán giận, không dám động vào lòng 
căm phân của công chúng, Vương Trấn đành phải thả 
Vu Khiêm, giáng chức xuống làm Đại lý Phong thiếu 
khanh. Được tin Vu Khiêm bị giáng chức giữ lại ở 
Bắc Kinh. quần chúng Sơn Tây. Hà Nam không chịu 
bó tay, họ tập trung 100 ngàn người kéo về Bắc Kinh, 
quỳ ở ngoài hoàng cung, yêu cầu triều đình để Vu 
Khiêm vẫn làm Tuần Phủ Hà Nam. Sơn Tây. Lần 
này. có cả hai phiên vương của hai tỉnh là Tấn vương 
ở Thái Nguyên là Chu vương ở Khai Phong cũng đứng 
ra bảo vệ Vu Khiêm. Xuất phát tù nguyện vọng ổn 
định địa phương, họ cực lực yêu cầu cho Vu Khiêm 
trở vê chủ trì công việc ở hai tỉnh cũ. Đứng trước tình 
hình đó, Vương Trấn buộc phải khôi phục chức vụ 
của Vü Khiêm. 
Nhưng, cuộc đấu tranh chưa kết thúc ở đó. 


Mùa thu năm Chính Thống thứ 14, quân của 
người thiểu số Ngoã Thích ó miền Bắc xâm phạm 
miền nam. Do Vương Trấn xúi giục, Minh Anh Tông 
đích thân câm 500 ngàn quân đi chỉnh phạt. Vương 
Trấn chỉ huy bìia bãi, quân của triều đình nhà Minh 
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bị tiêu diệt hết trong trận luy Thổ Mộc. Vương Trấn 
bị tướng dưới quyên phán nộ giết chết. Anh Tông bị 
bắt làm tù binh. Sau biến cố Thổ Mộc. quân Ngoã 
Thích giải theo Minh Anh Tông đánh thẳng tới chân 
thành Bắc Kinh. Mọi người trong thành Вас Kinh 
hoảng hốt, hoàng thân quốc thích, quan to nhà giầu 
tới tấp chuẩn bị bỏ chạy về miền nam. có người đã 
chuyển gia quyến, của cải xuống miền nam từ lâu rồi. 
Hoàng Thái Hậu xuống chiến giao cho em của Anh 
Tông là Chu Kỳ Ngọc chấp chính. Chu Kỳ Ngọc triệu 
tập các đại thân bàn kế chống giặc, người thì chủ 
trương chạy về miền nam, có kẻ còn nói bừa rằng rút 
về miền nam là số trời định, người thì tô ra tiếc nuối 
cơ nghiệp của tổ tông... trong cung đường rộng thênh 
thanh, kẻ khóc người gào. rối loạn như mó bòng bong. 
Bấy giờ, Vu Khiêm cũng tham gia bàn bạc với tư cách 
là thay mặt Binh bộ Tả thị lang. Đứng trước tình 
hình đó, ông đứng lên thét: "Ке nào khởi xướng rút 
vê miên nam đáng tội chém đầu!". Cả cung đường 
đang nhốn nháo bỗng im phăng phác. Tiếp đó, Vu 
Khiêm dẫn ra bài học thất bại của nhà Tống do rút 
về miền nam để chứng minh rằng phải kháng chiến, 
phân tích nhiều khả năng giữ được thành Bắc Kinh. 
© Ý kiến của Vu Khiêm được nhiều đại thần ngay thẳng 
ủng hộ, do đó, Hoàng Thái hậu đích thân cử Vu 
- Khiêm làm Thượng tư Bộ binh, toàn quyên chỉ huy 
I cuóc kháng chién phong thu Bàc Kinh. 

Thượng thư Bộ bình Vu Khiêm một mặt dinh đốn 
200 ngàn quân còn lại ở kinh đô. ra lệnh tập trung 


516 


quân thường trực ó các tỉnh chuẩn bị sẵn sàng ra 
trận: một mặt đê nghị Chu Kỳ Ngọc công bố trước 
quân dân tội hại nước bại dân của Vương Trấn để 
làm yên lòng dân. động viên tỉnh thân của quân đội. 
Trong một lần châu triều. đa số đại thần yêu câu chu ` 
di gia tộc Vương Trấn. tịch thu toàn bộ tài зап của 
chúng giao cho quân đội sử dụng. Chu Ky Ngọc chưa 
kịp nói thì tên tay chân của Vương Trấn chỉ huy đội 
Cầm Y tên là Mã Thuận đứng phát lên chửi bới. Quần 
thần phán uất. người túm tóc, người đấm, người dá. 
đánh chết ngay tại cung đình. Lúc này, mọi người 
vẫn chưa thấy hả giận, hò hét nhất định phải khui 
ra bè cánh của Vương Trấn ở hậu cung. Bọn Thái 
giám ở hậu cung sợ hết hồn, vội khui ra hai tên quan 
hoạn thường cùng Vương Trấn tác oai tác quái ай 
nhất là Mao San. Vương Trường Tuy, hai tên này bị 
quân chúng đánh chết ngay tức khắc. Xác của ba tên 
Mã. Mao. Vương bị đem ra bêu ở cửa Đông An. quân 
dàn chen nhau tới ném đá. phi nhổ. Một lát sau, cháu 
của Vương Trấn là Vương Sơn cũng bị bắt giải về 
cung đường. quần thân xô tới. tiếng thét, tiếng chửi 
vang lên long trời 10 đất. Nhiều đại thần bị chen rơi 
са mũ, tuột cà giầy, rách са áo, tóc rôi bù, cả Vu 
Khiêm cũng bị chen rách áo thụng. Thấy vậy, Chu 
Kỳ Ngọc sợ mất mật, định bo chạy về hậu cung. Vu 
Khiêm chạy tới kéo áo bào ông ta lập tức tuyên bố: 
"Mã Thuận.... đáng tội. Những người khác thì thôi". 
Chu Kỳ Ngọc đứng ra nói lẽ phải. không khí sôi động 
lắng xuống. Khi bãi triều, Thượng thư Bộ lại Vương 
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Trực bắt tay Vu Khiêm, cảm động ứa nước mắt. nói : 
chính nghĩa thắng lợi, dưới sự lãnh đạo của Vu 
Khiêm, quân dân Bắc Kinh bắt đầu cuộc chiến đấu 
oai hùng bảo vệ giang sơn. E 

Trong cuộc chiến đấu ba tháng bảo vệ Bắc Kinh. 
anh hùng dân tộc Vu Khiêm là vi chỉ huy thông minh 
dũng сат, có nghệ thuật chỉ huy tài giỏi, đánh cho 
quân Ngoã Thích bại trận hết lần này đến lần khác. 
cuối cùng bị thất bại hoàn toàn. Bọn quý tộc Ngoã - 
Thích dùng Anh Tông làm con tin ép triều đình nhà 
Minh. Để đập tan âm mưu ấy. Vu Khiêm kiên quyết 
chủ trương đưa Chu Kỳ Ngọc lên kế vị. Sau khi lên 
ngôi, Chu Kỳ Ngọc lấy niên hiệu là Đại Tông. Người 
Ngoã Thích thấy Anh Tông Chu Kỳ Chấn đã mất tác 
dụng. họ bèn giao trả cho Bắc Kinh để cầu hoà. Sau 
khi trở lại Bắc Kinh, Chu Kỳ Chấn đấu tranh ác liệt 
tranh quyên với Chu Kỳ Ngọc, nhưng khi ấy Vu 
Khiêm lại đang bón ba ở Ninh Ha. Sơn Tây, ngày 
đêm lo củng cố biên giới. Năm Tông Cảnh Thái thứ 
8 (năm 1457), lợi dụng lúc Chu Kỳ Ngọc ốm nặng. 
Chu Kỳ Chấn cấu kết với bộ phận đại thần có đã tâm 
đen tối làm đảo chính, lập lại ngôi vua. Lù gian manh 
đưa Chu Kỳ Chấn trở lại ngai vàng rất sợ Vu Khiêm, 
việc đầu tiên chúng làm sau khi có chức có quyền là 
vu cáo Vu Khiêm "âm muu làm phan". 
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đập. tra kháo. Nguyên Thượng thư DQ lại vuong trục 
phần uất lón tiếng bào chữa. Vu Khiêm bình tĩnh như 
không, nói với Vương Trực: "Nằm trong tay bọn gian 
thần. cãi lý với chúng chăng có ích gì". Lúc này Vu 
Khiêm đã là một ông già ngoài 60 tuổi, râu tóc bạc ` 
phơ. | | 

Sau khi giết Vu Khiêm. đồng bọn của Chu Kỳ 
Chấn cho tay chân đi lục soát tài sản của gia đình 
ông. chúng thấy "trong nhà chăng có gì đáng giá, chỉ 
toàn là sách với sách". Ngay ca bọn lục soát cũng 
không ngờ, ngây người. ngậm ngùi. 


Thời trai trẻ. Vu Khiêm làm một bài thơ nổi tiếng, 
trong đó có 4 câu: 

Thiên chuy bạn kích xuất, thâm sơn, 

Liệt hoá phấn thiêu chỉ đẳng nhàn, 


Phân thân toái côt toàn bất cố, 


Yếu lưu thanh bạch tại nhân gian.t9, 


1. Tạm dịch nghĩa: dâu có bị trăm ru ngàn búa đánh, có bị 
nước luộc lửa thiêu cùng coi thường, đâu có tan xương nát thịt 
cũng chăng sờn lòng. phải để lại tấm lòng trong sạch cho đời. 
N.D. 
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Bài thơ này mô ta một cách sinh động tính cương 
trực, đức thanh Пёш. nghị lực vững vàng của Vu 
Khiêm. 


4. Muốn làm nên nghiệp bá, 
để vương cũng phải nhân nhịn 


Lưu Bang nhẫn nhịn lời đồn đại, 
| sử dụng Trần Bình 


“Năm 109 trước công nguyên. Trân Thắng vác giáo 
_ vùng lên, mở đâu thời kỳ quần hùng tranh bá. Đúng 
vào khi này, một thanh niên tên là Trân Bình ở làng 
Hộ Dụ. huyện Dương Vũ bỏ làng đi theo Ngụy vương. 
được cử làm Thái phó. Trần Bình rất thông minh: ti 
nhỏ đã có chí lớn. chăm học. Di theo Ngụy vương. 
Trần Bình vốn muốn làm nên. nhưng nhiêu lân hiến 
kế chẳng những không được chấp nhận. mà còn bị 
người khác bêu diếu. Trần Bình nhận ra rằng Ngụy 
vương là người tầm thường. liền bỏ theo Hạng Vũ. 
tham dự trận đánh Cự Lộc nổi tiếng, cùng Hạng Vũ 
tiến vào Quan Trung. đánh bại quân Tần. Hạng Vũ 
phong cho ông tước Khanh. nhưng tước này chỉ là hư 
danh. không có thực quyền. | 

Tháng 4 nam 206 trước công nguyén. cuóc chiến 
Sở. Hán chính thức mó màn. Trần Bình thấy Hạng 
Vũ không có chính nghĩa. bất tài. khó làm nên nghiệp 
lón, bèn gói ghém vàng và con dấu cử người trao trả 
Hạng vương. một mình xách kiếm bo trốn theo đường 
tất, Khi qua sông Hoàng Hà. người lái đò thấy Trần 
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Bình có dáng уе phi thường. lại đi một mình. nghi là 
tướng lĩnh chạy trốn. chắc шаш có mang theo vàng 
bạc. định giết dé cướp của. Trân Bình quan sát sắc 
mặt. biết họ có ý đồ xấu. bèn nãy ra một kế. cố ý cởi 
áo ra ném mạnh xuống sàn thuyền, để mình trần. 
giúp họ đẩy thuyền. Bọn lái đồ biết chẳng có gì nên 
không ra tay. 

| "Trần Binh di thắng một mạch tới Tu Vũ, vì Lưu 
Bang đang câm quân đóng trại ở đó. Thông qua viên 
tướng của quân nhà Hán tên là Ngụy Vô Tri, Trần 
Binh gặp được Lưu Bang. Lưu Bang thết cơm rượu 
| Trân Bình và nói: 


- Àn xong thì nghi ngơi đi đã. 
` ~ Thân có việc mới tới - Trần Bình nói - có việc 
muốn nói cùng ngài. không thé để quá sang ngày mai. 
_ Thấy Trần Bình nói vậy. Lưu Bang пап lại trao 
- đôi với ông. Hai người bàn bạc thiên hạ đại sự, to ra 
| rất hợp ý nhau. Lưu Bang hỏi Trần Bình: 
- Õ trong апап Sõ, ngươi làm chức quan gì? 
- Làm Đô úy a! 


Ngay trong ngày hôm - ấy Lưu: Bang cử Trần Bình 
làm Đô úy. chuyên trách kiểm. tra đôn đốc việc liên 
lạc với các tướng lĩnh сар dưới của Lưu Bang. 

Tin này truyền đi, các tướng lĩnh bàn tán xôn xao, 
tói tấp nói với Lưu Bang: 

- Đại vương nhặt được một tên lính đảo ngũ của 
quân Sỏ. chưa biết hắn có tài cán gì mà đã cùng ngôi 
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một xe với hắn. lại còn để hắn kiêm tra đôn đốc сас 
lão tướng này nữa chứ. 

Nghe những lời di nghị này Lưu Bang càng gân 
gũi Trân Bình. cùng Trân Bình đi thảo phạt Hạng 
Vũ. Thấy vậy, các tướng lĩnh càng bực tức. Ít lâu sau, 
họ cử Chu Bột. Quán Anh Tấn nói với Lưu Bang гапа: 
"Nếu Trân Bình tài giỏi thì phải bộc lộ ra chứ. Xem 
ra anh ta chẳng có tài cán gì. Nghe nói. khi còn ở 
nhà anh ta đức hạnh không tốt. thông dâm với chị 
dâu. phản phúc bất thường: theo hầu Ngụy vương, 
biết không còn chỗ dung thân liền bỏ trốn. quy thuận 
Sở vương: quy thuận sở vương không xong lại chạy 
theo Hán vương. Мау Đại vương trọng dụng anh ta, 
cho làm quan to, anh ta sẽ lợi dụng chức quyền để 
ăn hối lộ của các tướng lĩnh. Con người như thế, Hán 
vương trọng dụng sao được?” 


Nhiều người dë biu như thế, Lưu Bang cũng sinh 
nghi. Ông gọi người tiến cử Ngụy Vô Tri tới trách 
mắng. Nguy Vô Tri dựa vào đặc điểm cởi mở phóng 
khoáng, không chấp vặt, và khao khát tìm kiếm chiêu 
mộ nhân tài của Lưu Bang, trả lời rất hay. Ông nói: 
"Thần nói về tài năng. Bệ hạ lại hỏi về phẩm hạnh. 
Trong quá trình giành giật thiên hạ, hai mặt này mặt 
nào qưan trọng nhất? Thân tiến cử là tiến cử người 
có mưu hay kế giỏi. làm lợi cho quốc gia, chứ đâu có 
để ý việc anh ta là kẻ ăn cắp hay là kẻ nhận hối lộ?" 
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Với cách trả lời như thế. Lưu Bang không nói vào 
đâu được. nhưng ông ta lại gọi Trân Bình tói trách 
cú: 

- Tiên sinh, ngài phụng su Ngụy vương chưa tới 
đầu tới đũa đã chạy theo Sở vương: theo Sở vương 
cũng chưa tới nơi tới chốn thì nay lại quay sang cộng 
tác với ta, hay thay lòng đổi dạ như thế thì tin cậy 
sao được? | 

Trần Bình trả lời thăng thắn: 

- Thần phụng sự Ngụy vương. nhưng Ngụy vương 
không chấp nhận chủ trương của thần. cho nên thân 
rời bỏ ông ta để đi phụng sự Só vương. Sở vương 
không tin người nên thần trả lại tiền, trao lại ấn tín, 
rời Бо Sở vương. Giữa lúc một mình một bóng. nghe 
tin Hán vương biết dùng người. thân mới theo Hán 
vương. Thân đến với hai bàn tay trắng, không nhận 
tiên thì lấy gì chi tiêu. Nếu mưu kế của thần đáng 
chấp nhận thì Đại vương chấp nhận: nếu không đáng 
chấp nhận thì tiên vẫn còn đây. thần sẽ gửi trả và 
xin từ chức. 


Lưu Bang vội xin lỗi và nói: 

- Ngươi giúp ta làm nên nghiệp lớn, thì ta phải 
để ngươi áo gấm vinh quy. 

Từ đó, Lưu Bang càng hậu đãi Trần Bình, thăng 
chức cho ông là Hộ quân Đô úy. Và cũng từ đó, các 
tướng lĩnh không dám xì xèo gì nữa. 

Năm 204 trước công nguyên là năm chiến tranh 
Sơ, Han điền ra khốc hiệt nhất. hai bên giành giật 
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nhau một mất một còn ở Huỳnh Dương. Lưu Bang 
rất sốt ruột. hỏi Trần Bình: | 

- Thiên hạ lo nom nớp. bao giờ mới thật sự vên 
ón? 

Thấy Lưu Bang coi trong minh như vậy. Tràn 
Bình biết thời cơ bộc lộ tài hoa đã đến. ung dung 
phân tích: 

- Hạng vương quý người. phân lón những kẻ có 
lòng tự trọng, trọng lễ đều đã quy phục ông ta. Nhưng 
khi tính công để thưởng thì lại keo kẹt tước vị. hà 
tiện phong ấp, cho nên các nhân sĩ lại không muốn 
dựa vào ông ta пйа. Hán vương ngạo mạn vô lễ. ít 
kë có lòng tự trọng quy phục: nhưng ông ta lại kháng 
khái ban thưởng cho nhĩing người có công, do đó nhiều 
kẻ vô xi đi theo ông. Vậy nếu ai gạt bỏ được điểm 
yêu, tiếp thu điểm mạnh của hai tính cách ấy thì họ 
chỉ cần phẩy tay một cái là có thể làm cho thiên hạ 
yên ổn. Lưu Bang đỏ mặt, rất muốn nghe xem phất 
tay như thế nào mà chỉ cần phất một cái đã có thể 
làm cho thiên hạ yên ổn. Nhưng Trần Bình chưa nói 
ngay. mà lại chuyển sang liều chạm vào cố tật của 
Lưu Bang. Ông nói: 


- Nhưng Hán vương hay tùy tiện х1 nhục người, 
không có điểm mạnh như Sở vương thì làm sao thu 
phục được người có lòng tự trọng. 


Lưu Bang tỏ ý thất vọng. Lúc này Trân Bình mới 
nói mưu kế của mình: 
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- Thần nghĩ nước Sở có những nhân tó mất ổn 
định, đó chính là mấy đại thần ngay thăng. chân tay 
của Hạn vương. như Phạm Tăng. Trung Ly Vi. Long 
Thả. Chu Ấn. Nếu Đại vương không tiếc chỉ ra vài 
ba ngàn lạng vàng để thực hiện kế phản gián, ly gián 
quan hệ vua quan của họ. làm cho họ trên đưới không 
đồng lòng. Hạng vương vốn lại hay nghi ky. hay nghe 
lời xúc xiểm, như vậy tất sẽ xảy ra cảnh nồi da nấu 
thịt. Khi ấy, quân ta thừa cơ tiến đánh chắc chắn 
thắng lợi. 


Lưu Bang gật đầu khen hay, giao cho Trần Bình 
400 ngàn lạng vàng để tùy ông xử lý. 


Trần Bình phái hàng loạt gián điệp vào quân Sở, 
dùng rất nhiều vàng mua chuộc các tướng sĩ trong 
quân Sở để họ tung tin: "Chung Ly Vi. ... là đại tướng 
quân của quân Sở, chiến công lừng lẫy. thế mà không 
được phong vương, do đó họ muốn liên minh với quân 
Нап tiêu diệt Hạng уно: ла cắt nước Só. lâu xưng 
vương". 


Hạng Vũ vốn tính đa nghỉ. РЕА thấy du s này 
liền phái sứ giả tới quân đội Hán để đò la hư thuc. 
Tràn Binh sai người hầu làm cơm thật sang, cho 
người bưng đi. Nhưng уйа thấy sứ gia nước Sở. Trần 
| Binh vờ ngạc nhiên. nói: "Ta tưởng là sứ giả của Á 
Phu! 1) . té ra lai là sứ gia của Hạng vương”. Nói đoạn, 


1. Cách xưng hô ` to y kmh trong, chi kém cha đẻ. Hang Vü kính 
trọng Phạm Tăng, gọi Phạm Tang là Á Phu. Ở đây là Phạm 
Tăng. - ND. 
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ông sai bọn người hầu đổi các món khác, kém hơn. 
Sứ giả nước Sở rất bất bình, khi về nước kê lại cho 
Hạng vương nghe rành rọt từng điêu. Thế là Hạng 
vương nghi Phạm Tăng. Вау giờ Phạm Tăng khuyên 
Hạng Vũ nhanh chóng đánh chiếm thành Huỳnh 
Dương, Hạng Vũ không nghe, Phạm Tăng bực mình 
nói: "Thiên hạ đại sự đã được định sẵn rồi, thôi để 
Đại vương tự lo lấy! Xin hãy cho thân già này về 
quê". Không ngờ. Hạn vương cho Phạm Tăng về quê. 
Trên đường về quê, vì bệnh tái phát, Phạm Tăng chết 
ở dọc đường. Trần Bình mới trổ một mưu kế nhỏ mà 
đã làm Hạng Vũ mất mưu sĩ số một, do vậy đã rõ 
Sở, Hán ai thắng ai thua. Sau này, đại tướng Chu 
Ап bị Anh Bế dụ dó phần bội nước Sở, Chung Ly Vị 
cũng bị nghi ngờ, không được trọng dụng. Mưu kế 
của Trần Bình đã có kết quả lón. Thế mới biết. sức 
mạnh của mưu lược ghê góm biết nhường nào. 
Tháng 5 năm 204 trước công nguyên Trân Bình 
bày mưu hóa trang nhử địch, giúp Lưu Bang chạy 
thoát. Tháng 11 năm 203 trước công nguyên, sau khi 
bình định xong đất Tề, tướng Hàn Tín muốn tự lên 
ngôi Tề vương, cử sứ giả về tâu lên Hán vương. Lưu 
Bang giận dữ chửi Hàn Tín. Nhưng Trần Bình và 
Trương Lương can ngăn. Trần Bình khuyên Lưu Bang 
lựa chiều bẻ lái, phong Hàn Tín là Të vương để tránh 
xảy ra binh biến, hình thành thế chân kiềng Sở, Hán, 
Të. Đó là kế thứ ba. Kế thứ tư là: Sau một trận đánh 
lớn, Hạng Vũ kéo quân lui về phía đông, Lưu Bang 
cũng định dẫn quân quay lại phía tây. Lúc này Trần 
Bình và Trương Lương lại một lần nữa không hẹn mà 
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gặp. Họ đều có sự nhạy bén của nhà mưu lược. Шау 
được khó khăn của Hạng Vũ, khuyên Lưu Bang cho 
quân truy kích Hạng Vũ. Rốt cuộc, tiêu diệt toàn bộ 
quân Sở tại Cai Hạ. giành được thắng lợi trong cuộc 
chiến tranh Sở, Hán. 

Cho tới ngày nay chiến tích mưu lược của Trân 
Bình vẫn được khen ngợi. Ông biết chọn mặt bưng 
mâm. Còn Lưu Bang thì bất chấp lời đồn đại, không 
chấp vặt, trọng dụng Trần Bình để gây dựng đại 
nghiệp... 


Khang Hy nhẫn nhịn, 
khôn khéo bắt được Ngao Bái 


Ái-tân-giác-la Huyền-hoa-hồng-phúc-tề-thiên) đã 
từng mắc bệnh đậu mùa, lên 8 tuổi thì được chỉ định 
là người kế vị hoàng dé. Sau khi lên ngôi ông lấy 
hiệu là Khang Hy Hoàng đế. 

Do Hoàng đế còn nhỏ, công việc triều chính do 4 
vị cố mệnh đại thần cùng quản lý. Nhưng ít lâu sau, 
vốn là võ tướng, tính tình thô bạo, Ngao Bái” một 
mình chuyên quyền độc đoán, giết bỏ người không ăn 
cánh, lũng đoạn triều chính, ngay Hoàng đế y cũng 


chăng coi ra øì. 


1. Người thuộc một tộc người Mãn Thanh. Chúng tôi phiên âm 
theo âm Hán - Việt. - N.D. 

2. Tên người Mãn Châu. Chúng tôi phiên âm theo âm Hán - 
Việt. - ND. 
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Theo lệ của người Мар Châu. năm tròn 14 tuổi 
Hoàng đế Khang Hy làm lễ đích thân nhiếp chính. 
Nhưng. mặc dầu Hoàng đế Khang Hy đã làm lê đích. 
thân nhiếp chính rói. Ngao Bái vẫn tiếp tục chuyên 
quyền độc đoán, muốn làm gi thì làm. Thế rôi mâu 
thuẫn giữa Hoàng аё và các đại thần bị công khai 
hóa trong vấn đề đối xử với Tô-khắc-tát-cáp. 
Tô- khắc-tát-cáp là một trong 4 vị cố mệnh đại thần 
do Hoàng đế Thuận Trị chỉ định trước lúc ông qua 
đời. luôn bị Ngao Bái ghen ty. Trong môt buổi chầu 
triêu, Ngao Bái tâu với Hoàng đế Khang Hy rằng: 


- Tô- khắc- tát- -cáp có ý ý làm phản, có ý cướp quyền, - 
thần đã ra lệnh bắt. Tàu Hoang thugng cho xử theo 
luật. | 


Hoàng đế Khang Hy biết Ngao. Bái lại định trù 
| khử зб không ăn cánh. Tô- khắc- tát-cáp cũng là 
một con bài kìm chế зе Ваі, tất nhiên Khang Hy 
| không đông У, nói: 


_Tô- khắc- tát- -cáp là, vi cố. mệnh đãi thần. Do 
người tin cậy. Ngươi. bảo. công "có ý làm phan" mà 
không có chứng cứ rõ ràng. Đối với một vị đại thân 
nhu vậy: khóng thé tüy tién dem giét hại được! 


Lúc này. tuy Khang Hy không hài. lòng với việc 
Ngao Bái đã làm. nhưng ông tự biết thực lực của mình 
yếu hơn. không SG di là đối thủ của Ngao Bái. cho 


1. Tên người Mãn Châu. Chúng t tôi phiện âm theo, am Hán - 
Việt, - ND. | 
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nên đành phải nhẫn nhịn. Tuy bë ngoài thì một bên 
bảo giết, một bên bảo không giết được. chẳng ai chịu 
ai, nhưng thực tế thì thế lực của Ngao Bái mạnh hơn. 
Ngao Bái tức khí, phát tay áo. bo đi. Bá quan văn võ 
thấy vậy ai cũng hoảng hồn, không dám hé răng. Về 
tói nhà, Ngao Bái lập tức ra lệnh giết chết 
Tô-khắc-cát-cáp và cả nhà ông. Được tin này, Khang 
Hy giận tím mặt, quyết tâm sẽ trì khu Ке khinh vua, 
chuyên quyên Ngao Bái này. Nhưng, Khang Hy rất 
biết, chân tay, bè cánh của Ngao Bái rất đông, y nắm 
quyền quân chính, bè đảng. chân tay thân tín của y 
rải khắp trong triều, ngoài xã hội, bản thân y lại to 
khỏe, võ nghệ cao cường, thường đề phòng rất cẩn 
mật. Ông biết, trì khử Ngao Bái không phải là việc 
dë: xử lý không tốt sẽ gây ra đảo chính, hậu quả khôn 
lường. | 

Sau một đêm suy nghĩ, Khang Ну đã хас định ké 
trii khu Ngao Bái. 

Hôm sau. khi Ngao Bái tới chầu triều, Khang Hy 
thần nhiên không nhắc tới chuyện Tô-khắc-cát-cáp, 
làm như không có chuyện tranh chấp hôm qua. Ngao 
Bái thầm đắc ý: Rốt cuộc thì Hoàng thượng vẫn là 
môt cậu trẻ con, mình cứng thì cậu phải mềm. Nhưng 
у đâu có biết đó chính là điểm cao minh của Khang 
Hy. nhẫn nhịn để giành thắng lợi cuối cùng. 

Ít ngày sau, Khang Hy tấn phong tước vị, gia 
phong tên hiệu cho Ngao Bái, còn thăng chức cho cả 
các con của y. Ngao Bái thấy mát lòng mát dạ. Khang 
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Hy một mặt cố ý làm ra vẻ mềm yếu. bất tài, dựa 
vào Ngao Bái: mặt khác tuyển chọn hơn mười thái 
giám nhỏ tuổi. lanh lợi. cho tập võ thuật, tập đấu vật 
ở trong cung. Ban thân vua Khang Hy cũng tham gia 
vào đội vật, cùng đấu vật với các thái giám này để 
mua vui. Tin này truyền ra ngoài cung, al cũng cho 
rằng Hoàng đế nhí bầy trò chơi cho vui. Ngao Bái vào 
cung báo cáo công việc, thâv các thái giám tập đấu 
vật, Khang Hy đứng hò hét, khích bên này, khích bên 
kia. y cũng cho rằng Hoàng đế nhí bầy trò trẻ con. 

Khang Hy còn nhỏ tuổi mà đã khôn ngoan như 
thế, biết nhân nhịn, đó là chỗ hơn người của ông. 
“Chính nhờ đó mà ông nắm được quyền chủ động, bề 
ngoài thì mọi việc lón trong triều vẫn như xưa: Ngao Е. 
-_ Bái vẫn muốn làm gì thì làm. Khang Ну vẫn tin dùng 
Ngao Bái. Ngao Bái dần dần lơi lỏng việc đề phòng. 
Các thái giám tập võ, tập vật đã thành thạo. Khang 
Hy thấy thời cơ đã đến, quyết định ra tay đối với 
Ngao Bái. Một hôm ông cho triệu Ngao Bái tới bàn 
việc. Ngao Bái đi thắng vào cung. Lúc này, Khang 
Hy đang cùng các thái giám chơi trò đấu vật. Ngao 
Bái bước tới, đang định chào thì hơn mười thái giám 
tíu tít xúm lại bên Ngao Bái, nói thì chậm chứ việc 
хау га chỉ một chóp nhoáng, cùng üa vào kéo tay, 
đệm chân, vật Ngao Bái ngã lăn kềnh ra đất! 

Ngao Bái cảm thấy có chuyện chẳng lành, phản 
ứng rất nhanh, vội vàng chống cự. nhưng hơn mười 
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thái giám đã đè chặt у ó dưới đất. thoát sao nổi. Họ ` 
lấy thừng trói chặt Ngao Bái lại. 

Khang Hy nghiêm sắc mặt nói với tên Ngao Bái 
đang nằm chết cứng dưới dất: 

- Ngươi bắt nạt ấu chúa, mưu làm phản, ngang 
ngược hỗn láo, giết người vô tội. Tội của ngươi chồng 
chất, không sao Кё xiết, ta sẽ điều tra kỹ lưỡng. 
nghiêm trị không tha. 

Ngao Bái biết y sẽ chết, hai mắt nhắm nghiền, 
miệng сат như hên. 

Làm tôi mà không nhẫn nhịn, ngang nhiên phạm 
thượng, tất sẽ chọc tức vua chúa. Đó là hậu quả của 
tên Ngao Bái điên cuồng ngạo mạn. Khang Hy đã 
_ biết tạm thời nhẫn nhịn, bề ngoài giả nhu nhược, lui 
một bước là dé giành thắng lợi cuối cùng. 


Thành Cát Tư Hãn nén lòng, tránh 
nóng vội, thẳng kẻ địch mạnh hơn mình 


Thành Cát Tư Hãn tên là Thiết Mộc Chân, xuất 
thân từ một gia đình quý tộc Mông Cổ. Thời nhỏ, 
Thiết Mộc Chân rất lận đận, nhiều lần bị kẻ địch 
thuộc dân tộc khác tập kích, bắt bó. Sau này, ông dấy 
binh thống nhất các bộ lạc Mông Cổ, trải qua nhiều 
cuộc giao tranh, chinh phục hết đối thủ này đến đối 
thủ khác, trở thành anh hùng dân tộc của Mông Cổ. 


Những năm Gia Thái đời vua Ninh Tông triều 
Nam Tống, bộ lạc Nãi Man hoạt động ở miền tây 
Mông Cô có thực lực ngày càng mạnh, tù trưởng của 
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bộ lạc này là Bất Lỗ Dục Нап rất hung hăng. thường ˆ 
xuyên đem quân di quấy rối biên giới. cướp bóc bộ 
tộc của Thiết Mộc Chân. Mùa xuân năm Gia Thái thứ. 
hai. thủ lĩnh bộ lạc Nãi Man là Bất Lô Dục Hãn đem 
quân xâm nhập vào bộ tộc của Thiết Mộc Chân. tướng 
51 trong bộ tộc аі cũng kinh sg. Thiết. Mộc Chân cổ 
vü tướng sĩ anh dũng giết giặc. “Ông: câm quân. lấy 
“chốt Hà Lan làm điểm tua. triển khai một cuộc vật 
lộn với quy mó lớn một sống môt còn với quần Nãi 
Man ở bãi Khuyết Diệc Đàn. Lúc này, thời tiết bỗng - 
thay đổi. bão tuyết nổi lên. gió rít ào ào. hai bên 
không giao chiến được. Một lát sau. quân Nãi Man 
muốn đánh cũng không đánh được. bèn thúc ngựa bỏ 
chạy. Thiết Mộc Chân cho quân đuổi theo. quân Nai 
Man đại bại. Quân Nãi Man chỉ thấy cái lợi trước 
"mắt. quá nôn nóng, muốn thắng nhanh. không tính 
toán khả năng thực tế. cậy thế lực mạnh hơn đối 
phương. muốn nuốt chung quân của Thiết Mộc Chân. 
nhưng kết qua là đại bại. 


Ít lâu sau. Thái Dương Hàn thay anh là Bất 15 
Dục Hãn làm tù trưởng bộ lạc Nãi Man. quyết tâm 
chấn chỉnh lại bộ lạc này. Ông ta liên minh với các 
bộ lạc xung quanh. dụ đỗ người này đầu hàng. tiếp 
nhận kẻ kia làm phản. thực lực mạnh dàn lên. Thái 
_ Dương Hàn còn làm bạn với Bạch Đạt Đạt Bộ vương 
là A Thích Hốt Tư. đề nghị ông này giúp đỡ. cùng 
đánh bại Thiết Mộc Chân. A Thích Hốt Tư chẳng 
nhĩng không nghe mà còn theo Thiết Mộc Chân. báo 
cho Thiết Mộc Chân biết ý đồ của Thái Dương Нап. 
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Thiết Mộc Chân vô cùng tức giận. thê sẽ diệt bộ lạc 
Nai Man. | 

Mùa xuân năm Khai Ну triêu Nam Tống. Thiết 
Mộc Chân tổ chức hội sư ở Thiếp Mạch Cai Xuyên. 
thảo luận kế hoạch tiến công bộ lạc Nãi Man. Có 
người nói. bộ lạc Nãi Man có thế lực mạnh. khó thắng 
họ: có người nói hiện đang là mùa xuân. lương thực 
It. ngựa gây, chờ dên mùa thu lương thực nhiều ngựa 
béo hãy hay. Thiết Mộc Chân quả quyết: 

К Việc cần làm, phải mạnh bạo làm sớm, có sao 

lal lấy: VIỆC ngua gầy để thoái thác? Bọn Nãi Man 

kiêu căng ngạo mạn, làm càn, chúng ta quyết chí tiêu 
điệt chúng. шап chôt là tiêu điệt bằng cách nào? 

Đại tướng Biệt Lý Cổ Đài nói: 

a Nãi Man nhiều lần cướp bóc bộ tộc chúng ta. 
Như vậy là coi thường chúng ta. Chỉ cần chúng ta 
đồng lòng giết giặc. coi cái chết nhẹ như lông hông. 
bất ngờ đánh khi chúng không phòng bị thì nhất định 
tiêu điệt được chúng. 

- Bọn Nãi Man lôi kéo bọn ô hợp - em của Thiết 
Mộc Chân là Cát Xích Câu nói - thực tế chỉ là già 
trái non hột. miệng hum gan súa. Nếu chúng ta thận 
trọng về chiến lược chiến thuật. biết người biết ta. 
thì chắc chắn đánh bại được chúng. 

Nghe hai ý kiến như vậy. Thiết Mộc Chân vui 


HINH. HƠI: 


D33 


- Dùng những tướng lĩnh như thể đánh địch thì 
sao chăng thắng! 


Tiếp đó. Thiết Mộc Chân cử Hó Tất Lai. Triết Biệt 
đi tiên phong, cầm mấy trăm ngàn quân tiến vê hang 
ó của quân Nãi Man. Ông nói như dinh đóng cột rằng: 

- Chúng ta lợi dụng địa hình có lợi ở núi Kiến 
Thắc Cai, dử địch vào sâu, tất sẽ thắng lón. 


Thái Dương Hàn tập hợp quân của Miệt Lý Khất, 
Khắc Liệt. Оу Thích, Thốc Lô Ban,, Cáp Đáp Cân, 
Tán Chỉ Ngột chiếm lĩnh trận địa ở núi Hãng Hải để 
chống địch, rất có uy thế. Hai bên đã đối mặt nhau, 
tuốt kiếm giương cung. Giữa xuân, trên núi Kiến Thắc 
Cai hoa đỗ quyên nở đỏ rực khắp nơi. Dưới chân núi. 
со non mượt mà, là nơi chăn cừu, nhảy múa rất tốt. 
Lúc này, bỗng có tiếng vó ngựa truyền đi theo gió, 
một con ngựa gây tù trận địa của quân Mông Cổ chạy 
sang trận địa của quân Nãi Man. Thái Dương Hãn 
nói với quân lính: 

- Ngựa của Mông Cổ gầy như thế đó! Bây giờ, dú 
chúng vào sâu, nhất định sẽ thắng, bắt sống Thiết 
Mộc Chân. 

Một tên tướng dưới quyền Thái Dương Hãn chen 
vào khích: 

- Việc quân, quý là ở chỗ thần tốc. Tiên vương tác 
chiến dũng mãnh, đâu có như bây giờ, nằm Бер một 
chỗ, chăng có cờ quạt chiêng trống, rë rà để lỡ thời 
cơ. Phải chăng sợ chết? Nếu sợ thì sao chẳng bị bọn 
đàn bà con gái chi huy! 
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Nếu chỉ biết việc quân quý là о chó thân tốc, mà 
quên răng việc quân hấp tấp sẽ thất bại. muốn nuốt 
chứng đối phương thì là manh động. 


Thái Dương Hãn bị kích động. hăng máu. quất roi 
thúc ngựa, xông lên khiêu chiến. Thiết Mộc Chân di 
đật đãi lao, đi tĩnh chế động t2) Tướng địch là Trát 
Mộc Hợp thấy quân của Thiết Mộc Chân nghiêm túc. 
chỉnh tê bèn nói với cấp dưới răng: "Lúc đầu cứ tưởng 
quân Mông Cổ chỉ như những con сїйї non. nhưng 
bây giờ thấy họ chẳng khác nào mãnh hó". Thế rồi, 
viên tướng này dán quân tháo chạy. 


Thái Dương Han tức khí, thúc ngựa vung gươm 
xông lên tiến công. Thấy Thái Dương Hãn hùng hổ 
thúc quân tiến lên, Thiết Mộc Chân áp dụng chiến 
thuật "tránh địch khi chúng đang hãng, đánh địch 
khi chúng đã mỏi", bố trí trận địa ở địa thế có lợi 
trên núi, chờ cơ đánh địch. Thái Dương Hãn ÿ thế 
đông, leo lên núi tác chiến. Quân Mông Cổ dử địch 
vào hẻm núi rồi tù trên cao, vây đánh bốn phía. Quân 
của Thái Dương Hãn dốc hết sức mà vẫn không thoát 
khỏi vòng vây, thế cô lực kiệt dần. Bản thân Thái 
Dương Hãn bị quân của Thiết Mộc Chân bắt rồi đem 
giết. Quân của các bộ lạc khác cũng bị đánh bại tan 
tành, bó chạy tứ tung. Các bộ lạc Đóa Lỗ Ban. Tháp 
Tháp Nhi, Cáp Đáp Câu,... đều đầu hàng Thiết Mộc 


1. Tức là: dùng quân khỏe mạnh đánh quân mệt môi - ND. 
2. Tức là: lấy bình tĩnh kìm chế manh động, hoặc lấy quan chốt 
giữ cô định ở một nơi đánh quản tải xa vàn động tơi · ND. 
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Chân. Quân chủ lực của bộ lạc Nãi Man bị một don 
có tính chất hủy diệt. từ đó không sao gượng dậy 
được. 

Thiết Mộc Chân đã lợi dụng nhược điểm nóng vội, 
muốn ăn ngay. ÿ thế mạnh của Thái Dương Hãn аё 
đánh bại у. 


5. Không nhân nhịn. 
mát chức mát mạng 


Chu Lệ Vương không nhãn nhịn 
mất ngôi vua 


Cuối thời kỳ Tây Chu. Chu Lệ vương Cơ Hồ hết 
sức tham lam. tin dùng một đại thần giỏi vơ vét là 
Vinh Di Công. hai vua tôi cấu kết với nhau vơ vét 
của dàn. Vinh Di Công xui Chu Lệ vương tuyên bó: 
mọi núi rừng sông suối trong cả nước đều thuộc sở 
hiu của Chu Lệ vương, cấm không được tự tiện tới 
những nơi ấy kiếm củi. вап bắn. Chu Lệ vương còn 
cử rất nhiều quan lại dữ như lang sói đi thu thuế 
má. vơ vét của dân, 


Đại phu Nhuế Lương Phu khuyên Chu Lệ vương 
rằng: "Sông ngòi rừng núi là tài nguyên đo trời ban 
cho muôn dán. xưa nay dàn chúng kiếm sống nhờ vào 
những tài nguyên ấy. Bất kỳ người nào chiếm đoạt 
của cải của người khác đều bị người ta gọi là kế cướp. 
Đại vương chiếm đoạt sông ngòi rừng núi của cả nước 
thì dân chúng sẽ đối xử như thế nào đây? Vinh Di 
Công thiên cận. không giúp Đại vương làm điều nhân 
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nghĩa. lại xui Đại vương vơ vét của đân. Nêu trọng 
dụng những người như thê thì giang sơn của nhà Chu 
ta sẽ sụp dó". 


Nhưng. vì lòng tham vô đáy, Chu Lệ vương vẫn 
một mực làm như thế. vẫn cắm đầu bóc lột dân, tất 
sẽ bị dân chống đối. Chu Lệ vương biết răng Vinh Di 
Công biết cách vơ vét, đem lại cho ông ta nhiêu của 
cải chất đầy như núi, chẳng những không nghe lời 
can gián của Nhuế Lương Phu mà còn phong tước 
khanh cho Vĩnh Di Công. 


Bấy giờ nông dân bị gọi là "dã nhân":Ở) bình dân 
sinh sống ở kinh đô được gọi là "quốc dàn". Dân chúng 
rất bất bình đối với chính sách của Chu Lệ vương. 
đâu đâu cũng có tiếng oán giận. 


Tiếng oán giận nổi lên. Chu Lệ vương lại cho rằng 
dàn chúng bài bác triêu đình. Thấy vậy. Đại thần 
Triệu Công Hổ vô cùng lo ngại, bèn vào cung can gián 
Chu Lệ vương rằng: 


- Dân chúng trong thành không còn chịu đựng nổi 
chính sách của Đại vương, không sửa ngay thì sẽ có 
bạo loạn. 


- Đất đai trong khắp thiên hạ đều là của ta - Chu 
Lệ vương xăng giọng - ta muốn là gì thì làm, kẻ nào 
làm gì được ta? Nay, dàn chúng dam bàn tần bua bãi, 
ta sẽ có cách bắt họ сат họng! 


1. Nghĩa là người ring man tg. - ND. 


Triệu Công Hồ thất vọng ra vê. 


Sau đó, Chu Lệ vương ban bố lệnh "cấm bài bác", 
cấm dân chúng phê phán triều đình, lại còn mời vë 
một thầy cúng từ nước Vệ trổ phép thần phép thánh 
không phải để cầu phúc cho đất nước, mà để giám 
sát quốc dân. Chu Lệ vương nói với thầy cúng: "Bắt 
được kẻ nào nói xấu triều đình ngươi mang về cho 
ta. ta quyết trừng trị không tha". 


Để lấy lòng Chu Lệ vương, lão thầy cúng cử hàng 
loạt chân tay đi khắp nơi dò la. Bọn người này là 
những Ке cáo mượn оаі hìm. nhân cơ hội này vơ vét 
của dàn. ai không nghe chúng vu cáo là bất bình với 
Chu Lệ vương. 


Chu Lệ vương chỉ nghe một tai. tin một chiêu. hê 
thấy thầy cúng báo cáo ai nói xấu triêu đình là ông 
ta ra lệnh bắt, giết. Nhiều người mất mạng oan. Đâu 
đâu cũng có chân tay của thầy cúng, hầu như chăng 
có ngõ ngách nào không có chúng: ở nơi công cộng 
không ai dám bàn luận về triều đình: người quen gặp 
nhau không dám mở miệng chào nhau. chỉ ra hiệu 
bằng ánh mắt rồi vội vã đi ngay. Thầy cúng đắc ý 
tâng công với Chu Lệ vương rằng số người ta thán 
triêu đình đã giảm. Chu Lệ vương rất hài lòng. 


Trước tình hình này, Triệu Công Hó vô cùng lo 
sợ. không yên. Ông biết rằng: dân chúng ngày càng 
bất bình với Chu Lệ vương. sự lặng lẽ bề ngoài rất 
có thể là đang nung nấu một trận phong ba. Ông lại 
một lân nữa đi gặp Chu Lệ vương. 
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Thấy vẻ mặt lo âu của Triệu Công Hồ, Chu Lệ 
vuong nói: 

- Ngươi còn lo chỉ nữa, chăng phải là trong thành 
không còn kë nào dám bàn tán về ta nữa đó sao? 

Triệu Công Hô thỏ dài, nói: 

- Phòng loạn như phòng lụt vậy! Muốn phòng lụt 
thì phải khơi thông dòng chảy để nước sông chảy 
thông suốt ra biển. Trị nước cũng như vậy, phải để 
cho đân chúng tự do bày tỏ ý kiến, rồi Đại vương 
khéo léo hướng dẫn tiếp thu ý kiến đúng trong những 
ý kiến đó, như thế thì sự bất bình của dân chúng mới 
dần dần nguôi đi. Nếu làm tắc dòng chay thì nước sẽ 
dâng cao. tức nước vỡ bờ thành nạn lụt: bịt mồm dân 
chúng thì họ càng bất bình. cơn giận sẽ bùng nổ như 
núi lửa. 

Chu Lệ vương không nghe lời can gián. Triệu Công 
Hồ ngồi đực mặt ra một lúc rồi đành lặng lẽ lui ra. 


Ba năm sau lời tiên đoán của Triệu Công Hồ ứng 
nghiệm. Dân chúng trong kinh thành không nín nhịn 
được nữa, bạo động nổ ra trên quy mô lón. Dân chúng 
phẫn nộ cầm vũ khí xông vào cung vua, réo tên đòi 
giết kẻ hại dân hại nước là Chu Lệ vương. Chu Lệ 
vương sợ hết hồn vía. mang theo một số Ке thân tín, 
trốn chạy khỏi cung vua, chạy tới mãi bờ sông Hoàng 
Hà mới thoát khỏi truy đuổi. 


539 


Chu Lệ vương tuy không mất mạng. nhưng mát 
ngôi vua. dân chúng thù ghét ông ta đến tận xương 
tuy. không chỉ đòi giết ông ta. sau đó còn đòi giết cả 
Thái tử Cơ Tịnh. Sau khi bàn bạc. các Đại thân ở đô 
thành quyết. định giao cho Triệu Công Hồ và đại thần 
Chu Công cùng chủ trì công việc triêu chính. sử gọi 
là "Chu - Triệu cộng hoa". Bắt đầu tì năm ấy, tức 
năm Cộng hòa thứ nhất, Trung Quốc có niên hiệu 
đầu tiên trong lịch sử. 

Kiến giải của Triệu Công Hó về vấn đề người cầm 
quyền không được cấm đoán dư luận, phải dé cho dân 
bày tó ý kiến. là kiến giải vô cùng cao minh. Lịch sử 
chứng minh rằng, đó là một trong nhung biện pháp 
cơ bản để người cầm quyên рій được quyền lực ón 
định lâu dài, là phương thức tối thiểu cần có ở mỗi 
nhà câm quyên. Nếu không nhẫn nhịn được lời phê 
bình của người khác. chặn tắc con đường ngôn luận 
thì sự cai trị của họ sẽ như trứng để đầu đăng. 


Тау Dạng Đế không nhẫn nhịn, 
bại trận mất nước 


Để bảo vệ quyền thống trị ở trong nước và quấy 
rối uy hiếp nước láng giêng. những vua chúa phong 
kiến có tài mưu lược và có đã tâm bành trướng, bá 
chủ. ai cũng có hoạt động đối ngoại thì diễu võ dương | 
oai. đối nội thì bây vẽ cảnh thái bình. Dẫu nước chẳng 
giàu mạnh cũng thường huyênh hoang khoe mẽ, giấu 
cái xấu khoe cái tốt để thỏa mãn ý thích phô trương. 
xa xi của mình. 
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Đời nhà Tùy. mỗi khi gặp ngày lễ. ngày tết, Tùy 
Dạng dë đều cho treo đèn giăng hoa. tổ chức ca hát, 
nhảy múa để tô vẽ cảnh thái bình. Nhiều lần. Tùy 
Dạng đế cử Bùi Cử mời sứ giả và thương nhân của 
các nước ở Tây Vực vào Lạc Dương, các quận huyện 
hai bên đường phải đón аца, thết đãi linh đình. Trong 
hơn 10 năm câm quyền, Tùy Dạng đế chi vào việc 
này rất nhiều vàng bạc trong quốc khố. Năm 610 sau 
công nguyên, Tùy Dạng đế tó chức ăn tết nguyên tiêu 
ở Lạc Dương, cho 18 ngàn diễn viên biểu diễn trên 
phố để đón tiếp khách từ Tây Vực tói: tiếng trống 
_ vang xa hàng chục дат: trong thành Lạc Dương đèn 
sáng như ban ngày, ăn tết kéo dài cho tới cuối tháng 
Giêng. Tại Lạc Dương. Tùy Dạng đế cho tổ chức chợ 
chuyên buôn bán với người Tây Vực, bên ngoài các 
cửa hàng phải trang hoàng lộng lẫy. bên trong cửa 
hàng phải bầy dày ắp hàng hóa, thương nhân phải 
ăn mặc lụa là гаш vóc, ngay cả quầy bán rau cũng 
phải trải chiếu hoa, mục đích là để chứng tỏ với người 
Tây Vực rằng Trung Nguyên cơm no áo ấm, rất hạnh 
phúc. Người Tây Vực đi qua các quán ăn đặc sản hay 
cửa hàng ăn sang trọng. chủ quán chủ cửa hiệu phải 
chủ động mời họ vào ăn no uống say không lấy tiền 
và nói với họ rằng. Trung Nguyên rất trù phú, khách 
ăn không phải trả tiên, chỉ phục vụ khách thưởng 
thức phong vị Trung Nguyên. Tùy Dạng để còn sai 
các quan quan lý chợ lấy vải, lụa màu trang trí thân 
cây hai bên đường phố và nói với người Tây Vực răng 
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Trung Nguyên rất nhiều tơ lụa, ngay cây có cũng được 
hưởng ơn vua. Tuy Dạng đế sai đuổi hết ăn mày đi 
nơi khác để cho người Tây Vực không thấy phố xá ở 
Lạc Dương vẫn còn vô số ăn mày rách rưới. Việc buôn 
bán với các nước láng giêng lẽ ra phải là hai bên cùng 
có lợi, bổ sung cho nhau, nhưng Tùy Dạng đế chỉ tính 
tới bài toán chính trị, không tính tói bài toán kinh 
tế, tự vả sưng má để cho người khác tưởng là béo. 
Người Tây Vực tới Lạc Dương được hưởng nhiều điều 
có lợi, trước lúc ra về ai cũng che miệng cười, diễu 
cợt người Trung Nguyên ngu, dối mình dối người. 
Để ra oai với các dán tộc khác, Tùy Dạng dé 
thường xuyên diễu võ dương oai với họ, ban phát cho 
các tù trưởng của họ. Năm 607 sau công nguyên, khi 
tới Du Lâm thị sát, Tùy Dạng đế sai Vũ Văn Khải 
bắc rạp có thể ngồi hàng ngàn người, bày bát đĩa quý 
để mở tiệc chiêu đãi tü trưởng các bộ lạc Đột Quyết, 
Khế Đan, Khê, ... Thấy những người đứng đầu các 
dân tộc du mục vừa sợ vừa vui, Tùy Dạng đế rất hài 
lòng, ban cho tù trưởng bộ lạc Độc Quyết. 2000 thước 
lụa. Tùy Dạng để còn sai Vü Văn Khải cho dựng ngoài 
bản Du Lâm một hành cung và một trại đóng quân. 
Chỉ trong một đêm, hành cung và trại lính được dựng 
xong, dân du mục tưởng rằng có phép thánh, vừa lạ 
vừa sợ, cách xa 10 даш cũng phải quỳ gối cúi đâu 
vái lậy. Tùy Dạng đế lợi dụng nhược điểm kém phát 
triển về kinh tế, kỹ thuật của các dân tộc chưa khai 
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hóa để thỏa mãn thói hư vinh của mình, không hề 
tiếc công, tiếc của. 

Những vua chúa có dá tâm xưng bá mà đất nước 
họ lại giàu mạnh thường đêu có khuynh hướng bành 
trướng lãnh thổ nhằm để lại sử xanh. 


Thời Tam Quốc, Đài Loan được gọi là Di Châu. 
Năm 230 sau công nguyên, Đại tướng Vệ Ôn và Gia 
Cát của nước Tôn №6‘ dẫn hàng chục ngàn quân 
tiến ra Đài Loan. Năm 607 và 608 sau công nguyên, 
Tùy Dạng đế hai lần cử Đại tướng Chu Khoan ra Đài 
Loan, năm 610 sau công nguyên lại sai Trần Tích, 
Trương Tấn Châu cầm hơn 10 ngàn quân tü Quảng 
Đông vượt biển chỉnh phạt Đài Loan, từ đó về sau ` 
giữa đại lục và Đài Loan có quan hệ kinh tế, văn hóa 
ngày càng chặt chẽ, người trong nội địa di chuyển ra 
Đài Loan mỗi năm một tăng. Dưới thời Tùy Dạng đế, | 
nhà Tùy là một đế quốc lớn từ đông sang tây dài 9300 
dặm, từ nam sang bắc dài 14 815 dặm. 

О mặt đông bắc, trong ba nước Cao Li, Bách Tế, 
Tân La trên bán đảo Triều Tiên, nước Cao Li giàu 
mạnh nhất, thủ đô Bình Nhưỡng được gọi là thành 
Trường An. Tùy Dạng để ba lần cho quân xâm lược 
Cao Li, gây ra tai họa không sao kể xiết đối với đông 


1. Tức nước Ngô, vì hoàng tộc họ Tôn cho nên thường gọi là 
Tôn Ngô. - №. 
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đảo dân chúng. khiến nông dân cà nước khởi nghĩa. 
nhà Tùy bị tiêu diệt. | 

Sách "Tùy thư" tổng kết: "Đối nội thì cậy giàu 
mạnh. đối ngoại thì muốn bành trướng, bị oán giận 
vì hung tàn, bị chống lại vì căm hờn, xưa nay chưa 
thấy những kẻ như thế mà không bị diệt”. 


Sung Thái vì không nhân nhịn 
mà mất mạng . 


Tiên Phong tên chữ là Đông Chú, hiệu là Nam 
Viên, người Côn Minh tỉnh Vân Nam. Năm Càn Long 
thứ 46 (tức năm 1781) làm Ngự sử. Ngự sử phụ trách 
công tác giám sát, chuyên điều tra và kết tội các hành 
уі vi phạm ky luật, pháp luật của các quan ti Trung 
uong tới địa phương. phẩm cấp không cao нш chức 
quyên råt lón. | 

Báy gió tuàn phú Son Dóng là Quóc Thái kiéu 
ngạo. xa hoa. đâm dàt. tham ó, ăn hối lộ, không kiêng 
bất kỳ tội ác nào, bị dân chúng Sơn Đông căm ghét 
tới tận xương tủy. Tiền Nam Viên đang chuẩn bị đàn 
hặc y. 


Viết tờ tấu xong, Tiền Nam Viên tìm gặp một 
người bạn tốt là Thiệu Hàn Lâm để vay 10 ngàn 
tiền. Thiệu Hàn Lâm hỏi vay tiền làm gì, ông trả 
lời: 


1. Túc 100 lạng bạc. - ND. 
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- Hành: уі của Tuần phu Sơn Đông Quốc. Thái bị 
аан, сат phân, tôi chuẩn bị đàn hặc y. Nhưng y là 
chân tay thân tín của Hòa Thân, mà Hòa Thân thì . 

ш là đại thần được Hoàng thượng nuông chiều. Tôi trình 
tờ tấu lên, lành ít ай nhiều, rất có thể sẽ bị cách 
.. chức, đẩy vào quân đội ở biên giới. Nếu bị đấy vào - 
Е quân. đội để tới các vùng xa xôi như Tân Cương, Hắc 
- Long. Giang thì không đủ tiền đi đường, cho nên phải 
‚ để chuẩn. bị sẵn. 


- Mười ngàn tiền chỉ là chuyện nhỏ - Thiệu Hàn 
РЕА vừa nói vừa tròn mắt tó vẻ ngạc nhiên - ngài 
_ đàn һас Quốc Thái, chân tay thân tín của Hòa Thân, 
_ thế là vuốt râu hum đó. Ngài không lo cho mình và 
cho hai cụ. đã -già ca rồi sao? 


Tiền Nam Viên thở dài, nói: 


| - Trung hiếu không thể vẹn toàn cả hai được, tôi 
б đã quyết. rôi. 


Hôm sau Tiền Ма Viên. trình tờ tấu lên Hoàng 
đế. Càn Long xem, thấy vạch tội Quốc Thái là ăn bót 
-_ tiền quyên góp, tự tiện chi dùng bạc dự trữ trong. các 
quốc khố ở các phủ tỉnh Sơn Đông, làm cho quốc khố 
rống không. Càn Long nổi giận, lập tức hỏi: 

- - Những điều khanh đàn hặc đều đúng cả chứ? 


- Bám bệ hạ, bệ hạ cù đại thần đi điều tra, nếu 
| sai thàn xin chịu tội. 


- Được, ta củ Hòa Thân đi điều tra. 
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| ` Nghe Сап Long nói cử Hòa Thân điều tra, Tiền 
Nam Viên tỏ ý không vui, chân chù chưa tạ on để lui 
та. ‚Сап Long biết ý, liền nói: 


- Khanh cũng đi, cử thêm Lưu Dụng cùng di, ba 
| người kết hợp điều tra. 


Tiền Nam Viên vui vẻ khấu đầu tạ ơn rồi ra về, 
- bụng nghĩ: Lưu Dụng là đại học sĩ, quân cơ đại thần, 
hơn nữa lại công bằng, ı ngay thẳng, Hòa Thân ít nhiều 
phải kiêng nê. 


_ Tiên Nam Viên không muốn đi cùng với Hòa Thân. 
Nhận được thánh chỉ, ông mượn có đi trước để "dọn 
đường", mang theo một tiểu đội lính khởi hành trước.. 
Ngày đầu tiên đi tới trạm liên lạc ở xã Lương thì nghỉ 
chân. Cơm tối xong, có một người cưỡi con ngựa khỏe 
đẹp tới trạm này. Người này ăn mặc sang trọng, trông 
Oai VỆ, goi trà nước, hơi không vừa ý là quát tháo, 
chửi mắng. Tiên Nam Viên dò hỏi viên tram trưởng 
thi được trả lời: đây là người của Tướng quốc. Tiền 
Nam Viên biết chắc chắn người này do Hòa Thân phái 
đi báo tin cho Quốc Thái, ông cho 4 người lính ở lại 
đây, đặn họ nhó mặt người này, chờ khi quay lại thì 


_— bắt giữ lấy. 


Tới huyện Tế Nam tỉnh Sơn Đông, Tiền Nam Viên 
và Hòa Thân, Lưu Dụng lập tức thấm vấn Quốc Thái. 
Quốc Thái cậy có Hòa Thân ăn nói hỗn xược, thái độ ` 
ngạo mạn, vừa thấy Tiền Nam Viên đã chủi: 

- Mày là cái thá gì, có tư cách gì ma thẩm vân 
ta! 
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Luu Dựng trừng mắt: - | | | 
Ë - Người là viên quan nhị phẩm phạm tội; ông ấy 
là quan tứ. phẩm của triêu đình thừa lệnh thánh chỉ 


tói thẩm vấn ngươi, tại sao ngươi dám khinh nhờn 
| như vậy! | 


| Vừa dút lời Lưu Dụng ra lệnh vả cho vỡ mồm Quốc 
з Thái. Hai lính hầu bước tới cho Quốc Thái mấy cái ` 
` tát, đập tan cái thói ngóng cuồng của y. Trước tiên, 
_ Hòa Thân, Lưu Dụng và Tiền Nam Viên kiểm tra só 


_ tiền. -quyên góp. Do được. báo tin, Quốc Thái đã đối 


| г phó tù trước, cho nên kiểm tra không phát hiện dấu. 
_ vết: gi. Ва ông lại tới kho bạc ó phu Té Nam dé kiém 
tra, mỏ kho thì thấy bạc xếp ngay ngắn từng hàng 

- bón giá, không còn kë hở nào. Hòa. Thân nói: | 


- Thôi không phải kiểm tra nữa, kho đầy ар thế | 
| пау ғ kia mà! | 
| - Không kiểm і tra thì ` về. ЧҮҮ với Thánh h thượng như 
thế nào! - Lưu Dụng nói. 

: Vậy thì kiểm tra có chọn lọc thôi, chứ kiểm tra 
tất cả các hộp bạc thì tốn công tốn thì giờ, còn những 
7 phủ nữa kia. - Hoa Thân nói. 


Hàa Thán bảo. thủ kho ача та hơn 10 hộp. Tiền 
Nam Viên mó ra kiểm. tra từng hộp, hộp nào cũng có ` 
đúng 200 lạng, không thiếu з ch mầu: nae ji 
khóp với bạc mẫu. К 


Нба Тһап cười ngạo nghề: ¬ 
_ 047 


| ‚Та: đã т nói. rồi mà, không cần kiểm tra tất cả các 
n hộp. xem ching Quốc Thái không có vấn đề gì - nói 
tói đây. Hòa Thân. quay: sang. hỏi "Tiền Nam Viên - 
< Ngươi. nói không. đúng, về ăn nói với Hoàng thượng ` 
| ` Sao о đây? = л _ x е 
| - Tướng. quốc: cứ yên. tâm, bạ quan đã шу mang I 
АР để thề tồi... - Tiền Nam. Viên trả đời. - n 
Tõi kom ấy. Tiền Nam Viên. tái nöi 8 саа Та" 
Dụng. Lưu: Dụng hôi: | f 
- Không thấy có chút thiếu tt nào, thé là thế i 
nào? - "xẻ 


| - Thưa Đạt khấn, xin. Đại nhân: cứ yên tâm, К. 
nghệ сап "bạc không thể chạy. đâu cho dù chỉ trong 


ео hai ngày, chắc chắn tên thủ kho giỏ trò, у chỉ đưa ` 


_ cho chúng: а kiểm tra hộp nào y:biết là đủ. "Nhưng 
_ những hộp. khác thì chưa biết: thế nào. | 
Й та! mai nguoi di kiểm tra lại kiểm tựa. hết từng | 
мр К КРЕ ш 
- Đại nhân quả Па сао kiến, TT quan dang nghĩ ` 
như: thế. - Tiền: Nam Viên tỏ. về vui mung. | 
"Hôm sau Tiền Nam Viên: mang theo môt đội hỗn 
hợp vừa lính hàu vừa tuần. định tới kho. Tế Nam, lệnh | 


thủ kho. mở. tất. са các фр bạc. ra. để ông kiểm tra. - 


Kết quả là tuyệt đại bộ, phận là. bạc đã. lưu thông trên „ 
thị trường, mòn vẹt, mầu sắc không thống nhất, "chỉ - 
có vài chục hộp đúng là Бас. dự trữ trong kho. Tiền - 
Nam Viên: chất vấn thủ khó: “Thủ. kho ] khai тапа, Ве. 
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Chánh sứ Sơn Đông là Vu Dị Giản vay của các thương 
nhân ở tỉnh Tế Nam tạm bù vào cho đủ và bắt thủ: 
kho gói lại theo bạc mẫu ở kho dự trữ. Tiền Nam 
Viên lập tức cho người đi thông báo với các thương 
nhân ai cho vay bạc thì mang biên nhận tới lấy bạc 
về, quá hạn sẽ sung công. Chưa tới hai ngày, các 
thương nhân đã lĩnh hết bạc của họ, kho rỗng không. 
Tiền Nam Viên báo cáo tình hình với Hòa Thân. Hòa 
Thân chẳng còn cách nào khác đành lựa gió bỏ buồm, 
vờ khen Tiền Nam Viên. Tiếp đó, Hòa Thân, Lưu 
Dụng cùng Tiền Nam Viên kiểm tra bảy kho còn ląi. 
Tình hình tại các kho này cũng như vậy. Tội của Quốc 
Thái đã rõ, у và Bố Chánh sứ Vi Dị Giản bị coi là. 
tội phạm, bị giải về giam tại nhà lao của Bộ hình ở | 
Bắc Kinh, chờ ngày xét xử. : 

Trên đường về, khi tới trạm liên lạc xã Lương thì 
được báo cáo 4 viên lính hầu đã bắt giữ kẻ do Hòa 
Thân phái đi báo tin cho Quốc Thái, khám trên người 
y lấy được một lá thư Quốc Thái gửi cho Hòa Thân, 
trong đó bày tỏ cám ơn sự quan tâm của Hòa Thân 
và báo cáo với Hòa Thân rằng đã tìm cách đối phó. 
Tiền Nam Viên trình lên Càn Long lá thư này, biên 
nhận vay bạc của thương nhân, lời khai của thủ kho 
và báo cáo về số lượng bạc đã bị Quốc Thái chiếm 
dụng. Càn Long ra lệnh xử tử hai tên Quốc Thái và 
Vu Dị Giản. | 
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Tri huyện huyện Nhân Hòa mất chức 

vì không nhẫn nhịn _ | 

Trưởng Linh tên chữ là Mậu Đình, họ Tát Nhĩ Đồ 

Khắc, người Chính Bạch Kỳ ở Mông Сб, xuất thân tü 

gia đình quý tộc. Ông làm quan ba đời vua liền: Càn 

Long, Gia Khánh, Đạo Quang, đánh đông đẹp tây, 

chiến công lừng lẫy, là tướng lĩnh nổi tiếng đời nhà 

Thanh, cuối cùng làm tới Đại học sĩ, mất năm Đạo 
- Quang thứ 18, thọ 81 tuổi. 


Trưởng Linh văn võ toàn tài, công minh chính 
trực, rất ghét bọn quan lại tham ô. Thời Gia Khánh, 
ông làm Tuần phủ Triết Giang. Vừa tới nhậm chức, 
ông nhận được tin tri huyện huyện Nhân Hòa tham 
ô, vơ vét, người người oán ghét. Một hôm, cơm tối 
xong, ông ăn màc như dân thường, ra ngoài nghe 
ngóng, đang trên đường thì gặp tri huyện huyện Nhân 
Hòa đi tuân; đi đầu là hai người gõ chiêng để mó 
đường, sau đó là đội danh dự, sau nữa là kiệu của 
đại nhân tri huyện. Ông сб y đi xuyên ngang qua đội 
danh dự. Bọn sai nha quát mắng, túm lấy ông đẩy 
tới trước kiệu. Thấy đại nhân Tuần phủ, viên tri 
huyện Nhân Hòa giật mình, vội xuống kiệu cáo lỗi. 
Trưởng Linh hỏi: | 

- Ngươi đi đâu vậy? 
- Dạ, gần đây phố xá không yên ón, a quan di 
tuần đêm a. 
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- Bây giờ chưa quá canh hai, còn sớm. Hơn nữa 
đi tuần là dé bắt kë trộm, giữ yên phố phường. Thế 
mà ngươi mang theo một đội danh dự, gõ chiêng âm ` 
vang khắp phố, kẻ trộm thấy động sẽ chuồn hết, vậy 
thì ngươi đi tuần làm gì? Thôi, ngươi thay mặc thường 
phục, cho bọn sai nha về, ta và ngươi đi dạo phố một 
lượt. Viên tri huyện Nhân Hòa đành phải làm theo ý 
kiến của Tuần phủ Trưởng Linh. Hai người vừa đi 
vừa nói chuyện, tới trước một quán rượu, Trưởng Linh 
nói: 

- Mi chân rồi, ta vào đây làm một chén chăng? 

Hai người vào quán, gọi vài món nhắm và một 
: chai rượu, vừa uống уйа nói chuyện. Chủ quán bước 
tới rót rượu, Trưởng Linh mời ông ta ngồi xuống bên 
cạnh, hỏi: 

- Kiếm được khá chứ? 
- Khá chi mà khá - chủ quán thở dài - giữ cho ` 
không lỗ vốn là giỏi rồi. 

- бао vậy? - Trưởng Linh hỏi. 

- Thuế khóa nặng quá - chủ quán trả lời. 

- Ông kinh doanh nhỏ, làm gì có chuyện đóng thuế 
nặng. - Trưởng Linh nói. 

_- Quan khách không biết đó thôi, cái lão quan 
huyện huyện Nhân Hòa này tham lam vô độ, thu rất 
nhiều loại thuế, thuế đất, thuế nhà, thuế thân, thuế 
môn bài, ngoài ra còn thu thuế phu phen, thu tiền 
đóng góp xây dựng kho tàng, đóng góp xây dựng nhà 
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trẻ, đóng góp xây dựng viện cứu tế, mùa đông thì thu 
thuế chống rét, mùa hè thu thuế giải nhiệt; vào cái 
ngày sinh của Không Tử, của quan tri huyện, ngày 
phật đản đều phải đóng góp; người thu tiền thu thuế 
tới còn phải cơm rượu cho họ. Làm ăn nhỏ như tôi 
sao chịu đựng nổi. Nghe nói, quan chi huyện huyện 
này chi 1000 lạng bạc để mua một kỹ nữ làm thiếp 
đấy! 

Chủ quán càng nói càng hăng, không biết rằng 
ngồi trước mặt là tuần phủ mới đến nhậm chức, quan 
phụ mẫu của ông ta. Trưởng Linh vội cắt lời ông ta, 
hỏi: | | 

- Ông nói có lẽ không hoàn toàn đúng. Nếu đúng 
như ông nói thì chàng lẽ các quan trên của ông ta, 
như tri phủ, án sát, Bố chánh sứ, Tuần phủ, đều 
không biết gì hay sao? 

Chủ quán cười khẩy, nói: 

- Quan nọ thông đồng với quan kia, cổ kim đều 
thế, làm gì được họ. Mà khổ sở đâu chỉ có riêng tôi, 
và một chủ quán nhỏ như tôi làm sao mà kiện cáo 
vượt cấp được! 

Dứt lời, chủ quán đứng dậy đi tiếp khách khác. 

Ngồi bên cạnh, tri huyện Nhân Hòa bụng giật 
thon thót, mặt tái nhợt. Trưởng Linh trả tiền cho chủ 
quán, hai người cùng đi ra, tói ngoài đường, Trưởng 
Linh nói với viên tri huyện: "Kẻ tiểu nhân ăn nói láo 
toét, ta chẳng tin, ngươi đừng để ý làm gì". Hai người 
lại thong dong đi một lát nữa, Trưởng Linh nói: "Bây 
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giờ tới giờ đi tuần rồi, ngươi về gọi người cùng di, ta 
vê nhà nghỉ". Hai người chia tay. Chờ cho viên tri 
huyện đã đi xa, Trưởng Linh quay lại quán rượu, chủ 
quán hỏi: 

- Ngài lại quay lại, chắc quên gì chăng? 

- Không, rượu ở đây ngon quá, vừa rồi tôi uống 
chưa đã, cho thêm vài chén nhé! 

Rượu, thức nhắm lại được đưa ra. Trưởng Linh 
ngồi nhấm nháp một mình tới lúc khách ra vê hết, 
chủ quán muốn đóng cửa, Trưởng Linh lấy một lạng 
bạc trả chủ quán và nói: 


- Tôi uống nhiều quá, đi không nổi nữa rồi, cho 
tôi ngủ lại đây một tối. 

- Chỗ tôi đây là quán rượu, ПОВЕ рва nhà tro. 
không có phòng khách. 


- Không sao, trải tạm ra đây cho tôi tấm chiếu là 
được rồi, lạng bạc này là tiền rượu và tiền trọ, nếu 
có thừa cũng thôi, không phải trả lại nữa. 

Chủ quán nghĩ bụng tối thiểu cũng hời 5 tiền, vả 
lại cũng muốn chiều khách, bèn đồng ý. Chiếu trải 
xong, Trưởng Linh để nguyên quần áo nằm ngủ. Уйа 
đặt lưng được một lát thì trời vừa tảng sáng. Bóng 
có tiếng quát tháo, tiếng đập cửa аш ầm. Trưởng Linh 
vội vùng dậy, ra mó cửa. Hai tên lính lệ, một tên câm 
lệnh bắt, một tên cầm xích sắt, bước vào hỏi: 


- Ngươi là ai? 
- Tôi là chủ quán! 
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Trưởng Linh bị xích lại, giải đi. Chủ quán mặc 
xong quần áo chạy ra thì Trưởng Linh đã bị giải đi 
từ lâu rồi. Ông ta cho rằng người xin ngủ trọ tối qua 
chắc là tên cướp đang bị truy nã, nay bị bắt đưa ra 
truy tố, ông sợ lạnh gáy, nghĩ rằng may không bị liên 
у.  — ЕН 

Trưởng Linh Ы giải về huyện đường, tạm giam ở 
phòng bên cạnh, chờ một giờ sau sẽ đưa ra thẩm vấn. 
Ông dùng khăn bịt kín đầu, mặt mũi, chẳng nói chẳng 
răng. Tới giờ mão, tiếng trống vang lên, tri huyện 
bước vào huyện đường, quát: "Dua phạm nhân tới 
đây”. Trưởng Linh bị giải ra huyện đường, tri huyện 
Nhân Hòa đập bàn: "Có sao thấy bản quan mà không 
quỳ xuống?" Trưởng Linh tủm tỉm cười, bỏ khăn ra, 
nói: "Hoi ông anh, hãy dừng tay lại có được không?" 
Tri huyện Nhân Hòa hoảng sợ, cuống quít chạy бі, 
sai bọn lính lệ mau собі xích, bỏ mũ ra, quỳ xuống tạ 
tội. Trưởng Linh thần nhiên bước tới bàn xử án, cầm 
con triện tri huyện bỏ vào túi, vừa cười уйа nói: | 

- Cho viên quan vô tích sự này về vườn. 

Nói rồi Trưởng Linh rảo bước ra đi. 

Nhĩ Hành bị giết chết vì kiêu ngạo 

Năm Kiến An thứ nhất dời Hán Hiến đế, Tào Tháo 
muốn cử một sứ giả tới Kinh Châu khuyên Lưu Biểu 
đầu hàng. Mưu sĩ Cổ Hủ nói: 
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- Lưu Biểu thích giao lưu với nhng nhân sĩ nổi ' 
tiếng, tốt nhất là cü một nhân vật nổi tiếng, thi mới 
có hy vọng đạt được mục đích. 


Tào Tháo thấy có lý, bèn hỏi mưu sĩ khác là Tuân 
Du, rằng: | | 

- Theo ngươi, ai có thể làm được việc này? | 
| - Tất nhiên Khổng Dung di là tốt nhất - Tuân Du 

đáp. | 

Khổng Dung là cháu đời thứ 20 của Khổng Tủ, 
từng làm tướng một nước chư hầu ở Bắc Hải, giỏi viết 
văn, nổi tiếng hiếu khách, là một trong "Kiến An thất ` 
tử" nổi tiếng trong giới văn học bấy giờ, là người lý 
tưởng trong việc này. Tào Tháo gật đầu đồng ý và sai 
Tuân Du thông báo cho Khổng Dung. Nghe Tuân Du 
thông báo,, Khổng Dung nói ngay rằng: "Tôi có một 
người bạn tốt tên là Nhĩ Hành, tên chữ là Chính Bình, 
học vấn của ông gấp 10 tôi". Sau đó Khổng Dung 
không trực tiếp giới thiệu Nhĩ Hành với Tào Tháo, 
mà gửi Hán Hiến đế một tấu biểu, tán dương tài năng ` 
của Nhĩ Hành. Hiến đế chuyên tấu biểu này cho Tào 
Tháo. Tào Tháo rất không hài lòng, cho người gọi Nhĩ 
Hành tói. Nhĩ Hành tới, chào Tào Tháo. Nhưng Tào 
Tháo lại không có thái độ tôn trọng nhân tài như mọi . 
khi, không sắp xếp chỗ ngồi cho Nhĩ Hành. Nhĩ Hành 
thường rất tự phụ, thấy vậy, bèn ngửa mặt lên trời, 
thở dài, nói: 

- Trời đất rộng mênh mông như thế, không rõ tại 
sao hiện chẳng có nhân vật nào ra hồn? | 
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- Trong tay ta có hàng chục nhân tài - Tào Tháo 
nói với vẻ ngạo manh - đều là anh hùng ngày nay, 
sao lại bảo không có ai? . z 


Nhĩ Hành cười khẩy: 
- Hãy nói tôi nghe xem những ai nào? 


- Nghe đây nhé - Tào Tháo ra vẻ đắc ý - Tuân Du, 
Quách Gia, Trình Dục đều có kiến thức cao siêu: Tiêu 
Hà, Trần Bình của tiên triều đều không bằng họ. 
Trương Viễn, Hứa Chử, Lý Điển dũng mãnh vô địch; 
Lĩnh Bành, Mã Vũ trước đây không xứng là đối thủ 
của họ. Lã Kiền và Mãn Sủng chủ trì công việc văn 
thư của ta, Vu Cấm, Tü Hoảng là quan tiên phong 
của ta; Hạ Hầu Đôn là bậc kỳ tài trong thiên hạ, Tào 
Tử Kỳ là tướng giỏi trên đời này. Vậy sao lại nói là 
không có ai? 

- Ngài nói sai rồi - Nhĩ Hành cười ngão nghệ - 
những người này tôi đều biết, Tuân Du chỉ là người 
có tài xem hướng mộ chí, Trình Dục chỉ là người 
chuyên mở cửa: Quách Gia thì cũng chỉ có thể đọc 
được vài câu từ, câu phú; Lý Điển là tên lính truyền 
lệnh thì cũng tạm được; Trương Viễn thì chỉ gõ chiêng 
đánh trống ngoài mặt trận: Hứa Chử có lẽ có thể chăn 
bò nuôi ngựa; Lã Kiền thì chỉ có thể mài dao kéo 
thuê, rèn vài thanh kiếm: Mãn Sang là tay bgm rượu: 
Vu Cấm là thợ làm gạch; Tù Hoang chỉ có tài chọc 
tiết lợn, cắt tiết chó; Hạ Hầu Đôn chỉ là viên tướng 
bao mạng: Tào Tử Ky bị người ta gọi là Thái thú hám 
tiền. Còn lại đêu chỉ là bị gạo, ăn bại! 
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Thấy Nhĩ Hành moi móc, РА tức, Tào Tháo nóng 
i mắt, quát: | | 

- Vậy ngươi сб tài cán chỉ? 

Nhĩ Hành ngạo mạn, nói: 

- Tôi? Thiên văn địa lý cái gì cũng biết; ba đạo 
chín phái đều tường; nếu phò trợ thiên tử thì họ 
trở thành Nghiêu, Thuấn; đạo đức có thê sánh với 
_ Không Tử, Nhan Uyên. Những phàm phu tục tử kia 
sánh với tôi sao được! 

Lúc này Trương Viễn cũng có mặt, thấy Nhĩ Hành 
ngông cuồng, công khai хі nhục mọi người, ông tức 
điên lên, rút kiếm định chém đầu Nhĩ Hành. Tào 
Tháo ngăn lại, nói: 
= - Hiện ta đang thiếu một chân đánh trống. Thiết 
triều, bãi triều và khi mở tiệc đều phải có người đánh 
trống, để cho Nhĩ Hành đảm nhận cái chân đó. 

Là người lão luyện, gian ngoan, Tào Tháo Tịnh 
dùng cách này хі nhục Nhĩ Hành. Không ngờ Nhĩ 
Hành không hề có ý tìi chối, nhận ngay lập tức, chào 
rồi ra về. Trương Viễn bực dọc, hỏi Tào Tháo: 

- Thăng chó này hỗn láo như thế, sao không cho 
tôi giết cha nó đi? 

- Con người này có chút hư danh - Tào Tháo cười 
mỉa - nay ta giết nó, dư luận sẽ cho rằng ta không 


1. Ba đạo là: Nho, Phật, Đạo: chín phái là: Nhơ, Đạo, âm dương, 
Pháp, Danh, Mặc. Tung hoành. Tạp, Nông. - ND. 
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rộng lượng. Chẳng phải là nó nói nó rất giỏi sao? Giao 
nó cái chân đánh trồng để cho bẽ mặt! - 

Trưa hôm sau Tào Tháo mời khách dự tiệc rất 
đông ở đại sảnh tại phủ Thừa tướng. Ông lệnh Nhĩ 
Hành tới đánh trống góp vui. Người đánh trống cũ 
dàn Nhĩ Hành khi đánh trống phải thay quần áo mới. 
Nhưng Nhĩ Hành lại mặc quần áo cũ đi vào đại sảnh. 
Nhĩ Hành sành âm nhạc, đánh rất hay bài "Ngư tam 
dương qua". Bỗng đám người hầu của Tào Tháo bới 
móc: "Đánh trống tại sao không thay quần áo? " 
Không ngờ Nhĩ Hành сді bỏ chiếc áo rách. để trần 
trước mắt mọi người, khách phải lấy tay che mặt. Nhĩ 
Hành lại tù tì cởi quần, mặt tỉnh bơ. Thấy vậy Tào 
Tháo quát:- 

- Ở giữa sảnh đường của triều đình thế này, tại 
sao không giữ lễ nghỉ gì cả? 

Nhĩ Hành nghiêm nghị đáp lại: 

- Coi thường vua chúa mới là bất chấp lễ nghi. 
Tôi chẳng qua chỉ để lộ cái cơ thể mà cha mẹ ban 
cho nhằm chứng tó sự trong sạch của mình mà thôi. 

Tào Tháo bắt khoáy, hỏi đồn: 

- Ngươi bao ngươi trong sạch, vậy ai bẩn thiu? 

- Ngài - Nhĩ Hành chỉ vào Tào Tháo - không nhận 
ra nhân tài, thế là mắt bán: không đọc sách, thế là . 
mồm bản; không nghe lời trung thực, thế là tai һап; 
không hiểu tri thức cổ kim, thế là đầu óc bẩn; không 
dung nạp chư hầu, như thế là lòng dạ bẩn thiu; luôn 
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muốn cướp ngôi vua, thé là tâm địa bán. Tôi là người 
nổi tiếng trong thiên hạ, ngài bắt tôi đánh trống. Việc. 
làm này chàng khác nào năm xưa gian thần coi 
thường Khổng Tử, tiểu nhân Tạng Thương phi báng 
Mạnh Tử. Ngài muốn xưng vương xưng bá, nhưng lại 

xỉ nhục người, như thế được sao? | 
| "Mọi người rất đỗi ngạc nhiên khi thấy Nhĩ Hành 
công kích уб mặt Tào Tháo một cách sâu cay như thế. 
Bấy giờ Khổng Dung cũng có mặt, sợ Tào Tháo nóng - 
mắt lên sẽ giết Nhĩ Hành, bèn nói gỡ tội cho Nhĩ 
Hành: "Đại thần giống như tù nhân làm lao dịch vậy. 
Lời của ông ta chẳng đáng để vương công anh minh 
sáng suốt để ý". Тао Thao biét Khóng Dung nói bó 
Nhĩ Hành. Thực tế thì trước mặt đông đảo các quan 
khách như thế này, ông không muốn mang tiếng ác 
là giết hại nhân tài. Tào Tháo làm ra ve độ lượng. 
chỉ vào Nhĩ Hành nói: : 

- Nay ta cử ngươi đi sứ Kinh СЬ? .. Nếu thuyết 
phục được Lưu Biểu đầu hàng thì va sẽ trọng dụng 
ngươi, cho làm quan tol 

Nhĩ Hành biết Lưu Biểu không bao giờ quy hàng 
Tào Tháo, người được cử đi lành ít dữ nhiều, đây rõ 
ràng là mánh khóe mượn tay kẻ khác giết người của 
Tào Tháo, cho nên không nhận lời. Tào Tháo lập tức 
truyền lệnh chuẩn bị 3 con ngựa và cho hai người 
kèm Nhĩ Hành cùng đi Kinh Châu, mặt khác báo cho 
bá quan văn võ dưới quyền ra cửa đông chúc rigu 
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tiễn Nhĩ Hành lên đường Thật là vừa cay độc vừa ` 
xảo quyệt. 


Nhĩ Hành dũng cảm chỉ trích Tào Tháo, bấy giờ 
thể hiện được tính chất chính nghĩa nhất định. Nhưng 
do ông ta cậy tài kiêu ngạo, thường làm tón thương 
người khác, Lưu Biểu cũng không ưa ông ta. Lưu Biểu 
hiểu rằng Tào Tháo có ý đấy Nhĩ Hành tói Kinh Châu 
để Lưu Biểu giết ông ta, như thế уйа làm cho Tào 
Tháo hả giận, vừa đẩy được tiếng ác giết người tài 
lên đầu Lưu Biểu. Thế rồi Lưu Biểu bèn cũng dùng 
mánh khóe như của Tào Tháo, đẩy việc giết Nhĩ Hành 
cho Hoàng Tổ, viên Thái thú tàn bạo của Giang Hạ. 
= Quả nhiên, trong bữa tiệc, Nhĩ Hành chế diễu Hoàng 
Tổ giống như Phật Bồ Tát trong chùa vậy, hưởng 
hương hoa nhưng tiếc rằng КОНЕ thiêng, do đó bị 
Hoàng Tổ giết chết. 


Có tài nhưng quá kiêu ngạo thì sẽ có quá nhiều 
địch thủ, bất lợi cho mình. Không kìm chế. không 
tránh cậy tài kiêu ngạo thì sẽ tự gây cho mình nhiều 
phiền toái. Đó là bài học hết sức sâu sắc. 


Hàn Đà Trụ mất mạng 
vì không nhân nhịn 


Khi làm huyện úy huyện Nam Hải, Hàn Đà Trụ 
thuê một thư sinh thông minh, có tài, Hàn Đà Trụ 
rất tín nhiệm. Sau khi được đề bạt chức cao hơn, Hàn 
Đà Trụ không thuê thư sinh này nữa. Thời Ninh 
Tông, Hàn Đà Trụ lấy tư cách là họ bên ngoại lên 
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làm Bình Chương, sau đó được phong là Bình 
nguyên quận vương, cầm quyền 13 năm. Khi biết có 
âm mưu dùng thích khách để giết mình, Hàn Đà Trụ 
thường nhớ tới thư sinh này. ¬ 

Một hôm, thư sinh này đột ngột tới vương phủ của 
Hàn Đà Trụ. Được biết thư sinh này đã đỗ tiến sĩ tù 
lâu, đã từng làm quan, nay nghỉ rỗi ở nhà, Hàn Đà 
Trụ rất đỗi vui mừng, muốn giữ lại làm quan trông 
coi việc văn thư trong mạc phủ, đãi ngộ rất hậu. Thư 
sinh này vốn không muốn lại chui vào chốn quan 
trường, vì Hàn Đà Trụ cố giữ không buông, đành phải 
nhận lời lưu lại một thời gian. u 

Hàn Đà Trụ coi thư sinh này là người tâm phúc, ` 
һап như không có việc gì không nói với anh ta. Ít lâu 
sau thư sinh này muốn ra đi. Thấy thái độ của anh 
ta kiên quyết, Hàn Đà Trụ đành phải đồng ý và thết 
tiệc để tống tiễn. Hai người vừa ăn vừa hồi tưởng lại 
quá trình cộng sự tại Nam Hải, cả hai đều rất hài 
lòng, Cơm nước gần xong, Hàn Đà Trụ kéo ghế lại 
trước mặt anh thư sinh này, hỏi: 


- Nay ta đang cầm quyền trị nước, mong cho đất 
nước giàu mạnh, ngươi Hãy dư luận trong thiên hạ 
như thế nào? | 


1. Tước quan, gọi tất tù Bình chương sự, quyền to hơn quyền. 
Tế tướng. - ND. 
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Thư sinh này chau mày, cầm chén rượu lên uống 
một hơi đến hết, thở dài, nói: 


- Gia tộc của Bình chương đang đứng trước nguy 
cơ bị diệt vong. vậy còn điều gì tốt lành nữa để mà 
nói? 

Hàn Đà Trụ biết anh ta chưa bao giờ nói dối, do 
đó tâm tư xịu hắn xuống, ngay sau đó nhăn nhó hỏi: 


- Có chuyện nghiêm trọng ấy thật sao? Nguyên 
nhân vì đâu? _ ka: 

Thu sinh này nhin Hàn Dà Tru vói con màt nghi 
ngại, lắc lắc đầu, dường như tỏ ý lấy làm lạ không 
_ hiểu vì sao tới nay Hàn Đà Trụ vẫn chưa thấy được 
nguy cơ ấy, nói: 


- Nguy cơ đã rõ như ban ngày, vì sao Bình chương 
‚ không thấy được? Lập Hoàng hậu mà ngài không góp - 
sức vào, Hoàng hậu sẽ oán giận; lập Hoàng Thái tử 
mà ngài cũng không góp phần thì làm gì mà Hoàng 
Thái tử chẳng ghét; Chu Hy, Bành Quy Niên, Triệu 
Nhữ Ngu là các nhà lý học, được mọi người gọi là 
"hiền nhân quân tử", nhưng ngài lại truất chức rồi 
đưa họ đi đây, chắc chắn các đại phu có học không 
hài lòng với ngài; ngài chủ trương bắc phạt, điều đó 
có chỗ không sai, nhưng trong chiến tranh quân ta 
thương vong quá nhiều, hài cốt của họ vứt lại bita 
bãi trên chiến trường, khắp nước đâu đâu cũng nghe 


1. Các nhà triết học duy tâm trong phái Nho gia. - ND. 
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- thấy tiếng khóc than của thân nhân các tướng sĩ tử 

trận, các tướng sĩ còn sống sẽ mang hận đối với ngài; ` 
bắc phạt chất gánh nặng quân phí lên vai dân chúng, 
dân chúng khắp nơi sẽ quy tội này cho ngài. Thưa 
Bình chương, một mình ngài sao có thể chống chọi 
nổi nhiều thù hận như vậy? 

Hàn Đà Trụ sợ xanh mặt, mồ hôi vã ra như tắm, 
trầm ngâm một hồi, lại uống mấy chén rượu liền, sau 
đó mới hỏi: | 

- Ta và ngươi trên danh nghĩa thì là người trên 
kẻ dưới, nhưng thực tế thì ta đối xử với ngươi thân 
như chân tay, vậy thấy ta chết ngươi có thể bỏ mặc 
được không? Nhất định ngươi phải chỉ cho ta một 
cách tự cứu! 


Thư sinh này tü chối mãi. Hàn Đà Trụ mượn hơi 
men, cố tình truy hỏi không buông. Cuối cùng thư 
sinh này cũng nói: 

- Có một cách, nhưng e rằng có nói cũng bằng 
không. | 
Hàn Dà Tru thúc giục. Thư sinh này thành tâm 
nói: f f Ë. 

- Mong rằng lần này ngài tiếp thu ý kiến của hạ 
thần! Hiện nay Hoàng thượng vẫn còn dễ tính và cũng 
khổng quá tham quyền cố vị. Nếu ngài nhanh chóng 
_ xây dựng đông cung cho Hoàng Thái tử, sau đó lấy 
câu chuyện nhường ngôi của vua Nghiêu vua Thuấn 
ngày xưa dë khuyên Hoàng thượng nhường ngôi cho 
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Hoàng Thái tử, thì Hoàng Thái tử sẽ chuyển từ chỗ ` 
ghét ngài tới chỗ cảm kích về ngài. Một khi Thái tử 
lên ngôi thì Hoàng hậu sẽ được tôn lên là Hoàng Thái 
hậu: bấy giờ dẫu bà уап oán gian ngài thì cũng không 
thể trả thù ngài được nữa. Tiếp đó, nhân cơ hội phò 
tá vua mới, ngài nắm lấy quyền mới. Ngài cần phải 
truy phong những hiên thần quân tử đã chết ở nơi 
đi đầy, an ủi gia đình họ: đồng thời triệu hồi những 
người còn sống về triều, trọng dụng họ, như vậy thì 
quan hệ giữa ngài và các Đại phu có học sẽ tốt lên. 
Ngài còn phải ổn định biên giới, chớ có manh động, 
đồng thời khao thưởng tướng sĩ trong toàn quân, hậu 
đãi thân nhân người đã hy sinh, như vậy ngài sẽ xóa 
bo được sự cách bức với quân đội. Ngài còn phải giảm 
chi tiêu của triều đình, giảm thuế, như vậy dân chúng 
sẽ ca tụng ngài. Cuối cùng, ngài tìm một vị đại nho, 
giao chức Bình chương cho ông ta, tự cáo lão về quê. 
Nếu làm được những điều ấy thì may ra có thể biến 
nguy thành yên, biến họa thành phúc. | 


Hàn Đà Trụ vốn là người tham quyền cố vị, không 
chịu nhường cho аі. Hơn nữa. ông ta vẫn chưa nguôi 
khát vọng bắc phạt Trung Nguyên, thống nhất thiên 
hạ. Do vậy, đâu biết đang ở vào cảnh nguy ngập, Hàn 
Đà Trụ vẫn không chịu rút khỏi dòng nước xiết, cố 
giữ vị thư sinh này lại để khi cần thì kịp thời ứng 
biến. Vị thư sinh này thấy Hàn Đà Trụ đã đi tới chỗ 
không sao cứu chữa được nữa, đời nào chịu chết như 
cá trong chậu, kiên quyết ra di. 
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Sau đó, Hàn Đà Trụ phát động cuộc "Khai Hy bắc 
phạt", thất bại thảm hại. Nam Tống buọc phải cầu 
hòa với nước Kim. Nước Kim đòi lấy việc truy cứu 
"bội" của ké chủ mưu "bắc phạt" làm một trong những 
| _ điều kiện hòa giải. Năm Khai Hy thứ ba, Hàn Đà Trụ 
__ bị cô lập cả ở trong và ngoài triều đình, bị chính phủ 
Nam Tống giết chết. Đầu của ông ta được bỏ vào hộp 

chuyển cho nước Kim. Lời của vị thư sinh nọ đã ứng ` 
nghiệm. ` | | 
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